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DÂN NHẬP 


1. Lời giới thiệu 


TÂM 


Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


Vĩ như một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 


1ó 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 


2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 


TÂM 


Đi thẳng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 


1S 


—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 


TÂM 


tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cẩn thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 


buộc, phiên não đôi với năm thủ tuân. 


3. Lòng triân 


Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 


TÂM 


- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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TAM 


1 Định nghĩa - Kinh NIỆM XỨ - 10 
Trung L, 131 


KINH NIỆM XỨ 
(Satipatthana sutta) 
— Bài kinh sô T0 _— Trung I, 131 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), 
Kammassadhamma (Kiêm-ma sắt đàm) là đô thị của 
xứ Kuru. Rôi Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: 

- Bạch Thể Tôn. 

Thế Tôn thuyết như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa 
đên thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, 
diệt trừ khô ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niêt- 


bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. Thế nào là bỗn? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


TÂM 2/27 


Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời; 

Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; 

Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; 

Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 


s%* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 


quán thân trên thân ? 


Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 


đi đên gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, và ngôi 


kiết giả, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


TÂM 


Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 
Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay 
thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra dài"; 

Hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô 
ngăn": hay thở ra ngăn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở 
ra ngắn". 

"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập: 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập: 
"An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; 
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— "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này các Tỷ-kheo, như người thợ quay hay học trò 
người thợ quay thiện xảo khi quay dài, tuệ tri: “Tôi 
quay dài" hay khi quay ngắn, tuệ tri: "Tôi quay 
ngăn". Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thở vô 
đài, tuệ tri: “Lôi thở vô dài”; hay thở ra dài, tuệ tri: 
"Tôi thở ra dài"; hay thở vô ngắn, tuệ tri: "Tôi thở vô 
ngăn"; hay thở ra ngắn, tuệ tri: "Tôi thở ra ngăn". 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập; "An tịnh toàn 
thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; "An tịnh toàn thân, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập ==> Như vậy, vị ấy sống quán 
thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại 
thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại 
thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đáy”, ví ấy an írú 
chánh niệm như vậy, với hy vone hướng đến chánh 
trí, chánh niệm. Và vị ấy không nương tựa, không 
chấp trước vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tý-kheo đi, tuệ tr1: 
"Tôi đi", hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng", hay ngồi, tuệ 
tri: "Tôi ngồi", hay năm, tuệ tri: "Tôi nằm". Thân 
thể được sử dụng như thế nào. vị Ấy tuệ tri thần 
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như thế Ấy. = = Như vậy, vị ấy sống quán thân trên 
HỘi thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; 
hay Vị ấy sông quán thân trên nội thân, ngoại thân; 
hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị 
ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh sanh diệt trên thán. "Có thân đáy”, vị ấy 
an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, khi bước tới 
bước lui, biết rõ việc mình đanø làm: khi ngó tới 
ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo 
Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang y, biết rõ 
việc mình đang làm; khi ăn, uông, nhai, nếm, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, 
nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. ==> Như 
vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có 
thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 


TÂM 2ì 


vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thần này. dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đánh tóc. bao bọc bởi da và chứa đầy những vật 
bất tỉnh sai biệt. Trong thân này: "đây là róc, lông, 
móng, răng, da, thịt, sân, xương, thận, tủy, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruỘi, màng ruột, bụng, 
phân, mát, đàm (niêm dịch), mù, máu, mô hôi, mỡ, 
nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp 
xương, nước tiểu". Này các Tỷ-kheo, cũng như một 
bao đồ, hai đầu trồng đựng đầy các loại hột như gạo, 
lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người 
có mắt, đồ các hột ấy ra và quán sát: "Đây là hột gạo. 
đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây 
là mè, đây là hột lúa đã xay rồi". Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da 
và chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt. Trong thân 
này: "đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu". ==> Như 
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vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các 
giói: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". Này các Tỷ-kheo, như một người đồ tế 
thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tê giết một con 
bò, ngôi cắt chia từng thân phân tại ngã tư đường. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Iỷý-kheo quán sát thân 
này về vị trí các ØIớI Và VỀ sự sắp đặt các giới: ”Irong 
thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại”. 

=> Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
m sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị áy sông quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 
tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
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Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 
một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo sông quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷý-kheo như thấy 
một thị thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa môi nsày. 
hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phông lên, xanh 
đen lại, nát thôi ra. Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: 
''Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như 
vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". ==> Như vậy 
vị áy sông quán thân trên nội thân; hay sống quán 
thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội 
thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đáy”, 
vị áy an trú chánh niệm nh Vậy, VỚI hy VỌng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài 
quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim 
kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can 
ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ-kheo quán thân 
ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản chất 
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là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". ==> Như 
vậy vị áy sông quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Này các Tý-kheo, lại nữa, Tý-kheo như thấy 
một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ 
xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, 
còn được các đường sân cột lại... 


.. VỚI các bộ xương còn liên kêt với nhau, không 
còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các 
đường sân cột lại... 


..VỚI các bộ xương không còn dính thịt, dính 
máu, còn được các đường sân cột lại... 


.chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải 
rác chế này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là 
xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là Xương bắp 
vê, ở đây là xương mông, ở đây là xương sông, ở đây 
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là xương đâu. 


==> Như vậy, 
vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán 
thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội 
thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay vị cấy sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay vị ây sống quán tánh sanh diệt trên thân. 
“Có thân đáy”, vị ây sông an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì ở trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán thân trên thân. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một 
thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn 
xương trăng màu vỏ ôc... 


..chỉ còn một đông xương lâu hơn ba năm... 


..chỉ còn là xương thôi trở thành bột. Tý-kheo 
quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ây". ==> Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị áy sông quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 
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tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên 


thân. 


“Có thân đây”, vị ây sông an trú chánh niệm 


như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 


niệm. 


Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 


trước một vật ơì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo sông quán thân trên thân. 


‹. 
s* 


Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 


sống quán thọ trên các thọ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo: 
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Khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác lạc 
thọ”; 

Khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác 
khổ thọ"; 

Khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ, tuệ tri: "Tôi 
cảm giác bất khổ bắt lạc thọ”. 

Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ 
tri: "Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất"; 
Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật 
chất, tHỆ tri: “Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc 
vát chất". 

Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vát chất, tuệ 
tri: "Tôi cảm giác khổ thọ thuộc vát chất; 
Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, 
tHỆ tri: “Tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vát 
chát”. 


ĐÌi 


® Hay khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ thuộc vát 
chất, tHỆ tri: "Tôi cảm giác bắt khổ bất lạc thọ 
thuộc vát chất"; 

e Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không 
thuộc vật chất, tHỆ tri: “Tôi cảm giác bất khổ 
bắt lạc thọ không thuộc vát chất". 


=> Như vậy, vị ấy sông quán thọ trên các nội 
thọ; . sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống 
quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ. Hay vị ây sông 
quán tánh sanh khởi trên các thọ, hay sông quán tánh 
diệt tận trên các thọ; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên các thọ. ''Có thọ đây", vị ấy sông an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời, Này các Tý- 
kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán thọ trên các thọ. 


s* Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 


sông quán tâm trên tâm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, 

1. Với tâm có tham, tuệ tri: "Tâm có tham"; 

2. Hay với tâm không tham, tuệ tri: "Tâm không 
tham". 

3. Hay với tâm có sân, tuệ tri: "Tâm có sân" 
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4. Hay với tâm không sân, tuệ tri: "Tâm không 
sân”. 

.‹ Hay với tâm có sI, tuệ tri: "Tâm có SỈ"; 

. Hay với tâm không sI, tuệ tri: ”“Iâm không s1". 

7. Hay với tâm thâu nhiếp, tuệ tri: "Tâm được 


„tr 


œ® CŒn 


8. Hay với tâm tán loạn, tuệ tri: “Tâm bị tán loạn”. 
9. Hay với tâm quảng đại, tuệ trị: "Tâm được 


ty 


10. Hay với tâm không quảng đại, tuệ trị: "Tâm 
không được quảng đại". 
11. Hay với tâm hữu hạn, tuệ tri: "Tâm hữu hạn". 
12. Hay với tâm vô thượng, tuệ tri: "Iâm vô 
thượng”. 
13. Hay với tâm có định, tuệ tri: "Tâm có định": 
14. Hay với tâm không định, tuệ tri: "Tâm không 
định". 
15. Hay với tâm giải thoát, tuệ tri: "Tâm có giải 
1ó. Hay với tâm không giải thoát, tuệ tri: "ầm 
không giải thoát”. 
==> Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; 
hay sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống quán 
tâm trên nội tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh 


sanh khởi trên tâm; hay sống quán tánh diệt tận trên 
tâm; hay sông quán tánh sanh diệt trên tâm. ''Có tâm 
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đây, 


vị Ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 


vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
øì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán tâm trên tâm. 


‹. 
s* 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 
quán pháp trên các pháp? 


«"° Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Năm triền cái. 
Và này các lo -kheo, thể nào là Tỷ- -Khéo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm triển cái ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
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Tỷ-kheo nội tâm Êð ái dục, tuệ tri: "Nội tâm tôi 
có ái dục": 

Hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có ái dục”. 
Và với ái dục 
tuệ tri như vậy; 

Và với ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 

Và với ái dục 


,„ VỊ ây 


vị ây tuệ tri như vậy. 
Hay : "Nội tâm tôi có 
sân hận”; 
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Hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có sân hận". 

Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vỊ 
ây tuệ tri như vậy: 

Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
Hay 
"Nội tâm tôi có hôn trâm thụy miên"; 
Hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ 
tri: "Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên". 
Và với hôn trầm thụy miên chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ây tuệ tri như vậy; 

Và với hôn trầm thụy miên đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ây tuệ tri như vậy; 

Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như 


vậy. 

Hay nội tâm có trạo hồi, tuệ tri: "Nội tâm tôi có 
trạo hồi"; 

Hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có trạo hồi". 

Và với trạo hồi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

Và với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy; 
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"_ Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
— Hay : "Nội tâm tôi có 
nghĩ”; 
— Hay nội tâm không có nghi, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có ngh1". 
— Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy; 
— Và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 
— Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 1-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm triển cái. 


œ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đôi với năm thủ uân. 
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Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đổi với năm thủ uán 2 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy tư: 


—_ "Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. 

— Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. 

— Đây là tưởng, đây là tưởng tập; đây là tưởng 
diệt. 

— Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. 

— Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt”. 


==> Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm thủ uấn. 


œ Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. 
Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
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> Tỷ-kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do 
duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

—_ Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị áy 
tuệ tri như vậy; 

—_ Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy; 

— Và với kiết sử 


, VỊ ây tuệ tri như vậy 


©® 

® 

©® 

© ..e 

> Tỷ-kheo ; do duyên 
hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy; 


— Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

— Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diỆt, vị 
ây tuệ tri như vậy: 

— Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 


không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
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sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xử. 


œ Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 
Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


—_ Tÿ-kheo nội tâm có niệm giác chị, tuệ tri: "Nội 
tâm tôi có niệm giác chi”; 

— Hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ tri: 
"Nội tâm tôi không có ý niệm giác ch1". 

— Và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, 
VỊ ấy tuệ tri như vậy, 

—_ Và với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập 
viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 

— Hay nội tâm có trạch pháp giác chỉ... (như 
trên)... 

- ... hay nội tâm có tỉnh tấn giác chỉ... (như 


trên)... 


“..... hay nội tâm có hý giác chỉ... (như trên)... 
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- ... hay nội tâm có khinh an giác chỉ... (như 


trên)... 


" ... hay nội tâm +. (như trên)... 

—- Hay nội tâm có , tuệ tri: "Nội tâm tôi 
có xả giác ch1”; 

— Hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ tri: "Nội 
tầm tôi không có xả giác chữ". 

— Và với xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ây tuệ tri như vậy, 

—. Và với xả giác chỉ đã sanh nay được tu tập viên 
thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 


Lại nữa, này các Tỷý-kheo, vị ấy sống quán 
pháp trên các pháp đôi với Bôn Thánh đê. 
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Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đổi với Bón Thánh đề? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


— Ty-kheo như thật tuệ tri: "Đây là Khổ"; 
— Như thật tuệ tri: "Đây là : 
— Như thật tuệ tri: "Đây là X 
Như thật tuệ tri: "Đây là 
==> Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. "Có những pháp 
ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì trên đời. Này các 1ỷ- kheo, như vậy là 1ỷ-kheo 
sống quản pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đề. 


— Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ 
này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng 
một trong hai quả sau đáy: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn 
hữu dự y, thì chứng quả Bắt hoàn. 
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Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến bảy năm, 
một vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này như vậy 
trong sảu năm, trong năm năm, trong bồn năm, 
trong ba năm, trong hai năm, rong một năm, 
vị ấy có thê chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt hoàn. 


Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến một năm, 
một vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này írong bảy 
tháng, vị ây có thê chứng một trong hai quả sau 
đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại, hay nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt 
hoàn. 


Này các Tỷ-kheo, không cân gì bảy tháng, một 
VỊ nào tu tập Bốn Niệm Xứ này frong sáu 
tháng, trong năm tháng, trong bốn tháng, trong 
ba tháng, trong hai tháng, trong một tháng, 
trong nửa tháng, vị ấy có thê chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng 
quả Bất hoàn. 


Này các Tỷ-kheo, không cần gì nửa tháng, một 
vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này rong bảy ngày. 
vị ấy có thê chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai 
là nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất 
đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu 
não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng 
ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tyỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 


“_ Trích thêm trong kinh Đại Niệm Xứ - bài kinh số 
22, Trường bộ Kinh quyên 2 


Này các Tỷ kheo, và thế nào là Khổ diệt Thánh 
đé? 

— Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự 
xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiêm 
(tham ái ây). 

Này các Tỷ kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? 

— Ở đời các sắc gì thân ái, các sắc gì khả ái, sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đây. 


Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? 
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Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời lỗ tai... ở đời mũi... 
ở đời lưỡi... ở đời thân... ở đời ý là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời các sắc... ở đời các tiếng... ở đời các mùi 
hương... ở đời các vỊ.. ở đời các xúc... ở đời các 
pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 

Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ 
thức... ở đời thiệt thức... ở đời ý thức là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái khi xả ly thì xả ly 
ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời nhãn xúc... ở đời nhĩ xúc... ở đời tỷ xúc... 
ở đời thiệt xúc... ở đời thân xúc... ở đời ý xúc 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đấy. 

Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... ở đời nhĩ xúc sở 
sanh thọ... ở đời tỷ xúc sở sanh thọ... ở đời thiệt 
xúc sở sanh thọ... ở đời thân xúc sở sanh thọ.. 
ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 
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diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc tưởng... ở đời thanh tưởng... ở đời 
hương tưởng... ở đời vị tưởng... ở đời xúc 
tưởng... ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đây, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc tư... ở đời thanh tư... ở đời hương 
tư...ở đời vị tư ...ở đời xúc tư... ở đời pháp tư 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đấy. 

Ở đời sắc ái... ở đời thanh ái... ở đời hương ái... 
ở đời vị ái... ở đời xúc ái... ở đời pháp ái là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 
Ở đời sắc tầm... ở đời thanh tầm... ở đời hương 
tâm... ở đời vị tầm... ở đời xúc tầm... ở đời pháp 
tàm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đây. 

Ở đời sắc tứ... ở đời thanh tứ... ở đời hương tứ... 
ở đời vị tứ... ở đời xúc tứ... ở đời pháp tứ là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ diệt Thánh đé. 
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21. Này các Tỷ kheo, thế nào là Khổ diệt đạo 
Thánh đê? 

— Đó là bát chi Thánh đạo, tức là Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tin tân, Chánh niệm, 
Chánh định. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh trì kiến? 

— Này các Tỷ kheo, tri kiến về Khô, tri kiến về 
Khô tập, tri kiên vê Khô diệt, tri kiên vê Khô 
diệt đạo. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là 
Chánh tri kiên. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh tư duy? 

— Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về 
bât hại. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
tư duy. 

Này các Tỷ kheo thể nào là Chánh ngữ? 

— Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai 
lưỡi, tự chê không ác khâu, không chê không 
nói lời phù phiêm. Này các Tỷ kheo, như vậy 
gọi là Chánh ngữ. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh nghiệp? 

— Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm 
cướp, tự chê không tà dâm. Này các Tỷ kheo, 
như vậy gọi là Chánh nghiệp. 
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Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh mạng? 


Này các Tỷ kheo, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà 
mạng, sinh sông băng chánh mạng. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh mạng. 


Này các Tỷ kheo, và thế nào là Chánh tỉnh tấn? 


Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo, đối với các 
ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn 
không cho sanh khởi; vị này nô lực, tinh tấn, 
quyết tâm, trì chí. 

Đối cới các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên 
ý muốn trừ diệt, vị này nồ lực, tinh tân, quyết 
tâm, trì chí. 

Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý 
muốn khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh 
tấn, quyết tâm, trì chí. 

Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý 
muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, 
khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị 
này nô lực, tinh tân, quyết tâm, trì chí. Này các 
Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh tinh tấn. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh niệm? 


TÂM 


Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán 
thân trên thân, tinh tân, tỉnh giác, chánh niệm, 
đê chê ngự tham ưu ở đời; trên các cảm thọ... 
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trên các tâm... quán pháp trên các pháp, tinh 
cân tỉnh giác, chánh niệm, đê chê ngự tham ưu 
ở đời. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
niệm. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh định? 


— Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo ly dục, ly ác 
bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, 
với tứ. 

—_ Tỷ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


— Tỷ kheo ấy ly hý trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khố, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không 
khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh định. 

Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ diệt đạo thánh 
đề. 


Như vậy vị ây sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sông quán pháp trên các ngoại pháp; hay sông quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay sông quán 
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tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh 
trí chánh niệm. Và vị ấy sông không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp 
đôi với Bốn Thánh đề. 


22. Này các Tỷ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này 
như vậy trong bảy năm, vị ấy có thê chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại; hay nêu còn hữu dư y, chứng quả Bắt hoàn. 
Này các Tỷ kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm... 
trong năm năm... trong bốn năm... trong ba năm... 
trong hai năm... trong một năm, vị ấy có thê chứng 
một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hay nêu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. Này các Tỷ kheo, không cân gì đến một 
năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy 
tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hay nếu 
còn hữu dư y, chứng quả Bắt hoàn. 


Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa 
đên sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu 
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bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh lý, chứng 
ngộ Niêt Bàn. Đó là Bồn Niệm Xứ. 


Thế Tôn thuyết pháp đã xong. Các Tỷ kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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2 Định nghĩa - Tâm giải thoát, Tuệ giải 
thoát - Kinh THÁNH CƯ 1 - Tăng IV, 
275 


THÁNH CƯ l1 - 7ăng IV, 275 


1. - Này các Tỷ-kheo, có mười Thánh cư này, với 
những Thánh cư này, các bậc Thánh đã sông, 
đang sông và sẽ sông. Thê nào là mười? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm 
chi phần, thành tựu sáu chi phân, hộ trì một sự, đầy 
đủ bốn y cứ, trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận 
hoàn toàn các tầm câu, các tư duy không có uề trược, 
thân hành được khinh an, tâm được khéo giải thoát, 
tuệ được khéo giải thoát. 


Này các Ty-kheo, đây là mười Thánh cư, với những 


Thánh cư này, các bậc Thánh đã sông, đang sông và 
sẽ sông. 


THÁNH CƯ 2 - 7ăng IV, 275 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru tại một 
thị trân của dân tộc Kuru gọi là Kammàsadhama. Ở 
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đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, có mười Khánh cư này, VỚI 
những Thánh cư này, các vị Thánh đã sống, đang 
sông, và sẽ sống. Thế nảo là mười? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 


._ Đoạn tận năm chỉ phân. 

. Thành tựu sáu chỉ phân. 

._ Hộ trì một sự. 

Đây đủ bốn y cứ. 

Trừ khử sự thật cá nhân. 

Đã đoạn tận hoàn toàn các tâm cầu. 
Các tư duy không có HỄ trược. 

Thân hành được khính an. 

Tám dược khéo giải thoái. 

10. Tuệ được giải thoát. 


6W mN ĐÐ  & 6 Ðh 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo đã đoạn tận 
năm chỉ phân ? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo 


. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phân. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thành tựu 
sáu chi phán ? 


5. Ở đây, này các Tỷ kheo, Tỷ-kheo 


: khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương... khi lưỡi nêm vị... khi thân cảm xúc, khi ý 
biết pháp, không có hân hoan, không có thất vọng, 
trú xa, chánh niệm tỉnh giác. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo thành tựu sáu chi phân. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì một 
sự? 

6. Ở đây, này các Tỷ-kheo 

niệm hộ trì. Như vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo hộ 


trì một sự. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo đây đủ bốn 
ycứ? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 


vậy này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ bôn y cứ. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo trừ khử sự 
thật cá nhân ? 
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§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với những sự sai biệt 
phô thông được các Sa-môn, Bà-la-môn phô thông 
châp nhận, như: 


thê giới có giới hạn, thê giới 
không giới hạn, sinh mạng với thân thể là một, sinh 
mạng với thân thê là khác; Như Lai có tôn tại sau khi 
chết; Như Lai không tồn tại sau khi chết; Như Lai có 
tỒn tại và không có tồn tại sau khi chết; Như Lai 
không tôn tại và không và không không tôn tại sau 
khi chết". Tất cả những tin tưởng ấy được trừ diệt, 
trừ bỏ, xả bỏ, quăng bỏ giải tỏa, đoạn tận, từ bỏ. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Tyỷ-kheo trừ khử những sự 
thật cá nhân. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đã đoạn 
tận hoàn toàn các tâm câu ? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 


. Như vậy, này Tỷ-kheo, Là Tỷ- 
kheo đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu. 


Và này các T1ỷ-kheo, như thế nào là Ty-kheo các tư 
duy không có uê trược ? 


10. Ở đây, này các Tý-kheo, Ty-kheo Ti ng. 
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tư duy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là các tư duy 
không có uê trược. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tâm hành 
được khinh an? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
tâm hành được khinh an. 


Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo tâm 
được giải thoát? 


12. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo được tâm khéo giải thoát. 


Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo với tuệ 
khéo giải thoát? 


13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết rằng: 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo với tuệ khéo giải thoát. 


14. Này các Tý-kheo, tất cả những vị Thánh nào 
trong quá khứ đã sông theo Thánh cư, tât cả những 
vị ây đã sông theo mười Thánh cư này. 


Này các Tỷ-kheo, tất cả những vị Thánh nào trong 
tương lai sẽ sống theo Thánh cư, tất cả những vị ấy 
sẽ sông theo mười Thánh cư này. 

Này các Tỷ-kheo, tất cả những vị Thánh nào trong 
hiện tại sông theo Thánh cư, tất cả những vị ấy đang 
sống theo mười Thánh cư này. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười Thánh cư mà các vị 
Thánh đã sống đang sống, và sẽ sống. 
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3 Định nghĩa - Tâm giải thoát, Tuệ giải 
thoát l- Kinh PHẨM NGƯỜI NGU - 
Tăng L, 114 


PHẨM NGƯỜI NGU - 7ðăng I, 114 


10. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, thuộc thành 
phần mình. Thê nào là hai? Chỉ và quán. 
-_ Chỉ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Tâm được 
tu tập. 
— lâm được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cát gì 
thuộc về tham được đoạn tận. 
-. Quán được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Tuệ được 
tu tập. 
- Tuệ được ft tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì 
thuộc võ mình được đoạn tận. 
> Bị tham làm uế nhiễm, tâm không thể giải 
thoát. 
—> Hay bị vô mình làm uỄ nhiễm, tuệ không 
được tu tập. 


=1 Do vậy, do ly tham, là tâm siát thoát. 


=1} Do đoạn vô mình, là tuệ giải thoát. 
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TAM 


_ Định nghĩa - Tâm tu tập trong giới 
luật bậc Thánh - ĐẠI Kinh 
SACCAKA—36 Trung I, 521 


ĐẠI KINH SACCAKA 
(Mahasaccaka suttam) 


- Bài kinh số 36 — Trưng L, 521 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, 
tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ, Thế Tôn 
đắp y thật đây đủ, cầm y bát, muốn vào Vesali để 
khất thực. Rồi Niganthaputta Saccaka tánh . hay ngao 
du thiên hạ, trong khi đi khắp đó đây, đến tại Đại 
Lâm, giảng đường Trùng Các. Tôn giả Ananda thấy 
Niganthaputta Saccaka từ xa đi lại, liền bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Niganthaputta Saccaka đang 
đến, tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, được số 
đông tôn kính. Bạch Thế Tôn, vị này ưa chỉ trích 
Phật, ưa chỉ trích Pháp, ưa chỉ trích Tăng. Bạch Thế 
Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn ngồi 
lại một lát. 
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Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ ngôi đã soạn sẵn. 
Rồi Niganthaputta Saccaka đi đến chỗ Thế Tôn ở, 
nói lên những lời hỏi thăm, chúc tụng, xã lao với 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống 
một bên, Niganthaputta Saccaka nói với Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn sống chuyên lo tu tập về thân, không tu tập về 
tâm. Tôn giả Gotama, những vị này cảm khô thọ về 
thân. Sự tình này đã xảy ra, này Tôn giả Gotama, do 
cảm khổ về thân, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể tức 
bể, máu nóng có thê trào ra từ miệng, có thể bị điên 
cuông loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này xảy ra 
đỗi với người mà tâm tùy thuộc thân, khi tâm chỊu sự 
điều khiến của thân. Vì sao vậy? Vì tâm không được 
tu tập. Tôn giả Gotama, nhưng có một số Sa-môn, 
Bà-la-môn, sống chuyên lo tu tập về tâm, không tu 
tập về thân. Tôn giả Gotama, những vị này cảm khô 
thọ về tâm. Sự tình này đã xảy ra, này Tôn giả 
Gotama; do cảm khô thọ về tâm, chân sẽ bị tê liệt, 
quả tim có thê tức bể, máu có thê trào ra từ miệng, 
có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự 
tình này xảy ra đối với người mà thân tùy thuộc tâm, 
khi thân chịu sự điều khiến của tâm. Vì sao vậy? Vì 
thân không được tu tập. Này Tôn giả Gotama, rồi tôi 
suy nghĩ: "Thật sự, Thanh văn đệ tử của Tôn giả 
Gotama sống chuyên lo tu tập về tâm không tu tập 
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về thân?" 


— Này Aggivessana, Ông nghe tu tập về thân 
như thê nào? 


— Như Nanda Vaccha, Kisa Sankicca, Makhkàli 
Gosàla, những vị này, này Tôn giả Gotama, sông lõa 
thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay 
cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không 
nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nâu 
cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn 
từ nồi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không 
nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy. không nhận đồ 
ăn đặt giữa những côi giã gạo, không nhận đồ ăn từ 
hai người, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cẫu, 
không nhận đô ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận 
đồ ăn tại chỗ ruôi bu, không ăn cá thịt, không uống 
rượu nấu, rượu men, cháo trấu. Những vị ấy chỉ nhận 
ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ây chỉ 
nhận tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ây chỉ 
nhận ä ăn tại bảy nhà, vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị 
ây nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai 
bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày 
một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như 
vậy các vị ấy sông theo hạnh tiết chế ăn uống cho 
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đên nửa tháng mới ăn một lân. 


— Này AggIvessana, họ có thê tự nuôi sông với 
mức độ như vậy chăng? 


— Không phải vậy, này Tôn giả Gotama. Thỉnh 
thoảng, này Tôn giả Gotama, họ ăn những món ăn 
thù thắng loại cứng, họ ăn những món än thủ thắng 
loại mên, họ nêm những vị án thù thăng, họ uông 
những đồ uống thù thăng. Họ nhờ các món ăn ấy gây 
dựng thân lực, làm cho thân to lớn, làm cho thân béo 
mập. 


— Này Aggivessana, như vậy những gì ban đầu 
họ từ bỏ, về sau họ lại thọ dụng. Như vậy có tụ, có 
tán (có được, có mất) cho thân này. Này 
Aggivessana, Ông nghe tu tập về tâm như thế nào? 


Niganthaputta Saccaka, được Thế Tôn hỏi tu tập 
về tâm, không có thê trả lời được. Rôi Thê Tôn nói 
với Niganthaputta Saccaka: 


— Này Aggivessana, thân tu tập mà Ông vừa mới 
nói đầu tiên ây không phải là thân tu tập đúng pháp 
trong giới luật của bậc Thánh. Này AggIvessana, 
Ông còn không hiểu thân tu tập, làm sao Ông có thê 
hiểu tâm tu tập. 
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Và này Aggivessana, như thế nào là thân không tu 
tập, tâm không tu tập; như thê nào là thân tu tập, tâm 
tu tập? Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Niganthaputta Saccaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


— Này Aggivessana, thế nào là thân không tu 
tập và thê nào là tâm không tu tập? 


Ở đây, này Aggivessana, kẻ vô văn phảm phu 
khởi lên lạc thọ. Người này được cảm giác lạc thọ, 
và rơi vào sự tham đăm lạc 
thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt, 
khởi lên khô thọ. Người ấy, do cảm giác khổ thọ, nên 
, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất 
tỉnh. Này Aggivessana ấy khởi lên cho người 
kia, chỉ phối tâm và an trú, do không tu tập. 
KNỐ WfØ 4v khỏi lên chị phói tâm và an trú. do fÑffÑ 


không tu tập. 


Này AggIvessana, 
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Và này Aggivessana, thế nào là thân tu tập và tâm 
tu tập? 


Ở đây, này Aggivessana, lạc thọ khởi lên cho vị 
Thánh đệ tử nghe nhiều. Vị này được cảm giác lạc 
thọ, nhưng không tham đắm lạc thọ, không rơi vào 
sự tham đăm lạc thọ. Nếu lạc thọ ây bị diệt mất, do 
lạc thọ đoạn diệt, khởi lên khổ thọ, vị ấy cảm giác 
khô thọ nhưng không sầu muộn, than van, khóc lóc, 
đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Này Aggivessana, lạc 
thọ ây khởi lên cho vị kia, không chi phối tâm và 
không an trú, do thân có tu tập; khổ thọ ây khởi lên 
cho vị kia, không chi phối tâm và không an trú, do 
tâm có tu tập. 


Này AggIvessana, 


— Như vậy, tôi có lòng tin tưởng với Tôn giả 
Gotama. Tôn giả Gotama là vị có thân tu tập và có 
tầm tu tập. 
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— Này Aggivessana, dâu cho lời nói của Ông có 
vẻ trịch thượng và khiêu khích, nhưng Ta sẽ trả lời 
cho Ông. Này AggIvessana, khi Ta cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình.... và lạc thọ thật sự khởi lên nơi Ta, chị phối 
tâm và an trú, hay khổ thọ thật sự khởi lên nơi Ta, 
chỉ phối tâm và an trú, sự tình như vậy không thê xảy 
Ta. 


— Phải chăng, một lạc thọ không khởi lên nơi 
Tôn giả Gotama một cách khiến cho lạc thọ ấy không 
thể chi phối tâm và an trú, phải chăng một khô thọ 
khởi lên nơi Tôn giả Gotama một cách khiến cho khổ 
thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? 


— Này Aggivessana, sao có thê không như vậy 
được? Ở đây, này Aggivessana, trước khi Ta giác 
ngộ, chưa chứng Chánh Đắng Giác, khi còn là Bỏ- 
tát, Ta suy nghĩ như sau: "Đời sống gia đình bị gò 
bó, con đường đây những bụi đời. Đời sông xuất gia 
như sống giữa hư không. Thật rất khó sống tại gia 
đình mà có thể sống hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn 
thanh tịnh đời sống phạm hạnh thuần tịnh. Hãy cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình". Rồi này AggIvessana, sau một thời 
gian, Ta trong khi còn niên thiếu, trẻ tuôi... (như kinh 
Thánh Cầu trang 366 đến trang 372, với này 
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Aggivessana thế cho này các Tỷ-kheo)... Và Ta, này 
AggIvessana, Ta ngôi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng: 
"Thật đáng cô găng tỉnh tấn ở nơi đây". 


Rồi này Aggivessana, ba ví dụ khởi lên nơi Ta 
vị diệu, từ trước chưa từng được nghe: Này 
AggIvessana, ví như có một khúc cây đẫm ướt, đây 

nhựa sông vả đặt trong nước. Có một người đến, cầm 
dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng 
sẽ hiện ra". Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? 
Người ấy lây khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sông đặt 
trong nước ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa thì có 
thê nhen lửa, khiến lửa nóng hiện ra được không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Này Tôn giả Gotama, vì cành cây ây đẫm ướt, đây 
nhựa sống lại bị ngâm trong nước, nên người ấy chỉ 
bị mệt nhọc và bực bội. 


- Cũng vậy, này A#g1vessana, những Sa- môn 
hay những Bà-la-môn sống không xả ly các dục về 
thân, những øì đối với chúng thuộc các dục như dục 
tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt 
não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được 
khéo làm cho nhẹ bớt, nếu những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy 
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không có thể chứng được tr1 kiến, vô thượng Chánh 
Đăng Giác, và nêu những Tôn giả Sa-môn hay Bà- 
la-môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác 
chói đau, khổ đau, kịch liệt, khóc liệt, các vị ấy cũng 
không có thê chứng được tri kiến, vô thượng Chánh 
Đắng Giác. Này Aggivessana, đó là ví dụ thứ nhất, 
vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên 
nơi Ta. 


Này AggIvessana, rồi một ví dụ thứ hai, vi diệu, 
từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 
Này Aggivessana, ví như có một khúc cây đẫm ướt, 
đây nhựa sông, được vớt khỏi nước, được đặt trên 
đất khô. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với 
ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra". Này 
A88Ivessana, Ông nghĩ thế nảo? Người ấy lây khúc 
cây đẫm ướt, đây nhựa sống, được vớt khỏi nước, 
được đặt trên đất khô ây, rỗi cọ xát với dụng cụ làm 
lửa, có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được 
không? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Này Tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy đẫm ướt, đây 
nhựa sông, dầu được vớt khỏi nước, được đặt trên 
đất khô, nên n"ĐưỜời ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. 


— Cũng vậy, này AggIvessana, những Sa-môn 
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hay Bà-la-môn sống không xả ly các dục về thân, 
những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục 
tham, dục ái, dục hôm ám, dục khát vọng, dục nhiệt 
não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được 
khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những Tôn giả Sa-môn, 
hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy 
không có thê chứng được tri kiến, vô thượng Chánh 
Đăng Giác. Và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà- 
la-môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác 
chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ây cũng 
không có thê chứng được tr1 kiến, vô thượng Chánh 
Đắng Giác. Này Aggivessana, đó là ví dụ thứ hai, vi 
diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên 
nơi Ta. 


Này AggIvessana, rồi một ví dụ thứ ba, vi diệu, 
từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 
Này AggIvessana, ví như có một khúc cây khô, 
không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất 
khô. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý 
nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra". Này 
Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc 
cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt 
trên đất khô, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thê 
nhen lửa, khiến nơi nóng hiện ra được không? 
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— Thưa được, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này 
Tôn giả Gotama, vì khúc cây ây khô, không nhựa, lại 
được vớt khỏi nước, được đặt trên đât khô. 


— Cũng vậy, này AggIvessana, những Tôn giả 
Sa-môn hay Bà-la-môn sông xả ly các dục về thân, 
những øì đối với các vị ấy thuộc các dục, như dục 
tham, dục ái, dục hôn ám, dục khác vọng, dục nhiệt 
não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu những Tôn 
giả Sa-môn hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ 
những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc 
liệt, các vị ây có thể chứng được tri kiến vô thượng 
Chánh Đăng Giác. Và nêu những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn này không thình lình cảm thọ những 
cảm giác khô đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị này cũng 
có thê chứng được tri kiến vô thượng Chánh Đăng 
Các. Này AggtIvessana, đó là ví dụ thứ ba, vi diệu, 
từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: 


Aggivessana, rồi Ta nghiên răng, dán chặt lưỡi lên 
nóc họng, lây tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh 
bại tâm. K”i 7a đang nghiền răng, dán chặt luỡi lên 
nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh 
bại tâm, 
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Này AggIvessana, như một người lực sĩ nắm lây 
đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai, có thể chế 
ngự, nhiếp phục vả đánh bại người ấy. Này 
Aggivessana, khi Ta đang nghiên răng, dán chặt lưỡi 
lên nóc họng, lây tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, 
đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của Ta, này 
AgøgIvessana, 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 
. Và này Aggivessana, rồi Ta 
nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua 
mũi. Này AggtIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra 
ngang qua miệng và ngang qua mũi, 


- Này 
AggIvessana, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ông 
thối bệ đang thôi của người thợ rèn. Cũng vậy này 
AggIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua 
miệng và ngang qua mũi, thời một tiếng gió động 
kinh khủng thổi lên, ngang qua lỗ tai. Này 
Aggivessana, dâu cho Ta có chí tâm tinh cần, tỉnh 
tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao 
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động, nhưng thân của Ta vẫn bị kích động, không 
được khinh an, vì Ta bị chỉ phối bởi sự tỉnh tấn do 
tinh tấn chống lại khô thọ ây. Tuy vậy này 
Aggivessana, khổ thọ ấy khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 
Và này AøgøgIvessana, rồi Ta 
nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi, 
và ngang qua tai. Này AggIvessana, khi Ta nín thở 
vô thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang 
qua taI, 


Này AggIvessana, ví như một người lực sĩ chém 
đầu một người khác với một thanh kiếm sắc, cũng 
vậy này AggIvessana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang 
qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có 
ngọn gió kinh khủng thôi lên đau nhói trong đầu Ta. 
Này Aggivessana, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, 
tinh tân, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao 
động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không 
được khinh an, vì Ta bị chỉ phối bởi sự tỉnh tắn, do 
tinh tấn chống lại khô thọ ấy. Tuy vậy này 
Aggivessana, khổ thọ ây khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại nhưng không chi phối tâm Ta. 
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Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 

. Và này Aggivessana, rồi Ta 

nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi 
Và ngang qua taI, 


Này Aggivessana, ví như một người lực sĩ lấy 
một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đâu rồi 
xiết mạnh; cũng vậy, này AggIvessana, khi Ta nín 
thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi, và 
ngang qua tai, Ta cảm giác đau đầu một cách kinh 
khủng. Này AggIvessana, dâu cho Ta có chí tâm, tinh 
cần, tinh tân tận lực, dầu cho niệm được an trú không 
dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, 
không được khinh an, vì Ta bị chỉ phôi bởi sự tính 
tân do tỉnh tân chông lại khô thọ ấy. Tuy vậy, này 
Aggivessana, khô thọ ây khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: ñTg 

. Và này Aggivessana, rồi Ta 

nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi 

và ngang qua tai. Này AggIvessana, khi Ta nín thở 

vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và 
ngang qua tai, 
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Này Aggivessana, ví như một người đồ tế thiện 
xảo hay đệ tử người đồ tế cắt ngang bụng với một 
con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này 
AggIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua 
miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn 
kinh khủng cắt ngang bụng của Ta. Này 
AggIvessana, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tỉnh 
tấn, tận lực, dẫu cho niệm được an trú, không dao 
động nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không 
được khinh an, vì Ta bị chỉ phối bởi sự tỉnh tân, do 
tỉnh tấn chống lại khô thọ ấy. Tuy vậy này 
Aggivessana, khô thọ ây khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại, nhưng không chi phối tâm Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 
. Và này Aggivessana, rồi Ta 
nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi 
và ngang qua tai. Này AggIvessana, khi Ta nín thở 
vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và 
ngang qua tai, 


Này AggIvessana, ví như hai người lực sĩ sau 
khi nắm cánh tay một người yêu hơn, nướng người 
ây, đốt người ấy trên một hồ than hừng. Cũng vậy, 
này AggIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang 
qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai thì có 


TÂM 73 


một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân Ta. 
Này Ag81vessana, dâu cho Ta có chí tâm, tinh cần, 
tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không 
dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, 
không được khinh an, vì Ta bị chi phôi bởi sự tình 
tấn, do tỉnh tấn chông lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này 
Aggivessana, khổ thọ ây khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại nhưng không chi phối tâm Ta. Lại nữa, này 
Aggivessana, chư Thiên thấy vậy nói như sau: "Sa- 
môn Gotama đã chết rồi". Một số chư Thiên nói như 
sau: "Sa-môn Gotama chưa chết, nhưng Sa-môn 
Gotama sắp sửa chết". Một số chư Thiên nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chưa chết. Sa-môn Gotama, cũng 
không phải sắp chết. Sa-môn Gotama là bậc A-la- 
hán, đời sống của một A-la-hán là như vậy”. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 
. Rồi này Aggivessana, chư 
Thiên đên Ta và nói như sau: “Này Thiện hữu, Hiền 
giả chớ có hoàn toàn tuyệt thực. Này Thiện hữu, nếu 
Hiển giả có hoàn toàn tuyệt thực 


và nhờ vậy Hiển giả vẫn sống". Rồi này 
Aggivessana, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu Ta hoàn 
toàn tuyệt thực và chư Thiên này đồ các món ăn chư 
Thiên ngang qua các lỗ chân lông cho Ta và nhờ vậy 
Ta vẫn sống, thời như vậy Ta tự dối Ta". Này 
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Aggivessana, Ta bác bỏ chư Thiên ây và nói: "Như 
vậy là đủ”. 


Này Aggivessana, rồi Ta tự suy nghĩ như sau: 


- Và này AggIvessana, trong khi Ta 
giảm thiêu tôi đa sự ăn uống, ăn từng giọt một, như 
xúp đậu xanh, xúp đậu đen hay xúp đậu hột hay xúp 
đậu nhỏ, thân của Ta trở thành hết sức gây yếu. 


- Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những 
øọng cỏ hay những đôt cây leo khô héo; 

- Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như 
móng chân con lạc đà; 

- Vì Ta ăn quá ít, xương sống phô bày của Ta giống 
như một chuôi banh; 

-_ Vì Ta ăn quá ít, các xương sườn gây mòn của Ta 
giông như rui cột một nhà sàn hư nát; 

-_ Vì Ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của Ta 
năm sâu thăm trong lỗ con mắt, giống như ảnh 
nước long lanh năm sâu thắm trong một giếng 
nước thâm sâu; 

- Vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở thành nhăn nhiu khô 
căn như trái bí trắng và đăng bị cắt trước khi chín, 
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bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu khô căn. 


e Này Aggivessana, nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ da 
bụng", thì chính xương sống bị Ta nắm lấy. Nếu 
Ta nghĩ: "Ta hãy rờ xương sống", thì chính da 
bụng bị Ta nắm lẫy. Vì Ta ăn quá ít, nên này 
Aggivessana, da bụng của Ta đến bám chặt 
xương sống. 


e Này Aggivessana, nếu Ta nghĩ: "Ta đi đại tiện, 
hay đi tiểu tiện" thì Ta ngã quy, úp mặt xuống đắt, 
vì Ta ăn quá Ít. 

e Này Aggivessana, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, 
lây tay xoa bóp chân tay, thì này AggIvessana, 
trong khi Ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư 
mục rụng khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá ít. 


e© Lại nữa, này Aggivessana, có người thấy vậy nói 
như sau: "Sa-môn Gotama có da đen". Một số 
người nói như sau: "Sa-môn Gotama, da không 
đen, Sa-môn Gotama có da màu xám". Một số 
người nói như sau: "Sa-môn Gotama da không 
đen, da không xám." Một số người nói như sau: 
"Sa-môn Gotama da không đen, da không xám, 
Sa-môn Gotama có da màu vàng sẵm". Cho đến 
mức độ như vậy, này Aggivessana, da của Ta vốn 
thanh tịnh, trong sáng bị hư hoại vì Ta ăn quá ít. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: 
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"“huở xưa có những Sa-môn hay Bà-la-môn thình 
hình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch 
liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tôi thượng, 
không thê có gì hơn nữa. Về tương lai, có những Sa- 
môn hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự 
đau khổ này là tối thượng không thể có gì hơn nữa. 
Trong hiện tại, có những Sa-môn hay Bà-la-môn 
thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ 
đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khô này là tối 
thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng Ta, với sự 
khô hạnh khốc liệt như thể này, vẫn không chứng 
được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng 
bậc Thánh. Hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác 
ngộ?" 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: 


Ta ly dục, ly pháp bất 
thiện chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ". Khi an trú như 
vậy, Ta nghĩ: "Đạo lộ này có thê đưa đến giác ngộ 
chăng?” Và này Agg1vessana, 

: "Đây là đạo lộ đưa đến giác 
ngộ". Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: "Ta có sợ 
chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất 
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thiện?" Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: "Ta 
không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bât 
thiện.” 


Rồi này Aggivessana, Ta suy nghĩ: 


. Rồi này Aggivessana, Ta ăn thô thực, ăn 
cơm chua. Này Aggivessana, lúc bấy giờ, năm Tỷ- 
kheo đang hầu hạ Ta suy nghĩ: "Khi nào Sa-môn 
Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết". 
Này AggIvessana, 


: "Sa-môn 
Gotama nay sông đây đủ vật chât, từ bỏ tính tân, trở 
lui đời sông sung túc”. 


— Và này Aggivessana, sau khi ăn thô thực và 
được sức lực trở lại, Ta ly dục, ly pháp bắt thiện, 
chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này 
AggIvessana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta 
được tôn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


— Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không 
tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này Aggivessana, như vậy 
lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tôn tại nhưng 
không chi phối tâm Ta. 
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— Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Này Aggivessana, 
như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tỒn tại 
nhưng không chi phối tâm Ta. 


— Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. Này AggIvessana, như vậy 
lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tôn tại nhưng 
không chi phối tâm Ta. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến Túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ 
kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, Ø1aI 
cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ 
đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta 
được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, Ta có tên như 
thế này, dòng họ như thế này, giai câp như thế này, 
thọ khô lạc như thế này, tuôi thọ đến mức như thế 
này". Như vậy Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
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cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. Này 
Aggivessana, đó là minh thứ nhất Ta đã chứng được 
trong đêm canh một, vô minh diệt, minh sanh, ám 
diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Aggivessana, lạc 
thọ sanh nơi Ta được tôn tại nhưng không chi phối 
tầm Ta. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ta 
với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và 
chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 
người may mãn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, 
lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo 
các nghiệp theo tà kiến; những người này, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phi báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến; những vị này sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời 
này. Như vậy Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sông chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
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rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đế, kẻ thô xấu, ñĐØƯời may mắn, kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của họ. Này AggIvessana, đó là minh 
thứ hai Ta đã chứng được trong , VÔ 
minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta 
sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, 
này Aggivessana, lạc thọ sanh nơi Ta, được tôn tại 
nhưng không chi phối tâm Ta. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: "Đây là 
Khô", biết như thật: "Đây là Nguyên nhân của khổ", 
biết như thật: "Đây là sự Diệt khổ", biết như thật: 
"Đây là Con đường đưa đến diệt khô", biết như thật: 
"Đây là những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là 
nguyên nhân của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ biết 
như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. 
Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, Ta khởi lên sự 
hiểu biết: "Ta đã giải thoát" Ta đã biết: "Sanh đã diệt, 
phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời 
hiện tại không có đời sống nào khác nữa". Này 
AggIvessana, đó là minh thứ ba mà Ta đã chứng 


TÂM 8l 


được trong canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, ám 
diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm tinh cần. Như vậy này Aggivessana, lạc thọ 
sanh nơi Ta, được tôn tại nhưng không chi phối tâm 
Ta. 


Này Aggivessana, Ta biết rằng khi Ta thuyết 
pháp cho đại chúng gôm hàng trắm người, mỗi người 
nghĩ như thế này về Ta: "Đặc biệt cho ta, Sa-môn 
Goftama thuyết pháp ". Ñày Aggivessana, 


— Như vậy, Tôn giả Gotama thật đáng tin cậy, vì 
Ngài là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Nhưng 
không biết Tôn giả Gotama có cho phép ngủ ban 
ngày không? 

- Này Aggivessana, Ta có cho phép, vào cuỗi 
tháng hạ, sau khi khất thực về, sau khi xếp áo 
sanghati (đại y) thành bốn, chánh niệm tỉnh giác, Ta 
năm xuống ngủ, nằm phía tay mặt. 
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— Này Tôn giả Gotama, như vậy một sô Sa-môn, 
Bà-la-môn gọi là an trú nơi sĩ ám. 


— Này AggtIvessana, như vậy không phải là sĩ 
ám hay không si ám. Này Aggivessana, như thế nào 
là sĩ ám và như thế nào là không si ám? Hãy nghe và 
suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Niganthaputta Saccaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


Này Aggivessana, sự đoạn trừ lậu hoặc là không 
s1 ám. 
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Này Aggivessana, đối với Như Lai, các lậu hoặc 
đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền 
não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khô 
dị thục, hướng đến sanh, già, chết trong tương lai, 
chúng bị cắt tận sốc, được làm như cây ta-la bị chặt 
đầu. khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh lại 
trong tương lai. 


Này AggIvessana, ví như cây ta-la bị chặt đứt 
đầu, không lớn lên; cũng vậy, nảy Aggivessana, đối 
với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những 
lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, 
đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến 
sanh, già, chết trong tương lai, chúng bị cắt tận gốc, 
được làm như cây ta-la bỊ chặt đầu, khiến cho không 
thể tái sanh, không thể sanh lại trong tương lai. 


Khi được nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka 
bạch Thê Tôn: 


— Thật kỳ diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Gotamal 


Này Tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với 
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Purana Kassapa biện luận, vị này khi bị tôi dùng lời 
nói chất vấn, liền tránh né với một vẫn đề khác, trả 
lời ra ngoài vấn đê, và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận, tức 
tối. Còn Tôn giả Gotama, dầu bị chống đối một cách 
mỉa mai, dâu bị công kích với những lời lẽ buộc tội 
trong cuộc đối thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, 
sắc mặt Tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác. Này Tôn giả Gotama, tôi xác nhận 
tôi cùng với Makkhali Gosala.. Ajita 
Kesakambala... Pakudha Kaccayana.. SanJaya 
Belatthiputta... cùng với Nigantha Nataputta biện 
luận, vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn liền tránh 
né với một vẫn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ 
lộ sự phẫn nộ, sân hận và tức tối. Còn Tôn giả 
Gotama, dâu bị chống đôi một cách mỉa mai, dầu bị 
công kích với những lời lẽ buộc tội, trong cuộc đối 
thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt Tôn giả 
vẫn hoan hỷ như một A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 
Và này Tôn giả Gotama, chúng tôi nay phải đi, chúng 
tôi có nhiều công việc, có nhiêu việc phải làm. 


— Này Aggivessana, Ông hãy làm những gì Ông 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi Niganthaputta Saccaka hoan hý, tín thọ lời 
Thê Tôn giảng, từ chỗ ngôi đứng dậy và từ biệt. 
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5 Định nghĩa - Tăng thượng Tâm học - 
Kinh HỌC GIỚI - Tăng I, 426 


HỌC GIỚI — 7ăng L, 426 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba học giới này. 
2. Thế nào là ba? 

-_ Tăng thượng giới học, 

-_ Tăng thượng tâm học, 

-. Tăng thượng tuệ học. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tăng thượng giới 
? 
- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo giữ giới, 
sông hộ trì với sự hộ trì của giới bốn, đây đủ uy 
nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi 
nhỏ nhặt, châp nhận và học tập các học giới. 
- Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng giới 
học. 
Và này các _Tỷ-kheo, thể nào là tăng thương tâm 
n 
-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
ác bât thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ 
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nhất, một trạng thái h lạc do ly dục sanh, với 
tâm, với tứ. 

Diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, 
không tứ, nội tĩnh nhât tâm. 

Ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 

Xả lạc, xả khổ, diệt hÿ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng tâm 
học. 


Và này các TỷỶ-kheo, thê nào là ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo như thật 
rõ biết: "Đây là Khổ", như thật rõ biết: "Đây là 
Khô tập", như thật rõ biết: "Đây là Khô diệt", 
như thật rõ biết: "Đây là con Đường đưa đến 
Khô diệt". 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ 
học. 


Những pháp này, này các Ty-kheo, là ba học g1ới. 
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6 Định nghĩa - Tưởng và Thọ là tâm 
hành - Kinh Kàmabhù 2 — Tương IV, 
458 


Kàmabhù 2 — 7zơng IV, 458 


L) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú tại Macchikàsanda, 
tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhà; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Kàmabhù, rồi ngồi xuống một 
bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Cifa thưa Tôn giả 
Kàmabhù: 


-- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu hành tất cả? 


-- Này Gia chủ có ba hành: thân hành, khẩu hành và 
ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


_- Bạch Thượng tọa, thế nào là thân hành? Thể nào 
là khẩu hành? Thể nào là ý hành? 
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-- Hơi thở vô, hơi thở ra, này G1a chủ, là thân hành. 
Tâm và tứ là khâu hành. Tưởng và thọ là ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


5) -- Vì sao, bạch Thượng tọa, thở vô thở ra là thân 
hành? Vì sao tâm và tứ là khâu hành? Vì sao tưởng 
và thọ là ý hành? 


- Thở vô thở ra, này Giả chủ, thuộc về thân. Các 
pháp này liên hệ đến thân; do vậy, thở vô thở ra 
là thân hành. 

- Trước phải tầm câu, tr sát, này Gia chủ, sau mới 
phát lời nói; do vậy, tâm và tứ là khẩu hành. 

-_ Tưởng và thọ thuộc về ý. Những pháp này liên hệ 
đến tâm; do vậy, tưởng và thọ là ý hành. 


- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


G1a chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


6) -- Như thể nào, bạch Thượng tọa, là chứng Diệt 
thọ tưởng định ? 
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-- Này Gia chủ, Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định không có nghĩ rằng: "Tôi sẽ chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định", hay: "Iôi đang chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định”, hay: "Tôi đã chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định". Do tâm vị ấy trước đã được tu tập như vậy, 
nên đưa đến thành tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay... 
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


7) -- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, những pháp nào được đoạn diệt trước, 
thân hành, hay kháu hành, hay ý hành? 


_- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này Gia 
chủ, khâu hành được diệt trước, thứ đên thân hành, 
rôi đên ý hành. 


-- Lành thay... 


G1a chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


8) -- Bạch Thượng tọa, người đã chết, đã mệnh 
chung, và Tỷ-kheo chưng đạt Diệt thọ tưởng định, 
giữa những người này có những sai khác gì? 
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-- Đối với người đã chết, đã mệnh chung, này Gia 
chủ, thân hành người ây được đoạn diệt, được khinh 
an; khâu hành được đoạn diệt, được khinh an; ý hành 
được đoạn diệt, được khinh an, thọ mạng được đoạn 
tận, sức nóng được tịnh chỉ, các căn bị hủy hoại. 


Còn Tỷ-kheo đã chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này 
Gia chủ, thân hành được đoạn diệt, khinh an; khẩu 
hành được đoạn diệt, khinh an; ý hành được đoạn 
diệt, khinh an; thọ mạng không bị đoạn tận, sức nóng 
không bị tịnh chỉ, các căn được trong sáng. 


Này Gia chủ, người đã chết, đã mệnh chung và Tỷ- 
kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, giữa những 
người này có những sai khác như vậy. 

-- Lành thay... 

Gia chủ Citta hoan hy, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 

9) -- N?h thế nào, bạch Thượng tọa, là ra khỏi Diệt 
thọ tưởng định ? 


-- Này G1a chủ, Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định 
không có suy nghĩ: "Tôi sẽ ra khỏi Diệt thọ tưởng 
định”, hay: "Tôi đang ra khỏi Diệt thọ tưởng định”, 
hay: “Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định”. Do tâm vị 
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ây trước đã được tu tập như vậy, nên đưa đến thành 
tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


10) -- Tj-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
T hượng tọa, pháp nào khởi lên trước, thân hành, 
kháu hành, hay ý hành? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 
ý hành khởi lên trước, rôi đên thân hành, rôi đên khâu 
hành. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


11) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, cảm giác được bao nhiêu xúc? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định cảm thọ được 
ba xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 
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Gia chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


12) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, tâm thiên vê đâu, hướng về đâu, 
nghiêng về đâu ? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 
tâm vị ây thiên về viên ly, hướng về viên ly, nghiêng 
vê viên ly. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giá Kàmabhù 
nói rôi hỏi thêm câu hỏi nữa: 

13) -- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu pháp giúp đỡ 
nhiêu cho sự chứng đặc Diệt thọ tưởng định? 


-- Thật sự, này Gia chủ, điều Gia chủ cần phải hỏi 
trước, Gia chủ lại hỏi sau. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho 
Gia chủ. Này Gia chủ, có hai pháp giúp đỡ rất nhiều 
cho Diệt thọ tưởng định được chứng đắc. Đó là Chỉ 
và Quán. 
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li Định nghĩa - Tưởng và Thọ là tâm 
hành - TIỂU Kinh PHƯƠNG 
QUẢNG - 44 Trung I, 655 


TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG 
(Culavedalla suttam) 


- Bài kinh số 44— Trung I, 655 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tai 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ Kalandaka NIvapa. Rồi 
nam cư sĩ Visakha đến chỗ Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna ở, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo- -mI 
Dhammadinna rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 


xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa với Tỷ-kheo 
ni Dhammadinna: 


— Thưa Ni sư, tự thân, tự thân, (Sakkaya), được 
gọi là như vậy. Thưa Ni sự, Thê Tôn gọi tự thân là 
nhự thê nào ? 


— Hiên giả Visakha, Thê Tôn gọi năm thủ uân 


là tự thân, tức là sắc thủ uẫn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ 
uân, hành thủ uân và thức thủ uân. Hiện giả VIsakha, 
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năm thủ uân này, Thế Tôn gọi là tự thân. 
— Lành thay, thưa NI sư. 


Nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tỷ-kheo- 
né Dhammadinna nói, rôi hỏi Tỷ-kheo-m 
Dhammadinna thêm một câu hỏi nữa: 


— Tự thân tập khởi, tự thân tập khỏi, thưa Ni sư, 
được gọi là như vậy. Thưa Ni sư, Thê Tôn gọi tự thân 
tập khởi (Sakkayasamudaya) là như thê nào ? 


- Hiền giả Visakha, khát ái này đưa đến tái sanh, 
câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ 
kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả 
Visakha, khát ái này, Thế Tôn gọi là tự thân tập 
khởi. 


— Tự thân diệt, tự thân diệt, thưa Ni sư, được 
gọi là như vậy. Thế Tôn gọI tự thân diệt là như thể 
nào ? 

- Hiền giả VIsakha, sự đoạn diệt, không tham 
đắm, không có dư tàn của khát ái ây, Sự xả ly, sự vất 
bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp. Hiền giả Visakha, sự 
đoạn diệt khát ái này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt. 


— Thưa Ni sư, tự thân điệt đạo, tự thân diệt đạo, 
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được gọi là như vậy. Thưa Ni sư, Thế Tôn gỌI fự thân 
diệt đạo là như thể nào ? 


- Hiền giả Visakha, Con đường Thánh tám 
ngành này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định. 


— Thưa Ni sư, thủ này tức là năm thủ uấẫn kia 
hay thủ này khác với năm thủ uân ? 


- Không phải, Hiển giả Visakha. Thủ này tức là 
năm thủ uân kia, thủ này không khác với năm thủ 
uân kia, Hiên giả VIsakha, 


— Thưa Ni sư, thế nào là thân kiễn ? 


— Ở đây, Hiền giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu 
không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân nhân, không 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập 
pháp các bậc Chân nhân, xem sắc là tự ngã hay xem 
tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã hay xem 
tự ngã là trong sắc; xem thọ là tự ngã, hay xem tự 
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ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã, hay xem 
tự ngã là trong thọ; xem tưởng là tự ngã, hay xem tự 
ngã là có tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã, hay 
xem tự ngã là trong tưởng; xem hành là tự ngã, xem 
tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay 
xem tự ngã là trong hành; xem thức là tự ngã, hay 
xem tự ngã là có thức, hay xem thức là trong tự ngã, 
hay xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiền giả 
Visakha, là thân kiến. 


— Thưa Ni sư, thế nào là không phải thân kiến ? 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Đa văn Thánh đệ tử 
đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến các 
bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
tu tập pháp các bậc Chân nhân, không xem sắc là tự 
ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là 
trong tự ngã, không xem tự ngã là trong sắc; không 
xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có thọ, không 
xem thọ là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong 
thọ; không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã 
là có tưởng, không xem tưởng là trong tự ngã, không 
xem tự ngã là trong tưởng; không xem các hành là tự 
ngã, không xem tự ngã là có các hành, không xem 
các hành là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong 
các hành; không xem thức là tự ngã, không xem tự 
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ngã là có thức, không xem thức là trong tự ngã, 
không xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiên giả 
Visakha, là không có thân kiên. 


— Thưa Ni sư, thế nào là Thánh đạo Tám ngành? 


— Hiền giả Visakha, đây là Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm, chánh định. 


— Thưa Ni sư, Thánh đạo Tám ngành này là hữu 
vi hay vô vi2 


— Hiền giả Visakha, Thánh đạo Tám ngành này 
là hữu vì. 
— Thưa Ni sư, ba uẩn được Thánh đạo Tám 


ngành thâu nhiếp hay Thánh đạo Tám ngành được 
ba uân thâu nhiệp 2 


- Hiền giả VIsakha, ba uân không bị Thánh đạo 
Tám ngành thâu nhiếp. Hiền giả Visakha, Thánh 
đạo Tám ngành bị ba uẫn thâu nhiếp. Hiền giả 
Visakha: 


>» Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, 
những pháp này được thâu nhiêp trong giới 
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uấn. 

> Chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định, 
những pháp này được thâu nhiệp trong định 
uân. 


> Chánh tri kiến và chánh tư duy, những pháp 
này được thâu nhiếp trong tuệ uẫn 


" Thưa Ni sự thế nào là định, thể nào là định 
tướng, thê nào là định tư cụ, thê nào là định tu 
tập ? 


Hiền giả Visakha: 

-_ Nhất tâm là định, 

-_ Bốn Niệm Xứ là định tướng, 
-_ Bồn Tỉnh cân là định tư cụ 


la là định tu tập ở đây váy. 


m J]ưda N¡ sư, có bao nhiêu hành ? 


-_ Hiên giả, có ba loại hành này: thân hành, khẩu 
hành, và tâm hành. 


m JJmq Ni sưu, thế nào là thân hành, thế nào là khẩu 
hành, thê nào là tâm hành? 
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-. Thở võ, thở ra là thân hành, 
-_ Tâm tứ là khẩu hành, 
-. Tưởng và thọ là tâm hành. 


"Thưa Ni sư, vì sao thở vô thở ra là thân hành, vì 
sao tâm tứ là kháu hành, vì sao tưởng và thọ là 
tâm hành? 


-_ Thở vô, thởra, thuộc về thân, những pháp này 
lệ thuộc với thân, nên thở vô thở ra thuộc về 
thân hành. 

-_ Trước phải tâm và tứ rồi sau mới phát lời nói, 
nên tâm tứ thuộc về kháu hành. 

- Tưởng và thọ và tâm sở, các pháp này lệ thuộc 
vớt tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. 

"7a Ni sư, như thể nào là chứng nhập Diệt thọ 
tưởng định ? 


- Hiển giả Visakha, Tỷ-kheo 


: "Tôi sẽ 
chứng nhập Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi 
đang chứng nhập Diệt thọ tưởng định” hay “Tôi 
đã chứng nhập Diệt thọ tưởng định”. 
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" 7T]ưa N¡ị sự, Tÿ-kheo chưng nháp Diệt thọ tưởng 
định, những pháp gì diệt trước, thân hành, hay 
kháu hành, hay tâm hành? 


— Hiên giả Visakha, vị Tý-kheo chứng nhập Diệt 
thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, rôi đên thân 
hành, rồi đên tâm hành. 


" TJua Ni sư, làm thế nào xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định ? 


- Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo 


“Tôi sẽ xuât 
khởi Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi đang xuất khởi 
Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đã xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định”. 


" Thưa Ni sư, Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định, những pháp nào khởi lên trước, thân hành, 
hay kháu hành hay tâm hành? 


- Hiền giả Visakha, Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định, (âm hành khởi lên trước nhát, rôi đên 


thân hành, rồi đến khẩu hành. 


"77a Ni sư, khi Tÿ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định, vị áy cảm giác những xúc nào? 
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— Hiền giả Visakha, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt 
thọ tưởng định, vị ây cảm giác ba loại xúc: không 
xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 


"1a Ni sư, khi 1ỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ trởng 
định, tâm của vị ấy thiên về gì, hướng về gì, 
khuynh hướng về gì? 


— Hiền giả Visakha, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt 
thọ tưởng định, đâm của vị ấy thiên vê độc cư, 
hướng vê độc cư, khuynh hướng vê độc cư. 


"_ Thưa 'Ï¡ sư, có bao nhiêu thọ? 


- Hiền giả VIisakha, có ba thọ này, lạc thọ, khổ 
thọ, bât khô bât lạc thọ. 


"Thưa Ni sư, thế nào là lạc thọ, thể nào là khổ thọ, 
thê nào là bát khô bát lạc thọ ? 


- Hiên giả Visakha, 


- Hiên giả Visakha, 


-_ Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân 
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"Thưa Ni sư, đối với lạc thọ, cái Øì lạc, cát gì khổ? 
Đối với khó thọ, cái gì khó, cái gì lạc? Đối với bát 
khô bát lạc thọ, cái gì lạc, cát gì khô ? 


-- Đôi với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại 
là khô. 
- Đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ, cái gì biến 
hoại là lạc. 
-- Đối với bất khổ bắt lạc thọ, có trí là lạc, vô trí 
là khổ. 
". Thưa Ni sự, trong lạc thọ, có tùy miên gì tôn tại; 


trong khổ thọ, có tùy miên Sì tôn tại; trong bất khổ 
bất lạc thọ, có tùy miên gì tốn tại? 


-- Trong lạc thọ, có tham tùy miên tồn tại; 

- Trong khố thọ, có sân tùy miên tôn tại; 

- Trong bất khổ bất lạc thọ, có vô minh tùy miên 
tôn tại. 


" Tiưa NỈ sự, có phải trong tất cả lạc thọ, tham tùy 
miền tôn tại; frong tất cả khổ thọ, sân tùy miên 
tôn fạI; frong tất cả bất khổ bắt lạc thọ, vô minh 
ty miên tôn tại ? 
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— Hiên giả Visakha, không phải trong tật cả lạc 
thọ, tham tùy miên tôn tại; không phải trong tật cả 
khô thọ, sân tùy miên tôn tại; không phải trong tất cả 
bắt khô bắt lạc thọ, vô minh tùy miên tôn tại. 


— Thưa Ni sư, trong lạc thọ, cái gì phải từ bỏ. 
Trong khó thọ, cái gì phải từ bỏ. Trong bát khô bát 
lạc thọ, cái gì phải từ bỏ ? 


- Hiền giả VIsakha, trong lạc thọ, tham tùy miên 
phải từ bỏ. Trong khô thọ, sân tùy miên phải từ bỏ. 
Trong bât khô bât lạc thọ, vô minh tùy miên phải từ 
bỏ. 


— Thưa Ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ, tham 
tùy miên phải từ bỏ. Trong tất cả khổ thọ, sân tùy 
miên phải từ bỏ. Trong tất cả bất khổ bất lạc thọ, vô 
mình tùy miên phải từ bỏ? 


— Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc 
thọ, tham tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả khô thọ, 
sân tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả bất khô bất lạc 
thọ, vô minh tùy miên phải từ bỏ. 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
bắt thiện pháp, chứng và an trú , một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm và tứ. Do vậy 
tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy miên tồn tại 
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Ở đây, Hiền giả Visakha, 


. Do vậy. sân được từ 
bỏ, không còn sân tùy miên tôn tại ở đây. 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo xả lạc và 
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Do vậy vô minh đã được từ bỏ, không còn vô 
minh tùy miên tôn tại ở đây. 


— Thưa Ni sư, lạc thọ lấy gì làm tương đương? 


— Hiền giả Visakha, lạc thọ lấy khổ thọ làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, khổ thọ lấy gì làm tương đương? 


- Hiền giả Visakha, khổ thọ lấy lạc thọ làm 
tương đương. 


- Thưa Ni sư, bất khổ bất lạc thọ lấy gì làm 
tương đương? 
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— Hiền giả Visakha, bất khổ bất lạc thọ lấy vô 
làm tương đương. 


— Thưa Ni sự, vô mình lấy gì làm tương đương? 


- Hiền giả Visakha, vô minh lấy minh làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, mình lấy gì làm tương đương? 


— Hiền giả Visakha, minh lẫy giải thoát làm 
tương đương. 


- Thưa Ni sư, giải thoát lấy gì làm tương 
đương? 


— Hiền giả Visakha, giải thoát lây Niết-bàn làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, Niễt-bàn lấy gì làm trơng đương? 


— Hiên giả VIsakha, 


. Hiên giả 
Visakha, nêu Hiền giả muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn 
ở, và hỏi ý nghĩa này. Và Thế Tôn trả lời cho Hiền 
giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 
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Rồi nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tý- 
kheo-ni Dhammadinna giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Tyý-kheo n Dhammadinna, thân bên phải 
hướng về phía Tỷ-kheo-ni rồi từ biệt, đi đến chỗ Thế 
Tôn ở. Sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi một bên, nam cư sĩ VIsakha thuật lại 
cho Thế Tôn tất cả câu chuyện đàm đạo với Tỷ-kheo- 
ni Dhammadinna. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với 
nam cư sĩ Visakha: 


— Này Visakha, 
l Này Visakha, Tỷ-kheo-m 
Dhammadinna là bậc Đại tuệ. Này Visakha, nếu Ông 
hỏi Ta ý nghĩa ấy, Ta cũng trả lời như Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna đã trả lời. Ông đối với nghĩa này, hãy 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nam cư sĩ 
Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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8 II phiền não của tâm - Kinh TÙY 
PHIÊN NÃO - 128 Trung III, 379 


KINH TÙY PHIÊN NÃO 
(Upakkilesa suttam) 


— Bài kinh số 128 — Trung III, 379 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), 
tại tịnh xá Ghosita (Cù-sư-la). Lúc bấy giờ các lTỶ- 
kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đâu 
tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí 
miệng lưỡi. Rồi một Tỷ-kheo đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến đánh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một 
bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, 
luận tranh, đấu tranh nhau, đả 
thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Tốt 
lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ 
mẫn, đến các Tỷ-kheo ấy. 


Thê Tôn im lặng nhận lời. Rôi Thê Tôn đi đên 
các Tỷ-kheo ây, sau khi đên liên nói với họ: 
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— Thôi vừa TÙI các Tỷ-kheol Chớ có cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đâu tranh nhau! 


Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp Chủ, hãy 
dừng lại! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có nhọc lòng! 
Thế Tôn hãy an trú, chú tâm và hiện tại lạc trú! Vì 
rẵng chúng con chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đấu tranh này. 


Lân thứ hai, Thê Tôn nói với các Tỷý-kheo ây: 


— Thôi vừa TÔI, này các Tỷ-kheol Chớ có cạnh 
tranh, luận tranh, phân tranh, đâu tranh nhau. 


Lần thứ hai Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp Chủ hãy 
dừng lại! Bạch Thê Tôn, Thê Tôn chớ có nhọc lòng! 
Thế Tôn hãy an trú, chú tâm và hiện tại lạc trú! Vì 


rằng chúng con chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đấu tranh này. 


Lân thứ ba, Thê Tôn nói với các Tỷ-kheo ây: 
— Thôi vừa rôi, này các Tyỷ-kheo! Chớ có cạnh 


tranh, luận tranh, phân tranh, đấu tranh nhau! 
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Lần thứ ba, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp Chủ hãy 
dừng lại! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có nhọc lòng! 
Thế Tôn hãy an trú, chú tầm vào hiện tại lạc trú! Vì 
rẵng chúng con chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đấu tranh này. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát và 
đi vào Kosambi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở 
Kosambi, ăn xong, trên con đường khi khất thực trở 
về, sau khi dọn dẹp chỗ năm, lẫy y bát, Ngài đứng và 
nói bài kệ: 


Giữa quân chúng la ó, 
Không ai nghĩ mình ngu, 
Gia Tăng chúng phán ly 
Có ai nghĩ hướng thượng? 


Thất niệm kẻ frÍ nói, 

Ba hoa trăm thứ chuyện, 
Miệng há, nói thả dàn, 
Dân đi đâu, ai biết? 

"Nó mắng tôi, đánh tôi! 
Nó hại tôi, cướp tôi!” 
Ai ôm oán niệm ấy, 
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^ 


TAM 


Hận thù không thể nguôi. 


"Nó măng tôi, đánh tôi! 
Nó hại tôi, cướp tôi” 
Không ôm oán niệm ấy, 
Hạn thù sẽ tự nguÔI. 


Hạn thù diệt hận thà, 
Không đời nào diệt được, 
Từ bi diệt hận thù, 

Là định luật ngàn thu. 


"Người khác không hiểu biết, 
Ở đây ta bị diệt", 

Những ai hiểu điều này, 

Nhờ váy, tranh luận tiêu. 


Kẻ chủ xướng hại mạng, 
Cướp bò, ngựa tài sản, 
Kẻ cướp đoạt quốc độ, 
Họ còn biết đoàn kế, 
Sao các Ông không vậy? 


Nếu được bạn hiển trí, 
Đồng hành, khéo an trú, 
Đả thăng mỌi hiểm nạn, 
Sống hoan hỷ chánh niệm. 


Nếu không bạn hiển trí, 
Như vua bỏ quốc độ, 

Có độc như voi rừng. 
Tốt hơn, sống một mình, 
Không bè bạn kẻ ngu, 
Có độc không làm ác, 
Nhàn hạ, như voi rừng. 


Rồi Thế Tôn đứng nói lên những câu kệ này, rồi 
đi đến làng Balakalonakara. Khi ấy, Tôn giả Bhagu 
sống ở trong làng Balakalonakara. Tôn giả Bhagu 
thây Thế Tôn từ xa đi đến, liền sắp đặt chỗ ngôi và 
nước rửa chân. Thế Tôn ngôi trên chỗ ngôi đã soạn 
sẵn; sau khi ngồi, qNgài rửa chân. Tôn giả Bhagu 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Bhagu đang ngôi một bên: 


— Này Tỷ-kheo, có được an lành không? Có 
được sông yên vui không? ĐI khât thực, có khỏi mệt 
nhọc không? 


- Bạch Thế Tôn, con được an lành. Bạch Thế 
Tôn, con sông yên vui. Bạch Thê Tôn, con đi khât 
thực khỏi có mệt nhọc. 


Rồi Thế Tôn sau khi với thời thuyết pháp khích 
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lệ Tôn giả Bhagu, làm cho hân hoan, làm cho phần 
khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đên 
PacInavamsadaya. 


Lúc bẩy giờ, Tôn giả Anurudha (A-na-luật), 


Tôn øiả Nandiva (Nan-đề) và Tôn øiả Kimbila (Kim- 


ty- la) trú ở Pacinavamasadaya. Người giữ vườn thấy 
Thê Tôn từ xa đi đên, khi thây vậy liên bạch Thê 
Tôn: 

— Này Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có ba 
Thiện gia nam tử, rất ái luyện tự ngã (attakamanipa) 


trú tại đây. Chớ có phiền nhiễu các vị ấy. 


Tôn giả Anuruddha nghe người giữ khu vườn 
nói chuyện với Thê Tôn, liên nói với người ø1ữ vườn: 


— Này người Giữ vườn, chớ có ngăn chặn Thê 
Tôn! Thê Tôn bậc Đạo sư của chúng tôi đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya 
và Tôn giả Kimbila và nói: 


- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! 
Thê Tôn, bậc Đạo sư của chúng ta đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và 
Tôn giả Kimbila ra đón Thế Tôn, một người cầm y 
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bát Thế Tôn, một người sửa soạn chỗ ngôi, một 
người đặt sẵn nước rửa chân. Thế Tôn ngồi trên chỗ 
ngôi đã soạn sẵn; sau khi ngôi, Thế Tôn rửa chân. 
Rồi các Tôn giả ấy đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha 
đang ngôi xuống một bên: 


= Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành. Bạch 
Thê Tôn, chúng con sông yên vui. Bạch Thê Tôn, 
chúng con đi khât thực khỏi có mệt nhọc. 


- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa 
hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước 
với sữa, sông nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 
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— Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghe như sau: 
“Thát lợi ích thay cho ta! Thát khéo lợi ích thay cho 
ta, khi ta được sống VỚi các đồng Phạm hạnh như 
vậy! Bạch Thế Tôn, do vậy đổi với các vị đồng Phạm 
hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp, trước mặt và 
sau lưng; con khỏi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt 
và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và 
sau lưng. Bạch Thể Tôn do vậy chúng con nghĩ như 
sau: "'Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo 
tâm của những Tôn giả này ". Và bạch Thế Tôn, con 
từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ấy. Bạch Thể Tôn, chúng con tuy khác thân 
nhưng giống như đông một tâm. 


Rồi Tôn giả Nandiya... (như trên)... Rồi Tôn giả 
Kimbila bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau: 
“Thật lợi ích thay cho ta! Thật khéo lợi ích thay cho 
ta, khi ta được sống VỚI Các VỊ đồng Phạm hạnh như 
vậy!" Bạch Thế Tôn, do vậy đối với các vị đồng 
Phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp, trước 
mặt và sau lưng: con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt 
và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy chúng con nghĩ 
như sau: "Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo 
tâm của những Tôn giả này". Và bạch Thế Tôn, con 
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từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ây. Bạch Thê Tôn, chúng con tuy khác thân 
nhưng giông như đông một tâm. 


Bạch Thê Tôn, như vậy chúng con sông hòa 
hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sông nhìn 
nhau với cặp mặt thiện cảm. 


— Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con, ai đi vào 
làng khất thực về trước, người ây sắp đặt các chỗ 
ngôi, soạn sẵn nước uông, nước rửa chân, soạn sẵn 
một bát để bỏ đỗ dư. Ai đi vào làng khất thực về sau, 
người ấy, còn đồ ăn để lại, nếu muốn thì ăn, nếu 
không muốn thời bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay 
đồ vào nước không có loài côn trùng. Người â ây xếp 
dọn lại các chỗ ngôi, cất đi nước uống, nước rửa 
chân, cất đi cái bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. 
Ai thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè 
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nước trong nhà câu hết nước trồng không, người ấy 
sẽ lo liệu (nước). Nếu làm không nỗi với sức bàn tay 
của mình, người ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ 
hai: "Chúng ta hãy lo liệu (nước)”". Dầu vậy, bạch 
Thế Tôn, chúng con không vì vậy gây ra tiếng động. 
Và đến ngày thứ năm, bạch Thế Tôn, suốt cả một 
đêm chúng con ngồi đàm luận về đạo pháp. Như vậy. 
bạch Thế Tôn, chúng con sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cân. 


— Lành thay, lành thay, này các Anurudda! Này 
Anuruddha, các Ông sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần như vậy, 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sông không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, chúng con 
nhận thấy được hào quang, cũng như sự hiện khởi 
các sắc pháp. Nhưng hào quang ây không bao lâu 
biến mắt cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Chúng 

con khônøs được hiểu rõ tướng â Ấy là ơì. 


— Này các Anuruddha, tướng ấy các Ông cân 
phải hiểu rõ. Ta cũng vậy, này các Anuruddha, fØể 
, chưa chứng Chánh Đắng Giác, còn là 

Bô-tát, Ta nhận thấy hào quang và sự hiện khởi các 
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sắc pháp. Nhưng hào quang ấy không bao lâu biến 
mật nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 


Này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Do 
nhân gì, do duyên gì hào quang biến mất đối với Ta, 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp". Này các 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "ghi hoặc khởi 
lên nơi Ta. Vì có nghỉ hoặc nên định của Ta bị biến 
diệt; khi định biến diệt, hào quang biến mất cùng với 
sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta sẽ phải làm thể 
nào để nghỉ hoặc không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, nhận thấy được hào quang 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào 
quang ấy không bao lâu biến mắt nơi Ta, cùng với sự 
hiện khởi các sắc pháp. Rồi này các Anuruddha, Ta 
suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên gì, hào 
quang biến mất nơi Ta, cùng với sự hiện khởi của 
các sắc pháp?" Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ 
như sau: ' khởi lên nơi Ta Vì không có 
tác ý, nên định bị biến diệt nơi Ta; khi định bị biến 
diệt, hào quang biến mắt cùng với sự hiện khởi các 
sắc pháp. Vậy Ta phải làm như thể nào để nghỉ hoặc 
và không tác ý không khởi lên nơi Ta nữa”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
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dật.. (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: ' khởi lên nơi 
Ta. Vì có hôn trấm, thụy miên nến định của Ta bị 
biến diệt; khi định bị biển diệt, hào quang biến mắt 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm 
như thể nào để nghỉ hoặc, không tác y và hôn trầm, 
thụy miên không khởi lên nơi Ta nữa ”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật... (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: "§ sơ hãi khởi lên nơi Ta. Vì có sợ 
hãi, nên định bị biến diệt nơi Ta; khi định bị biến 
diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện khởi các 
sắc pháp". Ví như, này các Anuruddha, một người 
đang đi trên con đường, có kẻ giết người nhảy đến 
(công kích) từ hai phía. Do nhân duyên từ hai phía, 
người ấy khởi lên sợ hãi. Cũng vậy, này các 
Anuruddha, sợ hãi khởi lên nơi Ta. Vì có sợ hãi, nên 
định bị biến diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào 
quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 
Vậy Ta phải làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý 
hôn trầm, thụy miên và sự sợ hãi không khởi lên nơi 
Ta nữa”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật.. (như trên)... Rôi này các Anuruddha, Ta suy 


nghĩ như sau: "Sự phấn chấn (ubbilla) khởi lên nơi 


TÂM 120 


Ta. Vì có sự phần chân, nên định bị biến diệt nơi Ta; 
khi định bị biến diệt, hào quang biến mắt cùng với 
sự hiện khởi các sắc pháp. Ứí ø⁄, øày các 
Anuruddha, một người đi tìm cửa miệng một kho 
tàng, và trong một lần từn được năm cửa miệng kho 
tàng, do nhân duyên này phấn chấn khởi lên. Cũng 
vậy, này các Anuruddha, phân chấn khởi lên nơi Ta. 
Vì có phần chấn nên định bị biến diệt nơi Ta; khi 
định bị biến diệt mất cùng với sự hiện khởi các sắc 
pháp. Vậy Ta phải làm thế nảo, để nghi hoặc, không 
tác ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi và sự phấn chấn 
không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật... (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: "Đâm ý (dutthullam) khởi lên nơi Ta. 
Vì có dâm ý, nên định bị biên diệt nơi Ta; khi định 
bị biến diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện 
khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm thế nào để nghĩ 
hoặc không tác ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi, phân 
chấn, dâm ý không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật.... (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: "Sự tỉnh cần quá đô khởi lên nơi Ta, 
và vì có tỉnh cần quá độ, nên định lực biễn diệt nơi 
Ta; khi định bị biến diệt, hào quang biến mất cùng 
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với sự hiện khởi các sắc pháp. Ứí øiw này các 
Anuruddha, một người với hai tay bắt nắm quá chặt 
một con chữn cáy khiến con chim chết liên tại chỗ. 
Cũng vậy, này các Anuruddha, tỉnh cần quá độ khởi 
lên nơi Ta. Vì có tỉnh cần quá độ... cùng với sự hiện 
khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm thế nào để nghĩ 
hoặc, không tác ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi, phân 
chắn, dâm ý, và tinh cần quá độ không khởi lên nơi 
Ta nữa”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
t... (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: " khởi lên nơi 
Ta. Vì có tinh cân quá yếu đuôi, nên định biến diệt 
nơi Ta; khi định biến diệt, hào quang biến mất cùng 
với sự hiện khởi các sắc pháp. Ứí øiw này các 
Anuruddha, một người bắt một con chỉm cáy quá 
lỏng lẻo, con chữm ây bay khỏi hai tay của người ây. 
Cũng vậy, này các Anuruddha, ... (như trên)... cùng 
với sự hiện khởi các sắc pháp). Vậy Ta phải làm thế 
nào để nghi hoặc, không tác ý, hôn trầm, thụy miền, 
sợ hãi, phấn chắn, dâm ý, tinh cần quá độ và tinh cần 
quá yêu đuối không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật ... (như trên) ... Rôi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: "Ái đục khởi lên nơi Ta. Vì có ái dục.. 
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với sự hiện khởi các sắc pháp... (như trên)... Vậy Ta 
phải làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý... (như 
trên)... tinh cần quá yếu đuôi và ái dục không khởi 
lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống... Rồi này các 
Anuruddha, Ta nghĩ như sau: " khởi 
lên nơi Ta... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy 
Ta phải làm thế nào để nghi hoặc... (như trên)... ái 
dục và sai biệt tưởng không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, và Ta nhận thây được hào 
quang cùng với sự hiện khởi sắc pháp. Những hào 
quang ây không bao lầu biến mắt nơi Ta cùng với sự 
hiện khởi các sắc pháp. Rồi này các Anuruddha, Ta 
Suy nghĩ, như sau: "Do nhân øì, do duyên øì, hào 
quang biến mất nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc 
pháp?" Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: 


khởi lên nơi Ta... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 
Vậy Ta phải làm như thế nào để nghi hoặc.. (như 
trên)... các tưởng sai biệt và trạng thái quá chú tâm 
vào các sắc pháp không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, mm 
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hoặc, phiên não của tâm; sau khi biết được không tác 
ý là một phiên não của tâm, Ta đoạn trừ không tác ý, 
phiên não của tâm; sau khi biết được hôn trầm, thụy 
miên... sau khi biết được sợ hãi... sau khi biết được 
phân chân.... sau khi biết được dâm ý... sau khi biết 
được sự tỉnh cần quá độ... sau khi biết được sự tinh 
cần quá yếu đuối... sau khi biết được dục ái... sau khi 
biết được tưởng sai biệt... 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cân, 


. Về vấn đề này, này các 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: “2o 2ô gì, do 
duyên gì, Ta chỉ nhận thấy hào quang, nhưng không 
thấy sắc pháp: cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày?” 
Ta chỉ thấy các sắc pháp nhưng không nhận thấy hào 
quang. Về vấn để này, này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: “7rong khi Ta không tác ý sắc tướng, 
nhưng có tác ý hào quang tướng, trong khi ấy ta 
nhận thấy hào quang, (nhưng) không thấy sắc pháp. 
Còn trong khi Ta không tác ý hào quang tướng 
(nhưng) tác ý sắc tướng; trong khi ấy Ta thấy các 
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sắc pháp, (nhưng) không nhận thấy hào quang, cả 
đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cân, 


, cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày. 
Về vấn đề này, này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như 
sau: “Do nhân gì, do duyên gì, Ta nhận thấy hào 
quang có hạn lượng và thấy các sắc pháp có hạn 
lượng; nhận thấy hào quang vô lượng và thấy được 
các săc pháp vô lượng, cả đêm, cả ngày, cả đêm và 
cả ngày?” Về vẫn đề này, này các Anuruddha, Ta 
suy nghĩ như sau: “K?¡ nào định có hạn lượng, khi 
ấy mất của Ta có hạn lượng; Với con mắt có hạn 
lượng. Ta nhận thấy hào quang có hạn lượng và thấy 
sắc pháp có hạn lượng. Nhưng khi nào định của Ta 
không hạn lượng, (rong khi áy mắt của Ta thành vô 
lượng, và với con mắt vô lượng á ấy, Ta nhận thấy hào 
quang võ lượng và thấy các săc TP võ lượng cả 
đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày”. 


Này các Anuruddha, 


; khi nào biệt 
được không tác ý là một phiên não của tâm, thời 
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không tác ý phiền não của tâm được đoạn trừ; khi 
nào biết được hôn trầm, thụy miên...; khi nào biết 
được sợ hãi...; khi nào biết được phấn chấn...: khi nào 
biết được dâm ý...: khi nào biết được tinh cần quá 
độ...; khi nào biết được sự tỉnh cần quá yếu đuối...; 
khi nào biết được dục ái...; khi nào biết được tưởng 
sai biệt...; khi nào biết được trạng thái quá chú tâm 
đến các sắc pháp là một phiền não của tâm, thời trạng 
thái quá chú tâm đến các sắc pháp một phiền não của 
tâm được đoạn trừ. 


Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: 


. Rồi này các Anuruddha: 


— Ta tu tập định có tầm, có tứ; 

— Ta tu tập định không có tầm, chỉ có tứ; 
— Ta tu tập định không tầm không tứ; 

—_ Ta tu tập định có hỷ; 

—_ Ta tu tập định không có hỷ; 

—_ Ta tu tập định câu hữu với lạc; 


—_ Ta tu tập định câu hữu với xả. 


Này các Anuruddha, Tân nh. 
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“Giát thoát của 
Ta là bát động, đây là đời sông cuôi cùng của Ta, 
nay không còn hiện hữu "". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Anuruddha hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy 
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9 2 pháp làm cho nung nấu tâm - Kinh 
HAI LOẠI TỘI — Tăng I, 94 


HAI LOẠI TỘI — 7ðng I, 94 
1. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng lâm, khu 
vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 
- Này các TIỷ-kheo. 
- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thê tôn nói như sau: 
- Có hai loại tội này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là 
hai ? 

-_ Tội có kết quả ngay trong hiện tại, 

-_ Và tội có kết quả trong đời sau. 
® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tôi có kết quả ngay 

(rong hiện tại? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người thấy vua chúa bắt 
được một người ăn trộm, kẻ vô loại, liên áp dụng 
nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh băng roi, họ đánh 
bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt 
chân, họ chặt tay chân, họ xẻo ta, họ căt mũi, họ xẻo 
tai cắt mũi. Họ dùng hình phạt vạc dâu, họ dùng hình 
phạt bôi đâu hình (xẻo đỉnh đâu thành hình con sò), 
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họ dùng hình phạt La-hầu khâu hình ... hỏa man hình 
(lẫy lửa đốt thành vòng hoa) ... đốt tay ... khu hành 
hình (lây rơm bện lại rồi siết chặt)... bì y hình (lấy 
vỏ cây làm áo) ... linh dương hình (hình phạt con dê 
núi)... câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt)... tiền 
hình (cắt thịt thành đồng tiền) ... khối chắp hình ... 
chuyền hình ... cao đạp đài ... Họ tưới bằng dầu sôi, 
họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ 
lây gươm chặt đầu. 

Người thấy vậy suy nghĩ như sau: "Do nhân các ác 
nghiệp như vậy, vua chúa bắt được kẻ ăn trộm, kẻ vô 
loại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 
bằng roi ... họ lẫy gươm chặt đầu. Nếu ta làm các ác 
nghiệp như vậy, vua sẽ bắt ta và áp dụng các hình 


; 
Ax„t 


phạt ấy". Người ấy sợ hãi tội phạm ngay trong hiện 
tại, không có cướp phá tài sản của những người khác. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tội có kết quả ngay trong 
hiện tại. 

® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tôi có kết quả 

trong đời sau? 

Ở đây, có người suy xét như sau: "Quả dị thục của 
thân làm ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục 
của miệng nói ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị 
thục của ý nghĩ ác trong đời sau là ác và khổ. Nếu 
thân ta làm ác, nói điều ác, nghĩ việc ác, sao ta lại 
không có thể, sau khi thân hoại mạng chung, phải 


TÂM 129 


sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. Người ây 
sợ hãi tội có kêt quả trong đời sau, từ bỏ thân làm ác, 
tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập 
miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, 
và cư xử tự ngã hoàn toàn thanh tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tội có kêt quả trong đời sau. 
Này các Tỷ-kheo, trên đây là hai loại tội. 
“Chúng ta phải sợ hãi đổi với tội có kết quả hiện tại. 
Chúng ta phải sợ hãi đổi với tội có kết quả trong đời 
sau. Chúng ta phải tránh xa các tội. Chúng ta phải 
thấy rÕ Sự Hguy hiểm của các tội”. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 
Đối với ai tránh xa các tôi, này các Tỷ-kheo, đối với 
ai thây rõ sự nguy hiêm của các tối, thời được chờ 
đợi răng người ây sẽ được giải thoát tát cả các lội. 
2. Có hai sự tỉnh cần này rất khó thực hiện ở đời. Thể 
nào là hai? 

-- Sự tỉnh cần của các gia chủ ở nhà với mục đích 

bô thí các vật dụng như y, đô ăn khât thực, các 
sàng tọa, các dược phâm trị bệnh, 


- Và sự tinh cân của các người xuât gia từ bỏ gia 
đình, đời sông không gia đình, với mục đích từ 
bỏ tât cả sanh y. 
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Hai sự tỉnh cần này, này các Tỷ-kheo, rất khó thực 
hiện ở đời. Trong hai tinh cần này, này các Tỷ-kheo, 
tôi thăng là tinh cân với mục đích từ bỏ tât cả sanh y. 


"Ta sẽ cô găng tỉnh cân để từ bỏ tất cả sanh 
y“. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Tháy cần phải học 


3. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 
nấu. Thê nào là hai? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


-_ Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta đã làm 
ác”. 

- VỊ ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta đã 
không làm thiện". 

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã nói 
lời ác”. 

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 
không nói lời thiện”. 

- Vị ấy bị nung nâu với ý nghĩ: "Ý ta đã nghĩ ác". 

-_ Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta đã không 
nghĩ thiện". 
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Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 
nâu. 
4. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 
nung nấu. Thê nào là hai? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm thiện, 
thân không làm ác, miệng nói lời thiện, miệng không 
nói ác, ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác. 
-_ Vị ấy không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta 
đã làm thiện", 
-_ Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta không 
làm ác”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 
nói lời thiện”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta 
không nói ác”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta nghĩ 
thiện”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta không 
nghĩ ác". 
Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 
nung nâu. 
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5. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Ta đã học 
được, biệt được. Thê nào là hai? 


-_ Không biết đủ đối với thiện pháp 

-_ Và không có thối chuyền đổi với tỉnh cần. 
Không có thối chuyền, này các Tỷ-kheo, Ta cô găng 
như sau: 


Và này các Tý-kheo, nếu các Thầy không có thối 
chuyền, cô găng như sau: “7a sẵn sàng, dầu chỉ còn 
da, gân và xương, dâu thịt và máu trên thân bị khô 
hóo, mong rằng sẽ có tỉnh tấn kiên trì để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, 
nhờ tỉnh tấn của người, nhờ cần dõng của người”. 
Thời không bao lâu, này các Tỷ-kheo, các Thầy sẽ 
đạt được mục đích mà các Thiện nam tử chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Đồ 
chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong 
hiện tại, các Thầy với thăng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. 
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“Không có thôi chuyển, chúng ta cô găng, 
chúng ta sẵn sàng dâu chỉ còn da, gân và XƯƠNG, dầu 
thị! và máu trên thân bị khô héo, mong răng sẽ có 
tỉnh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, nhờ sức. mạnh của mm. nhờ tỉnh tấn của 
người, nhờ cần dõng của người". Như vậy, này các 
Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập. 


6. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Thể nào là hai ? 


-_ Thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên kiết 
sử. 


- Và thấy nhàm chán trong các pháp có thể khởi 
lên kiệt sử. 


. Do tham không đoạn tận, sân 
không đoạn tận, si không đoạn tận, nên không giải 


thoát. khỏi sanh, g1à, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta 
nói rằng người ấy không giải thoát khỏi khô đau. 


. Do tham được đoạn tận, sân 
được đoạn tận, s1 được đoạn tận, nên được giải thoát 
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khỏi sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não. Ta nói rẵng 
người ây giải thoát khỏi khô đau. 
Những pháp này, này các Ty-kheo, là hai pháp. 
7. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp đen. Thế 
nào là hai? 

— Không tàm 

— Và không quý. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đen. 
8. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp trắng. Thê 
nào là hai? 

— Tàm 

— Và quý. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp trăng. 
9, Hai pháp trắng này, này các Tỷ-kheo, che chở cho 
thế giới. Thế nào là hai? 

— Tàm 

— Và quý. 
Nêu hai pháp trăng này, không che chở cho thê giới, 
thời không thê chỉ được đây là mẹ, hay là chị em của 
mẹ, hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây 
là vợ của thây hay đây là vợ của các vị tôn trưởng. 
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Và thế giới Sẽ đi đến hỗn loạn như giữa các loài dê, 
loài gà vịt, loài heo, loài chó, loài dã can. 

Vì rằng, này các Tý-kheo, có hai pháp trắng này che 
chở cho thế giới, nên mới có thể chỉ được đây là mẹ, 
hay là chị em của mẹ, hay đây là vợ của anh hay em 
của mẹ, hay đây là vợ của thầy, hay đây là vợ của 
các vị tôn trưởng. 


10. Có hai thời kỳ an cự mùa mưa, này các Tỷ-kheo. 
Thê nào là hai? 


— TIÊH qn Cư 
— Và hậu an cư. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai thời kỳ an 
cư mùa mưa. 
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10 3 tâm - Tâm ví như vết thương, chớp 
sáng, kim cang - Kinh VÉT THƯƠNG 
LÀM MỦ - Tăng I, 220 


VÉT THƯƠNG LÀM MÙỦ - 7ăng I, 220 


s Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 
- Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, 
¬ Với tâm ví dụ như chớp sáng, 
¬ Với tâm ví dụ như kim cang. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 
2 


- Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Ví như một vết thương đang làm mủ, nếu bị 
cây gậy hay một mảnh sành đánh phải, liền 
chảy mủ nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, ở đây có người phẫn nộ.....và bực tức. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người được 
ví dụ với vết thương đang làm mủ. 


TÂM 1. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 
? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như 
thật rõ biết: "Đây là khổ",.. như thật rõ biết 
"Đây là con Đường đưa đên Khô diệt”. 


-_ Ví như một người có mắt, thấy các sắc trong 
đêm tối mù mịt, khi có chớp sáng. Cũng vậy, 
này các Tý-kheo, ở đây có người thật rõ biết: 
"Đây là khô", ... như thật rõ biết: "Đây là con 
Đường đưa đến Khô diệt". Này các Tỷ-kheo, 
đây được gọi là hạng người với tâm được ví 
như chớp sáng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người, nhờ 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng 
người, với tâm được ví dụ như kim cang. 
Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 
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II 4 hơi thở - Kinh NHẬP TỨC XUẤT 
TỨC NIỆM - 118 Trung III, 249 


KINH NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM 
(Anapanasafi suttam) 


- Bài kinh số 118 — Trung III, 249 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Đông Viên 
(Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu 
(Migaramatupasade), cùng với rất nhiều Thượng tọa 
có thời danh, có danh xưng.... như Tôn giả Sariputta 
(Xá-lợi-phất), Tôn giả Mahamoggallana (Đại Mục- 
kiên-liên), Tôn giả Mahakaccayana (Đại Ca-chiên- 
điên), Tôn giả Mahakotthita (Đại Câu-hy-la), Tôn 
giả Mahakappina (Đại Kiếp-tân-na), Tôn giả 
Mahacunda (Đại Thuân-đà), Tôn giả Anuruddha (A- 
na-luật), Tôn giả Revata (Ly-bà-đa) và Tôn giả 
Ananda (A-nan), cùng với nhiều bậc Thượng tọa đệ 
tử khác có thời danh, có danh xưng. 


Lúc bấy giờ, các Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến 


giáo, giảng dạy các tân Tỷ-kheo. Một sỐ Thượng tọa 
Tỷ-kheo khuyên giáo, giảng dạy mười tân Tỷ-kheo. 
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Một số Thượng Tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy 
hai mươi tân Tỷ-kheo. Một số Thượng tọa Tỷ-kheo 
khuyên giáo, giảng dạy ba mươi tân Tỷ-kheo. Một 
số Thượng Tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy bốn 
mươi tân Tỷ-kheo. Và các tân Tỷ-kheo được các 
Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ý thức 
rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã 
chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào ngày Bố-tát, 
ngày rằm, vào đêm trăng tròn sau ngày Tự tứ, đang 
ngôi giữa trời với chúng Tỷ-kheo đoanh vây. 


¬ rôi bảo các Tỷ-kheo: 


— Ta được thỏa mãn, này các Tỷ-kheo, với đạo 
lộ này. Tâm ta được thỏa mãn, này các Tỷ-kheo, với 
đạo lộ này. Do vậy, này các Tý-kheo, hãy tinh tấn 
hơn nữa, để chứng đạt những øì chưa chứng đạt, để 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây, tại Savatthi 
cho đến tháng tư, lễ Komudi. 


Những Tỷ-kheo địa phương được nghe: "Thế 
Tôn sẽ ở đây, tại Savatthi, cho đến tháng tư, lễ 
Komudi". Các Tỷ-kheo địa phương tụ họp tại 
Savatthi đề yết kiến Thế Tôn. Và các Thượng tọa Tỷ- 
kheo lại càng khuyến giáo, giảng dạy các tân Tỷ- 
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kheo nhiều hơn nữa. Một số Thượng tọa Tỷ-kheo 
khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tý-kheo. Một số 
Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy hai 
mươi tân Tỷ-kheo, Một số Thượng tọa Tỷ-kheo 
khuyến giáo, giảng dạy ba mươi tân Tỷ-kheo. Một 
số Thượng tọa Tỷ-kheo khuyên giáo, giảng dạy bốn 
mươi tân Tỷ-kheo. Và những tân Tỷ-kheo được các 
Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ý thức 
rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã 
chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bố-tát, 
ngày rằm, vào đêm trăng tròn, ngày lễ Komudi vào 
tháng tư, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, chung quanh 
có chúng Tỷ-kheo đoanh vây. 


Rồi Thế Tôn sau khi nhìn xung quanh chúng Tỷ- 
kheo đang yên lặng, hêt sức yên lặng liên bảo các 
Tỷ-kheo: 


— Hội chúng này, này các Tỷ-kheo, không có 
lời thừa thải. Hội chúng này, này các Tỷ-kheo, 
không có lời dư thừa, đã được an trú trong lối cây 
thanh tịnh. 


® Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ- 
kheo, hội chúng như thế này, này các Tỷ- 
kheo là một hội chúng đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
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đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng 
ở đời. 

® Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ- 
kheo, hội chúng như thê này, này các Tỷ- 
kheo, là một hội chúng b ố thí ít, được (phước 

báo) nhiều, bố thí nhiều, cảng được (phước 
báo) nhiều; hơn nữa. 

® Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ- 
kheo, hội chúng như thê này, này các Tỷ- 
kheo, là một hội chúng khó thây ở đời. 

# Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ- 
kheo, hội chúng như thê này, này các 1= 
kheo, là một hội chúng xứng đáng đi nhiêu 
do tuân (yojana) với một bao lương thực trên 
vai đê đên vêt kiên. 

Chúng Tyý-kheo này là như vậy, này các Tỷ- 

kheo; hội chúng này là như vậy, này các Tỷ-kheo. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo là những A-la-hán, các 
lậu hoặc đã đoạn trừ, Phạm hạnh đã thành, 
các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt 
xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã 
được đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. 
Này các Ty-kheo, có những bậc Tỷ-kheo như 
vậy trong chúng Tỷ-kheo này. 
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— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo đã đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh, từ ở đấy được 
nhập Niết-bàn, không còn phải trở lại đời này 
nữa. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
này có những Tỷ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, 
đã làm cho muội lược tham, sân, s1, là bậc 
Nhất lai, sau khi sanh vào đời này một lần 
nữa, sẽ đoạn tận khô đau. Các bậc Tỷ-kheo 
như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong 
chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo, có 
những Tỷ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc 
Dư lưu, không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn 
sẽ được giác ngộ. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo là những vị sông chuyên 
tâm, chú tâm, . Các bậc 
Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt 
trong chúng Ty-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
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có những Tỷ-kheo là những vị sông chuyên 
tâm, chú tâm, . Các bậc 
Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt 
trong hội chúng này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như 

vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng 
Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 

này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 

kheo này. 

— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như 

vậy, này các Ty-kheo, có mặt trong chúng 
Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này 
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có những Tỷ-kheo sông chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ- 
kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong 
chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 

này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 

này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 

— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 

này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
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có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này 

có những Tỷ-kheo sông chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo 

như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong 
chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo sông chuyên tâm, chú tâm 


Nhập tức xuât tức niệm, này các Ty-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đên quả lớn, 
công đức lớn. 


>> Nhập tức xuất tức niệm, được tu tập, làm 
cho sung mãn, khiên cho Bồn niệm xứ được 
Viên mãn. 

>> bốn niệm xứ được tu tập, làm cho sung 
mãn, khiên cho Báy giác chỉ được viên 
mãn. 

>> Bảy giác chỉ được tu tập, làm cho sung mãn, 
khiên cho Minh Giải thoát (vỤJavunuffT) 
được viên mãn. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu 
rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, và 
ngôi kiết-già, lưng thắng và trú niệm trước mặt. 


— Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy 
thở ra. 

1. Thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài". Hay 
thở ra dài, vị ấy biết: "Tôi thở ra dài”. 

2. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn". 
Hay thở ra ngăn, vị áy biết: “Tôi thở ra ngăn ". 

3. "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. “Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”, Vị 
ây táp. 

4. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, Vị ấy tập. 

5. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Cảm giác hý thọ, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

6ó. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị äy táp. 

7. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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Š. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 
“An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

9. “Cám giác vê tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

10. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị áy táp. 
“Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị đây tập. 


11. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
12. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Với tâm giải thoái, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
13. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quản vô thưởng, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 
14. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập 
"Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 
15. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra, vị áy tập. 
16. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 
Nhập tức xuất tức niệm, này các Tý-kheo, tu tập 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, 
được công đức lớn. 
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"_ Khi nào, này các Iỷ-kheo, 


— Tỷ-kheo thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài ". 
Hay khi thở ra dài, vị áây biệt “Tôi thở ra đài ”. 

—- Hay thở vô ngăn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn". 
Hay khi thở ra ngăn, vị áy biệt: "Tôi thở ra 
ngăn ”. 

— "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. “Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị 
ây táp. 

— “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


— Trong khi tùy quán thân trên thân, này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú, 


. Này các 
Tỷ-kheo, đối với các thân, Ta nói đây là một, 
tức là thở vô thở ra. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
trong khi tày quán thân trên thân, vị Tỷ-kheo 
trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự 
tham tu ở đời. 


"_ Khi nào, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nghĩ: 


— "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
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"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

— “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị äy táp. 

— “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở b. vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


—_ “An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An 
tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

— Trong khi tùy quán thọ trên các thọ, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Này các 
Tỷ-kheo, đối với các cảm thọ, Ta nói đây là 
một, tức là thở vô thở ra. Do vậy này các Tỷ- 
kheo, trong khi tùy quán thọ trên các cảm thọ, 
Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm 
để chế ngự tham ưu ở đời. 


"_ Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghĩ: 

— "Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm, tôi sẽ thở ra”, vị äy táp. 

—_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tu 
tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ấy 
táp. 

—_ "Với tâm Thiên định, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm Thiên định, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
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—_ "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

> Trong khi tùy quán tâm trên tâm, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Này 
các Tỷ-kheo, sự tu tập nhập tức xuất tức 
niệm không thể đến với kẻ thất niệm, 
không có tính giác. Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, trong khi tày quán tâm trên tâm, TỷỶ- 
kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để 
chế ngự tham ưu ở đời. 


"_ Khi nào này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghĩ: 


— "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quản vô thưởng, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

— “Quán ly tham.... 

— “Quán đoạn diệt... 

—_ "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

— Trong khi tày quán trên các pháp, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chê ngự tham ưu ở đời. VỊ áy, 
do đoạn trừ tham ưu, sau khi thấy vớt trí 
tuệ, khéo nhìn (sự vật) với niệm xá ly. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tìy quán 
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pháp trên các pháp, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm đê chê ngự tham ưu ở 


đời. 


Nhập tức xuât tức niệm, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập như vậy được làm cho sung mãn như vậy, 
khiên cho bôn niệm xứ được viên mãn. 


— Này các Tỷ-kheo, trong khi tùy quán thân 
trên thân, Tý-kheo trú, nhiệt tâm. tỉnh giác, 


chánh niệm để chế nøự tham ưu ở đòi, trong 
khi ấy, niệm không hôn mê của vị ấy được 


an trú. Này các Tỷ-kheo, 


trong khi ấy, Tý-kheo tu tập niệm giác 
chi. Trong khi ấy niệm giác chi được Tỷ-kheo 

tu tập đi đến viên mãn. 
— Này các Tỷ-kheo, trong khi trú với chánh niệm 
như vậy, Tỷ-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, 
thâm sát pháp ấy. Này các Tỷ-kheo, 
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với Tỷ-kheo. Trong khi Ấy, Tỷ-kheo tu tập trạch 
pháp giác chi. Trong khi ây trạch pháp giác chỉ 
được Tỷ-kheo tu tập đi đên viên mãn. 


— Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo với trí tuệ 
suy tư, tư duy, thâm sát pháp ấy, sự tinh tân 
không thụ động bắt đầu khởi lên với vị Tỷ- 
kheo. Này các Tỷ-kheo, 


với Tý-kheo ấy. Trong khi ấy tỉnh tân 

giác chi được bắt đầu khởi lên nơi Tý-kheo. 

Trong khi ấy Tỷ-kheo tu tập tỉnh tấn giác chỉ. 

Trong khi ấy, tinh tấn giác chỉ được Tý-kheo tu 
tập đi đến viên mãn. 

— Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên 

nơi vị tỉnh tấn tỉnh cần. Này các Tý-kheo, 


nơi Tỷ-kheo. 
Trong khi ấy hỷ giác chi được vị Tý-kheo tu 
tập. Trong khi ấy hỷ giác chi được Tỷ-kheo tu 
tập đi đến viên mãn. 


— Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành 
khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các 
Tỷ-kheo, 
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nơi Tỷ-kheo. Trong khi ấy, khinh an giác chỉ 
được Tý-kheo tu tập. Trong khi ấy, khinh an 
giác chi được Tỷ-kheo làm cho đi đến sung 
mãn. 


— Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy 
được định tĩnh. Này các Tỷ-kheo, /rong khi 
Tỷ-kheo có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy 
được định tĩnh, => trong khi ấy định giác chỉ 
bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. => Trong khi ấy 
định giác chi được Tỷ-kheo tu tập. => Trong 
khi ấy định giác chi được Tý-kheo làm cho đi 
đến sung mãn. 


—- Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn 
(sự vật) với ý niệm xả ly. Này các Tỷ-kheo, 


nơi TỷỶ- 
kheo . Trong khi ấy xả giác chi được Tỷ-kheo 
tu tập. Trong khi ấy xả giác chi được Tỷ-kheo 
làm cho đến sung mãn. 


Này các Tỷ-kheo, trong khi sống tuy quán thọ 
trên các cảm thọ... (như trên)... 
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Này các Tỷ-kheo, trong khi sống tuỳ quán tâm 
trên tâm... (như trên)... 


— Này các Tý-kheo, trong khi sống tuỳ quán 
pháp trên các pháp, Tỷ-kheo an trú, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều 
phục tham ưu ở đời, trong khi ấy niệm của vị 
ấy được an trú, không có hôn mê. Này các 
Tỷ-kheo, frong khi niệm của Tỷ-kheo được 
an trú, không có hôn mê, niệm giác chỉ 
trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi Tỷ- 
kheo. Niệm giác chi trong khi ấy được Tỷ- 
kheo tu tập. Niệm giác chi trong khi ấy, được 
Tý-kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy an 
trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy, 
thâm sát pháp ấy với trí tuệ. 


— Này các Tỷ-kheo, rong khi an trú với chánh 
niệm như vậy, vị ấy suy tư, tư duy, thẩm sát 
pháp ấy với trí tuệ. Trạch pháp giác chỉ 
trong khi ấy được bắt đâu khởi lên nơi Tỷ- 
kheo. Trạch pháp giác chị trong khi ấy được 
Ty-kheo tu tập. Trạch pháp giác chỉ trong khi 
ây đi đến sung mãn, tinh tân không thụ động 
bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. 


— Này các Ty-kheo, rong khi Tỷ-kheo suy tư, 


TÂM 155 


ft duy, thấm sát pháp ấy vớt trí tuệ, và tỉnh 
tân không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị 
ấy. tỉnh tân giác chỉ trong khi ấy bắt đầu khởi 
lên nơi vị Tỷ-kheo. Tinh tấn giác chi được 
Tý-kheo tu tập. Tĩnh tấn giác chi được Tỷ- 
kheo làm cho đi đến sung mãn. 


—. Đối với vị ấy tỉnh cần tỉnh tấn, hỷ không liên 
hệ đến vật chất khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
trong khi Tỷ-kheo tỉnh cần tỉnh tấn và bú 
không liên hệ đến vátf chất khởi lên, hỷ giác 
chỉ trong khi ấy bắt đầu được khởi lên = 
Tỷ-kheo. Hỷ giác chi trong khi ấy được Tỷ- 
kheo tu tập. Hỷ giác chi trong khi ấy được 
Tý-kheo làm cho đi đến sung mãn. 


— Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành 
khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các 
Tỷ-kheo, trong khi Ty-kheo với ý hoan hỷ 
được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, 
trong khi ấy khinh an giác chỉ bắt đầu khởi 
lên nơi Tý-kheo. Trong khi ấy khinh an giác 
chi được Tý-kheo tu tập. Trong khi ấy khinh 
an giác chi được Tý-kheo làm cho đi đến 
sung mãn. 


— Một vị có tâm khính an, an lạc, tâm vị áy 


TÂM 156 


được định tĩnh. Này các Tỷ-kheo, trong khi 
VỊ ấy có thân khinh an, an lạc, tâm vị ây được 
định tĩnh, trong khi ấy định giác chi bắt đầu 
khởi lên nơi Tỷ-kheo. Trong khi ấy định giác 
chi được Tỷ-kheo tu tập. Trong khi ấy định 
giác chi được Tý-kheo làm cho đi đến sung 
mãn. 


—- Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy khéo nhìn 
(sự vật) với ý niệm xá ly. Này các Tỷ-kheo, 
trong khi Tỷ-kheo với tâm định tĩnh như vậy, 
khéo nhìn (sự vật) với ý niệm xả ly, trong khi 
ấy xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. 
Trong khi ây xả giác chỉ được Tý-kheo tu tập. 
Trong khi ấy xả giác chi được Tỷ-kheo làm 
cho đi đến sung mãn. 


Này các Tỷ-kheo, bôn niệm xứ được tu tập như 
vậy, được làm cho sung mãn như vậy khiên cho bảy 
giác chi được sung mãn. 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chị, liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, 
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liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly: tu tập trạch pháp 
giác chỉ... (như trên)... tu tập tinh tân giác chi... (như 
trên)... tu tập hỷ giác chị... (như trên)... tu tập khinh 
an giác chi... (như trên)... tu tập định giác chi... (như 
trên)... tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly. 

Này các Tỷ-kheo, bảy giác chi được tu tập như 
vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho 


Minh và Giải thoát được viên mãn. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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12 4 hạng người biết và không biết cầu uế 
của tâm mình - Kinh KHÔNG UÉ 
NHIÊM - 5 Trung I, 59 


KINH KHÔNG UÉ NHIÊM 
(Anangana suttam) 
— Bài kinh sô 5 — 7rung L, 59 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá lợi 
Phất) gọi các Tỷ-kheo. "Chư Hiển Tỷ-kheo". - "Thưa 
Hiển giả", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 
Sariputtfa. Tôn giả SarIputta nói như sau: 


Này chư Hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế 
nào là bôn? 


— Chư Hiền, ở đây, có hạng người có cấu uế, 
nhưng không như thát tuệ tri: "Nội thần ta có 
cầu uê". 

— Có hạng người có cấu uễ, và như thật tuệ tri: 
"Nội thân ta có cầu uế". 

— Có hạng người không có cấu uể, nhưng không 
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như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có câu uÊ”. 
— Có hạng người không có câu uê và như thát tuệ 
rị: "Nội thân ta không có câu uÊ". 


Chư Hiên, ở đây, hạng người có cầu uế nhưng không 
như thật tuệ tri: “Nội thân ta có cầu uế". Trong hai 
hạng người có câu uế, hạng người này vì vậy được 
gọi là hạng người hạ liệt. 


Chư Hiền, ở đây, hạng người có cầu uề và như thật 
tuệ tri: "Nội thân ta có cầu uế". Trong hai hạng người 
có cầu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng 
người ưu thắng. 


Chư Hiền, ở đây, có hạng người không có cấu uế 
nhưng không như thật tuệ trí: "Nội thân ta không có 


cầu uế". Trong hai hạng người không có cầu uế, hạng 
người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. 


Chư Hiên, ở đây, hạng người không có cầu uế và như 
thật tuệ trĩ: Nội thân ta không có cầu uế". Trong hai 
hạng người không có câu uê, hạng người này vì vậy 
được gọi là hạng người ưu thắng. 


Được nói như vậy, Tôn giả Mahamogsallana 


(Đại Mục-kiển-liên) nói với Tôn giả Sariputta như 
Sau: 
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— Tôn giả SarIDufa, do nhân gì do duyên gì, 
trong hai hạng người có cầu uỄ này, một hạng người 
được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu 
thăng? Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì 
trong hai hạng người không có cầu uễ này, một hạng 
người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi 
là ưu thăng? 


— Ở đây, Hiền giả, hạng người có cầu uế nhưng 
tri: "Nội thân ta có cầu uễ". Với 
người này, có thê chờ đợi như sau: “Người này sẽ 


không khởi lên ÓC mmuÔn, sẽ Không cô găng, Sẽ 
không tình tần đề diệt trừ cấu uễ ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có sỉ, 
trong khi còn cấu uễ, trong khi tâm còn ô nhiễm". 
Này Hiển giả, giống như một cái bát bằng động, 
mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đây 
bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, 
không lau chùi và quãng cải bái ây vào chỗ đầy bụi 
bặm. Này Hiển giả, như vậy cái bát á ấy, sau một thời 
gian càng ô nhiễm hơn, càng đây bụi bặm hơn. 


— Này Hiên giả, sự thật là vậy. 
— Này Hiên giả, như vậy hạng người có câu uê 


nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta có cầu uế". 
Với người này, có thê chờ đợi như sau: “Người này 
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sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố găng, sẽ 
không tinh tấn đề diệt trừ cầu uê ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có sI, 
trong khi còn cấu uê, trong khi tâm còn nhiễm". 


Ơ đây, này Hiên giả, hạng người có câu uê, và 
: "Nội thân ta có cầu uê”. Với người 
này, có thê chờ đợi như sau: “Người này sẽ khởi lên 


, 
b4 ^ 


ước muôn, sẽ có găng, sẽ tỉnh tấn để diệt trừ cầu uể 
ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không còn tham, 
không còn sân, không còn si, trong khi không còn 
cấu uễ, trong khi tâm không còn ô nhiễm". Này Hiền 
giả, giống như cái bát bằng động, mang từ chợ về 
hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đây bụi bặm, và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 
quăng cái bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, 
như vậy cái bát ấy, sau mỘt thời gian được thanh tịnh 
hơn, được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiên giả, như vậy hạng người có câu uế 
và như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uế". Với hạng 
người này, có thể chờ đợi như sau: "Người này sẽ 
khởi lên ước muốn, sẽ cô gắng, sẽ tinh tấn, để diệt 
trừ cầu uề ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không 
còn tham, không còn sân, không còn s1, trong khi 
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không còn câu uê, trong khi tâm không còn ô nhiềm'. 


Ở đây, này Hiên giả, hạng người không có cầu 
uếễ nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta không 
có câu uê". Với người này, có thể chờ đợi như sau: 
"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tự niệm tịnh 
tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có si, trong Khi còn cấu uế, trong khi tâm 
còn ô nhiễm". Này Hiên giả, giống như một cái bát 
bằng đồng, mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn 
về, thanh tịnh và sạch sẽ. Và người chủ cái bát ấy 
không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy 
vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, như vậy cái bát 
ấy, sau một thời gian, càng ô nhiễm hơn, càng bụi 


bặm hơn. 
— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 
cầu uê nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta 
không có cấu uế". Với người này có thê chờ đợi sau: 
"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh 
tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có s1, trong khi còn câu uễ, trong khi tâm 
còn ô nhiễm". 
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Ở đây, này Hiền giả, hạng người không có cầu 
uế và như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu ué" 
Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người này 


sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tự niêm tính 
tưởng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người 
này. Người này sẽ từ trần, trong khi không có tham, 
không có sân, không có si, trong khi Không còn cấu 

Hê, trong khi tâm không còn ô nhiễm". Này Hiên giả, 
giống như một cái bát bằng đồng, mang từ chợ về 
hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và Không 
quăng cái bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiên giả, 
như vậy cái bát ấy, sau một thời gian, càng được 
thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 
cầu uế, và như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cầu 
uế". Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người 
này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm 
tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm người 
này. Người này sẽ từ trần, không có tham, không có 
sân, không có si, không còn câu uễ, tâm không còn ô 
nhiễm". 


Này Hiển giả Moggallana, do nhân này, do 
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duyên nảy, trong hai người có cầu uề này, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thăng. 
Này Hiền giả Moggallana, do nhân này, do duyên 
này, trong hai người này không có cầu uế, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thăng. 


Này Hiện giá, câu uê gọi là câu uê, danh từ gì 
là đồng nghĩa cái gọt là câu uê? 


- Này Hiền giả, các ác bất thiện pháp, cảnh 
giới của dục là đồng nghĩa cái gọi là cầu uế. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Néu /4 có 
phạm giới tội, mong răng các Tỷ-kheo chớ có biết về 
ta rằng là đã phạm giới tội". Này Hiền giả, sự tình 
này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo có thê biết được các 
Tý-kheo ấy đã phạm giới tội. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: 
"Các Tý-kheo đã biết được ta đã phạm giới tội". Do 
đó, 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Né/ /2 có 
phạm giới tội, mong rằng các Tỷ-kheo hãy quở trách 
ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa Tăng chúng". 
Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo 
quở trách Tỷ-kheo ấy ở giữa Tăng chúng, không phải 
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ở chỗ kín đáo. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 
quở trách ta ở giữa Tăng chúng, không phải ở chỗ 
kín đáo". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ, và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Né/ /4 có 
phạm giới tội, mong rằng một Tỷ-kheo đồng đẳng 
hãy quở trách ta, chớ không phải một vị không đồng 
đăng “. Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một 
Tý-kheo không đồng đẳng quở trách Tỷ-kheo ây, 
không phải một Tỷ-kheo đồng đăng. Tỷ-kheo này 
nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo không đồng đăng quở trách 
ta, không phải một Tỷ-kheo đồng đẳng". Do đó vị 
này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, 
phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uẽ. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “1⁄2 răng 
bậc Đạo Sư hãy hỏi ta nhiêu lần trong khi giảng 
pháp cho chúng Tỷ-kheo! Mong rằng bậc Đạo Sư 
không hỏi Tỷ-kheo khác nhiêu lần trong khi giảng 
pháp cho chúng Tỷ-kheo!”. Này Hiền ø1ả, sự tình này 
có thể xảy ra: bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác 
nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo, 
bậc Đạo Sư không hỏi Tỷ-kheo ấy nhiều lần trong 
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khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này 
nghĩ rằng: "Bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác nhiều 
lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Bậc 
Đạo Sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp 
cho chúng Tỷ-kheo". Do đó, vị này trở thành phẫn 
nộ và bất mãn. Này Hiên giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai thuộc về cấu ué. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: “Ì⁄ø⁄8 răng 
các Tỷ-kheo hãy để ta ẩi trước trong khi vào làng đề 
dùng cơm! Mong rằng các Tỷ-kheo không để một Tỷ- 
kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm!" 
Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo 
đề một Tỷ-kheo khác đi trước trong khi vào làng để 
dùng cơm, các Tỷ-kheo không để Tý-kheo ấy đi 
trước trong khi vào làng để dùng cơm. Tỷ-kheo này 
nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo để một Tỷ-kheo khác đi 
trước trong khi vào làng để dùng cơm, các Tỷ-kheo 
không để ta đi trước trong khi vảo làng để dùng 
cơm". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền giả, sự tình xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo khởi lên ý muốn như sau: “Mong răng tại chỗ 
ăn, ta được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đô 
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ăn khất thực tốt nhất! Mong rằng 1)-kheo khác tại 
chỗ ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt 
nhất, đồ ăn khát thực tốt nhất!" Này Hiền giả, sự tình 
này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uông tốt nhất, đồ ăn khắt thực 
tốt nhật; còn Ty-kheo ây tại chỗ ăn không được chỗ 
ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt 
nhất. Tỷ-kheo này nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo khác tại 
chỗ ăn được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, 
đồ ăn khất thực tốt nhất. Tại chỗ ăn, ta không được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực 
tốt nhất". Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một TY 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “1⁄2 răng 
tại chỗ ăn sau khi ăn xong, ta sẽ thuyết tùy hỷ pháp, 
không phải 1ÿ-kheo khác tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, 
sẽ thuyết pháp tùy hý pháp?” Này Hiển giả, sự tình 
này có thể xảy ra: một Tý-kheo khác tại chỗ ä ăn, sau 
khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp; Tỷ-kheo â ây tại chỗ 
ăn, sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ- 
kheo này nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp”. Do đó, 
vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, 
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phân nộ và bât mãn, cả hai thuộc về câu uê. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Ty- 
kheo có thê khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh 
xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá!” Này Hiền 
giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá; 
còn Tý-kheo ấy không thuyết pháp cho các Tỷ-kheo 
tụ tập tại ngôi tịnh xá ,Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Một 
Tý-kheo khác thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, còn ta không thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá”. Do đó vị này trở thành 
phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phần nộ và bất 
mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo-ni tụ tập tại ngôi 
tịnh xá,... (như trên)... ta sẽ thuyết pháp cho các Nam 
cư sĩ... ta sẽ thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác 
thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá!" 
Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo 
khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh 
xá; còn Tý-kheo ấy không thuyết pháp cho các Nữ 
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cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: 
"Một Tý-kheo khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ 
tập tại ngôi tịnh xá; còn ta không thuyết pháp cho các 
Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá". Do đó, vị này trở 
thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và 
bất mãn, cả hai thuộc về câu ué. 


Này Hiền ø1ả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: Mong răng 
các Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
ta; các vị Tỷ-kheo chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái 
cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 
tình này có thể xảy ra: các Tỷ-kheo cung kính, tôn 
trọng lễ bái, cúng dường một Tỷ-kheo khác, các Tỷ- 
kheo không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường 
Tý-kheo ấy. Tý-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác chớ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và 
bất mãn. Này Hiền giả, phần nộ và bất mãn, cả hai 
thuộc về cấu uê. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo khởi lên ý muốn như sau: “1⁄0 rằng các Tỷ- 
kheo-ni... (như trên)... các Nam cư sĩ... (như trên)... 
các Nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
ta. Các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
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cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 
tình này có thê xảy ra: các Nữ cư sĩ cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cũng dường một Tỷ-kheo khác, các Nữ 
cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường 
Tý-kheo ấy. Tỷ-kheo nảy nghĩ rằng: "Các Nữ cư sĩ 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác; các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, 
lễ bái, cũng dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn 
nộ và bất mãn. Này Hiên giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai thuộc về cấu ué. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý ý muôn như sau: “Mong rằng ta 
nhận được các y phục tối thắng, Tỷ-kheo khác không 
nhận được các y phục tôi thắng!" Này Hiển Ø1ả, Sự 
tình này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được 
các y phục tối thắng, Tý-kheo ấy không nhận được 
các y phục tối thắng. Tỷ-kheo này nghĩ Tăng: "Một 
Tỷ-kheo khác nhận được các y phục tối thăng: ta 
không nhận được các y phục tối thắng". Do đó vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiền g1ả sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý ý muôn như sau: “Mong rằng ta 
nhận được các đồ ăn khất thực tối thăng... (như 
trên)... các sàng tọa tôi thăng, các được phẩm trị 
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bịnh tôi thắng. Tỷ-kheo khác không nhận được các 
được phẩm trị bịnh tối thăng! “Này Hiền giả, sự tình 
này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được các 
dược phẩm trị bịnh tôi thăng, còn Tỷ-kheo ây không 
nhận được các dược phẩm trị bịnh tối thắng". Tý- 
kheo này nghĩ rằng: “Một Tỷ-kheo khác nhận được 
các dược phẩm trị bịnh tối thắng; còn ta không nhận 
được các dược phẩm trị bịnh tối thắng". Do đó vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiên giả, các ác bât thiện pháp, cảnh giới 
của dục này là đồng nghĩa cái gọi là cầu uê. 


Này Hiên giá, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo â ây là vị sông 
trong rừng núi, tại các trú xứ xa văng, sống hạnh khất 
thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh 
mang phân tảo y, mặc y phục thô xấu, /hời các đồng 
phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả 
này còn được thây và còn được nghe các ác, bất thiện 
pháp. cảnh giới dục của Tỷ-kheo chưa được diệt trừ. 


Này. Hiển giả, ví như một bát bằng đông, mang 
từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh 
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tịnh, sạch sẽ. Nhưng người chủ của bát ấy đựng đây 
bát với xác răn, xác chó hay xác người, đậy lại với 
một cải bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Có 
người thầy vậy bèn hỏi: "Bạn mang cái gì có vẻ đẹp 
để ngon lành vậy?" Khi cẩm cái bát lên, mở ra và 
nhìn vào, thì với người ấy, không ưa thích khởi lên, 
sự ghê tởm khởi lên, và sự yếm Ô khởi lên. Những 
người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, huồng nữa 
là những người đã no. 


Này Hiên giả, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
được nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ây là 
vị sông trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sông 
hạnh khát thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo 
hạnh mang phân tảo y, mặc y phục thô xấu, fhởi các 
đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường Tỷ-kheo áy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn 
giả này còn được thấy và còn được nghe các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt 
trừ. 


Này Hiền giả, đối với Tỷ-kheo nào mà các ác, 
bắt thiện pháp, cảnh giới của dục này được thây và 
được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ấy sống gần 
làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người 
gia chủ cúng, £hời các đồng phạm hạnh cung kính, 
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tôn trọng, lễ bái, cúng đường vị Tỷý-kheo ấy. Vì sao 
vậy? Vì các bậc Tôn giả này được thấy và được nghe 
các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục của vị Tỷ- 
kheo ấy đã được diệt trừ. 


Này Hiển giả, ví như một bát đồng, mang từ 
hàng chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy 
thanh tịnh, sạch sẽ. Người chủ cái bát ấy dựng đây 
với gạo ngon, cơm lành, các hột đen đã lấy ra, các 
loại đồ ăn, đậy lại với một bát đồng khác rồi mang 
về hàng chợ lại. Các người thấy vậy bèn hỏi: “Bạn 
mạng cái gì có vẻ đẹp để ngon lành vậy?” Khi cẩm 
cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì đối với người ấy, 
ta thích khởi lên, sự không ghê tởm khởi lên, sự 
không yếm ô khởi lên. Người no còn muốn ăn các thứ 
ấy huồng nữa là người đói. 


Này Hiền giả, cũng vậy, đối với vị Tý-kheo nào, 
mà các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này 
được thây và được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo 
ấy sống ở biên giới gần làng mạc, chấp nhận biệt 
thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng 
phạm hạnh cung kính, tôn trọng lễ bái cúng đường 
Tý-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả này được 
thấy và được nghe các ác, bất thiện pháp cảnh giới 
của dục này đã được diệt trừ. 
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Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahamogsallana 
thưa với Tôn giả SarIputta: 


- Hiền ø1ả SarIputta, một ví dụ khởi lên cho tôi! 
— Hiền giả Moggallana, hãy nói lên ví dụ ấy. 


— Hiền giả, một thời tôi ở thành Vương Xá, tại 
Giribbaja. Này Hiên giả, rồi tôi đắp y vào buổi sáng, 
mang theo y bát, vào thành Vương Xá để khất thực. 
Lúc bấy giờ, Samiti, con một người làm xe, đang đẽo 
một vành xe, và tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con của một người làm xe, đang đứng một bên. 
Rồi tà mạng ngoại đạo Panduputta trước là con một 
người làm xe, khởi lên ý nghĩ như sau: "Mong rằng 
Samifl, con người thợ xe, hãy đếo đường cong này, 
đường méo này và các mắt gỗ này, để vành xe này 
không có cong, không có đường méo, không có mắt 
số, được trơn tru và được đạt vào trong trục chính”. 
Này Hiên giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con một người làm xe suy nghĩ như thế nào, thời 
đúng như vậy, SamitI, con người làm xe, đo đường 
cong này, đường mo này và các mắt gỗ này của 
vành xe ấy. Này Hiển giả, tà mạng ngoại đạo 
Panduputta trước là con người làm xe, hoan hỷ nói 
lên lời hoan hỷ như sau: “Hình như người này đang 
đếo (vành xe ấy) như là với tâm của anh ta, anh ta 
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biết tâm ta vậy”. 


Này Hiền giả, những ai không có lòng tin, vì 
mục đích sinh sông, không phải vì lòng tin mà xuất 
gia, sống đời sông vô gia đình, những VỊ gia" nguy, 


xảo trá, khi cuồng, trạo cứ, kiêu mạn, dao động, lắm 
lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ 
[rong an HỒNG, không chú tâm cảnh giác, không tha 
thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn frong 
Phát pháp, ra sống Sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về 
đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viên ly, giải đãi 
không tĩnh tần, lãng quên không chú niêm, không 
định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đân độn. Tôn giả 
Sariputta với pháp môn này, như là với tâm của Tôn 
giả, Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy. 


Những kẻ Thiện nam tử, do lòng tin, xuất ø1a, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình; những vị nào 
không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, 
không trạo cử, không kiêu mạn, không dao động, 
không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ 
trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh 
Sa-môn, nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, không sống 
trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh nặng 
về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tắn, nỗ 
lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, 
không đân độn. Những vị này sau khi nghe pháp môn 
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này của Tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình 
như đang nếm với lời nói và tâm ý. Thật lành thay, 
một vị Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Này Hiền giả, ví như một người đản bà hay 
người đàn ông, còn đang tuôi trẻ, tánh ưa trang sức, 
sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen 
xanh hay một vòng vũ sanh hoa, hay một vòng thiện 
tư hoa, dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt trên 
đỉnh đầu. Này Hiền giả, cũng vậy những Thiện nam 
tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình, không gian ngụy... (như trên)... Thật lành 
thay một Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện 
thuyêt, cùng nhau tùy hý. 
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13 4trường hợp cần hộ trì tâm - Kinh HỘ 
TRÌ — Tăng II, 43 


HỘ TRÌ — 7ăng II, 43 


1. - Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, không 
phóng dật, niêm và tâm hộ trì cân phải làm do tự 
mình. Thê nào là bôn? 


- Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp 
khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có tham 
đăm!"', không phóng dật, niệm và tâm hộ trì 
cần phải làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân hận!", 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sỉ mê, tâm ta chớ có sỉ mê!"', không 
phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do 
tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho Say đắm, tâm ta chớ có say đắm!" 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 
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2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với các 
pháp khiến cho tham đắm, tâm không tham đắm, tự 
ngã được ly tham; đối với các pháp khiến cho sân 
hận, tâm không sân hận, tự ngã được ly sân; đôi với 
các pháp khiến cho si mê, tâm không si mê, tự ngã 
được ly sỉ; đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm 
không say đắm, tự ngã được ly đắm say: 
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14 5 căn được tu tập nhờ Hộ trì tâm - 
Kinh Y Chỉ An Trú — Tương V, 361 


Y Chỉ An Trú — 7ơng V, 361 

L) Tại Sàvatthi... 

2) -- Tỷ-kheo y chỉ một pháp, này các Tỷ-kheo, năm 
căn được tu tập, được khéo tu tập. Một pháp ây là gì? 
Là không phóng dật. 


3) Và này các Tý-kheo, /hể nào là pháp không phóng 
dật? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


được tu tập đi đên viên mãn... tuệ căn được tu tập đi 
đên viên mãn. 


4) Tỷ-kheo y chỉ một pháp như vậy, này các Tỷ- 
kheo, năm căn được tu tập, đi đên viên mãn. 
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5 tưởng đưa đến tâm giải thoát quả - 
Kinh TÂM GIẢI THOÁT QUÁ 1 - 
Tăng HI, 441 


TÂM GIẢI THOÁT QUÁ 1 - 7ăng II, 441 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đên tầm giải thoát quả, 
tuệ giải thoát lợi ích. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú: 


Tùy quán bất tịnh trên thân, 

Với tưởng ghê tởm trong các món ăn, 

Với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế 
ĐIỚI, 

Tùy quán vô thường đối với tất cả hành, 

Với tưởng về chết, Vị ây nội tâm khéo an trú. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên tâm giải thoát quả, tâm 
giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát 
lợi ích. 


3. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có tâm giải 
thoát và có tuệ giải thoát, vị ây được gọi là Tỷ-kheo 
đã cât đi các vật chướng ngại, đã lầp các thông hào, 
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đã nhồ lên cột trụ, đã mở tung các ô khóa, là bậc 
Thánh đã hạ cây cờ xuông, đã đặt gánh nặng xuông, 
không có gì hệ lụy. 


Và thế nào là Tỷ-kheo đã cất đi các chướng ngại 2 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ vô 
fÑWffHJ, đã cá đút tận gốc rễ, làm cho như thân cây 
tàla, làm cho không thể hiện hữu, không thể sinh 
khởi trong tương lai. Này các Tyỷ-kheo, như vậy là 
Tý-kheo đã cất đi các vật chướng ngại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã lấp các 
thông hào ? 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo đã 

và sự luân chuyền sanh tử, đã cắt đứt tận gôc 
rễ, làm cho như thân cây tàla, làm cho không thê hiện 
hữu, không thể tái sanh trong tương lai. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã lắp các thông hào. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷý-kheo đã nhổ 
lên cốt †rụ 2 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ tham 
ÑÏ, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây tàla, 


đã làm cho không thê hiện hữu, không thê sanh khởi 
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trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo đã nhô lên cột trụ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vi Tỷ-kheo đã mở 
tung các ô khóa? 


7. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã ÑỹÑậfffffYffffl 
RffffW[Kiết sư, đã cát đứt tận góc rẻ, đã làm cho như 
thân cây tàla, đã làm cho không thể hiện hữu, không 
thể tái sanh tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
Tý-kheo đã mở tung các ô khóa. 


Và này các Tý-kheo, thế nào gọi Tỷ-kheo là bậc 
Thánh đã hạ cây cở XUỐNG, đã đặt gánh nặng XUÔNG, 
không có gì hệ lụy 2 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ ngã 
, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây 


tàa, đã làm cho không thể hiện hữu, không thê sanh 
khởi trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi 
Tý-kheo là bậc Thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt 
gánh nặng xuống, không còn øì hệ lụy. 


TÂM GIẢI THOÁT QUÁ 2 - Tăng II, 443 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đền tâm giải thoát quả, 
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tầm giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ giải 
thoát lợi ích. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng khô trong vô thường, 
-  Pưởng vô ngã trong khô, 

- Pưởng đoạn tận, 

- Pưởng ly tham. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên tâm giải thoát quả, tâm 
giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát 
lợi ích. 


3. Khi nào vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, có tâm giải 
thoát và tuệ giải thoát, này các Tyỷ-kheo vị ây được 
gọi là Tỷ-kheo đã cất đi các vật chướng ngại, đã lập 
các thông hảo, đã nhồ lên cột trụ, đã mở tung các ô 
khóa, là bậc Thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh 
nặng xuống, không có gì hệ lụy. 


Và thế nào là Tỷ-kheo đã cát đi các vật chướng ngại? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ vô 
mình, đã căt đứt tận gôc rê, đã làm cho như thân cây 
tàla, đã làm cho không thê hiện hữu, không thê tái 
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sanh trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
Tỷ-kheo đã cât đi các vật chướng ngại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã lấp các 
thông hào ? 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ 
tái sanh và sự luân chuyển sanh tử, đã cắt đứt tận 
sốc rễ, đã làm cho như thân cây tàla, đã làm cho 
không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương 
lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã lấp các 
thông hào. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã nhổ lên 
CÓtf fru ? 


6. Ở đây, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ 
tham ái, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân 
cây tàla, làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh 
khởi trong tương lai. Này các Tyỷ-kheo, như vậy là 
Tý-kheo đã nhồ lên cột trụ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo đã mở tung 
các ô khóa ? 


7. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ 


năm hạ phần kiết sử, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm 
cho như thân cây tàla, đã làm cho không thê hiện 
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hữu, không thê sanh khởi trong tương lai. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã mở tung các ô khóa. 


Và này các Tý-kheo, thế nào gọi Tyÿ-kheo là bậc 
Thánh đã hạ cây cở xuống, đã đặt gánh nặng xuống, 
không có hệ lụy 2 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ 
ngã mạn, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân 
cây tảla, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể 
sanh khởi trong tương lai. Này các Tyỷ-kheo, như vậy 
là Tý-kheo bậc Thánh đã đặt gánh nặng xuống, 
không có gì hệ lụy. 
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16 5 uế nhiễm của tâm - Kinh CÁC UẺ 
NHIÊM - Tăng II, 327 


CÁC UÊ NHIÊM - 7ðăng II, 327 


. Thê nào là năm? 


2. Sắt, đồng, thiếc, chì và bạc. 


Có năm uế nhiễm này của vàng, này các Tỷ-kheo, do 
uế nhiễm ấy, vàng bị uễ nhiễm không được nhu 
nhuyến, không được dễ sử dụng, không sáng chói bị 
bề vụn và không chơn chánh chịu sự tác thành. 


3. Và khi nào, này các Tỷ-kheo, vàng được giải thoát 
khỏi năm uế nhiễm này, khi ấy vàng ấy được nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, sáng chói, không bị bể vụn, và 
chơn chánh chịu sự tác thành. Và các đồ trang sức 
nào người ta muốn như nhẫn, như bông tai, như vòng 
cô, như dây chuyền vàng, vàng ấy có thể dùng tùy 
theo ước muốn. 


TÂM 187 


Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, é CÓ năm U72 nhiễm này 
của tâm, do các uê ' nhiễm â ấy, tâm bị uê nhiễm, không 
nhu nhuyễn, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị 


bể vụn, không chơn chánh định tĩnh để đoạn diệt các 
lậu hoặc. Thê nào là năm? 


4. Tham dục, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hồi, nghĩ. 
Có năm uê nhiễm này của tâm, này các Tý-kheo, do 
năm uề nhiễm ấy, tâm bị uế nhiễm không được nhu 
nhuyễn, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể 
vụn, không chơn chánh, định tĩnh để đoạn diệt các 
lậu hoặc. 


5. 


6. Nếu vị ấy ước muốn, "Ta sẽ chứng được các loại 
thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân; hiện hình biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như đi qua hư không; độn 
thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi 
trên nước không chìm, như trên đất liền; ngồi kiết- 
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già hay đi trên hư không như con chim; với bàn tay, 
chạm và sờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại 
oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự thân bay đến 
cõi Phạm thiên.” 


7. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhĩ thanh tịnh, 
siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài 
Người, xa và gần". Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ây, dầu thuộc 
loại xứ nào. 


§. Nếu vị ấy ước muốn: "Mong răng với tâm của 
mình có thể biết được tâm của các loại chúng sanh 
khác, tâm của loài Người khác nhau như sau: "Tâm 
có tham, biết là tâm có tham. Tâm không tham, biết 
là tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. 
Tâm không sân, biết là tâm không sân. Tâm có sỉ biết 
là tâm có si. Tâm không sĩ biết là tâm không si. Tâm 
chuyên chú biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn biết 
là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành tâm. 
Không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành 
tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô 
thượng. Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm 
Thiền định biết là tâm thiền định. Tâm không thiền 
định biết là tâm không Thiền định. Tâm giải thoát 
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biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết là 
tâm không giải thoát"". Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc 
loại xứ nào. 


9. Nếu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm ngàn đời, nhiều 
hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành 
kiếp." Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ 
ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuôi thọ đến 
mức thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra 
tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai câp như thế này, đồ ăn như thế này, 
tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, ta được sanh ở đây." Tại chỗ, tại đấy, vị ấy có 
khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu 
thuộc loại xứ nào. 


10. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, ta thấy sự từ bỏ và sanh khởi của chúng 
sanh. Ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Các vị chúng 
sanh ấy làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời, 
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ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Các vị chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến. Những vị này sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các cối lành, cõi Trời, trên đời 
này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta 
có thể thây sự sống chết của chúng sanh. Ta có thê 
rõ biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may măn, kẻ bất 
hạnh đều do hạnh nghiệp của họ”. Tại đấy, tại đây, 
vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, 
dầu thuộc loại xứ nào. 


11. Nếu vị ấy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, với thăng trí ta chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát." Tại đây, tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng 
lực đạt đến trạng thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 
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I7 5 xuất ly giới - Kinh PHÚNG TỤNG — 
33 Trường H, 567 


KINH PHÚNG TỰỤNG 
— Bài kính sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


a. Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo, có 
tác ý đối với dục vọng, tâm không hướng 
nhập dục vọng, không tín lạc, không an 
trú, không bị chi phối bởi dục vọng. 


Như vậy được gọi là giải thoát đôi với các 
dục vọng. 


b. Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ kheo có 
tác ý đôi với sân hận, tâm không hướng 
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nhập sân hận, không tín lạc, không an trú, 
không bị chi phối bởi sân hận. Khi vị này 
có tác ý đối với vô sân, tâm hướng nhập 
vô sân, có tín lạc, có an trú, có bị chi phối 
bởi vô sân, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, 
khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối 
với vô sân. Và các lậu hoặc, các tốn hoại, 
các nhiệt não khởi lên do duyên với sân, 
vị ấy đối với chúng được giải thoát, 
không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy 
được gọi là giải thoát đối với sân hận. 


c. Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo, có 
tác ý đối với hại tâm, tâm không hướng 
nhập hại tâm, không tín lạc, không an trú, 
không bị chì phối bởi hại tâm. Khi vị này 
có tác ý đối với ly hại tâm, tâm hướng 
nhập ly hại tâm, tín lại, an trú, bị chi phối 
bởi ly hại tâm. Tâm vị ấy khéo ly, khéo 
tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ 
hại tâm. Và các lậu hoặc, các tốn hại, các 
nhiệt não khởi lên do duyên với hại tâm, 
vị ấy đối với chúng được giải thoát, 
không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy 
được gọi là giải thoát đôi với hại tâm. 


d. Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, có 
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tác ý đôi với sắc, tâm không hướng nhập 
vào sắc, không tín lạc, không an trú, 
không bị chi phối bởi sắc. Khi vị này có 
tác ý đối với vô sắc, tâm hướng nhập vô 
sắc, tín lạc, an trú, bị chi phối bởi vô sắc. 
Tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, 
khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với sắc. Và 
các lậu hoặc, các tôn hại, cái nhiệt não 
khởi lên do duyên với sắc, vị ấy đối với 
chúng được giải thoát, không còn cảm 
thọ cảm giác ây. Như vậy được gọi là giải 
thoát đối với sắc. 


e. Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo có 
tác ý đối với tự thân, tâm không hướng 
nhập tự thân, không tín lạc, không an trú, 
không bị chi phối bởi tự thân. Khi vị này 
có tác ý đôi với thân diệt, tâm hướng nhập 
thân diệt, tín lạc, an trú, bị chi phối bởi 
thân diệt. Tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, 
khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ 
thân diệt. Và các lậu hoặc, các tốn hại, 
các nhiệt não khởi lên do duyên với tự 
thân, vị ấy đối với chúng được giải thoát, 
không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy 
được gọi là giải thoát đối với tự thân. 
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-- Này các Hiển giả, ở đây vị Tỷ kheo, 


Hiện giả, khi vị Tỷ kheo nghe bậc Đạo Sư 
hay một vị đông Phạm hạnh đáng kính 
nào thuyêt pháp, 


. Nhờ 
hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú, 
khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ 
sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. 
Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc 
thọ, tâm được định tỉnh. Đó là giải thoát 
xứ thứ nhất. 


- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo 
không nghe bậc Đạo Sư hay một vị đồng 
Phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp. 
Nhưng vị ấy, 


Này các Hiên giả, khi vị 
Tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã 
học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho 
các người khác, vị ấy đối với pháp ấy, 
hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. 
Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn 
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cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, 
hỷ sanh. Nhờ hỹ tâm, thân khinh an sanh. 
Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc 
thọ, tâm được định tỉnh. Đó là giải thoát 
xứ thứ hai. 


- Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo, 
không được nghe bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đáng kính nào thuyết 
pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều 
đã học thuyết pháp một cách rộng rãi cho 

các người khác. 


Này các Hiên giả, vị Tỷ kheo, 
theo điêu đã nghe, theo điều đã học, tụng 
đọc pháp một các rõ ràng, do vậy đối với 
pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu được 
văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu 
được văn cú, thân khinh an sanh. Nhờ 
thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, 
tâm được định tỉnh. Đó là giải thoát xứ 
thứ ba. 


- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, 
không nghe bậc Đạo sư hay một vị đồng 
Phạm hạnh đáng kính thuyết pháp, cũng 
không theo điều đã nghe, điều đã học 
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thuyết pháp một cách rộng rãi cho các 
người khác, cũng không theo điều đã 
nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một 
cách rõ ràng. 


. Này các Hiên giả, vị 
Tý kheo, theo điều đã nghe, theo điều đã 
học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát 
pháp ấy. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo, 
theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng 
tâm tầm câu, suy tư, quán sát pháp ấy nên 
đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu 
được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, 
hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ 
khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ 
tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, 
lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định 
tỉnh. Đó là giải thoát xứ thứ tư. 


- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, 
không nghe bậc Đạo Sư hay một vị đồng 
Phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, 
cũng không theo điều đã nghe, theo điều 
đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho 
các người khác, cũng không theo điều đã 
nghe, theo điều đã học dùng tâm tầm cầu, 
suy tư, quán sát pháp ấy, 
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. Này các Hiên giả, vị Tỷ kheo năm 
giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo 
thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các 
Hiền giả, vị Tỷ kheo tùy theo khéo năm 
giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo 
thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ, nên đối 
với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý, hiểu 
được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, 
hiểu được văn cú, nên khoan khoái sanh. 
Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tầm sanh. Nhờ 
hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân 
khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm 
được định tỉnh. Đó là giải thoát xứ thứ 
năm. 
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18 5 xuất ly giới - Kinh XUẤT LY - Tăng 
I, 703 


XUẤT LY - 7ăng II, 703 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm giới đưa đên xuât ly 
này. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về dục, tâm 
không phấn chấn trong các dục, không tịnh tín, 
không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến 
viễn ly, tâm liền phấn chấn trong viên ly, được tịnh 
tín, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy 
là khéo làm, khéo tụ tập, khéo tăng trưởng, khéo giải 
thoát, khéo không liên hệ đến dục. Và do duyên với 
dục, khởi lên các lậu hoặc não hại, nhiệt não, vị ây 
giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về sân, 
tâm không phấn chấn trong sân, không tịnh tín, 
không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến 
vô sân, tâm liên phấn chân trong vô sân, được tịnh 
tín, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy 
là khéo làm, khéo tụ tập, khéo tăng trưởng, khéo giải 
thoát, khéo không liên hệ đến sân. Và do duyên với 
sân, khởi lên các lậu hoặc não hại, nhiệt não, vị ây 
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giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về hại, 
tâm không phấn chấn trong hại, không tịnh tín, 
không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến 
vô hại, tâm liền phân chấn trong vô hại, được tịnh 
tín, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy 
là khéo làm, khéo tụ tập, khéo tăng trưởng, khéo giải 
thoát, khéo không liên hệ đến hại. Và do duyên với 
hại, khởi lên các lậu hoặc não hại, nhiệt não, vị ấy 
giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây 


5. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tác ý về sắc, 
tâm không phấn chấn trong sắc, không tịnh tín, 
không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến 
vô sắc, tâm liền phân chấn trong vô sắc, được tịnh 
tín, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy 
là khéo làm, khéo tụ tập, khéo tăng trưởng, khéo giải 
thoát, khéo không liên hệ đến sắc. Và do duyên VỚI 
sắc, khởi lên các lậu hoặc não hại, nhiệt não, VỊ ây 
giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về có 
thân, tâm không phân chân trong có thân, không tịnh 
tín, không an trú, không quyêt định. Nhưng khi tác ý 
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Đối với vị ấy, dục hỷ không có tùy miên, sân hỷ 
không có tùy miên, hại hỷ không có tùy miên, sắc hỷ 
không có tùy miên, hữu thân hỷ không có tùy miên. 


Vị ấy không có tùy miên đối với dục hỷ, không có 
tùy miên đối với sân hý, không có tùy miên đối với 
hại hỷ, không có tùy miên đối với sắc hỷ, không có 
tùy miên đối với hữu thân hỷ. 

Này các Ty-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo được giải thoát 
khỏi tùy miên, đã chặt đứt khát ái, giải tỏa kiết sử, do 
chánh quán nhiếp phục kiêu mạn, đoạn tận khổ đau. 


Này các Tỷ-kheo, có năm giới đưa đến xuất ly này. 
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19 5 địa hạt của tâm giải thoát - Kinh TẠI 
MỖI PHƯƠNG HƯỚNG - Tăng II, 
555 


TẠI MỐI PHƯƠNG HƯỚNG - 7ăng II, 555 


1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, vua 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh sống tại phương 
hướng nào, vị ấy sống trong lĩnh vực mình chiếm 
đoạt được. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, vua Sát-đề-ly đã làm 
lễ quán đảnh, thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ 
hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời tổ 
phụ. không một vết nhơ nào, một dèm pha nào 
về vấn đề huyết thống thọ sanh; 

-_ Là nhà giàu có, đại phú, sung túc tài sản, ngân 
khó, kho lúa sung mãn; 

- Có uy lực, đây đủ bốn loại binh chủng trung 
thành và sẵn sàng tuân lệnh. 

- _ Vị tư lệnh là bậc Hiền trí, tỉnh luyện, sáng suốt 
Và CÓ Suy tư về những vẫn đề quá khứ, vị lai, 
hiện tại. 

- _ Và bốn pháp này khiến danh xưng vị ấy được 
chín muôi. 
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Thành tựu với pháp danh xưng thứ năm này, tại 
phương hướng nào vị ây trú ở, vị ấy sông trong lãnh 
vực mình chiếm đoạt được. Vì sao? Vì như vậy là địa 
hạt của những người thắng trận. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, Ïÿ- 
kheo sống tại phương hướng nào, vị ấy sống với tâm 
giải thoát. 


3. Thế nào là năm? 


- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo có ĐIỚI, sống 
hộ trì với sự hộ trì của giới bốn, đây đủ oai nghi 
chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhiệm, chấp nhận, và học tập trong các học 
pháp. Như vậy giống như vua Sát-đề-ly đã làm 
lễ quán đảnh, đầy đủ về thọ sanh. 

- VỊ ấy là bậc nghe nhiêu, thọ trì điều được nghe, 
tích tập điều được nghe, đối với các pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, 
tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
tịnh, đối với các pháp như vậy được nghe 
nhiều, được thọ trì, được chi nhớ nhờ đọc nhiều 
lần, chuyên ý quan sát, khéo thể nhập nhờ 
chánh kiến. Giống như vua Sát-đề-ly đã làm lễ 
quán đảnh, giàu có, đại phú, sung túc tài sản, 
ngân khố, kho lúa sung mãn, 
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-_ Sông tỉnh cần tinh tân đoạn trừ các pháp bất 
thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, 
không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. 
Giống như vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, 
đầy đủ uy lực, 

- _ Có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, với 
sự thể nhập thuộc bậc Thánh vào con đường 
đưa đến đoạn tận khổ đau. Giống như vua Sát- 
đế-ly đã làm lễ quán đảnh, đầy đủ với vị tư 
lệnh. 

- Bốn pháp này khiến sự giải thoát của vị ấy 
được chín muỗi. 

Thành tựu với pháp giải thoát thứ năm này, vị ấy trú 
tại phương hướng nào, vị ấy trú với tâm giải thoát. 
Vì sao? Vì như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là (địa hạt) 
của những tâm giải thoát. 
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20 9 chỗ an trú thân niệm - Kinh SAU 
KHI AN CƯ - Tăng IV, 96 


SAU KHI AN CU - 7ãng IV, 96 
1. Như vậy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa 
tại Sàvatthi. Bạch Thê Tôn, nay con muôn ra đi du 
hành trong quôc độ. 


- Này Sàriputta, nay Thây hãy làm những gì Thầy 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ 
Thé Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


2. Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả SảàrIputta ra đi 
không bao lâu, bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputfta xâm phạm con, 
đã bỏ đi du hành không có xin lột c0H. 
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Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với 
Sàriputta: “Thưa Hiên giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiên 


„tr 


g1ả`. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tý-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, nói với Tôn giả SàrIpuftta: 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền 
giả. 

- Thưa vâng, này Hiền giả. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tý-kheo ấy. Lúc bấy giờ, 


Tôn giả Mahà Mogsallàna và Tôn giả Ànanda cầm 
chìa khóa, đi từ tinh xá này đên tỉnh xá khác nói răng: 


- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay 
Tôn giả Sàriputta sẽ rông tiếng rống con sư tử trước 
mặt Thế Tôn. 


3. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh 
lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên Thê Tôn, nói với 
Tôn giả SàrIputta đang ngôi xuông một bên: 
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-Ở đây, này SàrIputta, một đồng Phạm hạnh có điều 
bât mãn với Thây: "Bạch Thê Tôn, Tôn giả SàrIputta 
xâm phạm con đã ra đi không có xin lôi con”. 


4. - Thát vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân 
niệm trên thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm 
HỘI Vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không 
có xin lôi. 


-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quãng đồ 
tịnh, quăng đô bất tịnh,  quăng phẩn uể, quăng 
nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng 
máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hồ, hay 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thê Tôn, cøn 
an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô 
lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với 
ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trong nưóc người ta rửa 
đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phần uễ, rửa 
sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rứa sạch 
máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thé Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
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ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

-_ Vinhư, bạch Thế Tôn, lứa đốt các đô tịnh, đốt các 
đô bắt tịnh, đốt phần uế, đốt nước tiểu, đốt nước 
miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, L41/) thổi các đô tịnh, thôi 
các đô bất tịnh, thổi phần uế, thổi nước tiểu, thổi 
nước miễng, thổi mủ, thổi máu; tuy vậy gió không 
lo âu, không xâu hồ, không nhàm chán. Cũng vậy. 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng 
rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. 
Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một miếng vất lạu chùi lau 
các đồ tịnh, lau các đô bất tịnh, lau phần uễ, lau 
nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy 
vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hồ, 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thê Tôn, cøn 
an trú với tâm như miễng vái lau chùi, rộng Tãi, 
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rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một Hgười 
Candàla (Chiên-đa-la: hạ liệt) hay con gái của 
một người Candàla, với tay cẩm bát ăn xin, mặc 
đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với 
một tâm trang ha liệt. Cũng vậy. bạch Thế Tôn, 
con an trú với tâm giống như con Chiên-đà-la, 
rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không 
sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thê bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng 
bị cưa, hiện lương, khéo điều phục, khéo huấn 
luyện, đi lang thang từ đường này đến đường 
khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại 
một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con an trú với tâm giỗng như một con bò 
đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, 
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai 
không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 
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-_ Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam 
nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, 
sau khi gội đâu, sẽ lo âu, xấu hỗ, nhàm chán nếu 
xác răn, hay xác chó, hay xác người được cuốn 
vào cổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cø lø 
âu, xấu hỗ, nhàm chán với cái thân đây bất tịnh 
này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang môt cái bát 
đây mỡ, có thủng nhiêu lồ, thủng nhiêu đường, bị 
chảy, bị rí. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang 
cái thân này, có thủng nhiều lỗ, có thủng nhiều 
đường, bị cháy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không 
an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm 
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 


5. Rồi Tý-kheo ấy từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng 
y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lê chân Thê Tôn và 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu 


sỉ, vì vô mình, vì bất thiện, con đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trông không, vọng ngôn, 
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không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy 
là một tội đê con ngăn đón về tương lại. 


- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu s1, vì vô 
minh, vì bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, 
không thật. Này Tỷ-kheo, vì Thây đã thấy tội ấy là 
một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta chấp nhận tội ấy 
cho Thầy. Đây là một sự tiến bộ, này Tỷ- -kheo, trong 
Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, 
phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai. 


6. Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Này Sàriputa, hãy tha thứ kẻ ngu sỉ này, trước khi 
ở đây, đâu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh. 

- Bạch Thể Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn 
giả ây nói với con: “Hãy tha thứ cho”, và cũng mong 
Tôn giả áây tha thứ cho con. 
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21 Bệnh và thuốc - Tâm dao động - Kinh 
ÁC NGÔN - Tăng III, 268 


ÁC NGÔN -7ăng III, 268 


1.- Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thế nào là ba? - Ác ngôn. ác bằng hữu. tâm dao 
đông. 
Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba 
pháp này, này các tỷ-kheo, ba pháp này cân phải tu 
tập. 
3. Thế nào là ba? 
-_ Để đoạn tận ác ngôn, thiện ngôn cần phải tu 
tập. 
-_ Để đoạn tận ác băng hữu, thiện băng hữu cần 
phải tu tập. 
-_ Để đoạn tận tâm dao đông, niệm hơi thở vào 
hơi thở ra cần phải tu tập. 
Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 
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22 Bệnh và thuốc - Tâm trạo cử - Kinh 
TRẠO CỬ - Tăng III, 268 


TRẠO CỬ -7ðng II, 268 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

2. Thế nào là ba? - Trao cử. không bảo vệ. phóng dật. 
Này các TIỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, ba pháp cân phải tu tập. 

3.. Thế nào là ba? 


- Đê đoạn tận trao cử, chỉ cân phải tu tập. 


-_ Để đoạn tận không bảo vệ, bảo vệ cần phải tu 
tập. 
-_ Để đoạn tận phóng dật, không phóng dật cần 
phải tu tập. 
Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
cân phải tu tập. 
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23 Bị lợi dưỡng chỉnh phục, Tâm bị xâm 
chiếm - Kinh DEVADATTA - Tăng 
II, 502 


DEVADA TTA —7zng II, 502 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) trên 
núi GiJjhakùta (Linh Thứu) sau khi Devadatta bỏ đi 
không bao lâu. 


2. Tại đây, nhân việc Devadatta, Thế Tôn bảo các 
Tỷ-kheo: 


-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
vi phạm của mình. 

-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
vi phạm của người khác. 

-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
chứng đạt của mình. 

-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
chứng đạt của người khác. 


Do bị tám phi diệu pháp chỉnh phục, tâm bị xâm 
chiếm, này các Tý-kheo, Devadatta bị rơi vào đọa 
xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không 
được cứu khỏi. 
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CS) 


. Thế nào là tám? 


Này các Tỷ-kheo, 
Devadatta bị sanh vào đọa xứ, 
địa ngục sông tại đây cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. 

Này các Tỷ-kheo, bị không lợi dưỡng chính 
phục, ... bị danh vọng chinh phục ... bị không 
danh vọng chinh phục ... bị cung kính chính 
phục ... bị không cung kính chinh phục... bị ác 
dục chinh phục ... bị ác băng hữu chinh phục, 
tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị rơi vào đọa xứ, 
địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. 


4. Lành thay. này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông: 


TÂM 


Chỉnh phục lợi dưỡng được sanh khởi ... 
Chinh phục không lợi dưỡng được sanh khởi 


Chinh phục danh vọng được sanh khởi ... 
Chinh phục không danh vọng được sanh khởi 


Chinh phục cung kính được sanh khởi ... 
Chinh phục không cung kính được sanh khởi 


Chinh phục ác dục được sanh khởi... 
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-_ Chinh phục ác bằng hữu được sanh khởi ... 


Và này các Tỷ-kheo, 1ỷ-kheo do duyên mục đích gì 
cắn phải sông chính phục lợi dưỡng được sanh khởi 
T. 


- Này các Tý-kheo, do sống không chỉnh phục 
lợi dưỡng được khởi lên, các lậu hoặc tổn hại 
nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục lợi 
dưỡng được khởi lên, các lậu hoặc tổn hại 
nhiệt não ấy không có mặt. 

- Này các Tỷ-kheo, do sống không chinh phục 
không lợi dưỡng được khởi lên, ... danh vọng 
được khởi lên ... cung kính được khởi lên ... 
không cung kính được khởi lên ... ác dục được 
khởi lên ... 

- Này các Tỷ-kheo, do sống không chinh phục 
ác băng hữu được khởi lên, các lậu hoặc hại 
nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục ác 
bằng hữu khởi lên, như vậy các lậu hoặc tôn 
hại nhiệt não ấy không có mặt. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mục đích này, Tỷ-kheo 
sống chinh phục, lợi dưỡng được khởi lên, ... danh 
vọng được khởi lên ... không danh vọng được khởi 
lên...cung kính được khởi lên ... không cung kính 
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được khởi lên ... ác dục được khởi lên ... ác băng 
hữu được khởi lên. 


Do vậy. này các Tỷ-kheo. các Thây cần phải học tập 
như sau: 


5. "'Ta sẽ sống chỉnh phục lợi dưỡng được khởi lên 
... Không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được 
khởi lên ... không danh vọng được khởi lên ... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi lên 
.. ÓC đục được khởi lên... dc bằng hữu được khởi 
lên ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


TÂM 2 l7 


24 _ Bị tham chỉnh phục, tâm bị xâm chiếm 
- Kinh BÀLAMÔN CƯ SĨ - Tăng L, 
281 


BÀLAMÔN CƯ SĨ 7ðng I, 281 

Rồi một Bà-la-môn du sĩ đi đến; Thế Tôn, sau khi 

đên, ... Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn du sĩ bạch 

Thê Tôn: 

> Pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả QGotama, 
được nói đên như vậy. Cho đền nhự thê nảo, thưa 
Tôn giả Gotama, pháp là thiệt thực hiện tại, 
không có thời gian, đên đê mà tháy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiệu ? 


° ( bị chính phục, tâm bị 
xâm chiêm, Suy 


nghĩ điều hại người, suy nghĩ điêu hại cả hai, 
. Tham di được đoạn 
trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến 
hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không 
cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. 


® Bj tham di làm say đắm, bị chỉnh phục, tâm bị 


xâm chiếm, vị áy 
. Tham di được 


đoạn trừ, vị áy không làm ác hạnh về thám ... 
ác hạnh về lời nói..., äc hạnh về ý. 
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® Bj tham di làm say đắm, bị chỉnh phục, tâm bị 
xâm chiếm, vị ấy 
không như thật rõ biết lợi ích của 
người, không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. 
Tham ái được đoạn trừ, Vị ấy như thật rõ biết 
lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của 
người, như thật rõ biết lợi ích của cả hai 
Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 

° BỊ sỉ làm mê mỏ, bị chính phục, tâm bị xâm 
chiếm, nên suy nghĩ đến hại mình... nên Suy 
nghĩ đến hại cả hai, cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. 
Sĩ được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại ... 
không cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. 


®_ Bị sĩ làm cho mê mở, bị chính phục, tâm bị xâm 
chiếm, nên làm ác hạnh về thân, ác hạnh về lời 
nói, ác hạnh về ý. Sĩ được đoạn trừ, thời không 
làm ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác 
hạnh về ý. 


se Bị sĩ làm cho mê mở, bị chính phục, tâm bị xâm 
chiếm, nên không như thật rõ biết lợi ích của 
mình, không như thật rõ biết lợi ích của người, 
không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Sỉ 


TÂM 219 


được đoạn trừ, thời như thật rõ biết lợi ích của 
mình, như thật rõ biết lợi ích của người, nhự 
thát rõ biệt lợi ích của cả hai. 


Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đên đê mà thây, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiệu. 
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25 _ Bị tham chỉnh phục, tâm bị xâm chiếm 
- Kinh NIÉT BÀN - Tăng L, 283 


NIẾT BÀN - 7ăng I, 283 


Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn ... Ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn Jànusson1 bạch Thế Tôn: 
- Thiết thực hiện tại là Niết bàn, thưa Tôn giả 
Gotama, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, 
thưa Tôn giả Gotama, Niết bàn là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ? 


- Này Bà-la-môn, 
e© Dị tham ái làm say đắm, bị chính phục, tâm bị 
xâm chiếm, nên suy nghĩ điêu hại mình, suy 
nghĩ điêu hại người, suy nghĩ điêu hại cả hai, 


e Tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự 
hại mình, không nghĩ đên hại người, không 
nghĩ đên hại cả hai, 


Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện 
tại không có thời gian, đên đê mà tháy, có khả 


TÂM 2/2 || 


năng hướng thượng, được người trí tự mình giác 
hiệu. 
e Bị sân làm uế nhiễm, ... 


® Bị sú làm mê mò, bị chỉnh phục, tâm bị xâm 
chiếm, nên suy nghĩ đến hại mình ... nên suy 
nghĩ đến hại cả hai, cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. 
Sĩ được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại ... 
không cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. 
Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Khi vị ấy, cảm thọ tham ái được đoạn tận, không có 
dự tàn, cảm thọ sân được đoạn tán, không có dư tân, 
cảm thọ st được đoạn tận, không có dự tàn. Như vậy, 
này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, ... được người trí tự mình giác 
hiểu. 

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama... Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 


TÂM 20 


26 Bị tham chỉnh phục, tâm bị xâm chiếm 
- Kinh VỊ BÀLÀMÔN - Tăng I, 280 


VỊ BÀLAMÔN - 7ăng I, 280 

Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói 

lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm ... 

Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn ây bạch Thê Tôn: 

¬_ Pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả ŒGotama, 
được nói đên như vậy. Cho đên như thê nào, thưa 
Tôn giả Gotama, pháp là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đên đê mà tháy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiệu ? 


Tham ái được đoạn 
trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến 
hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không 
cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. Như vậy, này Bà-la- 
môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


—~ 


.. (II 
Sản được đoan trừ, thời không 


khổ, tâm ưu. 
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nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, 
không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm 
khổ, tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là 
thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để 
mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu. 


.. (ÑIM 
khổ, tâm ưu. Sỉ được đoan trừ, thời không nghĩ 
đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không 
nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ, 
tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
trí tự mình giác hiểu. 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Xin Tôn 
giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên 
mạng chung, con xIn trọn đời quy ngưỡng. 


BÀLAMÔN CƯ SĨ - 7ðng I, 281 

Rồi một Bà-la-môn du sĩ đi đến; Thế Tôn, sau khi 

đên, ... Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn du sĩ bạch 

Thê Tôn: 

> Pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả Goftama, 
được nói đên như vậy. Cho đên như thê nào, thưa 
Tôn giả Gotama, pháp là thiệt thực hiện tại, 


TÂM 2) j1 


không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiệu ? 


° bị chính phục, tâm bị 
xâm chiêm, Suy 


nghĩ điều hại người, suy nghĩ điêu hại cả hai, 
. Tham di được đoạn 
trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến 
hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không 
cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. 


® Bj tham di làm say đấm, bị chỉnh phục, tâm bị 
xâm chiếm, vị áy 


. Tham di được 
đoạn trừ, vị ấy không làm ác hạnh về thân ... 
ác hạnh về lời nói..., ác hạnh về ý. 

® BỊ tham ái làm Say đắm, bị chỉnh phục, tâm bị 
xâm chiếm, vị ấy 
của mình, không như thật rõ biết lợi ích của 
người, không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. 
Tham ái được đoqn trừ, Vị ấy như thật rõ biết 
lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của 
người, như thật rõ biết lợi ích của cả hai 


Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đên đê mà thây, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiệu. 


TÂM D0) 


° Bị sỉ làm mê mờ, bị chính phục, tâm bị xâm 
chiếm, nên Suy nghĩ đến hại mình... nên SMy 
nghĩ đến hại cả hai, cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. 
Sĩ được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại ... 
không cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. 


®_ Bị sĩ làm cho mê mở, bị chính phục, tâm bị xâm 
chiếm, nên làm ác hạnh về thân, ác hạnh về lời 
nói, ác hạnh về ý. Sĩ được đoạn trừ, thời không 
làm ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác 
hạnh về ý. 


s_ Bị sĩ làm cho mê mở, bị chính phục, tâm bị xâm 
chiếm, nên không như thật rõ biết lợi ích của 
mình, không như thật rõ biết lợi ích của người, 
không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Sỉ 
được đoạn trừ, thời như thật rõ biết lợi ích của 
mình, như thật rõ biết lợi ích của người, như 
thật rõ biết lợi ích của cả hai. 


Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đên đê mà thầy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiệu. 


NIÉT BÀN - 7ðng I, 283 


Rôi Bà-la-môn Jànusson1 đi đên Thê Tôn ... Ngôi 
xuông một bên, Bà-la-môn Jànussom1 bạch Thê Tôn: 
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- Thiết thực hiện tại là Niết bàn, thưa Tôn giả 
Gotama, được nói đến như vậy. Cho đến như thể 
nào, thưa Tôn giả Gotama, Niết bàn là thiết thực 
hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu ? 


> Bị tham ái làm say đắm, bị chỉnh phục, tâm bị 
xâm chiếm, nên suy nghĩ điêu hại mình, SMY 
nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, 
cảm thọ tâm khổ. tâm ưu. Tham ái được đoạn 


trừ, thời không nghĩ đến tự hại mình, không 
nghĩ đên hại người, không nghĩ đến hại cả hai, 
không cảm thọ tâm khó, tám ưu. 


— Bị sân làm uễ nhiễm, ... 

—> Bị sỉ làm mê mờ, bị chỉnh phục, tâm bị xâm 
chiêm, nên suy nghĩ đên hại mình ... nÊn suy 
nghĩ đên hại cả hai, cảm thọ tâm khó, tâm ưu. 
Sĩ được đoạn trừ, thời không nghĩ đên tự hại ... 
không cảm thọ tâm khô, tâm ưu. 

Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đên đê mà thây, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiệu. 


TÂM 2/01 


Khi vị ấy, cảm thọ tham di được đoạn tận, không có 
dư tàn, cảm thọ sân được đoạn tận, không có dự tàn, 
cảm thọ sỉ được đoạn tận, không có dự tàn. Như vậy, 
này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, ... được người trí tự mình giác 
hiểu. 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama...... Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đên mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 
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27 _ Bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ - 
Kinh BHADDIYA — Tăng IL, 184 


BHADDIYA — 7ang HH, 184 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli tại Mahàvana trong 
ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavi Bhaddiya đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Licchavi 
Bhaddiya bạch Thế Tôn: 


. Bạch Thê Tôn, 
những ai nói như sau: "Sa-môn Gotama là một huyễn 
thuật sư, biết được huyền thuật lôi cuốn những đệ tử 
ngoại đạo”, những người ấy, bạch Thế Tôn, có phải 
nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc 
Thế Tôn với điều không thật. Có phải họ trả lời về 
pháp hợp với chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp, 
theo đồng một quan điểm, không có lý do để chỉ 
trích? Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên 
tạc Thế Tôn". 


2.- Này Bhaddiya, 


¡.. Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; 
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Chớ có tin vì theo truyền thống; 
Chớ có tỉn vì nghe người fa nói; 
Chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; 
Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; 
Chớ có tín vì đúng theo một lập trưởng; 
Chớ có tín vì đánh giả hời họt những đữ kiện; 
Chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
Chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyên; 
. Chớở có tin vì vị Sa-môn là bác Đạo sự của 
mình. 


Nhưng này Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ 
: "Các pháp này là bất thiện; các pháp này là 
có tội; các pháp này là bị người có trí chỉ trích; các 
pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến 
bất hạnh và khô đau", thời này Bhaddiya, Ông hãy 
từ bỏ chúng! 


© ® ẻMN Ð Ð * ÐĐĐ 
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3. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Lòng tham 
khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh ? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 
- Người này có tham, này Bhaddiya, bị tham chỉnh 


phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của 
không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
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khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người 
ây bát hạnh đau khô lâu dài hay không ? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


4. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, lòng sân 
.‹.« lÒHng sĩ... lòng hung bạo khi khởi lên trong một 
nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh 
phúc hay bất hạnh cho người ấy? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người có lòng hung bạo, này Bhaddiya, bị hung 
giết loài hữu tình, 
lây của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ 
người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho 
người ấy bất hạnh đau khô lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


5. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp 
này là thiện hay bât thiện? 


- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 


- Có tội hay không có tội? 


- Có tội, bạch Thế Tôn. 
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- BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí 
quở trách? 


- Bị người có trí quở trách, bạch Thể Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại 
bât hạnh đau khô không, hay ở đây là như thê nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại bất 
. Ở đây, đôi với chúng con là như vậy. 


6.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói Với các 
Ông: chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người fa nói; 
chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, 
khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này 
là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là 
bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực 
hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khô đau", thời 
này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ chúng!". Như vậy, đã 
được nói lên, chính do duyên này được nói lên như 
vậy. 
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7. Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết ... 
chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. 
Nhưng này Bhaddiya, khi nào ông tự mình biết rõ 
như sau: "Các pháp này là thiện; các pháp này không 
có tội; các pháp này là không bị người có trí chỉ trích; 
các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa 
đến hạnh phúc an lạc", thời này Bhaddiya, Ông hãy 
chứng đạt và an trú. 


8. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Không 
tham khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi 
lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh? 


- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không tham, này Bhaddiya, không bị 
tham chinh phục không giết 
loài hữu tình, không lây của không cho, không đi đến 
vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác 
cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy hạnh 
phúc an lạc lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


9. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, không sân 

.‹ không sỉ ... không hung bạo khi khởi lên trong 
một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại 
hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? 
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- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không có lòng hung bạo, này Bhaddiya, 
không bị lòng hung bạo chinh phục, tâm không mất 
tự chủ, không giết loài hữu tình, không lẫy của không 
cho, không đi đến vợ người, không nói láo, không 
khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có 
làm cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay 
không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


10. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp 
này là thiện hay bât thiện? 


- Là thiện, bạch Thế Tôn. 
- Có tội hay không có tội 
- Không có tội, bạch Thế Tôn. 


- BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí 
quở trách? 


- Không bị người có trí quở trách, bạch Thé Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại 
hạnh phúc an lạc không, hay ở đây là thê nào? 
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- Được thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại 
. Ở đây, đôi với chúng con là như 


vậy. 
11.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói với các 
Ông: "Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta nói; 
chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, 
khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này 
là thiện; các pháp này là không có tội; các pháp này 
được người có trí tán thán; các pháp này nếu được 
thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc và an lạc”, 
thời này Bhaddiya, Ông hãy chứng đạt và an trú. 
Điều này đã được nói lên, chính do duyên này được 
nói lên như vậy. 


12. Này Bhaddiya, tất cả những bậc Chân nhân tịch 
tịnh ở đời, khích lệ đệ tử như sau: "Hãy đên, này bạn! 


- Hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục 
tham! 
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- Hãy nhiếp phục sân! Hãy sống nhiếp phục sân! 
Do sống nhiếp phục sân, bạn sẽ không làm 
nghiệp do sân sanh, về thân, về lời, về ý! 

- Hãy nhiếp phục sỉ! Hãy sông nhiếp phục si! Do 
sống nhiếp phục s1, bạn sẽ không làm nghiệp 
do sỉ sanh, về thân, về lời, về ý! 

- Hãy nhiếp phục hung bạo! Hãy sống nhiếp 
phục hung bạo! Do sống nhiếp phục hung bạo, 
bạn sẽ không làm nghiệp do hung bạo sanh, về 
thân, về lời, về ý!". 

13. Khi được nói như vậy, Bhaddiya người Licchavi 
bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng! 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này Bhaddiya, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nói như sau, tuyên bô như sau, những vị ây là không 
thiện, trông không, nói láo, xuyên tạc với điêu không 
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thật: "Là một nhà huyền thuật, Sa-môn Gotama biết 
được huyện thuật lôi cuôn những đệ tử ngoại đạo!". 


- Bạch Thế Tôn, hiễn thiện là huyễn thuật dụ dỗ này. 
Bạch Thế Tôn, hiền lành là huyễn thuật dụ dỗ này. 
Con mong răng, bạch Thế Tôn, các bà con huyết 
thống thân ái của con được huyền thuật dụ dỗ này dụ 
dỗ. Như vậy, những bà con huyết thống của con tất 
cả được hạnh phúc an lạc lâu dài! Bạch Thể Tôn, nếu 
tất cả những người Sát-đế-ly được huyền thuật dụ dỗ 
này cám dỗ, tất cả các Sát-đé-ly được hạnh phúc an 
lạc trong một thời gian dài! Bạch Thế Tôn, nên tất cả 
người Bà-la-môn ... tất cả người Phệ xá ... tất cả Thủ 
đà được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các 
Thủ đà ấy được hạnh phúc an lạc trong một thời gian 
đài! 


- Như vậy là phải, này Bhaddiya! Như vậy là phải, 
này Bhaddiya! Này Bhadiya, nếu tất cả những người 
Sát-đế-ly được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả 
các Sát-đề-ly được hạnh phúc an lạc trong một thời 
gian dài! Này Bhàddiya, nếu cả người Bà-la-môn ... 
tất cả người Phệ xá ... tất cả mọi người Thủ đà được 
cám dỗ (với sự dụ dỗ này) để đoạn tận các pháp bất 
thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các 
Thủ đà được hạnh phúc an lạc trong một thời gian 
đài! 
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Này Bhaddiya, nếu thế giới cùng với chư Thiên, 
Màra, Phạm thiên, với quần chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên và loài Người được huyễn thuật dụ 
dỗ này cám dõ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để 
đầy đủ các pháp thiện, như vậy chúng được hạnh 
phúc an lạc trong một thời gian dài! 


Này Bhaddiya, 
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28 Bị tham chỉnh phục, tâm mất tự chủ - 
Kinh CHANNA - Tăng I, 390 


CHANNNA - 7ãng I, 390 

1. Nhân duyên ở Sàvatthi 

Rồi du sĩ Channa đi đến Tôn giả Ànanda, sau khi 
đên, nói lên với Tôn giả những lời chào đón thăm 
hỏi; sau khi nói lên với Tôn giả những lời chào đón 
thăm hỏi thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, du sĩ Channa nói với Tôn giả 
Ananda: 

- Ta Hiển giả Ànanda, có phải các Người tuyên 
thuyết về đoan tán tham. đoan tán sán, đoan tán s2 


- Vâng, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết về 

đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận sĩ. 

> Thưa Hiển giả, do thấy nguy hại của tham như thể 
nào, các Người tuyên thuyết vê đoạn tận tham? 

> Do thấy nguy hại của sân như thế nào, các Người 
tuyên thuyết về đoạn tận sân? 

> Do thấy nguy hại của sỉ như thể nào, các Người 
tuyên thuyết về đoạn tận sĩ? 

2- Người có tham, bị tham chỉnh phục, tâm mất 

tự chủ, 
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- Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự 


bến đc tạm tt nho lm ác riệp 


- Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự 
chủ, 


s* Tham, làm thành mù, làm thành không mắt, làm 
thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phán vào 
tôn não, không đưa đên Niêt-bàn. 


nghĩ đên hại mình ... 

- Người có sân, bị sân chinh phục, tâm mất tự 
chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi 
sân được đoạn tận, thân không làm ác, miệng 
không nói ác, ý không nghĩ ác. 

- Người có sân, bị sân chinh phục, tâm mất tự 
chủ, không như thật rõ biệt lợi mình, không 
như thật rõ biệt lợi người, không như thật rõ 
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biết lợi cả hai. Khi sân được đoạn tận, như thật 
rõ biêt lợi mình, như thật rõ biệt lợi người, như 
thật rõ biệt lợi cả hai. 

s* Sân, làm thành rmù, làm thành không mắt, làm 
thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phán vào 
tôn não, không đưa đên Niê(-bàn. 

nghĩ đên hại mình ... Khi si được đoạn tận, 
không nghĩ đên hại mình ... không cảm giác 
khô ưu thuộc về tâm. 

-_ Người có sI, bị si chính phục, tâm mất tự chủ, 
làm ác hạnh với thân ... làm ác hạnh với ý. Khi 
si được đoạn tận, không làm ác hạnh với thân 
... VỚI Ý, 

-. Người có s1, bị sĩ chính phục, tâm mất tự chủ, 
không như thật rõ biệt lợi mình, ... không như 
thật rõ biệt lợi cả hai. Khi sĩ được đoạn tận, như 
thật rõ biệt lợi mình ... như thật rõ biệt lợi cả 
hai. 

** SI, làm thành mù, làm thành không mắt, làm 
thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phán vào 
tôn não, không đưa đên Niêt-bàn. 


¬ Thấy sự nguy hại này của tham, thưa Hiền giả, 
chúng tôi tuyên thuyêt đoạn tận tham. 
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- Thấy sự nguy hại này của sân, thưa Hiền giả, 
chúng tôi tuyên thuyêt đoạn tận sân. 
- Thấy sự nguy hại này của s1, thưa Hiền giả, 
chúng tôi tuyên thuyệt đoạn tận sĩ. 
3- Có con đường nào, thưa Hiển giả, có đạo lộ nào 
đưa đến đoạn tận tham, sân, sỉ? 
- Có con đường, thưa Hiền giả, có đạo lộ đưa đến 
đoạn tận tham, sân, s1. 
- Con đường ấy là gì, thưa Hiền giả, đạo lộ ấy là gì 
đưa đên đoạn tận tham, sân, s1? 
- Chính là Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri 
kiên, chánh tư duy, ... chánh định. Đây là con đường, 
thưa Hiên giả, đây là đạo lộ đưa đên đoạn tận tham, 
sân, s1. 
- Hiền thiện là con đường, thưa Hiền giả! Hiền thiện 
là đạo lộ đưa đên đoạn tận tham, sân, si! Thật là vừa 
đủ, thưa Hiên giả Ananda, đê áp dụng không phóng 
dật. 
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29 _ Bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ - 
Kinh CÁC CĂN BẢN BÁT THIỆN — 
Tăng L, 363 


CÁC CĂN BẢN BÁT THIỆN - 7ăng L, 363 
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- Tham là căn bản bất thiện, 

-_ Sân là căn bản bắt thiện, 

-_ Si là căn bản bất thiện. 

Cái gì là tham, cái ấy là bất thiện. 

-_ Ai với lòng tham có làm về thân, về lời, về ý, 
cái ây là bât thiện. 

= Với aI có lòng tham, bị lòng tham chinh phục, 
tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác 
đau khô, băng cách sát hại, trói buộc, tịch thu 
tài sản, măng nhiêc hay tân xuât, dựa trên: "Ta 
là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái ây là bât 
thiện. 

-_ Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh 
ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ 
tham, khởi lên nơi người ây. 
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2.- Cái gì là sân, cái ấy bất thiện. 
-_ Ai với lòng sân có làm gì về thân, về lời, về ý, 
cái ây là bât thiện. 
¬ Với ai có lòng sân, bị lòng sân chinh phục, tâm 
không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau 
khô, băng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài 
sản, măng nhiệc hay tân xuât, dựa trên: "Ta là 
sức mạnh, ta có sức mạnh.” Cái ây là bât thiện. 
-_ Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh 
từ sân, duyên khởi từ sân, tập khởi từ sân, khởi 
lên nơi người ây. 
3.- Cái gì là sỉ, cái ấy bất thiện. 
-_ Ai với lòng si có làm øì về thân, về lời, về ý, 
cái ây là bât thiện. 
¬_ Với aI có lòng s1, bị lòng si chính phục, tâm 
không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau 
khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài 
sản, mắng nhiếc hay tấn xuất, dựa trên: ` Ta là 
sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái â ây là bất thiện. 
-_ Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh 
từ s1, duyên khởi từ s1, tập khởi từ sĩ, khởi lên 
nƠI nĐØƯỜiI ây. 
4.- Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
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-_ Vì sao người như vậy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói 
không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật? 

Như vậy là vì người này, này các Tỷ-kheo, đã vu cáo 
làm người khác đau khổ, băng cách sát hại, trói buộc, 
tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tần xuất, dựa trên: 
"Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh.” 


. Cho nên, người như vậy 
được gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói 
không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật. 


-_ Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị các ác bắt 
thiện pháp do tham sanh nhiếp phục, tâm mắt 
tự chủ, ngay trong hiện tại sông đau khổ với sự 
tốn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau 
khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác 
thú. 

-_ Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị các ác bất 
thiện pháp do sân sanh nhiếp phục, tâm mất tự 
chủ, ngay trong hiện tại sông đau khổ với sự 
tốn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau 
khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác 
thú. 
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-_ Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị các ác bất 
thiện pháp do sỉ sanh nhiếp phục, tâm mất tự 
chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự 
tôn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau 
khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác 
thú. 

5.- Ví như, này các Tỷ-kheo, cây sàla hay cây dhava 
hay cây phandana bị phá hoại, bị bao tràm bởi ba 
loại tâm gởi, đi đến tốn hại, đi đến bất hạnh. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, người như vậy, bị các 
ác bất thiện pháp do tham sanh chinh phục, tâm mất 
tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tốn 
não, VỚI Sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân 
hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú... bị các 
ác bất thiện pháp so sân sanh ... bị các ác bất thiện 
pháp so si sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay 
trong hiện tại sống đau khô với sự tốn não, với sự ưu 
não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, 
được chờ đợi là ác thú. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba căn bản bắt 
thiện. 

6.- Có ba căn bản của thiện, này các Ty-kheo. Thế 
nào là ba? 


- Không tham là căn bản của thiện, 


-. Không sân là căn bản của thiện, 
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- Không sĩ là căn bản của thiện. 
Cái gì là không tham, cái ấy là thiện. 


¬ Với ai không có lòng tham, không bị lòng tham 
chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo 
làm người khác đau khôổ, bằng cách sát hại, trói 
buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiễc hay tân xuất, 
dựa trên: “Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái 
ấy là thiện. 


- Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ 
không tham, duyên khởi từ không tham, tập 
khởi từ không tham, khởi lên nơi người ây. 

7.- Cái gì là không sân, cái ấy là thiện. 

-_ Ai với lòng không sân có làm về thân, về lời 
nói, về ý, cái ây là thiện. 

¬_ Với ai không có lòng sân, không bị lòng sân 
chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm 
người khác đau khô, băng cách sát hại, trói 
buộc, tịch thu tài sản, măng nhiêc hay tân xuât, 
dựa trên: “Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái 
ây là thiện. 

- Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ 
không sân, duyên khởi từ không sân, tập khởi 
từ không sân, khởi lên nơi người ây. 
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8.- Cái gì là không sỉ, cái ấy là thiện. 

- Ai với lòng không si có làm về thân, về lời nói, 
về ý, cái ầy là thiện. 

¬ Với ai không có lòng s1, không bị lòng sĩ chính 
phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm người 
khác đau khô, băng cách sát hại, trói buộc, tịch 
thu tài sản, măng nhiêc hay tân xuât, dựa trên: 
”“Fa là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái ây là 
thiện. 

- Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ 
không sĩ, duyên khởi từ không si, tập khởi từ 
không sĩ, khởi lên nơi người ây. 

9.- Như vậy, này các Tỷ-kheo, 


Vì sao người nh 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người nói đúng 
thời, nói thực, nói trúng đích, nói đụng pháp, nói 
đúng luật? 


Vì người này, này các Tỷ-kheo, đã không vu cáo làm 
người khác đau khổ, băng cách sát hại, trói buộc, tịch 
thu tài sản, mắng nhiếc hay tấn xuất, dựa trên: "Ta là 
sức mạnh, ta có sức mạnh.” 


. Cho nên, người như vậy được gọi là người nói 
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đúng thời, nói thực, nói trúng đích, nói đúng pháp, 
nói đúng luật. 
10. - Này các Tỷ-kheo, 


-. Người như vậy, đoạn tận các ác bất thiện pháp 
do fWWf sanh, cắt đứt từ góc rễ, làm cho như 
thân cây tala, làm cho không hiện hữu, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai, ngay trong 
hiện tại sống an lạc, không có tốn não, không 
có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân 
hoại mạng chung, ngay trong hiện tại được Bát- 
niết-bàn. 

-_ Người như vậy, này các Tỷý-kheo, không bị các 
ác bất thiện pháp do ÑÑñ sanh nhiếp phục, tâm 
không mất tự chủ ... 

-_ Người như vậy, này các Tỷ-kheo, không bị các 
ác bất thiện pháp do Ñ] sanh nhiếp phục, tâm 
không mất tự chủ, ngay trong hiện tại sông an 
lạc, không có tồn não, không có ưu não, sau khi 
thân hoại mạng chung, ngay trong hiện tại được 
Bát-niễt-bàn. 

TIỊ- Ví như, này các Tỷ-kheo, cây sàla hay cây 
dhava, cây phandana, bị ba cây tâm gởi phá hoại 
bao trùm. Rồi có người đi đến, cắm cuốc và thúng. 
Người ấy chặt đứt rễ cây tâm gởi ấy, sau khi chặt đứt 
rễ, người ấy đào mương. Đào mương xong, người ấy 
nhổ các rễ lên, nhồ cho đến những rễ nhỏ, rễ usira. 
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Rồi người ấy chặt cây tâm gởi thành từng khúc nhỏ, 
bửa và chẻ thành từng mảnh nhỏ, người ấy đem phơi 
giữa gió và mặt trời. Sau khi phơi giữa gió và mặt 
trời, người ấy lấy lửa đốt, làm thành một đồng tro, 
và quạt chúng ra giữa gió lớn, hay đồ chúng xuống 
dòng nước chảy nhanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các cây tâm gởi ấy, bị cắt đứt từ gốc rễ, bị làm cho 
như thân cáy tala, làm cho không hiện hữu, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với người như vậy, các 
ác bất thiện pháp do tham sanh đã được đoạn tận, 
được chặt từ sốc rễ, được làm cho như thân cây tala, 
được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho 
không sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại 
được sống an lạc, không có tổn não, không có ưu 
não, không có nhiệt não, ngay trong hiện tại được 
Bát-niết-bàn ... do sân sanh ... các ác bất thiện pháp 
do s1 sanh đã được đoạn tận, được chặt đứt từ sốc TỄ, 
được làm cho như thân cây tala, được làm cho không 
thể hiện hữu, được làm cho không sanh khởi trong 
tương lai, ngay trong hiện tại được sống an lạc, 
không có tốn não, không có ưu não, không có nhiệt 
não, ngay trong hiện tại được Bát-niễt-bàn 


“......... 
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30 Chính tâm luôn dong ruồi - Kinh Sanh 


Nhân —- Tương I, 85 


Sanh Nhân 1 — 7zơng L, 85 
(VỊ Thiên): 
-- Cái ơì sanh thành người? 
Cái gì luôn dong ruôi? 
Cái gì chịu luân hồi ? 
Cải øì người sợ hãi? 


(Thể Tôn): 


- sanh thành người, 
Chính 


luôn dong ruÔi, 
chịu luân hồi, 
người sợ hãi. 
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31 Chúng có thể biết tâm ta với tâm của 
chúng - Kinh TẮĂNG THƯỢNG - 
Tăng L, 263 


TĂNG THƯỢNG - Tăng I, 263 
1-4 
1. - Này các Tỷ-kheo, có ba tăng thượng này. Thế 
nào là ba? 
-_ Ngã tăng thượng, 
-_ Thế giới tăng thượng, 
-_ Pháp tăng thượng. 


> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ngã tăng thương ? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đi đến 
ngôi rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi 
nhà trống, quán sát như sau: "Không phải vì y 
áo, ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Không phải vì món ăn khất thực, không 
phải vì sàng tọa, không phải vì nhân có mặt hay 
không có mặt ở đây mà ta xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, (nhưng với ý nghĩ 
như sau): " Nay fa bị rơi vào sanh, già, chết, 
sâu, bi, khổ, ưu, não, rơi vào khổ, bị khổ chỉ 
phối. Có thể do làm như vậy, sự đoạn tận tất cả 
các khổ uẩn này được hiện khởi lên (cho f4). 
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Và ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, sau khi đã đoạn tận tất cả các dục 
vọng như vậy, lại còn đeo đuổi các dục vọng 
như kia hay còn ác tệ hơn. Như vậy, thật không 
xứng đảng cho ta " 


— VỊ ây lại quán sát như sau: " 


— Vị ấy làm cho tăng thượng tự ngã, từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, 
gìn giữ cho tự ngã được thanh tịnh. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là tự ngã tăng thượng. 

> Như thể nào, này các Tỷ-kheo, là tăn 
thương ? 

— Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo đi đến 
ngôi rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi 
nhà trồng, rồi thắm sát như sau: "Không phải 
vì áo... (như trên) có thể làm như vậy, đoạn 
tận của tất cả khô uân này được hiện khởi lên 
cho ta. Và ta đã xuất gia như vậy, lại có thể suy 
nghĩ về dục tầm, hay có thê suy nghĩ về sân 
tâm, hay có thể suy nghĩ vẻ hại tầm. 
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chúng có thể 
biết tâm ta với tâm của chúng. Chúng biết về ta 
như sau: “Hãy xem thiện nam tử này, fy vì 
lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình, nhưng sống xen lần với các pháp ác, 
bắt thiện ”. 


— Lại có các chư Thiên có thần thông, có thiên 
nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thê thấy 
từ xa, tuy ở gần nhưng không thể thấy chúng 
được, và chúng có thê biết tâm ta với tâm của 
chúng. Các vị ây có thê biết về ta như sau: “Các 
Tôn giả, hãy xem thiện nam tứ này, tay vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, nhưng sống xen lẫn với các pháp ác và 
bất thiện " 

— Vị ấy lại quan sát như sau: "Thăng tấn là tinh 
tấn của ta ... được nhứt tâm. 

—- Vị ấy làm cho tăng thượng thế giới, từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có 
tội, ø1ữ gìn cho tự ngã được thanh tịnh". Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là thế giới tăng thượng. 


> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp tăng thương ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo đi đến 
ngôi rừng "..., ... có thê do làm như vậy, đoạn 
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tận tất cả các khổ uẫn này được hiện khởi lên 
cho ta. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết 
thực hiện tại, có kết quả ngay tức thời, đến để 
mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người có trí có thể tự mình tự giác hiểu. Nay ta 
có những người đồng Phạm hạnh, chúng sống 
biết và thấy. 7ø đã được xuất gia trong pháp 
và Luật khéo giảng như vậy, không lẽ ta lại có 
thể sống biếng nhác, phóng dát. Như vậy, thật 
không xứng đảng cho ta”. 

- VỊ ây lại quán sát như sau: "Thắng tấn là sự tỉnh 
tân của ta... được nhứt tâm. Vị ấy làm cho tăng 
thượng pháp, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ 
có tội, tu tập không có tội, g1ữ gìn cho tự ngã 
được thanh tịnh". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
pháp tăng thượng. Này các Tỷ-kheo, có ba 
pháp tăng thượng này. 

4.Trên đời không giấu được, 
Ác nghiệp tự mình làm, 
Ngã của ngươi, ta biẾt, 

Là thát hay là giả. 

Ngươi thật khinh thiện ngã 
Mặt giáp mặt chứng kiến. 
Muốn che giấu tự ngã, 


Điều ác tự ngã làm. 
Chư Thiên và Như Lai, 
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Thấy rõ ở trong đời, 
Sở hành của kẻ ngu, 
Làm các hạnh tà vạy. 


Vậy vị ngã tăng thượng, 
Sở hành phải chánh niệm 
Vị thể giới tăng thượng, 
Hãy khôn khéo, Thiên tịnh. 
Với vị pháp tăng thượng, 
Hãy sống theo tùy pháp. 


Đại sĩ không thối thất, 
Tỉnh cân theo chân lý. 
Nhiếp phục được ma quân, 
Chiến thắng được tử thần, 
Với tỉnh cần tỉnh tấn 

Sanh đã được đoạn tận. 
Bác đạo sĩ như vậy, 

Hiểu thế gian diệu trí, 

Đối với tất cả pháp 

Không có gì xúc chạm. 
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32 Các uế nhiễm của tâm - Kinh CÁC UÉ 
NHIÊM - Tăng II, 327 


CÁC UÊ NHIÊM - 7ðăng II, 327 


. Thê nào là năm? 


2. Sắt, đồng, thiếc, chì và bạc. 


Có năm uế nhiễm này của vàng, này các Tỷ-kheo, do 
uế nhiễm ấy, vàng bị uễ nhiễm không được nhu 
nhuyến, không được dễ sử dụng, không sáng chói bị 
bề vụn và không chơn chánh chịu sự tác thành. 


3. Và khi nào, này các Tỷ-kheo, vàng được giải thoát 
khỏi năm uế nhiễm này, khi ấy vàng ấy được nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, sáng chói, không bị bể vụn, và 
chơn chánh chịu sự tác thành. Và các đồ trang sức 
nào người ta muốn như nhẫn, như bông tai, như vòng 
cô, như dây chuyền vàng, vàng ấy có thể dùng tùy 
theo ước muốn. 
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Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, é CÓ năm U72 nhiễm này 
của tâm, do các uê ' nhiễm â ấy, tâm bị uê nhiễm, không 
nhu nhuyễn, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị 


bể vụn, không chơn chánh định tĩnh để đoạn diệt các 
lậu hoặc. Thê nào là năm? 


4. Tham dục, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hồi, nghĩ. 
Có năm uê nhiễm này của tâm, này các Tý-kheo, do 
năm uề nhiễm ấy, tâm bị uế nhiễm không được nhu 
nhuyễn, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể 
vụn, không chơn chánh, định tĩnh để đoạn diệt các 
lậu hoặc. 


5. 


6. Nếu vị ấy ước muốn, "Ta sẽ chứng được các loại 
thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân; hiện hình biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như đi qua hư không; độn 
thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi 
trên nước không chìm, như trên đất liền; ngồi kiết- 
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già hay đi trên hư không như con chim; với bàn tay, 
chạm và sờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại 
oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự thân bay đến 
cõi Phạm thiên.” 


7. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhĩ thanh tịnh, 
siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài 
Người, xa và gần". Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ây, dầu thuộc 
loại xứ nào. 


§. Nếu vị ấy ước muốn: "Mong răng với tâm của 
mình có thể biết được tâm của các loại chúng sanh 
khác, tâm của loài Người khác nhau như sau: "Tâm 
có tham, biết là tâm có tham. Tâm không tham, biết 
là tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. 
Tâm không sân, biết là tâm không sân. Tâm có sỉ biết 
là tâm có si. Tâm không sĩ biết là tâm không si. Tâm 
chuyên chú biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn biết 
là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành tâm. 
Không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành 
tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô 
thượng. Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm 
Thiền định biết là tâm thiền định. Tâm không thiền 
định biết là tâm không Thiền định. Tâm giải thoát 


TÂM 260 


biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết là 
tâm không giải thoát"". Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc 
loại xứ nào. 


9. Nếu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm ngàn đời, nhiều 
hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành 
kiếp." Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ 
ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuôi thọ đến 
mức thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra 
tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai câp như thế này, đồ ăn như thế này, 
tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, ta được sanh ở đây." Tại chỗ, tại đấy, vị ấy có 
khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu 
thuộc loại xứ nào. 


10. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, ta thấy sự từ bỏ và sanh khởi của chúng 
sanh. Ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Các vị chúng 
sanh ấy làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời, 
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ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Các vị chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến. Những vị này sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các cối lành, cõi Trời, trên đời 
này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta 
có thể thây sự sống chết của chúng sanh. Ta có thê 
rõ biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may măn, kẻ bất 
hạnh đều do hạnh nghiệp của họ”. Tại đấy, tại đây, 
vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, 
dầu thuộc loại xứ nào. 


11. Nếu vị ấy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, với thăng trí ta chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát." Tại đây, tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng 
lực đạt đến trạng thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 
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33 Cách tu tập Đại hành tâm, Vô lượng 
tâm giải thoát - Kinh ANALUẬT - 127 
Trung LIL, 36S 


KINH ANALUẬT 
(Anuruddha suttam) 


— Bài kinh số 127 — Trung III, 365 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, tại Jetavana, 
chỗ tinh xá của ông Anathapindika. Rôi thợ mộc 
Pancakanga bảo một người. 


- Hãy đên, này Người kia, hãy đi đến Tôn giả 
Anuruddha, nhân danh ta, cúi đầu đánh lễ chân Tôn 
giả Anuruddha và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, 


, và thưa: Mong răng Tôn giả Anuruddha 
cùng ba vị nữa, ngày mai nhận lời dùng bữa ăn với 
thợ mộc Pancakanga. Mong rằng Tôn giả Anuruddha 
đến thật sớm, vì thợ mộc Pancakanga có nhiều công 
việc, có nhiều bốn phận phải làm đối với vua". 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
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Người ấy vâng đáp thợ mộc Pancakanøa, đi đến 
Tôn giả Anuruddha, sau khi đến đảnh lễ Tôn giả 
Anuruddha, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, người ấy thưa Tôn giả Anuruddha: 


— Thợ mộc Pancakanga cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Anuruddha và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, mong 
rằng Tôn giả Anuruddha với ba vị nữa ngày mai đến 
dùng bữa ăn với thợ mộc Pancakanga. Thưa Tôn giả, 
mong răng Tôn giả Anuruddha đến cho thật sớm, vì 
thợ mộc Pancakanga có nhiều công việc, có nhiều 
bồn phận phải làm đối với vua". 


Tôn giả Anuruddha 1m lặng nhận lời. Rồi Tôn 
giả Anuruddha, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buôi 
sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ thợ mộc 
Pancakanga, sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn 
săn. Rồi thợ mộc Pancakansa tự tay mời mọc và làm 
cho thỏa mãn Tôn giả Anuruddha với các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mên. Và sau khi Tôn giả 
Anuruddha đã ăn xong, đã cất tay khỏi bình bát, thợ 
mộc Pancakanga lây một ghế thấp rồi ngôi xuống 
một bên, Ngồi xuông một bên, thợ mộc Pancakanga 


thưa cùng Tôn giả Anuruddha: 


— Ở đây, thưa Tôn giả, các Trưởng lão Tỷ-kheo 
đên và nói như sau: "Này Gia chủ, hãy tu tập vô 


TÂM 264 


lượng tâm giải thoát". Có một SỐ VỊ Trưởng lão lại 
nói như sau: "Này Gia chủ, hãy tu tập đại hành tâm 
giải thoát”. Thưa Tôn giả, vô lượng tâm giải thoát và 
đại hành tâm giải thoát, các pháp này vừa khác 
nghĩa vừa khác văn, hay đồng nghĩa, chỉ khác biệt 
VỀ văn ? 


— Này Gia chủ, hãy nói lên những điều gì Ông 
nghĩ vê vân đê này, nhờ vậy, vân đê này sẽ trở thành 
xác thật cho Ong. 


— Thưa Tôn giả, con nghĩ như sau: "Vô lượng 
tâm giải thoát và đại hành tâm giải thoát, các pháp 
này đông nghĩa nhưng khác văn". 


— Này Gia chủ, vô lượng tâm giải thoát và đại 
hành tâm giải thoát, những pháp này vừa khác 
nghĩa vừa khác văn. Do vậy, này "Cư sĩ, đây cân 
phải hiệu đúng với pháp môn, nghĩa là các pháp này 
vừa khác nghĩa vừa khác văn. 

e_ Và này Cư sĩ, thể nào là Vô lượng tâm giải thoát? 
—_ Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo an trú, biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 


vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bê ngang, hêt thảy phương xứ, 


TÂM 265 


cùng khắp vô biên giới, vị ây an trú biên mãn 
với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


—..... Với tâm câu hữu với bị, với tâm câu hữu với 
hý, an trú biến mãn, một phương với tâm câu 
hữu với xả ... quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Như vậy, này Cư sĩ, được gọi là Vô 
lượng tâm giải thoát. 


e_ Này Cư sĩ, thể nào là Đại hành tâm giải thoát? 


— Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo, cho đến một gốc 
cây, an trú, biễn mãn và thắm nhuần lớn cho 
đến như vậy (trong khi tu Thiền). Như vậy, này 
Cư sĩ, được gọi là đại hành tâm giải thoát. 


— Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến hai hay ba 
sốc cây, an trú, biễn mãn và thâm nhuần lớn 
cho đến như vậy (trong khi tu Thiên). Như vậy, 
này Cư sĩ, được gọi là đại hành tâm giải thoát. 


— Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến một ruộng 
làng an trú, biến mãn và thấm nhuần lớn cho 
đến như vậy (trong khi tu Thiền). Như vậy, này 
Cư sĩ, được gọi là đại hành tâm giải thoát. 


— Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến hai hay ba 
ruộng làng, an trú biên mãn và thâm nhuân lớn 
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cho đến như vậy (trong khi tu Thiền). Như vây, 
này Cư sĩ được gọi là đại hành tâm giải thoát. 


— Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến một đại 
vương quôc, an trú biến mãn và thâm nhuần lớn 
cho đến như vậy (trong khi tu Thiền). Như vậy, 
này Cư sĩ, được gọi là đại hành tâm giải thoát. 


— Ở đây, này Cư sĩ, Tý-kheo cho đến hai hay ba 
đại vương quốc an trú, biến mãn và thắm nhuần 
lớn cho đến như vậy (trong khi tu Thiền). Như 
vậy, này Cư sĩ, được gọi là đại hành tâm giải 
thoát. 


Do vậy, này Cư sĩ, đây cần phải hiểu đúng với 
pháp môn này, nghĩa là các pháp này vừa khác 
nghĩa, vừa khác văn. 


s Này Cư sĩ, có bốn hữu sanh này (Phavuppdffiyo: 
bốn sự sanh khởi cho một đời sống mới). Thế nào 


là bốn? 


— Ö đây, này Cư sĩ, có người, 


. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung 


được sanh cọng trú với chư Thiêu Quang 
thiên. 


—_Ở đây, này Cư sĩ, có người với hào quang vô 
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lượng, an trú, biến mãn và thấm nhuằn. Vị ấy 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh cọng 


trú với chư Vô Lương Quang thiên. 
— Ở đây, này Cư sĩ có người với hào quang tạp 
, an trú biên mãn và thầm nhuân. VỊ ây 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh cọng 


trú với chư Tạp Nhiễm Quang thiên. 
— Ở đây, này Cư sĩ, có người với hào quang thanh 


an trú, biễn mãn và thâm nhuân. Vị ây sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú 
với chư Biên Tỉnh Quang thiên. 


Này Cư sĩ, có bôn loại hữu sanh này. 


— Có thời, này Cư sĩ, chư Thiên kia tập họp tại 
một chỗ. Khi các vị này tập họp tại một chỗ, có thấy 
sự sai khác về màu sắc, không có thấy sự sai khác về 
hào quang. Ví như, này Cư sĩ, có người cầm nhiều 
cây đèn dâu đi vào trong một nhà. Khi các cây đèn 
dâu ấy được đem vào trong nhà, có thấy sự sai khác 
về ngọn lửa, nhưng không có thấy sự sai khác về ánh 
sáng. Cũng vậy, này Cư sĩ, có thời chư Thiên kia tập 
họp tại một chỗ. Khi các vị này tập họp tại một chỗ, 

có thấy sự sai khác về màu sắc, không có thấy sự sai 
khác về hào quang. 


Có thời, này Cư sĩ, chư Thiên ấy, đi ra khỏi từ 
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chỗ kia. Khi chư Thiên â Ấy, đi ra khỏi từ chỗ kia, có 
thấy sự sai khác về màu sắc và cũng có thấy sự sai 
khác về hào quang. Ví nữ, này Cư sĩ, có người đem 
nhiễu cây đèn dâu ra khỏi ngôi nhà ấy, khi các cây 
đèn dầu ấy được đem ra khỏi ngôi nhà kia, có thấy 
sự sai khác về màu sắc và cũng có thấy sự sai khác 
về ánh sáng. Cũng vậy, này Cư sĩ, có thời chư Thiên 
ây đi ra khỏi từ chỗ kia. Khi chư Thiên ấy đi ra khỏi 
từ chỗ kia, có thấy sự sai khác về màu sắc và cũng 
có thấy sự sai khác về hào quang. 


Này Cư sĩ, chư Thiên ấy không có nghĩ: "Đây là 
thường còn, thường trú, thường hằng cho chúng tôi". 
Nhưng chỗ nảo chư Thiên ấy an trú, tại chỗ ấy, chư 
Thiên kia sống trong thoải mái. Ví ø, này Cư sĩ, 
khi các con ruôi bị mang đi trong đòn gánh hay trong 
cái giỏ, chúng nó không có nghỉ: “Đây là sự 2256 ) 
còn, thường trú hay thường hằng cho chúng tôi”. 
Nhưng chỗ nào, chỗ nào các con ruôi kia an trú, tại 
chỗ ấy các con ruồi ấy sống trong thoải mãi. Cũng 
vậy, này Cư sĩ, chư Thiên ấy không có nghĩ: "Đây là 
thường còn, thường trú hay thường hằng cho chúng 
tôi". Nhưng chỗ nào, chỗ nào chư Thiên ây an trú, tại 
chỗ ấy, chư Thiên kia sống trong thoải mái. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya 
Kaccana thưa với Tôn giả Anuruddhal 
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— Tốt lành thay, Tôn giả Anuruddha! Ở đây, tôi 
có câu này cần phải hỏi thêm. 7ø 7ôn giả, chư 
Thiên có hào quang, tất cả đêu có hào quang có hạn 
lượng 2 Hay là ở đây có một số chư Thiên có hào 
quang Võ lượng ? 


— Này Hiền giả Kaccana, tùy theo trường hợp, ở 
đây một số chư Thiên có hào quang có hạn lượng, 
nhưng ở đây cũng có một số chư Thiên có hào quang 
vô lượng. 


— Thưa lồn giả Anuruddha, do nhân gì, do 
duyên gì, dẫu cho chư Thiên ấy được sanh khởi trong 
một Thiên chúng, lại có một số chư Thiên có hào 
quang hạn lượng và có một số chư Thiên khác có hào 
quang võ lượng ? 


- Này Hiền giả Kaccana, ở đây Ta sẽ hỏi Hiền 
giả. Nếu Hiền giả kham nhẫn, Hiền giả sẽ trả lời. Này 
Hiền giả Kaccana, Hiền giả nghĩ thế nào? 7j-⁄/eo 
cho đến một gốc cây, an trú biến mãn và thắm nhuân 
lớn cho đến như vậy ( trong khi tu Thiên), và Tỷ-kheo 
cho đến hai hay ba gốc cây, an trú biến mãn và thấm 
nhuân lớn cho đến như vậy ( trong khi tu Thiên ), 
trong hat sự tu tập tâm này, sự tu tập tâm nào rộng 
lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo cho đến hai hay ba gốc 
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cây, an trú, biến mãn và thấm nhuân lớn cho đến như 
vậy (trong khi tu Thiên), trong hai sự tu tập tầm ây, 
sự tu tập tâm này rộng lớn hơn. 


— Này Hiển giả Kaccana, Hiển giả nghĩ thể 
nào? Tỷ-kheo cho đến hai hay ba gốc cây, an trú biển 
mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy (trong khi 
t Thiên), và Tỷ-kheo, cho đến một ruộng làng, an 
trú, biến mãn và thắm nhuần lớn cho đến như vậy 
(trong khi tu Thiển) trong hai sự tu tập tâm này, sự 
tu tập tâm nào rộng lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo cho đến một ruộng 
làng, an trú, biến mãn, và thắm nhuần lớn cho đến 
như vậy (trong khi tu Thiên), trong hai sự tu tập tâm 
ây, sự tu tập tâm này rộng lớn hơn. 


- Này Hiên giả Kaccana, Tỷ-kheo cho đến hai 
hay ba ruộng làng, an trú, biến mãn và thấm nhuấn 
lớn cho đến như vậy (trong khi f Thiên), và Tỷ-kheo 
cho đến một đại VƯƠng quốc, an trú, biến mãn và 
thấm nhuần lớn cho đến như vậy (trong khi tu Thiên) 
trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm này rộng 
lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả, Tý-kheo, cho đến một đại 
vương quốc, an trú, biễn mãn và thấm nhuân lớn cho 
đến như vậy (Trong khi tu Thiền), trong hai sự tu tập 
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tâm ây, sự tu tập tâm ây, sự tu tập tâm này rộng lớn 
hơn. 


- Này Hiển giả Kaccana, Tỷ-kheo cho đến một 
đại vương, an trú, biến mãn và thấm nhuần lớn cho 
đến như vậy (trong khi tu Thiên), và Tỷ-kheo cho đến 
hai hay ba một đại vương quốc, an trú, biển mãn và 
thấm nhuần lớn cho đến như vậy (trong khi tu Thiển), 
trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm nào rộng 
lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả Anuruddha, Ty-kheo cho đến 
hai hay ba đại vương quốc, an trú, biến mãn và thấm 
nhuân rộng lớn cho đến như vậy (trong khi tu Thiền), 
trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm này rộng lớn 
hơn. 


- Này Hiển giả Kaccana, Hiển giả nghĩ thể 


trong hai sự tu tập tâm 
ây, sự tu tập tâm nào rộng lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả, Týỷ-kheo cho đến giải đất tận 
hải biên, an trú, biến mãn và thấm nhuân lớn như vậy 
(trong khi tu Thiên), trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu 
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tập tâm này rộng lớn hơn. 


— Này Hiền giả Kaccana, do nhân này, do duyên 
này, giữa các chư Thiên ấy được sanh khởi trong một 
Thiên chúng, có một số chư Thiên có hào quang có 
hạn lượng nhưng có một số chư Thiên có hào quang 
vô lượng. 


— Lành thay, Tôn giả Anuruddha! Tôi có một 
câu cân phải hỏi thêm nữa. 7ø 7ô giá, về hào 
quang chư Thiên, có phải tất cả hào quang là tạp 
nhiễm hay có một số chư Thiên có hào quang thanh 
tịnh? 


— Tùy theo trường hợp, này Hiên giả Kaccana, 
ở đây có một số chư Thiên có hào quang tạp nhiễm, 
nhưng ở đây cũng có một số chư Thiên có hảo quang 
thanh tịnh. 


— Thưa lồn giả Anuruddha, do nhân gì, do 
duyên gì, trong chư Thiên ấy được sanh khởi trong 
một Thiên chúng, có một số hào quang tạp nhiễm, 
nhưng có một số chư Thiên có hào quang thanh tịnh? 


Này Hiện giả Kaccana, Ta sẽ cho Hiện giả một 


ví dụ. Nhờ ví dụ ở đây, người có trí hiêu được ý nghĩa 
của lời nói. 
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Ví nhự, này Hiên giả Kaccana, một cây đèn 
đang cháy với dầu không được sạch sẽ, với tim đèn 
cũng không được sạch sẽ. Vì dâu không được sạch 
sẽ, và cũng vì tim đèn không được sạch sẽ, nên cây 
đèn cháy rất lu mờ. Cũng vậy, này Hiền giả Kaccana, 
ở đây Tý-kheo an trú biến mãn và thâm nhuân với 
hào quang tạp nhiễm. Thân dâm hạnh của vị ấy 
không được khéo chấm dứt, hôn trầm thụy miên 
không được khéo đoạn trừ, trạo cử hồi quá không 
được khéo nhiếp phục. Vì không được khéo chấm 
dứt thân dâm hạnh, vì không khéo đoạn trừ hôn trầm 
thụy miên, vì không khéo nhiếp phục trạo cử hồi quá, 
nên vị ây được cháy lên một cách lu mờ. Vị ấy sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh cọng trú với 
chư Thiên có hảo quang tạp nhiễm. 


Ví như, này Hiên giả Kaccana, một ngọn đèn 
dâu được đốt cháy, với dâu sạch sẽ và với tim đèn 
cũng được sạch sẽ. Do dâu được sạch sẽ và cũng do 
tìm đèn được sạch sẽ, nên cây đèn ấy được cháy 
không có mù mở. Cũng vậy, này Hiền giả Kaccana, 
ở đây Tý-kheo an trú biến mãn và thấm nhuân với 
hào quang thanh tịnh. Thân dâm hạnh của vị này 
được khéo chấm dứt, hôn trầm thụy miên được khéo 
đoạn trừ, trạo cử hối quá được khéo nhiếp phục. Do 
thân dâm hạnh được khéo châm dứt, do hôn trầm 
thụy miên được khéo đoạn trừ, do trạo cử hỗi quá 
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Này Hiền giả Kaccana, do nhân này, do duyên 
này, giữa chư Thiên ấy sanh khởi cùng trong một 
Thiên chúng, có một số chư Thiên có hào quang tạp 
nhiễm, nhưng có một số chư Thiên có hào quang 
thanh tịnh. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya 
Kaccana thưa với Tôn giả Anuruddha: 


— Thật lành thay, Tôn giả Anuruddha† Thưa Tôn 
giả, Tôn giả Anuruddha không có nói như sau: "Như 
vậy tôi nghe”. hay "sự việc đúng như vậy”. Trái lại, 
thưa Tôn giả, Tôn giả Anuruddha chỉ nói: "Chư 
Thiên này là như vậy và chư Thiên kia là như vậy". 
Thưa Tôn giả, tôi nghĩ như sau: "Tôn giả Anuruddha 
chắc chăn đã sống từ trước, đã đàm thoại từ trước, đã 
đàm luận từ trước với chư Thiên ấy". 


- Này Hiễn giả Kaccana, lời nói này của Hiền 
giả đến gần như thử thách Ta phải tuyên bố, 
nhưng Ta sẽ trả lời cho Hiển giả. Này Hiền giả 
Kaccana, đã từ lâu, Ta đã sông từ trước, đã đàm 
thoại từ trước, đã đàm luận từ trước với chự Thiên 


ˆ 


áy. 
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Khi nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana nói 
với thợ mộc Pancakanga: 


— Thật lợi ích thay cho Ông, này Cư sĩ, răng Ông 


đã đoạn trừ được điều nghi ngờ từ trước, và cũng 
được dịp nghe pháp môn này. 
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34 Cái giá chống đở cho tâm là... - Kinh 
Cái Bình — Tương V, 38 


Cái Bình — 7zzơng V, 38 
1-2) Ở Sàvatthi... 


3)-- Này các Tỷ-kheo, ví như một cái bình, nếu 
không có cái giá chông đỡ thời dê bị nghiêng ngã, 
nêu có cái giá chông đỡ thời khó nghiêng ngã. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu tâm không có cái 
giá chống đỡ thời dễ bị nghiêng ngã, nếu có cái giá 
chông đỡ thời khó nghiêng ngã. 


4) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là giá chống đỡ cho 
fâm? Chính là Thánh đạo Tám ngành này, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, 
chánh định. 


5) Này các Tỷ-kheo, ví như cái bình không có cái giá 
chông đỡ thời dễ bị nghiêng ngã, nêu có cái giá 
chống đỡ thời khó bị nghiêng ngã. Cũng vậy, này các 
Tý-kheo, nếu tâm không có cái giá chống đỡ thời dễ 
bị nghiêng ngã, nếu có cái giá chống đỡ thời khó bị 
nghiêng ngã. 


TÂM 2 


^ 


TAM 


35 Cái gọi là tâm, là ý, là thức này... - 
Kinh Hạng Người Ít Nghe 1 — Tương 
H, 169 


Hạng Người Ít Nghe 1 — 7ương II, 169 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
ông Anàthapindika. 


2) Này các Tỷ-kheo, Kẻ vô văn phàm phu có thê thể nhàm 
chán, viên ly, giải thoát thân do bốn đại tạo thành 
này. 


3) Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì họ thấy được cái 
thân do bôn đại tạo thành này được tăng, được giảm, 
được thủ, được xả. 


Do vậy, ở đây kẻ vô văn phàm phu có thê nhàm chán, 
viên ly, giải thoát. 


4) Và này các Tỷ-kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức, 
ở đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể 
nhàm chán, không đủ để có thể viễn ly, không đủ 
để có thể giải thoát. 
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3) Vì sao? Đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, kẻ võ văn 
phàm phu đắm trước, xem là của tôi, chấp thủ: "Cái 
này là của tôi, cát này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôi ”. 
Do vậy, ở đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có 
thể nhàm chán, không đủ để có thể viễn ly, không đủ 
để có thể giải thoát. 


6) Này các Tỷ-kheo, thật tốt hơn cho kẻ vô văn phàm 
phu đi đến với thân do bón đại tạo thành này xem 
như là tự ngã, hơn là đôi với tâm. 


7) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, thân do bốn đại tạo 
thành này được thấy đứng vững một năm, đứng vững 
hai năm, đứng vững ba năm, đứng vững bốn năm, 
đứng vững năm năm, đứng vững mười năm, đứng 
vững hai mươi năm, đứng vững ba mươi năm, đứng 
vững bốn mươi năm, đứng vững năm mươi năm, 
đứng vững một trăm năm, đứng vững nhiều hơn nữa. 
Còn cái gọi là tâm này, là ý này, là thức này, này 
các Tỷ-kheo, 


8) Này các Tỷ-kheo, ví nhự một con khỉ trong khi đi 
lạt trong rừng núi, nắm lấy một nhành cây, bỏ 
nhành cây ây xuông, nó năm giữ một nhành khác. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái gọi là tâm, là ý, là 
thức này cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt đi là 
khác. 


9) Ở đây, này các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
khéo chơn chánh tư duy định lý duyên khởi: "Do 
cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sanh, cái 
kia sanh. Do cái này không có mặt, cái kia không có 
mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt". Ví như do duyên 

. Do duyên hành, thức 
sanh khởi... Như vậy là toàn bộ khổ uân này tập khởi. 


10) Do đoạn diệt, ly tham vô minh một cách hoàn 
toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt... (như 
trên)... Như vậy là toàn bộ khô uân này đoạn diệt. 


11) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử, nhằm chán đối (ị nhàm chán đối với ÑữỘ. 
nhàm chán đổi với , nhằm chán đối với các 
hành. nhàm chán đối với ÑỮỂ. Do nhàm chán nên 
viễn ly; do viễn ly nên giải thoát. [rong sự giải thoát, 

trí khởi lên biết được: "Ta giải thoát", vị ấy biết rõ: 

"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những øì nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


Hạng Người Ít Nghe 2 — Tương II, 172 
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1)... Trú ở Sàvatth1. 


2) Này các Tý-kheo, kẻ vô văn phàm phu có thê 
nhàm chán, có thể viễn ly, có thể giải thoát đối với 
cái thân do bôn đại tạo thành này. 


3) Vì sao? Này các Tý-kheo, vì họ thây thân do bốn 
đại tạo thành này được tăng, được giảm, được thủ, 
được xả. Do vậy, ở đây, kế vô văn phàm phu có thê 
nhàm chán, viễn ly, giải thoát. 


4) Và này các Tỷ-kheo, cái gọt là tâm, là ý, là thức, 
ở đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể 
nhàm chán, không đủ để có thể viễn ly, không đủ 
để có thể giải thoát. 


5) Vì sao? Đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, kẻ võ văn 
phàm phu đắm trước, xem là của tôi, chấp thủ: "Cái 
&ei là của tôi, cát này là tôi, cát này là tự ngã của 
tôi”. Do vậy, ở đây, này. các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu không ẩu để có thể nhàm chán, không đủ để có 
thể viễn ly, không đủ để có thể giải thoát. 


6) Này các Tý-kheo, thật tốt hơn cho kẻ vô văn phàm 
phu đi đên với thân do bôn đại tạo thành này, xem 
như là tự ngã, hơn là đôi với tâm. 
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7) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, thân do bốn đại tạo 
thành này được thấy đứng vững một năm, đứng vững 
hai năm, đứng vững ba năm, đứng vững bốn năm, 
đứng vững năm năm, đứng vững mười năm, đứng 
vững hai mươi năm, đứng vững ba mươi năm, đứng 
vững bốn mươi năm, đứng vững năm mươi năm, 
đứng vững một trăm năm, đứng vững nhiêu hơn nữa. 
Còn cát gọt là tâm này, là ý này, là thức này, này 
các Tỷ-kheo, cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt 
đi là khác. 


8) Ở đây, này các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
khéo chơn chánh tư duy lý duyên khởi: " Do cái 
này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sanh cái kia 
sanh. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. 
Do cái này diệt, cái kia diệt ". 


9) Này các Tỷ-kheo, đo duyên xúc đưa đến cảm giác 

nên lạc thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa đến 
cảm giác lạc thọ ấy diệt, nên lạc thọ được khởi lên 
do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt, lạc 
thọ ấy được chấm đủ", 


10) Này các Tỷ-kheo đo duyên xúc ẩưa đến cảm giác 
nên khổ thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa 
đến cảm giác khổ thọ ấy diệt, nên khổ thọ được khởi 
lên do duyên xúc đưa đến khổ thọ ấy diệt, khổ thọ ấy 
chấm đứt. 
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11) Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa đến cảm 
giác nên bắt khổ bất lạc thọ sanh 
khởi. Do xúc đưa đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ 
ấy diệt, nên bất khổ bất lạc thọ được khởi lên do 
duyên xúc đưa đến cảm giác bắt khổ bắt lạc ấy diệt, 
bất khổ bất lạc thọ ấy chấm dứt. 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do hai khúc cây cọ 
xát hòa họp nên sức nóng được sanh, lứa được 
khởi lên. Do hai khúc cây ấy xa ha tách biệt, nên 
sức nóng ấy đoạn diệt, sức nóng ấy chấm dút. 


13) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa 
đến cảm giác lạc thọ nên lạc thọ sanh khởi. Do xúc 
đưa đến cảm giác lạc thọ ây diệt, nên lạc thọ được 
khởi lên do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy 
diệt, lạc thọ ấy chấm dứt. 


14) Do duyên xúc đưa đến cảm giác khô thọ... 


15) Do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khô bất lạc 
thọ, nên bất khổ bắt lạc thọ sanh khởi. Do duyên xúc 
đưa đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ ấy diệt, nên bất 
khổ bất lạc thọ ấy được khởi lên do duyên xúc đưa 
đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ ấy diệt, bất khổ bất 
lạc thọ ấy châm dứt. 
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16) Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đôi với ,„ nhàm chán đôi với thọ, 
, nhàm chán đôi với l 


nhàm chán đôi với 
. Do nhàm chán nên viên ly; 


nhàm chán đối với 
do viễn ly nên giải thoát. Trong sự giải thoát trí khởi 
lên. biết rằng: "Ta đã giải thoát", vị ấy biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã 
làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". 


^ 


TAM 


36 Cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế, cõi 
thiện chờ đợi... - Kinh VÍ DỤ TÂM 
VẢI-— 7 Trung L, 87 


KINH VÍ DỤ TÂM VẢI 
(Vatthupatna sutta) 
— Bài kinh sô 7 — Trung I, Š7 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bây giờ Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: "Này các Tý-kheo". - "Bạch Thế Tôn", các vị 
Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, như một tắm vải cầu uễ, 
nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tắm vải ây 
vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía - vải ây sẽ được 
màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm 
không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì tắm 
vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu ué. 
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Này các Tý-kheo, như một tâm vải thanh tịnh, 
trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tâm vải ấy 
vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được 
màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì 
sao vậy? Này các Tý-kheo, vì tắm vải được trong 
sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cõi thiện chờ đợi 
một tâm không cầu uẽ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là những câu uê 
của tâm? 


- Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm, 

-_ Sân là cấu uề của tâm, 

-_ Phẫn là câu uễ của tâm, 

-- Hận là cấu uễ của tâm, 

-_ Hư ngụy, não hại, tật đồ, xan tham, man trá, 


khi cuông, ngoan có, cấp tháo, quá mạn, kiêu, 
phóng dật là cầu uê của tâm. 


Này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ răng: 
“Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm" và sau khi 
biết vậy, vị ấy đoạn trừ tham dục, tà tham cấu uế của 
/âm; nghĩ răng: "Sân là cầu uế của tâm, và sau khi 
biết vậy, vị ấy đoạn trừ sân, cấu uề của tâm; phẫn... 
hận... hư ngụy... não hại, tật đố, xan tham, man trá, 
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khi cuông... ngoan cô... câp tháo... mạn... quá mạn... 
kiêu; nghĩ răng: "Phóng dật là câu uê của tâm” thì 
sau khi biệt vậy, vị ây đoạn trừ phóng dật, câu uê của 
tầm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào Ty-kheo biết được: 
- Tham dục, tà tham là cầu uế của tâm", tham dục, tà 
tham cấu uế của tâm được diệt trừ, ... sân... phẫn... 
hận... hư ngụy... não hại... tật đó... xan tham... man 
trá... khi cuống... ngoan cô... cấp tháo... mạn... quá 
mạn... kiêu; khi nào Tỷ-kheo biết được: "Phóng dật 
là cầu uễ của tâm", phóng dật, câu uếễ của tâm được 
diệt trừ. 


Tỷ-kheo ấy 
Phật: Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thé, Thể Gian 
Giải, Điêu Ngự Trượng Phu, Vô Thượng Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thể Tôn; 


— Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp: 
Pháp được Thể Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực 
hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người có trí chứng 
hiểu; 


—- Vị ấy thành tựu lòng tỉn tuyệt đối, đối với chúng 
Tăng: Diệu hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thê Tôn; 
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Trực hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn; Như lý 
hạnh là chúng Tăng, đệ t†ứ Thể Tôn; Chánh hạnh 
là chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn. Tức là bốn đôi tám 
vị. Chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn, đáng được cung 
kính, đảng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là phước điển vô 
thượng ở đời. 


Đên giai đoạn này, đôi với vị ây có sự từ bỏ, có 
sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả 
ly. 


—- Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối 
với Thể Tôn ", và chứng được nghĩa tín thọ, chứng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp, từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 
khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối 
với Pháp”, và chứng được nghĩa tín thọ, chưng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 
khinh an; thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đổi 
với Tăng”, và chứng được nghĩa tín thọ, chứng 
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được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp; từ hân hoan hỷ sanh; từ hỷ, thân được 
khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


—- Vị ấy tự nghĩ: "Đến giai đoạn này, đổi với Ta, có 
sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự 
đoạn trừ, có sự xả ly”, và chứng được nghĩa tín 
thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân 
hoan liên hệ đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh; từ 
hỷ, thân khinh an; thân khinh an, cảm giác được 
lạc thọ; với lạc thọ, tâm được Thiền định. 


Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo, giớ như vậy, 
pháp như vậy, tuệ như vậy - nêu có ăn đồ khất thực 
với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với các món ăn 
khác cũng không vi vậy trở thành một chướng ngại 
cho vị ây. Này các Tỷ-kheo, như một tắm vải cấu uế, 
nhiễm bụi, nêu bỏ trong nước sạch, trở thành thanh 
tịnh sạch sẽ, như bỏ vào lò lửa trở thành thanh tịnh 
sạch sẽ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo, 
giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, - nêu có ăn 
đồ khất thực với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với 
các món canh, với các món ăn khác, cũng không vì 
vậy trở thành một chướng ngại cho vị ây. 


VỊ ây an trú, biên mãn một phương với tâm câu 
hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
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phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân... biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu hữu 
với hÿ... (như trên)... biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, 
không hận, không sân. 


Vị ấy biết: “Có cái này, có cái hạ liệt, có cái cao 
thượng, có sự giải thoát vượt qua các tưởng”. Do vỊ 
ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát 
khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm 
được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã 
giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát, sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là Tỷ-kheo đã được tắm 
rửa với sự tắm rửa nội tâm. 


Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja 
đang ngôi không xa Thê Tôn. Rôi Bà-la-môn 
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Sundarikabharadvaja bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm 
rửa không? 


— Này Bà-la-môn, sông Bahuka là gì? Sông 
Bahuka có làm được lợi ích gì? 


— Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều 
người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả 
Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có 
khả năng đem lại công đức. Và nhiều người đã gội 
sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. 


Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho 
Bà-la-môn Sundarikabharadvala: 


Trong sông Bàhukà 

Tại Adhikakkà, 

Tại cả sông Gayà 

Và Sundarikà, 

Tạt Sarassafì 

Và tại Payàna, 

Tại Bàhumatft, 

Kẻ ngu dẫu thường tắm, 
Ác nghiệp không rửa sạch. 
Sông Sundarikà 

Có thể làm được gì? 
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Payàga làm gì? 

Cả sông Bàhukà ? 

Không thể rửa nghiệp đen 
Của kẻ ác gây IỘI. 


Đôi kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày tối, 
Với kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày lành, 
Các tịnh nghiệp thanh tịnh, 
Luôn thành tựu (thiện) hạnh. 
Này vị Bà-la-môn, 

Chỉ nên tắm ở đây, 

Khiến mọi loài chúng sanh, 
Được sống trong an Ôn. 
Nếu không nói dối trá, 

Nếu không hại chúng sanh, 
Không lấy của không cho, 
Có lòng tín, không tham, 
Đi Gayà làm øì, 

Gayà một giếng nước? 


Khi được nghe nói vậy, Bà-lamôn 
SundarikabharadvaJa bạch Thê Tôn: 
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diệu thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, như 
người dựng đứng lại những øì bị quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy 
y Pháp và quy y Tăng. Mong con được xuất gia với 
Tôn giả Gotamal Mong con được thọ đại giới! 


Bà-la-môn Sundarikabharadvaja được xuất gia 
với Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn 
sau khi thọ đại giới, Tôn giả BharadvalJa sống độc cư, 
không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần và không bao 
lâu sau khi tự thân chứng ngộ với thượng trí, chứng 
đắc và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy 
đã thăng tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". Như vậy, Tôn giả Bharadvaja trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 
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^ 


TAM 


37 Cấu uế của tâm - Kinh VÍ DỤ TÂM 
VẢI-— 7 Trung L, 87 


KINH VÍ DỤ TÂM VẢI 
(Vatthupatna sutta) 
— Bài kinh sô 7 — Trung IL, 7 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bây giờ Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: "Này các Tý-kheo". - "Bạch Thế Tôn", các vị 
Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tý-kheo, như một tắm vải cấu uê, 
nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tắm vải ây 
vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía - vải ấy sẽ được 
màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm 
không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì tắm 
vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cẫu ué. 


Này các Tý-kheo, như một tâm vải thanh tịnh, 
trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tâm vải ây 
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vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được 
màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì 
sao vậy? Này các Tý-kheo, vì tắm vải được trong 
sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cõi thiện chờ đợi 
một tâm không cầu uẽ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là những câu uê 
của tâm? 


-_ Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm, 

-_ Sân là cấu uề của tâm, 

-_ Phẫn là câu uế của tâm, 

-- Hận là cấu uễ của tâm, 

-- Hư ngụy, não hại, tật đồ, xan tham, man trá, 


khi cuông, ngoan có, cấp tháo, quá mạn, kiêu, 
phóng dật là cầu uê của tâm. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ răng: 
“Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm" và sau khi 
biết vậy, vị ấy đoạn trừ tham dục, tà tham cấu uế của 
/âm; nghĩ răng: Sân là cầu uế của tâm, và sau khi 
biết vậy, vị ấy đoạn trừ sân, câu uế của tâm; phẩn... 
hận... hư ngụy... não hại, tật đố, xan tham, man trá, 
khi cuỗng... ngoan cô... cấp tháo... mạn... quá mạn... 
kiêu; nghĩ rằng: "Phóng dật là câu uê của tâm" thì 
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sau khi biệt vậy, vị ây đoạn trừ phóng dật, câu uê của 
tâm. 


Này các Tý-kheo, khi nào Tý-kheo biết được: 
"Tham dục, tà tham là cầu uế của tâm", tham dục, tà 
tham cấu uễ của tâm được diệt trừ, ... sân... phẫn... 
hận... hư ngụy... não hại... tật đó... xan tham... man 
trá... khi cuống... ngoan cô... cấp tháo... mạn... quá 
mạn... kiêu; khi nào Tỷ-kheo biết được: "Phóng dật 
là cầu uễ của tâm", phóng dật, câu uế của tâm được 
diệt trừ. 


Tỷ-kheo ấy 
Phật: Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thé, Thể Gian 
Giải, Điêu Ngự Trượng Phu, Vô Thượng Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thể Tôn; 


—_ Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp: 
Pháp được Thể Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực 
hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người có trí chứng 
hiểu; 


—- Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối với chúng 
Tăng: Diệu hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn; 
Trực hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn; Như lý 
hạnh là chủng Tăng, đệ t†ứ Thế Tôn; Chánh hạnh 
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là chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn. Tức là bốn đôi tám 
vị. Chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn, đáng được cung 
kính, đảng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là phước điển vô 
thượng ở đời. 


Đên giaI đoạn này, đôi với vị ây có sự từ bỏ, có 
sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả 
ly. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đổi, đối 
với Thể Tôn ", và chứng được nghĩa tín thọ, chứng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp, từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 
khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối 
với Pháp”, và chứng được nghĩa tín thọ, chưng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 
khinh an; thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 

—- Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối 
với Tăng", và chứng được nghĩa tín thọ, chưng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp; từ hân hoan hỷ sanh; từ hỷ, thân được 
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khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


—- Vị ấy tự nghĩ: "Đến giai đoạn này, đổi với Ta, có 
sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự 
đoạn trừ, có sự xả ly", và chứng được nghĩa tín 
thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân 
hoan liên hệ đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh; từ 
hỷ, thân khinh an; thân khinh an, cảm giác được 
lạc thọ; với lạc thọ, tâm được Thiền định. 


Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo, giới như vậy, 
pháp như vậy, tuệ như vậy - nễu có ăn đồ khất thực 
với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với các món ăn 
khác cũng không vi vậy trở thành một chướng ngại 
cho vị ây. Này các Tỷ-kheo, như một tắm vải cấu uế, 
nhiễm bụi, nếu bỏ trong nước sạch, trở thành thanh 
tịnh sạch sẽ, như bỏ vào lò lứa trở thành thanh tịnh 
sạch sẽ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo, 
giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, - nếu có ăn 
đồ khất thực với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với 
các món canh, với các món ăn khác, cũng không vì 
vậy trở thành một chướng ngại cho vị ẫy. 


Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, 

cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 


TÂM 300 


phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân... biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu hữu 
với hÿ... (như trên)... biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, 
không hận, không sân. 


Vị ấy biết: “Có cái này, có cái hạ liệt, có cái cao 
thượng, có sự giải thoát vượt qua các tưởng”. Do vỊ 
ây biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát 
khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm 
được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã 
giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát, sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Này các Tỷ- 
kheo, Tý-kheo ấy được gọi là Tỷ-kheo đã được tắm 
rửa với sự tắm rửa nội tâm. 


Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja 


đang ngôi không xa Thế Tôn. Rồi Bà-la-môn 
SundarikabharadvajJa bạch Thê Tôn: 
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- Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm 
rửa không? 


— Này Bà-la-môn, sông Bahuka là gì? Sông 
Bahuka có làm được lợi ích gì? 


— Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều 
người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả 
Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có 
khả năng đem lại công đức. Và nhiều người đã gội 
sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. 


Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho 
Bà-la-môn SundarikabharadvaJa: 


Trong sông BàhukRà 

Tại Adhikakkà, 

Tại cả sông Gayà 

Và Sundarikà, 

Tạt Sarassafì 

Và tại Payàna, 

Tại Bàhumatt, 

Kẻ ngu dẫu thường tắm, 
Ác nghiệp không rửa sạch. 
Sông Sundarikà 

Có thể làm được gì? 
Payàga làm gì? 

Cả sông Bàhukà ? 
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Không thể rửa nghiệp đen 
Của kẻ ác gây IỘI. 


Đôi kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày tối, 
Với kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày lành, 
Các tịnh nghiệp thanh tịnh, 
Luôn thành tựu (thiện) hạnh. 
Này vị Bà-la-môn, 

Chỉ nên tắm ở đây, 

Khiến mọi loài chúng sanh, 
Được sống rong an ồn. 
Nếu không nói dối trá, 

Nếu không hại chúng sanh, 
Không lấy của không cho, 
Có lòng tín, không tham, 
Đi Gayd làm øì, 

Gayà một giếng nước? 


Khi được nghe nói vậy, Bà-lamôn 
SundarikabharadvaJa bạch Thê Tôn: 
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phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy 
y Pháp và quy y Tăng. Mong con được xuất gia với 
Tôn giả Gotamal Mong con được thọ đại giới! 


Bà-la-môn Sundarikabharadvaja được xuất gia 
với Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn 
sau khi thọ đại giới, Tôn giả Bharadvaja sống độc cư, 
không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần và không bao 
lâu sau khi tự thân chứng ngộ với thượng trí, chứng 
đắc và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. VỊ ây 
đã thăng tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". Như vậy, Tôn giả BharadvajJa trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 
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38 Cân phải khởi tâm - Kinh ĐOẠN 
GIẢM - 8 Trung I, 97 


KINH ĐOẠN GIẢM 
(Sallekha suttam) 
- Bài kinh số 8 — Trung I, 97 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahacunda, vào 
buổi chiều từ chỗ độc cư Thiền tịnh đứng dậy, đến 
tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahacunda bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thể Tôn, có những loại sở kiến này khởi 
lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ 
đến thể giới luận. Bạch Thể Tôn, đối với một Tỷ- 
kheo, có tác ý ngay từ ban đâu, thời có thể đoạn trừ 
những sở kiến ấy hay không, có thể xả ly những sở 
kiến ấy hay không? 


— Này Cunda, những loại sở kiến này khởi lên 
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trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc hiên hệ đến 
thế giới luận, chỗ nào những sở kiến này tiêm ẩn, và 
chỗ nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách 
nhự thật quán sát chúng với trí tuệ răng: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cài này 
không phải tự ngã của tôi”, 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một 
Tý-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cưuda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chung được gọi là 
hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy có thể 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là đoạn 
giảm trong giới luật của bậc Thánh. Chúng 
được gọi là hiện fại lạc frú trong giới luật của 
bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
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Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy 
có thê nghĩ... (như trên)... iện fại lạc trú trong 
giới của bậc Thánh. 

— Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo xả lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy có thê nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cunda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chúng được gọi là 
hiện tại lạc frú trong giới luật của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị 
tưởng. Tý-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Vị ấy 
có thê tự nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". 
Này Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là 
đoạn giảm trong giới luật của bậc Thánh. 
Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật 
của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ 
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rằng: “hức là vô biên", chứng và trú Thức vô 
biên xứ. VỊ ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh 
đoạn giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng 
được gọi là (ch fnh frú trong giới luật của bậc 
Thánh. 


» Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Vị ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn 
giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng được 
øọI là ích fnh frá trong giới luật của bậc 
Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy có thê 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda... (như trên)... chúng được gọi là //ch 
f-nh frú trong giới luật của bậc Thánh. 


Này Cunda, ở đáy đoạn giám được các Người 
thực hiện khi các Người nghĩ: 


1. "Những kẻ khác có thể là những người làm 
hại, chúng ta ở đây không thể là những 
người làm hại”, như vậy đoạn giảm được 
thực hiện. 
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2. "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", như vậy đoạn 
giảm được thực hiện. 

3. "Những kẻ khác có thể lấy của không cho, 
chúng ta ở đây sẽ từ bỏ láy của không 
cho”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

4. "Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, 
chúng ta ở đây sẽ sông phạm hạnh", nhự 
vậy... 

5. "Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở 
đáy sẽ từ bỏ nói láo 

6. "Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng 
ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi ”,... 

7. "Những kẻ khác có thể nói lời độc ác", 
chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói lời độc ác”,... 

$. "Những kẻ khác có thể nói lời phù phiểm, 
chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời phù 
phiêm ,... 

9. "Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta 
ở đây không tham dục ”,... 

10. "Những kẻ khác có thể có sân tâm, 
chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm”,... 
II. "Những kẻ khác có thể có tà kiến, 

chúng ta ở đây sẽ có chánh kiên,... 
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12. "Những kẻ khác có thể có tà tư duy, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh tự duy”,... 

13. "Những kẻ khác có thể có tà ngữ, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ”,... 

14. "Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh nghiệp ',... 

15. "Những kẻ khác có thể có tà mạng, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh mạng ”... 

l6. "Những kẻ khác có thể có tà tỉnh tấn, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh tĩnh tán”, 

17. "Những kẻ khác có thể có tà niệm, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh niệm ”, 

18. "Những kẻ khác có thể có tà định, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh định”,... 

19. "Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng 
ta ở đây sẽ có chánh trí", 

20. "Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát”,... 

21. "Những kẻ khác có thể bị hôn trầm 
thụy miên chi phối, chúng ta ở Si Sẽ 
không có hôn trầm thụy miên chỉ phối", 


22. "Những kẻ khác có thể có trạo hồi, 
chúng ta ở đây sẽ không có trạo hồi”, 
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23. "Những kẻ khác có thể nghỉ hoặc, 
chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghĩ hoặc ”,... 
24. “Những kẻ khác có thể phân nộ, chúng 

ta ở đây sẽ không có phán nộ”,... 

25. _ "Những kẻ khác có thể oán hận, chúng 
ta ở đây sẽ không có oán hận”,... 

26. "Những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng 
ta ở đây sẽ không hư ngụy”,... 

27. "Những kẻ khác có thể não hại, chúng 
ta ở đây sẽ không não hại”,... 

28. "Những kẻ khác có thể tật đó, chúng ta 
ở đây sẽ không tát đó 

29. "Những kẻ khác có thể xan tham, 
chúng ta ở đây sẽ không xan tham ",... 

30. "Những kẻ khác có thể man trá, chúng 
ta ở đây sẽ không man trá... 

31. "Những kẻ khác có thể khi cuống, 
chúng ta ở đây sẽ không khi cuống ”,... 

32. "Những kẻ khác có thể ngoan cố, 
chúng ta ở đáy không thê ngoan cổô"”,... 
(như trên)... cáp tháo... mạn... 

33. "Những kẻ khác có thể quá mạn, 
chúng ta ở đây sẽ không quá mạn ",... 
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34. "Những kẻ khác có thể khó nói (nan 
thuyết), chúng ta ở đây sẽ dê nói ”,... 

35. "Những kẻ khác có thể là ác hữu, 
chúng ta ở đáy sẽ là thiện hữu 

36. "Những kẻ khác có thể phóng dật, 
chúng ta ở đáy sẽ không phóng đát”,... 
(như trên)... 

37. "Những kẻ khác có thể là bất tín, 
chúng ta ở đáy sẽ có tín tâm”,... 

38. "Những kẻ khác có thể không xấu hồ, 
chúng ta ở đây sẽ có xâu hồ”,... 

39. "Những kẻ khác có thể không sợ hãi, 
chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi ”,... 

40. "Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng 
ta ở đây sẽ nghe nhiêu ”... 

41. "Những kẻ khác có thể biếng nhác, 
chúng ta ở đây sẽ siêng năng... 

42. "Những kẻ khác có thể thất niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ an trú niệm 

43. "Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng 
ta ở đây thành tựu tuệ 

44. "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, 
có háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta 
ở đáy sẽ không nhiêm thê tục, không cô 
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chấp tr kiến, tánh dễ hành xả" như vậy 
đoạn giảm được thực hiện. 
Này Cunda, Ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi 
ích cho các thiện pháp, còn nói gì thân nghiệp, khâu 
nghiệp phù hợp (với tâm ý). 


Do vậy, này Cunda: 


— "Những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta 
ở đáy sẽ không làm hại”, cán phải khởi 
tâm như vậy. 
— "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", cân phải khởi tâm 
như vậy 
—_... (như trên)... 
— "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, co 
háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta Ở 
đáy sẽ không nhiêm thê tục, không co hấp 
tư kiên, tánh dê hành xả", cân phải phát 
tâm như vậy. 
Này Cunda, giống như một con đường không 
băng phăng, có một con đường băng phăng khác đổi 
[rỊ. 


Này Cunda, giống như một bến nước không 
băng phăng, có một bên nước băng phăng khác đổi 


TÂM 313 


[rị, 


Cũng vậy này Cunda: 


Đối với con người làm hại, có sự không 
làm hại đổi trị. 

Đối với con người sát sanh, có ft bỏ sát 
sanh đổi trị. 


—- Đôi với con người láy của không cho, có 
từ bỏ lây của không cho đổi trị..., 


—...không phạm hạnh, có phạm hạnh...; 

—_...HÓI láo, có từ bỏ nói láo...; 

—_...HÓI hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi..., 

—..nói ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu; 

— ,..HỐI nu phiếm, có từ bỏ nói phù 
phiếm..., 

—_... tham dục, có không tham dục...; 

—_... sân tâm, có không sân tâm...; 

—_... tà kiến, có chánh kiến...; 

—_... fd tư duy, có chánh tự duy..., 

—_... tà ngữ, có chánh ngữ...; 

—_... tà nghiệp, có chánh nghiệp...; 


—_... tà mạng, có chánh mạng...; 
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—_... tà tỉnh tấn, có chánh tỉnh tấn...; 
—.... tà niệm, có chánh HIỆM...; 

—.... tq định, có chánh định..., 

—_... tà trí, có chánh trí...; 

—_... tà giải thoái, có chánh giải thoát...; 


— .. bị hôn trầm thụy miên chỉ phối, có 
không bị hôn trám thụy miên chỉ phối...; 


—_... Irạo hồi, có không trạo hồi...; 


. nghi hoặc, có trừ diệt nghi hoặc...;... 
phán nộ, có không phán nộ...; 


—... oán hận, có không oán hẠậu...,; 
—.... hự ngụy, có không hư ngụy...; 
—... não hại, có không não hại...; 
—_... tật đố, có không tật đố..., 

—_... xạn tham, có không xan tham...; 
—_... mạn trá, có không man trá...; 
—_... khi cuống, có không khi cuống...; 


— .. ngoan cô, có không ngoan cô... cấp 
tháo... mạn; 


—... quá mạn có không quá mạn...; 


—_... khó thuyết, có không khó thuyết...; 
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—.... ÁáC hữu, có thiện hữu..., 

—.... Phóng dát, có không phóng dát...; 

—.... bắt tín, có tín tâm...; 

—... không xấu hồ, có xâu hồ...; 

—.... không sợ hãi, có sợ hãi...; 

—_... nghe ít, có nghe nhiêu...; 

—_... biếng nhác, có siêng năng..., 

— .... thất niệm, có an frú HnIỆM...; 

—_... lHệt tuệ, có thành tựu tuệ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tư 
kiên, tánh khó hành xả, có không nhiêm 
thê tục, không co háp tư kiên, tánh dê hành 
xả đôi trị. 

Này Cunda, vi như các bất thiện pháp, tắt cả 
đếu hướng hạ, còn các thiện pháp, tất cả đêu hướng 
thượng. 


Cũng vậy, này Cunda: 
— con người không làm hại, hướng thượng 
đổi với người làm hại, 
— C0n người từ bỏ sát sanh, hướng thượng 
đổi với người sát sanh, 


TÂM 316 


— con người từ bỏ lấy của không cho, hướng 
thượng đôi với người lây của không cho 


—_.... (như trên)... 


— con người không nhiễm thể tục, không co 
hấp tr kiến, tánh dễ hành xả, hướng 
thượng đối với người nhiễm thể tục, co 
hấp tư kiến, tánh khó hành xả. 


Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn 
lây có thê kéo lên một người bị rơi vào bùn láy, sự 
tình áây không thê xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không rơi vào 
bùn láy, có thê kéo lên một người bị rơi vào bun lây, 
sự tình ấy có thê xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không được 
nhiếp phục, không được huấn luyện, không được 
hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, 
huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự 
tình ấy không xảy ra. 

Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, 
được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp 
phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, 


sự tình ấy xảy ra. 


Cũng vậy, này Cunda: 


TÂM 317 


—- đôi với người làm hại, không làm hại đưa 
đên hoàn toàn giải thoát; 

—- đổi với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh 
đưa đên hoàn toàn giải thoát; 


—. đối với con người lấy của không cho, từ bỏ 
lây của không cho đưa đên hoàn toàn giải 
thoái; 


—- đôi với con người không phạm hạnh, sông 
phạm hạnh...; 

—. đôi với con người nói láo, từ bỏ nói láo...; 

— đổi với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
hai lưỡi..., 

— đổi với con người ác kháu, từ bỏ nói ác 
khảu... ; 

—. đôi với con người nói phù phiêm, từ bỏ nói 
phù phiêm... ; 


— đổi với con người có tham dục, không 
tham dục...; 

— đổi với con người có sân tâm, không sân 
tâm... ; 

—- đôi với con người có tà kiên, chánh Kiên...; 

— đổi với con người có tà tư duy, chánh tư 
duy... ; 
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—_ đôi với con người có tà ngữ, chánh ngữ...; 
— đổi với con người có tà nghiệp, chánh 
nghiệp...; 


— đổi với con người có tà mạng, chánh 
mạng...; 

— đổi với con người có tà tĩnh tán, chánh 
tĩnh tân...; 

— đổi với con người có tà niệm, chánh 
HIỆM...; 

— đổi với con người có tà định, chánh 
định... ; 

—. đôi với con người có tà trí, chánh trí..., 

— đổi với con người có tà giải thoát, chánh 
giải thoát...; 

— đổi với con người bị hôn trâm thụy miên 
chi phối, không bị hôn trâm thụy miên chỉ 
phối... ; 

— đổi với con người trạo hội, không trạo 
hồi..., 

— đổi với con người nghĩ hoặc, không nghĩ 
hoặc... ; 


— đổi với con người phán nộ, không phán 
nộ...; 
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— đổi với con người oán hận, không oán 
háậm...,; 

— đổi với con người hự ngụy, không hư 
HguY...; 

— đổi với con người não hại, không não 
hại...; 

—. đôi với con người tật đô, không tật đó...; 


— đổi với con người xan tham, không xan 
tham... ; 


— đổi với con người man trá, không man 
trá...; 


— đổi với con người khi cuống, không khi 
CHÔNG...; 


—- đôi với con người ngoan cô, không ngoan 
CÔ... Cáp tháo... mạqH...,; 


— đổi với con người quá mạn, không quá 
mạn...; 

— đôi với con người khó nói, dê nói...; 

— đôi với con người ác hữu, thiện hữu...; 

—. đôi với con người phóng dật, không phóng 
dạt...; 

—. đôi với con người bát tín, tín tâm...,; 


— đổi với con người không xâu hồ, có xáu 
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hồ...; 

— đối với con người không sợ hãi, có sợ 
hãi..., 

— đối với con người nghe ít, nghe nhiễu...; 

- đối với con người biếng nhác, siêng 
nãng...; 

— đổi với con Hgười thất niệm, an trú niệm... 

— đối với con người liệt tuệ, thành tfựu trí 
tuỆ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tự 
Kiên, tánh khó hành xả, không nhiêm thê 
tục, không co hấp tư kiên, tánh dê hành xả, 
đưa đến hoàn toàn giải thoái. 

Này Cunda, như vậy Ta đã giảng PHÁP MÔN 
ĐOẠN GIẢM, đã giảng PHAP MÔN KHƠI TÂM, đã 
giảng PHÁP MÔN ĐÔI TRỊ, đã giảng PHÁP MÔN 
HƯƠNG THƯỢNG, đã giảng PHÁP MÔN GIẢI 
THOAT HOÀN TOAN. 


Này Cunda, những gì bậc Đạo Sư phải làm, vì 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tứ, những việc 
ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng cho các Người. 
Này Cunda, đây là những gốc cây, đây là những nhà 
không tịnh. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Mahacunda hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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39 _ Danh sắc sanh khởi nên tâm sanh khởi 
- Kinh Tập Khởi — Tương V, 287 


Tập Khởi — 7ơng V, 278 
in 


2) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông. về 
sự tập khởi và sự châm dứt bôn niệm xứ. Hãy lăng 
nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự tập khởi của 
thân? 


Sự tập khởi của /zóø ấn là sự tập khởi của thân. Sự 
đoạn diệt các món ăn là sự đoạn diệt của thân. 


4) Sự tập khởi của xác là sự tập khởi của thọ. Sự đoạn 
diệt của xúc là sự châm dứt của thọ. 


5) Sự tập khởi của danh sốc là sự tập khởi của tâm. 
Sự đoạn diệt của danh sắc là sự châm dứt của tâm. 


6) Sự tập khởi của /ác ý là sự tập khởi của các pháp. 
Sự đoạn diệt của tác ý là sự châm dứt của các pháp. 
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40 Gương nữ cư sĩ - Kinh MẸ CỦA 
NANDA - Tăng IHII, 361 


MẸ CỦA NANDA -7ð»g HIL, 361 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Tôn giả Sànputa và Tôn giả 
Mahàmogøallàna đang du hành ở Dakkhinàgiri, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ 
Velukantakì, mẹ của Nanda thức dậy trước khi mặt 
trời mọc, và đọc lớn tiếng bài "Pàràyana”" (Con 
đường đưa đến bờ bên kia). 


Lúc bấy giờ, Đại vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) 
đang đi từ phương Bắc đến phương Nam vì một vài 
công việc. Đại vương Vessavana nghe #2 c sĩ 
Velukanfak, mẹ của Nanda, sau khi lớn tiếng đọc 
xong bài Pàràyana, liền đứng lại, chờ đợi cho bài 
được đọc xong. Và nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi 
lớn tiếng đọc xong bài Pàràyana, liền im lặng. Rồi 
Đại vương Vessavana biết được nữ cư sĩ, mẹ của 
Nanda đã đọc xong bài kệ, liền hết sức hoan hỷ và 
nói: 


- Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị! 
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- Ngài là ai, hởi vị có bộ mặt hiển ? 
- Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương Vessavanal 


- Lành thay, hởi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp môn 
được tôi nói đên hôm qua, làm quà tặng đón khách 
cho Ngài. 


- Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là quà 
tặng đón khách của tôi! Ngày mai, chúng Tỷ-kheo, 
với Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, sẽ 
đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi Chị 
mời chúng Tý-kheo dùng xong, hãy tuyên bố chính 
ta đã cúng dường. 


2. Rồi cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi đêm ây đã mãn, 
liền cho sửa soạn tại nhà của mình các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi chúng Tăng, 
với Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu đi đến 
Velukantaka nhưng chưa ăn sáng. Rồi nữ cư sĩ, mẹ 
của Nanda bảo một người đi, nói rằng: 

- Này Bạn, hãy đi đến khu vườn và báo thời giờ cho 
chúng Tỷ-kheo: "Đã đến giờ, thưa các Tôn giả! Tại 


nhà của mẹ Nanda, các món ăn đã được sửa soạn”. 


- Thưa vâng, thưa nữ cư sĩ. 
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Người ấy vâng đáp nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, đi đến 
khu vườn và báo thời giờ cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đã đên giờ, thưa các Tôn giả! Tại nhà của mẹ 
Nanda, các món ăn đã được sửa soạn. 


Rồi chúng Tỷ-kheo, với Sàriputta mà 
Mahàmogsallàna là vị cầm đầu, vào buôi sáng đắp 
V, cầm bát, đi đến trú xứ của nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, 
sau khi đến, ngồi xuống trên các chỗ đã soạn sẵn. Rồi 
nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, mời chúng Tỷ-kheo với 
Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu, với các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, và làm chúng 
Tỷ-kheo được thỏa mãn. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda 
thây Tôn giả Sàriputta ăn đã xong, tay đã rút lui khỏi 
bình bát, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sàriputta 
nói với cư sĩ, mẹ của Nanda đang ngôi một bên: 


- Này Mẹ của Nanda, ai bảo cho Bà biết chúng Tỷ- 
kheo sẽ đi tới nhà ? 


- Ở đây, thưa Tôn giả, con thức dậy trước khi trời 
sáng, đọc lớn tiếng bài kệ Pàràyana rỗi im lặng. Rồi 
thưa Tôn giả, Đại vương Vessavana sau khi biết 
được con đã đọc xong, liền hết sức hoan hỷ và nói: 


- "Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị!" 
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- "Ngài là aI, hởi vị có bộ mặt hiên?” 


"Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương 
Vessavanaf" 


- "Lành thay, hởi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp 
môn được tôi nói đên hôm qua, làm quà tặng đón 
khách cho Ngài.” 


- "Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là 
quà tặng đón khách của tôi! Ngày mai, chúng Tỷ- 
kheo, với Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, 
sẽ đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi 
Chị mời chúng Tỷ-kheo dùng xong, hãy tuyên bố 
chính ta đã cúng dường.” 


Thưa Tôn giả, mong răng mọi công đức của Đuôi 
cung dường này sẽ đem lại an lạc cho đại vương 
Vessavana! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đôi với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
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Nanda, đứa con độc nhất của con, khả ái, khả ý, vì 
một lý do gì đó, bị các vua dùng sức mạnh bắt giữ và 
đoạn mạng sống. Thưa Tôn giả, trong khi đứa trẻ bị 
bắt giữ hay đang bị bắt giữ, khi bị trói hay đang bị 
trói, khi bị giết hay đang bị giết, con rõ biết tâm của 
con không có đổi khác, 


4. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
người chồng của con, khi mạng chung, sanh vào 
sanh loại Dạ-xoa, và Vị ấy hiện lên trước mặt con, 
với một tự ngã như lúc trước. Nhưng thưa Tôn giả, 
con rõ biết, không vì nhân duyên ấy, lâm của con có 
đổi khác. 


5. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! Người có thê làm cho tâm khởi 
thanh tịnh như vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác. Thưa Tôn giả, &/¡ cò là 
thiếu nữ, được đưa đến cho chồng con, con rõ biết 
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con không có một tâm vi phạm đổi với chông con, 
huồng nữa là về thân! 


6. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! Bà có thê cho tâm khởi thanh 
tịnh như vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Thưa Tôn giả, £/¡ co f 
chấp nhận là một nữ cư sĩ, con rõ biết con chưa từng 
vi phạm một học pháp nào. 


7. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, ø›éu 
con muốn, con có thể ly dục, ly pháp bất thiện, chứng 
đạt và an trú sơ Thiên, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, không tâm không tứ. 


Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, con chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, 
không tâm không tư, nội tỉnh nhát tâm. 
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Ly hỷ, con trú xả, chánh niệm tính giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, con 
chứng đạt và an trú Thiên thư ba. 


Đoạn lạc và đoạn khổ, chấm dứt các hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, con chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Š. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như 
vậy, sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một 
sự kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
năm hạ phân kiết sử được Thể Tôn thuyết giảng, con 
thấy rõ không còn pháp nào ở nơi con chưa được 
đoạn tận. 


9. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi với một pháp thoại, 
nói lên cho nữ cư sĩ mẹ của Nanda, khích lệ làm cho 
phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy 
TÔi ra đi. 
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41 Khi tâm không phòng hộ - Kinh NÓC 
NHỌN 1 Tăng I, 473 


NÓC NHỌN I1 - 7ăng L 473 


Rồi gia chủ Ànathapindika đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; Thế 
Tôn nói với gia chủ Ànathapindika đang ngôi xuống 
một bên: 

> Này Gia chủ, khi tâm không phòng hộ, thời 
thân nghiệp cũng không phòng hó, 
nghiệp cũng không phòng hộ, ý nghiệp cũng 
không phòng hộ. 

* Với ai thân nghiệp không phòng hộ, khẩu 
nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp không phòng 
hộ, thời 
khẩu nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, ý 
nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy. 


> Với ai thân nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, 
khẩu nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, ý 
nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân 
khẩu nghiệp bị hủ bại, ý 

nghiệp bị hủ bại. 


TÂM 331 


> Với ai thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp bị hủ 
bại, ý nghiệp bị hủ bại, thời 
mạng chung không được hiện thiện. 


Này Gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn vụng lợp, 
thời nóc nhọn không được phòng hộ, rui kèo không 
được phòng hộ, vách tường không được phòng hộ; 
nóc nhọn bị đấy ứ, rỉ nước, các rui kèo bị đây ứ rỉ 
nước, các vách tường bị đầy ứ, rỉ nước, nóc nhọn bị 
hủ bại, rui kèo bị hủ bại, vách tường bị hủ bại. Cũng 
vậy, này G1a chủ, khi tâm không được phòng hộ, thời 
thân nghiệp cũng không được phòng hộ, khâu nghiệp 
.. ý nghiệp ... sự chết không được hiền thiện, mạng 
chung không được hiền thiện. 
s* Này Gia chủ, khi tâm được phòng hộ, 


> Với ai thân nghiệp được phòng hộ, khẩu nghiệp 
được phòng hộ, ý nghiệp được phòng hộ, thời 
thân nghiệ và rủ chả 
khẩu nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ chảy, 
ý nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ chảy. 
> Với ai thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ 
chảy, khẩu nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ 
chảy, ý không nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ 
chảy, thời thân nghiệ khẩu 
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nghiệp không bị hú bại, ý nghiệp không bị hủ 
bại. 

"> Với ai thân nghiệp không bị hú bại, khẩu 
nghiệp không bị hu bại, ý nghiệp không bị hủ 
bại, thời sự chết được hiện thiện, mạng chung 
được hiển thiện. 

Này Gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn khéo lợp, 
thời nóc nhọn được phòng hộ, rui kèo được phòng 
hộ, vách tường được phòng hộ; nóc nhọn không đầy 
ứ, ri nước, các rui kèo không bị đây Ứ rỉ nước, các 
vách tường không bị đầy ứ, rỉ nước, nóc nhọn không 
bị hủ bại, rui kèo không bị hủ bại, vách tường không 
bị hủ bại. Cũng vậy, này Gia chủ, khi tâm được 
phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ ... 
ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiển 
thiện, mạng chung được hiền thiện. 


NÓC NHỌN 2 - 7ăng I, 476 


(Kinh này hoàn toàn giống như kinh trên, chỉ khác 
có một chữ. Chỗ nào kinh trên dùng chữ "không 
phòng hộ", thời ở đây dùng chữ "thất thế, lung lay" 
với những thay đôi cân thiết). 
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42 Khéo học được tướng tầm của mình - 
Kinh Người Đầu Bếp —- Tương V, 233 


Người Đầu Bếp — 7ương V, 233 
L. 
1)... 


2-3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đầu bếp 
nợu sL, không thông mình, không khéo léo, được giao 
lo liệu các thự xúp sai khác cho vua hay cho các đại 
thần của vua, như xúp chua, đắng, cay, ngọt, chất 
kiêm, không phải chất kiêm (khàrikehi pi akhàrikehi 
pÙ, chất mặn, không phải chất mặn. 


4) Này các Tỷ-kheo, người đâu bếp ngu sỉ, 


(bhattasa hay bhaftuno?): "Hôm nay, chủ ta thích 
món xúp này", hay: "Món xúp này chủ ta lấy ăn", 
hay: "Món xúp này chủ ta dùng nhiễu", hay: "Chủ ta 
tán thán món xúp này”. "Hôm nay, chủ ta thích món 
xúp chua này", hay: "Món xúp chua này chủ ta lấy 
ăn", hay: "Món xúp chua này, chủ ta dùng nhiêu", 
hay: “Chủ ta tán thản xúp chua này”. "Hôm nay, chủ 
ta thích món xúp đăng này"... hay: "Hôm nay, chủ ta 
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thích món xúp cay Đế: hay: "Hôm nay, chủ ta 
thích món xúp ngọt này”. nhe "Hôm nay, chủ ta 
thích món xúp chất kiêm này”. . hay: "Hôm l4 chủ 
ta thích món xúp không phải chất kiểm này"... hay: 

"Hôm nay, chủ ta thích món xúp không Trì chất 
mặn này”, hay: "Món xúp không phải mặn này chủ 
ta lấy ăn", hay: "Món xúp không phải mặn này chủ 
ta dùng nhiêu", hay: "Chủ ta tán thán món xúp không 
phải mặn này”. 


3) à này các Tỷ-kheo, 


- Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, 
kẻ đầu bếp n ngụ sỉ, không thông mình, không khéo léo 
ấy không nắm được sở thích về việc ăn uống của 
người chủ của mình. 


6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tý-kheo ngu 
sI, không thông mình, không khéo léo, trú, quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời. Dâu vị ấy trú, quán thân trên 
thân, nhưng tâm không định tĩnh, các phiên não 
không được đoạn tận; vị ấy không học được tướng 
ấy. 


Dầu vị ấy trú, quán thọ trên các thọ... 
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Dâu vị ây trú, quán tâm trên tâm... 


Dầu vị ấy trú, quán pháp trên các pháp, nhưng tâm 
không định tĩnh, các phiền não không được đoạn tận; 
vị ấy không học được tướng ấy. 


7) Này các Tÿ-kheo, Tỷ-kheo ngu sử, không thông 
mình, không khéo léo ấy, không được lạc trú ngay 
trong hiện tại, không được tỉnh giác. Vì sao? Vì rằng, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngu sỉ, không thông mình, 


không khéo léo ấy, không học được tướng tâm của 
mình. 


H. 


8) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người đầu bếp có trí, 
thông mình, khéo léo, được giao lo liệu các thứ xúp 
sai khác cho các vua hay cho các đại thần của vua, 
như xúp chua, đăng, cay, ngọt, chất kiêm, không phải 
chất kiêm, chất mặn hay không phải chất mặn. 


Này các Tỷ-kheo, người đầu bếp 


` "Hóm nay, chủ ta thích món xuúp 
này, › hay: "Món xúp này chủ ta lấy ăn", hay: "Món 
xúp này chủ ta dùng nhiễu", hay: "Món xúp này chủ 
fq tản ti Ô hay: “Hôm nay, chủ ta thích món tà 2 
chua này", hay: "Món xúp chua này chủ ta lấy ăn”, 
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hay: "Món xúp chua này chủ ta dùng nhiễu", hay: 
“Món xúp chua này chủ ta tán thản”. "Hôm nay, chủ 
ta thích món xúp đăng này"... "Hôm nay, chủ ta thích 
món xúp cay này”... "Hôm nay, chủ ta thích món Xúp 
ngọt này"... "Hôm nay, chủ ta thích món xúp vị kiêm 
này”... "Hôm nay, chủ ta thích món xuúp không Vị 
kiêm này"...: "Hôm nay, chủ ta thích món xúp vị mặn 
này”... “Hóm nay, chủ ta thích món xúp không mặn 
này", hay: "Món xúp không mặn này chủ ta lấy ăn”, 
hay: "Món xúp không mặn này chủ ta dùng nhiêu", 
hay: "Món xúp không mặn này chủ ta tăn thản ”. 


9) Này các Tỷ-kheo, 


. Vì sao? Vì rằng, 
này các Tỷ-kheo, người đấu bếp có frí, thông mình, 
khéo léo ấy năm được sở thích về việc ăn uống của 
người chủ của mình. 


10) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đáy, có Tỷ-kheo có 
trí, thông mình, khéo léo, trú, quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 
ưu ở đời. Do vị ấy trú, quán thân trên thân, tâm được 
định tĩnh, các phiền não được đoạn tận; vị ấy học 
được tướng ấp. 


Vị ấy trú, quán thọ trên các thọ... quán tâm trên 
tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
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chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do vị ây trú, 
quán pháp trên các pháp, tâm được định tĩnh, các 
phiên não được đoạn tận; vị ây học được tướng ây. 


Vì sao? Vì rằng, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí, thông minh, khéo 
léo ây, học được tướng tâm của mình. 
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43 Kinh Chế Ngự Tâm — Tương I, 37 


Chế Ngự Tâm — 71ơng I, 37 


(VỊ Thiên): 
Chổ nào ý chế ngự, 
Chỗ ấy đau khổ tận. 
Ý chế ngự hoàn toàn, 
Thoát đau khổ hoàn toàn. 


(Thể Tôn): 
Không nên chế ngự ý, 
Hoàn toàn về HHỌI mặt, 

Chớ có chế ngự ý, 

Nếu tự chủ đạt được. 
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44 Kinh CÁC LỄ UPOSATHA - Tăng I, 
370 


CÁC LỄ UPOSATHA - 7ðng I, 370 


Như vây tôi nghe. 

1. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Pubbarama 
(Đông viên), lâu đài của mẹ Migara. Rồi 

, trong ngày Ũposatha (Bồ tát traI- 
giới) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visakha, 
mẹ của Migara đang ngồi xuống một bên: 


- Này Visàkhà, từ đâu Bà đến sáng sớm như thế này? 
- Bạch Thế Tôn, hôm nay con thọ trai giới. 
- Có ba loại trai giới này, này Visàkhà. Thế nào là 
ba? 

"Trai giới người chăn bỏ, 

"Trai giới Niganthà, 

"Trai giới bậc Thánh. 
2. Như thể nào, này Visàkhà, là trai giới người chăn 
bò? 

-_ Ví như, này Visàkhà, người chăn bò vào buôi 

chiêu lùa các con bò vê cho chủ của chúng. 
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Người ấy suy nghĩ: “Hôm nay, các con bò đã 
ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, đã uống nước tại 
chỗ này và chỗ này. Ngày mai, các con bò đã 
ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, đã uống nước tại 
chỗ này và chỗ này”. 

- Cũng vậy, này Visàkhà, ở đây có người giữ trai 
giới suy nghĩ: "Hôm nay, ta đã ăn loại đô ăn 
cứng này, loại đồ ăn cứng này ta đã ăn loại đồ 
ăn mêm này, loại đồ ăn mêm này. Ngày mai ta 
sẽ ăn loại đồ ăn cứng này, loại đồ ăn cứng này; 
ta sẽ ăn loại đô ăn mêm này, loại đồ ăn mêm 
này”. Như vậy, người ấy sống cả ngày với tâm 
đồng hành với tham dục. Như vậy, này 
Visàkhà, là trai giới người chăn bò. 


3. Này Visàkhà, thế nào là trai giới các Nigantha? 


- Ở đây, này Visàkhà, có hạng Sa-môn tên là 
Niganthà, họ khích lệ đệ tử như sau: "Ông hãy 
quăng bỏ trượng với các sinh loại sống ở 
phương Đông, ngoài một trăm do tuần. Hãy 
quăng bỏ trượng với các sinh loại sống ở 
phương Tây, ngoài một trăm do tuần ... sống ở 
phương Bắc ... sống ở phương Nam, ngoài một 
trăm do tuần." Như vậy, họ khích lệ vì lòng 
thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại 
mà thôi, họ không khích lệ vì lòng thương, vì 
lòng từ mẫn, đối với một số sinh loại khác. 
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: kiÀ: ngày Uposatha, họ khích lệ đệ tử như 
: "Này các Ông, hãy quăng bỏ tất cả áo 
quân và nói như sau: “Ta không có bất cứ vật 
Sỳ, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào. Bắt cứ vật gì, 
bất cứ ở đâu, bắt cứ chỗ nào, không có cái gì 
là của ía ””. Nhưng cha và mẹ của người ấy biết 
người ấy là con của mình. Và người ấy biết họ 
là cha mẹ của mình. Vợ và con người ấy biết 
người ấy là chồng, là cha của mình, và người 
ây biết họ là vợ, là con của mình. Các người nô 
tỳ làm công biết người ấy là chủ của họ. Và 
người ấy biết họ là nô tỳ, là nhân viên của 
mình. Như vậy, trong thời gian đảng phải khích 
lệ đúng với sự thát, trong thời gian ấy, lại được 
khích lệ bằng điêu nói láo. Đây Ta tuyên bố là 
một sự nói láo. Sau khi đêm ấy đã qua, người 
ấy thọ hưởng tất cả tài sản chưa đem cho. Đây 
Ta tuyên bố là lấy của không cho. 


- Như vậy, này Visàkhà, là lễ Uposathà của các 
Niganthà. Được sông thực hành như vậy, này 
Visakha, Uposatha không quả lớn, không lợi 
ích lớn, không chói sáng, không ánh sáng lớn. 

4. Và này Visàkhà, thế nào là trai giới các bậc 
Thánh ? 

- . Chính là làm thanh tịnh một tâm uê nhiễm với 

phương pháp thích nghi. 
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Và này Visàkhà, thế nào là làm thanh tịnh một tâm 
uế nhiễm với phương pháp thích nghỉ? 

-_ Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Phật: 
"Dây là Thể Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiên Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn." Do vị ấy niệm 
Như Lai, tám được tịnh tín, hân hoan sanh 
khởi, các phiên não của tâm được đoạn tán. 

-_ Ví như, này Visàkhà, đầu uễ nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thể nào là đâu uế nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghi? Do duyên 
bột nhôi, do duyên đất sét, do duyên nước và 
do duyên nồ lực thích nghỉ của con người. Như 
vậy, này Visàkhà, là đâu uẾ nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghĩ. 


-_ Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm ué nhiễm được 
SỐt sạch với phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thể nào là tâm uỄ nhiễm được sôi 
sạch với phương pháp thích nghỉ? Ở đây, này 
Visaàkhà, Thánh đệ tử niệm Như Lai: "Đáy là 
Thể Tôn, ...., Phật, Thế Tôn". Do vị ấy niệm 
Như Lai, trình được tịnh tín, hân hoạn sanh 
khởi. các phiên não của tâm được đoạn tán. 
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-_ Này Visàkhà, đây gọi là Thánh đệ tử để thực 
hành trai giới Phạm Thiên, Vị y cùng sông 
vớt Phạm Thiên. 


5. Này Visàkhà, tâm uế nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghi. Và này Visàkhà, thế nào là 
tâm uễ nhiễm được gột sạch với phương pháp thích 
nghĩ? 

-_ Ởđây, này Visàkhà, vị Thánh đệ tử niệm Pháp: 
"Pháp được Thể Tôn khéo thuyết Siảng, thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
trí tự mình giác hiểu". Do vị ấy niệm Pháp, tâm 
được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên 
não của tâm được đoạn tán. 

-_ Ví như, này Visàkhà, thân uễ nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thế nào là thân uễ nhiễm được sốt 
sạch với phương pháp thích nghỉ? Do duyên 
soffIin (một thứ đá bọt dùng để chà lưng), do 
duyên bột tăm, do duyên nước và do duyên nỗ 
lực thích nghỉ của con người. Như vậy, này 
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Visàkhà, là thân uỄ nhiễm được SỘt sạch với 
phương pháp thích nghĩ. 

-_ Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm ué nhiễm được 
gốt sạch với phương pháp thích nghỉ. Và như 
thế nào, này Visàkhà, là tâm uề nhiễm được sôi 
sạch với phương pháp thích nghỉ? Ở đây, này 
Visàkhà, Thánh đệ tử niệm pháp: "Pháp được 
Thể Tôn khéo thuyết giảng, ... được người trí 
tự mình giác hiểu". Do vị ấy niệm Pháp, tâm 
được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên 
não của tâm được đoạn tán. 


-. Này Visàkhà, đáy gọi là Thánh đệ tử thực hành 
Pháp trai giới, vị ây sông với Pháp. 


này Visàkhà, là tâm uê nhiễm được gột sạch 
nhờ phương pháp thích nghĩ. 

6. Này Visàkhà, tâm uê nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghi. Và này Visàkhả, thế nào là 
tâm uề nhiễm được gột sạch với phương pháp thích 
nghĩ? 

-_ Ở đây, này Visàkhà, vị Thánh đệ tử niệm Tăng: 
“Diệu hạnh là chúng đệ tử Thể Tôn, Trực hạnh 
là chúng đệ tử Thể Tôn, ứng lý là hạnh là chúng 
đệ tử Thể Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ 
tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng 
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đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đẳng tôn 
trọng, đáng cúng dường, đáng được bắt fay, là 
phước điên vô thượng ở đời". Do vị ấy niệm 
Tăng, tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, 
các phiên não của tâm được đoạn tận. 

-_ Ví như, này Visàkhà, một tấm vải bị uễ nhiễm 
được gột sạch nhờ phương pháp thích nghĩ. 
Và này Visàkhà, thế nào là một tắm vải bị uễ 
nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích 
nghỉ? Do duyên usam (đất mặn) do duyên 
khàram (nước tro), do duyên phân bò, do 
duyên nước, và do duyên nỗ lực thích nghỉ của 
con người. Như vậy, này Visàkhà, một tắm vải 
bị uễ nhiễm được gột sạch với phương pháp 
thích ngh1. 

-_ Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm ué nhiễm được 
Sột sạch với phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thế nào là tâm uẾ nhiễm được sốt 
sạch nhờ phương pháp thích nghỉ? Ở đây, này 
Visaàkhà, Thánh đệ tử niệm Tăng: “Diệu hạnh 
là chúng đệ tử Thế Tôn ... là phước điên vô 
thượng ở đời. " Nhờ vị ấy niệm Tăng, tâm vị ấy 
tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của 
tám được đoạn tận. 


-. Này Visàkhà, đáy gọi là Thánh đệ tử thực hành 
chủng Tăng trai giới sông với chúng tăng. 
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Như vậy, này Visàkhà, là tâm uê 

nhiêm được gột sạch nhờ phương pháp thích 
nghủ. 
7. Này Visàkhà, tâm uế nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghi. Và này Visàkhả, thế nào là 
tâm uề nhiễm được gột sạch với phương pháp thích 
nghĩ? 

- Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Giới: 
"Không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị ô nhiễm, không bị uê nhiễm, đem lại giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp 
thủ, đưa đến Thiên định". Vị ấy nhờ niệm GIỚI, 
tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các 
phiên não của tâm được đoạn tận. 


- Ví như, này Visàkha, một tấm QHƯƠHG uễ 
nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích 
nghi. Và này VisàRhà, thế nào là một tấm 
gương uê nhiễm được rửa sạch nhờ phương 


pháp thích nghỉ? Do duyên dâu, do duyên tro, 
do duyên bàn chải lông và do duyên nỗ lực 
thích nghĩ của CO" "người. Như vậy, này 
Visàkhà, là tấm gương uế nhiễm được rửa sạch 
với phương pháp thích nghĩ. 
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-_ Cũng vậy, này Visakha, là tâm uế nhiễm được 
rửa sạch nhờ phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thế nào là tâm uễ nhiễm được rửa 
sạch nhờ phương pháp thích nghỉ? Ở đây, này 
Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Giới ... đưa đến 
Thiên định. Vị ấy nhở niệm Giới, tâm vị ấy tịnh 
tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của tâm 
được đoạn tán. 


ˆ Này Visakhả, đây “coi là thánh để HỆ thực hành 


này Visàkhà, là tâm uễ nhiễm được rửa sạch 
nhờ phương pháp thích nghĩ. 

8. Và này Visàkhà, tâm uễ nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghi. Và này Visảkhả, thế nào là 
tâm uê nhiễm được gột sạch với phương pháp thích 
nghĩ? 

-_ Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Thiên: 
"Có Chư Thiên bốn Thiên Vương, có Chư 
Thiên cối trời Ba mươi ba, có chứ Thiên Yama, 
có chư Thiên Tusita (Đâu suất), có chư Thiên 
Hóa lạc, có chư Thiên Tha hóa tự tại, có chư 

Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn nữa. 
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Đây đủ với 
như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 


này, được sanh tại chỗ kia. Giới như vậy cũng 
có đây đủ nơi ta. Đây đủ với như 
vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được 
sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có 
đây đủ, nơi ta. Đây đủ với thí như vậy, chư 
Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại 
chỗ kia. Thí như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy 
đủ tuệ như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở 
chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy 
cũng có đây đủ nơi ta". Khi người ấy niệm tín, 
giới, nghe pháp, thí và tuỆ của tự mình và chư 
Thiên ấy, tám được tịnh tín, hân hoan sanh 
khởi. Các phiên não của tâm được đoạn tán. 


- Ví như, này Visàkhà, là vàng bị uỄ nhiễm 
được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp 
thích nghỉ. Và này Visàkhà, thể nào là vàng bị 
uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương 
pháp thích nghi? Do duyên lò, do duyên đất 
muối, do duyên phần đỏ, do duyên ống bệ, do 
duyên cái kìm, và do duyên nỗ lực thích nghỉ 
của con người. Như vậy, này Visàkhà, là vàng 
bị uễ nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ 
phương pháp thích nghĩ. 
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- Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm bị uỄ nhiễm 
được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp 
thích nghỉ. Và này Visàkhà, thể nào là tâm bị 
uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương 
pháp thích nghỉ? Ở đây, này Visàkhà, Thánh 
đệ tử niệm Thiên: "Có Chư Thiên bốn Thiên 
Vương, có Chư Thiên cối trời Ba mươi ba, có 
chư Thiên Yàma, có chứ Thiên Tusita (Đáu 
suất), có chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha 
hóa tự tại, có chự Thiên Phạm chúng, có chư 
Thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như 
vậy, chư Thiên ấy, mạng chung ở chỗ này, được 
sanh tại chỗ ấy. Ta cũng có lòng tin như vậy. 
Đây đủ với giới ... với nghe pháp ... với thí... 
với trí tuệ như vậy, chư Thiên ây, mạng Chung 
ở chỗ này, tên dể sanh tại chỗ ấy. Ta cũng có trí 
tuệ như vậy". Khi vị ấy niệm tín, giới, nghe 
pháp, thí, và tuệ của tự mình và của chư Thiên 
ấy, tâm được tịnh tín, hân hoạn sanh khởi. Các 
phiên não của tâm được đoạn tán. 


-_ Này Visàkhà, đáy gọi là Thánh đệ tử thực hành 
Thiên trai giới, sông chung với chư Thiên. 


được làm cho thanh tịnh 
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9. Thánh đệ tử ấy, này Visàkhà, suy tư như sau: 
- "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất 
cả chúng sanh và loài hữu tình. Cũng váy, đêm nay 
và ngày nay, 1q sống ft bỏ sát sanh, tránh xạ sát 
_— bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
ông thương xót đến hạnh phưíc của tất cả chúng 
J- và loài hữu tình. Về chỉ phần này, ta theo gương 
các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 
10. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ lấy của 
không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm 
cướp. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ 
lấy của không cho, chỉ lấy những vát đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tính, không 
CÓ frỘIM CƯỚP. Về chỉ phân này, ta theo gương các Vị 
A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 
11. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ tà hạnh, 
tịnh tu Phạm hạnh, sống giải thoát, t bỏ dâm dục 
hèn hạ. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ 
bỏ tà hạnh, tịnh tu Phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ 
dâm dục hèn hạ. Về chỉ phân này, fa theo gW0ng các 
vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 
12. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ nói láo, 
tránh xa nói láo, nói những lời chân thát, y chỉ nơi 
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sự thật chắc chăn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không 
phản lại lời hứa đối với đời. Cũng vậy, đêm nay và 
ngày nay, fa sống ft bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chân thát, y chỉ nơi sự thát chặc chăn, 
đảng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa 
đối với đời. Về chỉ phần này, ta theo gương các VÌ A- 
la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 

13. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ men 
rượu, rượu nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu 
men, rượu nấu làm cho đắm say. Cũng vậy, đêm nay 
và ngày nay, 1a sống từ bỏ men rượu, rượu nấu làm 
cho đắm Say, tranh Xa FWưỢu men, rượu nấu làm cho 
đăm Say. Về chỉ phân này, ta theo gương các vị A-la- 
hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 

14. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán ăn một ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Cũng 
vậy, đêm nay và ngây nay, ta sống ăn một ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Về chỉ 
phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực 
hành trai giớ! ”. 

15. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán tránh xa 
không xem múa, hát, diễn kịch, không trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa và các thời 
trang. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống tránh 
xa không xem múa, hái, diễn kịch, không trang sức 


băng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa và các thời 
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trang. Về chỉ phần này, ta theo gương các vị A-la- 
hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 

1ó. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ givờng 
cao, giường lớn, trảnh xa giường cao, giwởng lớn. 
Các vị ấy nằm trên gitòng thấp, trên giường nhỏ hay 


đệm có. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta từ bỏ 
oitởng cao, gøitöng lớn, tránh xa gitđòng cao, 
gitởng lớn, năm trên Øitởng thấp, trên giường nhỏ 
hay đệm cỏ. Về chỉ phần này, fq theo gương các VÌ 
A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 


Như vậy, này Visàkhà, là [EEWWWWỹNWWUI, ì:, c l;:./: 
Thánh trai giới, có quả lớn, có lợi ích lớn, có chói 
sáng lớn, có ánh sáng lớn. 


17. Quả lớn là như thế nào? Lợi ích lớn như thế nào ? 
Chói sáng lớn nhự thê nào? Anh sáng lớn như thê 
nào ? 


Ví như, này Visàkhà, có người áp đặt chủ quyên cai 
trị trên 16 quốc độ lớn, tràn đây bảy bảu như Anga, 
Magadha, Kàst, Kosala, Vajji, Mallà, CeH, Vangà, 
Kurù, Pancàlà, Macchà, Surasenà, Assakà, AvamnHi, 
GŒandhàra, Kambojà, nhưng 


Vì cớ sao? Nhỏ nhoi thay, là 
vương quyên của loài Người, so sánh với hạnh 
phúc Chư Thiên! 


TÂM 353 


18. Văm mươi năm của một đời người, bằng một 
đêm một ngày của chư Thiên của Bồn Thiên Vương. 
Ba mươi đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười 
hai tháng như vậy làm thành một năm. Năm _mươi 
năm chư Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên Bốn Thiên Vương. 


Chính dựa trên trường hợp này được nói lên 
răng: "Nhỏ nhơi thay là vương quyên của loài 
Người, so sánh với hạnh phúc chw Thiên!” 

19. 1ô frăi năm của một đời người, bằng một ngày 
một đêm của chự Thiên ở cối fròi Ba rmuươi ba. Ba 
mươi đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười hai 
tháng như vậy làm thành một năm. Một ngàn năm 
chự Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên ở cối trời Ba mươi ba. 


Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây có người 
đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hiện trai giới 
đây đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi 
ba. Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng: 
"Nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài Người, so 
sánh với hạnh phúc chư Thiên!" 
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20. /Jaj trăm năm của một đời người, bằng một ngày 
một đêm của chự Thiên ở cối (rời Yàinà. Ba mươi 
đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười hai tháng 
như vậy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư 
Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chự Thiên ở 
cõi trời Yàmà. 


Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Yàmà. Chính 
dựa trên trường hợp này ... với hạnh phúc chư 
Thiên”. 

21. Bắn trăm năm của một đời người, này Visàkhà, 
bằng một ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời 
Tusta (Đâu-xuất). Ba mươi đêm như vậy, làm thành 
một tháng ... làm thành một năm. JJH1/7 
chự Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên ở cối trời Tusi1a. 


Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Tusita. Chính 
dựa trên trường hợp này ... với hạnh phúc chư 
Thiên”. 

22. 1ám trăn! năm của một đời người, này Visàkhà, 
bằng một ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời Hóa 
lạc. Ba mươi đêm như vậy, làm thành một tháng ... 
làm thành một năm. Tu ngàn năm chư Thiên như 
vậy làm thành thọ mạng của chư Thiên ở cối trời Hóa 
lạc. 
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> Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Hóa lạc. 
Chính dựa trên trường hợp này ... với hạnh phúc 
chư Thiên". 
23. Mfười sáu trăm! năm của một đời người, này 
Visàkhà, bằng một ngày một đêm của chư Thiên ở 
CốiI trời la Hóa Tự (ai. Ba mươi đêm như vậy, làm 
thành một tháng, mười hai tháng như vậy làm thành 
một năm. Mười sáu ngàn năm chự Thiên nhự vậy 
làm thành thọ mạng của chự Thiên ở cõi trời Tha 
Hóa Tự tại. 


Chính dựa trên trưởng hợp này, 
được nói lên răng: "Nhỏ nhoi thay là vương quyên 
của loài Người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên ”. 


Chớ giết hại sinh loài, 
Chớ lấy của không cho, 
Chở nói lời nói láo, 

Chớ uống thứ rượu say. 
Từ bỏ, không phạm hạnh, 
Từ bỏ, không dâm dục, 
Không ăn vào ban đêm, 
Tranh không ăn phi thời. 
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Không mang các vòng hoa, 
Không dùng các hương liệu, 
Hãy năm trên tâm thảm, 
Được trải dài trên đất. 
Chính hạnh trai giới này, 
Được gọi có tám phân, 

Do đực Phát nói lên, 

Đưa đến đoạn tận khổ. 


Mặt trăng và mặt trời, 

Được thấy là lành tối, 

Chổ nào chúng ẩi tới, 

Chúng chói sáng hào quang, 
Chúng làm mây sáng chói, 
Giữa hư không chúng đi. 
Trên trời chúng chói sáng, 
Sáng rực mọi phương hướng. 
Trong khoảng không gian ấy 
Tài sản được tìm thấy, 

Trân châu và ngọc báu, 

Lưu ly, đá cầu may 

Vàng cục trong lòng đất, 
Hay loại Kancana 

Cùng loại vàng sáng chói, 
Được gọi là Hattaka 


D9 
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Kê cả ảnh sáng trăng, 
Với cả vòm trời sao. 


Vậy người nữ, người nam, 
Hãy giữ theo định giới, 
Hành bổ-tát trai giới 

Đây đủ cả tắm mặt, 

Làm thiện các công đức, 
Đem lại nhiêu an lạc, 
Được sanh lên cõi Trời, 
Không bị người cười chê. 
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45_ Kinh NỮ SẮC - Tăng L, 9 


NỮ SẮC - 7ăng L9 
[. Tôi nghe như vậy.: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại 
khu vườn ông AnàthapIndika. Tại đây, Thê Tôn bảo 
các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo! 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


sắc người đàn bà. Này các 


Tý-kheo, sốc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn ông. 


2. Ta không thấy một tiếng nào khác, xâm chiếm và 
ngự trị tâm người đàn ông, như tiếng người đản bà. 
Này các Tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và 
ngự trị tâm người đàn ông. 
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3-5. Ta không thây một hương...một vỊ...một xúc nào 
khác, xâm chiếm và ngự trị tâm người đản ông, như 
hương... vỊ.. xúc người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, xúc 
người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn 
ông. 


6. Ta không thấy một sắc nào khác, xâm chiếm và 
ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Này 
các Tý-kheo, sắc người đàn ông xâm chiếm và ngự 
trị tâm người đàn bà. 


7-10. Ta không thấy một tiếng... một hương...một 
vị...một xúc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn bà, như tiếng... hương... vị... xúc người 
đàn ông. Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn ông xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 
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46 Kinh TÂM KHÔNG ĐIÊU PHỤC - 
Tăng L, 18 


TÂM KHÔNG ĐIÊU PHỤC - 7ăng I, 18 


tâm không được điều phục. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được điêu phục, đưa đên bât lợi 
lớn. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /âm được điêu phục. Này các Ty-kheo, Tâm 
được điêu phục, đưa đên lợi ích lớn. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bất lợi 
lớn, như ứâm không được hộ trì. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được hộ trì, đưa đên bât lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như ứâm được hộ rrì Này các Tỷ-kheo, Tâm 
được hộ trì, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như /đm không được phòng hộ. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được phòng hộ, đưa đên bât lợi 
lớn. 
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6. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /âm được phòng hộ. Này các Tỷ-kheo, Tâm 
được phòng hộ, đưa đên lợi ích lớn. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như ứâm không được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được bảo vệ, đưa đên bât lợi lớn. 


8. Ta không thây một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /đm được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, Tâm 
được bảo vệ, đưa đền lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nảo khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như âm không được điều phục, không được hộ 
trì không được phòng hộ, không được bảo vệ. Này 
các Tỷ-kheo, Tâm không được điều phục, không 
được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo 
VỆ, 


10. 


tâm được điều phục, được hộ trì, được 
phòng hộ, được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, Tâm được 
điêu phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, 
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47 Kinh TÂM ĐƯỢC TU TẬP - Tăng I, 
25 
TÂM ĐƯỢC TU TẬP - 7ðng I, 25 


1. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này bị ô nhiêm bởi 
các câu uề từ ngoài vào. 


o vậy, Ta nói răng tâm kẻ 
phàm phụ ítf nghe, không được íu tập. 


2. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này được gột sạch 
các cấu uỄ từ ngoài vào. 


o vậy, Ta nói răng 
tâm bậc Thánh đệ tử nghe nhiêu có được tu tập. 


3. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo phát từ tâm; vị ấy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không có trồng không 
làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là người làm theo giáo 
giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ không có uống phí. 
Còn nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm 
áy. 


4-5. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo tu tập từ tâm... tác ý từ tâm; vị áy, này các 


TÂM 363 


Tỷ-kheo, được gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không 
có trồng không, làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là 
người làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ 
không có uống phí. Còn nói gì những người làm cho 
sung mãn từ tâm ấy. 


, Ý khởi trưóc các pháp 
ây. Các pháp bát thiện theo sau. 


2. Phàm những pháp nào, là thiện, thuộc thành › phân 
thiện, đứng về phía thiện, tất cả các pháp ấy đều 
được ý đi trước. Ý khởi trước các pháp ấy. Các pháp 
thiện theo sau. 


Với người phóng dật, này các Tỷ- 
kheo, các pháp bát thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 
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9. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bắt thiện đã sanh được đoạn lận, này các Tỷ-kheo, 
như: không phóng đât. Với người không phóng dật, 
này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được 
sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, 
các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
nh biếng nhác. Với người biếng nhác, này các Tỷ- 
kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 
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48 Kinh TU LƯỢNG - 15 Trung I, 219 


KINH TU LƯỢNG 
(Anumanasuttam) 


- Bài kinh số 15 — Trưng I, 219 


Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Mahamogsallana sông giữa 
những người thuộc dòng họ Bhagøa, tại núi 
Sumsumaragrra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyên. Ở 
đây, Tôn giả Mahamogsallana (Đại Mục-kiên-liên) 
gọi các Tỷ-kheo: 


- Chư Hiền Tỷ-kheo. 
— Thưa Hiền giả. 
Những Tý-kheoo ấy vâng đáp Tôn giả 
Mahamogsallana. Tôn giả Mahamogsgallana nói như 


sau: 


- Chư Hiền, nêu Tỷ-kheo thỉnh nguyện: “Mong 
rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong răng tôi được chư 


Tôn giả nói!" Nhưng nêu vị ây là một người khó nói, 
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đây đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, 
khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được 
giảng dạy thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng, Tỷ- 
kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ răng Tỷ-kheo ấy 
không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt 
lòng tin vào người ấy. 


Chư Hiằn, thế nào là những tánh khiến Người ấy trở 
thành khó nói ? 


-_ Chư Hiên, ở đây, vị Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 
chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 
chi phối, như vậy là một tánh khiến trở thành khó 
nói. 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo khen mình chê người; 
chư Hiền, Tỷ-kheo khen mình chê người, như vậy 
là một tánh khiến trở thành khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ 
ch1 phối; chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ 
chi phối như vậy là một tánh khiến trở thành khó 
nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ 
làm nhân trở thành người có hiềm hận; chư Hiền, 
Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành 
người có hiềm hận, như vậy là... khó nói. 


-- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo phân nộ, vì phân nộ 
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làm nhân trở thành cô chấp; chư Hiển, Tỷ-kheo 
phân nộ, vì phân nộ làm nhân trở thành cô châp 
như vậy là... khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo phẫn nộ, thốt ra 
những lời liên hệ đên phân nộ... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại 
chông đôi vị đã buộc tội mình... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tý-kheo bị buộc tội trở lại chỉ 
trích vị đã buộc tội mình... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chất 
vân vị đã buộc tội mình... 

~ Lại nữa, chư Hiện, Tỷ-kheo bị buộc tội tránh né 

vân đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn 

đề, để lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn của mình... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội không giải 
thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc 
tỘI... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tý-kheo hư ngụy và não hại... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo (tật đồ và xan tham... 

- Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo lừa đảo và lường 
E1... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo ngoan mê và quá 
mạn... 
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- Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo chấp trước thê tục, có 
chấp tư kiến, tánh khó hành xả; chư Hiền, Tỷ- 
kheo chấp trước thế tục, cô chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả, như vậy là một tánh trở thành khó nói. 


Chư Hiền, như vậy được gọi là những tánh khiến trở 
thành khó nói. 


Chư Hiển, nếu Tỷ-kheo không thỉnh nguyện: 
"Mong rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong răng tôi 
được chư Tôn giả nói"; Và nếu vi ây là một người 
dễ nói, đầy đủ những đức tánh khiến người ấy trở 
thành dễ nói, kham nhãn, cung kính đón nhận khi 
được nghe giảng dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ 
rằng, Tỷ-kheo ây đáng được nói đến, nghĩ răng Tỷ- 
kheo ây đáng được giáo huấn, nghĩ rằng nên đặt lòng 
tin vào người ây. 


Chư Hiằn, thế nào là những đức tánh khiến HgHỜi ấy 
trở thành đề nói ? 


-_ Chư Hiền, ở đây Tý-kheo không có ác dục, không 
bị ác dục chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo không có 
ác dục, không bị ác dục chi phối, như vậy là một 
đức tánh khiến trở thành dễ nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khen mình chê 
người; chư Hiền, Tỷ-kheo không khen mình chê 
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người... đễ nói. 
- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
không bị phân nộ chi phôi... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
không vì phân nộ làm nhân trở thành người hiêm 
hận... 


- Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo không phân nộ, 
không vì phân nộ làm nhân trở thành cô châp... 


- Lại nữa, chư Hiên, Ty-kheo không phân nộ, 
không vì phân nộ thôt ra những lời liên hệ đên 
phân nộ... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, không trở 
lại chông đôi vị đã buộc tội mình... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không trở 
lại chỉ trích vị đã khiên trách mình... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không trở 
lại chât vân vị đã buộc tội mình... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, không 
tránh né vân đê với một vân đê khác, trả lời ra 
ngoài vân đê, đê lộ phần nộ, sân hận và bât mãn 
của mình... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, giải thích 
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tỘI... 
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- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo không hư ngụy và não 
hại... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không tật đồ và xan 
tham... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khi cuống và 
lường øạt... 


- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo không ngoan mê và 
quá mạn... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không chấp trước thê 
tục, có chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, chư Hiền, 
Tý-kheo không chấp trước thế tục, không cô chấp 
tư kiến, tánh dễ hành xả, như vậy là một đức tánh 
trở thành dễ nói. 


Chư Hiền, như vậy được gọi là những đức tánh khiến 
trở thành dê nói. 


Chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo cần phải tư lượng tự ngã 
với tự ngã như sau: 


-_ "Người này có ác dục, bị ác dục chỉ phối nên ta 
không ra người ấy, không thích người ấy. Và nều 
ta có ác dục, bị ác dục chỉ phối, các người khác 
sẽ không ưa ta, không thích ta". Chư Hiển, Tỷ- 
kheo khi biết vậy cần phải phát tâm như sau: "Ta 
sẽ không có ác dục, sẽ không bị ác dục chỉ phối ". 
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-- "Người này khen mình chê người, nên ta không 
ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta khen 
mình chê người, các người khác sẽ không ưa ta, 
sẽ không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo khi biết 
vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ không 
khen mình chê người”. 


- Người này có phẫn nộ, bị phẫn nộ chỉ phối, nên ta 
không ưa người ây... Ta sẽ không phân nộ, không 
bị phân nộ chi phôi”; 


¬_ "Người này phẫn nộ, vì vị phần nộ làm nhân trở 
thành người hiềm hận nên ta không ưa người ấy... 
Ta sẽ không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân 
trở thành người hiềm hận": 

- "Người này phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành cô chấp nên ta không ưa người ấy... Ta sẽ 
không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành có chấp"; 


- "Người này phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến 
phân nộ nên Ta không ưa người ây... Ta sẽ không 
#ng nộ, không thôt ra những lời liên hệ đên phần 


Att, 


nộ 

x TẾ này bị buộc tội, trở lại chông đôi vị đã 
buộc tội mình, nên Ta không ưa người ây... Ta có 
bị buộc tội, sẽ không trở lại chông đôi vị buộc tội 
mình”; 
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-_ "Người này bị buộc tội, trở lại chất vẫn vị đã buộc 
tội mình, nên ta không ưa người ấy... Ta có bị 
buộc tội, sẽ không trở lại chất vấn vị đã buộc tội 
mình”; 

-_ "Người này bị buộc tội, tránh né vẫn đề với một 
vấn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn đề, để lộ phẫn nộ, 
sân hận, bất mãn của mình, nên ta không ưa người 
ấy... Ta bị buộc tội sẽ không tránh né vấn đê với 
một vấn đề khác, không trả lời ra ngoài vẫn đề, và 
không để lộ phẫn nộ, sân hận bất mãn của mình"; 

- "Người này bị buộc tội, không giải thích thỏa mãn 
hành động của mình cho vị buộc tội biết nên ta 
không ưa người ấy... Ta bị buộc tội, sẽ giải thích 
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội 
biết"; 

-_ "Người này hư ngụy và não hại nên Ta không ưa 
người ấy... Ta sẽ không hư ngụy và não hại"; 


-_ "Người này tật đồ và xan tham nên ta không ưa 
người ây... Ta sẽ không tật đô và xan tham”; 

~_ "Người này khi cuống và lường gạt nên ta không 
ưa người ấy... Ta sẽ không khi cuống và lường 
gạt”; 

-- "Người này ngoan mê và quá mạn nên ta không 
ưa người ây... Ta sẽ không ngoan mê và quá mạn”; 
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-_ "Người này chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, 
tánh khó hành xả nên ta không ưa người ây, không 
thích người ấy. Và nếu ta chấp trước thế tục, cỗ 
chấp tư kiến, tánh khó hành xả, các người khác sẽ 
không ưa ta, không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo 
khi biết vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ 
không chấp trước thế tục, không có chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả". 


Chư Hiền, ở đây, Tỷ-kheo cần phải quán sát tự ngã 
với tự ngã như sau: 


- “Không biết ta có ác đục, có bị ác dục chi phối 
không?" Chư Hiền, nêu Tỷ-kheo quán sát và biết 
răng: "Ta có ác dục và bị ác dục chỉ phối", thì chư 
Hiền, "Tỷ-kheo ây cần phải tinh tấn đoạn trừ các 
ác, bất thiện pháp ây. Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
quán sát và biết rắng: 'Ta không có ác đục, không 
bị ác dục chỉ phối ", thì chư Hiên, Tỷ-kheo ây phải 


sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học các 
thiện pháp. 


ln . rốễ biết ta có khen mình 


chê người hay không)... 


- Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ, bị phẫn nộ chỉ 
phôi không?... 
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- Lại nữa... không biệt ta có phân nộ, vì phân nộ làm 
nhân, trở thành có hiêm hận không ?... 


- Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ làm nhân, trở 
thành người cô châp không ?... 


- Lại nữa,... không biết ta có phẫn nộ, thốt ra những 
lời liên hệ đên phân nộ không ?... 


-_ Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 
chông đôi vị đã buộc tội ta không?... 


- Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 
chât vân vị đã buộc tội ta không 2... 


-_ Lại nữa... Fa bị buộc tội, không biết ta có tránh né 
vẫn đề với một vẫn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn 
đề, để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của ta 
không?... 


¬_ Và lại nữa... Fa bị buộc tội, không biết ta có giải 
thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội 
biêt không ?... 

- Lại nữa, không biết ta có hư ngụy và não hại 
không? ... 

- Lại nữa, không biết ta có tật đỗ và xan tham 
không?... 

-_ Lại nữa, không biết ta có khi cuỗng và lường gạt 
không?... 
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-_ Lại nữa... không biết ta có ngoan mê và quá mạn 
không?.... 


- Lại nữa, chư Hiền, ở đây Tý-kheo cần phải quán 
sát tự ngã như sau: "Không biết ta có chấp trước 
thể tục, có chấp tư kiến, tánh khó hành xả không?" 
Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rẵng: "Ta 
có chấp trước thế tục, cô chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả", thì chư Hiên, Tỷ-kheo ấy cân phải tỉnh 
tấn đoạn (rù những ác, bất thiện pháp ây. Chư 
Hiền, nếu Tý-kheo quán sát và biết rằng: "Ta 
không chấp trước thế tục, không có chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả", thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải 
sông với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện 
pháp. 


Chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ-kheo thấy 
rÕ rẵng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa được đoạn 
trừ trong nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải 
tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. 


Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy 
rÕ rẵng tất cả các ác, bất thiện pháp đã được đoạn trừ 
trong nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải sông 
với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. 


Chư Hiên, ví như một phụ nữ hay một đàn ông 
trẻ tuôi, trong tuổi thanh xuáần, tảnh ưa trang điểm, 
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tự quán sát mặt mày của mình trong một tắm kính 
sạch sẽ và trong suốt, hay trong một bát nước trong 
sáng. Nếu người ấy thấy bụi bám hay cấu u trên mặt 
mình, thì người áy tình tấn đoạn trừ bụi bặm hay cầu 
uế ấy. Nếu người ấy không thấy bụi bặm hay câu uễ 
trên mặt mình, thì người ấy sẽ hoan hỷ nghĩ răng: 
"Thật sự ta được điều tốt đẹp; thật sự ta được thanh 
tịnh”. 


Cũng vậy chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ- 
kheo thấy rõ răng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa 
đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ây cân phải 
tinh tân đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ây. Chư Hiền, 
nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy rõ rằng các ác, 
bất thiện pháp đã đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền, 
Tỷ-kheo ây phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày 
đêm tu học thiện pháp. 


Tôn giả Mahamoggallana thuyết giảng như vậy. 


Các Tý-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Tôn giả 
Mahamoøgøsallana. 
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49 _ Kinh XUẤT GIA - Tăng IV, 382 


XUẤT GIA — 7ăng IV, 382 


1.- Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 


1. "Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như 
khi xuất gia. 

2... Các pháp bất thiện được sanh không có chỉnh 
phục tâm và tôn tại. 

3. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng võ thưởng. 

4. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng vô ngã. 

3s. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng bất tịnh. 

6ø. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng nguy hại. 

z Sau khi biết được thể giới thăng bằng và không 
thăng bằng, tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng ấy. 

3. Sau khi biết được thể giới sanh khởi và đoạn 
diệt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập 
với tưởng ấy. 
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9. Sau khi biết được thể giới tập khởi và chấm dứ", 
tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng ấy. 

10. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng đoạn tán. 

II. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng ly tham. 

12. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng đoạn diệt. ” 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được: 


¡.. Tâm thực hành tích tập như khi xuất gia. 

2. Và các pháp bất thiện sanh khởi không chỉnh 
phục tâm và an trú. 

3... Và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô 
thưởng. 

4. Và tạm được thực hành tích tập với tưởng vô 
ngã. 

s.. Và tâm được thực hành tích tập với tưởng nguy 
hạt. 

ø Sau khi biết thể giới thăng bằng và không 
thăng bằng, tâm được thực hành tích tập với 
tưởng ấy. 
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7 Sau khi biết thể giới sanh khởi và đoạn diệt, 
tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy. 

s. Sau khi biết thế giới tập khởi và chấm dứt, tâm 
được thực hành tích tập với tưởng ấy. 

9g... Tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn 
tán. 

10. Tam được thực hành tích tập với tưởng ly tham. 

11. Tam được thực hành tích tập với tưởng đoạn 
diệt. 

Đối với vị Ấy, một trong hai quả này được chờ đợi, 


chánh trí ngay trong hiện tại hay nếu có dư y, 
chứng được Bât hoàn. 
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50_ Làm sao điều phục được tâm - Kinh 
ĐIÊU PHỤC - Tăng II, 326 


ĐIÊU PHỤC -—7ðng II, 326 


1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


2. Thế nào là bảy ? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Tý-kheo thiện xảo về định, 

-_ Thiện xảo nhập định, 

- Thiện xảo an trú định, 

- Thiện xảo xuất khỏi định, 

-. Thiện xảo trong sư thoải mái của định, 
-_ Thiện xảo trong cảnh giới của định, 

-_ Thiện xảo trong dẫn phát đến định. 


Thành tựu bảy pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo 
điêu phục tâm và không đê mình bị tâm điêu phục. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
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Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, SàrIputta 
điều phục tâm và Sảriputta không để mình bị tâm 
điều phục. 
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5l Làm sao để tâm không dao động, 
không sợ hãi - Kinh Subrahmaà — 
Tương I., 124 


Subrahmà— 7ơng L, 124 


1) Đứng một bên, Thiên tử Subrahmà nói lên bài kệ 
với Thê Tôn: 

Tâm này thưởng sợ hãi, 

Y này thường dao động, 

Điểễu mong ước không khỏi, 

Điều không mong lại khởi, 

Nếu có, không sợ hãi, 


Hãy nói điều con hỏi. 


(Thế Tôn): 
2) Không ngoài hạnh giác chi, 
Không ngoài hộ trì căn, 
Không ngoài bỏ tất cả, 
Ta thấy các pháp ấy, 


Đưa đên sự an toàn, 
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Cho tất cả chúng sanh. 


3) Rồi Thiên tử biến mất tại chỗ ấy. 
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52 _ Lúc nào có thể đi đến yết kiến... - Kinh 
CÁC THỜI GIAN 1- Tăng II, 64 


CÁC THỜI GIAN 1 -7ðng HI, 64 


1. Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 

- Có bao nhiêu thời gian đề đi đến yết kiên Tỷ-kheo 
đã được tu tập vê ý? 


Thế nào là sáu? 
3. Ở đây, này Tý-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống với 
tâm bị dục tham chi phối, bị dục tham ám ảnh, vị ấy 
không như thật rõ biết dục tham đang khởi lên, .†rOng 
khi ây, sau khi đến Tý-kheo đã được tu tập về ý. VỊ 
ây cần được nói như sau: "7Ja Hiển giả, tôi sống 
với tâm bị dục tham chỉ phối, bị dục tham ám ảnh, 
tôi không như thật rõ biết xuất ly khỏi dục tham. 
Lành thay, nếu Tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn 
tận dục tham". Và Tỷ-kheo đã được tu tập về ý thuyết 
pháp để đoạn tham. 
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Này Tỷ-kheo, đây là thời thứ nhất để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

4. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống với 
tâm bị sân chỉ phối, bị sân ám ảnh, không như thật 
rõ biết xuất ly khỏi sân được khởi lên, trong khi â Ấy, 
sau khi đến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý, VỊ ấy cần 
được nói như sau: "Thưa Hiển giả, tôi sống với tâm 
bị dục sân chi phối, bị dục sân ám ảnh, tôi không như 
thật rõ biết xuất ly khỏi sân. Lành thay, nếu Tôn giả 
thuyết pháp cho tôi để đoạn tận sân". Và Tý-kheo đã 
được tu tập về ý thuyết pháp để đoạn sân. 

Này Tý-kheo, đây là thời thứ hai để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

5-7. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tý-kheo sống 
với tâm bị hôn trầm thụy miên chi phối, bị hôn trầm 
thụy miên ám ảnh... 

...bị trạo hồi chỉ phối, bị frạo hồi ám ảnh... bị nghĩ 
chỉ phối, bị nghỉ ám ảnh, không như thật rõ biết xuất 
ly khỏi nghĩ được khởi lên, trong khi Ấy, sau khi đến, 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. vị ây cần được nói như 
sau: "Thưa Hiền giả, tôi sống với tâm bị nghỉ chỉ 
phối, với tâm bị nghi ám ảnh. Tôi không như thật rõ 
biết xuất ly khỏi nghi. Lành thay, nêu Tôn giả thuyết 
pháp cho tôi để đoạn tận nghi". Và Tý-kheo đã được 
tu tập về ý thuyết pháp để đoạn tận nghi. 
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Này Tỷ-kheo, đây là thời thứ năm để đi đến yết kiến 
Tỷ-kheo đã được tu tập vê ý. 

Š. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo y cứ ơi 
tướng nào, do tác ý tướng áy, các lậu hoặc được 


đoạn diệt, không có gián đoạn, Vị ấy không biết, 
không thấy tướng ây, trong khi â Ấy, sau khi đi đến Tỷ- 


kheo đã được tu tập về ý, vị ấy cần được nói như sau: 
“Thưa Hiển giả, y cứ nơi tướng nào, do tác ý tướng 
ấy các lậu hoặc được đoạn diệt, không có gián đoạn, 
tôi không biết không thấy tƯỚNG. ấy. Lành thay, nếu 
Tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn điệt các lậu 
hoặc”. Và Tỷ-kheo đã được tu tập về ý thuyết pháp 
đề đoạn diệt các lậu hoặc. 

Này Tý-kheo, đây là thời thứ sáu để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

Đây là sáu thời gian, này Tý-kheo, để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 


CÁC THỜI GIAN 2 -7ðng II, 67 


1. Một thời, rất nhiều Tỷ-kheo trú tại Bàrànasi, chỗ 
chư Thiên đọa xứ, vườn Lộc Uyên. Sau khi ăn xong, 
trên con đường đi khât thực trở vê, các vị Tỷ-kheo 
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ngôi tụ họp lại trong căn nhà hình tròn, và câu 
chuyện sau đây được khởi lên: 

- Này chư Hiền, thời giờ nào để đi đến yết kiến vị Tỷ- 
kheo đã được tu tập về ý? 

2. Được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch với các Ty-kheo 
trưởng lão: 

- Thưa chư Hiền, khi nào vị Tỷ-kheo đã được tu tập 
về ý, sau buôi ăn trưa, trên con đường khất thực trở 
về, sau khi rửa chân, đã ngôi xuống, kiết-già, lưng 
thăng, an trú niệm trước mặt, đây là thời để đi đến 
yết kiến Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

3. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác nói với Tỷ-kheo 
ây: 

- Thưa Hiền giả, đây không phải thời để đi đến yết 
kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. Này Hiền giả, 
trong khi Tỷ-kheo được tu tập về ý, sau bữa ăn, trên 
con đường khất thực trở vẻ, sau khi rửa chân, ngồi 
kiết-già, lưng thắng, để niệm trước mặt, bị mệt mỏi 
vì đi bộ, trong khi ây, không cảm thấy khinh an, bị 
mệt mỏi vì ăn uống, trong khi ấy, không cảm thấy 
khinh an. Do vậy, không phải thời để đi đến yết kiến 
Tý-kheo được tu tập về ý. Này Hiền giả, trong khi 
Tý-kheo được tu tập về ý. Này Hiền giả, trong khi 
Tý-kheo được tu tập về ý, vào buổi chiều, từ Thiên 
tịnh đứng dậy, dưới bóng của tịnh xá, ngồi kiết-già, 


TÂM 385 


lưng thăng, để niệm trước mặt, thời ấy chính là thời 
đề đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. 

4. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác nói với vị Tỷ- 
kheo ây: 

- Thời ấy không phải thời để đi yết kiến Tỷ-kheo đã 
được tu tập về ý. Thưa Hiên giả, trong khi Tỷ-kheo 
được tu tập về ý, vào buôi chiều từ Thiên tịnh đứng 
dậy, dưới bóng ngôi tịnh xá, ngôi kiết- giả, lưng 
thăng, để niệm trước mặt, định tướng gì vị ây tác ý 
ban ngày, định tướng ấy trong khi ấy được hiện hành. 
Do vậy, đây không phải là thời để đi yết kiến Tý- 
kheo đã được tu tập về ý. Này Hiển giả, Tỷ-kheo 
được tu tập về ý, sau khi đêm vừa mãn, mới thức dậy. 
ngôi kiết-già, lưng thăng, để niệm trước mặt. Khi â ây 
là thời để đi đến yết kiên Tỷ-kheo đã được tu tập về 
ý. 

5. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác nói với Tỷ-kheo 
ây: 

- Khi ấy không phải thời để đi đến yết kiến Tỷ-kheo 
được tu tập vệ ý. Này Hiền giả, trong khi Tỷ- -kheo 
được tu tập về ý, sau khi đêm đã mãn, thức dậy, ngồi 
kiết- g1à, lựng thắng, để niệm trước mặt, trong khi ây, 
thân thể đầy nhựa sông, VỊ ấy cảm giác thoải mái, tác 
ý đến lời dạy của các đức Phật. Do vậy, khi â ây không 
phải là thời để yết kiến Tỷ-kheo được tu tập về ý. 


TÂM 389 


6. Được nói vậy, Tôn giả Mahà Kaccàng nói với các 
Tỷ-kheo trưởng lão áy: 

- Thưa các Hiền giả, tôi tự thân nghe từ Thế Tôn, tự 
thân lãnh thọ như sau: Có sáu thời này, Tỷ-kheo nên 
đi đên vêt kiên Tỷ-kheo đã được tu tập vê ý. Thê nào 
là sáu? 

7-8. Mahàkaccàna (lặp lại kinh 27, Kinh Bộ Tăng chi 
tập II). 

- Thưa chư Hiền, chính tôi tự thân nghe từ Thế Tôn, 
tự thân lãnh thọ như sau: Có sáu thời này, Tỷ-kheo 
cân đi đên yêt kiên Tỷ-kheo đã được tu tập vê ý. 
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53 Người có tham, bị tham chỉnh phục, 
tâm bị xâm chiếm - Kinh CÁC VỊ Ở 
KESAPUTTTA — Tăng I, 336 


CÁC VỊ Ở KESAPUTTA - 7ðng I, 336 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala, cùng với đại chúng Tý-kheo, đi đến một thị 
trấn của các người Kàlàmà tên là Kesaputta. Các 
người Kàlàmà ở Kesaputta được nghe: "Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca đã 
đến Kesaputta. Tiếng đồn tốt đẹp như sau được 
truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác ...". Lành thay, nếu 
chúng tôi được yết kiến một vị A-la-hán như vậy". 
2. Rồi các người Kàlàmà ở Kesaputta đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, có người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên; có người nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón thăm hỏi, sau khi nói lên những lời chào 
đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống một bên; có 
người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngôi xuống một 
bên; có người xưng tên và dòng họ rôi ngôi xuống 
một bên; có người im lặng rồi ngôi xuống một bên. 
Sau khi ngôi xuông một bên, các người Kàlàmà ở 
Kesaputta bạch Thế Tôn: 
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- Có một số Sa-môn, Bà-la-môn, bạch Thế Tôn, đi 
đến Kesaputta. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan 
điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điêm người 
khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Bạch Thê Tôn, 
và có một số Sa-môn, Bà-la-môn khác cũng đi đên 
Kesaputta, Họ làm sáng tỏ, làm chói sảng quan điêm 
của mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, 
khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Đối với họ, bạch Thể 
Tôn, chúng con có những nghĩ ngỏ, phân vân: 
“Trong những Tôn giả Sa-môn này, aI nói sự thật, ai 
nói láo ?" 
3- Đương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những 
nghi ngờ! Đương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có 
những phân vân! Trong những trường hợp đáng nghi 
ngờ, các Ong đương nhiên khởi lên phân vân. 
Này các Kàlàmà, 

1. Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; 

›.. Chớ có tin vì theo truyền thông; 

3. Chớ có tin vì nghe người ta nói; 

¿.. Chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; 

s.. Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; 

6.. Chớ có tin vì đúng theo một lập trường; 

?.. Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; 

s.. Chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
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s.. Chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; 
10. Chớ có tin vì vị Sa-môn là bác Đạo sư của 
mình. 

Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ 
nhự sau: "Các pháp này là bát thiện - Các pháp này 
là có tội; Các pháp này bị các người có trí chỉ trích; 
Các pháp này nêu thực hiện và chấp nhận đưa đên 
bát hạnh khô đau", thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ 
chúng! 
4. Các Ông nghĩ thể nào, này Kàlàmà! Lòng tham 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy 
là đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh? 
- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 
- Người này có tham, này các Kàlàma, bị tham 
chỉnh phục, tâm bị xâm chiêm, giết các sinh vật, lây 
của không cho, đi đên vợ người, nói láo, khích lệ 
người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho 
người áy bát hạnh đau khô lâu dài hay không ? 
- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
5. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng sân 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh? 
- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 
- Người này có sân, này các Kàlàmà, bị sân chính 
phục, tâm bị xâm chiêm, giêt các sinh vật, lây của 
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không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người 
ây bât hạnh đau khô lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 

6. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng s¡ khi 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy 
là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người ây? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 

- Người này có s1, này các Kàlàmà, bị sĩ chính phục, 
tâm bị xâm chiêm, giêt các sinh vật, lây của không 
cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác 


cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bất 
hạnh đau khổ lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 


- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 


- Có tội, bạch Thế Tôn. 


- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn. 
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- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, 
chúng đưa đến bất hạnh, đau khổ. Ở đây, đối với 
chúng con là vậy. 
S- Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với các 
Ông: "Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta nói; 
chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng: chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyên; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình". Nhưng này các 
Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các pháp 
này là bất thiện - Các pháp này là có tội; Các pháp 
này bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu 
thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh, khổ đau", 
thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng! Điều đã được nói 
lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên. 
9. Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe truyền thuyết 
.. ChỞ Có fin vì vị Sa-môn là bác Đạo sư của mình. 
Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như 
sau: “Các pháp này là thiện - Các pháp này là không 
có tội; Các pháp này không bị các người có trí chỉ 
trích; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa 
đến hạnh phúc an lạc", thời này Kàlàmà, hãy đạt đến 
và an trúi 


TÂM 395 


10. Các Ông nghĩ thể nào, này các Kàlàmà, không 
than, khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy, đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh lâu dài cho 
người ấy? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không tham, này các Kàlàmà, không bị 
tham chỉnh phục, tâm Không bị xâm chiêm, không 
giêt các sinh vật, không lây của không cho, không đi 
đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác 
cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy 
hạnh phúc an lạc lâu dài hay không ? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

11. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, £/z2/:ø 
sáz, khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người 
ây? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không sân, này các Kàlàmà, không bị 
sân chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giêt 
các sinh vật, không lây của không cho, không đi đên 
vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng 
làm như vậy. Như vậy, có đem lại đem lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dài cho người ây hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 
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12. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, &/ôwg sĩ 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người ây? 
- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không sĩ, này các Kàlàmà, không bị sĩ 
chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giêt các 
sinh vật, không lây của không cho, không đi đên vợ 
người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm 
như vậy. Như vậy, có đem lại hạnh phúc an lạc lâu 
đài cho người ây hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Là thiện, bạch Thế Tôn. 


- Không có tội, bạch Thế Tôn. 


- Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. 


- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, 
chúng đưa đên hạnh phúc, an lạc. Ở đây, đôi với 
chúng con là vậy. 
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14. - Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với 
các Ông: "Chớ CÓ tin vì nghe truyền thuyết; Chớ có 
tin vì theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta 
nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ 
có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng 
theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt 
những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin 
vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình". Nhưng này 
các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các 
pháp này là thiện - Các pháp này là không có tội; Các 
pháp này được người có trí tán thán; Các pháp này 
nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an 
lạc", thời này Kàlàmà, hãy chứng đạt và an trú! Điều 
đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy đã 
được nói lên. 

15. Này các Kàlàmà, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly 
sản, ly sỉ như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu 
hữu với từ ... với tâm câu hữu với PL... với tâm câu 
hữu với hỷ ... với tâm câu hữu với xả, biết mãn một 
phương, cũng vậy phương thứ hai; cũng vậy phương 
thứ ba; cũng vậy phương thứ tư; Như vậy, cùng khắp 
thế giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm 
câu hữu với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không 
hận, không sân. Thánh đệ tử ấy, này các Kàlàmà, với 
tâm không oán như vậy, không sản như vậy, không 
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uế nhiễm như vậy, thanh tịnh như vậy, ngay trong 
hiện tại, người áy đạt được bôn sự an ủi. 
16. 


-_ "Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các 
nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, 
ta sẽ sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này”; 
đây là an ủi thứ nhất vị ấy có được. 

-_ "Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả 
dị thục các nghiệp thiện ác, thời ở đáy, ngay 
trong hiện tại, ta tự sống với tâm không oán, 
không sân, không phiên não, được an lạc "; đây 
là an tui thứ hai Vị ấy có được. 

-_ "Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác 
đối với ai cả, và nếu ta không làm điêu ác, sao 
ta có thể cảm thọ khổ đau được"; đáy là an tíi 
thứ ba Vị ấy có được. 


- "Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai 
phương diện (do ta làm vô ý hay cô ý), ta quán 
thấy ta hoàn toàn thanh tịnh"; đây là an ủi thứ 
tư vị ấy có được. 

Thánh đệ tử ấy, này các Kàlàmà, với tâm không oán 
như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không 
uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ủi này. 
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17. - Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn! Sự việc là 
như vậy, bạch Thiện Thệ! Thánh đệ tử ấy, với tâm 
không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với 
tâm không uề nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như 
vậy, ngay trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ủi: 
"Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, thời ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, 
ta sẽ được sanh lên cối thiện, cõi Trời, cõi đời này”; 
đây là an ủi thứ nhất vị ấy có được. "Nếu không có 
đời sau, nếu không có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, thời ở đây, ngay trong hiện tại, ta tự sống 
với tâm không oán, không sân, không phiền não, 
được an lạc”; đây là an ủi thứ hai vị ây có được. "Nếu 
việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai 
cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thê cảm 
thọ khổ đau được"; đây là an ủi thứ ba vỊ ây có được. 
"Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai phương 
diện (do ta làm vô ý hay cô ý), ta quán thấy ta hoàn 
toàn thanh tịnh"; đây là an ủi thứ tư vị ấy có được. 
Vị Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không oán 
như vậy, với tâm không sân như vậy, với tầm không 
uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, vị ây đạt được bốn an ủi này. 

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, ... bạch Thế Tôn, 
chúng con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y 
chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm 
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đệ tử cư sĩ.....từ nay cho đến mạng chung, chúng con 
xin trọn đời quy ngưỡng. 
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54 Nắm giữ tướng của tâm - Kinh HỘI 
CHÚNG - Tăng III, 229 


HỘI CHÚNG -7ăng III, 229 


1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy ưa thích 

hội chúng, vui thích hội chúng, chuyên tâm ưa thích 

hội chúng, ưa thích đô chúng, vui thích đô chúng, 

chuyên tâm ưa thích đô chúng 

sự kiện này KHOn xảy Ta. 

> Không hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vị 
ây sẽ nắm giữ tướng của tâm, sự kiện này không 
Xảy ra. 

> Không nắm giữ tướng của tâm, sẽ làm cho viên 
mãn chánh kiên, sự kiện này không xảy ra. 

>> Không làm cho viên mãn chánh kiến, sẽ j2 cho 
viên mãn chánh định, sự kiện này không xảy ra. 

— Không làm cho viên mãn chánh định, sẽ £# bỏ các 
kiế¡ s1, sự kiện này không xảy ra. 

> Không từ bỏ các kiết sử, sẽ chứng ngộ Niếr-bàn, 
sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tý-kheo, Tý-kheo ấy không ưa 

„ không vui thích hội chúng, không 

chuyên tâm ưa thích hội chúng, không ưa thích đô 
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chúng, không vui thích đô chúng, không chuyên tâm 
ưa thích đô chúng, vị ây 
, sư kiện này có xảy ra. 

—> Hoan hỷ sông một mình, sông viên ly, vị ây sẽ 
năm giữ tướng của tâm, sự kiện này có xảy ra. 

Năm giữ tướng của tâm, sẽ làm cho viên mãn 
chánh kiên, sự kiện này có xảy ra. 

Làm cho viên mãn chánh kiên, sẽ làm cho viên 
mãn chánh định, sự kiện này có xảy ra. 

> Làm cho viên mãn chánh định, sẽ từ bỏ các kiệt 
sử, sự kiện này có xảy ra. 

Từ bỏ các kiêt sử, sẽ chứng ngộ Niêt-bàn, sự kiện 
này có xảy Ta. 
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55. Nội tâm khéo an trú trong sự sanh diệt 
các pháp - Kinh NIỆM XỨ - Tăng II, 
540 

NIỆM XỨ - 7ðng II, 540 

1. - Tỷ-kheo hay Ty-kheo-nI nào, này các Tỷý-kheo, 

tu tập làm cho sung mãn năm pháp, một trong hai 

quả sau đây được chờ đợi cho vị ây: Ngay trong hiện 

tại, được chánh trí, hay nêu có dư y, chứng quả Bât 

hoàn. 

2. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, 


- - VỊ Tÿ-kheo nội tâm 


- - Sông quán bất tịnh trên thân, 
- _ Với tưởng ghê tởm đối với các món ăn, 
-_ Với tưởng không thích thú đối với tất cả thế 
ĐIỚI, 
- - Quán vô thường đối với tất cả hành. 
Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-m nào, này các Tyỷ-kheo, tu 


tập năm pháp này, làm cho sung mãn năm pháp này, 
một trong hai quả sau đây được chờ đợi cho vị ây: 
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Ngay trong hiện tại, được chánh trí, hay nếu có dự V, 
chứng quả Bât hoàn. 
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56 Nội tâm khéo an trú với tưởng về chết 
- Kinh NGƯỜI BỊ BỆNH - Tăng II, 
539 


NGƯỜI BỊ BỆNH - 7ðăng II, 539 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tạo Đại Lâm, giảng 
đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi chiêu, từ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đến. hành lang người bệnh. 
Thế Tôn thấy một Tỷ-kheo ốm yêu. bệnh hoạn, thấy 
vậy ngôi xuống trên chỗ đã soạn săn. Sau khi ngồi, 
Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ 
một kẻ ốm yêu bệnh hoạn, thời người ây được chờ 
đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, với thàng trí sẽ chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 


2. Thế nào là năm? 
Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo sống: 


- Quán bât tịnh trên thân, 
- Với tưởng phê gớm đôi với các món ăn, 
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-_ Với tưởng không thích thú đối với tất cả thế 
ĐIỚI, 

- Quán vô thường trong tất cả hành, 

- _ Và nội tâm khéo an trú trong tưởng về chết. 


- Này các Tỷ-kheo, nếu năm pháp này không rời 
bỏ một kẻ ốm yêu bệnh hoạn, thời người ấy được 
chờ đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. 
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57 Pháp là thiết thực.. - Kinh CHO ĐỜI 
NAY 1- Tăng II, 127 


CHO ĐỜI NAY 1 -7ðăng III, 127 

1. Rồi du sĩ ngoại đạo Moliyasìvaka đi đến Thế Tôn; 

sau khi đên, nói với Thê Tôn những lời chào đón hỏi 

thăm thân hữu, sau khi nói lên những lời chào đón 

hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuông một bên. Ngôi 

xuông một bên, du sĩ ngoại đạo Moliyasìvaka bạch 

Thê Tôn: 

- Pháp là thiết thực hiện tại, Pháp là thiết thực hiện 

tại, bạch Thé Tón, được nói đến nhự vậy. Cho đên 

như thê nào, bạch Thê Tôn, pháp là thiết thực hiện 

tại, không có thời gian, đên đề mà tháy, có khả năng 

hướng thượng, được người trí tự mình giác hiệu ? 

2.- Vậy này Sìvaka, ở đây Ta sẽ hỏi Ông: nếu Ông 

có thê kham nhân thời hãy trả lời. 

= Ông nghĩ thế nào, này Sìvaka? Nội tâm có tham, 
Ong có biệt: “Nội fâm fa có tham ”? Nội tầm 
không có tham, Ong có biệt: " Nội ứâm fía không có 
tham”? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này Sìvaka, nội tâm có tham, Ông có biết: "Nội 

tầm ta có tham”. Nội tâm không có tham, Ong có 
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biết: "Nội tâm ta không có tham". Như vậy này 
Sìvaka, pháp là thiệt thực hiện tại... 

Ông nghĩ thế nào, này Sìvaka? Nội tâm có 
sân.. (Như trên).. .Ông nghĩ thế nào, này Sìvaka? Nội 
tâm có Sỉ, Ông có biết: "Nội tâm ta có si"? Hay nội 
tâm không si, Ông có biết: "Nội tâm ta không si"? 
-Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này Sìvaka, nội tâm có si, Ông có biết: "Nội tâm ta 
có si”, hay nội tâm không có s1, Ong có biệt: "Nội 
tâm ta không sĩ". Như vậy, này Sìvaka, pháp là thiệt 
thực hiện tại... 

= Ông nghĩ thế nào, này Sìvaka? Nội tâm có tham 
,... hay nội tâm có sân pháp..., hay nội tâm có 
.„ Ong có biệt: "Nội tâm ta có sI pháp”? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Hay nội tâm không có si pháp. Ông có biết: "Nội 
tầm ta không có s1 pháp”? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này Sìvaka, nội tâm có si pháp, Ông có biết: "Nội 
tầm ta có s¡ pháp", hay nội tâm không có si pháp, 
Ong có biệt: "Nội tâm ta không có s1 pháp. "Như vậy, 
này S3vaka, pháp là thiêt thực hiện tại, không có 
thời gian, đên đề mà thây, có khả năng hướng 
thượng, được người có trí tự mình giác hiêu. 
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- Thật vi diệu thay! .... Mong Thế Tôn nhận con làm 
đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng. 


CHO ĐỜI NAY 2 —7ăng III, 129 

1. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 

sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 

hữu, liên ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, 

vị Bà-la-môn ây bạch Thê Tôn: 

- Pháp là thiết thực hiện tại, pháp là thiết thực hiện 

tại, thưa Tôn giả ŒGotama, được nói đến như vậy. Cho 

đến như thê nào, thưa Tôn giả Gotama, pháp là thiết 

thực hiện tại, không có thời gian, đến đê mà tháy, có 

khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình 

giác hiểu ? 

2.- Vậy này Bà-la-môn, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Nếu 

Ong có thê kham nhân thời hãy trả lời. 

> Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn, Nói âm có 
tham ái, Ong có biệt: "Nội tâm ta có tham ái"? 
Hay nội tâm không có tham ái. Ong có biệt: "Nội 
tầm ta không có tham ái”? 

- Thưa có, thưa Tôn giả. 
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- Này Bà-la-môn, nội tâm có tham ái, Ông có biết: 

"Nội tâm ta có tham ái”. Hay nội tâm không có tham 

ái, Ông có biết: "Nội tâm ta không có tham ái. "Như 

vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại... 

> Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn? Nội tâm ta có 
sân...Nội tâm có si, Ông có biết: "Nội tâm ta có 
si"? Hay nội tâm không có si, Ông có biết:" Nội 
tầm ta không có s1"? 

-Thưa có, thưa Tôn giả. 

- Này Bà-la-môn, nội tâm có si, Ông có biết: "Nội 

tầm ta có s1" Hay nội tâm không có s1, Ông có biết: 

"Nội tâm ta không có s1 " Như vậy, này Bà-la-môn, 

pháp là thiết thực hiện tại... 

> Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn? Nội ứâm có 
mm hay nội tâm có khẩu uễ...hay nội tâm có 

Ông có biết: "Nội tâm ta có ý uế"? Hay nội 

tâm không có ý uê, Ông có biết: "Nội tâm ta không 
CÓ ý uẾ..."? 


- Thưa có, thưa Tôn giả. 


- Này Bà-la- môn, nội tâm có ý uễ, Ông có biết: "Nội 
tâm ta có ý uế". Hay nội tâm không có ý uế, Ông có 
biết: "Nội tâm ta không có ý uế". Như vậy này Bà- 
la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu. 
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- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama... Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đê tử cư sĩ, từ nay cho 
đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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58 Rừng núi làm loạn tâm ý vị chưa 
chứng Thiền định - Kinh SỢ HÃI VÀ 
KHIẾP ĐẢM - 4 Trung L, 41 


KINH SỢ HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM 
(Bhayabherava suttam) 
— Bài kinh sô 4— 7rung L, 4l 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi Bà-la-môn Janussoni đến chỗ 
Thế Tôn ở, khi đến xong, nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn Janusson1 bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, có những Thiện nam tử, vì 
lòng tin Tôn giả Gotama, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Đối với những vị này, Tôn giả 
Gotama là vị lãnh đạo. Đối với những vị này, Tôn 
giả Gotama giúp ích rất nhiều. Đối với những vị này, 
Tôn giả Gotama là vị khích lệ sách tấn. Các vị này 
chấp nhận tuân theo quan điểm của Tôn giả Gotama. 
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— Này Bà-la-môn, thật sự là vậy. Này Bà-la- 
môn, thật sự là vậy. Này Bà-la-môn, có những Thiện 
nam tử, vì lòng tin nơi Ta, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ. Ta đã 
giúp ích rất nhiều cho họ. Ta là vị khích lệ sách tân 
cho họ. Và các vỊ này chấp nhận tuân theo quan điểm 
của Ta. 


— Tôn giả Gotama, thật khó kham nhẫn những 
trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu! Thật khó 
khăn đời sống viễn ly! Thật khó thưởng thức đời 
sông độc cư! Con nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn 
tâm trí vị Tỷ-kheo chưa chứng Thiền định. 


— Này Bà-la-môn, thật sự là vậy. Này Bà-la- 
môn, thật sự là vậy. Này Bà-la-môn, thật khó kham 
nhẫn những trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu! 
Thật khó khăn, đời sống viễn ly! Thật khó thưởng 
thức đời sông độc cư! Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối 
loạn tâm trí vị Tỷ-kheo chưa chứng Thiền định. 


— Này Bà-la-môn, xưa kia khi Ta chưa chứng 
ngộ chánh đắng giác, khi còn là Bồ-tát, Ta nghĩ như 
sau: "Thật khó kham nhẫn những trú xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu! Thật khó khăn, đời sông 
viễn ly! Thật khó thưởng thức đời sống độc cư! Ta 
nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị Tỷ-kheo 
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chưa chứng Thiên định!" Này Bà-la-môn, rồi Ta suy 
nghĩ: “Những Sa-môn hay Bà-lamôn nào, thân 
nghiệp không thanh tịnh, sông tại các trú xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước, thân nghiệp không thanh tịnh, những Tôn giả 
Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thân 
nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu. Thân nghiệp Ta thanh tịnh. 
Ta là một trong những bậc Thánh, với thân nghiệp 
thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng 
nút hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát thần 
nghiệp hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự 
tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn, hay Bà-la-môn nào, 
có khẩu nghiệp không thanh tịnh... (như trên)... có ý 
nghiệp không thanh tịnh... (như trên)... có 7z27:g sống 
không thanh tịnh sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước 
mạng sông không thanh tịnh, những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp 
đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có mạng sông 
không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu. Mạng sống Ta thanh tịnh. Ta là 
một trong những bậc Thánh, với mạng sống thanh 


TÂM 415 


tịnh, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát mạng 
sống hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự 
tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
tham dục, có ái dục cưòng liệt, sống tại các trú Xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước tham dục, có ái dục cường liệt, những 
Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
có tham dục, ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa 
vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có tham 
dục, Ta là một trong những bậc Thánh, không có 
tham dục, sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta không 
có tham dục như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
tâm sân hận ác ý, sống tại các trú Xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước, có 
tầm sân hận ác ý, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
môn ây chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt 
thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận, ác ý, sống 
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tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta có 
từ tâm. Ta là một trong những bậc Thánh có từ tâm, 
Me tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang 

”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 'Ta có từ tâm như 
Ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào ø/ 
hôn trầm thụy miên chỉ phối, sông tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước bị hôn trầm thụy miên chi phối, những 
Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
bị hôn trầm thụy miên chi phối, sống tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu. Ta không có hôn 
trầm thụy miên. Ta là một trong những bậc Thánh 
không có hôn trầm thụy miên, sống tại các trú Xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu.. Này Bà-la-môn, Ta 
tự quán sát Ta không có hôn trầm thụy miên như vậy, 
tự cảm thây lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sông 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
đao động, tâm không an tịnh, sống tại các trú XỨ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
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nhiễm trước bị dao động, tâm không an tịnh, những 
Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
có dao động, tâm không phải không an tịnh, sống tại 
các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu. Ta 
không có dao động, tâm được an tịnh. Ta là một 
trong những bậc Thánh không có dao động, tâm 
được an tịnh, sống tại các trú Xứ Xa văng, trong rừng 
núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát tâm 
Ta được an tịnh như vậy, tự cảm thây lòng tự tin 
được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
nghỉ hoặc, do dự, sông tại các trú xứ xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước nghi 
hoặc, do dự, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện 
khởi lên. Ta không có nghi hoặc, do dự, sống tại các 
trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta diệt trừ 
được do dự. Ta là một trong những bậc Thánh diệt 
trừ được nghi hoặc, sông tại các trú xứ xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 
tâm Ta diệt trừ được nghi hoặc như vậy, tự cảm thây 
lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng 
núi. 
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Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khen mình, chê người sỗng tại các trú xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước khen mình, chê người, những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp 
đảm, bắt thiện khởi lên. Ta không có khen mình, chê 
người, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu. Ta không có khen mình, không có chê 
người, Ta là một trong những bậc Thánh không có 
khen mình, không có chê người, sống tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, 
Ta tự quán sát tâm Ta không có khen mình, không 
có chê người như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
run rấy, sợ hãi sông tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước run 
rây, sợ hãi, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ây 
chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi 
lên. Ta không có run rây, sợ hãi, sống tại các trú Xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta không có lông 
tóc dựng ngược, sống tại các trú Xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 
Ta không có lông tóc dựng ngược, Ta là một trong 
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những bậc Thánh, không có lông tóc dựng ngược 
như vậy, tự cảm thây lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại 
các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu, do 
nguyên nhân nhiễm trước ham muốn lợi dưỡng, cung 
kính, danh vọng, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất 
thiện khởi lên. Ta không có ham muôn lợi dưỡng, 
cung kính, danh vọng, sông tại các trú xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu. Ta là người ít dục. Ta là 
một trong những bậc Thánh ít dục, sống tại các trú 
xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la- 
môn, Ta tự quán sát Ta là người ít dục như vậy, tự 
cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sông 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
biếng nhác, kém tinh tấn, sống tại các trú Xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước biếng nhác, kém tinh tấn, những Tôn giả Sa- 
môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có biếng 


TÂM 420 


nhác, kém tinh tắn, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu. Ta siêng năng, tinh tấn. Ta là một 
trong những bậc Thánh siêng năng, tinh tấn, sông tại 
các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu”. Này 
Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta siêng năng, tinh tấn 
như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
thất niệm, không tỉnh giác, sông tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước thất niệm, không tỉnh giác, những Tôn 
giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ 
hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thất 
niệm, không phải không tỉnh giác, sống tại các trú xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta an trú niệm. Ta 
là một trong những bậc Thánh an trú niệm, sống tại 
các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu". Này 
Bà-la-môn, Ta quán sát Ta an trú niệm như vậy, tự 
cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sông 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
không định tĩnh, tâm bị tán loạn, sống tại các trú Xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
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nhiễm trước không định tĩnh, tâm bị tán loạn, những 
Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện khởi lên. Ta được 
định tĩnh, tâm không bị tán loạn sống tại các trú xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu định 
tâm. Ta là một trong những bậc Thánh thành tựu định 
tâm, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi 
hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta thành 
tựu định tâm như vậy, tự cảm thây lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
liệt tuệ, đân độn, sống tại các trú Xứ Xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước liệt 
tuệ, đần độn, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện 
khởi lên. Ta không có liệt tuệ, đần độn, sống tại các 
trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta thành 
tựu trí tuệ. Ta là một trong những bậc Thánh thành 
tựu trí tuệ, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng 
núi hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta 
thành tựu trí tuệ như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin 
được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: “?Trong những đêm được biết đến, 
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được xác định, đêm mười bốn, đêm mười lăm, đêm 
mông tám mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, 
Ta hãy đến ở tại các trú xứ hãi hùng, lông tóc dựng 
ngược, nhự tự miễu tại các thảo viên, tự miễu tại các 
rừng núi, tự miễu tại các cây cối, để Ta có thể thấy 
sự sợ hãi khiếp đảm ấy". 


Này Bà-la-môn, sau một thời gian, trong những 
đêm được biết đến, được xác định, đêm mười bốn, 
đêm mười lăm, đêm mông tám mỗi nữa tháng, trong 
những đêm như vậy, Ta đến ở tại các trú xứ hãi hùng, 
lông tóc dựng ngược như vậy, như tự miếu tại các 
thảo viên, tự miễu tại các rừng núi, tự miếu tại các 
cây cối. Này Bà-la-môn, trong khi ta ở tại các chỗ ây, 
một con thú có thể đến, hay một con công làm rơi 
một cành cây, hay gió làm rung động các lá rơi; Ta 
khởi lên ý nghĩ: “Nay sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã 
đến!". Này Bà-la-môn, rồi Ta suy nghĩ: “Szo 7a ở 
đây, chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chớ không 
gì khác? Trong bắt cứ hành vì cử chỉ nào của Ta mà 
sợ hãi khiếp đảm ấy đến, trong hành vì cử chỉ ấy, Ta 
hãy trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy". 

— Này Bà-la-môn trong khi Ta đi kinh hành qua 


lại mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la- 
môn, Ta không đưng, Ta không ngồi, Ta 
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không năm, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đi kinh hành qua lại. 

— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang đứng mà 
sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la- 
môn, Ta không kinh hành qua lại, Ta không 
ngôi, Ta không năm, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi 
khiếp đảm ấy trong khi Ta đang đứng.. 

— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang ngôi mà sợ 
hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta 
không năm, Ta không đứng, Ta không kinh 
hành qua lại, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đang ngồi. 

— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang nằm mà sợ 
hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta 
không ngồi, Ta không đứng, Ta không kinh 
hành qua lại, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đang nằm. 


Này Bà-la-môn, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
nghĩ răng ngày giống như đêm, nghĩ rằng đêm giống 
như ngày. Như vậy, Ta nói răng những Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy sống trong si ám. 


Này Bà-la-môn, Ta nghĩ rằng đêm là đêm, nghĩ 
rằng ngày là ngày. Này Bà-la-môn, ai nói một cách 
chơn chánh sẽ nói như sau: "VỊ hữu tình nào không 
có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, 
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vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người. Vị ấy khi nói một cách chân chánh về 
Ta sẽ nói như sau: “Là vị hữu tình không có sỉ ám, 
sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc 
cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài 
Người”. 


Này Bà-la-môn, Ta tính cần, tỉnh tấn, không 
lười biếng. Ta an trú chánh niệm, không có loạn, thân 
được khinh an, không có dao động, tâm được định 
tĩnh, chuyên nhất. Này Bà-la-môn, Ta ly dục, ly các 
ác pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. Diệt tầm, diệt 
tứ, Ta chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất 
tầm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta 
chứng và an trú Thiền thứ ba. Xả lạc và xả khổ, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng và an trú Thiền 
thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
túc mạng trí. Ta nhớ đến các đời sông quá khứ, như 
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một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 
hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 
đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ răng: "Tại chỗ kia, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp 
như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thê này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, glaI câp 
như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ này, Ta được sanh ra ở đây”. Như vậy Ta nhớ 
đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chỉ tiết Này Bà-la-môn, trong đêm 
canh đầu Ta chứng được minh thứ nhất, vô minh 
diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong 
khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
sanh tử trí về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, thây sự sống và sự chết của chúng 
sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng 
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sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, 
ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cối dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào 
thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những 
thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về 
ý, không phỉi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các 
thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ 
liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 
Này Bà-la-môn, trong đêm canh giữa, Ta chứng 
được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh; bóng 
tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
lậu tận trí. Ta thăng tri như thật: "Đây là khổ", thắng 
tri như thật: "Đây là nguyên nhân của khổ", thắng tr 
như thật: "Đây là khổ diệt", thắng tri như thật: "Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt", thăng tri như thật: 
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"Đây là những lậu hoặc", thắng tri như thật: "Đây là 
nguyên nhân các lậu hoặc”, thăng tri như thật: "Đây 
là các lậu hoặc diệt”, thăng tri như thật: "Đây là con 
đường đưa đến các lậu hoặc diệt". Nhờ biết như vậy, 
nhờ thây như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với 
tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết: 
Ta đã giải thoát. Ta đã thăng tri: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa”. Này Bà-la-môn, trong đêm 
canh ba, Ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, 
minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta 
sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần. 


Này Bà-la-môn, Ông có thể có tư tưởng như 
sau: "Nay Sa-môn Gotama chưa diệt trừ tham, chưa 
diệt trừ sân, chưa diệt trừ s1, nên sống tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, 
chớ có hiệu như vậy. Do Ta quán sát hai mục đích 
mà Ta sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi 
hoang vu: Tự thấy sự hiện tại lạc trú và vì lòng 
thương tưởng chúng sanh trong tương lai. 


— Chúng sanh trong tương lai được Tôn giả 
Gotama thương tưởng, vì Tôn giả là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Như 
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người dựng đứng lại những øì bị quăng xuống, phơi 
bày ra những øì bị che kín, chỉ đường cho người bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử; từ này trở đi cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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59 _ Sự kiện không xảy ra - Kinh NGẮĂN 
CHẠN - Tăng II, 407 


NGẮN CHẶN - 7ăng II, 407 

1. Như vậy tôi nghe: 

Một thời Thê Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Týỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


2. - Có năm chướng ngại, triên cái này, này các Tỷ- 
kheo, bao phú tâm, làm yêu ớt trí tuệ. 


3. Thế nào là năm? 


- Dục tham, là chướng ngại triền cái bao phủ 
tâm, làm yêu ớt trí tuệ. 

-_ Sân, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm 
yếu ớt trí tuệ. 
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- - Hôn trầm thụy miên, là chướng ngại, triền cái 
bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 

- Trạo hối, là chướng ngại, triền cái bao phủ 
tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 

- Nghi, là chướng ngại, triển cái bao phủ tâm, 
làm yếu ớt trí tuệ. 


Những pháp này, này các Iỷ-kheo, là năm chướng 
ngại, triên cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 


4. Này các Tỷ-kheo, 


sự kiện này không xảy ra. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một con sông chảy, từ múi 
xuống, chảy thật xa, dòng chảy nhanh cuốn trôi mọi 
vật. Rồi có người lấy cày mở hai bên bờ sông. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, dòng sông ấy ở chặng giữa bị 
trở ngại, tràn rộng, bị chuyển hướng, không còn 
chảy ra xa, không còn chảy nhanh, không cuồỗn trôi 
MỌI Vật. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Iý-kheo ây không đoạn 


tận năm chướng ngại triên cái này bao phủ tâm, làm 
yêu ớt trí tuệ. Không có sức mạnh và trí tuệ yêu kém, 
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sẽ biết được lợi ích của mình, của cả hai, sẽ chứng 
ngộ pháp Thượng nhân, trí kiên thù thăng, xứng đáng 
bậc Thánh; sự kiện này không xảy ra. 


5. Này các Tỷ-kheo, 


sự kiện này có xảy ra. 


V¡ nh, này các Tỷ-kheo, một con sông chảy từ núi 
xuống, chảy thật xa, dòng nước chảy nhanh, cuốn 
trôi mọi vật. Có người chận đóng lại các cửa miệng 
hai bên bở sông. Như váy, này các Tỷ-kheo, dòng 
sông ấy ở chặng giữa không bị trở ngại, không có 
chảy tràn, không bị chuyển hướng, chảy được thật 
xa, dòng nước chảy nhanh, cuồn trôi mọi vật. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy sau khi đoạn 
tận năm chướng ngại triển cái này bao phủ tâm, làm 
yếu ớt trí tuệ, có sức mạnh, có trí tuệ, sẽ biết được 
lợi ích mình hay sẽ biết được lợi người, hay có thê 
biết lợi cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, 
tri kiến thù, thăng, xứng đáng bậc Thánh; sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 
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ĐÓNG - Tăng II, 410 


1. - Nói đến một đồng bắt thiện, này các Tỷ-kheo, nói 
một cách chơn chánh là nói đến năm triên cái. Thật 
vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống triền cái. Thật 
vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống bất thiện tức là 
năm triển cái. 


2. Thế nào là năm? 


-- Dục tham triển cái, 

-_ Sân triển cái, 

-_ Hôn trầm thụy miên triền cái, 
-_ Trạo hỗi triền cái, 

-_ Nghi triền cái. 


Nói đến một đống bắt thiện, này các Tỷ-kheo, nói 
một cách chơn chánh là nói đến năm triền cái. Thật 
vậy, này các Tý-kheo, toàn bộ đống bắt tiện này, này 
các Tỷ-kheo, tức là năm triển cái. 
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TAM 


60 Ta bị tâm này lừa gạt trợ một thời gian 
dài - Kinh MAGANDIYA — 75 Trung 
H, 353 


KINH MAGANDIYA 
(Magandiya suttam) 


- Bài kinh số 75 — Trung II, 353 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại 
thị trấn của dân chúng Kuu tên là 
Kammasadhamma, trên thảm cỏ trong nhà lửa của 
một Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja. Rồi Thế 
Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào 
Kammasadhamma để khất thực. Đi khất thực ở 
Kammasadhamma xong, sau bữa ăn, trên đường khi 
khất thực về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ 
trưa. Sau khi đi sâu vào khu rừng ây, Thế Tôn đến 
ngôi dưới một gốc cây đề nghỉ trưa. 


Rồi du sĩ Magandiya, trong khi đi bộ ngao du 


cùng khắp, đến tại ngôi nhà lửa của Bà-la-môn thuộc 
họ BharadvaJa. Du sĩ Magandiya thây thảm cỏ đã 
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soạn sẵn trong nhà lửa của vị Bà-la-môn thuộc dòng 
họ Bharadvala, khi thây vậy liên nói với Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Bharadvala: 


— Tầm thảm cỏ này trong nhà lửa của Tôn giả 
BharadvaJa đã được sửa soạn cho al, hình như là chô 
năm ngủ của một Sa-môn? 


— Thưa Tôn giả Magandiya, có Sa-môn Gotama 
là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca). 
Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Tôn giả 
Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Chỗ năm này được sửa 
soạn cho Tôn giả Gotama ấy. 


— Thật sự, này Tôn giả Bharadvaja, chúng tôi 
thây một sự bất hạnh khi chúng tôi thấy chỗ ngủ của 
Tôn giả Gotama, một vị phá hoại sự sống 
(bhunahuno). 


— Này Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. 
Này Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. Nhiều 
vương tộc trí giả, nhiều Bà-la-môn trí giả, nhiều Cư 
sĩ trí giả, nhiều Sa-môn trí giả có lòng tin nơi Tôn giả 
Gotama ây, và đã tu tập theo Thánh đạo, theo Pháp 
và theo (chí) Thiện. 
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- Này Tôn giả Bharadvaja, nếu chúng tôi thấy 
mặt Tôn giả Gotama, chúng tôi sẽ nói như sau trước 
mặt VỊ ây: "Sa-môn Gotama là người phá hoại sự 
sống", Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã 
truyên lại như vậy. 


— Nếu Tôn giả Magandiya hoan hỷ, tôi sẽ tin lại 
sự tình này cho Sa-môn Gotama biệt. 


— Tôn giả BharadvaJa hãy yên lòng, và hãy nói 
lên những điêu gì đã được nói. 


Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe 
được câu chuyện giữa Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Bharadvaja và du sĩ Magandiya. Và Thế Tôn vào 
buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến nhà 
lửa của Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvala, sau 
khi đến liền ngồi trên thảm cỏ đã soạn sẵn. Rồi Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Rồi 
Thế Tôn nói với Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvaja đang ngồi một bên: 

— Này BharadvaJa, có phải có cuộc nói chuyện 
giữa du sĩ Magandiya với Ông về vấn đề thảm cỏ 


này? 
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—_ Khinghe nói vậy, Bà-la-môn BharadvajJa hoảng 
hôt, lông tóc dựng ngược, bạch Thê Tôn: 


— Chính là điêu chúng con muôn thưa với Tôn 
giả Gotama và Tôn giả Gotama đã đoán trước chúng 
con. 


Nhưng cuộc nói chuyện này giữa Thế Tôn và 
Bà-la-môn thuộc dòng họ BharadvaJa nói chưa xong, 
du sĩ Magandiya, khi đi bộ ngao du cùng khắp, đến 
tại ngôi nhà lửa của Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvala, đến tại chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm với Thế Tôn, và sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền 
ngôi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ 
Magandiya đang ngồi một bên: 


— Này Magandiya, 


Magandiya, có phải vì vậy mà Ong nói: “Sa-môn 
Gofama là người phá hoại sự sông 2” 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: 
"Sa-môn Gotama phá hoại sự sông". Vì sao vậy? 
Thánh điên của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Này Magandiya, tai ưa thích tiếng... Này 
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Mapgandiya, mũi ưa thích hương... Này Magandiya, 
lưỡi ưa thích vị... Này Magandiya, thân ưa thích 
xúc... Này Magandliya, ý ưa thích pháp, ái lạc pháp, 
hoan hỷ pháp và Như Lai nhiếp phục, thủ hộ, hộ trì 
ý và thuyết pháp để phòng hộ ý. Này Magandiya, có 
phải vì vậy mà ông nói: "Sa-môn Gotama là người 
phá hoại sự sống? 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: 
"Sa-môn Gotama là người phá hoại sự sông”. Vì sao 
vậy? Thánh điên của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Ông nghĩ thể nào, này Magandiya? Ở đây, có 
người trước kia đam mê các sắc pháp do mắt nhận 
thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Người ấy sau một thời 
cian, sau khi như chơn biết được sự tập khỏi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các sắc 
pháp, sau khi đoạn tận sắc ái, sau khi trừ diệt nhiệt 
não đối với sắc pháp, người này trú với khát ái được 
đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Này Magandiya, Ông 
có nói gì về người này? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 
— Ông nghĩ thế nào? Này Magandiya, ở đây, có 


người trước kia đam mê các tiêng do tai nhận thức... 
các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 
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thức... các xúc do thân nhận thức, các xúc này là khả 
ái, khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Người ấy sau một thời gian, sau khi như chơn biết 
được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của các xúc, sau khi đoạn tận xúc ái, 
sau khi trừ diệt nhiệt não đối với các xúc, người này 
trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. 
Này Magandiya, Ông có nói gì về người này? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 


— Này Magandiya, Ta thuở trước. khi còn là tại 
gia, Ta sông hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách 
sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các 
xúc này là khả ái, khả hý, khả lạc, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Này Magandiya, Ta có ba tòa lâu đài, một 

cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa hạ. 
Này Magandiya, trong bốn tháng mùa mưa, Ta sống 
hưởng thụ trong lâu đài mùa mưa, được những nữ 
nhạc công giúp vui và không bước xuống khỏi lâu 
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. Rôi Ta thấy các chúng sanh khác, chưa xả 
ly tham ái đối với các đục. đang bị các dục ái nhai 
nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ, ở 
đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này 


đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một gia chủ hay con 
một người gia chủ, giàu sang, tài vật nhiều, sở hữu 
nhiêu, sống thọ hưởng một cách đây đủ, một cách 
sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ 
đến dục, hấp dân, các tiếng do tai nhận thức... các 
hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... 
các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Vị ấy, sau khi làm 
thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau 
khi làm thiện ý hành, khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, đời này, cọng trú 
với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Vị ấy ở đây, 
(rong rừng Nandana, được chúng Thiên nữ vây 
quanh, tho hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một 
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cách đây đủ, một cách sung mãn. Vị ấy thấy người 
gia chủ hay con người gia chủ đang thọ hưởng năm 
dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách sung 
mãn. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Thiên tử 
ấy, được chúng Thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm 
thiên dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách 
Sung mãn 


— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotamal Vì sao 
vậy? 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi 
còn là tại gia. Ta hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn các dục trưởng dưỡng các sắc pháp 
do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các 
xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hâp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi chơn 
biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của các dục, sau khi đoạn tận dục 
ái, sau khi trừ diệt nhiệt não của các dục, Ta trú với 
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khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rồi Ta 
thây các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đối với 
các dục, đang bị các dục ái nhai nghiên, đang bị dục 
nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta 
không ước vọng được như họ, ở đây, Ta không ham 
thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này Magandiya, có hỷ lạc 
này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên 
lạc được an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy. Ta không 
ao ước cái gì thấp kém; ở đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi; 
với thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt 
chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình 
trên hồ than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. 
Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc, được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, 
tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. Người 
ấy thấy một người bị bệnh cùi khác, với thân (đầy) 
những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị cái loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hỗ 
than hừng. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? 
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— Không, thưa Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Gotama, khi có bệnh thời cân thuôc trị 
bệnh, khi không bệnh, thời không cân thuôc trị bệnh. 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi 
còn là tại gia, Ta hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn, các dục trưởng dưỡng, các sắc pháp 
do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc đo thân nhận thức, các 
xúc ấy là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi như 
chơn biết được sự tập khởi. sự diệt trừ. vi ngoí, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, 


Rôi Ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly 
tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai 
nghiên, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ; ở 
đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này 
Magandiya, có hý lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, 
sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú, hoan hỷ 
trong hý lạc ấy. Ta không ao ước cái gì thấp kém; ở 
đây Ta không ham thích. 
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Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi, 
với thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt 
chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình 
trên hồ than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông Của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. 
Vị y sĩ khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, 
tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. 


— Thưa Tôn giả Gotama, có. Vì sao vậy? Vì sự 
xúc phạm với lửa, là đau khô, thưa Tôn giả Gotama, 
rât là nông cháy, rât là nhiệt não. 


- Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Có phải 
chỉ hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là 
nông cháy, rất. là nhiệt não, hay là trước đây, sự xúc 
chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nông cháy, rất 
là nhiệt não ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm 


với lửa ây là đau khô, rât là nông cháy, rât là nhiệt 
não, và xưa kia, sự xúc chạm với lửa ây đã là đau 
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khổ, rất là nồng cháy và rất là nhiệt não. Tuy vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh cùi này, với thân 
(đầy) những lở lói, với thân hư thối nứt chảy, bị các 
loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương với móng tay, với các căn bị hư hoại do sự 
xúc chạm đau khô với ngọn lửa, lại có phản tưởng là 
được lạc thọ. 


— Cũng vậy, này Magandiya, sự xúc chạm với 
các dục trong thời quá khứ cũng là đau khô, rất là 
nông cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các 
dục trong thời vị lai cũng là đau khổ, rất là nồng 
cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các dục 
trong thời hiện lại cũng là đau khô, rất là nồng cháy, 
rất là nhiệt não. Và này Magandiya, 


lại có phản tướng là được lạc thọ. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi 
thân (đây) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương 
với móng tay, hơ đốt thân mình trên hồ than hừng. 
Này Magandiya, người bị bệnh cùi với thân (đây) lở 
lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục 
khoét, càng cào rách miệng các vết thương với các 
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móng tay, càng hơ đốt thân mình trên hỗ than 
hừng chừng nào thời miệng các vết thương ấy lại 
càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thôi và càng 
thêm thôi nát, và người ấy chỉ có cảm giác để chịu, 
thỏa thích do nhân duyên gãi ngứa miệng các vết 
thương. 


Cũng vậy, này Magandiya, các chúng sanh 
chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các 
dục ái nhai nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiếu đốt, 
chạy theo các đục. Này Magandiya, 


càng chạy theo dục chừng nào, thời dục át các 
chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt 
não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa 
thích do duyên năm dục trưởng dưỡng. 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Ông có thấy 
hay nghe một vị vua hay vị đại thần của vua hưởng 
thụ một cách đây đủ, một cách sung mãn năm dục 
trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt 
não chưa được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú 
với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh không ? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Lành thay, này Magandiya! Này Magandiya, 
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Ta cũng không thây, cũng không nghe một vị vua 
hay vị đại thần của vua hưởng thụ một cách đầy đủ, 
một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, dục ái 
chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa được trừ 
diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn 
trừ, với nội tâm an tịnh. 


#' Nhưng này Magandiya, những vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào đã sông, đang sông hay sẽ sông với 
khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh, tất 
cả những vị này, sau khi như chơn biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 


xuất ly của các dục Ấy, với dục áI được đoạn tận, 
với dục nhiệt não được trừ diệt, đã trú, đang trú 
hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm 
được an tịnh. 
Rồi Thế Tôn, thời ấy nói lên cảm hứng ngữ như 
Sau: 
Không bệnh, lợi tôi thăng, 
Niết-bàn, lạc tôi thắng, 
Bát chánh là độc đạo, 
An Ôn và bắt tử. 
Khi được nghe vậy, du sĩ Magandiya bạch Thế 
Tôn: 
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— Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Lời này được Tôn giả 
Gotama khéo nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 

Con cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama, con cũng 
đã được nghe lời này, do các vị Tôn sư, đại Tôn sư 
các du sĩ đã nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 

Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, lời nói này lời 

nói kia phù hợp nhau. 


- Nhưng này Magandiya, điều mà Ông đã được 
nghe do các vị Tôn sư, đại Tôn sư các du sĩ đã nói: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niễt-bàn, lạc tối thắng, 
Thế nào là không bệnh? Thế nào là Niết-bàn? 


Khi được nói vậy, du sĩ Magandiya, tự lây tay 
xoa bóp chân tay của mình và nói: 


— Thế nào là không bệnh, thưa Tôn giả Gotama? 
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Thế nào là Niết-bàn, thưa Tôn giả Gotama? Tôi nay 
không bệnh, an lạc, không có bệnh tật gì ở tôi. 


— Này Magandliya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trăng, không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trời. Người áy nghe mỘt người có mắt nói 
như sau: “Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng, xinh đẹp, 
không cấu uễ, thanh tịnh". 


với 
mỘTI tâm y thô, dính dầu và đất và nói: “Này bạn, đây 
là tắm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uể, thanh tịnh 
cho bạn". Người ấy lấy tắm y ấy, sau khi lấy, đắp 
trên mình. Sau khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ 
thốt lên lời nói tự mãn: “Thát tốt đẹp thay tấm vải 
trăng xinh đẹp, không cầu uể, thanh tịnh". 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Kẻ sanh ra 
đã mù kia, do biết, do thấy, lấy tắm y thô, dính dâu 
và đất ấy để rồi sau khi lấy người ấy đắp trên mình, 
sau khi đắp trên mình; người ây hoan hỷ thối lên lời 
nói tự mãn: “Thật tối đẹp thay, tấm vải trắng xinh 
đẹp, không cấu uế, thanh tịnh, hay là do lòng tin 
người có mắt ? 
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— Thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không 
thấy, kẻ sanh ra đã mù kia lây tắm y thô, dính dâu và 
đất ấy đề rồi sau khi lấy, người ấy đắp trên mình, sau 
khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói 
tự mãn: "Thật tốt đẹp thay tâm vải trắng, xinh đẹp, 
không cấu uế, thanh tịnh" là do lòng tin người có 
mắt. 


— Cũng vậy, này Magandiya, các du sĩ mủ lòa, 
không có mắt, không biết không bệnh, không thấy 
Niết-bàn nhưng nói lên câu kệ này: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niêt-bàn, lạc tôi thăng. 


#' Này Magandiya, cầu kệ này trong thời quá khứ 
đã được các bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
nói lên: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 

Niễt-bàn, lạc tối thắng. 

Bát chánh là độc đạo, 

An ồn và bất tử. 
Và câu kệ ấy này được dân dần lan tràn đến dân 
chúng phàm phu. 


Nhưng này Magandiya, thân này trở thành bệnh 
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khô, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành 
bất hạnh, trở thành bệnh chướng và với thân trở 
thành bệnh khổ, trở thành cục bướu, trở thành mũi 
tên, trở thành bắt hạnh, trở thành bệnh chướng này, 
Ông nói: "Thưa Tôn giả Gotama, cái này là không 
bệnh ấy, cái này là Niết-bàn ấy". Như vậy, này 
Magandliya, Ông không có Thánh nhãn ây, với 
Thánh nhãn ấy Ông có thê biết không bệnh, có thể 
thây Niết-bàn. 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trắng, Không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trôi. Các bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống của người ấy mời một } Sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ 
khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy sau 
khi dùng thuốc, mắt không khởi lên, mắt không được 
sáng tủ. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Có phải 
vị thầy thuốc ấy cảm thấy mệt mỏi, phiên não không ? 


— Thưa vâng, Tôn giả Gotama. 
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Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp 
cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn 
ấy", và Ông không biết không bệnh, không biết Niết- 
bàn thời như vậy làm Ta mệt mỏi, làm Ta phiền não. 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn 
g1ả Gotama có thê thuyêt pháp cho ta đê ta có thê biệt 
không bệnh, có thê thây Niêt-bàn”". 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trời. Người áy nghe một người có mắt nói 
nhự sau: “Thật tốt đẹp thay tắm vải trăng, xinh đẹp, 
không cấu uễ, thanh tịnh", và người ấy đi tìm tắm vải 
trắng. Rồi có một người khác đánh lửa người ấy với 
MỘT tâm y thô, dính dầu và đất và nói: “Này bạn, đây 
là tắm vải trắng, xinh đẹp, Không cấu uể, thanh tịnh 
cho bạn ˆ. Người ấy lấy tắm y áy. Sau khi lấy, người 
ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình người ấy, 
các bạn bè thân hữu, bà con huyết thông của HGười 
ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. VỊ y sĩ khoa mổ xẻ này 

cho người ây thuốc bài tiết các nhơ bần về phía trên, 
bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, xức thuốc mắt, 
thoa dâu cho mắt, cho thuốc qua lỗ mũi. Người ấy 
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sau khi dùng thuốc, mắt được khởi lên, mắt được 
sáng tỏ. Với mắt được khởi lên, người ấy đoạn trừ 
tham dục đối với tắm y fhô, dính dâu và dính đất kia, 
và người ấy có thể xem người kia là không phải bạn, 
có thể xem người kia là thù địch và nghĩ đến sát hại 
sinh mạng (của người kia): “Thật sự trong một thời 
gian đài, Ta bị người này lường gạt, lừa dối, phỉnh 
gạt với tấm y thô, dính dâu và đất: "Này bạn, đây là 
tấm vải trăng, xinh đẹp, không câu uễ, thanh tịnh cho 


„”r 


bạn ”. 


Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp 
cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn 
ấy", Ông có thể biết không bệnh, Ông có thê thấy 
Niết-bàn. Và với mắt được khởi lên cho Ông, lòng 
tham dục đối với năm thủ uẫn được đoạn trừ; và 
Ông có thê nghĩ như sau: "Thật sự trong một thời 
gian dài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt, 
chấp thủ sắc, ta đã chấp thủ, chấp thủ thọ. ta đã chấp 
thủ, chấp thủ tưởng, ta đã chấp thủ, chấp thủ các 
hành, ta đã chấp thủ, chấp thủ thức, ta đã chấp thủ. 
Do duyên chấp thủ ây nơi ta, nên có hữu; do duyên 
hữu, có sanh; do duyên sanh, có già chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
Khổ uân". 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn 
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giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta khiến ta có thê 
từ chô ngôi này đứng dậy, không còn mù nữa". 


— Vậy này Magandiya, hãy thân cận các vị chân 
nhân. Này Magandiya, do Ông thân cận các vị chân 
nhân, thời này Magandiya, Ông sẽ được 
pháp. Này Magandiya, do ông được nghe diệu pháp, 
thời này Magandiya, Ông sẽ 
pháp và tùy pháp. Này Magandiya, do Ông sông 
đúng với Chánh pháp và tùy pháp, thời này 
Magandiya, Ông sẽ : Đây 
là những bệnh chướng. những cục bướu, những mũi 
tên. Ở đây, những bệnh chướng, những cục bướu, 
những mũi tên . DO 

chấp thủ được diệt ở ta, nên hữu. diệt; do hữu diệt, 

sanh diệt; do sanh diệt, già, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não 
được diệt trừ. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khổ uẫn này". 


Khi được nghe nói vậy, du sĩ Magandiya bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tôi 
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đề những aI có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được các Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y 
Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. 
Con xin xuất gia với Tôn giả Gotama, con xIn thọ đại 
ĐIỚI. 


— Này Magandiya, ai trước kia là ngoại đạo nay 
muốn xuất gia, muôn thọ đại giới trong pháp và luật 
này phải sông bốn tháng biệt trú. Sau khi sông bốn 
tháng biệt trú, các Tý-kheo nêu đồng ý sẽ cho xuất 
gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta 
nhận thấy các tánh con người sai biệt nhau. 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu những người xưa 
kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muôn thọ đại 
giới trong pháp và luật này, phải sông bốn tháng biệt 
trú, sau khi sông bốn tháng biệt trú, các Tý-kheo nêu 
đồng ý sẽ cho xuất _gia, cho thọ đại giới; thời con sẽ 
xin sông biệt trú bốn năm, sau khi sông biệt trú bốn 
năm, nếu các Tỷ-kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, 
hãy cho con thọ đại giới để thành Tỷ-kheo. 


Và du sĩ Magandiya được xuất gia với Thế Tôn, 
được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn 
giả Magandiya ở một mình an tịnh, không phóng dật, 
sông nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này 
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chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương 
gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
hướng đến. Đó là mục đích của vô thượng Phạm 
hạnh, ngay trong hiện tại, với thượng trí tự mình 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này 
sẽ không có đời sống khác nữa". Tôn giả Magandiya 
hiểu biết như vậy. 


Và Tôn giả Magandiya trở thành một vị A-la- 
hán nữa. 
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61 Ta chỉ nhen nhúm lên, Ngọn lửa từ nội 
tầm - Kinh Sundarika — Tương I, 365 


Sundarika — Tương l, 365 


L) Một thời Thế Tôn ở giữa dân tộc Kosala, trên bờ 
sông Sundarika. 


2) Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja tế 
lửa trên bờ sông Sundarika, làm lê cúng dường lửa. 


3) 


4) Bà-lamôn Sundarika Bhàradvàja thây Thế Tôn 
đang ngồi dưới sốc cây, đầu được bao trùm, thấy 
vậy, tay trái cầm món ăn cúng tế còn lại, tay phải 
cầm bình nước đi đến Thế Tôn. 


5) Và Thê Tôn nghe tiếng chân của Bà-la-môn 
Sundarika BhàradvàJa liên tháo đô trùm ở đâu. 


6) Và Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja nghĩ: "Đâu 
vị này trọc, vị này là người trọc đâu", nghĩ vậy, muốn 
trở luI. 
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7) Rồi Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja lại suy 
nghĩ: "Trọc đâu ở đây, một sô Bà-la-môn cũng như 
vậy. Vậy ta hãy đên và hỏi vân đê thọ sanh". 


8) Rồi Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, nói với Thê Tôn: 


- Thọ sanh Tôn giả là gì? 
(Thế Tôn): 


9)Chớ hỏi về thọ sanh, 
Hãy hỏi về sở hành. 

Tùy theo mọi thứ củi, 
Ngọn lửa được sanh khởi. 


Dâu thuộc nhà hạ tiện, 

Bậc ẩn sĩ tỉnh cần, 

Được xem như thượng sanh, 
Biết tàm quý, trừ ác. 

Điều thuận bởi chân lý, 
Thuần thục trong hành trì, 
Thông đạt các Thánh kinh, 
Phạm hạnh được viên thành. 
Tế vật đã đem lại, 

Hãy cầu khẩn vị ấy, 

Lễ tế làm đúng thời, 

Vị ấy xứng cúng dường. 
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SundarIka: 


10) Vật cúng này của con, 
Thật sự khéo cúng dường, 
Nay con đã thấy được, 
Bậc sáng suốt như Ngài. 
Con không thấy một ai 
Có thể sánh được Ngài, 
Không có người nào khác 
Thọ hưởng vật cúng này. 
Tôn giả Gotama, 

Hãy thọ hưởng vát cúng. 


Ngài thật là Bà-la-môn, là bậc đáng tôn trọng. 
(Thế Tôn): 
TÌ) 


Thường pháp không phải vậy, 
Đôi vị có tfri kiên. 


Chân thật niệm Chánh pháp, 
Sở hành là như vậy. 


Bác Đại ST vẹn toàn, 
Cung dường phải khác biỆt. 
Đoạn tận các lậu hoặc, 
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Trạo hồi được lắng dịu, 

Với những bác như vậy, 
Cơm nước phải cúng đường, 
Thật chính là phước điên, 
Cho những ai cầu phước. 


12) - Vậy thưa Tôn giả Gotama, con phải cho ai vật 
cúng còn lại này? 


13) - Này Bà-la-môn, trong toàn thế giới chư Thiên, 
Ma giới, Phạm thiên giới, trong chúng Sa-môn và 
Bà-la-môn, trong thê øiới chư Thiên và loài Người, 


14) Rồi Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja nhận chìm 
vật cúng còn lại ây vào trong nước, nơi không có loài 
hữu tình. 


15) Vật cúng ấy khi được quăng vào trong nước liên 
xì lên, sối lên, phun hơi và phun khỏi lên. Vĩ như lưỡi 
cày đốt nóng cả ngày, khi bỏ vào trong nước, bèn xì 
lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên. Cũng vậy, vát 
cúng còn lại ấy khi được quăng vào trong nước bèn 
xì lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên. 
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16) Rồi Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja hoảng hốt, 
lông tóc dựng ngược, đi đên Thê Tôn; sau khi đên 
liên đứng một bên. 


17) Thế Tôn nói lên bài kệ cho Bà-la-môn Sundarika 
Bhàradvàja đang đứng một bên: 


Này Bà-la-môn kia, 
Chớ có nghĩ ơi tịnh. 
Sự sắp đặt củi lửa, 
Như vậy chỉ bê ngoài. 


Bác thiện nhân dạy rằng, 
Người ấy không thanh tịnh, 
Với những ai chỉ muốn 
Thanh tịnh mặt bên ngoài. 
Này Bà-la-môn kia, 

Ta từ bỏ củi lứa, 

Ta chỉ nhen nhúm lên 

Ngọn lửa từ nội tâm, 

Ngọn lửa thường hăng cháy, 
Thường nông cháy nhiệt tình. 
Ta là bác La-hán, 

Ta sống đời Phạm hạnh. 


Này Bà-la-môn kia, 
Người mang ách kiêu mạn, 
Phán nộ là khói hương, 
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Vọng ngôn là tro tàn, 
Lưỡi là chiếc muỗng tế, 
Tâm là chỗ tế tự, 

Tự ngã là ngọn lửa. 


Còn người khéo điều ' phục, 
Chánh pháp là ao hồ, 

Giới là bến nước tăm, 
Không cấu uễ, trong sạch, 
Được thiện nhơn tân thán, 
Là chỗ bác có Trí, 

Thường tăm, trừ uể tạp. 
Khi tay chân trong sạch, 
Họ qua bở bên kia. 


Chánh pháp là chân lý, 

Tự chế là Phạm hạnh, 

Chính con đường trung đạo, 
Giúp đạt tôi thăng vị, 

Đảnh lễ bác frực tâm, 

Ta gọi tùy pháp hành. 


18) Khi được nói vậy, Bà-lamôn Sundarika 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal... 
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Ra Và Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán 
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62 Ta hãy từ bỏ tâm của ta - TIỂU Kinh 
RỪNG SỪNG BÒ - 31 Trung I, 449 


TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ 
(Culaøosingasuttam) 


- Bài kinh số 31 — Trưng I, 449 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nadika, tại GinJakavasatha. 
Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đả), Tôn 
giả Nandiya, Tôn giả Kimbila trú tại khu vườn trong 
rừng Gosinga có nhiều cây ta-la. Rồi Thế Tôn, vào 
buôi chiều, sau khi tham thiên, đứng dậy đi đến khu 
vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây ta-la. Người 
giữ vườn thấy Thế Tôn từ xa đi đến, liền bạch Thế 
Tôn: 


— Bạch Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có 
ba Thiện nam tử đang trú tại đây, rât ái luyên tự ngã. 
Chớ có phiên nhiêu các vị ây. 

Tôn giả Anuruddha nghe người giữ vườn nói 
chuyện với Thê Tôn như vậy liên nói với người g1ữ 
VƯỜN: 
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— Này người giữ vườn, chớ có ngăn chận Thê 
Tôn. Thê Tôn, bậc Đạo Sư của chúng tôi đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya 
Tôn giả Kimbila và nói: 


_— Chư Tôn giả hãy đến, chư Tôn giả hãy đến. 
Thê Tôn, bậc Đạo Sư của chúng ta đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và 
Tôn giả Kimbila ra đón Thế Tôn, một ngưỜI. câm y 
bát của Thế Tôn, một người sửa soạn chỗ ngôi, một 
người đặt sẵn nước rửa chân. Thế Tôn ngồi trên chỗ 
ngồi đã soạn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn rửa chân. 
Rồi các Tôn giả ây đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. Và Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha 
đang ngôi xuống một bên: 


— Này các Anuruddha, các Ông có được an lành 
không? Có được sông yên vui không? ĐI khât thực 
có khỏi mệt nhọc không? 


— Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành; bạch 
Thê Tôn, chúng con sông yên vui; bạch Thê Tôn, 


chúng con đi khất thực khỏi có mệt nhọc. 


— Này các Anuruddha, các Ong có sông hòa 
hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước 
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với sữa, sông nhìn nhau Với cặp mất thiện cảm 
không? 


- Bạch Thế Tôn, 


— Này các Anuruddha, như thế nào các Ông 
sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, 
sông nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm? 


- Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con nghe như 
sau: “Thát lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay 
cho ta, Khi ta được sống VỚI các Vị đồng phạm hạnh 
như vậy”. Bạch Thê Tôn, do vậy, đối với các vị đồng 
phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp. trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt 
và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ 
như sau: 


. Bạch Thế Tôn, con từ 
bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ẫy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân 
nhưng giống như đồng một tâm. 


Rồi Tôn giả Nandiya... (như trên)... rồi Tôn giả 
Kimbila bạch Thê Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau: 
_ Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho 
ta, khi ta được sông với các vị đồng phạm hạnh như 
vậy". Bạch Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng 
phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp, trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt 
và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ 
như sau: "Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo 
tâm của những Tôn giả này". Bạch Thế Tôn, con từ 
bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân 
nhưng giỗng như đồng một tâm. Bạch Thế Tôn, như 
vậy chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như 
nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 


— Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có sông không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần không? 


— Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


— Này các Anuruddha, như thế nào, các Ông 
sông không phóng dát, nhiệt tâm, tinh cán? 


—Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con, Sêi Tài 
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soạn sẵn nước HÔNG, nước rửa chân, soạn sẵn một 
bát để bỏ đô dự. Ai đi làng khất thực về sau, thì người 
ấy, còn đô ăn thừa nếu muốn thì ăn, nếu không muốn 
thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay đồ vào nước 
không có loài côn trùng và người áy xếp dọn lại các 
chỗ ngôi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái 
bát để bỏ đô dự và quét sạch nhà ăn. Ai thấy ghè 
nước uống, ehè nước rửa chân, hay ghè nước trong 
nhà cầu hết nước, trồng không thì người ấy sẽ lo liệu 
(nước). Nếu ai làm không nổi với sức bàn tay của 
mình, thì người ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ 
hai: "Chúng ta hãy lo liệu (nước)". Dầu vậy, bạch 
Thể Tôn, chúng con không vì vậy mà gây ra tiếng 
động. Và đến ngày thứ năm, bạch Thế Tôn, suốt cả 
đêm, chúng con ngôi đàm luận về đạo pháp. Như 
vậy, bạch Thế Tôn chúng con sông không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cân. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! 
Này các AÄnuruddha, các Ông SÔng không phóng dát, 
nhiệt tâm, tỉnh cần như vậy, các Ông có chứng được 
pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh, sông thoải mái, an lạc không? 


— Bạch Thế Tôn, sao có thê không được. Ở đây, 


bạch Thế Tôn, lâu cho đến khi chúng con muốn, 
chúng con ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 
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Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, 
có tầm có tứ. Như vậy, bạch Thế Tôn, đối với chúng 
con, là pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng 
đáng bậc Thánh; chúng con chứng được và sông 
thoải mái, an lạc, nhờ chúng con sông không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này 
các Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, 
có làm cho khinh an sự an trú kia, và chứng được 
một pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc 
không? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê không được. Ở 
đây, bạch Thế Tôn, lầu cho đến khi chúng con muốn, 
chúng con diệt tầm diệt tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Bạch Thế Tôn, chúng 
con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an 
trú kia; chúng con chứng được pháp thượng nhân 
khác, một tri kiến thù thăng, xứng đáng bậc Thánh 
và sống thoải mái, an lạc. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này 
các Anuruddha, 
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— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê không được. Ở 
đây, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con ly 
hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú Thiền thứ ba, Bạch Thế Tôn, chúng con vượt 
qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; 
chúng con chứng được pháp thượng nhân khác, một 
tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh, và sông 
thoải mái, an lạc. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này 
các Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, 
có làm cho khinh an sự an trú kia, và chứng được 
một pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thăng, 
xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc 
không? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê không được. Ở 
đây, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con xả 
lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an 
trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con 
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chứng được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù 
thăng, xứng đáng bậc Thánh và sông thoải mái an 
lạc. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này 
các Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, 
có làm cho khinh an sự an trú kia, và chứng được 
một pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thăng, 
xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc 
không? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê không được. Ở 
đây lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con vượt 
lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, 
không tác ý đối với dị tưởng; chúng con nghĩ răng: 
"Hư không là vô biên", chứng và trú Không vô biên 
xứ. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, 
làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng 
được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thăng, 
xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc... 
(như trên)... 

Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng 
con vượt qua mọi Không vô biên xứ, nghĩ rằng: 
“Thức là vô biên", chứng và trú Thức vô biên xứ... 
(như trên)... 


Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng 
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con vượt qua mọi Thức vô biên xứ, nghĩ răng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ... 
(như trên)... 


Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng 
con vượt qua mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ... 


Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng 
con vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và 
trú Diệt thọ tưởng định. Sau khi đã thấy nhờ trí tuệ, 
các lậu hoặc của chúng con được đoạn trừ. Bạch Thế 
Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh 
an sự an trú kia; chúng con chứng được pháp thượng 
nhân này, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh và sống thoải mái, an lạc. Bạch Thế Tôn, 
chúng con không thấy một lạc trú nào khác cao 
thượng hơn, thù thăng hơn sự lạc trú này. 


— Lành thay, lành thay, các Anuruddhal Này các 
Anuruddha, 


Thế Tôn thuyết pháp cho 
khai thị, khích 


lệ làm cho hoan hỷ, làm cho phân khởi, rồi từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra vê. Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya và Tôn giả Kimbila, sau khi tiên đưa Thê 


TÂM 473 


Tôn và đi trở vê. Tôn giả Nandiya và Tôn giả 
Kimbila nói với Tôn giả Anuruddha: 


— Chư Tôn giả không nói với tôi như sau: 
"Chúng tôi là người đã chứng và an trú quả này, an 
trú quả này”, 


: "Chư Tôn này là Người đã chứng 
và an trú quả này, an trú quả này”. 
: "Chư Tôn này là Người đã 
chứng và an trú quả này, an trú quả này”. Chính nhờ 
phương tiện này, các câu mà Thế Tôn hỏi đã được 
trả lời. 


Rồi Digha Parajana, một Yakkha (Trường quỷ 
Dạ-xoa) đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ 
Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Digha 
Parajana bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, thật lợi ích thay cho dân chúng 
VaJji (Bạt kỳ)! Thật khéo lợi ích thay cho dân chúng 
Vajji! Vì Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
ở đây, và cả ba Thiện nam tử, Tôn giả Anuruddha, 
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Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy. 


Sau khi nghe tiếng của Yakkha Digha Parajana, 
các địa thần làm cho tiếng này được nghe: "Cj Hiền 
giá, thật lợi ích thay cho dân chúng VaJJL! thật khéo 
lợi ích cho dân chúng Vajji! Vì Thể Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ở đây và cả ba Thiện nam tử 
này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn 
giả Kimbila cũng vậy”. Sau khi 


làm cho tiếng này được nghe: "Chư Hiên giả, thật lợi 
ích thay có dân chúng Valji! Thật khéo lợi ích thay 
cho dân chúng Vajji! Vì Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác ở đây, và cả ba Thiện nam tử này, 
Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya, và Tôn giả 
Kimbrla". Như vậy, trong giờ phút này, trong sát-na 
này, các Tôn giả ấy được biết cho đến Phạm thiên. 


— Sự việc là như vậy, này Dieha, sự việc là như 
vậy, này Digha, này DIipha, 


Này Digha, nếu bà con quyên 
thuộc của gia đình mà ba Thiện nam tử này xuât gia, 
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từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba 
Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì bà con 
quyên thuộc của gia đình mà ba Thiện nam tử này 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ 
đến ba thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì 
bà con quyến thuộc của gia đình â ây sẽ được an lạc, 
hạnh phúc lâu dài. Này Digha, nếu làng nào.. . nếu xã 
ấp nào... nếu thành phố nào... nếu quốc độ nào... nêu 
tất cả Sát đề ly... nếu tất cả Bà-la-môn... nếu tất cả 
Phệ xá (Vessa)... nếu tất cả Thủ đà (Sudda)... Này 
Digha, nếu thế giới với chư Thiên, với Ác ma, với 
Phạm thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người nhớ đến ba Tôn giả này với tâm 
niệm hoan hỷ, thì thế giới ấy với chư Thiên, với Ác 
ma, với Phạm thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người sẽ được an lạc, hạnh phúc 
lâu dài. Này Digha, hãy xem ba Thiện nam tử này 
sông như thê nào? - Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì 
an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, 
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Dạ xoa Digha 
ParaJana hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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63 Thiện và bất thiện sanh khởi từ tâm - 
Kinh SAMANAMANDIKA- 78 
Trung LI, 437 


KINH SAMANAMANDIKA 
- Bài kinh số 78 — Trung II, 437 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ Viên), tại tỉnh xá Anathapindika (Cấp 
Cô Độc). Lúc bấy giờ du sĩ Uggahamana, con của 
Samanamandika, trú ở tỉnh xá của Mallika tại 
Ekasalaka, có hàng cây tinduka bao quanh, được xây 
dựng để tranh luận cùng với đại chúng du sĩ khoảng 
ba trăm vị. 


Rồi thợ mộc Pancakanga vào buôi sáng sớm, đi 
ra khỏi Savatthi để yết kiến Thế Tôn. Thợ mộc 
Pancakanga suy nghĩ: "Nay không phải thời để yết 
kiến Thế Tôn, Thế Tôn đang an tịnh Thiền tọa; cũng 
không phải thời để yết kiến các vị Tỷ-kheo đang tu 
dưỡng tâm ý, các vị Tỷ-kheo đang an tịnh Thiên tọa. 
Ta hãy đi đến tinh xá của Maillika, tại Ekasalaka, có 
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hàng cây tinduka bao quanh, được xây dựng đề tranh 
luận đi đến du sĩ Uggahamana con của 
Samanamandika". Rồi thợ mộc Pancakanga đi đến 
tình xá của Mallika, tại Ekasalaka, có hàng cây 
tinduka bao quanh, được xây dựng đề tranh luận. 


Lúc bấy giờ du sĩ Uggahamana, con của 
Samanamandika đang ngồi với đại chúng du sĩ, đang 
lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng, bàn luận nhiều vẫn đề 
phù phiếm như vương luận, tặc luận, đại thân luận, 
binh luận, bố uý luận, chiến đấu luận, thực luận, âm 
luận, y luận, sàng luận, hoa man luận, hương liệu 
luận, thân tộc luận, xa thừa luận, thôn luận, trần luận, 
thị luận, quốc độ luận, phụ nữ luận, anh hùng luận, 
câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lây 
nước, câu chuyện về người đã chết, tạp thoại luận, 
thế giới luận, hải dương luận, hiện hữu vô biện hữu 
luận. 


thây vậy liên 
khuyên cáo chúng của mình: 


— Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Các Tôn giả hãy 
lặng tiếng! Nay thợ mộc Pancakanga, đệ tử của Sa- 
môn Gotama đang đến. Khi nào các đệ tử gia chủ 
mặc áo trắng của Sa-môn Gotama trú ở Savatthi, thời 
thợ mộc Pancakanga là một trong những vị ấy. Các 
vị Tôn giả ây ưa mến an tịnh, được tu tập về an tịnh, 
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tán thán an tịnh, nếu biết chúng này an tịnh, có thê 
ghé tại đây. 


Rồi các du sĩ ấy đều im lặng. Thợ mộc 
Pancakansga đi đến du sĩ Uggahamana, con của 
Samanamandika; sau khi đến, nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm với du sĩ Ugsahamana, con của 
Samanamandika; sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Du sĩ 
Uggahamana nói với thợ mộc Pancakanga đang ngồi 
một bên: 


- Này Thợ mộc, ta chủ trương răng một người 
thành tựu bốn pháp, người ấy sẽ được thiện cụ túc, 
thiện tối thắng, là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, 
vô năng thắng. Thế nào là bốn? Ở đây, này Thợ mộc, 
không làm ác nghiệp về thân, không nói lời ác, không 
tư duy ác tư duy, không sinh sông (bằng) nếp sông 
ác. Này Thợ mộc, ta chủ trương rắng một người nào 
thành tựu bốn pháp này, người ấy sẽ được thiện cụ 
túc, thiện tối thăng, là Sa-môn thành đạt tôi thượng, 
vô năng thắng. 


Rồi thợ mộc Pancakanga không hoan hỷ, không 
kích bác lời nói của du sĩ Uggahamana, con của 
Samanamandika; không hoan hỷ, không kích bác, từ 
chỗ ngồi đứng dậy ra đi, với ý nghĩ: "Từ Thế Tôn, ta 
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sẽ biết ý nghĩa lời nói này". Rôi thợ mộc Pancakanga 
đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, thợ mộc 
Pancakanga thưa lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện 
giữa mình với du sĩ ggahamana, con của 
Samanamandika. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với 
thợ mộc Pancakanga: 


— Nếu sự tình là như vậy thời một đứa con nít 
còn bé nhỏ, vô trí, nằm ngửa sẽ được thiện cụ túc, 
thiện tối thắng, là bậc Sa-môn, thành đạt tối thượng, 
là bậc vô năng thăng đúng như lời du sĩ 
Uggahamana, con của Samanamandika. 


= Này Thợ mộc, đối với đứa con nít nhỏ bé, vô 
trí, năm ngửa, không có nghĩ: "Đây là thân”, từ 
đâu nó có thể làm ác nghiệp về thân, trừ ra chỉ 
biết quơ tay quơ chân? 


Này Thợ mộc, đối với đứa con nít, nhỏ bé, vô 
trí, năm ngửa, không có nghĩ: "Đây là lời nói", 
từ đâu nó có thê làm ác nghiệp về lời nói, trừ ra 
chỉ biết khóc? 

> Này Thợ mộc, đối với đứa con nít, nhỏ bé, vô 
trí, nằm ngửa, không có nghĩ: "Đây là tư duy", 
từ đâu nó có thể tư duy ác tư duy, trừ ra chỉ biết 
bập bẹ? 
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= Này Thợ mộc, đôi với đứa con nít, nhỏ bé, vô 
trí, năm ngửa, không có nghĩ: "Đây là nghề 
sinh sống", từ đâu nó có thê sinh sống bằng nếp 
sống ác, trừ ra chỉ biết bú sữa mẹ? 


Nếu sự tình là vậy này Thợ mộc, thời một đứa 
con nít còn bé nhỏ, vô trí, nằm ngửa, sẽ được thiện 
cụ thúc, thiện tối thắng, là bậc Sa-môn thành đạt tối 
thượng, vô năng thắng, đúng như lời du sĩ 
Uggahamana, con của Samanamandika. 


® Này Thợ mộc, Ta chủ trương rằng một người 
thành tựu bốn pháp, người ây sẽ không được thiện 
cụ túc, thiện tối thăng, không là bậc Sa-môn thành 
đạt tối thượng, vô năng thắng, và như vậy để xác 
chứng đứa con nít bé nhỏ, vô trí, năm ngửa này. 
Thế nào là bốn? Ở đây, này Thợ mộc, không làm 
ác nghiệp về thân, không nói lời ác ngữ, không tư 
duy ác tư duy, không sinh sống (bằng) nếp sống 
ác. Này Thợ mộc, Ta chủ trương ráng một người 
thành tựu bốn pháp này, người ây sẽ không được 
thiện cụ túc, thiện tôi thăng, không là bậc Sa-môn 
thành đạt tối thượng, vô năng thăng. 


«" Này thợ mộc, Ta chủ trương răng một người 


thành tựu mười pháp. người ây sẽ được thiện 
cụ túc, thiện tôi thắng, là bậc Sa-môn thành đạt 
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tôi thượng, vô năng thắng. 


— Ta nói răng, những pháp này, này Thợ mộc, cần 
phải được người ây hiểu là những bất thiện 
1ỚI, 
— Tanói răng, này Thợ mộc, những bắt thiện giới 
cần phải được người ấy hiểu là từ đây sanh 
(Itosamutthana). 


— Ta nói rằng, này Thợ mộc, ở đây cần phải được 
người ây hiệu là những bât thiện giới được diệt 
trừ không có dư tàn. 

—_ Ta nói rằng, này Thợ mộc, cần phải được người 
ây hiệu là thực hành như vậy là sự thực hành 
đưa đên diệt trừ các bât thiện giới. 

—_ Ta nói rằng, này Thợ mộc, những pháp này cần 
phải được người ấy hiểu là những thiện giới. 


—_ Ta nói rằng, này Thợ mộc, những thiện giới cần 
phải được người ây hiệu là từ đây sanh. 


— Tanói rằng, này Thợ mộc, ở đây, cần phải được 
người ấy hiệu là những thiện giới được diệt trừ 
không có dư tàn. 


— Ta nói rằng, này Thợ mộc, cần phải được người 
ây hiệu là thực hành như vậy là sự thực hành 
đưa đên diệt trừ các thiện gIới. 
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Ta nói rằng, này Thợ mộc, những (pháp) này 
cân phải được người ây hiệu là những bât thiện 
tư duy. 

Ta nói rằn ø, này Thợ mộc, cần phải được người 
ây hiệu là những bât thiện tư duy từ nơi đây 
sanh. 


Ta nói rằng, này Thợ mộc, ở đây, cần phải được 
người ây hiêu các bât thiện tư duy được diệt trừ 
không có dư tàn. 


Ta nói răng, này Thợ mộc, cần phải được người 
ây hiệu là thực hành như vậy là sự thực hành 
đưa đên diệt trừ các bât thiện tư duy. 


Ta nói răng, này Thợ mộc, những pháp này cần 
phải được người ây hiệu là những thiện tư duy. 


Ta nói rằn ø, này Thợ mộc, cần phải được người 
ây hiệu là những thiện tư duy từ nơi đây sanh. 


Ta nói rằng, này Thợ mộc, ở đây, cần phải được 
người ấy hiểu là các thiện tư duy được trừ diệt 
không có dư tàn. 

Ta nói răng, này Thợ mộc, cần phải được người 
ây hiểu là thực hành như vậy là sự thực hành 
đưa đến diệt trừ các thiện tư duy. 


s* Và này Thợ mộc, thế nào là bất thiện giới? 
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— Thân nghiệp bắt thiện, 

— Khẩu nghiệp bắt thiện, 

— Nếp sống ác. 

=> Những pháp này, này Thợ mộc, được gọi là bất 
thiện giới. 

> Và này Thợ mộc, những bất thiện giới này sanh 

khởi như thê nào ? 

— Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến, cần 
phải trả lời từ tâm sanh khởi. 

— Thế nào là tâm? Tâm có nhiều loại, đa chủng, 


sai biệt. Tâm có tham, có sân, có s1, từ đây 
những bât thiện giới sanh khởi. 
> Và này Thợ mộc, những bất thiện giới này từ đâu 


được trừ diệt, không có dư tàn? 


Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây, 

này Thợ mộc, một Tỷ-kheo, 

— Sau khi đoạn trừ thân ác hạnh, tu tập thân thiện 
hạnh; 


— Sau khi đoạn trừ khẩu ác hạnh, tu tập khẩu 
thiện hạnh; 


— Sau khi đoạn trừ ý ác hạnh, tu tập ý thiện hạnh; 
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— Sau khi đoạn trừ nếp sống ác sinh sông với nếp 
sông chánh. 

= Ở đây, những bất thiện giới ấy được trừ diệt 
không có tàn dư. 


» Thực hành như thể nào, này Thợ móc, là sự thực 
hành đưa đên diệt trừ các bát thiện giới? 


Ở đây, này Thợ mộc, vị Tỷ-kheo: 


— Khởi lên ý muốn, nỗ lực, tinh tân, quyết tâm, 
sách tân tâm; khiên cho các ác, bât thiện pháp 
từ trước chưa sanh không được sanh khởi; 


— Khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, 
sách tân tâm khiên cho các ác, bât thiện pháp 
đã sanh được trừ diệt; 


— Khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tân, quyết tâm, 
sách tân tâm khiên cho các thiện pháp chưa 
sanh nay được sanh khởi; 


— Khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, 
sách tấn tâm khiến cho các thiện pháp đã sanh 
có thê duy trì, không có mơ hô, được tăng 
trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên 
mãn. 

> Sự thực hành như vậy, này Thợ mộc, là sự thực 
hành đưa đến diệt trừ các bất thiện giới. 
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%% Và này Thợ mộc, thế nào là thiện giới? 
— Thân nghiệp thiện, 
— Khẩu nghiệp thiện, 
— Nếp sống thanh tịnh mạng: 
=> Những pháp này, này Thợ mộc, được gọi là 
thiện giới. 
> Và này Thợ mộc, những thiện giới này sanh khởi 
như thê nào ? 
— Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến, cần 
phải trả lời là từ tâm sinh khởi. 
— Thế nào là tâm? Tâm có nhiều loại, đa chủng, 


sai biệt. Tâm không tham, không sân, không s1, 
từ đây những thiện giới sanh khởi. 


> Và này Thợ mộc, những thiện giới này từ đâu 
được trừ diệt, không có dư tàn? 


— Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở 
đây, vị Tỷ-kheo có giới hạnh, và không chấp 
trước giới (silamayo), và vị này như thật tuệ tri 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây, những 
thiện giới ấy được trừ diệt, không có dư tàn. 
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» Thực hành như thể nào, này Thợ móc, là sự thực 
hành đưa đên trừ diệt các thiện giới? 


— Ở đây, này Thợ mộc, vị Tý-kheo khởi lên ý 
muốn, nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm, 
khiến cho các ác, bất thiện pháp, chưa sanh 
không được sanh khởi; khiến cho các ác, bất 
thiện pháp đã sanh được trừ diệt; khiến cho các 
thiện pháp chưa sanh nay được sanh khởi; khởi 
lên ý muốn nỗ lực, tinh tắn, quyết tâm, sách tắn 
tâm, khiến cho các thiện pháp đã sanh có thể 
duy trì, không có mơ hồ, được tăng trưởng, 
được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. 
Sự thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến 
diệt trừ các thiện gIới. 


s* Và này Thợ mộc, thế nào là bất thiện tư duy? 


— Dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Pháp này, 
này Thợ mộc, được gọi là bât thiện tư duy. 


> Và này Thợ mộc, những bắt thiện tr duy này sanh 
khởi như thể nào ? 


— Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đên. 
Cân phải trả lời là từ tưởng sanh khởi. 


— Thê nào là tưởng? Tưởng có nhiêu loại, đa 
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chủng, sai biệt: dục tưởng, sân tưởng, hại 
tưởng, từ đây những bât thiện tư duy sanh khởi. 


" Và này Thợ mộc, những bất thiện tư duy này từ 
đâu được trừ diệt, không có dự tàn? 


— Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở 
đây, này Thợ mộc, vị Tý-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với 
tứ. Ở đây, những bắt thiện tư duy được trừ diệt, 
không có dư tàn. 


*' Và sự thực hành như thể nào, này Thợ móc, là sự 
thực hành đưa đên diệt trừ các bát thiện tw duy? 


Ở đây, vị Tỷ- -kheo khởi lên ý: muốn nỗ lực, tinh 
tấn, quyết tâm, sách tấn tâm khiến cho các ác, bất 
thiện pháp chưa sanh không được sanh khởi... khiến 
cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt; 
khiến cho các thiện pháp chưa sanh nay được sanh 
khởi; khởi lên ý muốn nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, 
sách tấn tâm; khiến cho các thiện pháp đã sanh có thể 
duy trì, không có mơ hồ, được tăng trưởng, được 
quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Sự thực hành 
như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các bất thiện 
tư duy. 
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s* Này Thợ mộc, thế nào là thiện tư duy? 


— Ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy; 
những pháp này, này Thợ mộc, được gọi là 
thiện tư duy. 


> Và này Thợ mộc, những thiện tư duy này sanh 
khởi như thể nào ? 


— Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến. 
Cần phải trả lời là từ tưởng sanh khởi. Thế nào 
là tưởng? Tưởng có nhiều loại, đa chủng, sai 
biệt: ly dục tưởng, vô sân tưởng, bất hại tưởng, 
từ đây sanh khởi là những thiện tư duy. 


> Và này Thợ mộc, những thiện tw duy này từ đâu 
được diệt, không có dự tàn ? 


— Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở 
đây, này Thợ mộc, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Ở đây, những thiện tư duy ấy được 
trừ diệt không có dư tàn. 


»' Và sự thực hành như thể nào, này Thợ móc, là sự 
thực hành đưa đến diệt trừ các thiện tw duy 2 
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Ở đây, Tỷ-kheo khởi lên ý muốn nỗ lực, tỉnh 
tấn, quyết tâm, sách tấn tâm khiến cho các ác, bất 
thiện pháp chưa sanh không có sanh khởi... (như 
trên)...; khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được 
trừ diệt... (như trên)...; khiến cho các thiện pháp chưa 
sanh nay được sanh khởi; khởi lên ý muôn nỗ lực, 
tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm, khiến cho các thiện 
pháp đã sanh, có thê duy trì, không có mơ hồ, được 
tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên 
mãn. Sự thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến 
diệt trừ các thiện tư duy. 


s* Và này Thợ mộc, Ta chủ trương răng một người 
thành tựu mười pháp này, người ấy được thiện cụ 
túc, thiện tôi thăng, là bậc Sa-môn thành đạt tối 
thượng, vô năng thăng. 


Ở đây, này Thợ mộc, vị Tỷ-kheo: 


— Thành tựu vô học chánh tri kiến, 


Thành tựu vô học chánh tư duy, 


Thành tựu vô học chánh ngữ, 


Thành tựu vô học chánh mạng, 


— Thành tựu vô học chánh tinh tấn, 


Thành tựu vô học chánh niệm, 
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— Thành tựu vô học chánh định, 
— Thành tựu vô học chánh trí, 
— Thành tựu vô học chánh giải thoát. 


Này Thợ mộc, Ta chủ trương rẵng một người 
thành tựu mười pháp này sẽ được thiện cụ túc, thiện 
tối thăng, là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, vô 
năng thắng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thợ mộc 
Pancakanga hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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64 Thân viễn ly, Tâm không viễn ly - 
Kinh VIÊN LY - Tăng II, 75 


VIÊN LY - 7ăng II, 75 


1. - Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là bôn? 


- Thân viễn ly, tâm không viễn ly; 

- Thân không viễn ly, tâm viễn ly; 

-_ Thân không viễn ly, tâm không viễn ly; 
- _ Thân viễn ly và tâm viễn ly. 


2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thân viễn ly, tâm 
không viên ly? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
, khóm rừng, các trú xứ xa vắng: vị ấy 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân viễn 
ly, nhưng tâm không viên ly. 

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thân không viễn ly, 
nhưng tám viên ly? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không sông 
, khóm rừng, các trú xứ xa văng; vị ây 


tại đó 
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f3 đất Nội: Như vậy, này các Tý-kheo, là hạng 


người thân không viễn ly, nhưng tâm viễn ly. 


4. Này các 1ỷ-kheo, thế nào là thân không viễn ly, 
tâm không viên ly? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không sông 
tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa văng: Tại 
đấy, vị ấy nghĩ đến dục tầm, nghĩ đến sân tâm, nghĩ 
đến hại tầm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người thân không viễn ly, nhưng tâm không viễn ly. 


5. Này các Tỷ-kheo, thể nào là thân viễn ly và tâm 
viên ly? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sông tại các 
núi non, khóm rừng, các trú Xứ xa văng; vị ây tại đó 
nghĩ đến tầm xuất ly, nghĩ đến tầm không sân, nghĩ 
đến tầm không hại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người thân viễn ly và tâm viễn ly. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


TÂM 493 


65 Thế giới do cái gì hướng dẫn - Kinh 
CON ĐƯỜNG SAI LẠC - Tăng II, 
155 


CON ĐƯỜNG SAI LẠC - 7ăng H, 155 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê 'Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn, thể 
giới do cải gì được diện tiên, đi đên sự thuán phục 
của cải gì được khởi lên? 


- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Hiền thiện là 
con đường Thây đặt vấn đẻ, hiền thiện là sự biện tài, 
hiễn thiện là câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải Thầy hỏi 
như sau: "Bạch Thế Tôn, thế giới do cái gì hướng 
dẫn, thế giới do cái gì được diễn tiễn, đi đến sự thuần 
phục của cái gì được khởi lên?” 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
- Này Tỷ-kheo, thể giới do tâm hướng dân. Thế giới 


do tâm được diện tiến, đi đên sự thuán phục của tâm 
được khởi lên. 
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2. - Lành thay, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ấy sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, 
lại hỏi Thê Tôn một câu khác: 


- Bậc nghe nhiều, trì pháp. Bậc nghe nhiêu, trì 
pháp, bạch Thể Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến 
như thế nào, bạch Thế Tôn, là một bậc nghe nhiêu, 
trì pháp ? 


- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Hiển thiện là 
con đường Thây đặt vấn đề, hiền thiện là sự biện tài, 
hiển thiện là câu hỏi! Này Ty-kheo, có phải Thây hỏi 
như sau: "Bậc nghe nhiều, trì pháp. Bậc nghe nhiều, 
trì pháp, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho 
đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là một bậc nghe 
nhiều, trì pháp?" 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Nhiêu, này Tỷ-kheo, là pháp ta thuyết giảng: Kinh, 
Ứng tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như 
thị thuyết, Bốn sanh, Vị tăng hữu, Phương quảng. 
Này Tý-kheo, nếu ai hiểu nghĩa một bài kệ có bốn 
câu, hiểu pháp và thực hành pháp tùy pháp, người ấy 
được gọi là vị nghe nhiều, trì pháp. 

3. - Lành thay, bạch Thế Tôn. 
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Tỷ-kheo sau khi hoan hỷ ... lại hỏi thêm câu nữa: 


- Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập (quyết trạch), bậc 
có nghe với trí tuệ thể nháp, bạch Thể Tôn, được nói 
đến như vậy. Cho đến khi nào, bạch Thế Tôn, được 
8ọI là bậc có nghe với trí tuệ thể nhập? 


- Lành thay, lành thay, này Tý-kheo, hiền thiện ... 
hiễn thiện là câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải Thầy hỏi 
như sau: "Bậc có nghe với trí tuệ thê nhập (quyết 
trạch), bậc có nghe với trí tuệ thê nhập, bạch Thế 
Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến khi nào, bạch 
Thế Tôn, được gọi là bậc có nghe với trí tuệ thê 
nhập?" 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được nghe: "Đây 
là khô", thể nhập và thấy ý nghĩa với trí tuệ. Được 
nghe: "Đây là khổ tập", thê nhập và thấy ý nghĩa với 
trí tuệ. Được nghe: "Đây là khổ diệt", thể nhập và 
thấy ý nghĩa với trí tuệ. Được nghe: "Đây là con 
đường đi đến khô diệt", thê nhập và thấy ý nghĩa với 
trí tuệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vị có nghe với 
trí tuệ thể nhập. 


4.- Lành thay, bạch Thế Tôn. 
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Tỷ-kheo ấy sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, 
lại hỏi Thê Tôn một câu khác: 


- Bậc Hiền trí, Đại tuệ. Bậc Hiên trí, Đại tuệ, bạch 
Thể Tôn, được nói đến như vậy. Cho đên như thể nào 
bạch Thê Tôn, được gọi là Bác Hiên tri, Đại tuệ? 


- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Hiền thiện là 
con đường Thây đặt vấn đè, hiền thiện là sự biện tài, 
hiễn thiện là câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải Thây hỏi 
như sau: "Bậc Hiền trí, Đại tuệ. Bậc Hiên trí, Đại tuệ, 
bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như 
thế nào bạch Thế Tôn, được gọi là Bậc Hiền trí, Đại 
tuệ?" 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Ở đây, này Tý-kheo, Bậc Hiên trí, Đại tuệ, không 
có nghĩ tự làm hại mình, không có nghĩ tự làm hại 
người, không có nghĩ tự mình làm hại cả hai, có suy 
nghĩ điều gì thời suy nghĩ lợi mình, lợi người, lợi cả 
hai, lợi toàn thể thể giới. Như vậy, này Tỷ-kheo, là 
Bậc Hiền trí, Đại tuệ. 
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66 Thế nào là người có tâm an định - 
Kinh ĐẠI KHÔNG - 122 Trung III, 
301 


KINH ĐẠI KHÔNG 
(Mahasunnatfa suttam) 


— Bài kinh số 122 — Trung III, 301 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka 
(Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tu viện 
Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Thế Tôn vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kapilavatthu để 
khất thực. Sau khi đi khất thực ở Kapilavatthu, ăn 
xong, trên đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến 
trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka để ở ban ngày. 
Lúc bây g1ờ, tại tu viện của Thích-ca Kalakhemaka, 
có sắp đặt rất nhiều sàng tọa. Thế Tôn thấy rất nhiều 
sàng tọa tại trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka, thấy 
vậy Thế Tôn suy nghĩ: "Rất nhiễu sàng tọa được sắp 
đặt tại tu viện của Thích-ca Kalakhemaka. Không 
biết ở đấy có rất nhiều Tỷ-kheo ở không?" 
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Lúc bấy giờ Tôn giả Ananda cùng với rất nhiều 
vị Ty-kheo đang làm y (crivarakamma) ở trú xứ của 
Thích-ca Ghataya. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc 
cư đứng dậy, đi đến trú xứ của Thích-ca Ghataya, sau 
khi đến liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, 
Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, có rất nhiều sàng tọa được sắp 
đặt tại trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka. Không biệt 
có nhiêu Tỷ-kheo trú ở đầy không. 


- Bạch Thế Tôn, có rất nhiều sàng tọa được sắp 
đặt ở trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka; có rất nhiều 
Tý-kheo trú tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, nay là thời 
chúng con làm y. 


Này Ananda, một Tỷ-kheo không chói sáng 
nếu thích thú trong hội chúng của mình, nếu 
hân hoan trong hội chúng của mình, nếu hoan 
hỷ trong hội chúng của mình, nếu thích thú 
trong hội chúng của người, nếu hân hoan trong 
hội chúng của người, nếu hoan hý trong hội 
chúng của người. 


> Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong 
hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng 


TÂM 499 


=. 


—> 


—> 


^ 


TAM 


của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, 
thích thú trong hội chúng của người, hân hoan 
trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội 
chúng của người, có thê là một vị chứng đắc 
tùy theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư 
lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; sự kiện như vậy 
không xảy ra. 


Nhưng nảy Ananda, Tỷ-kheo nào sống một 
mình, xa lánh tụ hội, thời vị ấy có hy vọng 
chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly 
lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; sự 
kiện như vậy có thể xảy ra. 


Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong 
hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng 
của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, 
thích thú trong hội chúng của người, hân hoan 
trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội 
chúng của người sẽ chứng đắc và an trú với tâm 
giải thoát có hạn kỳ và thoái mái hay không có 
hạn kỳ và bất động; sự kiện như vậy không xảy 
Ta. 


Nhưng nảy Ananda, Tỷ-kheo nào sống một 


mình, xa lánh tụ hội, thời vị ấy có hy vọng sẽ 
chứng đắc và an trú với tâm giải thoát có hạn 
kỳ và thoái mái, hay không có hạn kỳ và bất 
động: sự kiện như vậy có xảy ra. 


—> Này Ananda, Ta không quán thấy một sắc 


pháp nào trong ấy có hoan hỷ, trong ấy có 
hoan lạc, chịu sự biên dịch, chịu sự đôi khác 
mà không khởi lên sâu, bi, khô. ưu, não. 


—> Nhưng sự (an) trú này, này Ananda, đã được 


—~> 


^ 
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Như Lai hoàn toàn giác ngộ, tức là sau khi 
không tác ý với tất cả tướng, chứng đắc và (an) 
trú nội không. Và nếu, này Ananda, trong khi 
Như Lai an trú trong an trú này, nếu có những 
Tý-kheo, Tỷ-kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, quốc 
vương, đại thần, ngoại đạo, ngoại đạo đệ tử đến 
yết kiến, trong khi ấy, này Ananda, Như Lai 
với tâm hướng đến viễn ly, thiên về viễn ly, 
nặng về viễn ly, sống độc cư, hoan hỷ trong ly 
dục, làm cho đoạn tận tất cả các pháp dựa trên 
các lậu hoặc an trú, nói lên tại chỗ ây những lời 
thuần túy liên hệ đến khích lệ. 


Do vậy, này Ananda, nếu Tỷý-kheo ước vọng: 
"Sau khi chứng đạt nội không, ta sẽ an trú”, 
vị Tỷ-kheo ây, này Ananda, cân phải an chỉ, 


an tọa, chuyên nhât và an định nội tâm. 


s* Và này Ananda, như thể nào Tỷ-kheo an chỉ, an 
tọa, chuyên nhát và an định nội tâm? 


Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhứt tâm... Tam 
thiền... chứng và trú Tứ thiền. N#ư vậy, này Ananda, 
Tỷ-kheo an chỉ, an toa, chuyên nhất và an định nội 
tâm. 


Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội 
không, tâm không thích thú, không tịnh tín, không an 
trú, không hướng đến nội không. Sự kiện là như vậy, 
này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: "Trong khi ta tác 
ý nội không, tâm không thích thú, không tịnh tín, 
không an trú, không hướng đến nội không". Ở đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Vị ấy tác ý ngoại không. Vị ấy tác ý nội ngoại 
không. Vị ấy tác ý bất động. Trong khi 
động thời tâm không thích thú, không tịnh tín, không 
an trú, không hướng đến bất động". Sự kiện là như 
vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: “Irong khi 
ta tác ý bất động, tâm không thích thú, không tịnh 
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tín, không an trú, không hướng đến bất động". Ở đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, Tỷ-kheo 
ây cần phải an trú, an tọa, chuyên nhất, và an định 
nội tâm trên định tướng (samadhinimitte) đã đề cập 
về trước ấy. 


Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội 
, tịnh tín, an trú, hướng đến nội 
không. Sự kiện là như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết 
như sau: “Trong khi ta tác ý nội không, tầm thích thú, 
tịnh tín, an trú, hướng đến nội không". Ở đây, vị ấy 
ý thức rõ ràng như vậy. 


VỊ ấy tác ý ngoại không. Vị ấy tác ý nội ngoại 
không. Vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy 
động, tâm thích thú, tịnh tín, an trú hướng đến bất 
động. Sự kiện là như vậy, này Ananda, vị Tỷ-kheo 
biết như sau: "Trong khi ta tác ý bất động, tâm thích 
thú, tịnh tín, an trú, hướng đến bất động”. Ở đây, vị 
ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu Tỷ-kheo ây đang an trú trong 
an trú này, tâm vị ây hướng đên đi kinh hành, vị ây 
đi kinh hành (cankamatI), và nghĩ răng: 


. Ở đây, vị ây ý thức 
rõ ràng như vậy. 
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Này Ananda, nếu Tỷ-kheo đang an trú trong an 
trú này, tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị ấy đứng lại 
và nghĩ rằng: "Trong khi ta đang đứng lại, thời tham 
và u, các ác bắt thiện pháp không có chảy vào". Ö 
đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy an trú 
trong sự an trú này, tâm vị ây hướng đến ngôi, vị ấy 
ngôi và nghĩ Tăng: "Trong khi ta đang ngồi, tham và 
u, các ác bắt thiện pháp không có chảy vào". Ö đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ây an trú 
trong sự an trú này, tâm vị ây hướng đến năm, vị ấy 
năm và nghĩ răng: “Trong khi ta 1E 7] thời 
tham và ưu, các ác bắt thiện pháp không chảy vào”. 
Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ây an trú 
trong sự an trú này, tầm vị Ấy hướng đến nói, vị ây 
suy nghĩ như sau: "Ta sẽ không nói những câu 
chuyên hạ liệt, đề tiện, thuộc phàm phu, không thuộc 
bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa 
đến yêm ly, ly dục, đoạn tiệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ. Niết-bàn, như quốc vương luận, đạo tặc luận, 
đại thần luận, quân luận, bố ú úy luận, chiến tranh luận, 
thực vật luận, ẩm liệu luận, y phục luận, ngọa cụ 
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luận, hoan man luận, hương liệu luận, thân thích 
luận, xa thừa luận, thôn luận, thị trấn luận, đô thị 
luận, quốc độ luận, nữ luận, anh hùng luận, hạng 
trung luận, thủy bình xứ luận, tiên linh luận, sai biệt 
luận, thế giới luận, hải thuyết luận, hữu vô hữu luận. 
Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Nhưng này 
Ananda, đối với những lời nói nào khắc khổ, khai 
tâm, đưa đến nhứt hướng yếm ly, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như thiêu dục 
luận, tri túc luận, độc cư luận, bất chúng hội luận, 
tinh cần luận, giới luận, định luận, tuệ luận, giải thoát 
luận, giải thoát tri kiến luận, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ nói 
các luận như vậy". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như 
vậy. 


Này Ananda, nếu Tỷ-kheo ây trong khi an trú 
với sự an trú này, tâm hướng đến suy tầm (vitakka), 
vị ấy suy nghĩ: "Đối với những suy tâm hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không thuộc bậc Thánh, không liên 
hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như 
là dục tầm, sân tâm, hại tầm, ta sẽ không suy nghĩ 
các loại suy tầm ây". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như 
vậy. 


Nhưng này Ananda, đồi với những suy tâm này, 
thuộc bậc Thánh, có khả năng cầu tiễn, hướng dẫn 
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(người suy nghĩ các suy tầm ấy) đến sự đoạn trừ hoàn 
toàn đau khổ, như là ly dục tầm, vô sân tầm, bắt hại 
tầm, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ suy tư các loại suy tâm này". 
Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


s* Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. 
Thê nào là năm? 


— Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hÿ, khả 
lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng 
do tai nhận thức; các hương do mũi nhận thức; 
các vị do lưỡi nhận thức; các xúc do thân nhận 
thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 

dục, hấp dẫn. Này Ananda, có năm dục trưởng 

dưỡng này. Từ đây Tý-kheo cần phải thường 
thường quán sát tự tâm như sau: 


=®>Này Ananda, nếu Tý-kheo trong khi quán sát 
như vậy, tuệ tri rằng: “Trong tâm ta, có khởi 
lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm 
dục trưởng dưỡng”. Sự kiện là như vậy, TỶ- 
kheo tuệ tri như sau: “Dục át (chandaraga) 
này đổi với năm dục trưởng dưỡng đổi với ta, 
chưa đoạn diệt được ". Ö đây, vị ây ý thức rõ 
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ràng như vậy. 


=®>Này Ananda, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát 
như vậy, tuệ tri rằng: “Trong tâm 1a, 
khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của 
năm dục trưởng dưỡng”. Sự kiện là như vậy, 
Tý-kheo tuệ tri như sau: “Dực tham này đối với 
năm dục trưởng dưỡng đổi với ta, đã được 
đoạn diệ “. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


s* Này Ananda, có năm thủ uân. 


— Ở đây, Tỷ-kheo cần phải đoạn tận chúng, khi 
. Đây là săc, đây là 
sự tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc. 

Đây là thọ, đây là sự tập khởi của thọ, đây là sự 
đoạn diệt của thọ. Đây là tưởng... Đây là 
hành... Đây là thức, đây là sự tập khởi của thức, 
đây là sự đoạn diệt của thức. 


=> Trong khi vị ấy an trú, tùy quán sự sanh diệt 
của năm thủ uấẫn này, nêu có ngã mạn nào 
(asmimmano) (khởi lên) đối với năm thủ uấn, 
ngã mạn ây được đoạn tận. Sự kiện là như vậy, 
này Ananda, Tỷ-kheo tuệ tri như sau: “Phàm 
CÓ ngã mạn nào đối với năm thủ uẩn (khởi lên) 
nơi ta, ta đã đoạn tận ngã mạn ấy", Ở đây, vị 
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ây ý thức rõ ràng như vậy. Những pháp này, 
này Ananda, thuần nhất liên hệ đến thiện, đều 
thuộc hiền, Thánh, siêu thế, vượt n gOoàiI tầm của 
ác ma. 


— Này Ananda, Ông nghĩ thế nào? Vì thấy lý do 
gì, một Thanh văn Đệ tử tự nghĩ là xứng đáng (hợp 
lý) đê đi theo một Đạo sư dâu cho bị hât hủi? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp 
dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh 
đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt 
lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. 
Sau khi được nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ hành trì. 


— Này Ananda, thật không xứng đáng cho một 
đệ tử bám sát theo vị đạo sư, nếu vì lý do được nghe 
giải thích khế kinh và phúng tụng. Vì cớ sao? Trong 
một thời gian lâu dài, các pháp đã được các Ông 
nghe, thọ trì, đọc lớn tiếng, suy tư với ý, khéo thấu 
hiểu với chánh trí. Nhưng này Ananda, đối với 
những lời nói nào, khắc khố, khai tâm đưa đến nhất 
hướng viễn ly, ly tham, đoạn diệt an tịnh, thăng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn như là thiêu dục luận, tri túc luận, 
độc cư luận, bất chúng hội luận, tinh cần luận, giới 
luận, định luận, tuệ luận, giải thoát luận, giải thoát tri 
kiến luận. Này Ananda, do nhân duyên những loại 
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thuyết luận như vậy, thật xứng đáng cho một Thanh 
văn đệ tử bám sát vị Đạo sư dầu cho bị hất hủi. Sự 
kiện là như vậy, này Ananda, thời có sự phiền lụy 
(upaddava) cho vị Đạo sư; sự kiện là như vậy, thời 
CÓ Sự phiền lụy do đệ tử; sự kiện là như vậy, thời có 
sự phiên lụy cho các vị tu Phạm hạnh. 


Và này Ananda, như thể nào là sự phiên lụy cho 
vị Đạo sư? Ở đây, này Ananda, có Đạo sư lựa một 
trú Xứ (senasanam) xa văng trong rừng, dưới gốc cây, 
trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi 
tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống 
rơm. Trong khi vị ấy sông viễn ly như vậy, các Bà- 
la-môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung 


. VÌ sự phiên lụy của Đạo 
sư, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, 
đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả dẫn đến sanh, già, chết 
trong tương lai, các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, 
này Ananda, là sự phiền lụy của Đạo sư. 


Này Ananda, thể nào là sự phiên lụy của đệ tứ? 
Này Ananda, đệ tử của một Đạo sư, bắt chước đời 
sông viễn ly của Đạo sư mình, lựa một trú xứ xa 
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văng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ 
hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, 
ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi vị ấy 
sông viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị 
dân với quôc dân bao vây xung quanh. 


Vì sự phiên lụy của đệ tử, các ác bất thiện pháp, tạp 
nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ 
quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai; các pháp 
ây tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền 
lụy của đệ tử. 


Và này Ananda, như thể nào là sự phiên lụy của 
các vị tu Phạm hạnh? Ở đây, này Ananda, Như Lai 
xuất hiện ở đời, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Ngài lựa một trú xứ xa vắng, trong 
rừng, dưới sốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, 
trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài 
trời hay trên một đồng rơm. Trong khi Ngài sống 
viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân 
và quốc dân bao vây xung quanh. 
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Nhưng này Ananda, vị đệ tử của bậc Đạo sư chủ 
tâm theo (hạnh) viễn ly của bậc Đạo sư, bắt chước 
(theo hạnh ây) lựa một trú xứ xa _văng, trong rừng, 
dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong 
hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời, trên 
một đồng rơm. Trong khi vị ấy sông viễn ly như vậy, 
các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quôc dân bao 
vây xung quanh. 


phiên lụy của Phạm hạnh, các ác bất thiện pháp, tạp 
nhiễm, dẫn đến tái sanh đáng sợ hãi, đưa đến khổ 
quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai, các pháp 
ây tần công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền 
lụy của các vị tu Phạm hạnh. 


Nhưng này Ananda, sự phiên lụy của các vị tu 
Phạm hạnh là nhiêu quả khô hơn, nhiều quả não hơn 
đối với phiền lụy của Đạo sư này và phiền lụy của đệ 
tử này, hơn nữa nó dẫn đến đọa lạc. 
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* Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta, với tâm 
thần hữu, không với tâm thù nghịch, và như 
vậy các Ong sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Và như thể nào là các đệ tử đối xử vị Đạo sư với 
tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu 2 Ở đây, này 
Ananda, vị Đạo sư ây với lòng từ mẫn thuyết pháp 
cho các đệ tử, mong cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng 
từ mẫn nói rằng: “Đây là hạnh phúc cho các Ông, đây 


là an lạc cho các Ông". Nhưng các đệ tử của vị ấy 
không chịu nghe theo, không chịu lóng tai, chú tâm 


vào hướng khác (annan), ngược lại, họ đi xa lời giảng 
dạy của vị Đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ 


tử đôi xử với bậc Đạo sư, với tâm thù nghịch, không 
với tâm thân hữu. 


Và như thể nào, này Ananda, là các đệ tử đối xử 
với bậc Đạo sư, với tâm thân hữu, không với tâm thù 
nghịch? Ở đây, này Ananda, vị Đạo sư với lòng từ 
mãn thuyết pháp cho các đệ tử, tìm cầu hạnh phúc 
cho họ, vì lòng từ mẫn nói răng: “Đây là hạnh phúc 
cho các Ông, đây là an lạc cho các Ông". Các đệ tử 


Của VỊ ây chịu nghe theo, chịu lóng tai, không chú 
tâm vào hướng khác. và không ngược lại đi xa lời 
dạy của bậc Đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ 
tử đối xử với bậc Đạo sư, với tâm thân hữu, không 
phải với tâm thù nghịch. 
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Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta, với tâm 
thân hữu, chớ với tâm thù nghịch và như vậy sẽ là 
hạnh phúc, là an lạc lâu dài cho các Ông. Ta không 
sách tấn các Ông như người thợ gốm đối với các đồ 
gốm chưa nung, chưa được nung chín. Ta sẽ nói hết 
lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán thán 
này đến lời tán thán khác. Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ 
đứng vững tôn tại. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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67 Thức diệt, đèn tắt, tâm giải thoát - 
Kinh HỌC PHÁP - Tăng L, 427 


HỌC PHÁP - 7ðăng I, 427 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba học pháp này. 
2. Thế nào là ba? 


-_ Tăng thượng giới học, 

-_ Tăng thượng tâm học, 

-. Tăng thượng tuệ học. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thượng giới 
học 2 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo giữ giới, 
sông hộ trì với sự hộ trì của giới bốn, đây đủ uy 
nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi 
nhỏ nhặt, châp nhận và học tập các học giới. 
-- Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng giới 
học. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thương tâm 
học 2 
-_ Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
ác bât thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ 
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nhất, một trạng thái h lạc do ly dục sanh, với 
tâm, với tứ. 

-_ Diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, 
không tứ, nội tĩnh nhât tâm. 

- Ly hỹ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 

- Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 

-- Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng tâm 
học. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tăng thượng tuệ học ? 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo do đoạn 
trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình 
với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

- Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ 
học. 

Các pháp này, này các Iỷý-kheo, là ba học pháp. 
Người tỉnh tắn, nghị lực 
Kiên trì và Thiên tu 
Sống hộ trì các căn 
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Hãy hành ba tăng thượng 
Trước thể nào, sau vậy 
Sau thể nào, trước vậy 
Dưới thể nào, trên vậy 
Trên thế nào, dưới vậy 
Ngày thể nào, đêm vậy 
Đêm thể nào, ngày vậy. 
Hãy nhiếp phục mọi phương 
Với võ lượng tâm định 
Đây gọi Hữu học đạo 

Là thuần tịnh hạnh đức 
Đây gọi đời Chánh giác 
Bậc trí đạt tối hậu 

Với thức được đoạn diệt 
Ái diệt, được giải thoát 
Như đèn sáng tịch điệt 
Tâm vị ấy giải thoát 
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68 Tinh cần chế ngự tâm trong 4 oai nghỉ 
thoát khỏi 5 triền cái - Kinh CHẾ 
NGỤ - Tăng I, 574 


CHÉ NGỰ - 7ăng L, 574 


=>Này các Tý-kheo, ñấy sớ⁄g đây đủ giới, đầy đủ 
giới bốn Pàtimokkha, được chế ngự VỚI Sự chế 
ngự của Pàtimokkha. Hãy sống đây đủ uy nghỉ 
chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. 


- Đã sống đây đu giới, đây đủ giới bốn Pànmokkha, 
đã được chế ngự với sự chế ngự của Pàtmokkha, 
sống đây đủ uy nghĩ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 


pháp, còn có gì cần phải làm thêm nữa ? 


Nếu Tỷ-kheo trong khi ñi, tham, sân, s1 được từ bỏ, 
hôn trầm thụy miên, trạo hồi, nghi được từ bỏ, tính 
cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú 
không có thất niệm, thân được khinh an, không có 
cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các 
Tý-kheo, nếu các Tý-kheo khi đang đi có sở hành 
như vậy; vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có xâu 
hỗ, liên tục thường hằng, tỉnh cần tỉnh tấn, siêng 
năng. 
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Nếu Tỷ-kheo trong khi đứng, .. . nếu Tỷ-kheo trong 
khi ngồi ... nếu Tỷ-kheo trong khi nằm thức, tham, 
sân, s1 được từ bỏ . . hôn trầm thụy miên, trạo hối, 
nghi được từ bỏ, nh cần, tinh tấn, không có thụ 
động, niệm được an trú không có thất niệm, thân 
được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định 
tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nêu các Tý-kheo khi 
đang thức có sở hành như vậy; vị ấy được gọi là 
người có nhiệt tâm, có xâu hồ, liên tục thường hằng, 
tinh cần tinh tân, siêng năng. 


Đi đứng biết tự chế 

Ngồi năm biết tự chế 
Tỷ-kheo biết tự chế 

Khi co tay, đuôi tay 

Phía trên, ngang cùng khắp 
Xa cho đến cùng tột 

Bất cứ sanh thú nào 

Ở tại thế giới này 

Khéo quán sát sanh diệt 
Của tất cả pháp uẩn 

Tâm chỉ tịnh chánh hạnh 
Thưởng xuyên chuyên học tập 
Liên tục, hăng siêng năng 
Tỷ-kheo được gọi vậy. 


TÂM 515 
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69 Tu tập - 3 tướng thỉnh thoảng tác ý - 
Kinh KẾ LỌC VÀNG - Tăng I, 459 


KẺ LỌC VÀNG - 7ăng L 459 


1. - Này các Tỷ-kheo, có những uể nhiễm thô tạp của 
vàng như bự, cái, đá, sạn và đá sỏi. Người đãi lọc 
bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi đem đồ vào trong 
cái máng, rồi rửa sạch qua, rửa sạch lại, rửa sạch 
thêm nữa. 


- Làm xong như vậy, làm như vậy hoàn tất, còn lại 
những uê nhiễm bậc trung của vàng, như cát, đá 
sạn tế nhị và các hột cát thô fạp. Người đãi lọc bụi 
hay đệ tử của người đãi lọc bụi rửa sạch, rửa sạch 
thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. 


-. Làm xong như vậy, làm như vậy hoàn tắt, còn lại 
những uề nhiễm tê nhị, như cát mịn và cát bụi đen. 
Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi 
lại rửa sạch rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn 
toàn. 

-_ Làm xong như vậy, (2 1z vậy hoàn tắt, chỉ còn 
lạt bụi vàng. 

2. Rồi người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng bỏ 

bụi vàng ấy vào trong cái lò, rồi thụt ống bệ, thụt ống 
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bệ thêm, thụt ống bệ cho đến khi vàng bắt đầu chảy, 
nhưng không chảy ra khỏi miệng lò. Vàng ấy được 
thụt bệ, được thụt bệ thêm nữa, được thụt bệ hơn nữa, 
nhưng không chảy ra khỏi miệng lò, chưa làm xong, 
chưa sạch các uế nhiễm, chưa có nhụ nhuyến, chưa 
có kham nhậm, chưa có sáng chói. Vàng ấy còn có 
thể bê vụn và chưa có thê được tác thành tốt đẹp. 
Có một thời, này các Tỷ-kheo, người thợ vàng hay 
đệ tử người thợ vàng ây lại thụt bệ, thụt bệ thêm nữa, 
thụt bệ hơn nữa, cho đến khi vàng cháy ra khỏi lò. 
Vàng ây được thụt bệ, được thụt bệ thêm nữa, được 
thụt bệ hơn nữa, cho đến khi vàng chảy ra khỏi lò, 
được làm xong, được sạch các uê nhiễm, được nhu 
nhuyến, được kham nhậm, và được sáng chói. Vàng 
ây còn không bị bể vụn và có thể được tác thành tốt 
đẹp. Và loại trang sức nào người ấy muốn, như vàng 
lá, hay nhẫn, hay vòng cô, hay dây chuyên, người ấy 
có thê làm thành như ý muốn. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tăng 
thượng tâm, còn (ôn tại các kiết sử thô tạp, thần ác 
hành, khâu ác hành, ý ác hành. 


— Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỷ- 
kheo tu tập tăng thượng tâm, cò? fốn fạt các 
kiết sứ thuộc bậc trung, dục tâm, sân tâm, hại 
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— Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỷ- 
kheo tu tập tăng thượng tâm, còn fồn tại các 
kiết sử tế nhị, như tư tưởng về gia tộc, tư 
tưởng về quốc độ, tư tưởng không bị kinh 

rẻ. 


4. Định như vậy không có an tịnh, không có thù 
thăng, không được khinh an, không đạt đến nhứt 
tâm, nhưng là một trạng thái chế ngự thường 
xuyên dẫn ép. Nhưng đến một thời, này các Tỷ-kheo, 
tâm của vị ấy được nội trú, lắng đứng lại, được 
nhứt tâm, được định tĩnh. Định ây được an tịnh, 
được thù diệu, được khinh an, đạt đến nhứt tâm, 
không phải một trạng thái chế ngự thường xuyên dăn 


ép, tùy thuộc vào pháp gì tâm người áy hưởng đến 
để thăng trí, để chứng ngô; thì vị ây có khả năng, có 
năng lực đạt đến pháp ấy, dâu thuộc loại xứ nào. 

5. Nếu vị ấy ước muốn: "' Ta sẽ chứng được các 
loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều 
thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang 
qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư 
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không, độn thồ, trồi lên ngang qua đất liên, ngôi kiết 
già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm 
Và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oal lực, 
đại Oal thân như vậy, có thê tự thân bay đến cõi Phạm 
thiên”; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng 
thái â ẫy, dầu thuộc loại xứ nào. 

6. Vị ấy nêu ước muốn: "Với thiên nhĩ thanh tịnh 
siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư Thiên và 
loài người"; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến 
trạng thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 

7. Nếu vị ấy ước muốn: "Mong rằng với tâm của 
mình có thể biết được tâm của các loại chúng sanh 
khác, tâm của các loài Người khác như sau: Tâm có 
tham biết là tâm có tham. Tâm không tham biết là 
tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. Tâm 
không sân biết là tâm không sân. Tâm có sỉ biết là 
tâm có si. Tâm không si biết là tâm không si. Tâm 
chuyên chú biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn biết 
là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành tâm. 
Không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành 
tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô 
thượng. Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm 
Thiền định biết là tâm Thiền định. Tâm không Thiền 
định là tâm không Thiền định. Tâm giải thoát biết là 
tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết là tâm 
không giải thoát”; vị ây có khả năng, có năng lực đạt 
đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 
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8. Nếu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp; vị ấy nhớ 
răng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ nọ. Tại chỗ â Ấy, ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai câp như 
thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh tại 
đây". VỊ ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng 
Thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào". 

9. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, Ta thấy sự sông và chết của chúng sanh. 
Ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may măn, kẻ bất 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh ây 
làm những ác nghiệp về thân, ngữ và ý, phỉ báng các 
bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục, đọa xứ. Các 
chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ 
và ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiên, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những vị này, sau 
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khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các cõi 
thiện, cõi Trời, cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn 
thuân tịnh siêu nhiên, Ta có thê thây sự sông chêt của 
chúng sanh. Ta có thê biệt răng chúng sanh, người 
hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô xâu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ”; 
vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, 
dầu thuộc loại xứ nào. 
10. Nếu vị ấy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu hoặc 
ngay trong hiện tại, với thăng trí, ta chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát”; vị ây có khả năng, có năng lực đạt đên trạng 
thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 
11. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các 
Tỷ-kheo, cán phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng. 
— Cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng định, 
— Cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng tỉnh cần, 
— Cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xả. 
12. Này các Ty-kheo 
—_ Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nếu một 
chiêu tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị 
ây đi đên 
— Tý-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nếu một 
chiêu tác ý tướng tỉnh cần, thời có sự kiện tâm 
vị ấy đi đến 
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—_ Tý-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nêu một 
chiêu tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ây 


—> Nhưng nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng 
tâm, này các Tỷ-kheo, nếu thỉnh thoảng tác ý 
thướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, 
thỉnh thoảng tác ý tướng xả, tầm vị ây trở thành 
nhu nhuyến, kham nhậm, chói sáng, không 
bể vụn, chơn chánh định tĩnh đề đoạn tận các 
lậu hoặc. 

13. Ví như một thợ làm vàng, này các Tỷ-kheo, hay 
đệ tử người làm vàng, xây lên các lò đúc. Sau khi xây 
lên các lò đúc, người ấy nhóm lửa đốt miệng lò. Sau 
khi đốt miệng lò, với cái kèm, người ấy câm vàng bỏ 
vào miệng lò; rồi thỉnh thoảng người ấy thụt ống 
bệ, thỉnh thoảng người ấy rưới nước, thỉnh 
thoảng người ấy quan sát kỹ lưỡng. 

— Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, 
một chiều thổi ống bệ, thì có sự kiện vàng bị 
cháy. 

— Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, 
một chiều rưới nước, thì có sự kiện vàng bị 
nguôi lạnh. 

— Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, 
một chiều quan sát kỹ lưỡng, thì có sự kiện 
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vàng ẤY không đi đến chơn chánh thuần 
thục. 


14. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo siêng năng 
tu tập tăng thượng tâm, cần phải thỉnh thoảng tác ý 
ba tướng. Cần phải thỉnh thoảng tác ý thướng định, 
cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, cần phải 
thỉnh thoảng tác ý tướng xả. 


- Nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nếu 
mỘt chiếu tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị 
áy đi đến thụ động. 

¬. Tỷ-kheo siêng 1u tập tăng thượng tâm, nêu một 
chiêu tác ÿ tướng tĩnh cần, thời có sự kiện tâm vị 
ấy đi đến trạo cử. 

- Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nều một 
chiếu tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ây 
không chơn chánh định tĩnh đề đoạn diệt các lậu 
hoặc. 
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- Nhưng nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, 
này các Tỷ-kheo, thỉnh thoảng tác ý thướng định, 
thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tác 
ý tướng xả, tâm vị ây trở thành nhu nhuyến, kham 
nhậm, chói sáng, không bề vụn, chơn chánh định 
tĩnh để đoạn tận các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp 
øì, tâm vị ấy hướng đến để thắng tri, để chứng 
ngộ, vị ây có khả năng, có năng lực đạt đến pháp 
ây, dâu thuộc loại xứ nào. 

15. Nếu vị ây muốn: "Ta sẽ chứng đạt nhiều loại thần 

thông ... (như 100, 5) ... chứng tri sáu loại thăng trí 

... do đoạn diệt các lậu hoặc ... (như 100, 10)... sau 

khi chứng ngộ, ta sẽ chứng đạt và an trú”; vị ây có 

khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dâu thuộc loại 

Xứ nào. 
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70 Tu tập - Chỉ và Quán - Kinh THIÊN 
ĐỊNH - Tăng I, 731 


THIÊN ĐỊNH - 7ðng I, 731 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được nội tâm chỉ, không chứng được tăng thượng 
tuệ pháp quán. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được tăng thượng tuệ pháp quán, không chứng 
được nội tâm chỉ. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không 
chứng được nội tâm chỉ, không chứng được tăng 
thượng tuệ pháp quán. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được nội tâm chỉ, chưng được tăng thượng tuệ 
pháp quán. 


2. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 
được nôi tâm chỉ, nhưng không chứng được tăng 
thương tuệ pháp quán. 


"Thưa Hiên giả, các hành 
thể nào, các hành cần phải biết thể 


cán phải 
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nào, các hành cần phải quán thế nào?". Người ây trả 
lời cho vị này: "Như đã được thấy, như đã được biết, 
như vậy, này Hiền giả, các hành cần phải được thấy; 
như vậy, các hành cần phải được biết; như vậy, các 
hành cần phải quán". Vị này sau một thời gian, chứng 
được nội tầm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp 
quán. 


3. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 


được tăng thương tuê pháp quán. không chứng được 
nội tâm chỉ. 


“Thưa Hiên giả, tâm cân phải an lập thể nào ? Tâm 
cần phải an trú thế nào? Tâm cân phải nhứt tâm thể 
nào? Tâm cần phải định tĩnh thể nào?" Người ây trả 
lời cho vị này: "Như đã được thây, như đã được biết, 
như vậy, thưa Hiền giả, tâm cần phải an lập; như vậy, 
tâm cân phải an trú; như vậy, tâm cân phải nhứt tâm; 
như vậy, tâm cân phải định tĩnh." Vị ấy sau một thời 
gian, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, chứng 
được nội tâm chỉ. 


4. Tại đây, này các Tý-kheo, hạng người này không 
chứng được nội tâm chỉ, không chứng được tăng 
thượng tuệ pháp quán. 
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nói như sau: "7a Hiên giả, tâm cần phải an lập thể 
nào? Tâm cần phải an trú thể nào? Tâm cân phải 
nhứt tâm thể nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào? 
Các hành cần phải thấy thể nào? Các hành cần phải 
biết thế nào? Các hành cần phải quán thể nào?" 
Người ấy trả lời cho vị này: "Như đã được thây, như 
đã được biết, như vậy, này Hiền giả, tâm cân phải an 
lập; như vậy, tâm cân phải an trú. Như vậy, tâm cần 
phải nhứt tâm; như vậy, tâm cần phải định tính; như 
vậy, các hành cần phải thấy; như vậy, các hành cân 
phải biết; như vậy, các hành cần phải quán". Vị ấy, 
sau một thời gian chứng được nội tâm chỉ, chứng 
được tăng thượng tuệ pháp quán. 


5. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 
được nội tầm chỉ. chứng được tăng thương tuê pháp 
quán. VỊ này, này các Tỷ-kheo, sau khi an trú trong 
các thiện pháp, cần phải tu tập chú tâm vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc. 


Này các Ty-kheo, bôn hạng người này có mặt hiện 
hữu ở đời. 
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71 Tu tập - Chỉ và Quán liên hệ với tâm 
ntn - Kinh PHẨM NGƯỜI NGU - 
Tăng L, 114 


PHẨM NGƯỜI NGU - 7ðăng I, 114 


10. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, thuộc thành 
phần mình. Thê nào là hai? Chỉ và quán. 
-_ Chỉ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Tâm được 
tu tập. 
— lâm được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cát gì 
thuộc về tham được đoạn tận. 
-. Quán được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Tuệ được 
tu tập. 
- Tuệ được ft tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì 
thuộc võ mình được đoạn tận. 
> Bị tham làm uế nhiễm, tâm không thể giải 
thoát. 
—> Hay bị vô mình làm uỄ nhiễm, tuệ không 
được tu tập. 


=1 Do vậy, do ly tham, là tâm siát thoát. 


=1} Do đoạn vô mình, là tuệ giải thoát. 
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^ 


TAM 


72 Tu tập - Cách tu tập tâm không bao 
lâu đạt được 4 Vô ngại giải - Kinh VÔ 
NGẠI GIẢI - Tăng III, 325 

VÔ NGẠI GIẢI -7ăng III, 325 


1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


-_ Khi nào tâm thụ đông, ÑÑU((f[0T: Đây là 
tâm ta thụ động”; 

-_ Khi nào tâm muội lược, như thật rõ biết: "Nội 
tâm ta muội lược”; 

- Khi nào tâm tán loạn, hướng ngoại, như thật 
rõ biết: " Tâm ta tán loạn, hướng ngoại”. 

-_ Vị ấy nhận thức được các thọ khởi lên, nhận 
thức được các thọ an trú, nhận thức được các 
thọ đi đến tiêu diệt; 

- VỊ ây nhận thức được các tưởng khởi lên, nhận 
thức được các tưởng an trú, nhận thức được các 
tưởng tiêu diệt; 
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= VI ây nhận thức được các tầm khởi lên, nhận 
thức được các tầm an trú, nhận thức được các 
tầm tiêu diệt. 

- Đôi với các pháp thích hợp hay không thích 
hợp, đối với các pháp hạ liệt hay thù thắng, đối 
với các pháp dự phân đen hay dự phân trắng, 


VỊ ây khéo năm giữ tướng, khéo tác ý, khéo thọ 
trì, khéo thê nhập với trí tuệ. 


Thành tựu bảy pháp này, này các Ty-kheo, vị Tỷ- 
kheo không bao lâu, với thăng trí tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú bôn vô ngại giải. 


Thế nào là bảy? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, SàrIputta khi nào tâm thụ 
động, như thật rõ biết: "Đây là tâm ta thụ động”; khi 
nào tâm muội lược, như thật rõ biết: "Nội tâm ta 
muội lược”;... (như trên, SỐ 2... chứng đạt và an trú 
bốn vô ngại giải). 
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73 Tu tập - Giới, tâm, kiến, giải thoát - 
Kinh CÁC VỊ SÀPÙGIVÀ - Tăng II, 
193 


CÁC VỊ SÀPÙGIYÀ - 7ðng II, 193 


1. Một thời, Tôn giả Ànanda trú ở giữa các dân chúng 
Koliya tại một thị trần các Koliya tên là Sàpùgà. Rồi 
rất nhiều Koliya tử ở Sàpùgà đi đến Tôn giả. Ànanda; 
sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ànanda rồi ngồi xuống 


một bên. Tôn giả Ànanda nói với các Koliya tử ấy ở 
Sàpùgà: 

- Này các VyagghapalJà, có bốn thanh tịnh tinh cần 
chỉ phần này được Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác chơn chánh nói lên để chúng sanh được 
thanh tịnh, để vượt qua sâu bi, để chấm dứt khô ưu, 
đề đạt đến chánh lý, đề chứng ngộ Niết-bàn. Thế nào 
là bốn? 


-_ Giới thanh tịnh tinh cân chi phân, 
- _ Tâm thanh tịnh tinh cần chi phân, 
-_ Kiến thanh tịnh tinh cần chi phân, 
-_ Giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phân. 


2. Và này các Vyagghapd])à, thế nào là giới thanh 
tịnh tinh cán chỉ phân ? 
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Ở đây, này Vyagghapajjà, Tỷ-kheo có giới ...„ Chấp 
nhận và học tập trong các học pháp. Này các 
VvagehapalJà, đây gọi là giới thanh tịnh; 


Và này các VyagghapdJ)à, thế nào là tâm thanh tịnh 
tỉnh cân chỉ phần? 


3. Ở đây, này các Vyagghapajjà, vị Tỷ-kheo ly các 
dục ... chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Này các 
Vyagghapajjà, đây gọi là tâm thanh tịnh; với lời 
nguyện: "Nếu tâm thanh tịnh như vậy chưa đây đủ, 
tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu tâm thanh tịnh như vậy 
được đây đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí 
tuệ". Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, 
không có lối thoát, chánh niệm tỉnh giác, này các 
Vyagghapajjà, đều được gọi là tâm thanh tịnh tinh 
cần chi phân. 


4. Và này các VyagghapdJ)à, thế nào là kiến thanh 
tịnh tinh cán chỉ phân? 
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Ở đây, này các Vyagghapajjà, Tỷ-kheo như thật quán 
trí: "Đây là khổ"; như thật quán tri: "Đây là khô 
tập”; như thật quán tri: "Đây là khổ diệt"; như thật 
quán tri: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Này 
VyagghapajJà, đây gọi là kiến thanh tịnh; với lời 
nguyện: "Nếu kiến thanh tịnh như vậy chưa đây đủ, 
tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu kiến thanh tịnh như vậy 
được đây đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí 
tuệ". Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chân, 
không có lối thoát, chánh niệm tỉnh giác, này các 
Vyagghapajjà, đều được gọi là kiến thanh tịnh tinh 
cần chi phân. 


S. Và này các Vyagghapaj)à, thế nào là giải thoát 
thanh tịnh tinh cán chỉ phán 2 


VỊ Thánh đệ tử nào, này các VyagghapaJJà, thành tựu 
với giới thanh tịnh tinh cần chi phần này, thành tựu 
thanh tịnh tinh cần chi phân này, thành tựu 
thanh tịnh tinh cần chi phần này, 


. Vị ấy, sau khi 
tâm được ly tham đối với các pháp hấp dẫn, tâm được 
giải thoát đôi với các pháp cần được giải thoát, cảm 
xúc chánh giải thoát. Này các VyagghapaJ]Jà, đây gọi 
là giải thoát thanh tịnh. Với lời nguyện: “Néu giải 
thoát thanh tịnh như vậy chưa đây đu, tôi sẽ làm cho 
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đây đủ. Nếu giải thoát thanh tịnh như vậy được đầy 
đủ, tôi sẽ học thêm chồ này chỗ kia với trí tuệ". 


Bốn thanh tịnh tinh cần chỉ phân này, này các 
Vyagghapajjà, đã được Thế Tôn, bậc đã biết đã thấy, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác chơn chánh nói lên 
đề chúng sanh được thanh tịnh, để vượt qua sâu bị, 
để chấm dứt khổ ưu, để chứng đắc chánh lý, để 
chứng ngộ Niết-bàn! 
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74 Tu tập - Giữ tâm không bị biến nhiễm 
- Kinh VÍ DỤ CÁI CƯA — 21 Trung L, 


277 
KINH VÍ DỤ CÁI CƯA 
(Kakacupamasutta) 
- Bài kinh số 21 — Trung I, 277 
Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Moliyaphagsguna sống liên hệ với các Tỷ-kheo ni 
một cách quá độ. Tôn giả Moliyaphagguna sống liên 
hệ với các Tý-kheo-ni như sau: Nếu có Tỷ-kheo nào, 
trước mặt Tôn giả Moliyaphagguna nói xấu các Týỷ- 
kheo-m Ấy, Tôn giả Moliyaphagguna liền phẫn nộ, 
bắt mãn, vấn tội ngay; nêu có Tỷ-kheo nào, trước mặt 
các Ty-kheo ni ây, nói xâu Tôn giả Moliyaphagguna, 
các Tỷ-kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội 
ngay. Tôn giả Moliyaphagguna sống liên hệ với các 
Tỷ-kheo-ni như vậy. Có một Tỷ-kheo khác đi đến 
chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tý- 
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kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sông 
liên hệ với các Tỷ-kheo ni một cách quá độ. Bạch 
Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sống liên hệ với 
các Tý-kheo-ni như sau: Nếu có Tỷ-kheo nảo, trước 
mặt Tôn giả Moliyaphagguna nói xấu các Tý-kheo- 
mI Ấy, Tôn giả Moliyaphagguna liền phẫn nộ, bất mãn 
và vân tội ngay; nêu có Tỷ-kheo nào, trước mặt các 
Tỷ-kheo mi ây, nói xấu Tôn giả Moliyaphagguna, các 
Tý-kheo-ni ấy liên phẫn nộ, bất mãn và vấn tội ngay. 
Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sống liên 
hệ với các Tỷ-kheo-ni một cách quá độ như vậy. 


Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo khác và bảo: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi, nhân danh Ta, cho gọi 
Tỷ-kheo Moliyaphagguna: “Hiên giả Phagguna bậc 
Đạo Sư gọi Hiện giả". 

— Bạch Thế Tôn, vâng! 

Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ Tôn 
ø1ả Moliyaphagguna, khi đên xong, liên thưa Tôn giả 
Moliyaphagguna: 

— Hiền giả Moliyaphagguna, bậc Đạo Sư gọi 


Hiên giả. 
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- Vâng, Hiền giả. 


Tỷ-kheo Moliyaphagguna vâng đáp Tỷ-kheo 
ây, đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn 
giả Moliyaphagguna đang ngôi xuống một bên: 


— Này Phagsuna, BØfffiffSƒ@WHijpKi0/iiifiC 0i 
Ông sông liên hệ với các Tỷ-kheo-ni 

một cách quá độ. Người ta đồn Ông sống liên hệ với 
các Tỷ-kheo-mi như sau: "Nếu Tỷ-kheo nào, trước 
mặt Ông nói xâu các Tỷ-kheo-ni ây, Ông liền phẫn 
nộ, bất mãn, vận tội ngay; nếu Tý-kheo nảo, trước 
mặt Tỷ-kheo-ni ấy, nói xâu Ông, các Tỷ-kheo-ni ấy 
liền phẫn nộ, bắt mãn, vấn tội ngay". 


- Bạch Thế Tôn, có như vậy. 


— Này Phagguna, có phải Ông là Thiện nam tử, 
vì lòng tin, đã xuât gia từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Này Phagguna, thật không xứng đáng cho 
Ong, một Thiện nam tử, vì lòng tin đã xuât gia, từ bỏ 
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gia đình, sống không gia đình, mà sống liên hệ với 
các Tỷ-kheo-nI một cách quá độ như vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông, 
các Ty-kheo-mi ây, này Phagsun 


Này Phagguna, Ông 
phải học tập như sau: 


Này Phagguna, Ông phải học tập như vậy. 


Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông, 
những Tỷ-kheo-ni ây, lây đất ném, 
lây gậy đập, lây gươm đánh, này Phagguna, Ông 
phải từ bỏ những dục... không ôm lòng sân hận. 
Này Phagguna, Ông phải học tập như vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông 
nói xấu (ai), này Phagguna, Ông phải từ bỏ những 
dục... không ôm lòng sân hận. Này Phagguna, 
hờ Dải học tập như vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông 


lây tay đánh, lấy đất ném, lây gậy đập, lấy gươm 
đánh, này Phagguna, Ong phải từ bỏ những dục 
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liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế 
tục. Này Phagguna, Ông phải học tập như sau: 
"Mong răng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm! 
Mong răng ta sẽ không nói những lời ác ngữ! 
Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm 
từ bi, không ôm lòng sân hận!" Này Phagguna, 
Ông phải học tập như vậy. 


Rôi Thê Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, một thời các Tỷ-kheo của 
Ta có tâm rất thuân thục hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, 
ở đây, Ta bảo các Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, Ta theo 
hạnh nhất tọa thực. Chư Tỷ-kheo, sống theo hạnh 


nhất tọa thực, Ta cảm thây Nẽã... 


Chư Tý-kheo, các Người hãy sống theo hạnh nhật 
tọa thực. Chư Tỷ-kheo, các Người theo hạnh nhất tọa 
thực thời các Người sẽ cảm thấy không bệnh tật, 
không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. 
Chư Tý-kheo, Ta không cần phải giảng dạy gì cho 
các Tỷ-kheo ấy; chư Tý-kheo, Ta chỉ cần khơi dậy 
ức niệm nơi các Tỷ-kheo ấy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như trên đất bằng, tại chỗ ngã 
tư, có một chiếc xe đang đậu, thăng với ngựa hay, có 
roi ngựa đạt ngang săn sàng. Có người mã thuật sư 
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thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa 
đáng được điêu ngự, leo lên xe ây, tay trái nắm lấy 
dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe 
ngựa áy đi tới äi lui, tại chỗ nào và như thể nào, theo 
ý mình muốn. Cũng vậy chư Tỷ-kheo, Ta không cần 
phải giảng dạy gì cho các Tỷ-kheo ấy; chư Tỷ-kheo, 
Ta chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các Tỷ-kheo ấy. 


Do vậy. này các Ty-kheo, hãy từ bỏ bất thiện, 
hãy nỗ lực đối với các thiện pháp, như vậy các Người 
mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh 
trong pháp luật này. Cư Tỷ-kheo, cũng như gân một 
thôn làng hay thị trần nhỏ, có ngôi rừng cây tala lớn, 
ngôi rưng bị các cây leo y lan bao phú. Có một người 
đến khu rừng này, muốn lợi ích cho ngôi rừng, muôn 
hạnh phúc, muốn an ổn khỏi các ách phược cho ngôi 
rừng. Người ấy chặt đứt các nhành cây cong thiểu 
hắn sinh lực, vất chúng ra khỏi ngôi rừng, dọn dẹp 
trong rừng sạch sẽ. Người ấy săn sóc kỹ lưỡng các 
nhánh cây tala thăng thắn, khéo mọc. Chư Tỷ-kheo, 
sau một thởi gian, ngôi rừng như vậy được trưởng 
thành, hưng thịnh, lớn mạnh. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Người hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối 
với các thiện pháp, như vậy các Người mới thành tựu 
sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp 
luật này. 
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Chư Tỷ-kheo, thuở xưa, tại thành Savatthi này 
có nữ gia chủ tên là Vedehika. Chư Tỷ-kheo, tiếng 
đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về nữ gia chủ 
Vedehika: “Nữ gia chủ Vedehika là hiên thục, nữ gia 
chủ Vedehika là nhu thuận; nữ gia chủ Vedehika là 
ôn hòa”. Chư Tỷ-kheo, nữ gia chủ Vedehika có 
người nữ (ÿ (tên là Kali, người này khéo tay, siêng 
năng, và làm việc cân thận chu toàn. Chư Tỷ-kheo, 
nữ tỳ Kali khởi lên ý nghĩ: "Chủ của ta được tiếng 
đôn tốt đẹp khởi lên như sau: "Nữ gia chủ Vedehika 
là hiền thục; nữ gia chủ Vedehika là nhu thuận; nữ 
gia chủ Vedehika là ôn hòa". Không biết nữ chủ của 
ta có nội sân mà không tỏ lộ hay không có nội sân, 
hay vì công việc ta-làm cẩn thận chu toàn nên nữ chủ 
ta có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không 
có. Vậy ta hãy thử nữ chủ của ta!" Chư Tỷ-kheo, tồi 
nữ tỳ Kali sáng ngày sau dậy thật trễ. Chư Tỷ-kheo, 
nữ gia chủ Vedehika nói với nữ ty Kali: 


"= Này Kali! 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

"~ Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 
"— Thưa nữ chủ, có việc gì đầu? 


"— Thật sự không có việc gì à? Ac nữ ty kia, hôm 
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nay Ngươi dậy trễ!". Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn, 
trừng mắt. 


Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: "Nữ chủ của 
ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải 
không có. Vì những công việc ta-làm cân thận chu 
toàn, nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không 
tỏ lộ, không phải không có. Vậy Ta hãy thử thêm nữa 
nữ chủ của ta!" Chư Tỷ-kheo, rồi nữ tỳ Kali ngày sau 
lại dậy trê hơn nữa. Chư Tỷ-kheo, nữ chủ Vedehika 
nói với nữ tỳ Kali: 

"— Này Kali! 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

"~ Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì đâu? 

"— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm 
nay Ngươi dậy trê!". Và nữ chủ phân nộ, bât mãn, 
thôt lên những lời bât mãn. 

Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: "Nữ chủ của 
ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải 


không có. Vì những công việc ta-làm cân thận chu 
toàn nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không 
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tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta hãy thử thêm nữa 
nữ chủ của ta!" 


Chư Tý-kheo, rồi nữ tỳ Kali sáng hôm sau lại 
dậy trê hơn nữa. Chư Tỷ-kheo, nữ chủ Vedehika nói 
với nữ tỳ Kali: 


— Này Kalil 

— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

— Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 
— Thưa Nữ chủ, có việc gì đâu? 


— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm 
nay Ngươi dậy trễ!". Rồi phẫn nộ, không hoan hỷ, 
nàng cầm cái then gài cửa, đánh một cú trên đầu nữ 
tỳ khiến bê đầu. Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali, với đầu bê 
máu chảy, liền đi kê lễ với các nhà láng giêng: 


— Hãy xem việc làm của nữ chủ hiền thục! Hãy 
xem việc làm của nữ chủ nhu thuận! Hãy xem việc 
làm của nữ chủ ôn hòa! Sao nữ chủ nói với nữ tỳ độc 
nhất: "Hôm nay Ngươi dậy trễ", rồi phẫn nộ, bất 
mãn, nàng cầm then gài cửa, đánh tôi một cú trên đầu 
khiến bề đầu". 
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Chư Tỷ-kheo, sau một thời gian, tiếng đồn xấu 
sau đây được khởi lên về nữ chủ Vedehika: "Nữ chủ 
Vedehika là độc ác! Nữ chủ Vedehika là không nhu 
thuận! Nữ chủ Vedehika là không ôn hòa!”. 


— Cũng vậy chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo hết sức 
hiên lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa trong 
khi chưa bị những lời nói bất khả ý, xúc phạm. Và 
chư Tỷ-kheo, ÑfiffffffO T)-kheo bị những lời nói 
bất khả ý, xúc phạm, khi ấy vị ấy mới được xem là 
hiện lành, mới được xem là nhu thuận, mới được 
xem là ôn hòa. 


— Chư Tỷ-kheo, 
món ăn, 


sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khi vị ấy thành tựu 
được tánh dễ nói. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy khi không được các vật dụng như y áo, 
thức ăn, sàng tọa, được phẩm trị bệnh, không còn 
là dễ nói, không còn thành tựu tánh dễ nói. 


— Chư Tỷ-kheo, 


. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, hãy suy nghĩ: "Chỉ vì tôn 
trọng Pháp, cung kính Pháp, sùng Kính Pháp 
chúng ta sẽ trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ 
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nói”. Chưự Tỷ-kheo, các Người phải học tập như 
vậy. 


Chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các 


Người có thê dùng khi nói với các người khác: 


— Chư Tyý-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thể nói đúng thời hay phi 
thời. 

— Chư Ty-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thể nói lời chơn thực hay nói 
lời không chơn thực. 


— Chư Ty-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thể nói lời nhu nhuyên hay 
nói lời thô bạo. 

— Chư Ty-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thê nói lời lợi ích hay nói lời 
không lợi ích. 


— Chư Tyý-kheo, khi nói với các người khác, 
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các Người có thê nói với từ tâm hay với 
sân tâm. 
Chư Tỷ-kheo, ở tại đây, các Người cân phải học 
tập như sau: 


. Chư Tỷ-kheo, như vậy 
các Người cân phải học tập. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cầm xẻng 
và thúng, nói nh kh ý Tôi sẽ làm cho đất lớn này 
không thành đất nữa", và người ấy đào chỗ này chỗ 
kia, rải đất chỗ này chỗ kia, nhổ nước miễng chỗ này 
chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ này chỗ kia, với ý nghĩ: 
"Ngươi trở thành không phải đất, Ngươi trở thành 
không phải đất". Chư Tỷ-kheo, nghĩ thế nào? Người 
ây có thể làm cho đất lớn này trở thành không phải 
đất chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì đất lớn 
này thâm sâu và vô lượng, không dễ gì khiến cho đất 
lớn này trở thành không phải đất, trước khi người ấy 
bị mệt nhoài và bị thất bại. 
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— Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn 
ngữ này mà các Ông có thể nói với người khác: 
"Đúng thời hay phi thời... hay với sân tâm”. Các Tỷ- 
kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thê nói: 
"Đúng thời... hay với sân tâm”. Các Tỷ-kheo, ở tại 
đây, các Ông cần phải học tập như sau: "Chúng ta sẽ 
giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; chúng ta sẽ 
không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sông với 
lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân 
hận; chúng ta sẽ sống biến mãn người này với tâm 
câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta 
sống biến mãn cùng khắp thế giới, với tâm câu nỤP 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân” 
Các Tý-kheo, các Ông cần phải học tập như vậy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cầm màu 
sơn, màu vàng, màu xanh sâm hay màu đỏ tía. Người 
ấy có thể nói như sau: "Ta sẽ viết các hình sắc trên 
hư không này. Ta sẽ làm cho các hình sắc hiển hiện". 
Các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thể nào? Người ấy có thể 
viết các hình sắc trên hư không và làm cho các hình 
sắc hiển hiện được không ? 


— Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? 
Bạch Thế Tôn, hư không là vô sắc, không thể thấy 
được. Ở đây, không dễ gì viết các hình sắc và làm 
hình sắc hiển hiện, trước khi HGưỜi ấy bị mệt nhoài 
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và bị thất bại. 


— Cũng vậy, này Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ 
này mà các Ông có thể nói với người khác: "Đúng 
thời hay phi thời... hay với sân tâm... (như trên)... Và 
với người này là đối tượng, ta sống biễn mãn cùng 
khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân". Chư Tý-kheo, các Ông 
cần phải học tập như vậy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, câm một bó 
có khô đang cháy và nói như sau: “Ta với bó có khô 
đang cháy này sẽ hâm nóng và đụn sôi sông Hằng 
này ". Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy, 
với bỏ cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi 
sông Hằng được không? 


- Bạch Thể Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thể 
Tôn, vì sông Hăng thâm sâu và vô lượng, không dễ 
gì với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và ẩụn 
sôi sông Hằng được, trước khi người ấy mệt nhoài 
và bị thất bại. 


— Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn 
ngữ này mà các Ông có thể nói với các người khác: 
"Đúng thời hay phi thời... hay với sân tâm”. Chư Tỷ- 
kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thê nói: 
"Đúng thời... hay với sân tâm... (như trên)... Và với 


TÂM 553 


người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp 
thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân". Chư Tỷ-kheo, các Ông cần 
phải học tập như vậy. 


— Chư Tỷ-kheo, ví như một cái bị bằng da mèo, 
đã được thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng 
khắp, nhụ nhuyễn, như bông, không còn tiếng xỉ 
tiếng XỌP, và một người đến, câm gậy hay cẩm mẻ 
sành và nói như sau: "Ta sẽ lấy cái gậy hay với cái 
mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này, đã được 
thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu 
nhuyễn, nh bông, không còn tiếng xì, tiếng 0P, 
phát ra tiếng xì, tiếng XOD.. Chư Tỷ-kheo, các Ông 
nghĩ thế nào? Người ấy có thể, với cái sảy hay với 
cái mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này đã được 
thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu 
nhuyễn, nhự bông, không còn tiếng xì, tiếng xọp, 
phát ra tiếng xì, tiếng xọp được không? 


— Bạch Thể Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thể 
Tôn, cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chín, 
khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn, như 
bông, không còn tiếng xì, tiếng xọp, không dễ gì làm 
cho cái bị ấy phát ra tiếng xì, tiếng xọp được, trước 
khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. 
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— Cũng vậy, chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ 
mà các Ông có thê dùng khi nói với các người khác: 
"Đúng thời hay phi thời, chơn thực, hay không chơn 
thực, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không 
lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm”. Chư Tỷ-kheo, 
khi nói với các người khác, các Ông có thể nói đúng 
thời hay phi thời. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thể nói lời chơn thực hay nói lời 
không chơn thực. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các 
người khác, các Ông có thể nói lời nhu nhuyễn hay 
nói lời thô bạo. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thể nói lời lợi ích hay nói lời không 
lợi ích. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các 
Ông có thê nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư Tỷ- 
kheo, ở tại đây, các Ông cần phải học tập như sau: 
"Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, 
chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta 
sẽ sông với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm 
không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến mãn người này 
với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối 
tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm 
câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân" Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như 
vậy. 


TÂM 555 


Ở đây, chư Tý-kheo các Ông phải học tập như 
sau: "Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến 
nhiễm; chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; 
chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với 
nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ 
người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này 
là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thê giới với 
tâm câu HNM với từ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân". Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập 
như vậy. 


Và này chư Tỷ-kheo, nếu các Ông luôn luôn 
suy tư lời dạy ví dụ cái cưa này, thì này các Lc 
kheo, các Ông có thấy loại ngôn ngữ nào, dầu tế nhị 
hay thô bạo mà các Ông không kham nhẫn được 
chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. 
— Chư Tỷ-kheo, do vậy, hãy luôn luôn suy tư lời 
dạy ví như cái cưa này, và các Ong sẽ được hạnh 


phúc an lạc lâu ngày. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 


TÂM 556 


hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


TÂM >7, 


75 Tu tập - Khi nào cần hạn chế tâm, khi 
ấy hạn chế tâm - Kinh MÁT LẠNH -— 
Tăng IHIL, 249 


MÁT LẠNH -7ă»ng II, 249 
1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo: 
- Khi nào cần phải hạn chế tâm, khi ấy không 
hạn chê tâm; 
- Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy, lại 
không phân chân tâm; 
- Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hý, khi ấy 
lại không làm tâm hoan hỷ; 
-- Khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy 
lại không làm cho tâm trú xả quán sát; 
-_ Xu hướng về hạ liệt; 
-_ Hoan hỷ thân kiến. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không có thê chứng ngộ vô thượng thanh lương. 


TÂM 555 


3. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có 


thể chứng ngô vô thương thanh lương. Thế nào là 
sáu? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 
-_ Khi nào tâm cân phải hạn chế, khi ấy hạn chế 
tâm; 
-_ Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy phấn 
chân tâm; 
- Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hý, khi ấy 
làm cho tâm hoan hỷ. 
- Khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy 
làm tâm trú xả, quán sát; 
-_ Xu hướng về thù thắng: 
-_ Hoan hÿ Niết-bàn. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có thê chứng ngộ vô thượng thanh lương. 


TÂM 559 


76 Tu tập - Quán sát tâm như đã được 
giải thoát - Kinh BÁT ĐỘNG - Tăng 
HI, 503 


BÁT ĐỘNG - 7ăng II, 503 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

- Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đạt được 

nghĩa vô ngại giải, 

-_ Đạt được pháp vô ngại giải, 

-_ Đạt được fừ vô ngại giải, 

-_ Đạt được biện (ài vô ngại giải, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


không bao lâu thê nhập vào bât động. 


NGHE PHÁP - 7ðng II, 503 


TÂM 560 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không 
bao lâu thê nhập vào bât động. 

2. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, công việc không có nhiễu, nuôi sông 


dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời, 
, không chuyên lo về bao tử; 


, thọ trì nhiêu, tích lũy điều đã nghe; 
các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, các pháp ấy, Tỷ-kheo đã 
nghe nhiêu, đã nắm giữ, 


Thánh tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 


NÓI CHUYỆN - 7ăng II, 504 


TÂM 561 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiêu, nuôi sông 
dê dàng, khéo tri túc với những nhu yêu ở đời; 
, không chuyên lo về bao tử; 


- Đối với các 
tâm, như câu chuyện M ít dục, câu chuyện vệ 
tri túc, câu chuyện về viễn ly, cầu chuyện về 
không hội họp, câu chuyện về tĩnh cân tỉnh tấn, 
câu chuyện vê giới, câu chuyện về định, câu 
chuyện về tuệ, cầu chuyện vê giải thoát, cầu 
chuyện: về giải thoát tri kiến, các câu chuyện 
ây, vị ây có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức; 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao 
lâu thê nhập vào bât động. 


TÂM 562 


RỪNG - 7ðng II, 505 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiều, nuôi sông 


dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; 
„ không chuyên lo về bao tử, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 


TÂM 563 


^ 


TAM 


77 — Tu tập - Thiện xảo khi đi vào, đỉ ra... - 
Kinh CHỨNG ĐẮC - Tăng III, 243 


CHỨNG ĐÁC -7ðng II, 243 


1. - Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo 
đắc, hay không có thê tăng trưởng thiện pháp đã 
được chứng đặc. 
Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
-_ Tỷ-kheo không thiện xảo khi đi vào, 
- Không thiện xảo khi đi ra, 
-_ Không thiện xảo khi đến gân, 
- Không khởi lên ý muốn đạt được những thiện 
pháp chưa đạt được, 
- Không phòng hộ các thiện pháp đã được chứng 
đặc, 
-_ Không có cô găng để kiên trì tiếp tục. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không có thê chứng đặc thiện pháp chưa chứng đặc, 
hay có thê tăng trưởng thiện pháp đã được chứng 
đắc. 


TÂM 565 


3. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có 


, hay có thê 


tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đắc. Thế nào 
là sáu? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 


Tỷ-kheo thiện xảo khi đi vào, 

Thiện xảo khi đi ra, 

Thiện xảo khi đến gân, 

Khởi lên ý muốn đạt được những thiện pháp 
chưa đạt được, 

Phòng hộ các thiện pháp đã được chứng đắc, 


Có có gắng đề kiên trì tiếp tục. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có thê chứng đắc thiện pháp chưa chứng đãc, hay có 
thê tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đặc. 


TÂM 


566 


78 Tu tập - Thiện xảo trong hành tướng 
tâm của mình - Kinh TÂM CỦA 
MÌNH 1 - Tăng IV, 363 


TÂM CỦA MÌNH I - 7ăng IV, 363 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sávatth1, tại J etavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. Ở đây, Thê Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Bạch Thể Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


Và này các Tỷ kheo, như thể nào, Tỷ-kheo thiện xảo 
trong hành tướng tâm của mình? 


TÂM 567 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay 
một người đàn ông, còn trẻ, trong tuôi thanh niên, 
tánh ưa trang điểm, quán sát hình ảnh mặt mình trong 
tâm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong. Nêu thấy: trên mặt có hột bụi hay dâu 
nhớp gì, người ây cô găng đoạn trừ bụi hay dấu nhớp 
ây. Nếu không thấy hột bụi hay, dẫu nhớp, người ấy 
hoan hỷ, thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Ta thật là 
trong sạch! " 


¡. "Có phải ta sống nhiều với tham? Có phải ta 
sông nhiêu với không tham? 

2.. Có phải ta sống nhiều với tâm có sân? Có phải 
ta sông nhiều với tâm không có sân? 

›.. CÓ phải ta sông nhiều với hôn trầm thụy miên 
chỉ phối, hay ta sông nhiều với hôn trầm thụy 
miên được từ bỏ? 

4. Có phải ta sông nhiều với trạo cử, hay ta sông 
nhiều với không trạo cử? 

s.. Có phải ta sông nhiều với nghi ngờ, hay ta sống 
nhiêu vượt qua được nghi ngờ? 

ø.. Có phải ta sông nhiều với phần nộ. hay ta sống 
nhiều không bị phẫn nộ? 


TÂM 568 


7. Có phải ta sống nhiều với tâm bị ô nhiễm, hay 
ta sống nhiều với tâm không bị ô nhiễm? 

s. Có phải ta sống nhiều với thân nhiệt nóng, hay 
ta sông nhiều với thần không nhiệt nóng? 

9. Có phải ta sông nhiều với biếng nhác, hay ta 
sông nhiều với tinh tắn, tỉnh cần? 

¡0. Có phải ta sống nhiều với không định tĩnh, hay 
ta sông nhiêu với định tĩnh? " 


4. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo quán sát như vậy, 
biệt răng: 


¡.. "Ta sông nhiêu với tâm tham. 

›.. Ta sông nhiều với tâm sân. 

›.. Ta sống nhiều với tâm bị hôn trầm thụy miên 
chỉ phối. 

Ta sống nhiều với trạo cử. 

Tta sống nhiều với nghỉ ngờ. 

Ta sống nhiều với phẫn nộ. 

Ta sống nhiều với tâm bị nhiễm ô. 
Ta sông nhiều với thân nhiệt nóng. 
Ta sông nhiều với biếng nhác. 

i0. Ta sống nhiều với không định tĩnh", 


ST... 


TÂM 569 


Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy, hay khi 
đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tỉnh tấn, 
nỗ lực, dđõng mãnh, bắt thối, chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh 
tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh 
giác đề đoạn tận các pháp bất thiện ẫy. 


5. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo quán sát như vậy 
biết rằng: 


¡. "Ta sông nhiêu với tâm không tham. 

›.. Ta sông nhiều với tâm không sân. 

3. Ta sông nhiều với tâm không hôn trầm thụy 
miên. 

Ta sống nhiều với tâm không trạo cử. 

Ta sống nhiều với tâm nghi ngờ được vượt qua. 
Ta sống nhiêu với tâm không phẫn nộ. 

Ta sông nhiều với tâm không nhiễm ô. 

Ta sông nhiều với thân không nhiệt nóng. 

Ta sông nhiều với tâm tinh tân, tinh cần. 

¡0. Ta sống nhiều với tâm định tĩnh" 


. 


TÂM 570 


79 _ Tu tập - Thiện xảo trong hành tướng 
tâm của mình - Kinh TỊNH CHÍ - 
Tăng LV, 368 


TỊNH CHỈ - 7ăng IV, 368 


1.- 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo thiện xảo 
trong hành tướng tầm của mình? 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay 
một người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, ưa 
muôn trang điểm, quán sát hình ảnh mặt mình trong 
tâm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong. Nếu thấy trên mặt có một hột bụi hay 
dấu nhớp gì, người ây cô găng đoạn trừ hột bụi â ây 
hay dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hột bụi hay dấu 
nhớp, người ấy hoan hý thỏa mãn: "Thật lợi đặc cho 
ta! Ta thật là trong sạch! ". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 
vậy được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: 


TÂM 571 


— “Có phải ta được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ hay 
ta không được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ? 

— Có phải ta được tăng thượng tuệ pháp quán, 
hay không được tăng thượng tuệ pháp quán? 


3. Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "7a có được nội tâm tịnh chỉ, nhưng ta 
không được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ, 
cần phải nỗ lực để đạt cho được tăng thượng tuệ pháp 
quán ấy: sau một thời gian, đạt được nội tâm tịnh chỉ 
và được tăng thượng tuệ pháp quán. 


4. Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "7ø có được tăng thượng tuệ pháp 
quản, nhưng không có được nội tâm tịnh chỉ", thời 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú tăng thượng 
tuệ pháp quán, cần phải nỗ lực để đạt cho được nội 
tâm tịnh chỉ. VỊ ây sau một thời gian, đạt được tăng 
thượng tuệ pháp quán và chứng được nội tâm tịnh 
chỉ. 


5. Này các Ty-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: “7ø không có được nội tâm tịnh chỉ. Ta 
không có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này 
các Tỷ-kheo, Ty-kheo ây 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy hay khi 
đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bất thôi, chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ây hay đâu ấy. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải quyết 
định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất 
thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện 
pháp ấy. Vị ấy trong một thời gian khác, đạt được 
nội tâm tịnh chỉ và đạt được tăng thượng tuệ pháp 
quán. 


6. Nhưng nảy các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi 
quán sát biết như sau: "7ø có được nội tâm tịnh chỉ, 
ta có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này các 
Tỷ-kheo, Tý-kheo ây sau khi an trú trong các thiện 


pháp ấy, cần phải nỗ lực, chú tâm để đoạn diệt các 
lậu hoặc nữa. 


7. Này các Tỷ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỳ kheo, Ta cũng nói, đồ ăn khất thực có hai 


loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỷ Kheo, Ta cũng nói, làng, thị trấn có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 
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Này các Tỷ kheo, Ta cũng nói, quốc độ có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỷ kheo, Ta cũng nói, người có hai loại: nên 
sử dụng và không nên sử dụng. 


Š. Này các Tỷ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. 
Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được y áo nào: "Y áo này, được 
ta sử dụng, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các 
pháp thiện tốn giảm", thời y áo như vậy không 
nên sử dụng. 

- Ở đây, nêu biết được y áo nào: "Y áo này, được 
ta sử dụng, các pháp bất thiện tốn giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng”, thời y áo như vậy nên 
sử dụng. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


9. Này các Tỷ Kheo, Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có 
hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 
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- Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 
ăn khất thực này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm", 
thời đồ ăn khất thực như vậy không nên sử 
dụng. 

- Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 
ăn khát thực này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tồn giảm, các thiện pháp tăng trưởng”, 
thời đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, đỗ ăn khất thực có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


10. Này các Tỷ-Kheo, Ta nói rằng, sàng tọa có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm", thời sàng tọa 
như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nêu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời sàng 
tọa như vậy nên sử dụng. 
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Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, sàng tọa có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


11. Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng, 


. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


- Ở đây, nếu biết được làng, thị trần nào: "Làng, 
thị trần này được ta sử dụng, các pháp bất thiện 
tăng trưởng, các pháp thiện bị tốn giảm", thời 
làng, thị trần như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được làng, thị trần nào: "Làng, 
thị trấn được ta sử dụng, các pháp thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời làng, 
thị trần như vậy nên sử dụng. 


Này, các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, làng, thị trấn có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


12. Này các Tỷ-kheo, 


như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được quốc độ nào: "Quốc độ 
này được ta sử dụng, các pháp bât thiện tăng 
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trưởng, các thiện pháp tôn giảm", thời quốc độ 
như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được quốc độ nào: "Quốc độ 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tốn 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng", thời quốc 
độ như vậy nên sử dụng”. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, quốc độ có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


13. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy được 


nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


-_Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này 
được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm", thời người 
như vậy không nên sử dụng. 

-_Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này 
được ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng”, thời người như 
vậy nên sử dụng 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, người có hai loại: nên 


sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói 
đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 
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90 Tu tập - Thiện xảo trong hành tướng 
tâm của mình - Kinh TỒN GIẢM -~ 
Tăng LV, 375 


TÓN GIẢM - 7ăng IV, 375 

1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Này chư Hiển Tý-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


2. - Có người bản tánh tôn giảm, có người bản tánh 
là không tốn giảm, này chư Hiền, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thế nào này chư Hiền, người bản 
tánh là tôn giảm được Thế Tôn nói đến? Cho đến như 
thế nào, này chư Hiền, người bản tánh là không tốn 
giảm được Thế Tôn nói đến? 


- Thưa Hiền giả, chúng tôi đi từ xa đến đề được hiểu 
rõ ý nghĩa lời nói này từ Tôn giả Sàriputta. Lành 
thay, nêu ý nghĩa lời nói này được Tôn giả Sàriputta 
nói lên. Sau khi nghe Tôn giả Sàriputfa, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 
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- Vậy nảy chư Hiên, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói: 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tông giả Sàriputta. Tông 
ø1ả SàrIputta nói như sau: 


- Cho đến như thế nào, này chư Hiên, người bản tánh 
là tôn giảm được Thế Tôn nói đến ? 


3. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 


- Không nghe pháp chưa được nghe. 

- Và pháp đã được nghe đi đến bị quên. 

- Các pháp trước kia tâm đã có cảm xúc, những 
pháp ấy không được hiện hành. 

- Và không thức tri những pháp không được thức 
ÉH, 


Cho đên như vậy, này chư Hiện, người bản tánh là 
tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


Nhưng này chư Hiện, cho đên như thê nào, này chư 
Hiên, được Thể 
Tôn nói đên? 


4. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 
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- Nghe pháp chưa được nghe. 

- Và các thiện pháp được nghe không có quên đi. 

- Và những pháp nào trước kia tâm đã có cảm 
xúc, những pháp ấy được hiện hành. 

- Và thức tri những pháp chưa được thức tri. 


Cho đến như vậy, này chư Hiền, là người bản tánh 
không bị tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


5. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo, 
trong hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải 
nguyện răng: '"Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng 


tâm của ta”. Như vậy, này chư Hiền, chư Hiền cần 


Và này chư Hiên, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong 
hành tướng tâm của mình? 


6. Ví như, nảy chư Hiển, một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh 
ưa trang điểm, quán sát hình ảnh mặt của mình trong 
tắm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong, nêu thấy trên mặt có hột bụi hay dâu 
nhớp gì, người ây cô găng đoạn trừ hột bụi hay dấy 
nhớp ây. Nếu không thấy hột bụi hay dâu nhớp người 
ây hoan hỷ thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Trong ta 
thật là trong sạch! ”. 
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Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo có quán sát như 
vậy, được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: 


. Có phải ta sống nhiêu với tâm không sân? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

3. Có phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên 
đã từ bỏ? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

4. Có phải ta sống nhiêu với không trạo cử? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

s Có phải ta sống nhiêu với nghỉ ngờ đã được 
vượt qua? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

ø Có phải ta sống nhiễu với không phần nộ? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có ? 

z. Có phải ta sông nhiêu với tâm không nhiễm ô? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

s.. Có phải ta có được nội tâm pháp hỷ? Không 
biết trong ta có pháp này hay không có? 

9. Có phải ta đã được nội tâm an chỉ? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? 

¡o. Có phải ta đã có được tôi thắng tuệ pháp quán? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 


„”r 
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7. Này chư Hiền, nếu vị Tỷ- -kheo trong khi quán sát, 
không thấy có trong tự ngã tất cả thiện pháp này, thời 
Tỷ- -kheo ây cân phải quyết định ước muôn, tỉnh 
tần, nỗ lực, đống mãnh, bất thối và chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


Ví như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải quyẾt định, óc muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dống mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác, 
để đập tăt khăn ấy hay đầu ấy. Cũng vậy, này chư 
Hiên, Tỷ-kheo ây cân phải quyết định, ước muốn, 
tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thôi, chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


8. Này chư Hiền, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
thây trong tự ngã có một sô thiện pháp và không thây 
có một sô thiện pháp, thời này chư Hiền, đối VỚI Các 
thiện pháp nào vị ây thấy có trong tự ngã, VỊ ây an 
trú trong các thiện pháp ây. Đối với các thiện pháp 
nào, vị ây không thấy CÓ trong tự ngã, vị ây cần phải 
quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, đống mãnh, 
bất thôi và chánh niệm, tỉnh giác để có được tất cả 
thiện pháp này. 


Vĩ như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải QUYẾT, định, ước muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ấy hay đâu ấy. Cũng vậy, này chư Hiền, 
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nếu Tý-kheo, trong khi quán sát, thây trong tự ngã có 
một số thiện pháp, thời an trú trong các thiện pháp 
ây. Còn đối với các thiện pháp vị ây không thấy trong 
tự ngã, vị ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác 
để có được các thiện pháp ấy. 


9. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
thấy tất cả pháp nảy đều có trong tự ngã, thời này 
chư Hiền, Tỷ-kheo ây sau khi an trú trong tất cả thiện 
pháp này, cần phải nỗ lực chú tâm để đoạn diệt các 
lậu hoặc. 
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81 Tu tập - Thọ, tưởng, tầm khởi lên được 
Thế Tôn biết đến - Kinh HY HỮU VỊ 
TĂNG HỮU PHÁP - 123 Trung III, 
317 


KINH HY HỮU VỊ TẰNG HỮU PHÁP 
(A cchariyabbhutadhamma sutfam) 


- Bài kinh số 123 — Trung III, 317 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Rồi một số rất đông Tỷ-kheo, sau 
buổi ăn, sau khi đi khất thực về, đang ngôi tụ họp 
trong thị giả đường (upatthanasala), 


— "Thật hy hữu thay chư Hiển! Thật vị tăng hữu 
thay chư Hiền, là đại thần thông lực, đại uy lực của 
Như Lai! Vì Ngài biết được chư Phật quá khứ, đã 
nhập Niết-bàn, đã đoạn các hý luận, đã đoạn các 
chướng đạo, đã châm dứt luân hồi, đã thoát ly mọi 
khổ: "Chư Thế Tôn ấy sanh tánh như vậy, danh tánh 
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như vậy, tộc tánh như vậy... giới hạnh như vậy... 
pháp hạnh như vậy... tuệ hạnh như vậy.. trú hạnh như 
vậy... chư Thê Tôn ây giải thoát như vậy”. 


Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả Ananda nói 
với các Tỷ-kheo ấy: "Thật hy hữu thay chư Hiên, 
Như Lai được đầy đủ các pháp hy hữu! Thật vị tăng 
hữu thay chư Hiền, Như Lai được đây đủ các pháp 
vị tăng hữu!" 


Và câu chuyện giữa các Tỷ- -kheo ây bị gián 
đoạn. Rồi Thế Tôn vào buôi chiều, từ Thiền tịnh độc 
cư đứng dậy, đi đên thị giả đường, sau khi đến, ngôi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 


— Này các Tý-kheo, nay các Ông ngôi nói 
chuyện gì? Câu chuyện gì giữa các Ong bị gián 
đoạn? 


—Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau buổi ăn, 
sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngôi tụ họp tại 
thị giả đường, câu chuyện sau đây được khởi lên: 
"Hy hữu thay, chư Hiên... (như trên)... chư Thế Tôn 
ây được giải thoát như vậy". Khi được nghe nói vậy, 
bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda nói với chúng con 
như sau: "Thật hy hữu thay... Như Lai được đầy đủ 
các pháp hy hữu! Thật vị tằng hữu thay... Như Lai 
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được đầy đủ các pháp vị tăng hữu!” Câu chuyện này 
s1ữa chúng con, bạch Thê Tôn, bị gián đoạn. Rôi Thê 
Tôn đền. 


Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


— Do vậy, này Ananda, hãy nói lên nhiều nữa, 
những đặc tánh hy hữu, vị tắng hữu của Như Lai. 


1. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
chi nhớ từ Thê Tôn: 


. Vì răng, bạch Thế Tôn, 
chánh niệm tỉnh giác Bô-tát sanh trong Thiên 
chúng Tusita, con thọ trì sự việc này, bạch 
Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu của 
Thế Tôn. 


2. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
chi nhớ từ Thê Tôn: 


. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm 
tỉnh giác, Bô-tát an trú trong Thiên chúng 
Tusifa, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, 
là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 


3. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
chi nhớ từ Thê Tôn: 
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. V] rằng, bạch 


Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bỗ-tát an trú 
tại Thiên chúng Tusita cho đến trọn thọ 
mạng, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, 
là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 


. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 


chi nhớ tử Thế Tôn: "Chánh niệm. tỉnh giác 
này Ananda, Bồ-tát sau khi từ Thiên chúng 
Tusita mạng chung, nhập vào mẫu thai". Vì 
rẵng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, 
Bồ-tát sau khi từ Thiên chúng Tusita mạng 
chung, nhập vào mẫu thai, con thọ trì sự việc 
này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị 
tăng hữu của Thế Tôn. 


. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 


ghi nhớ từ Thế Tôn: "Khi Bồ-tát nhập vào 
mẫu thai, này Ananda, khi ây một hào quang 
vô lượng, thần diệu, thăng xa Oal lực của chư 
Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các 
thế giới ở trên chư Thiên, thế giới của các Ma 
vương và Phạm thiên và thế giới ở dưới gồm 
các vị Sa-môn, Baà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người. Cho đến các thế giới ở giữa các thê 
ĐIỚI, tối tăm, u ám không có nền tảng, những 


588 


cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần 
lực, với đại oal lực như vậy cũng không thê 
chiếu thấu, trong những cảnh giới ấy, một 
hào quang vô lượng, thắng xa Ooal lực của chư 
Thiên hiện ra. Và các chúng sanh sống tại 
những chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy 
nhau và nói: "Cũng có những chúng sanh 
khác sông ở đây". Và mười ngàn thế giới này 
chuyển động. rung động, chuyển động mạnh. 
Và hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa 
oai lực của chư Thiên hiện ra ở thế ĐIỚI.. Vì 
rẵng, bạch Thê Tôn... con thọ trì sự việc này, 
bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu 
của Thế Tôn". 


6. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: "Khi Bồ-tát nhập mẫu 
thai, này Ananda, bốn vị Thiên tử đến canh 
gác bốn phương trời và nói: "Không cho 
một aI, người hay không phải loài người được 
phiền nhiễu Bỏ-tát, hay mẹ vị Bồ-tát". Vì 
rẵng, bạch Thê Tôn... con thọ trì sự việc này, 
bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu 
của Thế Tôn". 


7. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
chi nhớ từ Thê Tôn: "Khi Bô-tát nhập mâu 
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thai, này Ananda, mẹ Bồ-tát giữ giới một 
cách hồn nhiên, không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói láo, không 
uống các thứ rượu nấu, rượu lên chất men". 
Vì rằng, bạch Thê Tôn... con thọ trì sự việc 
này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu. là một vị 
tăng hữu của Thế Tôn. 


8. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: "Khi Bồ-tát nhập mẫu 
thai, này Ananda, mẹ Bò-tát không khởi dục 
tâm đối với một nam nhân nào, và mẹ Bồ-tát 
không bị xâm phạm bởi bất kỳ người đàn ông 
nào có nhiễm tâm". Vì rắng, bạch Thế Tôn... 
con thọ trì sự việc này, bạch Thể Tôn, là một 
hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 


9, Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: "Khi Bồ-tát nhập mẫu 
thai, này Ananda, mẹ vị Bồ-tát tận hưởng 
năm dục công đức đầy đủ. tận hưởng trọn 
năm dục công đức". Vì rắng, bạch Thế Tôn... 
con thọ trì sự việc này, bạch Thể Tôn, là một 
hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 


10. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con 
tận mặt ghi nhớ từ Thê Tôn: “Khi Bô-tát nhập 
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Này Ananda, ví như viên ngọc lưu 
ly, thanh tịnh, thuần nhất, có tám cạnh, khéo 
cắt, khéo đũa, trong sáng, không tỳ vết, hoàn 
hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây 
được xâu qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, 
màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng 
lợi. Nếu có người có mắt để viên ngọc trên 
bàn tay của mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng: 
"Đây là viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, thuân 
nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo đũa, trong 
sáng, không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi 
phương diện. Đáy là sợi dây xâu qua, sợi dây 
màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng hay 
màu vàng lợí”. Cũng vậy, này Ananda, khi 
Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ Bô-tát không bị 
một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hý, với 
thân khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của 
mình vị Bỏ-tát đầy đủ bộ phận và chân tay". 
Vì rằng, bạch Thế Tôn... con thọ trì sự việc 
này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị 
tăng hữu của Thế Tôn. 


11. Bạch Thế Tôn con tận mặt nghe, con 
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tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: ƒ§ấ@fấ@WẪf ããfW 
Bồ-tát bảy ngày, này Ananda, mẹ Bồ-tát 
mệnh chung và sanh lên cõi tròi Đâu suất". 
Vì rẵng, bạch Thê Tôn... con thọ trì sự việc 
này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị 
tăng hữu của Thế Tôn. 


12. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con 
tận mặt ghi nhớ từ Thé Tôn: #ÊfØấfTffff64€ 
người đàn bà khác, này Ananda, mang bào 
thai trong bụng chín tháng hay mười tháng 
rồi mới sanh, mẹ vị Bồ-tát sanh Bồ-tát không 
phải như vậy. Mẹ vị Bồ-tát mang Bồ-tát trong 
bụng mười tháng rồi mới sanh". Vì răng. 
bạch Thể Tôn.. con thọ trì sự việc này, bạch 
Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu của 
Thé Tôn. 


13. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con 
tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: "Trong khi các 
người đàn bà khác, này Ananda. hoặc ngôi 
hoặc nằm mà sanh con, mẹ vị Bồ-tát sanh Bồ- 
tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ-tát đứng 
mà sai Bộ (ái. Vì răng bạch Thê Tôn... 
con thọ trì sự việc này, bạch Thể Tôn, là một 
hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 
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14. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con 
tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: KẾ fff 
bung mẹ sanh ra, này Ananda. chư Thiên đỡ 
lấy Noài trước, sau mới đến loài WØWöï.. Vì 
rằng, bạch Thê Tôn ... con thọ trì sự việc này, 
bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vi tăng hữu 
của Thế Tôn. 


l7, Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con 
tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: Bồ Ø&ffi 
bụng mẹ sanh ra, này Ananda, Bồ-tát không 
đụng đến đất. Có bốn Thiên tử đỡ lẫy Ngài, 
đặt Ngoài trước bà mẹ và thưa: "Hoàng 
hậu hãy hoan hỷ! Hoàng Hâu sanh một 
Bậc Vĩ ñHAẲW. Vì răng, bạch Thê Tôn... con 
thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy 
hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 


16. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con 
tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: KẾ fff 
bụng mẹ sanh ra, này Ananda, Ngài sanh ra 
thanh tinh, không bị nhiễm ô bởi nước 
nhớt nào. không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, 
không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị 
nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh 
HH À2 Ananaa. ví nhớ rịộ: viên 


ngọc ma-ni bảo châu đặt trên một tắm vải 
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Ba-la-nai. Viên ngọc không làm nhiễm ô tắm 
vải Ba-la-nai, tắm vải Ba-la-nai cũng không 
làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai 
đều thanh íjni:. Cũng vậy, này Ananda, khi 
Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh 
tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, 
không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị 
nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô 
bởi bất cứ sự vật bất tịnh nào, thanh tịnh, 
trong sạch”. Vì rằng, bạch Thế Tôn... con thọ 
trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, 
một vị tăng hữu của Thế Tôn. 


| Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con 
tận mặt ghi nhớ từ Thê Tôn: 


bạch Thê Tôn... con thọ trì sự việc này, bạch 
Thê Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu của 
Thê Tôn. 


15. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con 
tận mặt ghi nhớ từ Thê Tôn: 
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: 'Tq là bậc tôi thượng ở trên đời! Ta là 
bậc tối tôn ở trên đời! Ta là bậc cao nhất ở 
trên đời! Nay là đời sông cuối cùng, không 
còn phái tát sanh ở đời này nữa ”. Vì rằng, 
bạch Thế Tôn... con thọ trì sự việc này, bạch 
Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu của 
Thế Tôn. 


19. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con 
tận mặt ghi nhớ từ Thê Tôn: "Khi Bô-tát từ 


F 
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bụng mẹ sanh ra, này Ananda, khi ây một 
hào quang vô lượng thần diệu. thăng Xa Oal 
lực của chư Thiên, hiện ra cùng khắp thế gIỚI, 
gồm có các thế giới trên chư Thiên, thế giới 
của các Ma vương và Phạm thiên. và thế ĐIỚI 
ở dưới gồm các Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người. Cho đến các cảnh giới 
giữa các thế giới, tôi tăm, u ám, không có nên 
tảng, những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời 
với đại thần lực, đại oai lực như vậy cũng 
không thê chiếu thấu, trong những cảnh giới 
ây một hào quang vô lượng, thăng xa Oal lực 
chư Thiên hiện ra. Và các chúng sanh sống 
tại các chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy 
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. VÌ 
rẵng, bạch Thê Tôn... con thọ trì sự việc này, 
bạch Thê Tôn là một hy hữu, một vị tăng hữu 
của Thê Tôn. 


— Do vậy, này Ananda, hãy thọ trì sự việc này là 
một hy hữu, một vị tăng hữu của Như Lai. Ở đây, 
này Ananda, các cảm thọ khởi lên nơi Thế Tôn được 
biết đến; được biết đến, chúng an trú; được biết đến, 
chúng đi đến biến hoại; các tưởng được biết đến; các 
tâm khởi lên được biết đến; được biết đến, chúng an 
trú; được biết đến, chúng đi đến biến hoại. Này 
Ananda, hãy thọ trì việc này là một hy hữu, một 
vị tăng hữu của Như Lai. 


— Vì rằng, bạch Thế Tôn, các cảm thọ khởi lên 
nơi Thế Tôn được biết đến; được biết đến, chúng an 
trú; được biết đến, chúng đi đến biến hoại; các tưởng 
được biết đến; các tầm khởi lên được biết đến; được 
biết đến, chúng an trú; được biết đến, chúng đi đến 
biến hoại. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này là 
một hy hữu, một vị tằng hữu của Như Lai. 
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Tôn giả Ananda, nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp 
nhận. Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả 
Ananda nói. 
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82 Tu tập - Tâm hộ trì, Niệm và Không 
phóng dật - Kinh HỘ TRÌ — Tăng II, 
43 


HỘ TRÌ — 7ăng II, 43 


1. - Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, không 
phóng dật, niêm và tâm hộ trì cân phải làm do tự 
mình. Thê nào là bôn? 


- Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp 
khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có tham 
đăm!"', không phóng dật, niệm và tâm hộ trì 
cần phải làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân hận!", 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sỉ mê, tâm ta chớ có sỉ mê!"", không 
phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do 
tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho Say đắm, tâm ta chớ có say đắm!" 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 
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2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với các 
pháp khiến cho tham đắm, tâm không tham đắm, tự 
ngã được ly tham; đối với các pháp khiến cho sân 
hận, tâm không sân hận, tự ngã được ly sân; đôi với 
các pháp khiến cho si mê, tâm không si mê, tự ngã 
được ly sỉ; đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm 
không say đắm, tự ngã được ly đắm say: 
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XUẤT GIA - 7ðng IV, 382 


1.- Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 


13. “Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như 
khi xuất gia. 

1 Các pháp bất thiện được sanh không có chỉnh 
phục tâm và tôn tại. 

13s. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng võ thưởng. 

16. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng vô ngã. 

17. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng bất tịnh. 

18. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng nguy hại. 

!9. Sau khi biết được thể giới thăng bằng và không 
thăng bằng, tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng ấy. 

20. Sau khi biết được thể giới sanh khởi và đoạn 
diệt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích táp 
với tưởng ấy. 
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2¡. Sau khi biết được thể giới tập khởi và chấm dứ", 
tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng ấy. 

22. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng đoạn tán. 

23. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng ly tham. 

24. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng đoạn diệt. ” 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được: 


¡2. Tâm thực hành tích tập như khi xuất gia. 

13. Và các pháp bất thiện sanh khởi không chỉnh 
phục tâm và an trú. 

14. Và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô 
thưởng. 

15s. Và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô 
ngã. 

1ø. Và tâm được thực hành tích tập với tưởng nguy 
hại. 

1 Sau khi biết thế giới thăng bằng và không 
thăng bằng, tâm được thực hành tích tập với 
tưởng ấy. 
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!s. Sau khi biết thể giới sanh khởi và đoạn diệt, 
tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy. 

¡9. Sau khi biết thế giới tập khởi và chấm dứt, tâm 
được thực hành tích tập với tưởng ấy. 

20. Tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn 
tán. 

21. lâm được thực hành tích tập với tưởng ly tham. 

22. lãm được thực hành tích tập với tưởng đoạn 
diệt. 

Đối với vị Ấy, một trong hai quả này được chờ đợi, 


chánh trí ngay trong hiện tại hay nếu có dư y, 
chứng được Bât hoàn. 
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SAU KHI AN CƯ - 7ãng IV, 96 
1. Như vậy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa 
tại Sàvatthi. Bạch Thê Tôn, nay con muôn ra đi du 
hành trong quôc độ. 


- Này Sàriputta, nay Thây hãy làm những gì Thầy 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ 
Thé Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


2. Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả SảàrIputta ra đi 
không bao lâu, bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputfa xâm phạm con, 
đã bỏ đi du hành không có xin lô c0H. 
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Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với 
Sàriputta: “Thưa Hiên giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiên 


„tr 


g1ả`. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tý-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, nói với Tôn giả SàrIpuftta: 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền 
giả. 

- Thưa vâng, này Hiền giả. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tý-kheo ấy. Lúc bấy giờ, 


Tôn giả Mahà Mogsallàna và Tôn giả Ànanda cầm 
chìa khóa, đi từ tinh xá này đên tỉnh xá khác nói răng: 


- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay 
Tôn giả Sàriputta sẽ rông tiếng rống con sư tử trước 
mặt Thế Tôn. 


3. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh 
lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên Thê Tôn, nói với 
Tôn giả SàrIputta đang ngôi xuông một bên: 
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-Ở đây, này SàrIputta, một đồng Phạm hạnh có điều 
bât mãn với Thây: "Bạch Thê Tôn, Tôn giả SàrIputta 
xâm phạm con đã ra đi không có xin lôi con”. 


4. - Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân 
niệm trên thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm 
HỘI Vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không 
có xin lôi. 


-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quãng đồ 
tịnh, quăng đô bất tịnh,  quăng phẩn uể, quăng 
nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng 
máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hồ, hay 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøn 
an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô 
lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với 
ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trong nưóc người ta rửa 
đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phần uễ, rửa 
sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rứa sạch 
máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thé Tôn, con an trú với tâm như nước, tộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
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ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

-_ Vinhư, bạch Thế Tôn, lứa đốt các đô tịnh, đốt các 
đô bất tịnh, đốt phần uế, đốt nước tiểu, đốt nước 
miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, L41/) thổi các đô tịnh, thôi 
các đô bất tịnh, thổi phần uẻ, thổi nước tiểu, thôi 
nước miễng, thổi mủ, thổi máu; tuy vậy gió không 
lo âu, không xấu hồ, không nhàm chán. Cũng vậy. 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng 
rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. 
Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, một miếng vất lạu chùi lau 
các đồ tịnh, lau các đô bất tịnh, lau phần uễ, lau 
nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy 
vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hồ, 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøn 
an trú với tâm như miễng vái lau chùi, rộng Tãi, 
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rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một Hgười 
Candàla (Chiên-đa-la: hạ liệt) hay con gái của 
một người Candàla, với tay cẩm bát ăn xin, mặc 
đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với 
một tâm trang ha liệt. Cũng vậy. bạch Thế Tôn, 
con an trú với tâm giống như con Chiên-đà-la, 
rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không 
sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thê bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng 
bị cưa, hiện lương, khéo điều phục, khéo huấn 
luyện, đi lang thang từ đường này đến đường 
khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại 
một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con an trú với tâm giỗng như một con bò 
đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, 
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai 
không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 
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-_ Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam 
nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, 
sau khi gội đâu, sẽ lo âu, xấu hỗ, nhàm chán nếu 
xác răn, hay xác chó, hay xác người được cuốn 
vào cổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cø lo 
âu, xấu hỗ, nhàm chán với cái thân đây bất tịnh 
này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang môt cái bát 
đây mỡ, có thủng nhiêu lồ, thủng nhiêu đường, bị 
chảy, bị rí. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang 
cái thân này, có thúng nhiều lỗ, có thủng nhiều 
đường, bị cháy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không 
an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm 
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 


5. Rồi Tý-kheo ấy từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng 
y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lê chân Thê Tôn và 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu 


sỉ, vì vô mình, vì bất thiện, con đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trông không, vọng ngôn, 
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không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy 
là một tội đê con ngăn đón về tương lại. 


- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu s1, vì vô 
minh, vì bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, 
không thật. Này Tỷ-kheo, vì Thây đã thấy tội ấy là 
một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta chấp nhận tội ấy 
cho Thầy. Đây là một sự tiến bộ, này Tỷ- -kheo, trong 
Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, 
phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai. 


6. Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Này Sàriputa, hãy tha thứ kẻ ngu sỉ này, trước khi 
ở đây, đâu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh. 

- Bạch Thể Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn 
giả ây nói với con: “Hãy tha thứ cho”, và cũng mong 
Tôn giả áây tha thứ cho con. 
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ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LAHÂULA 
(Maha Rahulovada suttam) 


- Bài kinh số 62 — Trung II, 183 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá Ànathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả 
Rahula vào buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau 
lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi đưa mắt ngó 
xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, 
xa hay gân, tất cả sắc pháp phải được quán sát như 
thật với chánh trí tuê: Cái này không phải của ta, 
cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã 
của ta. 


— Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi. Bạch 
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Thiện Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? 


— Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả 


tưởng, này Rahula, cả hành, này Rahula; và cả thức, 
này Rahula. 


Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: "Ai có thể hôm nay 
được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, 
còn có thể đi vào dàng đề khất thực? Rôi Tôn giả từ 
chỗ ấy đi trở lui về, ngôi xuống một gốc cây, kiết già, 
lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Tôn giả Sariputta 
thây Tôn giả Rahula đang ngôi dưới một gốc cây, 
kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Sau khi 
thây vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức 
xuất tức niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). Này 
Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


Rồi Tôn giả Rahula, vào buổi chiều, sau khi từ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lệ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế 
Tôn: 


© bạch Thể Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu 
tập như thê nào? Làm cho sung mãn, (pháp môn 
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này) như thể nào là để được quả lón, được lợi ích 
lớn? 


— Này Rahula, thế nào là địa giới? Có nội địa 
giới, có ngoại địa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
địa giới? Cái gì thuộc nội nhân, thuộc cá nhân, kiên 
cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gần, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân 
và bất cứ vật øì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ; như vậy, này Rahula, 
được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới 
và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa 
giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuê như sau: "Cái này không phải là của 
ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự là 
ngã của ta". Sau khi như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với địa 
giới, tâm từ bỏ địa gl1ới. 


Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có nội thủy 
giới, có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là 
nội thủy giới? Cái øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, 
đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
tiêu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
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, như 
vậy, này Rahula, được gọi là nội thủy giới. Những 
øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy 
giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được 
quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này 
không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát 
thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

Và này Rahula, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa 
giới, có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
hỏa giới? 


; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa 
giới, và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về 
hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của 

a”. Sau khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm 
từ bỏ hỏa giới. 
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Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội 
phong giới, có ngoại phong giới. Và này Rahula, thế 
nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như 
gió thôi lên, gió thôi xuống, gió trong ruột, gió trong 
bụng dưới, gió thôi ngang các đốt, các khớp, hơi thở 
vô, hơi thở ra, và bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp 
thủ; này Rahula, như vậy được gọi là nội phong giới. 
Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải của ta, cái này không 
phải là ta, cát này không phải tự ngã của ta". Sau khi 
như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có 
nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này 
Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa 
miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, 
được uống, được ăn và được nêm, và tại chỗ mà 
những gì được nhai, được uống, được ăn và được 
uống được giữ lại, và ngang qua chỗ mà những gì 
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, này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội 
hư không giới và những gì thuộc ngoại hư không giới 
đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải 
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 
"Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải tự ngã của ta," Sau khi như thật 
quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị 
ây sanh yêm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư 
không giới. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này 


- Này Rahula, 


. Cũng vậy, này 
Rahula, hãy tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự 
tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được 
khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. 
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Này Rahula, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc 
khả ái, không khả ái được khởi lên, không có năm 
giữ tâm, không có tôn tại. Này Rahula, ví như trong 
nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh, rửa 
sạch phân uễ, rửa sạch nước tiêu,, rửa sạch nước 
miếng, rửa sạch mủ, rửa sạch mấu; tuy vậy nước 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tụ tập như 
nước... (như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tôn tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đồ 
tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt phân ué, đốt nước 
tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa... 
(như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như gió thôi các đồ 
tịnh, thôi các đỗ không tịnh, thôi phân ué, thối nước 
tiêu, thối nước miếng, thôi mủ, thôi máu, tuy vậy gió 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 


TÂM 616 


Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió... 
(như trên).... không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư 
không. Này Rahula, 


Rahula, 

nào. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như 
hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư 
không, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, 
không có năm giữ tâm, không có tồn tại. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái 
øì thuộc sẽ được trừ diệt . 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê lòng bị, cái 
gì thuộc ÑÑffffÏ sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê hỷ, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê xả, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bắt tịnh. 
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Này Rahula, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái 
gì thuộc WfffffñÏ được trừ diệt. 

- Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô 
thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê vô 
thường, cái gì thuộc ÑẾÑffÑfl được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi 
thở vô hơi thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên 


s* Và này Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô 
hơi thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, 
được lợi ích lớn? 


Ở đây, này Rahula, vị Tỷ-kheo đi đên khu rừng, 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngôi 
kiết giả, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


— Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

¡. Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài"; 
hay thở ra dài, vị ây biệt “Tôi thở ra dài”; 

2.. Hay thở vô ngắn, VỊ lấy biết: "Tôi thở vô ngắn”; 
hay thở ra ngăn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngăn". 


3. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô," vị ấy tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
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4. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

s. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tp: 

6. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

7. "Cảm giác tâm hành (Cittasankhara), tôi sẽ 
thở vô”, vị Ấy tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. 

s. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

9 "Cảm giác về (âm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị là tập. 


Att 


¡0. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 

¡i. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 

2. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

3. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


14. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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1s. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập 
16. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này 
Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có 
lợi ích lớn. 


Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những 
hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng 
được giác tri, không phải không được giác tri. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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86 Tu tập - Đoạ tầm pháp môn - Kinh AN 
TRÚ TÂM - 20 Trung I, 269 


KINH AN TRÚ TÂM 
(Vitakkasanthanasuttam) 


- Bài kinh số 20 — Trưng I, 269 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- "Chư Tỷ-kheo”". 


- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn thuyêt giảng như sau: 


- Chư Tý-kheo, Tý-kheo muốn thực tu tăng 
thượng tầm cân phải thường thường tác ý năm tướng. 
Thê nào là năm? 


Ở đây, Tỷ-kheo y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, 


các ác bât thiện tâm liên hệ đên dục, liên hệ đến sân, 
liên hệ đên sĩ sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
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kheo ấy cân phải 
thiện Nhờ tác ý một tướng 
khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia, các ác 
bắt thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ 
đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt 
trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, 
định tĩnh. C?%w Tỷ-kheo, ví như một người thợ mộc 
thiện xảo hay đệ tử một người thợ mộc, dùng một cái 
nêm nhỏ đánh bát ra, đdaạnh tung ra, đánh văng ra 
một cái nêm khác. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, khi một 
Tỷ-kheo y cứ một tướng nào, tác ý một tướng nào, 
các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, 
liên hệ đến si sanh khởi, thời này chư Tỷ-kheo, Tý- 
kheo ấy cân phải tác ý một tướng khác liên hệ đến 
thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng 
khác liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, các ác bất 
thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến 
sỉ được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ 
chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định 
tĩnh. 


Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy khi tác ý một 
tướng khác với tướng kia, liên hệ đến thiện, các ác 
bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ 
đến si vẫn khởi lên, thời này chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
ây 
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có tội, đây là những tầm có khổ báo". Nhờ quán sát 
các nguy hiểm của những tâm ây, các bất thiện tầm 
liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sĩ được 
trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, 
nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. C7zz 
T-kheo, ví như một người đàn bà hay người đàn ông 
trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân, tảnh ưa trang sức nếu 


một xác răn, hay xác chó, hay xác người được quàng 
Đào CỔ, người ấy phải lo âu, xáu hồ, chê tởm. Chư 
Tý-kheo, cũng vậy, nếu Tỷ-kheo ấy nhờ quán sát... 
nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi quán 
sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các ác bắt thiện 
tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si 
vẫn khởi lên, thời này chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần 
. Nhờ 
không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất 
thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến 
sỉ được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ 
chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định 
tĩnh. Chư Tỷ-kheo, ví như một người có mắt, không 
muốn thấy các sặc pháp năm rong tầm mắt của 
mình, người ấy nhăm mất lại hay ngó qua một bên. 
Chư Tý-kheo, cũng vậy, nêu Tỷ-kheo ấy, trong khi 
không ức niệm, không tác ý... được an trú, an tịnh, 
nhất tâm, định tĩnh. 
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Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi không 
ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác, bất thiện 
tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si 
vẫn khởi lên. Chư Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ấy 


. Nhờ tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú 
các tầm ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục... 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. /7 z „ôi 
người đang đi mau, suy nghĩ: “Tại sao 1a lại đi mau? 
Ta hãy đi chậm lại". Trong khi đi chậm, người ấy suy 
nghĩ. "Tại sao ta lại đi chậm? Ta hãy dừng lạt”. 
Trong khi dừng lại, người ấy suy nghĩ: "Tại sao Ta 
lại dừng lại? Ta hãy ngồi xuống". Trong khi ngôi, 
người ấy suy nghĩ: "Tại sao ta-lại ngồi? Ta hãy năm 
xuống “. Chư Tỷ-kheo, như vậy người ấy bỏ dần các 
cử chỉ thô cứng nhất và làm theo các cử chỉ tế nhị 
nhất. Chư Tý-kheo, cũng vậy, nêu Tỷ-kheo ấy tác ý 
đến... (như trên)... được an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


Chư Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi tác ý 
đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm, các ác, 
bắt thiện tâm liên hệ... đến s¡ vẫn khởi lên, thời chư 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây 


. Nhờ nghiên răng, dán chặt lưỡi 
lên nóc họng, lây tâm chê ngự tâm, nhiệp phục tâm, 
đánh bại tâm, các ác bât thiện tâm liên hệ đên dục... 
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liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong... được 
an trú, an tịnh nhất tâm, định tĩnh. J7 như một người 
lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu, hay năm lấy 
vai, có thể chế ngự, nhiếp phục, và đánh bại. Chư 
Tỷ-kheo, cũng vậy, nêu Tỷ-kheo â ây trong khi tác ý 
hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác 
bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ 
đến si vẫn khởi lên, thời chư Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy 
phải nghiên răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm 
chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ 
nghiên răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế 
ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất 
thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến 
sỉ được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ diệt 
chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định 
tĩnh. 


Chư Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo, trong khi y Cứ tưỚng 
nào, tác ý tướng nào, các ác bất thiện tâm liên hệ 
đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sỉ sanh khởi: 


— Tỷ-kheo ấy tác ý một tướng khác, liên hệ đến 
thiện, khác với tướng kia, các ác, bắt thiện tâm 
liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si 
được diệt trừ, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt 
trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, 


định tĩnh. 
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— Tỷ- -kheo ấy, nhờ quán sát sự nguy hiểm các tâm 
áy, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ 
đến sân, liên hệ đến sỉ được trừ diệt, đi đến diệt 
vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an 
trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


— Tỷ-kheo ấy, nhờ không ức niệm, không tác ý các 
tâm ấy, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên 
hệ đến sân, liên hệ đến sỉ được trừ diệt, đi đến 
diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


— Tỷ-kheo ấy tác ý hành tướng các tâm và an trú 
các tâm, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, 
liên hệ đến sân, liên hệ đến sỉ được trừ diệt, đi 
đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


— Tỷ-kheo ấy nghiễn răng, dán chặt lưỡi lên nóc 
họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh 
bại tâm, các ác, bắt thiện tâm liên hệ đến dục, 
liên hệ đến sân, liên hệ đến sỉ được trừ diệt, đi 
đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


Chư Tỷ-kheo, 
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. Vị ây đã đoạn trừ khát ái, đã giải thoát 
các kiệt sử, khéo chinh phục kiêu mạn, đã châm dứt 
khô đau. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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87 Tâm bất động giải thoát - Không nghĩ 
mình là bất cứ vật gì.. - Kinh CHÂN 
NHÂN - 113 Trung II, 175 


KINH CHÂN NHÂN 
(Sappurisa suttam) 


- Bài kinh số 113 — Trung III, 175 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại 
tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). Ở đây Thê 
Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo” 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


-_— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
về Chân nhân pháp và phi Chân nhân pháp. Các 
(Ong hãy nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ giảng ” 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn giảng như sau: 
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— Này các Tỷ-kheo, thể nào là phi Chân nhân 
pháp? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 


xuất gia từ một øia đình cao sang. Người ây SUY 
nghĩ như sau: 


. Vì người ấy thuộc gia đình cao sang nên 
khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người 
Chân nhân suy nghĩ như sau: 


. Người ây sau khi lây 
đạo lộ (patipadam) làm chánh yếu (antaram?) 
không khen mình chê người vì tự mình thuộc vào g1a 
đình cao sang. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 
nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người phi Chân 
nhân xuât øia từ một øïa đình.... (như trên).... xuât 


ˆ 


1a từ một øia đình đai phú.. (như trên). „, XUât ơïa 


từ một gia đình quý phái. Người ây suy nghĩ như 
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. Vì người ây thuộc gia đình quý phái, nên khen 
mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi 
Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân 
nhân suy nghĩ như sau: “Không phải vì thuộc về một 
gia đình quý phải mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, 
hay các sân pháp ẩi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi 
đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không phải từ 
một gia đình quý phái và người ấy hành trì đúng 
pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì 
thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở 
đây, người ây được tán thán ”. Người â ây được sau khi 
lây đạo lộ làm chính yếu không khen mình chê người 
vì tự mình thuộc vào gia đình quý phái. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân được nhiêu người biệt, có danh xưng. Người 
ây suy nghĩ như sau: 


. Vì người ấy tự mình 
được nhiều người biết đên nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 
Và này các Tỷ-kheo, người Chân Nhân suy nghĩ như 
sau: "Không phải vì mình được nhiêu người biết đến 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay sân pháp đi 
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đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
một người xuất gia không được nhiêu người biết, 
không có danh xưng, và người ấy hành trì đúng pháp 
và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận 
pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở đây, 
người ấy được tán thám". Người ây sau khi lây đạo 
lộ làm chính yêu, không khen mình chê người vì tự 
mình được nhiều người biết và danh xưng. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 


nhân được các vật (cúng dường) như y phục, đồ ăn 
khất kh sàng tọa, y liệu trị bệnh. Người ây suy nghĩ 


. VÌ nPƯời 
ây thâu nhận được như vậy nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo là phi Chân nhân 
pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân suy 
nghĩ như sau: “Không phải vì tự mình nhận được các 
vật (cúng dường như) y phục, các đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, y liệu trị bịnh mà các tham pháp đi đến 
đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các 
sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia 
không nhận được các vát (cúng dường như) y phục, 
các đồ ăn khát thực, sàng tọa, y liệu trị bệnh và người 
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ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp hành, trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 
Người ấy sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen mình chê người tự mình được thâu nhận như 
vậy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo có người phi Chân 
nhân là người nghe nhiều. Người ấy suy nghĩ như 
sau: 


. Người ấy do được nghe nhiêu 
nên khen mình chê người. Như vậy này các Tỷ-kheo, 
là phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, Người 
Chân nhân suy nghĩ như sau: “Không phải vì nghe 
nhiễu mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn 
trừ. Nếu có người không nghe nhiễu và người ấy 
hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 
Người ấy sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen mình chê người, vì tự mình được nghe nhiều. 
Như vậy này các Tỷ-kheo là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 
nhân là bậc trì luật. Người ây suy nghĩ như sau: 
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luật". Do tự mình trì luật, người ấy khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo là phi Chân nhân 
pháp. Và này các Tyý-kheo, người Chân nhân suy 
nghĩ như sau: “Không phải vì tự mình là bậc trì luật 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ hay các sân pháp 
đi đến đoạn trừ hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
có người không phải là bác trì luật, những người này 
hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 
Người ây sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen mình chê người vì tự mình là bậc trì luật. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 
nhân là người thuyết pháp. Người ấy suy nghĩ như 
Sau: 


. Vì tự mình là 
người thuyết pháp, nên người ấy khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo suy nghĩ 
như sau: “Không phải do tự mình là bậc thuyết pháp 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp 
đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
một người không phải là người thuyết pháp, nhưng 
hành trì đúng pháp, và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được 
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. Người ấy 
sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình 
chê người vì tự mình là bậc thuyết pháp. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 


nhân là người theo hanh sông ở núi rừng. Người 
ây suy nghĩ như sau: 


. Người ấy vì tự mình theo hạnh sông ở 
rừng núi nên khen mình chê người. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người Chân 
nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: 


. Người ây sau 
khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu không khen mình chê 
người vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi. Như 
vậy, này các T-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 
nhân theo hạnh mặc phấn (ảo y. Người ấy suy nghĩ 
như sau: 
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. Người này do tự mình theo hạnh mặc phần 
tảo y nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người Chân nhân, 
này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: “Không phải vì 
tự mình theo hạnh mặc phần tảo y mà các tham pháp 
đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, 
hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người 
không theo hạnh mạc phần tảo y nhưng người ây 
hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đáy, người ấy tán thán ". Người ây 
sau khi lây đạo lộ làm chánh yêu, không khen mình 
chê người vì tự mình mặc phấn tảo y. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 


nhân là người theo hanh khắt thực. Người ấy suy 
nghĩ như sau: 


. Người ấy, do 
tự mình theo hạnh khất thực nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân này các Tỷ-kheo suy nghĩ 
như sau: “Không phải vì tự mình theo hạnh khất thực 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp 
đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
một người không theo hạnh khất thực nhưng người 
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ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán”". 
Người ấy sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen mình chê người, vì tự mình theo hạnh khất 
thực. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ- -kheo, một người phi Chân 


nhân theo hạnh sống dưới gốc cây. Người ây suy 
nghĩ như sau: 


. Người ấy do tự mình theo hạnh sông dưới 
sốc cây nên khen mình chê người Như vậy, này các 
Tỷ-kheo là phi Chân nhân pháp. Và người Chân 
nhân, này các Iỷ-kheo, suy nghĩ như sau: “Không 
phải vì tự mình theo hạnh sống dưới gốc cây mà các 
tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến 
đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một 
người không theo hạnh sống đưởi gốc cây, nhưng 
người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì 
chơn chánh và hành trì thuận pháp, thời ở đây, người 
ấy được kính trọng, ở đây, người ây được tán thán ”. 
Người ấy sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen minh chê người vì tự mình theo hạnh sống dưới 
sốc cây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân 
pháp. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 
nhân theo hanh sống tại nehïa địa.. (như trên)... 
theo hanh sống ngoài trời.. (như trên)... theo hạnh 

thườn n ði (không năm)... như (rên)... Theo 
hanh nøồi tai chỗ mời.. .. theo hanh 


chỉ ăn một lần ngồi. Nguồi? ây suy nghĩ như sau: 


theo hạnh chỉ ăn một lần ngôi nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy 
nghĩ như sau: 


. Người ây sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, 
không khen mình chê người vì tự mình sống chỉ ăn 
một lần ngôi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 
nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ 
Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm 
có tứ. Người ấy suy nghĩ như sau: 
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chứng được sơ Thiên, các người Tỷ-kheo này không 
chứng được sơ Thiên". Người ây do tự mình chứng 
được sơ Thiên nên khen mình chê người. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người 
Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: 


. Người ấy sau khi lây vô tham ái làm 
chánh yêu, không khen mình chê người vì chứng 
được định sơ Thiên. Như vậy, này các Tỷ-kheo là 
Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân pháp diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không 
tứ, nội tỉnh nhứt tâm.. Thiền thứ ba.. chứng và trú 
thiền thứ tư. Người ấy suy nghĩ như sau: “Tø chứng 
đắc định Thiên thứ tư. Còn các Tỷ- -kheo này không 
chứng đắc định Thiên thứ tr". Người ấy vì chứng đặc 
định Thiên thứ tư ấy nên khen mình chê người. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và 
người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 


KH. Người ây sau khi lây vô 
tham ái làm chánh yêu, không khen mình chê người 
vì chứng đặc định Thiên thứ tư. Như vậy, này các Tỷ- 


TÂM 635 


kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng 
ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, người ấy 
nghĩ răng: "Hư không là vô biên”, chứng và trú 
Không vô biên xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: ”Fa 
chứng được định Không vô biên xứ, còn các Tỷ-kheo 
này không chứng được định Không vô biên xứ" 
Người ây, vì chứng được định Không vô biên xứ "- 
nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người Chân nhân, 
này các Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: 


Người ây sau khi lây vô tham ái 
làm chính yêu, không khen mình chê người vì chứng 
được định Không vô biên xứ. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân, vượt lên Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức 
là vô biên" chứng và trú Thức vô biên xứ. Người ấy 
suy nghĩ như sau: “La chứng được định Thức Vô 
biên xứ, còn các Tỷ-kheo này không chứng được 
định Thức vô biên xứ". Người ấy vì chứng được định 
Thức vô biên xứ ấy nên khen mình chê người. Như 
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vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và 
người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 


. Người ây sau khi lây vô 
tham ái làm chính yếu, không khen mình chê người 
vì chứng được định Thức vô biên xứ. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân vượt lên một cách hoàn toàn Thức vô biên xứ, 
nghĩ răng: "Không có sở hữu" chứng và trú Vô sở 
hữu xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta chứng được 
định Vô sở hữu xứ còn, các Ty-kheo này không 
chứng được định Vô sở hữu xứ". Người ấy, vì chứng 
được định Vô sở hữu xứ ây, nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy 
nghĩ như sau: 


. Người ấy sau 
khi lầy vô tham ái làm chánh yêu, không khen mình 
chê người vì chứng được định Vô sở hữu xứ. Như 
vậy, này các T-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân vượt lên Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng 
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phi phi tưởng xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta 
chứng được định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, còn các 
Tỷ-kheo này không chứng được định Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ". Người ấy vì chứng được định Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ ấy nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 
Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 


. Người ây 
sau khi lây vô tham ái làm chánh yêu, không khen 
mình chê người vì định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người Chân nhân sau 
khi vượt lên Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và 
trú Diệt thọ tưởng định sau khi thấy với trí tuệ, các 
lậu hoặc của vị này được đoạn trừ. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo này không nghĩ mình là bất cứ vật gì, 
không nghĩ đến bất cứ chỗ nào, không nghĩ đến 
bắt cứ vì sự việc gì. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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88 Tâm bất động giải thoát - Kinh TRÍ 
TUỆ — Tăng IV, 142 


TRÍ TUỆ — 7ăng IV, 142 


1.- Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuê, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa ”. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tâm Tỷ-kheo được 
khéo tích tập ? 


1. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với trí tuệ. 

2. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

3. “Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

4. “Tánh không có tham là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

53. “Tánh không có sân là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

6. “Tánh không có st là tâm của ta", như vậy tâm 
Vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 
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7. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

$. "“Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

9. 'Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa `. 


TRỤ ĐÁ - 143tc4 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giá Candikàputta 
trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại Trúc Lâm, chô nuôi 


dưỡng các con sóc. 


Tại đây, Tôn giả Candikàputta gọi các Tỷ-kheo, nói 
răng: 
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- Này các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, khi nào tâm 
vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật 
hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên là đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"”. 


2. Được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 


- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với trí tuệ thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ây trả lời như 
sau: Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa ". 


Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiển giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


3. Lân thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Candikàputta 
bảo các Tỷ-kheo nói răng: 
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- Thưa các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo như sau: "Khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ thời thật hợp lý cho vị Tỷ-kheo ây 
trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa””. 

Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 


- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với frí tuê thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như 
sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


Này Hiển giả Candikàputta. Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiên giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tắp với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ 
biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này 
nữa .. 

4. - Và nhự thể nào, này Hiên giả, tâm vị Tỷ-kheo 
được khéo tích tập với tâm ý? 
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1. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với tâm ý. 

2. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. 

3. "Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. 

4. “Tánh không có tham là tâm của ta”, như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

3. “lánh không có sân là tâm của f4", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

6. “lánh không có sỉ là tâm của ta”, như vậy tâm 
vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

7. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 

§. "Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 

9. "Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với tâm ý. 


5. Như vậy, này Hiền giả, với Tỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không 


chinh phục tâm vị ây, tâm được an trú. không bị tạp 
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nhiễm. không bi lay đông. Vị ấy tùy quán sư diệt tân 
của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của lỗ tai... nếu các hương do mũi nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của lỗ mũi... nếu các vị do 
lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lưỡi... 
nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của thân... Nếu các pháp do ý nhận thức mạnh 
mẽ đi vào giới vức của ý, các pháp không chinh phục, 
tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, 
không bị lay động. VỊ ây tùy quán sự diệt tận của 
chúng. 


Ví như, này Hiên giả, một trụ đá cao mười sáu khuỷu 
tay, tám khuỷu tay chôn sâu xuống đất, tám khuỷu 
tay nổi lên trên, nếu từ phương Đồng, mưa to gió lớn 
đến, không làm rung động, không làm chuyển động, 
không làm chuyển động mạnh trụ đá ây; nêu từ 
phương Tây... nêu từ phương Bắc... nếu từ phương 
Nam, mưa to gió lớn đến, không làm rung động, 
không làm chuyển động, không làm chuyển động 
mạnh trụ đá áy. Vì sao ? Này Hiển giả, vì trụ đá được 
đào sâu, được chôn sâu. 


Cũng vậy, này Hiền giả, với Tyỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nêu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không 
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chinh phục tâm của vị ây, tâm được an trú không bị 
tạp nhiễm, không bị lay động. VỊ ây tùy quán sự diệt 
tận của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức... nếu các pháp do ý 
nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của ý, các pháp 
không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không 
bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự 
diệt tận của chúng. 
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89 _ Tâm bắt động giải thoát - TIỂU Kinh 
THÍ DỤ LÕI CÂY - 30 Trung I, 435 


TIỂU KINH THÍ DỤ LÕI CÂY 
(Culasaropamasutftam) 


- Bài kinh số 30 — Trưng I, 435 


Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi Bà-la-môn Pingalakoccha đi đến 
chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến nói lên với Thế Tôn 
những lời hỏi thăm, chúc tụng xã giao, rồi ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la- 
môn Pingalakoccha bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la- 
môn này là vị Hội chủ, vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng 
Giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khi Tổ giáo 
phái, được quân chúng tôn sùng, như Purana 
Kassapa, Makkhali Gosala, Alita Kesakambali, 
Pakudha Kaccayana, SanlJaya Belatthiputta, 
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Nigantha Nataputta, tất cả những vị này tự xưng là 
nhứt thiết trí hay tất cả không phải là nhứt thiết trí, 
hay một số là nhứt thiết trí và một số không phải nhứt 
thiết trí? 


- Thôi vừa rồi, này Bà-la-môn, hãy dừng lại ở 
đây: "Tắt cả những vị này tự xưng là nhứt thiết trí 
hay tất cả không phải là nhứt thiết trí? Hay một số 
là nhữt thiết trí và một số không phải nhứt thiết trí?" 
Này Bà-la-môn, Ta sẽ thuyết pháp cho Ông, hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


- Bà-lamôn Pingalakoccha vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn thuyêt giảng như sau: 


— Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người bỏ 
qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua 
vỏ ngoài, chặt cành lá, lẫy chủng mang đi và tưởng 
Ị đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn 

Thật sự người này không biết lõi cây, không 
biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ 
ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi 
cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước 
một cây lớn, đứng thăng có lõi cây, người này bỏ qua 
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lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ 
ngoài, chặt cành lá lẫy chúng mang đi, tưởng rằng đó 
là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà lõi 
cây có thê thành tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người ấy 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chăi 

vỏ ngoài, lẫy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi 
cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật sự 
người này không biết lõi cây, không biết giác cây, 
không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết 
cành lá. Người này muôn được lõi cây, tìm câu lõi 
cây. Trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, 
người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua VỎ 
trong, chặt võ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng răng 
đó là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà 
lõi cây có thê thành tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn đứng thắng, có lõi cây, người ây 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, lây 
chúng mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Một người 
có mắt thây vậy bèn nói: "Thật sự người này không 
biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, 
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không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm 
lõi cây, trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, 
người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ 
trong mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Và người 
này không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành 


„tr 


tựu. 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người ây 
bỏ qua lõi cây, chứi giác cây mang đi, tưởng răng đó 
là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: “Thật 
sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, 
không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết 
cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm câu lõi 
cây. Trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, 
người này bỏ qua lõi cây, chặt giác cây mang đi, 
tưởng răng đó là lõi cây. Và người này không đạt 
được mục đích mà lỗi cây có thê thành tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn đứng thắng, có lõi cây, người ây 

chặt lõi cây, mang đi và biết ráng đó là lõi cây. Một 
người có mắt thấy vậy, có thê nói: "Người này biết 
lõi cây, biết giác cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, 
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biết cảnh lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu 
lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, 
đứng thăng, có lõi cây, người ấy chặt lõi cây, mang 
đi và biết răng đó là lõi cây. Và người này đạt được 
mục đích mà lõi cây có thê thành tựu". 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, ở đây, có người do 
lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình: 
"Ta bị chìm đăm trong sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não, bị chìm đăm trong đau khổ, bị chi phối bởi 
đau khô, Rất có thê toàn bộ khổ uẫn này có thê chấm 
dứt". VỊ ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này, vị ây hoan hỷ, tự mãn. Do lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta 
được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, 
còn các Tý-kheo khác ít được biết đến, ít có uy 
quyền". Và vị ấy không phát khởi lòng ao ước và 
không có gắng tỉnh tấn để chứng được các pháp khác 
cao thượng hơn, thù thắng hơn những lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Vị ấy trở thành biếng nhác và thụ 
động. Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người ấy 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ 
qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lây chúng mang đi, tưởng 
rằng đó là lõi cây. Và người ấy sẽ không đạt được 
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mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này Bà-la- 
môn, Ta nói răng: Người này giông như ví dụ ây. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đăm trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đăm trong đau khổ, bị chỉ phối bởi đau 
khô. Rất có thể toàn bộ khổ uân này có thể chấm 
dứt". Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, hoan hý, tự mãn. Vị ấy không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Và vị ây phát khởi lòng ao ước và cô gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thắng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
VỊ ấy thành: tựu giới đức. Vì thành tựu giới đức này, 
vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Vì thành tựu giới đức này, vị 
ấy khen mình, chê người: "Ta trì giới, theo thiện 
pháp. Các Ty-kheo khác phá giới, theo ác pháp". Và 
vị ây không phát khởi lòng ao ước và không cô găng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn giới đức. Vị ấy trở thành biếng 
nhác và thụ động. Này Bà-la-môn, ví như một người 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm 
lõi cây, trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, 
người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ 
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trong, chặt lấy vỏ ngoài, lây chúng mang đi, tưởng 
rằng đó là lõi cây. Và người này sẽ không đạt được 
mục đích mà lỗi cây có thể thành tựu. Này Bà-la- 
môn, Ta nói rằng, người này giỗng như ví dụ ấy. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đăm trong sanh, già, chết, sầu bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đăm trong đau khô, bị chì phối bởi đau 
khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uân này có thể chấm 
dứt". Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. VỊ ây, không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, hoan hỷ, tự mãn. VỊ ây không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
VỊ ấy thành tựu giới đức. Vì thành tựu giới đức này, 
vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì 
thành tựu giới đức này, khen mình, chê người. Và vị 
ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng tỉnh tấn để 
chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thủ thắng 
hơn giới đức. Vị ấy không trở thành biếng nhác và 
thụ động. Vị ấy /hờ/: ứ¿u Thiền định. Do thành tựu 
Thiền định này, VỊ ây hoan hỷ, tự mãn. Do thành tựu 
Thiền định này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta có 
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Thiền định, nhứt tâm. Các Tý-kheo khác không có 
Thiền định, tâm bị phân tán". Và vị ấy không phát 
khởi lòng ao ước và không cô  gĩng tinh tấn để chứng 
được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn 
sự thành tựu Thiên định. Vị ấy trở thành biếng nhác 
và thụ động. Này Bà-la-môn, ví như một người muốn 
được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi 
cây, trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người 
ây bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, lây 
vỏ trong mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Và người 
này sẽ không đạt được mục đích mà lỗi cây có thê 
thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói rằng, người này 
giống như ví dụ ấy. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đăm trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đắm trong đau khô, bị chi phối bởi đau 
khổ. Rất có thể toàn bộ khô uân này có thể chấm 
dứt". Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. VỊ ây, không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, hoan hỷ, tự mãn. VỊ ây, không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thắng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
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Vị ây thành tựu giới đức. Do thành tựu giới này, vị 
ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do 
thành tựu giới đức này, khen mình, chê người. Vị ấy 
phát khởi lòng ao ước và tinh tân để chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn sự thành 
tựu giới đức. VỊ ấy không trở thành biếng nhác và 
thụ động. Vị ấy thành tựu Thiền định. Vì thành tựu 
Thiên định này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. 
Vị ấy không do thành tựu Thiền định này khen mình, 
chê người. VỊ ây phát khởi lòng ao ước và cô găng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn sự thành tựu Thiền định. VỊ ây 
không trở thành biếng nhác và thụ động. Vị ấy /à//› 
tựu {ri kiến. VỊ ấ ây, do trị kiến này, hoan hỷ tự mãn. 
VỊ ây, do tri kiến này, khen mình, chê người: "Ta 
sông, thấy và biết. Các Tỷ-kheo khác sống không 
thây và không biết”. Và vị ây không phát khởi lòng 
ao ước và không cố găng tinh tân để chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn tri kiến. Vị 
ây trở thành biếng nhác và thụ động. Này Bà-la-môn, 
ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thăng, có lõi cây, người ây bỏ qua lõi cây, chặt giác 
cây mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Và người này 
sẽ không đạt được mục đích mà lỗi cây có thể thành 
tựu. - Này Bà-la-môn, Ta nói rằng người này giống ví 
dụ ấy. 
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Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đăm trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chỉ phối bởi đau 
khô. Rất có thể toàn bộ khổ uẫn này có thể chấm 
dứt". Do vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. 


Vị ấy thành tựu giới 
đức. Do thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ nhưng 
không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu giới đức 
này, khen mình, chê người. Và vị ây phát khởi lòng 
ao ước và có gắng tinh tân để chứng được các pháp 
khác cao thượng hơn, thù thăng hơn sự thành tựu giới 
đức. Vị ấy không trở thành biếng nhác và thụ động. 
Vị ấy thành tựu Thiên định. Do thành tựu Thiền định, 
vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do 
thành tựu Thiền định, khen mình, chê người. Vị ấy 
phát khởi lòng ao ước và tinh tân, chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn sự thành 
tựu Thiên định. Vị ấy không trở thành biếng nhác và 
thụ động. V7 ấy fhành tựu tri kiến. VỊ ãy do tri kiễn 
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này hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do tri 
kiến nảy, khen mình, chê người. Vị ấy phát khởi lòng 
ao ước, cô găng tỉnh tấn để chứng được các pháp 
khác cao thượng hơn, thù thăng hơn tri kiến. Vị ây 
không trở thành biếng nhác và thụ động. 


Và này Bà-la-môn, những pháp gì cao thượng hơn, 
thù thăng hơn tri kiến? 


— Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp 
bắt thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này Bà- 
la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn 
tri kiến. 

— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhất 
tâm. Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, 
thù thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
Thiền thứ ba. Này Bà-la môn, pháp này cao 
thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo xả lạc, xả khô, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên 
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thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù 
thăng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, Tỷ- 
kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", chứng và 
trú Không vô biên xứ. Này Bà-la-môn, pháp này 
cao thượng hơn, thù thăng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", 
chứng và trú Thức vô biên xứ. Này Bà-la-môn, 
pháp này cao thượng hơn, thủ thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật gì", 
chứng và trú Vô sở hữu xứ. Này Bà-la-môn, pháp 
này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt mọi Vô sở 
hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. 
Này Bà-la-môn, pháp nảy cao thượng hơn, thù 
thăng hơn tri kiến. 

— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng (định), sau khi thây với trí tuệ, các lâu hoặc 
được đoạn trừ. Này Bà-la-môn, pháp này cao 
thượng hơn, thù thăng hơn tri kiến. Này Bà-la- 
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môn, các pháp nảy cao thượng hơn, thù thăng hơn 
tri kiên. 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người ấy 
chặt lõi cây, lấy và mang đi và tự biết đó là lõi cây. 
Và người ấy đạt được mục đích mà lõi cây có thê 
thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói rằng, người này 
giống như ví dụ ấy. 


Như vậy, này Bà-la-môn, phạm hạnh này không 
phải vì lợi ích, lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, không 
phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi 
ích thành tựu Thiên định, không phải vì lợi ích tri 
kiến. Và này Bà-la-môn, tâm giải thoát bất động 
chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây của 
phạm hạnh, là mục tiêu cuỗi cùng của phạm hạnh. 


Khi nghe nói vậy, Bà-lamôn Pingalakoccha 
bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, như 
người dựng đứng lại những gì quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh Pháp đã 
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được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Và 
nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy 
y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng! 
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90 Tâm bất động giải thoát - ĐẠI Kinh 
THÍ DỤ LÕI CÂY - 29 Trung I, 423 


ĐẠI KINH THÍ DỤ LÕI CÂY 
(Mahasaropamasuttam) 


— Bài kinh số 29 — 7rung I, 423 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
núi Gijjhakuta (Linh Thứu), khi Devadatta (Đề-bà- 
đạt-đa) từ bỏ (Chúng Tăng) ra đi không bao lâu. Ở 
đây, nhân việc Devadatta, Thế Tôn cho gọi các TỷỶ- 
kheo và dạy như sau: 


~Ø đây, này các Ty-kheo, có Thiện nam tử do 
lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: 
"Ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, 
ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chỉ phối bởi 
đau khổ. Rất có thể, toàn bộ khổ uần này có thể chấm 
dứt được". Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, 
tôn kính, danh vọng. 


Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ấy 
hoan hỷ, mãn nguyện. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh 
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vọng này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta được lợi 
dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy. Còn các 
Tý-kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền". Vị 
ây, vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị 
ấy bị đau khô. 


Chư 1ÿ-kheo, ví như một người muốn được lõi 
cây, fìm câu lõi cáy. Tì rong khi đi tìm lõi cây, rước 
một cây lớn, đứng thẳng, có lỗi cây, người ấy bỏ qua 
lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ 
ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, trởng răng 
đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: 
“Thật sự người này không biết lõi cây, không biết 
giác cây, không biẾt vỏ trong, không biết vỏ ngoài, 
không biết cành lá. Người này muốn được lỗi cây, 
tìn cáu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trƯỚC IHỘT 
cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người này bỏ qua lõi 
cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ 
ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, tưởng rằng 
đó là lõi cấy. Và người này không đạt mục đích mà 
lõi cây có thể thành tựu". 


Cũng vậy, ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện 
nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình: "Ta bị chìm đăm trong sanh, già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não bị chi phối bởi đau khô. 
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Rất có thể toàn bộ khô uần này có thê chấm dứt". Vị 
ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Do lợi dưỡng. tôn kính, danh vọng này, vị ấy 
hoan hỷ, tự mãn. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta được lợi dưỡng 
như vậy, được danh vọng như vậy, Còn các Tỷ-kheo 
khác ít được biết đến, ít có uy quyền". Vị ấy vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành mê say, 
tham đăm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị 
đau khô. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây được gọi là vị đã 
năm lây cành lá của phạm hạnh, vì do vậy, vị ây đã 
dừng lại (ở đây). 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị thiện nam 
tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình: "Ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bị, 
khổ, ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối 
bởi đau khô. Rất có thể toàn bộ khổ " này có thê 
chấm dứt". Rồi vị ây xuất gia như vậy, được lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này khen mình, chê 
người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này trở thành mê say, tham đăm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành 
tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Do thành 
tựu, giới đức này, vị ấy khen mình chê người: "Ta là 
người trì giới, theo thiện pháp. Các Ty-kheo khác 
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phá giới, theo ác pháp”. Do thành tựu giới đức này, 
vị ây trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do 
sống phóng dật, vị ây bị đau khô. Chư 7 J-kheo, ví 
nhự một người muốn được lõi cây, tìm cáu lối cây. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thăng, có lỗi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua 
giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng 
mang ẩi, tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy 
vậy bèn nói: "Thật sự người này không biết lõi cây, 
không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết 
vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được 
lõi cây, tìm câu lỗi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, 
trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người này 
bỏ qua lối cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, 
chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang ởi, tưởng đó là lối 
cấy. Và người này không đạt mục đích mà lỗi cây có 
thể thành tựu". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây 
Tý-kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình... (như trên)... Do thành tựu giới đức 
này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. 
Do sống phóng dật, vị ây bị đau khô. Chư Tỷ-kheo, 
Tý-kheo ấy được gọi là vị đã nắm lấy vỏ ngoài của 
phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy đã dừng lại (ở đây). 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện nam 


tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình: “Ta bị chìm đăm trong vòng sanh, già, chết, 
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sâu, bi, khô ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị 
chỉ phối bởi đau khổ. Rất có thê toàn bộ khổ uẫn này 
có thể chấm dứt được". Rồi vị ây xuất gia như vậy, 
được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì 
lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Vị ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành 
tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ, nhưng không tự mãn. 
Do thành tựu giới đức này, vị ấy không khen mình, 
chê người. Do thành tựu giới đức này, vị ây không 
trở thành mê say, tham đăm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Do 
thành tựu thiền định này, VỊ ây hoan hỷ, tự mãn. Do 
thành tựu thiền định này, VỊ ây khen mình chê người: 
"Ta có thiền định nhất tâm. Các Tỷ-kheo khác không 
có thiền định, tâm bị phần tán". Do thành tựu thiền 
định này, vị ây trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Do sống phóng dật, vị ây bị đau khô. C#z 7 3” 
kheo, ví như một người muôn được lõi cây, tìm câu 
lõi cáy. Trong khi đi tìm lõi cáy, trước một cây lớn, 
đứng thẳng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ 
qua giác cây, chặt vỏ trong, lấy chúng mang đi, 
tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy, bèn 
nói: “Thật sự người này không biết lõi cây, không 
biết giác cây, không biẾt vỏ trong, không biẾt vỏ 
ngoài, không biết cành lá. Người này muốn lõi cây, 
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tìm cấu lõi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, trước một 
cây lớn có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua 
giác cây, chặt vỏ trong, mang đi, tưởng đó là lõi cây. 
Và người này BH đạt được mục đích mà lõi cây 
có thể thành tựu ". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây 
Tý-kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình... (như trên)... Do thành tựu thiền 
định này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Vì sông phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư Tỷ- 
kheo, như vậy vị ây được gọi là Tỷ-kheo đã năm giữ 


vỏ trong của phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy đã dừng 
lại (ở đây). 


Lại nữa, ở đây, có Thiện nam tử, vì lòng tin xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: “Ta bị chìm 
đắm trong vòng sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, 
bị chìm đắm trong đau khô, bị chi phối bởi đau khô. 
Rất có thể toàn bộ khô uần này có thê chấm dứt". Vị 
ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này hoan hý, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng này, khen mình, chê người. Vị ấy 
không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở 
thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không 
phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu 
giới đức, vị ây hoan hỷ, nhưng không tự mãn. VỊ ấy 
không vì thành tựu giới đức này khen mình, chê 
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người. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này trở 
thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không 
phóng dật, vị ấy thành tựu Thiền định. VỊ ấy do thành 
tựu Thiền định này nên hoan hỷ nhưng không tự 
mãn. Vị ấy không vì thành tựu Thiền định này khen 
mình, chê người. Vị ấy không vì thành tựu Thiền 
định này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do 
sông không phóng dật, vị ây thành tựu tri kiến, vị ấy 
vì tri kiến này, hoan hý, tự mãn. Vị ấy do tri kiến này, 
khen mình, chê người. "Ta sống, thấy và biết. Các 
Tỷ-kheo khác sông, không thấy và không biết". Vị 
ấy, do tri kiến này, trở thành mê say, tham đắm, 
phóng dật. Do sống phóng dật vị ấy bị đau khổ. CJz 
Tỷ-kheo, ví như một người muốn được lỗi cây, tìm 
câu lõi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, trước một cây 
lớn, đứng thắng, có lỗi cây, người bỏ qua lõi cây, 
chặt giác cây mang ổi, tưởng đó là lõi cáy. Một 
người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật sự người này 
không biết lõi cây, không biẾt giác cây, không biết vỏ 
trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. 
Người này muốn được lõi cây, tìm câu lõi cây. Trước 
một cây lớn, đứng thẳng, có lỗi cây, người ấy bỏ qua 
lõi cây, chặt giác cáy và mang đi, trởng đó là lõi cáy. 
Và người ấy không đạt được mục đích mà lỗi cây có 
thể thành ru. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có 
Thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình... Vị này, vì tr1 kiến này nên mê 
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say, tham đắm, phóng dật. Vì sống phóng dật, vị này 
bị đau khổ. Chư Tỷ-kheo, như vậy vị này gọi là đã 
năm giữ giác cây của phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy 
đã dừng lại (ở đây). 


Lại nữa, ở đây, này các Tỷ-kheo, có VỊ Thiện 
nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình: "Ta bị chìm đắm trong vòng sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đăm trong 
đau khô, bị chì phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ 
khổ uấn này có thể chấm dứt". Vị ấy xuất gia như 
vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. VỊ ây 
không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này hoan 
hỷ, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng này khen mình, chê người. VỊ ấy không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê say, 
tham đắm, phóng dật. Do sông không phóng dật, vị 
ây thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vị ây 
hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành 
tựu giới đức nảy khen mình, chê người. Vị ấy không 
vì thành tựu giới đức này trở thành mê say, tham 
đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy 
thành tựu Thiền định, vị ấy do thành tựu Thiền định 
này, hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do 
thành tựu Thiên định này khen mình, chê người. VỊ 
ấy không do thành tựu Thiền định này trở thành mê 
say, tham đăm, phóng dật. Do sống không phóng dật, 
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VỊ ây thành tựu tri kiến. Do thành tựu tri kiến này, VỊ 
ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì 
thành tựu tri kiến này khen mình, chê người. Vị ấy 
không vì thành tựu tri kiến này trở thành mê say, 
tham đăm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị 
ây thành tựu thời giải thoát. Này các Tỷ-kheo, sự tình 
này có thê xảy ra, Tỷ-kheo ấy có thể từ bỏ thời giải 
thoát. 


Này các Tỷ-kheo, ví như một người muốn được 
lõi cây, tùm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, 
(rước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người ây 
chặt lõi cây, mang đi và biết đó là lỗi cây. Một người 
Có mắt thấy như vậy, có thể nỏi: “Người này biết lõi 
cây, biết giác cây, biết VỎ frOH§, biết vỏ ngoài, biết 
cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lỗi 
cáy. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thăng, có lõi cây, người ấy chặt lỗi cây, mang đi và 
tự biết đó là lỗi cây. Và người ấy đạt được mục đích 
mà lõi cây có thể thực hiện". Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, ở đây một Thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, 
bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta bị chìm đắm 
trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não, bị chìm 
đắm trong khô đau, bị chi phối bởi khô đau. Rất có 
thể, toàn bộ khổ uẫn này có thể chấm dứt". Vị ấy xuất 
gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. 
Vị ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này 
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hoan hỷ, tự mãn. VỊ ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này khen mình, chê người. Vị ấy không 
vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê 
say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật. 
Vị ấy thành tựu giới đức. Vị ấy do thành tựu giới đức 
này hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy, không do 
thành tựu giới đức nảy khen mình, chê người. VỊ ấy 
không do thành tựu giới đức này trở thành mê say, 
tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị 
ây thành tựu Thiền định. Vị ấy do thành tựu thiền 
định nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không 
do thành tựu Thiền định này khen mình, chê người. 
Vị ấy không do thành tựu thiền định này trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sông không phóng 
dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy vì thành tựu tri 
kiến này nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy 
không vì thành tựu tri kiến này khen mình, chê 
người. VỊ â ấy không vì thành tựu tri kiến này trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng 
dật, vị ây thành tựu được phi thời gian giải thoát. Này 
chư Tỷ-kheo, sự tình này không thê xảy ra, Tỷ-kheo 
ây có thể từ bỏ phi thời giải thoát này. 


Như vậy, này các Ty-kheo, phạm hạnh này 
không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, danh vọng, không 
phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi 
ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích tri 
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kiến. Và này các Tý-kheo, tâm giải thoát bất động 
chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là 
mục tiêu cuôi cùng của phạm hạnh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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91 Tâm bệnh thân bệnh - Kinh BỆNH -— 
Tăng H, 86 


BẸNH - 7ðng II, §6 


1. Này các Tý-kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào 
là hai? 


- Bệnh về thân 
- Bệnh về tâm. 


Này các Tý-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự 
nhận mình là không thân bệnh được một năm, tự 
nhận mình là không thân bệnh được hai năm, được 
ba... được bốn ... được năm ... được mười ... được 
hai mươi ... được ba mươi ... được bốn mươi... tự 
nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, 
tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm 
năm. Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, rất khó tìm 
được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là 
khôn 


2. Này các Tỷ-kheo, có bồn loại bệnh này cho „gười 
xuát gia. Thê nào là bồn? 
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-_ Ở đây, này các Tý-kheo, người có dục lớn, bực 
bội tức tôi, không tự bằng lòng với các đồ vật 
như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. 

- Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, 
không tự băng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi 
lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều 
không được tán thán, muốn được các lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng. 

- Vị ấy nỗ lực, cô găng, tinh tân để được các điều 
không được tán thán, muốn được các lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng. 

- VỊ ây sau khi tính toán, đi đến các gia đình; sau 
khi tính toán, ngôi xuống: sau khi tính toán, 
thuyết pháp; sau khi tính toán, ngưng nín tiểu 
tiện, đại tiện. 


Như vậy, này các Tý-kheo, là bốn chứng bệnh của 
người xuât g1a. 


mẽ TM 
"Ta sẽ không có dục lớn, bực bội tức tối, tự 


băng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phâm trị bệnh. 
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- _ Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn 
được các điêu không đáng được tán thán, muốn 
được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. 

-_ Ta sẽ không nô lực, không cô găng, không tinh 
tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, danh 
VỌNE. 

-_ Ta sẽ kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm với ruồi và muỗi, với gió và mưa và các 
vật bò sát, (kham nhẫn) các hình thức nói phô 
khó chịu, khó chấp nhận. 

- - Fa sẽ chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi lên 
khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không 
khả hỷ, không khả ý, đứt mạng sống". 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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92 Tâm bị ám ảnh bởi câu uế của... - Kinh 
ANURUDDHA 1 - Tăng I, 513 


ANURUDDHA I1-— Tăng I, 513 


1. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 
sÑ) đây, bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, con thây phân lớn các nữ nhân, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cối dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Do đầy đủ với bao nhiêu pháp, bạch 
Thể Tôn, các nữ nhân, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi đữ, dc thu, đọa xứ, địa 
ngục? 

2.- Do đầy đủ ba pháp, này Anuruddha, các nữ nhân, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thể nào là ba? 

Ở đây, này Anuruddha: 


e Nữ nhân vào buổi sáng, sống ở trong nhà, tâm 
bị ám ảnh bởi cấu uế của xan lẫn; 


e_ Vào buổi trưa, sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh 
bởi câu uê của tật đồ. 
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® Vào buôi chiếu, sông ở trong nhà, tâm bị ám 
ảnh bởi câu uê của dục tham. 
Do đây đủ ba pháp này, này Anuruddha, các nữ nhân, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
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93 Tâm chớ khởi phẫn nộ - Kinh VÍ DỤ 
CON RÁẮN - 22 Trung I, 295 


KINH VÍ DỤ CON RẮN 
(Alaggadupamasutftam) 


- Bài kinh số 22 — Trưng I, 295 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tý-kheo tên là Arittha, 
xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà 
kiến như sau: "7heo như ta hiểu pháp Thể Tôn thuyết 
giảng, khi thọ dụng những pháp được Thể Tôn gọi là 
chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì”. 


Một số đông Tỷ-kheo nghe như sau: "Tỷ-kheo 
tên Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi 
lên ác tà kiến như sau: "Theo như ta hiểu pháp Thế 
Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế 
Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có 
chướng ngại gì". Rôi những Tý-kheo ấy đi đến chỗ 
Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, 
khi đến xong, liền nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
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nghề huấn luyện chim ưng như sau: 


- Này Hiển giả Arittha, có đúng sự thật rằng, 
Hiện giả khởi lên ác tà kiên như sau: “Theo như tôi 
hiệu... thật sự không có chướng ngại gì"? 


— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu... 
không có chướng ngại gì. 


Rồi những Lý-kheo ây muốn Tỷ-kheo Arittha, 
xưa làm nghề huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến 
ây, liền cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận: 


- "Hiên giả Arittha, chớ nói như vậy, chớ xuyên 
tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế 
Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Arittha, Thế Tôn 
đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp. 
Và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. 
Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não 
nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như khúc xương... Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như một miếng thịt... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như bó đuốc cỏ khô... 
Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như hồ than 
hừng... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như cơn 
mộng... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như vật 
dụng cho mượn... Thể Tôn đã thuyết các dục được ví 
như trải cây... Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được 
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ví như lò thịt... Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được 
ví như gậy nhọn... Thế Tôn đã thuyết các dục được 
ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiêu, não nhiều và do vậy, 
nguy hiểm càng nhiều hơn". 


Tỷ-kheo Arittha xưa làm nghề huấn luyện chim 
ưng, dầu được các Tỷý-kheo â ây cật vân, chất vẫn thảo 
luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấ ây, cứng đầu, chấp chặt, 
nắm chặt tà kiến ây: “Thật sự là vậy, theo như tôi 
hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... không có chướng 
ngại gì”. 

Vì các Tý-kheo không thể làm cho Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghẻ huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác 
tà kiến ấy, nên họ đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, những Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau: 
"Theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... không 
có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, chúng con nghe: 
"Tỷ-kheo tên Arittha, xưa làm nghẻ huấn luyện chim 
ưng... không có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, rồi 
chúng con đi đến chỗ Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, khi đến xong, liền nói với Tỷ- 
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kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng: 


"— Này Hiền giả Arittha, có đúng sự thật chăng? 
Hiện giả khởi lên ác tà kiên như sau: “Theo như tôi 
hiệu... thật sự không có chướng ngại gì”. 


Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, nói với 
chúng con như sau: 


"— Thật sự là vậy. Chư Hiền, theo như tôi hiểu... 
thật sự không có chướng ngại gì. 


Bạch Thê Tôn, chúng con muôn khiên Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, từ bỏ ác 
tà kiên ây, liên cật vân, nạn vân lý do, thảo luận: 


— "Hiền giả Arittha, chớ nói như vậy! Chớ 
xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. 
Thế Tôn không có nói như vậy, Hiên giả Arittha, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn, thuyết chướng đạo 
pháp. Và những aI thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng 
ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, 
não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, 
khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. 
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Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, dầu được chúng con cật vấn, 
nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, 
cứng đâu, chấp chặt, năm chặt tà kiến ấy: "Thật sự là 
vậy, theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... 
không có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, vì chúng 
con không thể làm cho Tý-kheo Arittha, xưa làm 
nghẻ huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên 
chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 


Rồi Thế Tôn cho gọi một Týỷ-kheo khác: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta gọi Tỷ- 
kheo Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng 
răng: "Hiên giả Arittha, bậc Đạo Sư gọi Hiên g1ả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, sau khi 
đên, liên nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghê huân 
luyện chim ưng: 

— Hiển giả Arittha, bậc Đạo sư gọi Hiền giả. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim 
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ưng, đáp lời Tý-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghẻ huấn 
luyện chim ưng, đang ngồi xuống một bên: 


— Này Arittha, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà 
kiên như sau: "Theo như tôi hiệu... thật sự không có 
chướng ngại gì”? 


— Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con 
hiệu, thật sự không có chướng ngại gì. 


— Này kẻ ngu sỉ kia, sao Ông lại hiểu pháp Ta 
thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu sỉ kia, có phải 
chăng, Ta đã dùng nhiêu pháp môn thuyết 
chướng đạo pháp. Và những ai thọ dụng chúng 
tự ẩu bị chướng ngại? 


— Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiễu, não 
nhiêu, do vậy nguy hiểm càng nhiêu hơn. Ta đã 
thuyết các dục được ví như khúc xương... Ta đã 
thuyết các dục được ví như miếng thịt... được ví 
như bó đuốc cỏ khô... được ví như hỗ than 
hừng... được ví như cơn mộng... được ví như vật 
dụng cho mượn... được ví như trái cây... được 
ví như lò thịt... được ví như gậy nhọn... Ta đã 
thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, khổ 
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nhiêu, não nhiêu, và do vậy nguy hiêm càng 
nhiêu hơn. 


— Và này kẻ ngu sỉ kia, không những Ông xuyên 
lạc Ta, tí Ông đã tự chấp thủ sai lạc, Ông tự 
phá hoại Ông và tạo nên nhiều tốn đức. Này kẻ 
nơu sỉ kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và 
đau khổ lâu dài cho Ông. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo 
Ariitha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này có 
thể khởi lên tỉa lửa sáng gì trong pháp luật này 
không? 


- Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được! Không 
thê được, bạch Thê Tôn. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, 1m lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi 
đầu. lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn, sau khi biết 
được Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện 
chim ưng đang im lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo 
âu, câm miệng, bèn nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
nghề huấn luyện chim ưng: 


— Này kẻ ngu sĩ kia, người ta sẽ được biết Ông 
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qua ác tà kiến của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các 
Tỷ-kheo. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết 
giảng, giống như Tỷ-kheo Aritha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng này, không những đã xuyên tạc 
Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình 
và gây nên nhiều tổn đức ? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo 
pháp; và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng 
ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, 
não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn, Thế 
Tôn đã thuyết các dục ví như khúc xương... (như 
trên)... Thế Tôn đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui 
ít, khổ nhiều, não nhiêu và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. 


— Lành thay, chư Tỷ-kheo! Lành thay, chư Tỷ- 
kheo! 


Các Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy. 
Chư Tý-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết 
chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng, tự đủ 
bị chướng ngại. Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ 
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nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều 
hơn. Ta đã thuyết các dục ví như khúc xương... (như 
trên)... Ta đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít, 
khô nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. Nhưng Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, không những xuyên tạc Ta vì 
đã tự chấp thủ sai lạc mà còn tự phá hoại mình và tạo 
nên nhiều tôn đức, vỏ vậy sẽ đưa đến bất hạnh, 
đau khổ lâu ngày cho kẻ ngu sỉ ấy. Thật sự, này các 
Tỷ-kheo, 


Chư Tỷ-kheo, ở đây có một số người ngu sĩ học 
pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bốn sanh, Vị tăng hữu 
pháp, Phương quảng. Sam khi học các pháp này, họ 
không quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. 
Những pháp ấy, vì ý nghĩa không được trí tuệ quán 
sát, nên không trở thành rõ ràng. Họ học các pháp 
chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi 
ích, muốn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt 
được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những 
pháp ấy vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, 
đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì nắm 
gữứ sai lạc các pháp. 
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Chư Tỷ-kheo, ví như một người ưa muốn rắn 
nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. 
Người đó thấy một con răn nước lớn, và người đó 
bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể 
quay lại căn người đó nơi tay, nơi cảnh tay hay ở 
một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể do 
nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gân như chết. Vì 
sao vậy? Chư Tỷ-kheo, vì nắm bắt con rắn một cách 
sai lạc. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, ở đây, một số 
người ngu si học pháp... Chư Tý-kheo, vì sự chấp thủ 
các pháp sai lạc. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một số Thiện nam tử 
học pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bốn sanh, Vị tăng hữu 
pháp, Phương quảng. Sam khi học các pháp này, họ 
quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những 
pháp ấy, vì ý nghĩa được trí tuệ quán sát, nên trở 
thành rõ ràng. Họ học pháp không vì lợi ích, muốn 
chỉ trích người khác, không vì lợi ích, muốn khoái 
khẩu biện luận, và họ đạt được mục tiêu mà sự học 
pháp hướng đến. Những pháp ấy, vì khéo nắm giữ, 
nên đưa họ đến hạnh phúc, an lạc lâu dài. Vì sao 
vậy? Này các Tỷ-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp. 


Chư Tý-kheo, ví nhự IHỘt người ta muôn răn 
nước, tìm câu răn nước đi khấp chô đê tìm răn nước. 
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Người đó thấy một con rắn nước lớn. Người đó có 
thể khéo đè con rắn nước với cây gậy có nạng. Sau 
khi khéo đè với cây gậy có nạng, người đó có thể 
khéo nắm giữ cổ rắn. Chư Tỷ-kheo, dầu cho con rắn 
nước ấy có thể cuồn thân nó xung quanh tay, hay 
cánh tay, hay một thân phần nào khác, người đó 
cũng không vì nhân duyên ấy đi đến chỗ chết hay đến 
sự đau khô gân như chết. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, 

vì khéo năm giữ con rắn nước vậy. Cũng vậy, chư 
Tỷ-kheo, ở đây, một số Thiện nam tử học pháp... chư 
Tý-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp vậy. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, hãy hiểu rõ ý nghĩa lời Ta thuyết giảng 
và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa 
lời Ta thuyết giảng thì ở nơi đây, các Ông hãy hỏi Ta 
hay hỏi những bậc Tỷ-kheo trí thức. 


Chư Tỷ-kheo, 


Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, ví như có người đang đi trên 


con đường lớn dài, đên một vùng nước rộng, bờ bên 
này nguy hiêm và hãi hùng, bờ bên kia an ôn và 
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không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua 
hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. 
Người đó tự suy nghĩ: “Đáy là vùng nước rộng, bở 
bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và 
không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua 
hay không có câu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Nay 
ta hãy thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc 
bè, và dựa trên chiếc bè này, tỉnh tấn dùng tay chân, 
có thể vượt qua bở bên kia một cách an toàn”. Chư 
Tỷ-kheo, rồi người đó thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá cột 
lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này, tinh tắn dùng 
tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi 
qua bờ bên kia rồi, Người đó suy nghĩ: “Chiếc bè này 
lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này, ta tỉnh tấn 
dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an 
toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác 
nó trên vai, và đi đến chỗ nào ta muốn". Chư Tỷ- 
kheo, các Ông nghĩ thế nào? Chư Tỷ-kheo, nếu 
người đó làm như vậy, thì có làm đúng với sở dụng 
của chiếc bẻ chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. 
— Chư Tỷ-kheo, người đó phải làm thể nào cho 
đụng sở dụng của chiếc bè? Ở đây, chư Tỷ-kheo, 


người đó sau khi vượt qua bờ bên kia, có thể suy 
nghĩ: “Chiệc bè này lợi ích nhiều cho ta. Nhờ chiếc 
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bè này, ta tỉnh tấn dùng tay chân đã vượt qua bở bên 
kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè này 
lên trên bờ đất khô, L4 nhận chìm xuống nước, và 
đi đến chỗ nào ta muốn “. Chư Tỷ-kheo, làm như vậy, 
người đó làm đúng sở dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy, 
này chư Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp như chiếc bè để 
vượt qua, không phải để năm giữ lấy. Chư Tỷ-kheo, 
các Ông cần hiểu ví dụ cái bè... 


Này các Tý-kheo, có §ÑWKƒẾWƒẨW, Thé nào là 


sáu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu, 
không đi đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đi đến yết kiến các bậc Chơn nhơn, 
không thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu 
tập pháp các bậc Chơn nhơn, xem sắc pháp: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", 
xem cảm thọ: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi", xem tưởng: "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", xem các 
hành: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôi", xem cái gì 


“Cái này là của tôi, cát này là tôi, cái 
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này là tự ngã của tôi”, và bật cứ kiên xứ nào đều nói 
rằng: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi 
sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không biển 
chuyền, tôi sẽ, trú như thế này cho đến mãi mãi" 
xem như vậy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”. 


Và này chư Tỷ-kheo, có vị Đa văn Thánh đệ tử 
đi đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục các pháp 
bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến yết kiến 
các bậc Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn 
nhơn, tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, xem sắc pháp: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem cảm thọ: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem tưởng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem các hành: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem cái gì 
được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, 
được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”, và bất cứ kiến xứ nảo đều 
nói răng: "Đây là thế giới, đầy là tự ngã, sau khi chết 
tôi sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không 
biến chuyền, tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi", 
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xem như vậy là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế 
Tôn: 


— Có thê có cái gì không thực có ở ngoài, có thê 
gây lo âu phiên muộn ? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thê có, này Ty-kheo, ở đây, có người nghĩ 
như sau: "Cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc 
chăn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là 
của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy". Người đó 
sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đắm ngực, đi đến bất 
tỉnh. Này Tỷ-kheo, như vậy, có cái không thực có ở 
ngoài, có thể gây lo âu, phiền muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở ngoài, có thê không gây lo âu phiên muộn? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thê có, này Tý-kheo, ở đây, này Tỷ-kheo, 
có người không nghĩ như sau: "Cái gì chắc chăn đã 
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là của tôi, nay chắc chăn không còn là của tôi. Cái gì 
chắc chắn có thể là của tôi, chắc chăn tôi không được 
cái ấy". Người đó không sầu muộn, than vãn, khóc 
lóc, không đấm ngực, không ởi đến bất tỉnh. Như 
vậy, này lTỷý-kheo, có cái không thực có ở ngoài, 
không gây lo âu phiên muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở trong có thê gây ra lo âu phiên muộn ? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, này Tý-kheo, 
có người có (tà) kiến như sau: "Đây là thế giới, đây 
là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường 
hằng, thường trú không biến chuyên. Tôi sẽ trú như 
thế này cho đến mãi mãi". Người này nghe Như Lai 
hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạt trừ tất cả kiến 
xứ, cô chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh 
chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ 
khát ái đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Người 
đó có thể nghĩ như sau: "Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, 
chắc chăn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không 
tỒn tại". Người đó sâu muộn, than vãn, khóc lóc, đắm 
ngực, đi đến bắt tỉnh. Này Tỷ-kheo, như vậy là có cái 
không thực có ở trong có thể gây ra lo âu phiền 
muộn. 
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— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở trong, không gây ra lo âu, phiên muộn ? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, có người 
không có (tà) kiến như sau: "Đây là thế giới, đây là 
tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, 
thường trú, không biến chuyền, tôi sẽ trú như thế này 
cho đến mãi mãi". Người này nghe Như Lai hay đệ 
tử Như Lai thuyết pháp đề bạt trừ tất cả kiến xứ, cố 
chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chị 
mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát 
ái để đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Vị ây 
không nghĩ như sau: "Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, 
chắc chăn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không 
tồn tại". VỊ ây không sầu muộn, than vãn, khóc lóc; 
vị ấy không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là có cái không thực có ở 
trong, không gây ra lo âu, phiên muộn. 
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ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không 
chuyên biên, có thê trú như thê này mãi mãi không ? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thấy một vật sở hữu được nắm 
giữ nào, mà vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chuyền biến, có 
thể trú như thế này mãi mãi. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể chấp thủ Ngã 
luận thủ nào mà Ngã luận thủ ây được chấp thủ như 
vậy lại không khởi lên sâu, bị, khó, u, não không? 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Ngã luận thủ 
nào mà Ngã luận thủ áy được cháp thủ như vậy lại 
không khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não không? 


— Bạch Thế Tôn không. 
— Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thầy Ngã luận thủ nào mà Ngã 


luận thủ ây được chấp thủ như vậy lại không khởi lên 
sầu, bi, khổ, ưu, não. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông có kiến y nào, mà 
kiên y ây được y chỉ như vậy lại không khởi lên sáu, 
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— Bạch Thế Tôn, không 


— Lành thay, này các Tỷ-kheol Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thây một kiến y nào, mà kiến V 
ấy được y chỉ như vậy, lại không khởi lên sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


- Bạch Thé Tôn, có. 


- Bạch Thé Tôn, có. 


— Chư Tỷ-kheo, nếu ngã và ngã sở thuộc không 
thê được chấp nhận là thường còn, thường hằng, thì 
kiến xứ này: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi 
chết tôi sẽ thành thường còn, thường hằng, thường 
trú, không biến chuyên tôi sẽ trú như thế này cho đến 
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mãi mãi". 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thể hoàn toàn, triệt 
đê chăng ngu s1 được! 


— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Bạch Thế Tôn, khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thì 
có hợp lý chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 


— Chư Tỷ-kheo, cảm thọ là thường hay vô 
thường? 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 


— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 
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— Bạch Thế Tôn, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại thì có 
hợp lý chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này là 
của tôi... tự ngã của tôi”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Chư Tỷ-kheo, tưởng là thường hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường... ? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Chư Tỷ-kheo, các hành là thường hay vô 
thường... 


- Chư Tỷ-kheo, thức là thường hay vô thường? 
— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Bạch Thế Tôn, khổ. 


— Cái gì vô thường, khổ thì có hợp lý chăng, khi 
chánh quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là 
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tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 
— Bạch Thế Tôn, không. 


— Do vậy, này các Ty-kheo, 


Bất cứ cảm thọ nào... 
Bất cứ tưởng nào... Bât cứ hành nào... Bất cứ thức 
nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay 
tế, liệt hay thắng, xa hay gân, tất cả thức là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi", cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ. 


Chư Tỷ-kheo, nhờ thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ 
tử yêm ly đối với sắc, yêm ly đối với thọ, yếm ly đối 
với tưởng, yếm ly đối với hành, yêm ly đối với thức. 
Do yếm ly nên ly tham. Do ly tham, nên được giải 
thoát. Trong sự giải thoát có trí khởi lên, biết được 
đã giải thoát. Vị ây biết: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui tại 
đây với một đời sống khác". 
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Và thế nào là Tỷ-kheo đã vất bỏ ẩi các chướng 
ngại? 


Ở đây, này các Tý-kheo, là đã đoạn trừ vô minh, 
cắt tận sốc rễ, làm cho như cây ta-la bị chặt đầu, 
khiến không thê tái sanh trong tương lai, không có 
khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo đã vất bỏ đi các chướng ngại. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã /ấp đây 
các thông hào ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận sốc TỄ, 

làm cho như cây ta-la bị chặt đâu, khiến không thê 

tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh 

khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã lấp đầy 
thông hào. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã øhổ lên 
cột trụ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đã đoạn trừ 
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khát ái, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị 
chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, 
không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo đã nhồ lên cột trụ. 


Này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã ở 
tung các lê khóa ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận sốc rễ, làm cho như 

cây ta-la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong 

tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ- 
kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã mở tung các lễ khóa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bậc 
Thánh, đã hạ cây cở xuống, đã đặt gánh nặng xuống, 
không có gì hệ lụy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị 

chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, 

không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy 

là vị Tỷ-kheo bậc Thánh, đã hạ cây cờ xuống, đã đặt 
gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. 

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã giải thoát như vậy, thì 

chư Thiên ở Đề thích Thiên giới, Phạm thiên giới, 


Sanh chủ giới sẽ 
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kheo ấy, nếu nghĩ răng: "Y ở đây, có thức của Như 
Lai”. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, 


Chư Tý-kheo, Ta nói như vậy, thuyết như vậy, 
một số Sa-môn, Bà-la-môn Ta một cách 
phi chơn, hỗ đồ, hư vọng, không thực: "Sa-môn 
Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn 
diệt, húy diệt, sự tiêu điệt các hữu tình". Nhưng này 
các Tỷ-kheo, Ta không là như vậy, Ta không nói như 
vậy, Ta không như các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đã 
xuyên tạc một cách phi chơn, hồ đô, hư vọng, không 
thật: "Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, 
đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình". 


— Chư Tỷ-kheo, nếu ở đây những người khác 
nhiếc măng, phi báng, làm cho Như Lai tức 
giận, thì này các Tỷ-kheo, ở đây, Như Lai 
không có sân hận, không có bất mãn, tâm không 
phẫn nộ. 


— Chư Tý-kheo, nếu ở đây, những người khác 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như 
Lai, thì này các Tỷ-kheo, ở đây Như Lai không 
có hoan hỷ, sung sướng, Tâm không thích thú. 


TÂM 703 


= Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác nhiếc mắng, phi báng, làm cho các Ông tức 
giận, ở đây các Ông chớ có sân hận, bất mãn, tâm 
chớ khởi phẫn nộ. 


=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các 
Ông, thì ở đây, các Ông chớ có hoan hý, sung 
sướng, tầm chớ sanh thích thú. 


=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các 
Ông, thì ở đây, các Ông hãy suy nghĩ: “Đáy là 
điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là những trách 
nhiệm ta phải làm ". 


= Do vậy, này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của 
các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ, sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


Chư Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông? 


TÂM 704 


— Chư Tỷ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ sắc. Các Ong từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


— Chư Tỷ-kheo, thọ không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ thọ. Các Ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 


— Chư Tỷ-kheo, tưởng không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ tưởng. Các Ong từ bỏ tưởng sẽ đem 
lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 


— Chư Tỷ-kheo, các hành không phải của các 
Ông, hãy từ bỏ các hành. Các Ông từ bỏ các 
hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho 
các Ông. 


— Chư Tỷ-kheo, thức không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ thức. Các Ong từ bỏ thức sẽ đem lại 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 


TÂM 705 


— Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế 


Tôn, 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái gì không phải 
của các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư 
Tỷ-kheo, và cái gì không phải ‹ của các Ông? Chư Tỷ- 
kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ sắc. Các 
Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài 
cho các Ông. Chư Tỷ-kheo, thọ... (như trên)... Chư 
Tỷ-kheo tưởng... (như trên)... Chư Tỷ-kheo, hành... 
Chư Tý-kheo, thức không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ thức. Các Ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dài cho các Ông. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm tỏ 
lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại 
trừ các vải quân cũ, nên những vị Tý-kheo, là bậc 
A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý 
tưởng đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được 
g1ảI thoát nhờ chánh trí, 


TÂM 706 


tử) của những vị này không thể chí bày. Chư 
Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo giảng... 
được loại trừ các vải quân cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thì những vị này 
thành các vị hóa sanh, nhập diệt tại đây, không 
còn phải trở lui vào đời này nữa. Chư Tỷ-kheo, 
như vậy, pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ 
các vãi quấn cũ. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham 
sân si, thì tất cả những vị ấy thành bậc Nhất lai, 
chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. 
Chư Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo 
giảng... được loại trừ các vãi quấn cũ. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đoạn trừ ba kiết sử, thì tất cả những vị ấy trở thành 
bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc ác thú, quyết 
định hướng đến chánh giác. Chư Tỷ-kheo, như 
vậy, pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ các 
vải quấn cũ. 
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> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
là những vị tùy pháp hành, tùy tín hành, thì tất cả 
những vị này sẽ ,„ chư Tỷ- 
kheo, như vậy pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ khỏi các vải quấn cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm 
cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, 
được loại trừ các vải quân cũ, nên những vị nào 
chỉ đủ lòng tin nơi Ta. chỉ đủ lòng thương mến 
đỗi với Ta, thì tất cả những vi ấy được 


_ Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Những Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TÂM 708 


94 Tâm có tham ái, đó là một kiết sử - 
Kinh NHÂN DUYÊN 3 - Tăng L, 477 


NHÂN DUYÊN 3 - 7ăng I, 477 


1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến 

các nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 

- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muôn khởi 
lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong tương lai, ước muôn khởi 
lên. 

- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muôn khởi 
lên. 


2. Như thê nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 

làm chô ý xứ cho đục tham trong quá khứ, tước muôn 

khởi lên ? 

- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong quá khứ; 
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-- Do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham 
trong quá khứ; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên 


- Vì có ước muôn, nên nó bị liên hệ với các pháp 
ây. Này các Tỷ-kheo, 


Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong quá khứ, ước muôn sanh khởi. 


3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 
làm chồ ý xứ cho dục tham trong tương lai, ước muốn 
khởi lên ? 

- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong tương lai; với tâm, nó tầm 
cầu, nó tư sát. 

-_ Do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham 
trong tương lai; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên 
ước muốn khởi sanh. 

-_ Vì có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp 
ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng đó là một kiết 
sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong tương lai, ước muốn sanh khởi. 


4. Như thể nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 


làm chỗ y xứ cho đục tham trong hiện tại, ước Imuôn 
khởi sanh 2 
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-- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong hiện tại; với tâm, nó tầm 
cầu, nó tư sát. 

-_ Do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham 
trong hiện tại; với tâm, nó tâm cầu, nó tư sát, nên 
ước muốn khởi sanh. 

-_ Vì có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp 
ây. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng đó là một kiết 
sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong hiện tại, ước muốn sanh khởi. 


NHÂN DUYÊN 4- 7ăng L, 479 


1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến 
các nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 
S© Này các Tyỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong quá khứ; ước muôn 
không khởi sanh. 
© Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong tương lai; ước muôn 
không khởi sanh. 
S© Này các Tyỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong hiện tại; ước muôn 
không sanh khởi. 


TÂM 7/11 


2. Và như thể nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chô y xứ cho đục tham trong quá khứ, ước 
muốn không sanh khởi 2 


- Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
đị thục ây. 


- Sau khi tránh né quả dị thục ấy, 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, do n các pháp làm 
chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muốn 
không sanh khởi. 


3. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chô y xứ cho đục tham trong tương lại, tước 
muốn không sanh khởi 2 
- Có người rõ biết quả dị thục trong tương lai của 
các pháp làm chô y xứ cho dục tham trong 
tương lai. 
- sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
người ấy tránh né quả dị thục ấ ni 


¬ Sau khi tránh né quả dị thục ây, sau khi tâm 
người ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, 
người ấy thể nhập và thấy. 


TÂM T2 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chô y xứ cho dục tham trong tương lai, ước muôn 
không sanh khởi. 


4. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chô y xứ cho đục tham trong hiện tại, tước 
muốn không sanh khởi 2 
- Có người rõ biết quả dị thục trong tương lai của 
các pháp làm chô y xứ cho dục tham trong hiện 
tại. 
- Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
người ấy tránh né quả dị thục ấ Ki 


¬ Sau khi tránh né quả dị thục ây, sau khi tâm 
người ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, 
người ấy thể nhập và thấy. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muốn 
không sanh khởi. 


TÂM 713 


95 Tâm cần được thực hành tích tập 
như.. - Kinh XUẤT GIA -— Tăng IV, 
382 


XUẤT GIA - 7ðng IV, 382 


1.- Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 


25. “lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như 
khi xuất gia. 

2ø. Các pháp bất thiện được sanh không có chỉnh 
phục tâm và tôn tại. 

2z. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng võ thưởng. 

28. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng vô ngã. 

29. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng bất tịnh. 

30. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng nguy hại. 

3i. Sau khi biết được thể giới thăng bằng và không 
thăng bằng, tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng ấy. 


TÂM 714 


3 Sau khi biết được thể giới sanh khởi và đoạn 
diệt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích táp 
với tưởng ấy. 

33. Sau khi biết được thể giới tập khởi và chấm dứ!, 
tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng ấy. 

34 lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng đoạn tán. 

3s. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng ly tham. 

36. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng đoạn diệt. ” 


Như vậy, này các Týỷ-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được: 


23. Tâm thực hành tích tập như khi xuất gia. 

24. Và các pháp bất thiện sanh khởi không chỉnh 
phục tâm và an trú. 

2s. Và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô 
thưởng. 

26. Và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô 
ngã. 

27. Và tâm được thực hành tích tập với tưởng nguy 
hại. 


TÂM 715 


2s. Sau khi biết thể giới thăng bằng và không 
thăng bằng, tâm được thực hành tích tập với 
tưởng ấy. 

29. Sau khi biết thể giới sanh khởi và đoạn diệt, 
tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy. 

3o. Sau khi biết thế giới tập khởi và chấm dứt, tâm 
được thực hành tích tập với tưởng ấy. 

3I. lãm được thực hành tích tập với tưởng đoạn 
tán. 

32. Tâm được thực hành tích tập với tưởng ly tham. 

33. lãm được thực hành tích tập với tưởng đoạn 
diỆt. 

Đối với vị ấy, một trong hai quả này được chờ đợi, 


chánh trí ngay trong hiện tại hay nếu có dư y, 
chứng được Bât hoàn. 


TÂM 716 


9 Tâm của bậc Alahán - Kinh SƠNA — 
Tăng HIL, 15S 


SƠN -7äng II, 155 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương Xá) núi 
Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bây giờ Tôn giả Sona 
trú ở Ràjagaha, tại rừng Sìta. Rồi Tôn giả Sona, trong 
khi độc cư Thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi 
lên: "Những ai là đệ tử Thế Tôn, sống tỉnh cần tỉnh 
tần, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp 
thủ, tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình 
ta có tài sản, và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm 
điều công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, 
thọ hưởng tài sản và làm các công đức”. 


hy VỊ như một người lực sĩ duỗi cánh tay 


đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất 
từ núi Gijjhakùta, hiện ra trước mặt Tôn giả Sona, ở 
rừng Sìta. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Tôn giả Sona đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sona đang ngôi một 
bên: 


TÂM 717 


- Này Sona, có phải trong khi thầy độc cư Thiên tịnh, 
tư tưởng sau đây được khởi lên: "Những ai là đệ tử 
Thê Tôn, sông tính cân tính tần, ta là một trong 
những vị ây. Nhưng ta còn châp thủ, tâm chưa giải 
thoát các lậu hoặc. Ga đình ta có tài sản, ta có thê 
hưởng thọ tài sản ây và làm các công đức. Vậy ta hãy 
từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm 
các công đức”? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thây nghĩ thế nào, này Sona? Có phải thuở trước, 
khi còn là gia chủ, Thây giỏi đánh đàn Tỳ-bà có dây? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? 


„trong khi ây, đàn 
tỳ-bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Khi những sợi dây 


trong khi ấy, đàn tỳ- 


bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
- Nhưng này Sona? 
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- Thưa được, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Sona, khi tỉnh cân tỉnh tấn quá 

căng thăng, thời dưa đên dao động; khi tỉnh cần 

tỉnh tân quá thụ động, thời đưa đên biêng nhác. Do 

vậy, này Sona, Thây phái an trú tỉnh tân một cách 

bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, 
rồi tại đây năm giữ tướng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau 

khi giáo giới Tôn giả Sona với lời giáo giới, như một 

nhà lực sĩ duôi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh 

tay đang duôi ra, cũng vậy, Thê Tôn biên mật tại 

rừng Sìta và hiện ra ở núi G1Jjhakùta. 

2. Rồi Tôn giả Sona, sau một thời gian an trú tỉnh tân 

một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình 

đăng và tại đấy năm giữ tướng. 


Rồi Tôn giả Sona sống độc cư, an tịnh, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, do mục đích 
gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia từ bỏ gia 
đình sống không gia đình, vị ây ngay trong hiện tại, 
tự mình với thăng trí chứng ngộ và chứng đạt vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, việc gì nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái nay nữa". Tôn giả Sona 
trở thành một vị A-la-hán. 
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Sau khi chứng được A-la-hán, Tôn giả Sona suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đên Thê Tôn; sau khi đên, ta sẽ 
nói lên ý nghĩa này với Thê Tôn". 
Rồi Tôn giả Sona đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lê Thê Tôn, rôi ngồi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Sona bạch Thê Tôn: 
3. - Bạch Thể Tôn, 1ỷ-kheo nào là bác A-la-hản, đã 
đoạn tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm 
những việc cán làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã đạt 
được mục đích, hữu kiết sử đã trừ diệt, đã được giải 
thoát nhờ chánh trí; vị đy có sáu chô đê xu hướng: 

-_ Xu hướng xuất ly, 

-_ Xu hướng viễn Ìy, 

- Xu hướng vô sân, 

- Xu hướng ái diệt, 

- Xu hướng thủ diệt, 

-. Xu hướng Vô s1. 
4. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây, một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này hoàn toàn chỉ y cứ trên 
tín, có xu hướng xuất ly". VỊ Tôn giả ây chớ có quan 
điểm như vậy! Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
bạch Thê Tôn, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn tháy trong mình còn cát gì 
cán làm, hay còn cái gì cân phải làm thêm; do đoạn 
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diệt tham ái, do viên ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến 
xu hưởng xuất ly; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, 
vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly; do đoạn diệt 
sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất 
ly. 

5. Bạch Thể Tôn, có thể ở đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này do tham muốn lợi dưỡng, 
cung kính, danh tiếng nên hướng tâm về xu hướng 
viễn ly". Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành 
tựu Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không 
còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng viên ly; do 
đoạn diệt sân, do viên ly sân, vị ây hướng tâm đến 
xu hướng viễn ly; do đoạn diệt sỉ, do viên ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng viễn ly. 

6-9. Bạch Thể Tôn, có thể đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Do đi ngược trở lại tối thắng giới cắm 
thủ, Tôn giả này hưởng tâm đến xu hướng vô sân" 
Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch Thể Tôn, 
T1ỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu 
Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn 
thấy trong mình còn cái gì cần phải làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô tham; 
do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến 
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xu hướng vô sân; do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng vô sỉ. 

.. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, VỊ ấy 
hướng tâm đến xu hướng ái điêt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt; 
do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng ái diệt. 

..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng thủ diệt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng thủ 
diệt; do đoạn diệt sỉ, do viễn Ủy SI, Vị ấy hướng tâm 
đến xu hướng thủ diệt. 


..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hưởng vô si; do đoạn diệt sân, do 
viên ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng Vô si; do 
đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng VÔ s1. 


10. Như vậy, với Tỷ-kheo có tâm chơn chánh giải 
thoát, bạch Thể Tôn, nếu nhiêu sắc do mắt nhận thức 
đi vào trong giới vức của mắt, chúng không chỉnh 
phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, 
đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của 
chúng. 

Nếu nhiều tiếng do tại nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nêu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiêu xúc do thân nhận thức... nếu nhiều 
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do ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý chúng 
không chỉnh phục tâm của vị ây, và tâm vị ây không 
lộn xộn, an tru, đạt được không dao động, quán thấy 
tánh diệt của chúng. 
11. Ví như, bạch Thế Tôn, một hòn núi đá, không có 
rạn nứt, không có trông bọng, một tảng đá lớn, nếu 
từ phương Đông mưa to gió lớn đến, không có làm 
rung động, rung chuyên, chuyển động mạnh núi đá 
ấy. Nếu từ phương Tây mưa to gió lớn đến... nêu từ 
phương Bắc mưa to gió lớn đến....nếu từ phương 
Nam mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, 
rung chuyên, chuyên động mạnh núi đá ấy. 
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, với Tý-kheo có tâm chơn 
chánh giải thoát, nêu nhiêu sắc do mắt nhận thức đi 
vào trong giới vức của mất, chúng không chinh phục 
tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt 
được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. 
Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do 
ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý, chúng không 
chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an 
trú, đạt được không dao động, quán thây tánh diệt 
của chúng. 

Với ai hướng xuất ly, 

Tâm xu hướng viễn ly, 
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Với ai hướng vô sân, 

Tâm xu hướng thủ diệt, 

Với ai hướng át diệt, 

Tâm xu hướng VÔ s1, 

Có thấy xứ sanh khỏi, 

Tâm được chánh giải thoát. 


Với vị chánh giải thoái, 
VỊ Tỷ-kheo tâm tịnh, 
Không cần làm thêm gì, 
Không có gì phải làm. 
Như hòn núi đả tảng, 
Gió không thể dao động, 
Cũng vậy, toàn thể sắc, 
Vị, tiếng, và hương, xúc, 
Cho đến tất cả pháp, 
Khả ái, không khả ái, 
Không có thể dao động, 
Một vị được như vậy, 
Tâm kiên trú, giải thoái, 
Thấy tánh diệt của chúng. 
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97 Tâm giải thoát - Kinh SÀRIPUTTA -— 
Tăng L, 239 


SÀRIPUTTA - 7ăng L 239 


2. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Sàriputta đang ngôi xuống một bên: 

-- Này Sàriputta, Ta có thê thuyết pháp một cách 
tóm lược. Này Sàriputta, ta có thể thuyết pháp 
một cách rộng rãi. Này Sàriputta, ta có thể 
thuyết pháp một cách tóm lược và rộng rãi. Và 
những người hiểu được thật là khó tìm! 

- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, nay đã đến 
thời, bạch Thế Tôn, để Thế Tôn thuyết pháp 
một cách tóm lược, thuyết pháp một cách rộng 
rãi, và thuyết pháp một cách tóm lược và rộng 
rãi. Sẽ có những người có thê hiểu rõ Chánh 
pháp. 

- _ Vậy này Sàriputta, hãy học tập như sau: “7zø¡›z 
cái thân có thức này, sẽ z không có ngã kiến, ngã 
sở kiến, ngã mạn tùy miên; đối với tất cả tướng 
ở ngoài, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn tùy miên; và do chứng đạt và an trú tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, 
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ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, chúng tôi sẽ 
chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát ấy!". Như vậy, này Sàriputta, các Ông 
cần phải học tập. 

- Khi nào Tỷ-kheo đối với thân có thức này, 
không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy 
miên; đối với tất cả các tướng ở ngoài, không 
có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; và 
do chứng đạt và an trú tầm giải thoát, tuệ giải 
thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn 
tùy miên, vị ấy chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ây. Người như vậy, này 
Sàriputta, được gọi là Tƒ-kheo đã chặt đút 
khát ái, đã cởi mở kiết sử, với chơn chánh 
hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. 

-_ Lại nữa, này Sàriputta, liên hệ đến vẫn đề này, 
ta đã nói như sau trong kinh tên là "Những câu 
hỏi của Udaya”" trong chương Pàràyana. 
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98 Tâm øgiải thoát - Kinh ÀNANDA - 
Tăng L, 237 


ÀNANDA - Tăng I, 237 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên;ngôi xuông 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

- Rất có thê, bạch Thế Tôn, 


- Rất có thể, này, Ànanda, một Tỷ-kheo được 
định như vậy ... có thể chứng đạt và an trú tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát ấy. 

-_ Như thế nào, bạch Thế Tôn, rất có thể, một Tỷ- 
kheo được định như vậy ... cõ thể chứng đạt và 
an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy? 
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-_ Ở đây, này Ànanda, vị Tỷ-kheo suy nghĩ như 
Sau: "Đây là an tịnh, đây là thù diệu, tức là chỉ 
tức tất cả hành, từ bỏ tất cả sanh y, đoạn tận 
tham, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Như vậy, 
này Ànanda, rất có thê Tỷ-kheo được định như 
vậy, ... có thê chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ấy. 
Lại nữa, này Ànanda, liên hệ đến vẫn đề này, Ta đã 
nói như sau trong kinh tên là "Những câu hỏi của 
Punnaka", chương về Pàràyana. 

Do phân tích ở đời 

Những vật cao và thấp 

Với vị không dao động 

Bởi vật gì ở đời, 

An tịnh, không tối mù, 

Không phiên muộn, không cầu 

Ta nói người như vậy, 

Đã vượt khỏi sanh già. 
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99 Tâm giải thoát bất động - ĐẠI Kinh 
THÍ DỤ LÕI CÂY -— 29 Trung I, 423 


ĐẠI KINH THÍ DỤ LÕI CÂY 
(Mahasaropamasuttam) 


— Bài kinh số 29 — 7rung I, 423 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
núi Gijjhakuta (Linh Thứu), khi Devadatta (Đề-bà- 
đạt-đa) từ bỏ (Chúng Tăng) ra đi không bao lâu. Ở 
đây, nhân việc Devadatta, Thế Tôn cho gọi các Tỷ- 
kheo và dạy như sau: 


~Ø đây, này các Ty-kheo, có Thiện nam tử do 
lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: 
"Ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, 
ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chỉ phối bởi 
đau khổ. Rất có thể, toàn bộ khổ uần này có thể chấm 
dứt được". Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, 
tôn kính, danh vọng. 


Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ấy 
hoan hỷ, mãn nguyện. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh 
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vọng này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta được lợi 
dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy. Còn các 
Tý-kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền". Vị 
ây, vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị 
ấy bị đau khô. 


Chư 1ÿ-kheo, ví như một người muốn được lõi 
cây, fìm câu lõi cáy. Tì rong khi đi tìm lõi cây, trước 
một cây lớn, đứng thẳng, có lỗi cây, người ấy bỏ qua 
lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ 
ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, trởng răng 
đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: 
“Thật sự người này không biết lõi cây, không biết 
giác cây, không biẾt vỏ trong, không biết vỏ ngoài, 
không biết cành lá. Người này muốn được lỗi cây, 
tìn cáu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trƯỚC IHỘT 
cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người này bỏ qua lõi 
cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ 
ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, tưởng rằng 
đó là lõi cấy. Và người này không đạt mục đích mà 
lõi cây có thể thành tựu". 


Cũng vậy, ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện 
nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình: "Ta bị chìm đắm trong sanh, già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não bị chi phối bởi đau khô. 
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Rất có thể toàn bộ khô uầấn này có thê chấm dứt". Vị 
ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Do lợi dưỡng. tôn kính, danh vọng này, vị ấy 
hoan hỷ, tự mãn. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta được lợi dưỡng 
như vậy, được danh vọng như vậy, Còn các Tỷ-kheo 
khác ít được biết đến, ít có uy quyền". Vị ấy vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành mê say, 
tham đăm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị 
đau khô. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây được gọi là vị đã 
năm lây cành lá của phạm hạnh, vì do vậy, vị ây đã 
dừng lại (ở đây). 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị thiện nam 
tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình: "Ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bị, 
khổ, ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối 
bởi đau khô. Rất có thể toàn bộ khổ " này có thê 
chấm dứt". Rồi vị ây xuất gia như vậy, được lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này khen mình, chê 
người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này trở thành mê say, tham đăm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành 
tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Do thành 
tựu, giới đức này, vị ấy khen mình chê người: "Ta là 
người trì giới, theo thiện pháp. Các Ty-kheo khác 


TÂM 15)2 


phá giới, theo ác pháp”. Do thành tựu giới đức này, 
vị ây trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do 
sống phóng đật, vị ây bị đau khô. Cư 7 Jkheo, ví 
nhự một người muốn được lõi cây, tìm cáu lõi cây. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thăng, có lỗi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua 
giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng 
mang ẩi, tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy 
vậy bèn nói: "Thật sự người này không biết lõi cây, 
không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết 
vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được 
lõi cây, tìm câu lỗi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người này 
bỏ qua lối cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, 
chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng đó là lối 
cấy. Và người này không đạt mục đích mà lõi cây có 
thể thành tựu". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây 
Tý-kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình... (như trên)... Do thành tựu giới đức 
này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. 
Do sống phóng dật, vị ây bị đau khô. Chư Tỷ-kheo, 
Tý-kheo ấy được gọi là vị đã nắm lấy vỏ ngoài của 
phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy đã dừng lại (ở đây). 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện nam 


tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình: “Ta bị chìm đăm trong vòng sanh, già, chết, 
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sâu, bi, khô ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị 
chỉ phối bởi đau khổ. Rất có thê toàn bộ khổ uẫn này 
có thể chấm dứt được". Rồi vị ây xuất gia như vậy, 
được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì 
lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Vị ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành 
tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ, nhưng không tự mãn. 
Do thành tựu giới đức này, vị ấy không khen mình, 
chê người. Do thành tựu giới đức này, vị ây không 
trở thành mê say, tham đăm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Do 
thành tựu thiền định này, VỊ ây hoan hỷ, tự mãn. Do 
thành tựu thiền định này, VỊ ây khen mình chê người: 
"Ta có thiền định nhất tâm. Các Tỷ-kheo khác không 
có thiền định, tâm bị phân tán”. Do thành tựu thiền 
định này, vị ây trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Do sống phóng dật, vị ây bị đau khô. C#z 7 3” 
kheo, ví như một người muôn được lõi cây, tìm câu 
lõi cáy. Trong khi đi tìm lõi cáy, trước một cây lớn, 
đứng thắng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ 
qua giác cây, chặt vỏ trong, lấy chúng mang đi, 
tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy, bèn 
nói: “Thật sự người này không biết lõi cây, không 
biết giác cây, không biẾt vỏ trong, không biẾt vỏ 
ngoài, không biết cành lá. Người này muốn lõi cây, 
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tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, trước một 
cây lớn có lõi cáy, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua 
giác cây, chặt vỏ trong, mang đi, tưởng đó là lõi cây. 
Và người này HH đạt được mục đích mà lõi cây 
có thể thành tựu ". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây 
Tý-kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình... (như trên)... Do thành tựu thiền 
định này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Vì sông phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư Tỷ- 
kheo, như vậy vị ây được gọi là Tỷ-kheo đã năm giữ 


vỏ trong của phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy đã dừng 
lại (ở đây). 


Lại nữa, ở đây, có Thiện nam tử, vì lòng tin xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: “Ta bị chìm 
đắm trong vòng sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, 
bị chìm đắm trong đau khô, bị chi phối bởi đau khô. 
Rất có thể toàn bộ khô uần này có thê chấm dứt". Vị 
ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này hoan hý, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng này, khen mình, chê người. Vị ấy 
không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở 
thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không 
phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu 
giới đức, vị ây hoan hỷ, nhưng không tự mãn. VỊ ấy 
không vì thành tựu giới đức này khen mình, chê 
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người. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này trở 
thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không 
phóng dật, vị ấy thành tựu Thiền định. VỊ ấy do thành 
tựu Thiền định này nên hoan hỷ nhưng không tự 
mãn. Vị ấy không vì thành tựu Thiền định này khen 
mình, chê người. Vị ấy không vì thành tựu Thiền 
định này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do 
sông không phóng dật, vị ây thành tựu tri kiến, vị ấy 
vì tri kiến này, hoan hý, tự mãn. Vị ấy do tri kiến này, 
khen mình, chê người. "Ta sống, thấy và biết. Các 
Tỷ-kheo khác sông, không thấy và không biết". Vị 
ây, do tri kiến này, trở thành mê say, tham đắm, 
phóng dật. Do sống phóng dật vị ấy bị đau khổ. CJz 
Tỷ-kheo, ví như một người muốn được lỗi cây, tìm 
câu lõi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, trước một cây 
lớn, đứng thắng, có lỗi cây, người bỏ qua lỗi cây, 
chặt giác cây mang ổi, tưởng đó là lõi cáy. Một 
người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật sự người này 
không biết lõi cây, không biẾt giác cây, không biết vỏ 
trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. 
Người này muốn được lõi cây, tìm câu lõi cây. Trước 
một cây lớn, đứng thẳng, có lỗi cây, người ấy bỏ qua 
lõi cây, chặt giác cáy và mang đi, trởng đó là lõi cáy. 
Và người ấy không đạt được mục đích mà lỗi cây có 
thể thành ru. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có 
Thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình... Vị này, vì tr1 kiến này nên mê 
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say, tham đắm, phóng dật. Vì sống phóng dật, vị này 
bị đau khổ. Chư Tỷ-kheo, như vậy vị này gọi là đã 
năm giữ giác cây của phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy 
đã dừng lại (ở đây). 


Lại nữa, ở đây, này các Tỷ-kheo, có VỊ Thiện 
nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình: "Ta bị chìm đắm trong vòng sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đăm trong 
đau khô, bị chì phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ 
khổ uấn này có thể chấm dứt". Vị ấy xuất gia như 
vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. VỊ ây 
không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này hoan 
hỷ, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng này khen mình, chê người. VỊ ấy không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê say, 
tham đắm, phóng dật. Do sông không phóng dật, vị 
ây thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vị ây 
hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành 
tựu giới đức nảy khen mình, chê người. Vị ấy không 
vì thành tựu giới đức này trở thành mê say, tham 
đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy 
thành tựu Thiền định, vị ấy do thành tựu Thiền định 
này, hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do 
thành tựu Thiên định này khen mình, chê người. VỊ 
ấy không do thành tựu Thiền định này trở thành mê 
say, tham đăm, phóng dật. Do sống không phóng dật, 
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VỊ ây thành tựu tri kiến. Do thành tựu tri kiến này, VỊ 
ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì 
thành tựu tri kiến này khen mình, chê người. Vị ấy 
không vì thành tựu tri kiến này trở thành mê say, 
tham đăm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị 
ây thành tựu thời giải thoát. Này các Tỷ-kheo, sự tình 
này có thê xảy ra, Tỷ-kheo ấy có thể từ bỏ thời giải 
thoát. 


Này các Tỷ-kheo, ví như một người muốn được 
lõi cây, tùm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, 
(rước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người ây 
chặt lõi cây, mang đi và biết đó là lỗi cây. Một người 
có mắt thấy như vậy, có thể nỏi: “Người này biết lõi 
cây, biết giác cây, biết VỎ frOH§, biết vỏ ngoài, biết 
cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lỗi 
cáy. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thăng, có lõi cây, người ấy chặt lỗi cây, mang ẩi và 
tự biết đó là lỗi cây. Và người ấy đạt được mục đích 
mà lõi cây có thể thực hiện". Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, ở đây một Thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, 
bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta bị chìm đắm 
trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não, bị chìm 
đắm trong khô đau, bị chi phối bởi khô đau. Rất có 
thể, toàn bộ khổ uẫn này có thể chấm dứt". Vị ấy xuất 
gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. 
Vị ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này 
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hoan hỷ, tự mãn. VỊ ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này khen mình, chê người. Vị ấy không 
vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê 
say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật. 
Vị ấy thành tựu giới đức. Vị ấy do thành tựu giới đức 
này hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy, không do 
thành tựu giới đức nảy khen mình, chê người. VỊ ấy 
không do thành tựu giới đức này trở thành mê say, 
tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị 
ây thành tựu Thiền định. Vị ấy do thành tựu thiền 
định nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không 
do thành tựu Thiền định này khen mình, chê người. 
Vị ấy không do thành tựu thiền định này trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sông không phóng 
dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy vì thành tựu tri 
kiến này nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy 
không vì thành tựu tri kiến này khen mình, chê 
người. VỊ â ấy không vì thành tựu tri kiến này trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng 
dật, vị ây thành tựu được phi thời gian giải thoát. Này 
chư Tỷ-kheo, sự tình này không thê xảy ra, Tỷ-kheo 
ây có thể từ bỏ phi thời giải thoát này. 


Như vậy, này các Ty-kheo, phạm hạnh này 
không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, danh vọng, không 
phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi 
ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích tri 


TÂM 739 


kiến. Và này các Tý-kheo, tâm giải thoát bất động 
chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là 
mục tiêu cuôi cùng của phạm hạnh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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100 Tâm hộ trì - Kinh HỘ TRÌ _— Tăng II, 
43 


HỘ TRÌ — 7ăng II, 43 


1. - Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, không 
phóng dật, niêm và (âm hộ trì cân phải làm do tự 
mình. Thê nào là bôn? 


- Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp 
khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có tham 
đăm!"', không phóng dật, niệm và tâm hộ trì 
cần phải làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân hận!", 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sỉ mê, tâm ta chớ có sỉ mê!"', không 
phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do 
tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho Say đắm, tâm ta chớ có say đắm!" 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 
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2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với các 
pháp khiến cho tham đắm, tâm không tham đắm, tự 
ngã được ly tham; đối với các pháp khiến cho sân 
hận, tâm không sân hận. tự ngã được ly sân; đôi với 
các pháp khiến cho si mê, tâm không si mê, tự ngã 
được ly sỉ; đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm 
không say đắm, tự ngã được ly đắm say: thời vị ấy 
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101 Tâm khéo giải thoát là gì - Kinh 
Hàliddikàni — Tương IH, 29 


Hàiiddikàm — 7zơng II, 23 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna ( Ma-ha Ca-chiên- 
điên ) sông g1ữa các dân chúng AvantI, tại Kulaghara 
bên bờ một vực núi. 


2) Rồi gia chủ Hàliddikàni đi đến Tôn giả Mahà 
Kaccàna; Sau khi đi đên, đảnh lê Tôn giả Mahà 
Kaccàna rôi ngôi xuông một bên. 


- Thưa Tôn Gia, Thế Tôn đã nói trong phẩm thứ tám, 
trong tập: “Các câu hỏi của Màgandiya như sau: 


Bác Thánh bỏ gia đình, 

Dùu hành không trú xứ, 

Đổi với dân trong làng, 
Không tác thành hệ lụy. 
Tuyệt không các đục vọng, 
Không ước vọng hão huyền, 
Chấm dứt mọi tranh luận, 
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Bát cứ với một ai". 


Với lời nói văn tất này của Thê Tôn, thưa Tôn giả, ý 
nghĩa cân phải hiệu một cách rộng rãi như thê nào? 


4) Này Ga chủ, 


- Ñƒ€(6fIYTẨIWẨfWfẨfff. Thu: ›¡ lòn: tham 
sắc giới trói buộc, này Ga chủ, được gọi là đu 
hành có gia đình. 

5 Thọ giới là nhà của thức. Thức bị lòng tham 
thọ giới trói buộc, này Gia chủ, được gọi là du 
hành có gia đình. 

-_ JfWÑE siới là nhà của thức. Thức bị lòng tham 
tưởng giới trói buộc, này Gia chủ, được gọi là 
du hành có gia đình. 

- EÑẨÏÑ giới là nhà của thức. Thức bị lòng tham 
hành giới trói buộc, này Gia chủ, được gọi là 
du hành có gia đình. 

- ÍfWffể giới là nhà của thức. Thức bị lòng tham 
thức giới trói buộc, này Cña chủ, được gọi là du 
hành có gia đình. 


Như vậy, này Gia chủ, là du hành có gia đình. 


8) Và này Gia chủ, thế nào là du hành không gia 
đình? 
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9) Đối với sắc giới, này Gia chủ, cái gọi là dục, là 
tham, là hỷ, là khát ái, những gì thuộc chấp thủ, tâm 
trú trước, thiên chấp tùy miên; Như Lai đoạn tận 
chúng, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta- 
la, làm cho không tái sanh, không thê sanh khởi trong 
tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là du hành 
không gia đình. 


10) Đối với thọ giới, này Gia chủ... 
11) Đối với tưởng giới, này Gia chủ... 
12) Đối với hành giới, này Gia chủ... 


13) Đối với thức giới, này Gia chủ, cái gọi là dục, là 
tham, là hỷ, là khát ái, những gì thuộc chấp thủ, tâm 
trú trước, thiên chấp tùy miên; Như Lai đoạn tận 
chúng, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta- 
la, làm cho không tái sanh, không thể sanh khởi trong 
tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là du hành 
không gia đình. 


14) Như vậy, này Gia chủ, là du hành không gia đình. 


15) Như thế nào, này Gia chủ, là du hành có trú 
xứ? 
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¬.MmDGƠ ga N6 5 
. Bị trói buộc bởi an trú chấp trước vào 
, này Ga chủ, gọi là du hành có trú xứ. 
Như vậy, này Gia chủ, là du hành có trú xứ. 


16) Như thế nào là du hành không trú xứ? 


làm cho như thân cây ta-la, làm cho không 
tái sanh, không thê sanh khởi trong tương lai. Do 
vậy, Như Lai được gọi là du hành không trú xứ. 


Sự trói buộc bởi an trú châp trước vào _. 
Xâo hương trống, vào BNNNH.s.o l 


vào , này Gia chủ, đối với Như Lai đã 
được đoạn tận, cắt đứt tận sốc rễ, làm cho như thân 
cây ta-la, làm cho không tái sanh, không thể sanh 
khởi trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là du 
hành không trú xứ. 


L7) Như vậy, này Gia chủ, là du hành không trú xứ. 


18) Như thế nào, này Gia chủ, là tác thành hệ lụy 
trong làng? 


Ở đây, này Gia chủ, 


. Giữa những người sung 
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sướng, vị ấy sung sướng. Giữa những người buồn 
khổ, vị ấy buồn khổ. Khi có công việc phải làm khởi 
lên, tự liên hệ mình vào các công việc ấy. Như vậy, 
này Gia chủ, là tác thành hệ lụy trong làng. 


19) Và như thế nào, này Gia chủ, là không tác 
thành hệ lụy trong làng? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Tỷ-kheo R20 2E 


không vui sướng giữa những người sung sướng, 
không buôn khô giữa những người buôn khổ. Khi có 
công việc phải làm khởi lên, không tự mình liên hệ 
vào các công việc ây. Như vậy, này Gia chủ, là không 
tác thành hệ lụy trong làng. 


20) Như thế nào, này Gia chủ, là không tuyệt 
không đôi với các đục vọng? 


Ở đây, này Gia chủ, 


này Gia chủ, là không tuyệt không đôi với các dục. 


21) Như thế nào, này Gia chủ, là tuyệt không các 
dục vọng? 


TÂM 1717 


Ở đây, này Gia chủ, 
Như vậy, này Ga chủ, là tuyệt không các dục. 


22) Nhự thế nào, này Gia chú, là hy vọng hão 
huyện ? 


Ở đây, này Ga chủ, có người suy nghĩ như sau: 

Mong 
rằng có thọ như vậy trong tương lai! Mong rằng có 
tưởng như vậy trong tương lai! Mong rằng có các 
hành như vậy trong tương lai! Mong rằng có thức 
như vậy trong tương lai!" Như vậy, này Gia chủ, là 
hư vọng hão huyền. 


23) Như thế nào, này Gia chủ, là không hy vọng 
hão huyện? 


Ở đây, này Gia chủ, có người có suy nghĩ như 
Sau: 
Mong rắng có thọ như vậy trong tương lai! Mong 
răng có tưởng như vậy trong tương lai! Mong răng 
có các hành như vậy trong tương lai! Mong răng có 
thức như vậy trong tương lai!" như vậy, này Gia chủ, 
là không hy vọng hão huyền. 


24) Như thế nào, này Gia chủ, là tranh luận với 
người? 
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li 


Ơ đây, này Gia chủ, có người nói như sau: 


phạm vào tà kiên. Ta mới thật đúng chánh kiến. 
Những điều đáng nói trước, Ông lại nói sau. Những 
điều đáng nói sau, Ông lại nói trước. Lời nói của ta 
mới tương ưng. Lời nói của Ông không tương ưng. 
Chủ kiến của Ông đã bị bài bác. Câu nói của Ông đã 
bị thách đó. Hãy đến mà giải vây lời nói ây. Ông đã 
bị thuyết bại. Nếu có thể được, hãy găng thoát ra khỏi 
lối bí". Như vậy, này Gia chủ, là tranh luận với 
người. 

25) Như thế nào, này Gia chủ, là không tranh luận 
Với người? 

Ở đây, này Gia chủ, vị Tỷ-kheo không nói lời nói 
như sau: "Ông không biết Pháp và Luật này....... Hãy 


thoát ra khỏi lối bí". Như vậy, này Gia chủ, là không 
tranh luận với người. 


26) Như vậy, này Gia chủ, Thế Tôn đã nói trong 
phâm thứ tám, trong tập: “Các câu hỏi của 
Màgandiya như sau: 


Bác Thánh bỏ gia đình, 
Dùu hành không trú xứ, 
Đôi với dân trong làng, 
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Không tác thành hệ lụy. 
Tuyệt không các đục vọng. 
Không ước vọng hão huyền, 
Chấm dứt mọi tranh luận, 
Bất cứ với một ai "" 


Với lời nói văn tắt này của Thê Tôn, này G1a chủ, ý 
nghĩa cần phải hiệu một cách rộng rãi như vậy. 
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102 Tâm khéo tích tập với trí tuệ là øì - 
Kinh TRÍ TUỆ — Tăng IV, 142 


TRÍ TUỆ — 7ăng IV, 142 


1.- Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuê, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa ”. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tâm Tỷ-kheo được 
khéo tích tập ? 


10. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với trí tuệ. 

11. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với trí tuệ. 

12. "Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

l3. "Tánh không có tham là tâm của ta", như 
vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

14. “Tánh không có sân là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

15. “Tánh không có sú là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 
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1ó. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

17. "Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

18. "Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu 
là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo 
tích tập với trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa `. 
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103 Tâm khéo tích tập với trí tuệ là øì - 
Kinh TRỤ ĐÁ — Tăng IV, 143 


TRỤ ĐÁ -— 7ðng IV, 143 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả SàrIputta và Tôn giả Candikàputta 
trú ở RàJjagaha (Vương Xá) tại Trúc Lâm, chô nuôi 
dưỡng các con sóc. 


Tại đây, Tôn giả Candikàputta gọi các Tỷ-kheo, nói 
răng: 


- Này các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tý-kheo như sau: "Thưa các Hiển giả, khi nào tâm 
vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật 
hợp lý cho Tý-kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên là đã 
làm, không còn trở luI trạng thái này nữa”"”. 

2. Được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 

- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với trí tuệ thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như 
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sau: Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa ". 


Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


3. Lân thứ hai... Lân thứ ba, Tôn giả Candikàputta 
bảo các Tỷ-kheo nói răng: 


- Thưa các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo như sau: "Khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ thời thật hợp lý cho vị Tỷ-kheo ây 
trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa””. 

Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 

- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với rí tuê thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như 
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sau: “Ta rõ biệt: "Sanh đã tận... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


Này Hiển giả Candikàputta. Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiên giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tắp với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ 
biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này 
nửa .. 


4. - Và nhự thể nào, này Hiên giả, tâm vị Tỷ-kheo 
được khéo tích tập với tâm ý? 


10. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với tâm ý. 

11. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với tâm ý. 

12. "Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. 

13. “Tánh không có tham là tâm của ta”, như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

14. "Tánh không có sân là tâm của f4", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

15. “Tánh không có sỉ là tâm của ta", như vậy tâm 
vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

16. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 
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17. "Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 

18. "Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với tâm ý. 


5. Như vậy, này Hiền giả, với Tỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không 


chinh phục tâm vị Ấy, tâm được an trú. không bị tạp 
nhiệm. không bị lay đông. Vì ây tùy quán sự diệt tận 
của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của lễ tai... nếu các hương do mũi nhận thức 
mạnh mẽ đi vảo giới vực của lỗ mũi... nếu các vị do 
lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lưỡi... 
nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của thân... Nếu các pháp do ý nhận thức mạnh 
mế đi vào giới vức của ý, các pháp không chinh phục, 
tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, 
không bị lay động. VỊ ây tùy quán sự diệt tận của 
chúng. 


Ví như, này Hiên giả, một trụ đá cao mười sáu khuỷu 


fay, tám khuỷu tay chôn sâu xuống đất, tám khuỷu 
tay nồi lên trên, nếu từ phương Đông, mưa to giỏ lớn 
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đến, không làm rung động, không làm chuyển động, 
không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy; nếu từ 
phương Tây... nêu từ phương Bắc... nếu từ phương 
Nam, mưa to gió lớn đến, không làm rung động, 
không làm chuyển động, không làm chuyển động 
mạnh trụ đả ấy. Vì sao ? Này Hiển giả, vì trụ đá được 
đào sâu, được chôn sâu. 


Cũng vậy, này Hiển gIả, với Tỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nêu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào g1ới vực của con mắt, các sắc không 
chinh phục tâm của vị ây, tâm được an trú không bị 
tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt 
tận của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức... nếu các pháp do ý 
nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của ý, các pháp 
không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không 
bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự 
diệt tận của chúng. 
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104 Tâm không bị tham sân sỉ ám ảnh 
trong khi tu tập tuỳ niệm - Kinh 
MAHÀNÀMA 1 - Tăng IV, 665 


MAHÀNÀMA 1- 7ăng IV.665 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, 
nhiều Tý-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 
"Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra 
đi". Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tỷ- 
kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Rồi 
họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- Con nghe như sau, bạch Thể Tôn: Có nhiễu Tỷ- 
kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thể Tôn sẽ bộ hành ra đi". Bạch 
Thể Tôn, giữa các người an trú với những an trú 
khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào ? 


2. Lành thay, lành thay, này Mahànàma! Như vậy 
thật xứng đáng cho thiện nam tử các người, sau khi 
đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: "Bạch Thế 
Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác 
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nhau, chúng con nên an trú với an trú nào? " Này 
Mahànàma: 


-- "Hãy nhập cuộc với lòng tin, không phải với 
không lòng tin. 

- Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

-. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ”. 


6. Ở đây, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Như 
Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thể Tôn". 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không 
bị sĩ ám ảnh, trong khi ây, tâm được chánh trực 
nhờ duyên Như Lai. 


TÂM 7509 


-_ Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín 
thọ, 

-_ Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được 
khinh an; khi thân khinh an, cảm giác được lạc 
thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


> Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sông đạt được bình đắng với chúng sanh 
không bình đắng, sống đạt được vô sân với 
chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu 
tập Phật tùy niệm. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Pháp: 

"Khéo thuyết là pháp Thể Tôn thuyết Siảng, thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu ". Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, 
tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ ám ảnh, 
trong khi ấy, tâm được chánh trực, nhờ duyên Pháp. 
VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh trực 
có được nghĩa tín thọ có được pháp tín thọ, có được 
hân hoan liên hệ đến pháp; khi có hân hoan, hỷ sanh; 
khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, 
cảm giác lạc thọ, tâm được định tỉnh. Này 
Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt 
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được bình đăng với chúng sanh không bình đẳng, 
sông đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập 
được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm. 


5. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Tăng: 
“Thiện hạnh là chung đệ tử Thể Tôn, trực hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thể 
Tôn, tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn 
đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng 
được cung kính, đảng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay là ruộng phước vô 
thượng ở đởi”. Này Mahànàma, trong khi vị Thánh 
đệ tử tùy niệm Tăng, trong khi ây, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ 
ám ảnh; trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên 
Tăng. VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ 
sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh 
an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc tho, tâm được định 
tỉnh. Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sống đạt được bình đắng với chúng sanh không 
bình đăng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có 
sân, nhập được pháp lưu, tu tập Tăng tùy niệm. 


6. Lại nữa, này Mahànàma, Ong hãy tùy niệm GIới 
của mình: “Không có bê vụn, không có cất xén, 
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không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, 
đi đến Thiên định". Này Mahànàma, khi nào bậc 
Thánh đệ tử tùy niệm Giới... trong khi ấy, tâm được 
chánh trực nhờ duyên Giới... nhập được pháp lưu, tu 
tập Giới tùy niệm. 


7. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thí 
của mình: “Tát là được lợi cho ta! Thát là khéo 
được lợi cho tai (Vì răng) với quân chúng bị cấu uễ 
xan tham chỉ phối, fa sông trong gia đình, với tâm 
không bị cấu uế của xan tham chỉ phối, bỗ thí rộng 
rãi, với bàn tay sạch sẽ, ta thích từ bỏ, sẵn sàng, để 
được yêu cẩu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Mahànàma, khi nào bậc Thánh đệ tử tùy niệm Thí... 
Trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Thí... 
nhập được pháp lưu tu tập tùy nệm Thí. 


8. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thiên: 
Có bốn Thiên vương thiên, có chư Thiên cõi Trời Ba- 
mươi-ba, có chự Thiên Yàma, có chứ Thiên Tusita 
(Đâu-suất), có chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha 
hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chự Thiên 
cao hơn nữa. 


-_ Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau 


khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng 
tin như vậy cũng có đáy đủ nơi Ta. 
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-_ Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chổ kia. Giới như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy, 
sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. 
Nghe Pháp như vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đu với thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chổ kia. Thí như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đi với tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta". 

- Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, 
thí và tuệ của tự mình và chư Thiên ấy, trong 
khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không 
bị sân ám ảnh, không bị sĩ ám ảnh; trong khi 
ây, tâm vị ây được chánh trực nhờ duyên chư 
Thiên... nhập được pháp lưu, tu tập chư Thiên 
tùy niệm. 
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105 Tâm không còn tham đắm - Kinh BA 
NHÂN DUYÊN 1- Tăng I, 476 


BA NHÂN DUYÊN I1 - 7ăng I, 476 


s 
Thê nào là ba? 


- Tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, 

- Sân là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, 

- S¡ là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 
> 


nghiệp ấy là bất thiện, nghiệp áy, có phạm Iội, 
nghiệp ấy có khổ đị thục, nghiệp ấy làm nghiệp 
tập khởi, nghiệp ấy không đưa đến nghiệp đoạn 
dIiỆt. 

>> Phàm nghiệp nào do sân tác thành ... 

>> Phàm nghiệp nào do sỉ tác thành, sanh ra từ $, 
do sỉ làm nhân duyên, do sỉ tập khởi, nghiệp â ấy là 
bất thiện, nghiệp á ây có phạm tội, nghiệp áy có khô 
dị thục, nghiệp áy làm nghiệp tập khởi, nghiệp â ấy 
không đưa đên nghiệp đoạn diệt. 

Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba nhân duyên 

khiên các nghiệp tập khởi. 
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BA NHÂN DUYÊN 2 - 7ăng I, 476 


s 
Thê nào là ba? 


-_ Vô tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập 
khởi, 

- Vô sân là nhân duyên khiến các nghiệp tập 
khởi, 

- Vô s¡ là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 


nghiệp ä ấy là thiện, nghiệp ấy Không 
có phạm tội, nghiệp ây có lạc dị thục, nghiệp áy 


đưa đến nghiệp đoạn diệt, nghiệp ấy không đưa 
đến nghiệp tập khởi. 


>> Phàm nghiệp nào do vô sân tác thành ... 


>> Phàm nghiệp nào do vô sỉ tác thành, sanh ra từ 
Vô S1, do vô sỉ làm nhân duyên, do vô sĩ tập khởi, 
nghiệp ấy là thiện, nghiệp áy không có phạm IỘI, 
nghiệp ây có lạc dị thục, nghiệp ấy đưa đến 
nghiệp đoạn diệt, nghiệp ấy không đưa đến 
nghiệp tập khởi. 
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Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba nhân duyên 
khiên các nghiệp tập khởi. 


NHÂN DUYÊN 3 - 7ăng L, 477 


1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến 

các nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 

- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muôn khởi 
lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong tương lai, ước muôn khởi 
lên. 

- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muôn khởi 
lên. 


2. Như thể nào, này các Tỷ-kheo, do đuyên các pháp 
làm chô ý xứ cho đục tham trong quá khứ, tớc muôn 
khởi lên ? 

- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong quá khứ; 
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-- Do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham 
trong quá khứ; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên 


- Vì có ước muôn, nên nó bị liên hệ với các pháp 
ây. Này các Tỷ-kheo, 


Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong quá khứ, ước muôn sanh khởi. 


3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 
làm chồ ý xứ cho dục tham trong tương lai, ước muốn 
khởi lên ? 

- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong tương lai; với tâm, nó tầm 
cầu, nó tư sát. 

-- Do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham 
trong tương lai; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên 
ước muốn khởi sanh. 

-_ Vì có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp 
ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng đó là một kiết 
sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong tương lai, ước muốn sanh khởi. 


4. Như thể nào, này các Tỷ-kheo, do đuyên các pháp 


làm chỗ y xứ cho đục tham trong hiện tại, ước Imuôn 
khởi sanh 2 
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-- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong hiện tại; với tâm, nó tầm 
cầu, nó tư sát. 

-_ Do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham 
trong hiện tại; với tâm, nó tâm cầu, nó tư sát, nên 
ước muốn khởi sanh. 

-_ Vì có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp 
ây. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng đó là một kiết 
sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong hiện tại, ước muốn sanh khởi. 


NHÂN DUYÊN 4- 7ăng L, 479 


1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến 
các nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 
S© Này các Tyỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong quá khứ; ước muôn 
không khởi sanh. 
© Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong tương lai; ước muôn 
không khởi sanh. 
S© Này các Tyỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong hiện tại; ước muôn 
không sanh khởi. 
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2. Và như thể nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chô y xứ cho đục tham trong quá khứ, ước 
muốn không sanh khởi 2 


- Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
đị thục ây. 


- Sau khi tránh né quả dị thục ấy, 


Như vậy, này các Tyỷ-kheo, do n các pháp làm 
chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muốn 
không sanh khởi. 


3. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chô y xứ cho đục tham trong tương lại, ước 
muốn không sanh khởi 2 
- Có người rõ biết quả dị thục trong tương lai của 
các pháp làm chô y xứ cho dục tham trong 
tương lai. 
- sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
người ấy tránh né quả dị thục ấ ni 


¬ Sau khi tránh né quả dị thục ây, sau khi tâm 
người ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, 
người ấy thể nhập và thấy. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chô y xứ cho dục tham trong tương lai, ước muôn 
không sanh khởi. 


4. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chô y xứ cho đục tham trong hiện tại, tước 
muốn không sanh khởi 2 
- Có người rõ biết quả dị thục trong tương lai của 
các pháp làm chô y xứ cho dục tham trong hiện 
tại. 
- Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
người ấy tránh né quả dị thục ấ Ki 


¬ Sau khi tránh né quả dị thục ây, sau khi tâm 
người ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, 
người ấy thể nhập và thấy. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muốn 
không sanh khởi. 
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106 Tâm không hứng khởi với ly dục - 
Kinh TAPUSSA - Tăng IV, 195 


TAPUSSA - 7ãng IV, 195 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dần chúng Malla, tại 
một thị trấn của dân chúng Malla tên là 
Uruvelakappa. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, 
cầm y bát, đi vào Uruvelakappa để khát thực. Khất 
thực ở Uruvelakappa xong, sau bữa ăn, trên con 
đường khất thực trở về, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Ànanda, nói rằng: 


- Này Ànanda, Thây hãy ở đây, chờ cho Ta vào trong 
rừng Đại Lâm đê nghỉ ban ngày. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn. Thê Tôn đi vào 
rừng Đại Lâm ngôi nghĩ ban ngày tại một gôc cây. 


2. Rồi gia chủ Tapussa đi đến Tôn giả. Ànanda, sau 
khi đến, đảnh. lễ Tôn giả Ànanda và ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, gia chủ Tapussa thưa với 
Tôn giả Ànanda: 
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- Thưa Tôn giả Ànanda, chúng tôi là người gia chủ, 
thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các 
dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn 
giả, là những gia chủ thụ hưởng các dục, vui thích 
các dục, hoan hỷ các dục, thật giống như ImỘI cái Vực 
thăm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa 
Tôn giả, chúng tôi được nghe răng trong Pháp và 
Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ tuổi hứng khởi 
trong sự xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì thấy 
rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa Tôn giả, 
là sự sai khác trong Pháp và Luật này giữa các vị 
Tỷ-kheo và phần đông quân chúng, tức là sự xuất ly 
này. 

- Này Gia chủ, đây là một vấn đề để nói chuyện. Này 
Gia chủ, chúng ta hãy đi đến yết kiến Thế Tôn, chúng 
ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy hỏi Thế Tôn 


về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời như thế nào, chúng 
ta sẽ như vậy thọ trì. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 
Gia chủ Tapussa vâng đáp Thế Tôn Ànanda. 


3. Rồi Tôn giả Ànanda cùng với gia chủ Tapussa đi 
đên Thê Tôn, sau khi đên... bạch Thê Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, gia chủ Tapussa nảy nói như sau: 
"Thưa Tôn giả Ànanda, chúng tôi là người gia chủ 
thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các 
dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn 
giả, là những gia chủ, thọ hưởng các dục, vui thích 
các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục, thật giống 
như một cái vực thắm cho chúng tôi là sự xuất ly này. 
Tuy vậy, thưa Tôn giả, chúng tôi được nghe răng 
trong Pháp và Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ tuổi 
hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì được thấy răng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, 
thưa Tôn giả, là sự sai khác trong Pháp và Luật này 
giữa các TIỷ-kheo và phần đông quần chúng, tức là 
sự xuất ly này". 


4. - Như vậy là phải, này Ànanda! Như vậy là phải, 
này Anandal 


Này Ànanda, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng 
được Chánh Đăng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ 
như sau: "Lành thay, sự xuất ly! Lành thay, sống 
viễn ly'"'. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
trong sự xuất ly Ấy, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy "Đây là an 
tịnh". Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: “Đo nhân øì, do duyên øì tâm Ta không hựn 

khởi trong sự xuất ly ấy, không có tỉnh tín, không có 
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an trú. không có giải thoát, dâu Ta có thấy: “Đáy là 
an tịnh "2 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì 7a 
không thấy Nguy hiểm trong các đục, vì Ta 
không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Lợi 
ích của xuất ly chưa được chứng đặc, Ta chưa 
được thưởng thức lơi ích ấy. Do váy tâm Ta 
không hứng khởi trong xuất ly ấy, Không tịnh 

tín, không gan trú, không giải thoát ” 

-_ Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: Nếu sau khi thấy Hguy hiểm (rong các dục, 
Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm á ây. Sau khi 
chứng được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng 
thực lợi ích Ấy”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm 
của Ta có thể hứng khởi trong xuất ly, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: “Đáy là an 
tịnh”. 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong các dục, Ta làm cho 
sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng 
được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng thức 
lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian Ta ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiên. 2ø 7z írú với sư 
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an frú này, các tác ý câu hữu với 

vẫn hiện hành. Nhự vây, đối với Ta, đây là một 
chứng bênh. Ví như, này nanda, đối với người 
sung sướng, đau khổ có thể khởi lên, như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu 
với dục vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối 
với Ta, đây là một chứng bệnh. 


5. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy chỉ tức các tầm và tứ... chứng đạt và an trú 

thứ hai". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
đổi với không có tâm ấy, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh". Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ 
như sau: “Đo nhân gì do duyên gì, Tâm Ta không 
hứng khởi đối với không có tâm ấy, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 


- Rồi Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 
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-_ Này Ànanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các 
tâm, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ây. Sau 
khi chứng được lợi ích không có tám, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: lâm của Ta có thể hứng khởi trong không 
có tâm, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đáy là an tịnh”. 

- Rồi này Ànanda, 


, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây 
là an tịnh”. 
-- Này Ànanda, sau một thời gian Ta diệt tầm và 
ứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. 2ø 7z 
{rú VỚI sự an trủ nậày, các tưởng tác ý câu hữu 
với tâm vẫn hiện hành. Như vậy, đỗi với Ta, 
đây là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng 
tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 
6. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy 
ly hỷ... chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. N#zg 


này Ànanda, tâm của Ta không hứng khởi đổi với 
không có hÿ ấy, không có tịnh tín, không có an trú, 
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không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 
Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Đo nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với không có hỷ ấy, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh”? 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta 
không thấy Sự nguy hiểm trong hỷ, vì Ta không 
làm cho sung Iãn sự nguy hiểm Ấy, lợi ích 
không có hỷ chưa được chứng đặc. Ta chưa 
được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta 
không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không 
tĩnh tín, không có an trú, không có giải thoát”. 
- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong hý, Ta 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong không có hỷ, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong không 
có hỷ. tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". 
Rồi này Ànanda, 


Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong không 
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có hỷ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đây là an tịnh”. 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta ly hỷ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. 2ø 7ø /rú với 
sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với hỷ 
vẫn hiện hành. Đây đối với Ta. đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ànanda, đối với 
người sung sướng, đau khổ có thê khởi lên như 
là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý 
câu hữu với hý vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như 
vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


7. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy 
đoạn lạc, đoạn khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
không khổ, không lạc, không có tịnh tín, không có 
an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh”. 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Đo nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đổi với không khổ, không lạc, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 
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- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong xả lạc, 
Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong không khổ, không lạc, 
Ta thưởng thức sự lợi ích Ấy", thời sự kiện này 
xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong 
không khô, không lạc, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong xả lạc, Ta làm cho sung 
mãn sự nguy hiểm ấy: sau khi chứng được lợi 
ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức lợi ích 
ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong 
không khô, không lạc, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

-- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta xả lạc, xả 
khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. 2ø 7a 
{rú VỚI sự dan trú nảy, các tưởng tác ý câu hữu 
với xả lạc vẫn hiện hành. Như vậy, đôi với Ta, 
đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ànanda, 
đối với người sung sướng, đau khô có thể khởi 
lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy các 
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tưởng, tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành ở nơi 
Ta. Như vậy đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 


8. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, 
chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các 
tưởng sai biệt, chứng đạt và an trú Không vô biên 
xứ. hưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
Không vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây lả an 
tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Không vô biên xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh?”. 


ô1 này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: 
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- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các 
sắc, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau 
khi chứng được lợi ích trong Không vô biên xứ, 
Ta thưởng thức lợi ích â ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong Không 
vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có 
thây: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong các sắc, Ta làm cho sung 
mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng được lợi ích 
trong Không vô biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích 
ây. Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong 
Không vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì 
Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
các sắc tưởng... chứng đạt và an trú Không vô 
biên xứ. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng 
tác ý câu hữu với các sắc vẫn hiện hành. Đây 
đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này 
Ànanda, đối với người sung sướng, đau khổ có 
thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy 
các tưởng, tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành 
ở nơi Ta. Như vậy đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 
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9. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết răng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú 
Thức vô biên xứ. Nhưng tâm của Ta không có 
hưng khởi đối với Thức vô biên xứ, không có tịnh 
tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thây: "Đây là an tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Do 
nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi đối với 
Thức vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dâu Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh?", 


-- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì 7a 
không thấy sự nguy hiểm trong Không vô biên 
xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy, lợi ích của Thức vô biên xứ chưa được 
chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích 
ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đổi với 
Thức vô biên xứ, không tịnh tín, không an trú, 
không giải thoát”. 

- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thây nguy hiểm trong Không 
vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm 
Ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Thức vô 
biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", 
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- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Không vô biên xứ, Ta 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng 
được lợi ích trong Thức vô biên xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong Thức vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Không vô biên xứ... chứng đạt và an trú Thức 
vô biên xứ. Đo Ta trú với sự an trú này, các 
tưởng tác ý câu hữu với Không vô biên xứ vẫn 
hiện hành, Đây đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. Ví như, này Ànanda, đối với người sung 
sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu 
với Không vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


10. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết rằng: "Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô 
sở hữu xứ. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
đối với Vô sở liữu xứ, không có tịnh tín, không có 
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an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh”. 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Vô sở hữu xứ ,, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh”? 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong Thức vô biên 
xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy, lợi ích của Vô sở hữu xứ chưa được chứng 
đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do 
vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Vô sở hữu 
xứ, không tịnh tín, không an trú, không giải 
thoát”. 

- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Thức 
vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Vô sở hữu 


Lệ 
^ „tr 


xứ, Ta thưởng thức lợi ích ây”, thời sự kiện này 
xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Vô 
sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có 
thấy: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Thức vô biên xứ, Ta làm 
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cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau khi chứng 
được lợi ích trong Vô sở hữu xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong Vô sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Thức vô biên xứ... chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ. Do Ta trú với sự an trụ này, các tưởng 

(ác ý câu hữu với các Thức vô biên xứ vẫn hiện 

hành, nhự vậy đối với Tạ. đây là môt chứng 

bềzh, VÌ như, này Ànanda, đối với người sung 
sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu 
với Thức vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


11. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". 


Này Ananda, vê vân đê ây, Ta suy nghĩ như sau như 


sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có 
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tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dẫu Ta 
có tháy: "Đáy là an tịnh”? 


-- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: ”Vì Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong Vô sở hữu XỨ, 
vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấ ây, 
lợi ích của Phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa 
được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi 
ích ây. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tịnh tín, 
không an trú, không giải thoát”. 

- Này Ànanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Vô sở 
hữu xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. 
Sau khi chứng được lợi ích trong Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời 
sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng 
khởi trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh”. 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong Vô sở hữu xứ, Ta làm 
cho sung mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng 
được lợi ích trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Ta thưởng thức lợi ích ây. Và này Ànanda, tâm 
Ta hứng khởi trong Phi tưởng phi phì tưởng xứ, 
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tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là 
an tịnh”. 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Vô sở hữu xứ... chứng đạt và an trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Do Tạ trú với sự an trú này, 
các tưởng tác ý câu hữu với các Vô sở hữu xứ 
vẫn hiện hành, nhự vây đối với Ta, đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ànanda, đôi với 
người sung sướng, đau khổ có thê khởi lên như 
là một chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý 
câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn hiện hành ở nơi 
Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 


12. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách 
hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với Diệt 
thọ tưởng định, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đổi với Diệt thọ tưởng định, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 
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ôi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 


- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Ta làm cho sung mãn 
nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong 
Diệt thọ tưởng định, Ta thưởng thức lợi ích ây”, 
thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thê 
hứng khởi trong Diệt thọ tưởng định, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy: sau 
khi chứng được lợi ích trong Diệt thọ tưởng 
định, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này 
Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong Diệt thọ 
tưởng định, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta 
thây: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ... chứng đạt và an 
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trú Diệt thọ tưởng định, 7ø thấy với trí tuệ và 
các lậu hoặc đi đên đoạn diệt. 


13. Cho đến khi nào, này Ànanda, chín thứ đệ trú 
Thiền chứng này chưa được Ta thuận thứ nghịch thứ 
chứng đạt và xuất khởi, thời này Ànanda, trong thế 
giới, với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với 
quân chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, Ta chưa xác chứng rằng ta đã chứng Chánh 
Đắng Chánh giác. 


Cho đến khi nào, này Ànanda, chín thứ đệ trú Thiền 
chứng này đã được Ta thuận thứ nghịch thứ chứng 
đạt và xuất khởi, thời này Ànanda, trong thế giới này, 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quân 
chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, cho đến khi ấy, Ta mới xác chứng rằng Ta đã 
chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 7i 
và Kiến khởi lên nơi Ta. Ta biết rằng: "Bát động là 
tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuồi cùng, 
nay không còn tái sanh nữa ”. 
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107 Tâm không thích thú có thần diệt - 
Kinh HỎ NƯỚC Ở LÀNG - Tăng II, 
130 


HỖ NƯỚC Ở LÀNG - 7ăng II, 130 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú 
một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy fác ý có thân 
điệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm không phân chẵn, 
không có tịnh tín, không an trú, không giải thoát đối 
với có thân diệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy 
không có chở đợi được có thân diệt. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người lấy tay có dính 
nhựa câm một cành cây, tay của vị ây sẽ dính vào, 
nắm lấy, cột vào cành cây ấy. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ấy tác ý có thân 
diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm không phần 
chấn, không có tịnh tín, không an trú, không giải 
thoát đối với có thân diệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
như vậy không có chờ đợi được có thân diệt. 
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2. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo chứng đạt và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ây tác ý có thân 
diệt, do vị ây tác ý có thân diệt, t 


các Ty-kheo, Tỷ-kheo như vậy được chở đợi là hội 
có thân diệt. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người lấy tay sạch cầm 
một cành cây, tay của vị ây không dính vào, không 
năm lây, không cột vào cành cây ây. 


Cửng vậy, này các Tỷ-kheo, 1ỷ-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ä ấy tác ý có thân 
diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm vị ấy phần chấn, 
tịnh tín, an trú và giải thoát đối với có thân diệt. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy được chờ đợi là có 
được có thân diệt. 


3. Nhưng ở đây, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được 
và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. V; ấy tác ý 
phá hoại vô mình, tâm không có phân chân, không 
có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát đối 
với phá hoại vô minh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
như vậy không có chờ đợi được phá hoại vô mình. 


Vĩ như, nảy các 1ỷ-kheo, một hô nước đã được nhiều 
năm, có người đến bịt tất cả các lỗ nước chảy vào, 
mở ra tất cả các lỗ nước chảy ra, và trời lại không 
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mưa đêu đặn. Hồ nước như vậy, này các Tỷ-kheo, 
không có chở đợi tức nước vỡ bở. 


Cñững vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá 
hoại vô mình, không có phấn chấn, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát đối với phá hoại 
vô mình. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy không 
có chở đợi được phá hoại vô mĩnh. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ây tác ý phá 
hoại vô minh. Do vị ây tác ý phá hoại vô minh, 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
như vậy có chờ đợi được phá hoại vô mình. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một hô nước đã được nhiều 
năm, có người đến bịt tất cả các lỗ nước chảy ra, mở 
ra tất cả các lỗ nước chảy vào, và trời lại mưa đều 
đặn. Hô nước như vậy, này các Tỷ-kheo, có chờ đợi 
tức nước vỡ bờ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá 
hoại vô mình. Do vị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm 
có phần chấn, có tịnh tín, có an trú, có giải thoát đổi 
với phá hoại vô minh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như 
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vậy có chờ đợi được phá hoại vô mình. Này các Tỷ- 
kheo, có bón hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
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108 Tâm không trú trước nội trần - Kinh 
TỎNG THUYẾT VÀ  BIỆT 
THUYÉTT — 138 Trung III, 513 


KINH TỎNG THUYÊT VÀ BIỆT THUYẾT 
(Uddesavibhanga suttam) 
- Bài kinh số 138 — Trung III, 513 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo". 


_Ö— Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ây vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


-_— Này các Tỷý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
Tông thuyết và Biệt thuyêt. Hãy nghe và suy nghiệm 
kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
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nói như Sau: 


- Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo cân phải quán 
sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đổi với 
ngoại (trần) không tán đoạn, không tản rộng, tâm 
không trủ trước nội (trân ), không bị chấp thú quấy 
rồi. Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại (trần) 
không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú 
trước nội trần, không bị chấp thủ quây rôi, sẽ 
không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, 
chết, trong tương lai. 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy rôi bước vào tịnh xá. 


Sau khi Thế Tôn đi không bao lầu, các Tỷ-kheo 
ây suy nghĩ như sau: “Chư Hiện, sau khi đọc lên bài 
tổng thuyết một cách văn tắt, không có giải nghĩa 
một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy và 
đi vào tinh xá: "Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo cần phải 
quán sát một cách như thế nào để thức của vị ây đôi 
với ngoại (trần) không tán loạn, không tản rộng, tâm 
không trú trước nội (trần), không bị chấp thủ quây 
rôi. Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại (trần) 
không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước 
nội trần, không bị chấp thủ quây rôi, sẽ không có tập 
khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong 
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tương lai". Nay không biết ai có thể giải nghĩa một 
cách rộng rãi phân tổng thuyết này, phân này chỉ 
được Thế Tôn nói lên một ¬ văn tắt, không được 
giải nghĩa một cách rộng rãi”. 


Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: "Tôn giả 
Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên) này đã được Thế 
Tôn tán thán và được các vị đồng Phạm hạnh có trí 
kính trọng, Tôn giả Mahakaccana có thể giải nghĩa 
một cách rộng rãi tổng thuyết này, phân này chỉ được 
Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, không giải nghĩa 
một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đến Tôn giả 
Mahakaccana; sau khi đến, chúng ta hãy hỏi Tôn giả 
Mahakaccana về ý nghĩa này". Rồi các Tỷ-kheo ấy 
đi đến Tôn giả Mahakaccana; sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Mahakaccana những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
các vị Tý-kheo ấy thưa với Tôn giả Mahakaccana: 


- Thưa Hiền giả Kaccana, sau khi đọc tổng 
thuyết này, không giải nghĩa một cách rộng rãi, Thế 
Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tỉnh xá: "Này các 
Tý-kheo, vị Tỷ-kheo cân phải quán sát một cách như 
thế nảo.. (như trên)... không chấp thủ, không sợ hãi. 
Nay không biết có ai có thê giải nghĩa một cách rộng 
rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói 
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lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 

ãi". Rồi này Hiền giả Kaccana, chúng tôi suy nghĩ 
như sau: "Tôn giả Mahakaccana này đã được Thế 
Tôn tán thán.. (như trên).. chúng ta hãy hỏi Tôn giả 
Mahakaccana về ý nghĩa này, Tôn giả Mahakaccana 
hãy giải thích cho”. 


— Này chư Hiền, ví như một nñĐƯỜi cần thiết lõi 
cây, tìm cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng 
trước một cây lớn có lõi cây. Người ấy bỏ rễ, bỏ thân 
cây, nghĩ rằng lõi cây cần phải tìm trong các nhánh 
cây, lá cây... Cũng vậy là việc làm của chư Tôn giả.. 
Chư Tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, chư Tôn giả 
lại vượt qua Thế Tôn, và nghĩ rằng cân phải hỏi tôi 
về ý nghĩa này. Nhưng này chư Hiền, Thế Tôn biết 
những gì cân biết, thấy những gì cần thấy, bậc có 
mắt, bậc Trí giả, bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc 
Thuyết giả, bậc Tuyên thuyết giả, bậc dẫn đến mục 
đích, bậc đem cho bất tử, bậc Pháp chủ, bậc Như Lai. 
Nay đã đến thời chư Hiền hãy đến hỏi Thế Tôn về ý 
nghĩ này. Thế Tôn giải thích cho chư Hiền như thế 
nào, chư Hiền hãy như vậy thọ trì. 


- Thưa Hiền giả Kaccana, chắc chăn Thế Tôn 
biết những gì cần biết... Nay đã đến thời chúng tôi 
đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích 
cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ 
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trì. Nhưng Tôn giả Mahakaccana được Thế Tôn tán 
thán, được các vị đồng Phạm hạnh kính trọng. Tôn 
giả Mahakaccana có thể giải thích rộng rãi tổng 
thuyết này, phân này chỉ được Thế Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. 
Mong Tôn giả Mahakaccana giải thích cho, nêu Tôn 
giả không cảm thấy phiền phức. 


— Vậy chư Hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi 
Sẽ nói. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các vị Tý-kheoo ấy vâng đáp Tôn giả 
Mahakaccana. Tôn giả Mahakaccana nói như sau: 


— Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc 
lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vảo trong tinh xá: 
"Này các Tý-kheo, vị Tý-kheo cần phải quán sát một 
cách như thế nào.. (như trên)... không chấp thủ, 
không sợ hãi. Này chư Hiền, lời tổng thuyết này 
được Thế Tôn đọc lên một cách văn tắt, không giải 
nghĩa một cách rộng rãi”, tôi hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như sau: 


© Chư Hiền, sao gọi là thức đối với (ngoại) trần, 
bị tán loạn, bị tán rộng? 


TÂM 798 


Ở đây, này chư Hiên, khi vị Tỷ-kheo thấy sắc 
với con mắt, thức truy cầu sắc tướng, bị trói buộc bởi 
vị của sắc tướng, bị cột chặt bởi vị của sắc tướng. bị 
triền phược bởi kiết sử vị của sắc tướng, như vậy gọi 
là thức đối với ngoại (trần) bị tán loạn, tản rộng. 


Khi vị Tỷý-kheo nghe tiếng với tai ... ngửi hương 
với mũi ... nêm vị với lưỡi ... cảm xúc với thân ... 
nhận thức pháp với ý, thức truy cầu pháp tướng, bị 
trói buộc bởi vỊ của pháp tướng, bị cột chặt bởi vị của 
pháp tướng, bị triển phược bởi kiết sử vị của pháp 
tướng: như vậy gọi là thức đôi với ngoại (trần) bị tán 
loạn, tản rộng. Như vậy, này chư Hiền, gọi là thức bị 
tán loạn, tản rộng. 


© Chư Hiền, sao gọi là thức đối với (ngoại) trần, 
không bị tán loạn, không bị tán rộng? 


Ở đây, này chư Hiên, khi vị Tỷ-kheo thấy sắc 
với con mắt, thức không truy cầu sắc tướng, không 
bị trói buộc bởi vị của sắc tướng, không bi cốt chặt 


bởi vị của sắc tướng: không bị triền phược bởi kiết 
sử vị của sắc tướng; như vậy gọi là thức đối với ngoại 


(trần) không bị tán loạn, không bị tản rộng. 

Khi vị Tỷ-kheo nghe tiếng với tai... ngửi hương 
với mũi... nêm vị với lưỡi.. cảm xúc với thân.... nhận 
thức pháp với ý, thức không truy câu pháp tướng, 
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không bị trói buộc bởi vị của pháp tướng, không bị 
cột chặt bởi vị của pháp tướng, không bị triền phược 
bởi kiết sử vị của pháp tướng; như vậy gọi là thức 
đối với ngoại (trần) không bị tán loạn, không bị tản 
rộng. Như vậy, này chư Hiên, gọi là thức không bị 
tán loạn, không bị tản rộng. 


© Là này chư Hiền, thế nào gọi là tâm trú trước 
nội (trân)? 


—_Ở đây, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhật, 
một trạng thái hỹ lạc do ly dục sanh, có tâm có 
tứ. 


vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị cột 
chặt bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị triền 
phược bởi kiết sử hỷ lạc do ly dục sanh; như 
vậy gọi là tâm trú trước nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo đình chỉ tầm 
và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhứt tâm. 

, bị trối buộc bởi vị hỷ 
lạc do định sanh, bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do 
định sanh; bị triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do 
định sanh; như vậy gọi là tâm trú trước nội 
(trần). 
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— Lại nữa, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo ly hÿ trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú Thiền thứ ba. 


„ DỊ cột chặt bởi 
vị xả và lạc, bị triên phược bởi vỊ xả và lạc; như 
vậy gọi là tâm trú trước nội (trân). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả 

khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và 
an trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả 
niệm, thanh tịnh. 


, bị cột chặt bởi vị không khổ không 
lạc, bị triền phược bởi kiết sử vị không khô 
không lạc; như vậy gọi là tâm trú trước nội 
(trần). Như vậy gọi là tâm trú trước nội (trần). 


© Là này chư Hiền, thế nào gọi là tâm không bị 
trủ trước nội (trân)? 


— Ở đây, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhật, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, không tâm 


, không bị trói buộc bởi vị hỷ 
lạc do ly dục sanh, không bị cột chặt bởi vị hỷ 
lạc do ly dục sanh, không bị triên phược bởi 
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kiết sử hỷ lạc do ly dục sanh, như vậy gọi là 
tâm không trú trước nội (trân). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo đình chỉ tầm 
và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


, không bị 
trói buộc bởi vị hỷ lạc do định sanh, không bị 
cột chặt bởi vị hỷ lạc do định sanh, không bị 
triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do định sanh; như 
vậy gọi là tâm không trú trước nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo ly hÿ trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú Thiền thứ ba. 


k 


không bị cột chặt bởi vị xả và lạc, không bị 
triên phược bởi vị xả và lạc, như vậy được gọi 
là tâm không trú trước nội (trân). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả 

khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và 
an trú Thiền thứ tư, không khô không lạc, xả 
niệm, thanh tịnh. 


, không bị cột chặt bởi 
vị của không khô không lạc, không bị triên 
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phược bởi kiết sử vị không khổ không lạc; như 
vậy gọi là tâm không trú trước nội (trân). Như 
vậy gọi là tâm không trú trước nội (trân). 


S Và thế nào, này chư Hiền, là bị chấp thủ quấy 
rỗi? 


—> Ở đây, này chư Hiền, kẻ vô văn phàm phu 
không thây rõ các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp 

các bậc Thánh, không vết kiến các bậc Chân 

nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, 

, hay tự ngã như là có 


sắc, hay thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã 
như là có sắc. 
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¬ hay tự ngã, như là có thức, hay thức 


như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong thức. 
Thức ấy của vị ấy biến hoại và đổi khác. Với sự biến 
hoại và đối khác trong thức â ấy của vị ấy, thức của vị 
ây bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong thức của vị 
ây. Do thức bị tùy chuyền bởi sự biến hoại trong 
pháp, nên các pháp quây rôi khởi lên, xâm nhập tâm 
và tồn tại. Vì tâm bị xâm nhập, vị ấy sợ hãi, bực 
phiền và đầy những khao khát. Và vị ấy bị chấp thủ, 
quây rôi. Như vậy, nảy chư Hiên, là bị chấp thủ, quấy 
TÔI. 


© Và thế nào, này chư Hiển, là không bị chấp thủ 
quây rô? 


> l) đây, này chư Hiền, có Đa văn Thánh đệ tử 
yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các 
bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; yết kiến 
các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc 
Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân; 
, hay tự ngã như là 


có sắc, hay không thấy sắc như là trong tự ngã, 
hay tự ngã như là trong sắc. 
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VỊ ây 


hay tự ngã là có thức, hay không 
thây thức như là trong tự ngã hay tự ngã như là trong 
thức. Thức của vị ấy biến hoại và đổi khác. Với sự 
biến hoại và đổi khác trong thức của vị ấy, thức 
không bị tùy chuyền bởi sự biến hoại trong thức của 
vị ấy. Do thức không bị tùy chuyên bởi sự biến hoại 
trong thức, nên các pháp quấy rối không khởi lên, 
xâm nhập tâm và tôn tại. Vì tâm không bị xâm nhập, 
vị ây không sợ hãi, không bực phiền và không đây 
những khao khát. Và vị ấy không bị chấp thủ quây 
rôi. Như vậy, này chư Hiên, là không bị chấp thủ 
quấy rồi. 


Này chư Hiên, phân tông thuyết Thế Tôn đọc 
lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá: 
"Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo cần phải quán sát một 
cách như thế nào.. (như trên)... không có sự tập khởi, 
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sự: "¬ khởi của khô về sanh, già chết trong tương 
lai". Phần tổng thuyết này, này chư Hiển, được Thế 
Tôn đọc lên một cách văn tắt, không được giải nghĩa 
một cách rộng rãi; này chư Hiện, tôi hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi như vậy. Và nếu như Tôn giả muốn, 
hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải 
thích các Tôn giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 


Rồi các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời 
Tôn giả Mahakaccana giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị Tỷ-kheo 
ây bạch Thế Tôn - Bạch Thế Tôn, sau khi đọc phân 
tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không 
giải thích nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ 
ngôi đứng dậy, và đi vào tịnh xá: "Này các Tý-kheo, 
vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như thế nào.. 
(như trên)... không có sự tập khởi, sự sanh khởi của 
khô về sanh, già, chết trong tương lai". 


Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao 
lâu, chúng con suy nghĩ như sau: "Thế Tôn sau khi 
đọc phân tổng thuyết một cách văn tắt cho chúng ta, 
không giải nghĩa một cách rộng rãi, và đã đi vào tỉnh 
xá: "Vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như thế 
nảo.. (như trên).. . không có sự tập khởi, sự sanh khởi 
của khổ về sanh, già, chết trong tương lai ". Nay 
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không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tông 
thuyệt này, phân này chỉ được Thê Tôn đọc lên một 
cách văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng 


~}!! 


Ta1 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: 
“ôn giả Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên)... (như 
trên)... nay CHHHẾ ta hãy hỏi Tôn giả Mahakaccana 
về ý nghĩa này". Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến 
Tôn giả Mahakaccana, sau khi đến chúng con hỏi 
Tôn giả Mahakaccana vẻ ý nghĩa này. Ý nghĩa của 
những (chữ) ây đã được Tôn giả Mahakaccana giải 
thích cho chúng con với những phương pháp (akara) 
này, với những câu này, với những chữ này. 


— Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Hiền 
giả. Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc đại trí 
tuệ. Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông hỏi Ta về ý nghĩa 
này, Ta cũng giải thích cho các Ông như vậy, như 
Mahakaccana đã giải thích. Thật sự ý nghĩa ấy là 
vậy, và các Ông hãy thọ trì như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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^ 
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109 Tâm không tu tập - Kinh TÂM 
KHÔNG TU TẬP - Tăng I, 15 


TÂM KHÔNG TU TẬP - 7ðng I, 15 


tầm không tu tập. Tâm không tu tập, này 
các Tỷ-kheo, khó sử dụng. 


2. Ta không thây một pháp nào khác, lại dễ sử dụng, 
như tâm có tu tập. Tâm có tu tập, này các Tỷ-kheo, 
dễ sử dụng. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến bất 
lợi lớn, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này 
các Tỷ-kheo, đưa đến bát lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này 
các Tỷ-kheo, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến bất 
lợi lớn, như tâm không tu tập, không làm cho hiển 
lộ. Tâm không tu tập, không làm cho hiền lộ, này các 
Tý-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 


6. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập, được làm cho hiện lộ. 
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Tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, này các Tỷ- 
kheo, đưa đên lợi ích lớn. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bắt lợi 
lớn, như tâm không tu tập, không làm cho sung mãn. 
Tâm không tu tập, không làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập, được làm sung mãn. 
Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, đem lại đau 
khổ, như tâm không được tu tập, không được làm 
cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được 
làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đem lại đau 
khô. 


10. Ta không thây một pháp nào khác, đem lại an lạc, 
này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho 
sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, 
này các Tỷ - kheo, đem lại an lạc. 
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110 Tâm không điều phục - Kinh TÂM 
KHÔNG ĐIÊU PHỤC - Tăng IL, 18 


TÂM KHÔNG ĐIÊU PHỤC - 7ăng I, 18 


tâm không được điêu phục. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được điều phục, đưa đến bất lợi 
lớn. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /âm được điêu phục. Này các Ty-kheo, Tâm 
được điêu phục, đưa đên lợi ích lớn. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bất lợi 
lớn, như /đm không được hộ trì. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được hộ trì, đưa đên bât lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như ẩm được hộ trì. Này các Tỷ-kheo, Lâm 
được hộ trì, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như /đm không được phòng hộ. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được phòng hộ, đưa đên bât lợi 
lớn. 
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6. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /âm được phòng hộ. Này các Tỷ-kheo, Tâm 
được phòng hộ, đưa đên lợi ích lớn. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như ứâm không được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được bảo vệ, đưa đên bât lợi lớn. 


8. Ta không thây một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /đm được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, Tâm 
được bảo vệ, đưa đền lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nảo khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như âm không được điều phục, không được hộ 
trì không được phòng hộ, không được bảo vệ. Này 
các Tỷ-kheo, Tâm không được điều phục, không 
được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo 
VỆ, 


10. 


tâm được điều phục, được hộ trì, được 
phòng hộ, được bảo vệ. Này các TỷỶ-kheo, Tâm được 
điêu phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, 


TÂM 812 


II! Tâm không được tu tập - Kinh TÂM 
ĐƯỢC TU TẬP - Tăng I, 25 
TÂM ĐƯỢC TU TẬP - 7ðng I, 25 


1. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này bị ô nhiêm bởi 
các câu uề từ ngoài vào. 


o vậy, Ta nói răng tâm kẻ 
phàm phụ ítf nghe, không được íu tập. 


2. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này được gội sạch 
các cấu uỄ từ ngoài vào. 


o vậy, Ta nói răng 
tâm bậc Thánh đệ tử nghe nhiêu có được tu tập. 


3. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo phát từ tâm; vị ấy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không có trồng không 
làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là người làm theo giáo 
giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ không có uống phí. 
Còn nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm 
áy. 


4-5. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo tu tập từ tâm... tác ý từ tâm; vị áy, này các 
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Tỷ-kheo, được gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không 
có trồng không, làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là 
người làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ 
không có uống phí. Còn nói gì những người làm cho 
sung mãn từ tâm ấy. 


, Ý khởi trưóc các pháp 
ây. Các pháp bát thiện theo sau. 


2. Phàm những pháp nào, là thiện, thuộc thành › phân 
thiện, đứng về phía thiện, tất cả các pháp ấy đều 
được ý đi trước. Ý khởi trước các pháp ấy. Các pháp 
thiện theo sau. 


Với người phóng dật, này các Tỷ- 
kheo, các pháp bát thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 
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9. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bắt thiện đã sanh được đoạn lận, này các Tỷ-kheo, 
như: không phóng đât. Với người không phóng dật, 
này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được 
sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, 
các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
nh biếng nhác. Với người biếng nhác, này các Tỷ- 
kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 
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112 Tâm lang thang - Kinh KHÓ TRỪ 
KHỬ - Tăng II, 612 


KHÓ TRỪ KHỬ - 7ăng II, 612 
1. - Năm pháp này khởi lên, này các Tỷ-kheo, thật 
khó trừ khử. 
2. Thế nào là năm? 
- Tham khởi lên, thật khó trừ khử; 
- _ Sân khởi lên, thật khó trừ khử; 
-_ SÏ khởi lên, thật khó trừ khử; 
-_ Ham nói khởi lên, thật khó trừ khử; 
-_ Fâm lang thang thật khó trừ khử. 


Năm pháp này đã khởi lên, này các Tỷ-kheo, thật khó 
trừ khử. 
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113 Tâm người đàn ông - Kinh NỮ SẮC — 
Tăng L, 9 


NỮ SẮC - 7ăng L9 

[. Tôi nghe như vậy.: 

Một thời Thê Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại 
khu vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn bảo 
các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo! 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


sắc người đản bà. Này các 


Tý-kheo, sốc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn ông. 


2. Ta không thấy một tiếng nào khác, xâm chiếm và 
ngự trị tâm người đàn ông, như tiếng người đàn bà. 
Này các Tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và 
ngự trị tâm người đàn ông. 
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3-5. Ta không thây một hương...một vỊ...một xúc nào 
khác, xâm chiếm và ngự trị tâm người đản ông, như 
hương... vỊ.. xúc người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, xúc 
người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn 
ông. 


6. Ta không thấy một sắc nào khác, xâm chiếm và 
ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Này 
các Tý-kheo, sắc người đàn ông xâm chiếm và ngự 
trị tâm người đàn bà. 


7-10. Ta không thấy một tiếng... một hương...một 
vị...một xúc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn bà, như tiếng... hương... vị... xúc người 
đàn ông. Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn ông xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 
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114 Tâm này là sáng chói nhưng bị ô 
nhiễm từ... - Kinh TÂM ĐẶT SAI 
HƯỚNG - Tăng I, 21 


TÂM ĐẶT SAI HƯỚNG -- 7ăng I, 21 


1.Vï như, này các Tỷ-kheo, sợi râu của lúa mì, hay 
SợI râu của lúa mạch đạt sai hướng, khi bị tay hay 
chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có 
thể làm đồ máu; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? 
Này các Tỷ-kheo, vì sợi râu bị đặt sai hướng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với (âm bị 
đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô mình, làm minh 
sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này 
không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì tâm 
đặt sai hướng. 


2. Này các Tỷ-kheo, ví như các sợi râu của lúa mì, 
hay sợi râu của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi 
bị tay hay chân đẻ vào, có thể đâm thủng tay hay 
chân, hay có thể làm cho đỗ máu; sự tình này có xảy 
ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì sợi râu được đặt 
đúng hướng. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo với /âz 
dược đặt dúng hướng, có thê đâm thủng vô mình, 


TÂM 819 


làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niếi-bàn; sự 
tình này có xảy ra. Vì cớ sao? Này các TỷỶ-kheo, vì 
tâm được đặt đúng hướng. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với ứâm của Ta biết tâm 
một người là uê nhiễm, Ta rõ biết: "Nếu trong thời 
ølan này, người này mệnh chung, người ấy bị rơi vào 
địa ngục như vậy tương xứng”. Vì cớ sao? Này các 


Tỷ-kheo, vì rằng tâm người ấy uề nhiễm. 


Cũng do tâm uế nhiễm làm nhân như vậy, này các 
Tỷ-kheo, một số loài hữu tình ở đời, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta biết tâm 
một người là thanh tịnh, Ta rõ biết: "Nêu trong thời 
gian nảy, người này mệnh chung, người ây được 
sanh lên Thiên giới như vậy tương xứng”. Vì cớ sao? 
Này các Tỷ-kheo, vì rẵng tâm người ấy thanh tịnh. 
Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy, này các 
Tỷ-kheo, một số loài hữu tình ở đời này, sau khi thần 
hoại mạng chung, sanh vào cõi thiện, cõi Trời, cối 
đời này. 


TÂM 820 


5. Ví như, này các Tỷ kheo, một hồ nước uế nhớp, bị 
khuấy động, đục bùn. Tại đấy có người CÓ mắt, đứng 
trên bờ, không thể thây các con ốc, các con sò, các 
hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá, qua lại, đứng yên. 
Vì cớ sao? Vì nước bị khuấy đục. 


Này các Tỷ-kheo, cũng vậy, vị Tỷ-kheo với ứâm bị 
khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay biết được 
lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ 
chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng 
xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy không 
xảy ra. Vì cớ sao? Vì rằng tâm bị khuấy đục. 


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước trong sáng, 
sáng suốt, không bị khuấy đục. Tại đây CÓ ñĐưỜời có 
mắt, đứng trên bờ, có thể thây các con ốc, các con sò, 
các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng 
yên. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tyỷ-kheo với /â 
không bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay 
biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả 
hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến 
thù thắng xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy 
có xảy ra. Vì sao? Vì răng tâm không bị khuấy đục. 


TÂM S21 


7. VI như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại cây 
gì, cây phandana được xem là tôi thượng, tức là về 
nhu nhuyên và dê sử dụng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một pháp 
nào khác, lại nhu nhuyễn hơn và để sử dụng hơn, như 
một tâm được ta tập, được làm cho sung mãn. Tâm 
được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỷ- 
kheo, là nhu nhuyễn và dễ sử dụng. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, lại vận chuyển nhẹ nhàng hơn tâm. Thật 
không dễ gì, này các Tỷ-kheo, dùng một ví dụ để 
diễn tả sự vận chuyển nhẹ nhàng của tâm. 


9. Tâm này, này các TỷẺ-kheo, là sáng chói, nhưng 
bLô nhiệm bởi các câu uê từ ngoài vào. 


10. Tâm này, này các Tỷ-kheo. là sáng chót và tâm 
này được gôt sạch các câu uê từ ngoài vào. 


TÂM 822 


115 Tâm này thường sợ hãi, Ý này thường 
dao động - Kinh Subrahmà — Tương I, 
124 


Subrahmà— 7ơng L, 124 


1) Đứng một bên, Thiên tử Subrahmà nói lên bài kệ 
với Thê Tôn: 

Tâm này thưởng sợ hãi, 

Y này thường dao động, 

Điểễu mong ước không khỏi, 

Điều không mong lại khởi, 

Nếu có, không sợ hãi, 


Hãy nói điều con hỏi. 


(Thế Tôn): 
2) Không ngoài hạnh giác chi, 
Không ngoài hộ trì căn, 
Không ngoài bỏ tất cả, 
Ta thấy các pháp ấy, 


Đưa đên sự an toàn, 


TÂM 823 


Cho tất cả chúng sanh. 


3) Rồi Thiên tử biến mất tại chỗ ấy. 


TÂM 824 


116 Tâm quảng đại, đại hành để... - Kinh 
BÁT ĐỘNG LỢI ÍCH - 106 Trung III, 
97 


KINH BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH 
(Ananjasappaya suftam) 


- Bài kinh số 106 — Trung HI, 9 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru 
(Câu-lâu). Kammassadhamma (Kiềm-ma-sắt-đảm) 
là thị trắn của dân chúng Kuru. Tại đấy Thế Tôn gọi 
các lỷ-kheo: "Này các Ty-kheo.. — “Thưa vâng, 
bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tyý-kheo, các dục là vô thường, 
trồng rỗng, giả dồi, thuộc ngu sỉ tánh. Này các Tỷ- 
kheo, đây là lời chào xáo của kẻ ngu xây dựng trên 
giả dối. Các dục hiện tại, và các dục tương lai, các 
dục tưởng hiện tại và các dục tưởng tương laI, cả hai 
đều thuộc lãnh vực của ma, là cảnh giới của ma, là 
chỗ dinh dưỡng của ma, là chỗ ăn uống của ma 


TÂM 825 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Các dục hiện tại và các dục tương lai... 
cho Thánh đệ tử học tập. Vậy ta hãy an trú với tâm 
quảng đại, đại hành, sau khi chiến thăng thế giới, sau 
khi xác định vị trí của ý. Khi ta an trú với tầm quảng 
đại, đại hành chiến thắng thể giới, xác định vị trí của 
ý, các ác bất thiện ý: tham dục, sân hận, khích động 
sẽ không khởi lên. Với các pháp ây được đoạn trừ, 
tâm của ta không trở thành hạn hẹp. trái lại thành vô 
lượng, khéo tu tập". Trong khi ấy hành trì như vậy, 
an trú nhiêu lần như vậy, tâm trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). 


Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, 
thức diễn tiễn (samvattanikam vinnanam) có thể tùy 
theo đây đạt đến Bất động. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi ích Bất 
động". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Những dục hiện tại và những dục 
tương lai, những dục tưởng hiện tại, và những dục 
tưởng tương lai, phàm bất cứ sắc pháp øì. là bốn đại 
chủng và sắc do bốn đại tạo thành". Trong Khi vị ấy 


TÂM 826 


(của nó). Với tâm an 


tịnh, vị ấy thành tựu Bắt động ngay trong hiện tại 
hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng 
chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn ấy có thể 
tùy theo đây đạt đến Bắt động. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích Bất 
động. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Những dục hiện tại và những dục 


tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục 
tưởng tương lai 


. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, 
an trú nhiêu lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ấy thành 
tựu Bất động ngay trong hiện tại hay thiên nặng về 
trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này 
xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến 
Bất động. Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi là đệ 
tam hành đạo về lợi ích Bất động. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 


TÂM 827 


nghĩ như sau: 


Trong khi vị ây hành trì như vậy, 
an trú nhiều lân như vậy, tâm trí trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ấy thành 
tựu Vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng 
về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này 
xảy ra, thức diễn tiến ấy có thê tùy theo đây đạt đến 
Vô sở hữu xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi 
là đệ nhất hành đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đi đến 
khu rừng hay đi đến dưới gốc cây và suy nghĩ như 
Sau: 
Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiêu lân 
như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong giới xứ (của 
nó). Với tâm an tịnh, vị ây thành tựu Vô sở hữu xứ 
ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi 
thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn 
tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. 
Như vậy, này các Tyỷ-kheo, được gọi là đệ nhị hành 
đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: 


TÂM 828 


Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiêu lân 
như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú xứ (của 
nó). Với tâm an tịnh, vị ây thành tựu Vô sở hữu xứ 
trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân 
hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn 
ấy có thể tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo được gọi là đệ tam hành đạo 
về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


Và lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: 


. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều 
lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú xứ 
(của nó). Với tâm an tịnh vị ấy có thể thành tựu Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ ngay trong hiện tại, hoặc 
thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, 
sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn ấy có thể tùy theo 
đây đạt đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là hành đạo về lợi ích Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 


TÂM 820 


- Khi được nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo hành trì như 
vậy và suy nghĩ: "Nếu (rước) không có như vậy, thời 
có thể không là của ta; nếu (nay) không có như vậy 
thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì 
hiện có và những gì đã có". Và như vậy vị ấy được 
xả. Bạch Thế Tôn, một vị Tỷ-kheo như vậy có chứng 
được cứu cánh Niễt-bàn không? 


- Ở đây, này Ananda, một số Tỷ-kheo có thê 
chứng được cứu cánh Niêt-bàn, và ở đây, một sô Tỷ- 
kheo có thê không chứng được cứu cánh Niêt-bàn. 


— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thể Tôn, ở đây, 
một số Tỷ-kheo có thể chứng được cứu cánh Niết- 
bàn, và ở đây, một số Tỷ-kheo có thể không chứng 
cứu cánh Niết-bàn? 


— Ở đây, này Ananda, một Tỷ-kheo hành trì như 
vậy và suy nghĩ: "Nếu (trước) không có như vậy thời 
có thể không là của ta. Nếu (nay) không có như vậy, 
thời có thê sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì 
hiện có và những øì đã có". Và như vậy vị ấy được 


thức lệ thuộc xả ây và 


TÂM 8430 


thủ trước xả ấy. Có thủ trước, này Ananda, vị Tỷ- 
kheo không chứng cứu cánh Niêt-bàn. 


— Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo ấy thủ trước là thủ 
trước chô nào? 


— Này Ananda, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


- Bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo ấy thủ trước, thủ trước 
như vậy là thủ trước tôi thượng ? 


- Này Ananda, Vị Tỷ-kheo ấy thủ trước, thủ 
trước như vậy là thủ trước tối thượng. Này Ananda, 
đây là thủ trước tôi thượng, tức là Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 


Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo hành trì như vậy 
và suy nghĩ: "Nếu (trước) không có như vậy thời có 
thể không là của ta. Nếu (nay) không có như vậy, 
thời có thể không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện 
có và những øì đã có". Như vậy, vị ấy được xả. 


thức không lệ thuộc xả ây và không thủ trước 
xả ây. Không thủ trước, này Ananda, vị Tỷ-kheo 
chứng cứu cánh Niêt-bàn. 


TÂM 84] 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thể Tôn! Chính mười y cứ sự này sự kia, 
bạch Thế Tôn, sự vượt thoát dòng nước mạnh đã 
được Thế Tôn nói lên. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào 
là Thánh giải thoát ? 


— Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: 


Này Ananda, đây là đạo lộ về lợi ích Bất động 
được Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Vô sở hữu xứ 
được Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ được Ta thuyết giảng, là sự vượt qua 
dòng nước mạnh do y cứ sự này sự kia được Ta 
thuyết giảng, Thánh giải thoát được Ta thuyết giảng. 
Những gì, này Ananda, vị Đạo sư cần phải làm, vì 
lòng từ mẫn mưu tìm hạnh phúc cho các đệ tử, những 
điều ây đã được Ta làm, vì lòng từ mẫn của Ta đối 
với Ông. Này Ananda, đây là những sốc cây, đây là 
những khoảng trống. Hãy tu Thiên, này Ananda, chớ 
có phóng dật, chớ có hồi hận về sau. Đây là lời dạy 


TÂM 8432 


của Ta cho Ông. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TÂM 833 


117 Tâm sanh nào nên hành tr1 - Kinh 
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KINH NÊN HÀNH TRÌ KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ 
(Sevitabha-asevitabha suttam) 


- Bài kinh số 114 — Trung III, 191 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại 
tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). Ở đây, Thê 
Tôn gọi các Ty-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”". 


_Ö— Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ây vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


— "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
pháp môn vê Nên hành trì không nên hành trì. Hãy 
nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ giảng " 

— "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 


vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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>>Này các Tỷ-kheo, Ta nói thân hành có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa thân hành". 

=®>Này các Tý-kheo, Ta nói khâu hành cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa khâu hành”. 

“>> Này các Tỷ-kheo, Ta nói ý hành cũng có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa ý hành”. 

=>>Này các Tỷ-kheo, Ta nói tâm sanh cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa tâm sanh”. 

=®>Này các Tý-kheo, Ta nói tưởng đắc cũng có 
hai loại: “Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa tưởng đắc”. 

®>kKiến đặc, này các Tý-kheo, Ta nói cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa kiên đặc 
(ditthipatilabha)". 

=®>Ngã tánh đặc, này các Tỷ-kheo, Ta nói cũng 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; 
và đây là sự tương đôi giữa ngã tánh đặc”. 


Được nghe nói vậy Tôn giả Sariputta bạch Thế 
Tôn: 
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— Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói 
lên văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con hiệu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


s* Thân hành, này các Tỷ-khco, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự tương đối giữa thân hành". Thế Tôn đã 
nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 
lên ? 


— Bạch Thế Tôn, nêu một thân hành nào khi 


hành trì, 
, thân hành như vậy không 


nên hành trì. 


— Bạch Thế Tôn, và một thân hành nào khi 


hành trì thời 
, thân hành như vậy nên 


hành trì. 


© bạch Thể Tôn, thân hành gì khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, có người sát sanh, tàn 
nhân (2) tay lâm máu, tâm chuyên sát hại, đả 
thương, tâm không từ bị đôi với các loại hữu 
tình. 
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— Người này lây của không cho, bất cứ tài vật gì 
của người khác, hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng 
núi, không cho người ấy, người ấy lây trộm tài 
vật ấy. 

— Người ấy sống tà hạnh trong các dục vọng, giao 
cấu các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha 
che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà 
con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy 
sộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang 
sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp 
tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. 


© Bạch Thể Tôn, thân hành gì khi hành trì thời bắt 
thiện pháp thói giảm, thiện pháp tăng trưởng ? 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, có người từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm 
quý, có lòng từ, sông thương xót đến hạnh phúc 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 

— Người ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy 
của không cho; bắt cứ tài vật gì của người khác, 
hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho 
người ấy, người ấy không lấy trộm tài vật ấy. 


— Người ấy từ bỏ sống tà hạnh trong các dục 
vọng, không giao câu với các hạng nữ nhân có 
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mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có 
chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, 
được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những 
nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Thân 
hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp thối giảm các thiện pháp 
tăng trưởng. 


Thân hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa thân hành". Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 


%* Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
“Nón hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự tương đối giữa khẩu hành". Thế Tôn đã 
nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 
lên ? 


Bạch Thế Tôn, một khẩu hành nào khi hành trì 
thời bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thôi giảm, 
khẩu hành như vậy không nên hành trì. Bạch Thế 
Tôn và một khâu hành nào khi hành trì bất thiện pháp 
thối giảm, thiện pháp tăng trưởng khẩu hành như vậy 
nên hành trì. 


Bạch Thế Tôn, khâu hành gì khi hành trì thời bât 
thiện pháp tăng trưởng, thiệp pháp thôi giảm? Ở đây, 
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bạch Thế Tôn, có người vọng ngữ, đến chỗ tập hội, 
hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, 
hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa vương tộc, khi 
bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: “Này Người kia, 
hãy nói những gì Ông biết". Dầu cho người ây không 
biết, người ây nói: Tôi biết"; dầu cho người ấy biết, 
người ây nói: "Tôi không biết" hay dầu cho người ây 
không thấy, người ây nói: Tôi thấy" hay dầu cho 
người ấy thấy, người äy nói: Tôi không thấy". Như 
vậy lời nói của người ây trở thành cô ý vọng ngữ, 
hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha 
nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyên lợi gì. Và 
người ây là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 
này, đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người 
này, nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người 
này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, 
người ấy ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi dục 
những kẻ ly gián, ưa thích phá hoại, vui thích phá 
hoại, thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến phá 
hoại. Và người ây là người nói lời thô ác. Bắt cứ lời 
gì thô ác, tàn ác, khiến người đau khổ, khiến người 
tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiên 
định, người ấy nói những lời như vậy. Và người ấy 
nói những lời phù phiêm, nói phi thời, nói những lời 
phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói những lời 
phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không 
đáng gìn giữ. Vì nói phi thời nên lời nói không có 
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thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi 
ích. Khẩu hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 
thối giảm. 


Bạch Thế Tôn, khâu hành gì khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng? 
Ở đây, bạch Thế Tôn, có người từ bỏ vọng ngữ, tránh 
Xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay. đến chỗ chúng hội, 
hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, 
hay đến giữa vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng 
và được hỏi: "Này người kia, hãy nói những gì Ông 
biết". Nếu biết, người ây nói: "Tôi biết " nếu không 
biết, người ây nói: "Tôi không biết" hay nếu không 
thấy, người ây nói: "Tôi không thấy" nếu thấy, người 
ây nói: "Lôi thấy". Như vậy lời nói của người ây 
không trở thành cô ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân 
tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên 
nhân một vài quyên lợi øì. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh 
xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến 
chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này, nghe 
điều gì ở chỗ kia không đi nói với những người này 
để sanh chia rẽ ở những người kia; như vậy, người ây 

sông hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những 
kẻ hòa hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích 
thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Từ bỏ 
lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác; như vậy người 
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ây nói những lời nói nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, 
vui lòng nhiều người. Từ bỏ lời nói phù phiêm, tránh 
xa lời nói phù phiếm; người ấy nói đúng thời, nói 
những lời chơn thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời 
nói thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Khâu 
hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa khẩu hành". Thế Tôn đã nói như vậy, 
và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


s%* Ý hành, này các Tỷ-kheo, Tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự trơng đối giữa ý hành". Thế Tôn đã nói 
như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? 


Bạch Thế Tôn, một ý hành nào khi hành trì thời 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi 
giảm, khâu hành như vậy không nên hành trì. Bạch 
Thế Tôn, và một ý hành nào khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ý 
hành như vậy nên hành trì. 
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Ý hành øì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiệp pháp thôi giảm? Ở đây, 
bạch Thế Tôn có người có tham á ái, tham lam tài vật 
kẻ khác, nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của 
người khác trở thành của mình!" Lại có người sân 
tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như sau: "Mong rẵng 
những loài hữu hình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị 
tiêu diệt hay bị làm hại, hay mong chúng không còn 
tồn tại". Ý hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 
thối giảm. 


Ý hành gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng? 
Ở đây có người không có tham ái, không tham lam 
tài vật của kẻ khác, nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi 
tài vật của người khác không trở thành của mình!" 
Lại có người không có sân tâm, không khởi lên hại 
ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: "Mong rằng những loài 
hữu tình này sống không thù hận, không oán thù, 
không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân". Ý 
hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


Ý hành, này các Tỷý-kheo, tôi nói có hai loại: 


"Nên hành trì, không nên hành trì và như vậy là sự 
tương đôi giữa ý hành". Thê Tôn đã nói như vậy, và 
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do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 


s* Tâm sanh, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai 
loại: "Nên hành trì không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy 
được nói lên ? 


Bạch Thế Tôn, nêu một tâm sanh nào khi hành 
trì, các bất thiện pháp tăng trưởn ø, các thiện pháp thối 
giảm, tâm sanh như vậy không nên hành trì. Và một 
tâm sanh nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tâm 
sanh như vậy nên hành trì. 


Tâm sanh gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, 
bạch Thế Tôn, có người có tham dục, sông với tâm 
câu hữu với tham dục; người ấy sân hận và sông với 
tâm câu hữu với sân hận; người ây có hại tâm và sống 
với tâm câu hữu với hại tâm. Tâm sanh như vậy, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì bất thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp thôi giảm. Tâm sanh gì, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng 
trưởng? Ở đây, bạch Thế Tôn, có người không có 
tham dục; sông với tâm không câu hữu với tham dục; 
người ấy không có sân hận và sống với tâm không 
câu hữu với sân hận; người ấy không có hại tâm và 
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sống với tâm không câu hữu với hại tâm. Tâm sanh 
như vậy, bạch Thê Tôn, nêu hành trì thời bât thiện 
pháp thôi giảm, thiện pháp tăng trưởng. 


Tâm sanh, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa tâm sanh". Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


%% Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai 
loại: "Nên hành trì không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được 
nói lên? 


Một tưởng đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi 
giảm, tưởng đắc như vậy không nên hành trì. Và một 
tưởng đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, 
tưởng đắc như vậy nên hành trì. 


Tưởng đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
bắt thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở 
đây, bạch Thế Tôn, có người có tham dục sông với 
tưởng câu hữu với sân hận, người ây có hại tâm và 
sống với tưởng câu hữu với hại tâm. Tưởng đắc như 
vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện pháp 
tăng trưởng, thiệp pháp thối giảm. Tưởng đắc gì, 
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bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp thối giảm, 
thiệp pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch Thế Tôn, có 
người không có tham dục, sống với tưởng không câu 
hữu với tham dục, người ấy không có sân hận và sông 
với tưởng không câu hữu với sân hận, người ấy 
không có hại tâm và sống với tưởng không câu hữu 
với hại tâm. Tưởng đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng 
trưởng. 


Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đỗi giữa tưởng đắc". Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


%% Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
“Nên hành trì và không nên hành trì; và nh 
vậy là sự tương đổi giữa kiến đắc "'. Thế Tôn đã 
nói như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được nói 
lên ? 


Một kiến đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 
thối giảm, kiến đắc như vậy không nên hành trì. Và 
một kiến đắc nào khi hành trì thời các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, kiến đắc như 
vậy nên hành trì. Kiến đắc gì, bạch Thế Tôn, khi 
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hành trì thời bất thiện pháp tăng trưởng; thiện pháp 
thối giảm? Ở đây, bạch Thế Tôn có người có (tà) kiến 
như sau: "Không có bố thí, không có lễ hy sinh, 
không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện 
ác, không có đời này, không có đời khác, không có 
mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời 
không có những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn, 
chánh hướng, chánh hạnh đã tự mình với thượng trí 
chứng tri, chứng đạt và an trú đời này, đời khác và 
truyền dạy lại". Kiến đắc như vậy, bạch Thể Tôn, khi 
hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm. Kiến đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành 
trì thời bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng? 


Ở đây, bạch Thế Tôn, có người có (chánh) kiến 
như sau: "Có bồ thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị 
thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có 
mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, ở đời có những vị 
Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh đã tự 
mình với thượng trí chứng tri, chứng đắc và an trú 
đời nảy, đời khác và truyền dạy lại". Kiến đắc như 
vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện 
pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


Kiên đặc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
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sai trái vê kiên đặc". Thê Tôn đã nói như vậy, và do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 


%% Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
như vậy là sự tương đối giữa ngã tánh"'. Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy 
được nói lên ? 


Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 
thối giảm, ngã tánh đặc như vậy không nên hành trì. 
Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng, ngã tánh đặc như vậy nên hành trì. Ngã tánh 
đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện 
pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm? Ngã 
tánh đắc có hại, bạch Thế Tôn, vì sự không rốt ráo 
khi được sanh khởi, các bất thiện pháp phải tăng 
trưởng, các thiện pháp thối giảm. Ngã tánh đắc vô 
hại, bạch Thế Tôn, vì sự rốt ráo khi được sanh khởi, 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng. 


Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai 


loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự sai khác vê ngã tánh đặc”. Thê Tôn đã nói như 
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vậy, và do duyên như vậy lời nói ây được nói lên. 
Bạch Thế Tôn, lời nói mà được Thế Tôn nói lên một 
cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con được 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


> Thân hành, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là 
sự tương đổi giữa thân hành". Ta đã nói như vậy 
và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên? 


Thân hành nào, này SarIputtta, khi hành trì thời 
bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, 
thân hành như vậy không nên hành trì. Và thân hành 
nào, này Sariputtta, khi hành trì thời bất thiện pháp 
thối giảm, thiệp pháp tăng trưởng, thân hành như vậy 
nên hành trì. 


Thân hành gì, này Sariputta, khi hành trì bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, 
này Sariputta, có người sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm 
máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bị 
đối với các loại hữu tình. Người này lấy của không 
cho; bất cứ tài vật øì của người khác, hoặc tại thôn 
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làng hoặc tại rừng núi không cho người ấy, người ấy 
lẫy trộm tài vật ấy. Người ấy sống tà hạnh trong các 
dục vọng, ø1ao câu các hạng nữ nhân có mẹ che chở, 
có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có 
bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc 
bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức băng 
vòng hoa. Thân hành như vậy, này Sariputta, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm. 


Thân hành øì, này Sariputta, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng? Ở đây, này Sariputtta, có người từ bỏ sát 
sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm 
quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất 
cả chúng sanh và loài hữu tình. Người ấy từ bỏ lây 
của không cho, tránh xa lẫy của không cho; bất cứ 
tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại 
rừng núi không cho người ẫy, người ầy không lây 
trộm tài vật ây. Người ây từ bỏ sông theo tà hạnh 
trong các dục vọng, không giao cầu với các hạng nữ 
nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, 
có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được 
hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân 
được trang sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, 
này Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 
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Thân hành, này các Tỷ-kheo, ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đỗi giữa thân hành". Ta đã nói như vậy và do 
duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


> Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: 
"Nền hành trì, không nên hành trì; và như vậy là 
sự tương đối giữa khẩu hành". Ta đã nói như vậy. 
Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên ? 


Này Sariputta, khâu hành nào khi hành trì thời 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi 
giảm, khẩu hành như vậy không nên hành trì. Và 
khẩu hành nào, này Sariputta, khi hành trì, các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, 
khẩu hành như vậy nên hành trì. 


Khẩu hành øì, này Sariputta, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi 
giảm? Ở đây, này Sariputta, có người vọng ngữ đến 
chỗ tập hội... (như trên) 


.. (những thay đổi cần thiết cho đến đoạn ngã 
tánh đặc... ) 


“Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai 


loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự tương đôi giữa ngã tánh đặc", Ta đã nói như 
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vậy. Và do duyên như vậy lời nói ây được nói lên. 


# Này Sariputta, lời nói này được Ta nói một cách 
văn tắt, cần phải hiểu một cách rộng rãi như vậy. 


®>Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". 
®> Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 
>®>Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì không nên hành trì”. 
>> Vị do lưỡi nhận thức, này Sariput(a, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 
>>Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 


>>Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch 
Thê Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói 
lên một cách văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con 


được hiêu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


"Sác do mặt nhận thức, này Sariputfa, Ta nói có 
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hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. Thê Tôn 
đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ây được nói 
lên? 


Sắc nào do mắt nhận thức bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm, sắc do mắt nhận thức như vậy không 
nên hành trì. Sắc nào do mắt nhận thức, bạch Thế 
Tôn khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng, sắc ấy do mắt nhận thức 
như vậy nên hành trì. "Sắc do mắt nhận thức, này 
Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không 
nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên 
như vậy lời nói ấy được nói lên. 


"Tiếng do tai nhận thức, này SarIputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 
nói lên? Tiếng nào do tai nhận thức bạch Thế Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thối giảm, tiếng do tai nhận thức như vậy 
không nên hành trì. Tiếng nào do tai nhận thức, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tiếng do tai nhận 
thức như vậy nên hành trì. "Tiếng do tai nhận thức, 
này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do 
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duyên như vậy lời nói ây được nói lên. 


"Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 
nói lên? Hương nào do mũi nhận thức, bạch Thể Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thối giảm, hương do mũi nhận thức như 
vậy không nên hành trì. Hương nào do mũi nhận 
thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, hương do mũi 
nhận thức như vậy nên hành trì: "Hương do mũi nhận 
thức, này Sariput(a, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do 
duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 


"VỊ do lưỡi nhận thức, này SarIiputfa, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 
đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 
lên. Vị nào do lưỡi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm, vị do lưỡi nhận thức như vậy không 
nên hành trì. Vị nào do lưỡi nhận thức, bạch Thế 
Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thôi giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng, vị do lưỡi nhận thức như 
vậy nên hành trì. "VỊ do lưỡi nhận thức, này 
Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không 
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nên hành trì". Thê Tôn đã nói như vậy và do duyên 
như vậy lời nói ây được nói lên. 


"Xúc do thân nhận thức, này Sariputfa, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 
nói lên? Xúc nào do thân nhận thức, bạch Thế Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thối giảm, xúc do thân nhận thức như vậy 
không nên hành trì. Xúc nào do thân nhận thức, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng, xúc do thân nhận 
thức như vậy nên hành trì. "Xúc do thân nhận thức, 
này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do 
duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 


"Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 
đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 
lên? Pháp nào do ý nhận thức, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm, pháp do ý nhận thức như vậy không 
nên hành trì. Pháp nào do ý nhận thức, bạch Thế Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng, pháp do ý nhận thức như vậy 
nên hành trì. Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta 
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nói có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 
Thê Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy lời nói 
ây được nói lên. 


Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói lên 
một cách văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con được 
hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Lời nói 
như vậy được Ta nói lên. Và do duyên gì, lời nói ấy 
được nói lên?... (như trên)... Pháp do ý nhận thức, 
này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Lời nói như vậy được Ta nói 
lên và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


Này Sariputta, lời nói này được Ta nói lên một 
cách văn tăt, ý nghĩa lời nói ây được hiệu một cách 
rộng rãi như vậy. 
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Đồ ăn khất thực, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 

>>Sàng (ọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì”. 

“®>Làng, này Sariput(a, Ta nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì". 

Thị trấn, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì”. 

®>ÐĐô (thị, này Sariput(a, Ta nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì”. 

Quốc độ, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì”. 

~>>Người (Puggala), này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch 
Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói 
lên một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, con được hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


"Ã, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành 


trì, không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy. Và 
do duyên øì, lời nói ây được nói lên? Y nào, bạch 
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Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, 
các thiện pháp thối giảm, ý như vậy không nên hành 
trì. Ý nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ý 
như vậy nên hành trì. "Ý, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 
đã nói lên như vậy. Và do duyên như vậy, lời nói ấy 
được nói lên. 


"Món ăn khât thực, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại... do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên”. 


"Sàng tọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


"Làng, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


“Thị trân, này SarIputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


"Đô thị, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


"Quôc độ, này SarIputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


"Người, này SarIputta, Ta nói có hai loại... do 
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duyên như vậy, lời nói ây được nói lên”. 


Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói lên 
một cách văn tắt, không giải thích rộng rãi, con đã 
hiêu một cách rộng rãi như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Sariputtal Lành 
thay, này Sariputta! Lời nói này được Ta nói lên vắn 
tăt, không giải thích rộng rãi, Ông đã hiểu một cách 
rộng rãi như vậy. 


Y, này Sariputfa, Ta nói có hai loại: "Nên hành 
trì, không nên hành trì". Ta đã nói lên như vậy. Và 
do duyên øì, lời nói ấy được nói lên? Y nào, này 
Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng 
trưởng... Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


Đồ ăn khất thực, này SarIputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Ta đã nói 
như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên?... 
Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


Sàng tọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì"... (như trên)... Sàng tọa 
như vậy không nên hành trì. Sàng tọa như vậy nên 
hành trì.... (như trên)... Làng như vậy không nên 
hành trì ... (như trên) ... Làng như vậy nên hành trì... 
(như trên).. Thị trấn như vậy không nên hành trì... 
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(như trên)... Thị trấn như vậy nên hành trì.... (như 
trên).... Đô thị như vậy không nên hành trì... (như 
trên)... Đô thị như vậy nên hành trì... (như trên)... 
Quốc độ như vậy không nên hảnh trì... (như trên) .... 
Quốc độ như vậy nên hành trì ... (như trên) ... Người, 
này Sariputfa, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì và 
không nên hành trì". Ta đã nói như vậy. Và do duyên 
sì, lời nói ây được nói lên? Người, này Sariputta... 
Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


Này SarIputta, lời nói này được Ta nói vắn tắt, 
ý nghĩa (lời nói ấy) cần được hiểu một cách rộng rãi 
như vậy. 


> Này Sariputta, nếu tất cả những vị Sát đề ly, 
đôi với lời nói này được Ta nói văn tắt, có thê 
hiểu ý ý nghĩa lời nói ây một cách rộng rãi như 
vậy, tất cả những vị ây sẽ được hưởng hạnh 
phúc. an lạc lâu dài. 

~> Này Sariputta, nếu tất cả những vị Bà-la- 
môn .. 


>> Nếu tất cả những vị Vessa... 


~> Này Sariputta, nếu tất cả những vị Thủ đả 
(Sudda), đối với lời nói này được Ta nói vắn 
tắt, có thể hiểu ý nghĩa lời nói ấy một cách 
rộng rãi như vậy, tất cả những vị ấy sẽ được 
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hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
SarIputta hoan hỷý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TÂM 860 


118 Tâm sở - Kinh VỚI TƯ TÂM SỞ - 
Tăng LH, 116 


VỚI TƯ TÂM SỞ - 7ăng II, 116 
s* Này các Tỷ-kheo: 


>> Khi nào có hành động về thân, do nhân thân tư 
tâm sở, khởi lên JỆ KHỔ nội tâm. 

>>Khi nào có hành động về lời, do nhân tư tâm 
sở về lời, khởi lên lạc khổ nội tâm. 

Khi nào có hành động về ý, do nhân tư tâm sở 
về ý, khởi lên lạc khổ nội tâm. 

>> Hay là do vô mình ... 


=> Hoặc này các Tỷ-kheo, do /# mình làm thân 
hành, do duyên này, khởi lên lạc khổ nội tâm 
cho người ấy. 

—= Hoặc này các Tỷ-kheo, do người khác làm thân 
hành đối với người ấy, do duyên này khởi lên 
lạc khổ nội tâm cho người ấy. 

=> Hoặc này các Tỷ-kheo, # mình th siác làm 
thân hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội 
tâm cho người ấy. 
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— Hoặc này các Ty-kheo, k/ôg có fĩ+h giác làm 
thân hành, do duyên này khởi lên lạc khô nội 
tâm cho người ây. 


—= Hoặc này các Tỷ-kheo, đo f mình làm khẩu 
hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm 
cho người ấy. 

= Hoặc này các Tỷ-kheo, đo người khác làm 
khẩu hành đối với người ấy, do duyên này khởi 
lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. 

=> Hoặc này các Tỷ-kheo, # mình tỉnh giác làm 
khẩu hành, do duyên này khởi lên lạc khô nội 
tâm cho người ấy. 

— Hoặc này các Tỷ-kheo, không có tỉnh giác làm 
khẩu hành, do duyên này khởi lên lạc khô nội 
tâm cho người ấy. 


— Hoặc này các Tỷ-kheo, đo # mình làm ý hành, 
do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho 
người ây. 
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—= Hoặc này các Tỷ-kheo, đo người khác làm ý 
hành đối với người ấy, do duyên này khởi lên 
lạc khô nội tâm cho người ấy. 

=— Hoặc này các Tỷ-kheo, # mình tỉnh giác làm ý 
hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm 
cho người ấy. 

— Hoặc này các Ty-kheo, không có tỉnh giác làm 
ý hành, do duyên này khởi lên lạc khô nội tâm 
cho người ấy. 


5. Này các Tỷ-kheo, trong những pháp này, có vô 
mình tháp tùng. Do sự đoạn diệt, ly tham, không có 
dư tàn của vô minh, thân hành ây không có, do duyên 
này khởi lên lạc khô nội tâm cho người ấy; khâu hành 
ây không có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm 
cho người ấy: ý hành không có, do duyên này khởi 
lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Thửa ruộng không 
có, căn cứ không có, xứ không có, duyên sự không 
có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người 
ây. 
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119 Tâm thuận ứng nghịch ứng với § gió - 
Kinh TÙY CHUYN THỂ, GIỚI 2 _— 
Tăng HIL, 498 


TÙY CHUYÊN THÊ GIỚI 2 —7ðng IIL, 498 


1.- này, này các Tỷ-kheo, tùy 
. Thê giới tùy chuyên theo tám 


pháp thế gian này. 
2. Thể nào là tám? 


-_ Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, 
¬. Danh vọng và không danh vọng, 
- Chỉ trích và tán thán, 

-_ An lạc và đau khổ. 


Tám pháp thế ø1an này, này các Ty-kheo, tùy chuyền 
thê giới. Thê giới tùy chuyên theo tám pháp thê gian 
này. 

3. Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các Tỷ- 


kheo, sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh 
vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, đau khô. 
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Với vị Thánh đệ tứ nghe pháp, cũng sanh ra lơi 
dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, chỉ trích, tán 
thán, an lạc, đau khó. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có đặc thù gì, thù thăng gì, 
có sat khác gì giữa vị Thánh có nghe pháp và kẻ 
phàm phu có không nghe pháp? 


- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, 
lây Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương 
tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giảng cho 
ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này các Tý-kheo, hãy lắng nghe và suy niệm 
kỹ, ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
Sau: 


4. - 
: "Lợi 


dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, 
khổ, biễn hoại". Vị ấy không như thật rõ biết ... khởi 
lên không lợi dưỡng ... khởi lên danh vọng ... khởi 
lên không danh vọng ... khởi lên chỉ trích ... khởi lên 
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tán thán ... khởi lên an lạc ... khởi lên khổ đau. Vị ấy 
không có suy tư: '"Khô này khởi lên nơi ta, khô ây 
là vô thường, khó, biên hoại”. 

Vị ấy không như thật rõ biết rằng: 


-_ Lợi dưỡng xâm nhập tâm của người äy và an 


trú. 

-_ Không lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy 
và an trú, 

-_ Danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an 
trú, 

-_ Không danh vọng xâm nhập tâm của người ấy 
và an trú 


-_ Chỉtrích xâm nhập tâm của người ấy và an trú, 

-_ Tán thán xâm nhập tâm của người ấy và an 
trú, 

-_ An lạc xâm nhập tâm của người ấy và an trú, 

- Đau khổ xâm nhập tâm của người ấy và an 


⁄Zr 


tru. 


s%* Người ấy thuân ứng với lợi dưỡng được khởi lên 
và nghịch tng với không lợi dưỡng; thuận ứng với 
danh vọng được khởi lên và nghịch ứng với không 
danh vọng; thuận ưng với tán thản được khởi lên 
và nghịch ứng với chỉ trích; thuận ưng với an lạc 
được khởi lên và nghịch ứng với đau khổ; 
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s%* Người ấy đây đủ thuân ứng, nghịch ứng nhưự vậy, 


không có giải thoát Khỏi sanh, già. chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. Ta nói răng, người ấy không thoát 


khỏi khổ. 


5 
"Lợi dưỡng này 


khởi lên nơi ta. Lợi dưỡng ấy là vô thường, đau 
khổ. bị biến hoại"'. Vị ấy như thật rõ biết ... khởi lên 
không lợi dưỡng ... khởi lên danh vọng ... khởi lên 
không danh vọng ... khởi lên chỉ trích ... khởi lên tán 
thán ... khởi lên an lạc ... khởi lên khổ đau. Vị ấy có 
suy tr: "Khổ này khởi lên nơi ta, khổ ấy là vô thường 
khố, biến hoại”. 


Vị ấy như thật rõ biết rằng: 


-_ Lợi dưỡng này không xâm nhập tâm của vì ấy 
và an trú 

-_ Không lợi dưỡng... 

¬. Danh vọng... 

¬._ Không danh vọng... 

- Chỉ trích... 

= Tủn THẬN... 

¬_ An lạc... 

-_ Đau khổ không xâm nhập tâm của người ấy và 
an trú `. 
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s% V ấy không thuận ưng với lợi dưỡng được khởi 
lên và không nghịch tng với không lợi dưỡng; 
không thuận ng với danh vọng được khởi lên và 
không nghịch ứng với không danh vọng; không 
thuận ứng với tán thán được khởi lên và không 
nghịch ứng với chỉ trích; không thuận ứng với an 
lạc được khởi lên và không nghịch ứng với đau 
khổ; 

s* Vị ấy do đoạn tân thuân ứng, nghịch ứng như vây. 
nên giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, khố, 
ưu, não. Ta nói rằng, vị ấy thoát khỏi khổ. 


Đây là đặc thù, này các Tỷ-kheo, đây là thù thắng, 
đây là sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe pháp và 
kẻ phàm phu không nghe pháp. 


Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 
Danh vọng, không danh vọng 
Chỉ trích và tán thán 

An lạc và đau khổ 

Những pháp này vô thường 
Không thường hằng biến diệt 
Biết chúng giữ chánh niệm 
Bậc trí quán biến diệt 

Pháp khả ái không động 
Không khả át, không sân 
Các pháp thuận hay nghịch 
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Được tiêu tan không còn 
Sau khi biết con đường 
Không trần cấu không sầu 
Chơn chánh biết sanh hữu 
Đi đến bờ bên kia. 


S69 


120 Tâm thù nghịch đối với bậc Đạo sư - 
Kinh ĐẠI KHÔNG - 122 Trung III, 
301 


KINH ĐẠI KHÔNG 
(Mahasunnafta suttam) 


- Bài kinh số 122 — Trung III, 301 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka 
(Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tu viện 
Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Thế Tôn vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kapilavatthu để 
khất thực. Sau khi đi khất thực ở Kapilavatthu, ăn 
xong, trên đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến 
trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka để ở ban ngày. 
Lúc bây g1ờ, tại tu viện của Thích-ca Kalakhemaka, 
có sắp đặt rất nhiều sàng tọa. Thế Tôn thấy rất nhiều 
sàng tọa tại trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka, thấy 
vậy Thế Tôn suy nghĩ: "Rất nhiễu sàng tọa được sắp 
đặt tại tu viện của Thích-ca Kalakhemaka. Không 
biết ở đấy có rất nhiều Tỷ-kheo ở không?" 
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Lúc bấy giờ Tôn giả Ananda cùng với rất nhiều 
vị Tỷ-kheo đang làm y (cIvarakamma) ở trú xứ của 
Thích-ca Ghataya. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc 
cư đứng dậy, đi đến trú xứ của Thích-ca Ghataya, sau 
khi đến liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, 
Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, có rất nhiều sàng tọa được sắp 
đặt tại trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka. Không biệt 
có nhiêu Tỷ-kheo trú ở đây không. 


— Bạch Thế Tôn, có rất nhiều sàng tọa được sắp 
đặt ở trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka; có rất nhiều 
Tý-kheo trú tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, nay là thời 
chúng con làm y. 


Này Ananda, một Tỷ-kheo không chói sáng 
nếu thích thú trong hội chúng của mình, nếu 
hân hoan trong hội chúng của mình, nếu hoan 
hỷ trong hội chúng của mình, nếu thích thú 
trong hội chúng của người, nếu hân hoan trong 
hội chúng của người, nếu hoan hý trong hội 
chúng của người. 


> Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong 
hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng 
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của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, 
thích thú trong hội chúng của người, hân hoan 
trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội 
chúng của người, có thê là một vị chứng đắc 
tùy theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư 
lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; sự kiện như vậy 
không xảy ra. 


Nhưng nảy Ananda, Tỷ-kheo nào sống một 
mình, xa lánh tụ hội, thời vị ấy có hy vọng 
chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly 
lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; sự 
kiện như vậy có thể xảy ra. 


Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong 
hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng 
của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, 
thích thú trong hội chúng của người, hân hoan 
trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội 
chúng của người sẽ chứng đắc và an trú với tâm 
giải thoát có hạn kỳ và thoái mái hay không có 
hạn kỳ và bất động; sự kiện như vậy không xảy 
ra. 


Nhưng nảy Ananda, Tỷ-kheo nào sống một 


mình, xa lánh tụ hội, thời vị ây có hy vọng sẽ 
chứng đắc và an trú với tâm giải thoát có hạn 
kỳ và thoái mái, hay không có hạn kỳ và bất 
động: sự kiện như vậy có xảy ra. 


—> Này Ananda, Ta không quán thấy một sắc 


pháp nào trong ấy có hoan hỷ, trong ấy có 
hoan lạc, chịu sự biên dịch, chịu sự đôi khác 
mà không khởi lên sâu. bi, khô. ưu, não. 


> Nhưng sự (an) trú này, này Ananda, đã được 
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Như Lai hoàn toàn giác ngộ, tức là sau khi 
không tác ý với tất cả tướng, chứng đắc và (an) 
trú nội không. Và nếu, này Ananda, trong khi 
Như Lai an trú trong an trú này, nếu có những 
Tý-kheo, Tỷ-kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, quốc 
vương, đại thần, ngoại đạo, ngoại đạo đệ tử đến 
yết kiến, trong khi ấy, này Ananda, Như Lai 
với tâm hướng đến viễn ly, thiên về viễn ly, 
nặng về viễn ly, sống độc cư, hoan hỷ trong ly 
dục, làm cho đoạn tận tất cả các pháp dựa trên 
các lậu hoặc an trú, nói lên tại chỗ ây những lời 
thuần túy liên hệ đến khích lệ. 


Do vậy, này Ananda, nếu Tỷ-kheo ước vọng: 
"Sau khi chứng đạt nội không, ta sẽ an trú”, 
vị Tỷ-kheo ây, này Ananda, cân phải an chỉ, 


an tọa, chuyên nhât và an định nội tâm. 


s* Và này Ananda, như thể nào Tỷ-kheo an chỉ, an 
tọa, chuyên nhát và an định nội tâm ? 


Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhứt tâm... Tam 
thiền... chứng và trú Tứ thiền. N#ư vậy, này Ananda, 
Tỷ-kheo an chỉ, an toa, chuyên nhất và an định nội 
tâm. 


Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội 
không, tâm không thích thú, không tịnh tín, không an 
trú, không hướng đến nội không. Sự kiện là như vậy, 
này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: "Trong khi ta tác 
ý nội không, tâm không thích thú, không tịnh tín, 
không an trú, không hướng đến nội không". Ở đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Vị ấy tác ý ngoại không. Vị ấy tác ý nội ngoại 
không. Vị ấy tác ý bất động. Trong khi 
động thời tâm không thích thú, không tịnh tín, không 
an trú, không hướng đến bất động". Sự kiện là như 
vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: “Irong khi 
ta tác ý bất động, tâm không thích thú, không tịnh 
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tín, không an trú, không hướng đến bất động". Ở đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, Tỷ-kheo 
ây cần phải an trú, an tọa, chuyên nhất, và an định 
nội tâm trên định tướng (samadhinimitte) đã đề cập 
về trước ấy. 


Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội 
, tịnh tín, an trú, hướng đến nội 
không. Sự kiện là như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết 
như sau: "”Irong khi ta tác ý nội không, tâm thích thú, 
tịnh tín, an trú, hướng đến nội không". Ở đây, vị ấy 
ý thức rõ ràng như vậy. 


VỊ ấy tác ý ngoại không. Vị ấy tác ý nội ngoại 
không. Vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy 
động, tâm thích thú, tịnh tín, an trú hướng đến bất 
động. Sự kiện là như vậy, này Ananda, vị Tỷ-kheo 
biết như sau: "Trong khi ta tác ý bất động, tâm thích 
thú, tịnh tín, an trú, hướng đến bất động”. Ở đây, vị 
ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu Tỷ-kheo ây đang an trú trong 
an trú này, tâm vị ây hướng đên đi kinh hành, vị ây 
đi kinh hành (cankamatI), và nghĩ răng: 


. Ở đây, vị ây ý thức 
rõ ràng như vậy. 
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Này Ananda, nếu Tỷ-kheo đang an trú trong an 
trú này, tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị ấy đứng lại 
và nghĩ rằng: “Trong khi ta đang đứng lại, thời tham 
và u, các ác bắt thiện pháp không có chảy vào". Ö 
đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy an trú 
trong sự an trú này, tâm vị ây hướng đến ngôi, vị ấy 
ngôi và nghĩ Tăng: "Trong khi ta đang ngồi, tham và 
u, các ác bắt thiện pháp không có chảy vào". Ö đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ây an trú 
trong sự an trú này, tâm vị ây hướng đến năm, vị ấy 
năm và nghĩ răng: “Trong khi ta 1E 7] thời 
tham và ưu, các ác bắt thiện pháp không chảy vào". 
Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ây an trú 
trong sự an trú này, tầm vị Ấy hướng đến nói, vị ây 
suy nghĩ như sau: "Ta sẽ không nói những câu 
chuyên hạ liệt, đề tiện, thuộc phàm phu, không thuộc 
bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa 
đến yêm ly, ly dục, đoạn tiệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ. Niết-bàn, như quốc vương luận, đạo tặc luận, 
đại thần luận, quân luận, bố ú úy luận, chiến tranh luận, 
thực vật luận, ẩm liệu luận, y phục luận, ngọa cụ 
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luận, hoan man luận, hương liệu luận, thân thích 
luận, xa thừa luận, thôn luận, thị trấn luận, đô thị 
luận, quốc độ luận, nữ luận, anh hùng luận, hạng 
trung luận, thủy bình xứ luận, tiên linh luận, sai biệt 
luận, thế giới luận, hải thuyết luận, hữu vô hữu luận. 
Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Nhưng này 
Ananda, đối với những lời nói nào khắc khổ, khai 
tâm, đưa đến nhứt hướng yếm ly, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như thiêu dục 
luận, tri túc luận, độc cư luận, bất chúng hội luận, 
tinh cần luận, giới luận, định luận, tuệ luận, giải thoát 
luận, giải thoát tri kiến luận, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ nói 
các luận như vậy". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như 
vậy. 


Này Ananda, nếu Tỷ-kheo ây trong khi an trú 
với sự an trú này, tâm hướng đến suy tầm (vitakka), 
vị ấy suy nghĩ: "Đối với những suy tâm hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không thuộc bậc Thánh, không liên 
hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như 
là dục tầm, sân tâm, hại tầm, ta sẽ không suy nghĩ 
các loại suy tầm ây". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như 
vậy. 


Nhưng này Ananda, đồi với những suy tâm này, 
thuộc bậc Thánh, có khả năng cầu tiễn, hướng dẫn 
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(người suy nghĩ các suy tầm ấy) đến sự đoạn trừ hoàn 
toàn đau khổ, như là ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại 
tầm, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ suy tư các loại suy tâm này". 
Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


s* Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. 
Thê nào là năm? 


— Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hÿ, khả 
lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng 
do tai nhận thức; các hương do mũi nhận thức; 
các vị do lưỡi nhận thức; các xúc do thân nhận 
thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 

dục, hấp dẫn. Này Ananda, có năm dục trưởng 

dưỡng này. Từ đây Tý-kheo cần phải thường 
thường quán sát tự tâm như sau: 


=®>Này Ananda, nếu Tý-kheo trong khi quán sát 
như vậy, tuệ tri rằng: “Trong tâm ta, có khởi 
lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm 
dục trưởng dưỡng”. Sự kiện là như vậy, TỶ- 
kheo tuệ tri như sau: “Dục át (chandaraga) 
này đổi với năm dục trưởng dưỡng đổi với ta, 
chưa đoạn diệt được '"'. Ö đây, vị ây ý thức rõ 
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ràng như vậy. 


=®>Này Ananda, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát 
như vậy, tuệ tri rằng: “Trong tâm 1a, 
khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của 
năm dục trưởng dưỡng”. Sự kiện là như vậy, 
Tý-kheo tuệ tri như sau: “Dực tham này đối với 
năm dục trưởng dưỡng đổi với ta, đã được 
đoạn diệ “. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


s* Này Ananda, có năm thủ uân. 


— Ở đây, Tỷ-kheo cần phải đoạn tận chúng, khi 
. Đây là săc, đây là 
sự tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc. 

Đây là thọ, đây là sự tập khởi của thọ, đây là sự 
đoạn diệt của thọ. Đây là tưởng... Đây là 
hành... Đây là thức, đây là sự tập khởi của thức, 
đây là sự đoạn diệt của thức. 


=> Trong khi vị ấy an trú, tùy quán sự sanh diệt 
của năm thủ uấẫn này, nêu có ngã mạn nào 
(asmimmano) (khởi lên) đối với năm thủ uấn, 
ngã mạn ây được đoạn tận. Sự kiện là như vậy, 
này Ananda, Tỷ-kheo tuệ tri như sau: “Phàm 
CÓ ngã mạn nào đối với năm thủ uẩn (khởi lên) 
nơi ta, ta đã đoạn tận ngã mạn ấy", Ở đây, vị 
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ây ý thức rõ ràng như vậy. Những pháp này, 
này Ananda, thuần nhất liên hệ đến thiện, đều 
thuộc hiền, Thánh, siêu thế, vượt n gOoàiI tầm của 
ác ma. 


— Này Ananda, Ông nghĩ thế nào? Vì thấy lý do 
gì, một Thanh văn Đệ tử tự nghĩ là xứng đáng (hợp 
lý) đê đi theo một Đạo sư dâu cho bị hât hủi? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp 
dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh 
đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt 
lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. 
Sau khi được nghe Thế Tôn, các Tý-kheo sẽ hành trì. 


— Này Ananda, thật không xứng đáng cho một 
đệ tử bám sát theo vị đạo sư, nếu vì lý do được nghe 
giải thích khế kinh và phúng tụng. Vì cớ sao? Trong 
một thời gian lâu dài, các pháp đã được các Ông 
nghe, thọ trì, đọc lớn tiếng, suy tư với ý, khéo thấu 
hiểu với chánh trí. Nhưng này Ananda, đối với 
những lời nói nào, khắc khố, khai tâm đưa đến nhất 
hướng viễn ly, ly tham, đoạn diệt an tịnh, thăng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn như là thiêu dục luận, tri túc luận, 
độc cư luận, bất chúng hội luận, tinh cần luận, giới 
luận, định luận, tuệ luận, giải thoát luận, giải thoát tri 
kiến luận. Này Ananda, do nhân duyên những loại 
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thuyết luận như vậy, thật xứng đáng cho một Thanh 
văn đệ tử bám sát vị Đạo sư dầu cho bị hất hủi. Sự 
kiện là như vậy, này Ananda, thời có sự phiền lụy 
(upaddava) cho vị Đạo sư; sự kiện là như vậy, thời 
CÓ Sự phiền lụy do đệ tử; sự kiện là như vậy, thời có 
sự phiên lụy cho các vị tu Phạm hạnh. 


Và này Ananda, như thế nào là sự phiên lụy cho 
vị Đạo sư? Ở đây, này Ananda, có Đạo sư lựa một 
trú Xứ (senasanam) xa văng trong rừng, dưới gốc cây, 
trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi 
tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống 
rơm. Trong khi vị ấy sông viễn ly như vậy, các Bà- 
la-môn, gia chủ, cả thị dân và quôc dân bao vây xung 


. VÌ sự phiên lụy của Đạo 
sư, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, 
đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả dẫn đến sanh, già, chết 
trong tương lai, các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, 
này Ananda, là sự phiền lụy của Đạo sư. 


Này Ananda, thể nào là sự phiên lụy của đệ tứ? 
Này Ananda, đệ tử của một Đạo sư, bắt chước đời 
sông viễn ly của Đạo sư mình, lựa một trú xứ xa 


TÂM 8ð] 


văng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ 
hoang vu, trong hang nút, tại bãi tha ma, tại khu rừng, 
ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi vị ấy 
sống viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị 
dân với quôc dân bao vây xung quanh. 


Vì sự phiên lụy của đệ tử, các ác bất thiện pháp, tạp 
nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ 
quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai; các pháp 
ây tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền 
lụy của đệ tử. 


Và này Ananda, như thể nào là sự phiên lụy của 
các vị tu Phạm hạnh? Ở đây, này Ananda, Như Lai 
xuất hiện ở đời, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Ngài lựa một trú xứ xa vắng, trong 
rừng, dưới sốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, 
trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài 
trời hay trên một đồng rơm. Trong khi Ngài sống 
viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân 
và quốc dân bao vây xung quanh. 
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Nhưng này Ananda, vị đệ tử của bậc Đạo sư chủ 
tâm theo (hạnh) viễn ly của bậc Đạo sư, bắt chước 
(theo hạnh ây) lựa một trú xứ xa _văng, trong rừng, 
dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong 
hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời, trên 
một đồng rơm. Trong khi vị ấy sông viễn ly như vậy, 
các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quôc dân bao 
vây xung quanh. 


phiên lụy của Phạm hạnh, các ác bất thiện pháp, tạp 
nhiễm, dẫn đến tái sanh đáng sợ hãi, đưa đến khổ 
quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai, các pháp 
ây tần công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền 
lụy của các vị tu Phạm hạnh. 


Nhưng này Ananda, sự phiên lụy của các vị tu 
Phạm hạnh là nhiêu quả khô hơn, nhiều quả não hơn 
đối với phiền lụy của Đạo sư này và phiền lụy của đệ 
tử này, hơn nữa nó dẫn đến đọa lạc. 
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* Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta, với tâm 
thần hữu, không với tâm thù nghịch, và như 
vậy các Ong sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Và như thể nào là các đệ tử đối xử vị Đạo sư với 
tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu 2 Ở đây, này 
Ananda, vị Đạo sư ây với lòng từ mẫn thuyết pháp 
cho các đệ tử, mong cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng 
từ mẫn nói rằng: “Đây là hạnh phúc cho các Ông, đây 


là an lạc cho các Ông". Nhưng các đệ tử của vị ấy 
không chịu nghe theo, không chịu lóng tai, chú tâm 


vào hướng khác (annan), ngược lại, họ đi xa lời giảng 
dạy của vị Đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ 


tử đôi xử với bậc Đạo sư, với tâm thù nghịch, không 
với tâm thân hữu. 


Và như thể nào, này Ananda, là các đệ tử đối xử 
với bậc Đạo sư, với tâm thân hữu, không với tâm thù 
nghịch? Ở đây, này Ananda, vị Đạo sư với lòng từ 
mãn thuyết pháp cho các đệ tử, tìm cầu hạnh phúc 
cho họ, vì lòng từ mẫn nói răng: “Đây là hạnh phúc 
cho các Ông, đây là an lạc cho các Ông". Các đệ tử 


Của VỊ ây chịu nghe theo, chịu lóng tai, không chú 
tâm vào hướng khác. và không ngược lại đi xa lời 
dạy của bậc Đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ 
tử đối xử với bậc Đạo sư, với tâm thân hữu, không 
phải với tâm thù nghịch. 
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Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta, với tâm 
thân hữu, chớ với tâm thù nghịch và như vậy sẽ là 
hạnh phúc, là an lạc lâu dài cho các Ông. Ta không 
sách tấn các Ông như người thợ gốm đối với các đồ 
gốm chưa nung, chưa được nung chín. Ta sẽ nói hết 
lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán thán 
này đến lời tán thán khác. Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ 
đứng vững tôn tại. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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121 Tâm thụ động và Tâm dao động tu tập 
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2) Rồi một số đông Tỷ-kheo, vào buôi sáng, đắp y, 
mang y bát đi vào Sàvatthi đề khât thực. 


3) Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: "Nay còn quá sớm 
đê đi vào Sàvatthi khât thực, vậy chúng ta hãy đi đên 
khu vườn của các du sĩ ngoại đạo”. 


4) Rồi các Tý-kheo ấy đi đến khu vườn của các du sĩ 
ngoại đạo; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại 
đạo những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. Các du sĩ ngoại đạo nói với các Tỷ-kheo 
đang ngôi một bên: 


5) -- Này chư Hiền, Sa-môn Gotama có thuyết pháp 
nhự sau cho các đệ tử: "Hãy đến, này các Tỷ-kheo, 
sau khi đoạn tận năm triên cái là những pháp làm uê 
nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, hãy như thật tu tập bảy 
giác chỉ”. 
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Này chư Hiển, chúng tôi cũng thuyết pháp như vậy 
cho các đệ tử: "Hãy đến, này chư Hiên, sau khi đoạn 
tận năm triển cái là những pháp làm uế nhiễm tâm, 
làm yếu ớt trí tuệ, hãy như thật tu tập bảy giác chỉ" 


6) Ở đây, này chư Hiển, cái gì là đặc thù (viseso), 
cái gì là thù thắng (abhippayo), cải gì là sai biệt giữa 
Sa-môn ŒGofana và chúng tôi, tức là về thuyết pháp 
hay về giáo giới? 


7) Rồi các Tỷ-kheo ấy không hoan hỷ, không bác bỏ 
lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy; không hoan hỷ, 
không bác bỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy họ ra đi với ý 
nghĩ: "Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ 
nơi Thế Tôn", 


8) Rồi các Tý-kheo ấy, sau khi đi khất thực ở 
Sàvatthi, sau buồi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, họ đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. 


9) Ngồi một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


ng đây, bạch Thế Tôn, chúng con, vào buổi sáng, 
đắp y, cầm y bát và đi vào Sàvatthi để khất thực. 
Bạch Thế Tôn, rồi chúng con suy nghĩ: "Nay còn quá 
sớm để đi vào Sàvatthi khất thực. Vậy chúng ta hãy 
đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo”. Rồi bạch Thế 
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Tôn, chúng con đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo; 
sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Rồi 
bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ây nói với chúng 
con đang ngồi một bên: "Này chư Hiền, Sa-môn 
Gotama thuyết pháp như sau... tức là về thuyết pháp 
hay về giáo giới?" 


10) Rồi, bạch Thế Tôn, chúng con không tán thán, 
không bác bỏ lời nói các du sĩ ngoại đạo Ấy; không 
hoan hý, không bác bỏ, từ chỗ ngôi đứng dậy chúng 
con ra đi với ý nghĩ: "Chúng ta sẽ được hiểu lời nói 
này từ Thế Tôn". 


11) -- Được nói vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại 
đạo cần được trả lời như sau: "Này chư Hiển, khi tâm 
thụ động (linam), trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào là 
không phải thời, trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào là 
phải thời? Nhưng, này chư Hiển, trong khi tâm dao 
động (uddhatam), trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào 
là không phải thời, trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào 
là phải thời?” Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các 
du sĩ ngoại đạo sẽ không thể cắt nghĩa được, sẽ rơi 
vào khó khăn. 


12) Vì sao? Vì răng, này các Tý-kheo, vẫn đề này 
vượt ngoài giới vức của họ. Này các Tỷ-kheo, Ta 
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không thấy một ai ở Thiên giới, thế giới này, ở Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người có thể làm thỏa 
mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại 
trừ Như Lai, hay đệ tử Như Lai, hay những ai được 
nghe từ hai vị ấy. 


Phi Thời — Tương V, 180 


13)-- Trong khi tâm thụ động, này các Tỷ-kheo, 
trong khi ấy, không phải thời là tu tập khinh an giác 
chỉ, không phải thời là tu tập định giác chỉ, không 
phải thời là tu tập xá giác chị. Vì sao? Khi tâm thụ 
động, nảy các Tý-kheo, ÑÑÑY fỐ làm tâm phát khởi 
nhờ những pháp này. 


14) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người muốn đối lên 
một ngọn lửa nhỏ, người ấy nếm vào đấy cỏ ướt, 
phân bỏ ưới, củi ưới, để ngọn lửa ấy giữa mưa, giỏ 
và rắc bụi lên trên; người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa 
nhỏ ấy không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tâm thụ 
động, trong khi ây, không phải thời là tu tập khinh 
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an giác chỉ, không phải thời là tu tập định giác chỉ, 
không phải thời là tu tập xả giác chỉ. Vì sao? Vì răng, 
khi tâm thụ động, thật khó làm tâm phát khởi nhờ 
những pháp này. 


Phải Thời — Tương V, 181 


15) -- Và này các Tỷ-kheo, trong khi tâm thụ động, 
trong khi ấy, phải thời là tu tập trạch pháp giác chỉ, 
phải thời là tu tập tỉnh tấn giác chỉ, phải thời là tu 
tập hỷ giác chỉ. Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, 
khi tâm thụ động, fÊÑ lễ làm tâm phát khởi nhờ 
những pháp này. 


16) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người muốn đối lên 
một ngọn lửa nhỏ, người ấy ném vào đây cỏ khô, 
phân bò khó, củi khô, dùng miệng thổi, không có rắc 
bụi lên trên; người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa ấy 
không ? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

-- Cũng vậy, này các Iỷ-kheo, trong khi tâm thụ 
động, trong khi ây, phải thời là tu tập trạch pháp giác 
ch, phải thời là tu tập tính tân giác chị, phải thời là 
tu tập hỷ giác chị. Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, 
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khi tâm thụ động, thật dễ làm tâm phát khởi nhờ 
những pháp này. 


Không Phải Thời — 7zơng V, 182 


L7) -- Và này các Ty-kheo, trong khi tâm dao động, 


trong khi ây, không phải thời là tu tập trạch pháp 
giác chỉ, không phải thời là tu tập tỉnh tấn giác chỉ, 
không phải thời là tu tập hỷ giác chỉ. Vì sao? Vì răng, 
này các Tỷ-kheo, tâm dao động, thật khó được tịnh 
chỉ do những pháp ấy. 


l8) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người muốn dập 
tắt một đồng lửa lớn. Ở đây, người ây nẻm vào cỏ 
khó, phân bò khô và củi khô, lấy miệng thối, và 
không rác bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt đồng 
lửa lớn ấy không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các Ty-kheo, trong khi tâm dao 
động, không phải thời là tu tập trạch pháp giác chị, 
không phải thời là tu tập tỉnh tấn giác chi, không phải 
thời là tu tập hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng, tâm dao 
động, thật không dễ được tịnh chỉ nhờ những pháp 
ây. 
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Phải Thời — Tương V, 182 


19) -- Và này các Tỷ-kheo, trong khi tâm dao động, 
trong khi ấy, phải thời là tu tập khinh an giác chỉ, 
phải thời là tụ tập định giác chỉ, phải thời là tu tập 
xả giác chỉ. Vì sao? Vì rằng, tâm dao động thật dễ 
được tịnh chỉ nhờ những pháp này. 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người muốn dập tắt 
một đồng lửa lớn. Ở đây, người ây ném vào có ưới, 
nếm vào phân bò ướt, ném vào củi ướt, để giữa giỏ 
và mưa, và rắc bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt 
ngọn lửa lớn ấy không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các lIÿ-kheo, trong khi tâm dao 
động, trong khi ấy, phải thời là tu tập khinh an giác 
chi, phải thời là tu tập định giác chị, phải thời là tu 
tập xả giác chị. Vì sao? Vì rằng, tâm dao động, thật 
dễ được tịnh chỉ nhờ các pháp này. 


21) Nhưng đối với niệm, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
răng lợi ích tronø mọi trường hợp. 
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122 Tâm thụ động, tâm muội lược, tâm tán 
loạn, Khéo tu tập tâm - Kinh VÔ 
NGẠI GIẢI - Tăng II, 325 

VÔ NGẠI GIẢI -7ăng III, 325 


1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


-_ Khi nào tâm thụ đông, ÑÑU((f[0T: Đây là 
tâm ta thụ động”; 

-_ Khi nào tâm muội lược, như thật rõ biết: "Nội 
tâm ta muội lược”; 

- Khi nào tâm tán loạn, hướng ngoại, như thật 
rõ biết: " Tâm ta tán loạn, hướng ngoại”. 

-_ Vị ấy nhận thức được các thọ khởi lên, nhận 
thức được các thọ an trú, nhận thức được các 
thọ đi đến tiêu diệt; 

- VỊ ây nhận thức được các tưởng khởi lên, nhận 
thức được các tưởng an trú, nhận thức được các 
tưởng tiêu diệt; 
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= VI ây nhận thức được các tầm khởi lên, nhận 
thức được các tầm an trú, nhận thức được các 
tầm tiêu diệt. 

- Đôi với các pháp thích hợp hay không thích 
hợp, đối với các pháp hạ liệt hay thù thắng, đối 
với các pháp dự phân đen hay dự phân trắng, 


VỊ ây khéo năm giữ tướng, khéo tác ý, khéo thọ 
trì, khéo thê nhập với trí tuệ. 


Thành tựu bảy pháp này, này các Ty-kheo, vị Tỷ- 
kheo không bao lâu, với thăng trí tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú bôn vô ngại giải. 


Thế nào là bảy? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, SàrIputta khi nào tâm thụ 
động, như thật rõ biết: "Đây là tâm ta thụ động”; khi 
nào tâm muội lược, như thật rõ biết: "Nội tâm ta 
muội lược”;... (như trên, SỐ 2... chứng đạt và an trú 
bốn vô ngại giải). 
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123 Tâm triền phược, Tâm hoang vu - 
Kinh PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 
567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kính sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


3. Năm tầm hoang vu: 


-_ Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo nghi 
ngờ, do dự, không quyết đoán, không có 
thỏa mãn đối với vị Đạo Sư. Này các 
Hiền giả, vị Tỷ kheo nào nghi ngờ, do dự, 
không quyết đoán, không có thỏa mãn đối 
với vị Đạo Sư, vị Tỷ kheo ây không 
hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh 
tân. Khi tâm của vị ây không hướng về nỗ 
lực, hăng hái, kiên trì và tinh tắn, như vậy 
gọi là tâm hoang vu thứ nhất. 


- Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo nghi 
ngờ đối với Pháp... đối với Tăng... đối với 
học Pháp... tức giận đối với các vị đồng 
Phạm hạnh, không hoan hý, tâm dao 
động, trở thành hoang vu. Này các Hiền 
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giả, khi một vị Tỷ kheo tức giận đối với 
các vị đồng Phạm hạnh, không hoan hỷ, 
tâm dao động, trở thành hoang vu, vị Tỷ 
kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, 
kiên trì và tinh tấn. Như vậy gọi là tâm 
hoang vu thứ năm. 


4. Năm tâm triền phược: 


-- Này các Hiên giả, ở đây vị Tỷ kheo tâm 
không ly tham, không ly dục, không ly ái, 
không ly khao khát, không ly nhiệt tình, 
không ly ái nhiễm đối với các dục vọng. 
Này các Hiện giả, vị Tỷ kheo tâm không 
ly tham, không ly dục, không ly ái, không 
ly khao khát, không ly nhiệt tình, không 
ly ái nhiễm đối với ác dục vọng, tâm của 
vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, 
kiên trì và tinh tắn. Tâm của vị nào không 
hướng về... như vậy là tâm triền phược 
thứ nhất. 


- Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo, tâm 
không ly tham đôi với các thân... Như vậy 


là tâm triển phược thứ hai... 


-- Đối với các sắc, tâm không ly tham... Đây 
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là tâm triển phược thứ ba. 


- Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo 
không ăn quá sức bao tử có thê chịu nổi, 
hưởng thọ sự sung sướng về năm ngủ, sự 
sung sướng vê xúc chạm, sự sung sướng 
về thụy miên... Đây là tâm triền phược 
thứ tư. 


- Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo sống 
đời sống phạm hạnh với hy vọng mong 
được thành một loại chư Thiên: "Với luật 
pháp này, với giới luật này, với khô hạnh 
này hay với Phạm hạnh này, tôi sẽ trở 
thành loại chư Thiên này hay loại chư 
Thiên khác". Này các Hiên giả, khi vị Tỷ 
kheo sống đời sống Phạm hạnh với hy 
vọng được thành một loại chư Thiên: 
"Với luật pháp này, với giới luật này, với 
khô hạnh này hay với Phạm hạnh này, tôi 
sẽ trở thành loại chư Thiên này hay chư 
Thiên khác”. Tâm của vị này không 
hướng vẻ nỗi lực, hăng hái, kiên trì và 
tỉnh tắn. Tâm của vị nảo... như vậy là tâm 
triền phược thứ năm. 
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256 


TÂM HOANG VU - 7ðăng IV, 256 


1. - Này các Tỷ-kheo, 


@® Như thế nào là năm tâm hoang vu chưa được 
đoạn tận ? 


2. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tý-kheo nghi ngờ bậc 
Đạo Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. 
Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni nào nghi ngờ bậc Đạo Sư, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm 
vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên 
trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ nhất chưa được đoạn tận. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ 
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... Không có tịnh tín (như trên), nghi ngờ Tăng... 


.. không có tịnh tín. nghỉ ngờ các Học pháp, do dự, 
không quyết đoán, không có tịnh tín. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ các Học Pháp... không 
có tịnh tín, tâm vị này không hướng về nhiệt tâm, 
chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không 
hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, 
như vậy là tâm hoang vu thứ tư chưa được đoạn tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây 


. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni 
nào phẫn nộ đôi với các vị đồng Phạm hạnh, không 
có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng răn, thời tâm của 
vị này không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên 
trì, tỉnh tân. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ năm chưa được đoạn tận. Như vậy là 
năm tâm hoang vu chưa được đoạn tận. 


® Thế nào là năm tâm triền phược chưa cắt đứt? 


4. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tý-kheo, đối với những 


. Này các Tỷ kheo, Tỷ kheo nào 
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đối với những dục, không phải không tham ái... 
không phải không khát ái, tâm của vị ấy không 
hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tính tấn. 
Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ 
nhất chưa được cắt đứt. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự 
thân không phải không tham ái... (như trên)... như 
vậy là tâm triên phược thứ hai chưa được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các 
sắc pháp không phải không tham ái... (như trên)... 
như vậy là tâm triền phược thứ ba chưa được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho đến 
thỏa thuê, cho đến bụng chứa đây, sống thiên về 
khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thụy 
miên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho thỏa 
thuê, cho đến bụng chức đây... (như trên)... như vậy 
là tâm triỀn phược thứ tư chưa được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nào sông Phạm 
hạnh với mong cầu được sanh Thiên giới, với ý 
nghĩa: ”Fa với giới này, với hạnh này, với khô hạnh 
này, hay với Phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư 
Thiên này hay chư Thiên khác”. Này các Tỷ-kheo, 
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Tỷ-kheo nào sống Phạm hạnh (như trên)... như vậy 
là tâm triên phược thứ năm chưa được cặt đút. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, năm 
tâm hoang vu chưa đoạn tận. năm tâm triền phược 
này chưa cặt đứt, với vị Ấy, đêm đến hay ngày đến, 
chờ đợi là sự tôn giảm trong các thiện pháp, không 
phải là tăng trưởng. 


6. 


Thé nào là năm tâm hoang vu đã được đoạn tận? 


7. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo không nghi ngờ 
bậc Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ bậc Đạo 
Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị ấy 
hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. 
Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú 
kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang thứ nhất đã 
được đoạn tận. 
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Š. Lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi 
ngờ Pháp... Tăng... (như trên)... không nghi ngờ Học 
Pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này các Tỷ- 
kheo, Tyỷ-kheo nào không nghĩ ngờ Học pháp, không 
do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị ây hướng vê 
nhiệt tầm, chuyên chú, kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của 
ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, 
như vậy là tâm hoang vu thứ tư đã được đoạn tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không phẫn 
nộ đối với các vị đồng Phạm hạnh, hoan hý, tâm tư 
không chóng đối, không cứng rắn. Này các Tỷ-kheo, 
Tý-kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng 
Phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, không 
cứng rắn, thời tâm VỊ ây hướng vê nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ năm đã được đoạn tận. 


Thé nào là năm tâm triền phược đã được cắt đứt? 


9. Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đối với những 


. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối 
với những dục không có tham ái, không có tham dục, 
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không có luyến ái, không có khao khát, không có 
nhiệt não, không có khát ái, tâm vị ấy hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tính tấn. Nếu tâm của ai 
hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, nh tấn, 
như vậy là tâm triển phược thứ nhất đã được cắt 
đứt. 


10. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo nào đối với 
tự thân không có tham ái... (như trên)... như vậy là 
tầm triên phược thứ hai đã được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nảo đối với các 
sắc pháp không có tham ái... (như trên)... như vậy là 
tâm triên phược thứ ba đã được cặt đút. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không ăn cho 
đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đây, không thiên 
nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghĩ, khoái 
lạc thụy miên... (như trên)... như vậy là tâm triền 
phược thứ tư đã được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống Phạm 
hạnh, không mong cầu được sanh Thiên giới với ý 
nghĩa: "”La với giới này, với hạnh này, với khô hạnh 
này, hay với Phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư 
Thiên này hay chư Thiên khác", tâm vị ấy hướng về 
nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của 
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ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tỉnh tấn, 
như vậy là tâm triên phược thứ năm đã được căt đt. 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-mi nào, 
năm tâm hoang vu đã được đoạn tận, năm tâm triền 
phược này đã được cắt đứt, với vị ây, đêm hay ngày 
đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong thiện pháp, không 
phải tốn giảm. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong độ trăng đầy đêm đến 
hay ngày đến, mặt trăng được tăng trưởng về dung 
sác, được tăng trưởng về hình tròn, được tăng trưởng 
về ánh sáng, được tăng trưởng về bề cao, bề rộng của 
quỹ đạo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo 
hay Tỷ-kheo-nI nào, năm tâm hoang vu đã được đoạn 
tận, với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự 
lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là tốn 
giảm. 
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231 
KINH TÂM HOANG VU 
(Cetokhilasuttam) 
- Bài kinh số 16 — Trung I, 231 
Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Ở đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- "Này chư Tỷ-kheo”. 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn thuyêt giảng như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm 
tâm hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm triền phược, 
VỊ ấy có thê lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong 
pháp luật này, sự kiện này không xảy ra. 
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Thê nào là năm tâm hoang vụ chưa được đoạn 
trư? 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nghi ngờ bậc Đạo 
Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. 
Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ bậc Đạo Sư, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời 
tâm vị này không hướng vê nô lực, chuyên cân, 
kiên trì, tính tấn. Nếu tâm của ai không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là 
tâm hoang vu thứ nhất chưa được diệt trừ. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ 
Pháp... không có tịnh tín... (như trên)... 


—_... nghi ngờ Tăng... không có tịnh tín... 


— ... nghi ngờ các học pháp, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nào nghi ngờ các học pháp... không có tịnh tín, 
tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tân. Nếu tâm của ai không hướng 
về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì; tỉnh tấn, như vậy 
là tâm hoang vu thứ tư chưa được diệt trừ. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phẫn nộ đối với 
các đông phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư 
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chồng đối, cứng rắn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào 
phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có 
hoan hý, tâm tư chống đối, › CỨng rắn, thời tâm của 
vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. Như vậy là 
năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ. 


Thế nào là năm tâm triền phược chưa được 
đoạn tận ? 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tý-kheo, đối với những dục, 
không phải không tham ái, không phải không dục 
cầu, không phải không ái luyến, không phải không 
khao khát, không phải không nhiệt tình, không 
phải không khát ái. Chư Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nào 
đối với những dục, không phải không tham ái... 
không phải không khát ái, tâm của vị ây không 
hướng về nô lực, chuyên cần, kiên trì, tính tấn. 
Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược 
thứ nhất chưa được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự 


thân không phải không tham ái... (như trên)... như 
vậy là tâm triên phược thứ hai chưa được đoạn 
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tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các 
sắc pháp không phải không tham ái ... (như 
trên) ... như vậy là tâm triền phược thứ ba chưa 
được đoạn tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho đến 
thỏa thê, cho đến bụng chứa đây, sông thiên nặng 
về khoái lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, 
khoái lạc về thụy miên. Chư Tý-kheo, Tỷ-kheo 
nào ăn cho đến thỏa thê cho đến bụng chứa đây... 
(như trên)... như vậy là tâm triền phược thứ tư 
chưa được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tý-kheo, Tỷ-kheo nào sông phạm 
hạnh với mong cầu được sanh thiên giới với ý 
nghĩ: "Ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh 
này hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư 
Thiên này hay chư Thiên khác". Chư Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo nào sống phạm hạnh... (như trên)... như 
vậy là tâm triền phược thứ năm chưa được đoạn 
tận. Như vậy là năm tâm triền phược chưa được 
đoạn tận. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm 
tâm hoang vu này, chưa đoạn tận năm tâm triên 
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phược này, vị ấy có thể lớn mạnh trưởng thành, hưng 
thịnh trong pháp luật này, sư kiên này không xảy ra. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đã diệt trừ năm tâm 
hoang vu, đã đoạn tận năm tâm triền phược, vị ây có 
thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp 
luật này, sự kiện này có xảy ra. 


Thế nào là năm tâm hoang vu đã được diệt 
trư? 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo không nghi ngờ bậc 
Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Chư 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ bậc Đạo 
Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị 
này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. 
Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã 
được diệt trừ. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi 
ngờ Pháp... quyêt đoán, tịnh tín... (như trên) 


—.... không nghi ngờ Tăng... quyết đoán, tịnh tín... 
(như trên) không nghi ngờ học pháp... quyêt đoán, 


tịnh tín. 


— Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ học 
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pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm 
vị này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh 
tấn. Nếu tâm của ai hướng về nô lực, chuyên cần, 
kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư 
đã được diệt trừ. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không 
phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, 
tâm tư không chồng đối, cứng răn. Chư Tỷ-kheo, 
Tý-kheo không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm 
hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, cứng răn, 
thời tâm vị này hướng về nô lực, chuyên cân, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, 
chuyên cần kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang 
vu thứ năm đã được diệt trừ. Như vậy là năm tâm 
hoang vu đã được diệt trừ. 


Thể nào là năm tâm triền phược đã được đoạn 
tận ? 


— Chư Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đối với những dục 
không có tham ái, không có dục cầu, không có ái 
luyến, không có khao khát, không có nhiệt tình, 
không có khát ái. Chư Tý-kheo, Tỷ-kheo nào đối 
với những dục không có tham ái, không có dục 
cầu, không có ái luyến, không có khao khát, 
không có nhiệt tình, không có khát ái, tâm vị ấy 
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hướng vê nỗ lực, chuyên cân, kiên trì, tính tân, 
như vậy là tâm triên phược thứ nhât đã được đoạn 
tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự 
thân không có tham ái... (như trên)... như vậy là 
tâm triên phược thứ hai đã được đoạn tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các 
sắc pháp không có tham ái... (như trên)... như vậy 
là tâm triên phược thứ ba đã được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo nào không ăn 
cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đây, sống 
không thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc 
về ngủ nghĩ, khoái lạc về thụy miên... (như trên)... 
như vậy là tâm triền phược thứ tư đã được đoạn 
tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷý-kheo, Tỷ-kheo nào sông phạm 
hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý 
nghĩ: "”Fa với ø1ới này, với hạnh này, với khổ hạnh 
này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm 
chư Thiên này hay chư Thiên khác". Chư Tỷ- 
kheo, Tý-kheo nào sống phạm hạnh, không mong 
cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: "Ta với giới 
này, với hạnh này, với khô hạnh này, hay với 
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phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên này 
hay chư Thiên khác", tâm vị ấy hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, 
như vậy là tâm triền phược thứ năm đã được đoạn 
tận. Như vậy là năm tâm triền phược đã được đoạn 
tận. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đã đoạn tận năm tâm 
triền phược này, thời vị ấy có thê lớn mạnh, trưởng 
thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 


—- Vị này tu tập như ý túc câu hữu với dục Thiền 
định, tinh cân hành, 


—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn Thiên định, 
tinh cân hành, 


—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tâm Thiền định tinh 
cân hành, 


—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tư duy Thiên định, 
tinh cân hành 
— Với nỗ lực là thứ năm. 
Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đầy đủ mười lắm 
pháp kê cả nỗ lực, thời có đủ khả năng đê phá vỡ, có 
đủ khả năng đê chánh giác, có đủ khả năng đê đạt 
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thành vô thượng an ồn, khỏi các ách phược. 


Chư Tỷ-kheo, như có khoảng tảm, mười hay 
mười hai cái trứng của con gà mái, những †rứng này 
được con gà mái khéo ấp, ngôi lên trên, khéo ấp 
nóng, khéo ấp dưỡng, thời dầu cho con gà mái không 
khởi lên sự mong ước: "Mong rằng những con gà 
con của ta, sau khi đâm thủng vỏ trứng với móng 
chân nhọn của chúng, đa! với mỏ của chúng, có thể 
thoát ra một cách yên ổn", những con gà con ấy, sau 
khi dâm thủng vỏ trứng với móng chân nhọn của 
chúng hay với mỏ của chúng, có khả năng thoái ra 
một cách yên ổn. 


Chư Tý-kheo, cũng vậy, Tý-kheo đầy đủ mười 
lăm pháp, kế cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá 
vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để 
đạt thành vô thượng an ồn, khỏi các ách phược. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hý, tín thọ lời dạy Thê Tôn. 
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126 Tâm triền phược, Tâm hoang vu - 
Kinh TÂM PHIÊN TRƯỢC - Tăng 
IV, 230 


TÂM PHIÊN TRƯỢC - 7ăng IV,230 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triên phươc này. Thê 
nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tâm không ly tham, 
không ly dục, không ly át, không ly khao khát, không 
ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục, tâm 
Của VỊ ây không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì 
và tinh tân. Tâm của vị nào không hướng về... (như 
trên)... như vậy là tâm triền phược thứ nhất. 


3. Này các Tỷ-kheo, lại nửa, Tỷ-kheo tâm không ly 
tham đối với thân... không ly tham đối với sắc... ăn 
quá sức bao tử có thể chịu nỗi, hưởng thọ sung sướng 
về giường năm, sung sướng về thụy miên... Này các 
Tý-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo sông đời sống Phạm hạnh 
với hy vọng mong được thành một loại chư Thiên, 
"Với giới này, với luật này, với khô hạnh này, hay 
với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành loại chư Thiên 


TÂM O14 


này hay loại chư Thiên khác”. Này các Tỷ-kheo, khi 
Tỷ-kheo sống đời sống Phạm hạnh với hy vọng được 
thành một loại chư Thiên, "Với giới này, với luật 
này, với khô hạnh này hay với Phạm hạnh này, ta sẽ 
trở thành loại chư Thiên này hay loại chư Thiên 
khác”, tâm vị này không hướng vê nỗ lực, hăng hái, 
kiên trì và tinh tân. Tâm vị nào... như vậy là tâm triền 
phược thứ năm. 


4. Này các Tỷ-kheo, 
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127 Tâm triền phược, Tâm hoang vu - 
Kinh TÂM TRIÊN PHƯỢC - Tăng II, 
T11 


TÂM TRIÊN PHƯỢC - 7ăng IL, 711 


1. Này các Tỷ-kheo, có năm tâm triển phược này. 


Thê nào là năm? 


2. Ö đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các dục, 
không phải không tham ái, không phải không dục 
cầu, không phải không ái luyễn, không phải không 
khao khát, không phải không nhiệt não, không phải 
không khát ái. Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nào đối 
với cái dục, không phải không tham ái... không phải 
không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không 
hướng về nô lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như 
vậy là tâm triền phược thứ nhất. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với thân 
không phải không tham ái... đối với sắc... Tỷ-kheo 
nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đây, 
sống thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, về khoái lạc 
ngủ nghỉ, về khoái lạc thụy miên... Tỷý-kheo nào sông 
Phạm hạnh với mong cầu được sanh Thiên ĐIỚI, VỚI 
ý nghĩ: "Ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh 
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này, với Phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư Thiên 
này hay chư Thiên khác!". Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo nào sống Phạm hạnh... như vậy là tâm triỀn 
phược thứ năm. 


Này các Tỷ-kheo, có năm tâm triền phược này. 
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128 Tâm triền phược, Tâm hoang vu - 
Thuốc trị bá bệnh - Kinh PHÁM 
NIỆM XỨ - Tăng IV, 225 


PHẨM NIỆM XỨ - 7ăng IV, 225 


HỌC TẠP -— Tăng IV, 225 


1. - Này các Tỷ-Kheo, có năm pháp làm suy yếu học 


2. Thế nào là năm? 


— Sát sanh, 

— Lấy của không cho, 

— Tà hạnh trong các dục, 

— Nói láo, 

— Đắm Say rượu men, rượu nấu. 


Này các Tý-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu 
học tập. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy 
yếu học {ập này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế 
nào là bốn? 


TÂM 018 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán thân 
trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp 
phục tham ưu ở đời. Vị ấy trú tùy quán thọ trên các 
cảm thọ.... trú tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề nhiếp phục tham ưu ở 
đời. 


Này các Tý-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu 
học tập này, Bồn niệm xứ cân phải tu tập 


TRIÊN CÁI - 7ăng IV, 226 
1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triền cái này. 
2. Thế nào là năm? 

— Dục tham triền cái, 

— Sân triên cái, 

— Hôn trầm thụy miên triên cát, 


— Trạo hôi triên cái, 
— Nghi triên cái 


Này các Tỷ-kheo, có năm triên cái này. 


3. Này các Tỷ-kheo, đê đoạn tận năm triên cái này, 
Bôn niệm xứ cân phải tu tập. Thê nào là bôn? 
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4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo trú quán thân 
trên thân... trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. 
Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm triền cái, Bốn 
niệm xứ cân phải tu tập. 


DỤC TRƯỞNG DƯỠNG - Tăng IV, 226 
1.- Này các Tỷ-khao, có năm dục trưởng dưỡng này. 


2. Thế nào là năm? 


Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 

— Các tiếng do tai nhận thức 

— Các hương do mũi nhận thức... 

— Các vị do lưỡi nhận thức... 

— Các xúc do thân nhận thức, khả lạc... hấp dẫn. 


Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm dục trưởng 
dưỡng này, Bôn niệm xứ này phải tu tập. 


THỦ UẦN - 7ăng IV, 227 
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1. - Này các Tỷ-kheo có năm thủ uân này. Thê nào 
là năm? 


2. Sắc thủ uấn, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ 
uân, thức uân. 


Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uân này. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm thủ uân này, 
Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? ..... 
Bốn niệm xứ cần phải tu tập. 


NĂM HẠ PHÂN KIẾT SỬ - 7ăng IV, 227 


1. - Này các Tỷ-kheo có năm hạ phần kiết sử này. 
Thê nào là năm? 


2. Thân kiến, nghi, giới cắm thủ, dục tham, sân. 


Này các Tý-kheo, có năm hạ phân kiết sử này. 


3. Này các Tỷ-kheo, 
Thê nào là 


bôn? ...Bôn niệm xứ này cân phải tu tập. 


SANH THÚ - 7ăng IV, 228 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thú này. Thế nào 
là năm? 


2. Địa ngục, loài bàng sanh, cối ngạ quỷ, loài Người, 
chư Thiên. Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thú này. 


3. Này các Tỷ-kheo, 


XAN THAM - 7ăng IV, 228 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Thê nào 
là năm? 


2. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi 
dưỡng, xan tham dung sắc, xan tham pháp. 


3. Này các Tỷ-kheo, 


... Bồn niệm xứ này cân 


phải tu tập. 


NĂM THƯỢNG PHÁN KIÉT SỬ - 7ăng IV, 229 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phân kiết sử 
này. Thê nào là năm? 
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2. Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. 
Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phân kiệt sử này. 


3. Này các Tỷ-kheo, 


.. Bôn niệm 
xứ này cân phải tu tập. 


NĂM TÂM HOANG VU - 7ăng IV, 229 


1. - Có năm tâm hoang vu này. Thê nào là năm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo 


. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ ngờ, do dự, 
không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Đạo 
Sư, Tỷ-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, 
kiên trì và tính tấn. Khi tâm của vị ây không hướng 
về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tính tấn, như Vậy gỌI 
là tâm hoang vu thứ nhất. 


2. Này các Tỷ-kheo, lại nữa, vị Tỷ-kheo nghi ngờ đối 
VỚI .. (như trên...) đôi với .. (như trên..) 
đối với 


a - Này các Iỷ-kheo, khi một vị Tyý-kheo 
phân nộ đôi với vị đông Phạm hạnh, không hoan hỷ, 
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tâm dao động, trở thành hoang vu, Tỷ-kheo ấy không 
hướng về nô lực, hăng hái, kiên trì và tính thân. Như 
vậy gọi là tần hoang vu thứ năm. 


3. Này các Ty-kheo, 


TÂM PHIÊN TRƯỢC - 7ðng IV, 230 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triên phươc này. Thê 
nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tâm không ly tham, 
không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không 
ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục, tâm 
CỦa VỊ ây không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì 
và tinh tân. Tâm của vị nào không hướng về... (như 
trên)... như vậy là tâm triền phược thứ nhất. 


3. Này các Tỷ-kheo, lại nửa, Tyỷ-kheo tâm không ly 
tham đối với thân... không ly tham đối với sắc... ăn 
quá sức bao tử có thê chịu nối, hưởng thọ sung sướng 
về giường nằm, sung sướng về thụy miên... Này các 
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Tý-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo sống đời sống Phạm hạnh 
với hy vọng mong được thành một loại chư Thiên, 
"Với giới này, với luật này, với khô hạnh này, hay 
với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành loại chư Thiên 
này hay loại chư Thiên khác". Này các Tỷ-kheo, khi 
Tỷ-kheo sống đời sống Phạm hạnh với hy vọng được 
thành một loại chư Thiên, "Với giới này, với luật 
này, với khô hạnh này hay với Phạm hạnh này, ta sẽ 
trở thành loại chư Thiên này hay loại chư Thiên 
khác”, tâm vị này không hướng vê nỗ lực, hăng hái, 
kiên trì và tinh tân. Tâm vị nào... như vậy là tâm triền 
phược thứ năm. 


4. Này các Tỷ-kheo, 


VIHIL. PHẨM CHÁNH CÀN 


BÓN CHÁNH CÂN - 7ăng IV, 232 


(Giông như phẩm Bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đầy 
Bốn chánh cần thế cho Bốn niệm xứ ở trên, và Bốn 
chánh cần được diễn tả như sau). 
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Thể nào là bốn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, với mục đích khiến cho 
các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho 
sanh khởi, khởi lên ý muốn cố găng, tinh tân, sách 
tâm, trì tâm. 


Với mục đích khiên cho các ác, bât thiện pháp đã 
sanh ra được trừ diệt, khởi lên ý muôn cô găng ... trì 


tâm. 


Với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa 
sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý muôn... trì tâm. 


Với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh 
có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, 
được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên 
ý muốn cô gắng, tinh tân, sách tâm, trì tâm. 


IX. PHẨM BÓN NHƯ Y TÚC 


BÓN NHƯ Ý TÚC - Tăng IV, 233 
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(Giống như phâm Bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây 
Bôn như ý túc thê cho Bôn niệm xứ ở trên. Và Bôn 
như ý túc được diên tả như sau). 


Thể nào là bốn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc 
câu hữu với dục định tinh cần hành.... câu hữu với 
tinh tân định tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu 
với tâm định... với tư duy định tinh cần hành. 
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129 Tâm triền phược, Tâm hoang vu - 
Kinh NĂM TÂM HOANG VU - Tăng 
IV, 229 

NĂM TÂM HOANG VU - 7ăng IV,229 


1. - Có năm tâm hoang vu này. Thê nào là năm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo 


. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ ngờ, do dự, 
không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Đạo 
Sư, Tý-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, 
kiên trì và tinh tân. Khi tâm của vị ấy không hướng 
về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tính tấn, như Vậy gỌI 
là tâm hoang vu thứ nhất. 


2. Này các Tỷ-kheo, lại nữa, vị Tỷ-kheo nghi ngờ đối 
vỚI .. (như trên...) đôi với .. (như trên..) 
đối với 


. Này các Tỷ-kheo, khi một vị Tỷ-kheo 
phẫn nộ đối với vị đồng Phạm hạnh, không hoan hỷ, 
tâm dao động, trở thành hoang vu, Tý-kheo ấy không 
hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh thần. Như 
vậy gọi là tân hoang vu thứ năm. 
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3. Này các Ty-kheo, 
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130 Tâm điên đảo - Kinh TƯỞNG ĐIÊN 
ĐẢO - Tăng L, 650 


TƯỞNG ĐIÊN ĐẢO - 7ðăng I, 650 


1. - Này các Tý-kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm 
điên đảo, kiên điên đảo này. Thê nào là bôn? 


-- Trong vô thường, nghĩ là thường, đó là tưởng 
điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

-_ Trong khổ nghĩ là không khổ, đó là tưởng điên 
đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

-. Trong vô nøã, nghĩ là ngã, đó là tưởng điện đảo, 
tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

-_ Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh, đó 
là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 
Này các Tỷ-kheo có bốn tưởng điên đảo, tâm điên 

đảo, kiến điên đảo này. 

2. Này các Tý-kheo có bốn tưởng không điên đảo, 

tâm không điên đảo, kiến không điên đảo này. 

Thế nào là bốn? 

-_ Trong vô thường, nghĩ là vô thường, đó là tưởng 
không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không 
điên đảo. 
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- Trong khổ, nghĩ là n” 

-_ Trong vô ngã, nghĩ là ~ 

- Trong không thanh tịnh nghĩ là không thanh tịnh, 
đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, 


kiên không điên đảo. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng không điên đảo, tâm 
không điên đảo, kiên không điên đảo này. 


3. Trong vô thưởng, tưởng thưởng. 
Trong khổ tưởng là lạc, 

Trong vồ nga, tưởng ngấ, 

Trong bất tịnh, trởng tịnh, 

Chúng sanh đến tà kiến, 

Tâm động, tưởng tà vọng, 

BỊ ma trói buộc chặt, 

Không thoát khỏi ách nạn, 

Chúng sanh bị luân chuyển, 

Trong sanh tử luân hồi. 


Khi chư Phật xuất hiện, 

Ở đời chói hào quang, 

Tuyên thuyết diệu pháp này, 
Đưa đến khổ lắng dịu. 

Nghe pháp, được trí tuệ, 

Trở lại được tự tâm, 

Thấy vô thường không thường, 
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Thấy đau khổ là khổ, 
Thấy tự ngã không ngã, 
Thấy bắt tịnh không tịnh, 
Do hành chánh trì kiến, 
Vượt qua mọi đau khổ. 
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131 Tâm được giải thoát khỏi dục lậu - 
Kinh SÀLHÀ -— Tăng L, 347 


SÀLHÀ - 7ăng L, 347 
1. Như vậy tôi nghe. 
Một thời Tôn giả Nandaka trú ở SàvitthI, tại Đông 
Viên, ở lâu đài mẹ của Migara. 

Rồi Sàlhà, cháu của Migàra, và Rohana, cháu của 
Pekhuniya đi đến Tôn giả Nandaka; sau khi đến, 
đảnh lễ Tôn giả Nandaka rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Nandaka nói với Sàlhà, 
cháu trai của Mipàra như sau: 

2- Hãy đến, này các Sàlhà, chớ có tin vì nghe truyền 
thuyết, chớ có tin vì nghe theo truyền thống ... chớ 
có fin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. 


: “Các 
pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; các 
pháp này bị người trí quở trách; các pháp này nêu 
được thực hành và cháp nhận, đưa lại bát hạnh và 
đau khổ", thời này các Sàlhà, các Thầy cần phải từ 
bỏ la 

3. Này các Sàlhà, các Thây nghĩ thế nào, có tham hay 
không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 
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- Tham, này các Sàlhà, ta nói nghĩa này là vậy. Này 
các Sàlhà, người có tham này bị tham chinh phục, 
giêt các sinh loại, lây của không cho, đi đên vợ 
người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như 
vậy, như vậy có làm người ấy bất hạnh đau khổ lâu 
đài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

4. Này các Sàlhà, các thầy nghĩ thế nào, có sân hay 
không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

- Sân, này các Sảlhà, ta nói nghĩa này là vậy. Này các 
Sàlhà, người có sân này bị sân chính phục, giêt các 
sinh loại, lây của không cho, đi đên vợ người, nói 
láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy, như vậy 
có làm người ây bât hạnh đau khô lâu dài hay không? 
- Thưa có, bạch Tôn giả. 

5. Này các Sàlhà, các thầy nghĩ thế nào, có sỉ hay 
không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

- S1, này các Sàlhà, ta nói nghĩa này là vậy. Này các 
Sàlhà, người có sĩ này bị sĩ chính phục, giêt các sinh 
loại, lây của không cho, đi đên vợ người, nói láo, 
khích lệ người khác cũng làm như vậy, như vậy có 
làm người ây bât hạnh đau khô lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 
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- Là bất thiện, thưa Tôn giả. 


- Có tội, thưa Tôn giả. 


- BỊ người trí quở trách, thưa Tôn giả. 


- Được thực hiện, được chấp thuận, thưa Tôn giả, 
chúng đưa lại bât hạnh đau khô. Ở đây, đôi với chúng 
con là như vậy. 


7. Như vậy, này các Sàlhà, điêu ta vừa nói với các 


thầy: 


^ 


“Chớ có tin vì nghe báo cáo, 

Chớ có tin vì theo truyền thống; 

Chớ có tin vì nghe tin đồn; 

Chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; 
Chớ có tin vì nhân lý luận; 

Chớ có tín vì nhắn định lý; 

Chớ có tin sau khi suy tư về những dự kiện, điều 
kiện, 

Chớ có tin sau khi thẩm lự hay chấp nhận một 
vài lý thuyết; 
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-_ Chớ có tin vì thấy là thích hợp; 
¬ Chớ có tin vì vị Sa-môn là bác Đạo sư của 
mình”. 

Nhưng này các Sàlhà, khi nào tự mình biết như sau: 
"Các pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; 
các pháp này bị các người có trí quở trách; các pháp 
này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa lại bất 
hạnh và đau khổ", thời này các Sàlhà, hãy từ bỏ 
chúng! Điều này đã được nói lên như vậy, chính là 
do duyên như vậy được nói lên. 
>>Như vậy, này các Sàlhà, chớ có tin vì nghe người 

ta nói ... chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo Sư 
của mình”. 


"Các pháp này là thiện; các pháp 
này là không có tội; các pháp này không bị người 
có trí quở trách; các pháp này nêu được thực hiện 
và cháp nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc”, thời 
này các Sàlhà, hãy đạt đền và an trú! 

§. Các Ông nghĩ như thế nào, này các Sàlhà, không 

tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 

như vậy là đưa lại bât hạnh hay hạnh phúc lâu dài 
cho người ây? 

- Hạnh phúc, thưa Tôn giả. 

- Người này không tham, này các Sàlhà, không bị 

tham chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không 

giêt các sinh vật, không lây của không cho, không đi 
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đến vợ người, không nói láo, không khích lệ người 
khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người 
ây được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

9. Các Ông nghĩ như thế nào, này các Sàlhà, không 
sân khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy là đưa lại bât hạnh hay hạnh phúc lâu dài 
cho người ây? 

- Hạnh phúc, thưa Tôn giả. 

- Người này không sân, này các Sàlhà, không bị sân 
chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các 
sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ 
người, không nói láo, không khích lệ người khác 
cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ây 
được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

10. Các Ông nghĩ như thế nào, này các Sàlhà, khôn 
sĩ khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa lại bât hạnh hay hạnh phúc lâu dài cho 
người ây? 

- Hạnh phúc, thưa Tôn giả. 

- Người này không si, này các Sàlhà, không "Dị SI 
chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giệt các 
sinh vật, không lây của không cho, không đi đên vợ 
người, không nói láo, không khích lệ người khác 
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cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy 
được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 
- Thưa có, bạch Tôn giả. 


- Là thiện, thưa Tôn giả. 


- Không có tội, thưa Tôn giả. 


- Được người trí tán thán, bạch Tôn giả. 


- Được thực hiện, được chấp thuận, thưa Tôn giả, 
chúng đem đến hạnh phúc an lạc. Ở đây, đối với 
chúng con là như vậy. 

12. Như vậy, này các Sàlhà, điều ta vừa nói với các 
Ông: “Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống; chớ có tin vì nghe HgưỜi fa nói; 
chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tín vì đúng theo một 
lập trưởng; chớ có tin vì đánh giá hởi hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyên; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo Sư của mình”. Nhưng này các Sàlhà, 
khi nào tự mình biết như sau: "Các pháp này là thiện; 
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các pháp này không có tội; các pháp này được các 
người có. trí tán tháng; các pháp này nếu được thực 
hiện và chấp nhận, đưa lại hạnh phúc an lạc”, thời 
này các Sàlhà, hãy chứng đạt và an trú! Điều này đã 
được nói lên như vậy, chính là do duyên như vậy 
được nói lên. 

13. Này các Sàlhà, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly 
sân, ly si như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu 
hữu với l- với tâm câu hữu với Ì .. với tâm câu 
hữu với hỷ ... với tâm câu hữu với xả, biến mãn một 
phương, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương 
thứ ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp 
thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ây an trú biến mãn với tâm 
câu hữu với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không 
hận, không sân. Vị ấy rõ biết như sau: “Có trạng thái 
này, có trạng thái liệt, có trạng thái thù thăng, có 
xuất ly ra khỏi tưởng giới này." Do vị ấy biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải 
thoát khỏi vô mình láu. Trong sự giải thoái, trí khởi 
lên: "Ta được giải thoát". Vị ấy rõ biết: "Sanh đã 
tán, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa ”. 


Vị áây rõ biết như sau: 
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-_ "Trước ta có tham, tham ấy là bất thiện. Nay 
ta không có nữa. Như vậy là thiện. 
- Trước ta có sân, sân ấy là bất thiện. Nay ta 
không có nữa. Như vậy là thiện. 
-_ Trước ta có sỉ, sỉ ấy là bất thiện. Nay ta không 
có nữa. Như vậy là thiện ”. 
Như vậy, ngay trong đời sống hiện tại, vị ấy được 
giải thoát khỏi hy câu, được tịch tịnh, dược thanh 
lương, cảm thấy an lạc, tự mình an trú trong Phạm 
tánh. 


^ 


TAM 


132 Tâm được niệm hộ trì - Kinh THÁNH 
CU 1- Tăng IV, 275 


THÁNH CƯ l1 - 7ăng IV, 275 


1. - Này các Tỷ-kheo, có mười Thánh cư này, với 
những Thánh cư này, các bậc Thánh đã sống, 
đang sống và sẽ sống. Thế nảo là mười? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm 
chi phần, thành tựu sáu chi phần, hộ trì một sự, đầy 
đủ bốn y cứ, trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận 
hoàn toàn các tầm cầu, các tư duy không có uế trược, 
thân hành được khinh an, tâm được khéo giải thoát, 
tuệ được khéo giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười Thánh cư, với những 
Thánh cư này, các bậc Thánh đã sông, đang sông và 
sẽ sông. 


THÁNH CƯ 2 - 7ăng IV, 275 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru tại một 
thị trân của dân tộc Kuru gọi là Kammàsadhama. Ở 
đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thê Tôn nói như 
Sau: 
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2. - Này các Tỷ-kheo, có mười Thánh cư này, VỚI 
những Thánh cư này, các vị Thánh đã sống, đang 
sông, và sẽ sống. Thế nảo là mười? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 


11. Đoạn tận năm chỉ phân. 

12. Thành tựu sáu chỉ phần. 

13. Hộ trì một sự. 

14. Đây đủ bốn y cứ. 

15. Trừ khử sự thật cá nhân. 

1ø. Đã đoạn tận hoàn toàn các tâm câu. 
1z. Các tư duy không có HỄ trược. 

18. Thân hành được khinh an. 

19. Tâm được khéo giải thoát. 

20. Tuệ được giải thoát. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã đoạn tận 
năm chỉ phân ? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo 


. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phân. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thành tựu 
sáu chỉ phán ? 
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5. Ở đây, này các Tỷ kheo, Tỷ-kheo 


: khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc, khi ý 
biết pháp, không có hân hoan, không có thất VỌNnØ, 
trú xa, chánh niệm tỉnh giác. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo thành tựu sáu chi phân. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì một 
sự? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo thành tựu với tâm được 


‹ Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ 


trì một sự. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo đây đủ bốn 
ycứ? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 


vậy này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đây đủ bốn y cứ. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo trừ khử sự 
thật cá nhân ? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với những sự sai biệt 
phô thông được các Sa-môn, Bà-la-môn phô thông 
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châp nhận, như: 


thế giới có giới hạn, thế giới 
không giới hạn, sinh mạng với thân thể là một, sinh 
mạng với thân thể là khác; Như Lai có tồn tại sau khi 
chết; Như Lai không tồn tại sau khi chết; Như Lai có 
tỒn tại và không có tồn tại sau khi chết; Như Lai 
không tôn tại và không và không không tôn tại sau 
khi chết". Tất cả những tin tưởng ấy được trừ diệt, 
trừ bỏ. xả bỏ, quăng bỏ giải tỏa, đoạn tận. từ bỏ. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Tyỷ-kheo trừ khử những sự 
thật cá nhân. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đã đoạn 
tận hoàn toàn các tâm câu ? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 


. Như vậy, này Tỷ-kheo, Là Tyỷ- 
kheo đã đoạn tận hoàn toàn các tâm câu. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Ty-kheo các tư 
duy không có uê trược ? 


10. Ở đây, này các Tý-kheo, Ty-kheo 


Như vậy, này các Ty-kheo, là các tư duy 
không có uê trược. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tâm hành 
được khinh an? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn khổ, đoạn 
lạc chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và 
an trú Thiền Thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
tâm hành được khinh an. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo tâm 
được giải thoát? 


12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tâm được giải 
thoát khỏi tham, tâm được giải thoát khỏi sân, tâm 
được giải thoát khỏi sỉ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo được tâm khéo giải thoát. 


Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo với tuệ 
khéo giải thoát? 


13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết rằng: 
"Tham ái đã được đoạn tận nơi ta, được chặt đứt từ 
sốc rễ, làm cho như thân cây tàla, làm cho không thê 
tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương 
lai" rõ biết rằng: Sân đã được đoạn tận nơi ta... trong 
tương lai", rõ biết răng: "8S đã được đoạn tận nơi ta, 
được chặt đứt từ gôc rễ, làm cho như thân cây tàla, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 
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khởi trong tương lai." Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 


Tỷ-kheo với tuệ khéo giải thoát. 


14. Này các Tý-kheo, tất cả những vị Thánh nào 
trong quá khứ đã sông theo Thánh cư, tât cả những 
vị ây đã sông theo mười Thánh cư này. 


Này các Tỷ-kheo, tất cả những vị Thánh nào trong 
tương lai sẽ sống theo Thánh cư, tất cả những vị ấy 
sẽ sông theo mười Thánh cư này. 

Này các Tỷ-kheo, tất cả những vị Thánh nào trong 
hiện tại sông theo Thánh cư, tất cả những vị ấy đang 
sống theo mười Thánh cư này. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười Thánh cư mà các vị 
Thánh đã sông đang sống, và sẽ sống. 
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133 Tâm được tấy sạch với trí tuệ - Kinh 
RÀHULA - Tăng II, 129 

RÀHULA - 7ăng II, 129 

1. Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thê Tôn; sau khi đến, 

đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 

nói với Tôn giả Ràhula đang ngôi xuông một bên: 


- Này Ràhula, phàm có nội địa giới gì, phàm có 
ngoại địa giới øì, đếu là địa giới này. 


- “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi 


Với trí tuệ, vị ấy tây sạch tâm. 


2-4. Này Ràhula, phàm có nội thủy giới gì, phàm có 
ngoại thủy giới gì, đều là thủy giới này ..., phàm có 
nội hỏa giới gì, phàm có ngoại hỏa giới gì, đều là hỏa 
giới này ..., phảm có nội phong giới gì, phàm có 
ngoại phong giới gì, đều là phong ØIỚI này. Cần phải 
như thật thấy phong giới ấy với chánh trí tuệ răng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". 
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nhầm chán phong giới. Với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch 


tâm. 


5. Khi nào, này Ràhula, Tỷ-kheo đối với bốn giới 
này, không có tùy quán là tự ngã hay thuộc ngã sở, 
này Ràhula, vị này được gọi là Tý-kheo đã cắt dứt ái, 
đã giải tỏa các kiết sử, đã chơn chánh minh quán kiêu 
mạn, đã chấm dứt khổ đau. 
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134 Tâm định vô lượng - Kinh NGUÒN 
SANH PHƯỚC 1 - Tăng I, 656 


NGUỎN SANH PHƯỚC I1 - 7ăng L, 656 (VỚI CƯ 
SB 


1. Nhân duyên ở Sàvatthi 


2. - Có bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này 
đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, 
dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc. Thế nào là bỗn? 


-. Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ 
y của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, 
như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho 
người ây, là nguồn sanh thiện đem lại an lạc, 
thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi 
Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh 
phúc, an lạc. 

-. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng 
thọ đồ ăn khất thực của ai... 

-. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng 
thọ trú xứ của ai... 

-. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng 
thọ của ai, đạt đến và an trú 
vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh 
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phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh 
thiện đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả 
lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hy, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


2. Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu bốn 
nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không 
dễ gì để năm lây một sô lượng phước thiện, và nói 
rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh 
thiện, đem lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị 
thục đem đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, hạnh phúc, an lạc"; vì rằng cả khối phước thiện 
lớn được xem là vô số vô lượng. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong biển lớn, thật 
không dễ gì để nắm lây một số lượng nước và nói 
rằng: "Có chừng ấy thùng nước, hay có chừng ây 
trăm thùng nước, hay có chừng â ây ngàn ĐH: nước, 
hay có chừng â ây trăm ngàn thùng nước ; Vì rắng cả 
khối lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 
bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời 
không dễ gì nắm lây một sô lượng phước thiện và nói 
rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh 
thiện, đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị 
thục, đem đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả 
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ý, hạnh phúc, an lạc; vì răng cả khôi phước thiện lớn 
được xem là vô sô vô lượng. 


4. Biển lớn không hạn lượng, 
Hồ lớn nhiêu sợ hãi, 

Là kho tàng cất giữ, 

Vô số lượng châu báu, 

Cũng là chổ trú ẩn, 

Vô số các loại cá, 

Là chỗ các sông lớn, 

Quy tụ chảy ra biển. 


Cửng vậy người bồ thí, 
Đồ ăn và đô uống, 

Vải mặc và giường năm, 
Chổ ngôi và thảm nệm, 
Bậc Hiển thí như vậy, 
Phước đức ùa chảy đến, 
Như sông dẫn dòng nước, 
Ùa chảy vào bể cả. 
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135 Tẩy sạch 5 triền cái bằng... - Kinh 
TỊNH TƯỚNG - Tăng I, 11 


TỊNH TƯỚNG - 7ăng L, II 


1.- 


Tịnh izớng, này các Tỷ-kheo, nêu không như lý tác 
ý, đưa đên dục tham chưa sanh được sanh khởi, và 
dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến sân 
chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại, như đối ngại tướng. Đối ngại 
fzớng, này các Tỷ-kheo, nêu không như lý tác ý, đưa 
đến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh 
được tăng trưởng quảng đại. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến hôn 
trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, và hôn 
trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại, 
như không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quả 
no, tâm thụ động. Với người có tâm thụ động, này 
các Tỷ-kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh được 
sanh khởi, và hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại. 
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4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến trạo hối chưa sanh được sanh khởi, 
hay trạo hồi đã sanh được tăng trưởng quảng đại, như 
tâm không được chỉ tịnh. Với người tầm không chỉ 
tịnh, này các Tỷ-kheo, trạo hối chưa sanh được sanh 
khởi, và trạo hối đã sanh, được tăng trưởng quảng 
đại. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi 
và nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại, 
như không nh lý tác ý. Do không như lý tác ý, này 
các Tỷ-kheo, nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, 
và nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 


frớng bất fl. Tướng bất tịnh, này các Tỷ- 
kheo, nêu như lý tác ý, thời dục tham chưa sanh 
không sanh khởi, và dục tham đã sanh được đoạn tận. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến sân chưa sanh không sanh khởi, và sân 
đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như /ữ (4z 
giải thoát... Từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, nêu 
như lý tác ý, thời sân chưa sanh không sanh khởi, và 
sân đã sanh được đoạn tận. 
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§. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý- 
kheo, đưa đến hôn trầm thụy miên chưa sanh không 
sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được 
đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như /b cân giới, finh 
tấn giới, dống rảnh: giới. Người tỉnh cần, tỉnh tấn, 
này các Tỷ kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh 
không sanh khởi, và hôn trầm thụy miên đã sanh 
được đoạn tận. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến trạo hối chưa sanh không sanh khởi, 
hay trạo hối đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
như /â + cí. Người có tâm tịnh chỉ, này các Tỷ- 
kheo, trạo hối chưa sanh không sanh khởi, và trạo 
hối đã sanh được đoạn tận. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh không sanh khởi, 
và nghi hoặc đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ- 
kheo, m#w r+/:r /ý (ác ý. Nêu như lý tác ý, này các Tỷ- 
kheo, nghi hoặc chưa sanh không sanh khởi, và nghĩ 
hoặc đã sanh được đoạn tận. 
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136 Tẩy sạch tâm với chánh trí tuệ - Kinh 
RÀHULA - Tăng II, 129 

RÀHULA - 7ăng II, 129 

1. Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thê Tôn; sau khi đến, 

đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 

nói với Tôn giả Ràhula đang ngôi xuông một bên: 


- Này Ràhula, phàm có nội địa giới gì, phàm có 
ngoại địa giới øì, đếu là địa giới này. 


- “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi 


Với trí tuệ, vị ấy tây sạch tâm. 


2-4. Này Ràhula, phàm có nội thủy giới gì, phàm có 
ngoại thủy giới gì, đều là thủy giới này ..., phàm có 
nội hỏa giới gì, phàm có ngoại hỏa giới gì, đều là hỏa 
giới này ..., phảm có nội phong giới gì, phàm có 
ngoại phong giới gì, đều là phong ØIỚI này. Cần phải 
như thật thấy phong giới ấy với chánh trí tuệ răng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". 
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nhàm chán phong giới. Với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch 


tâm. 


5. Khi nào, này Ràhula, Tỷ-kheo đối với bốn giới 
này, không có tùy quán là tự ngã hay thuộc ngã sở, 
này Ràhula, vị này được gọi là Tý-kheo đã cắt dứt ái, 
đã giải tỏa các kiết sử, đã chơn chánh minh quán kiêu 
mạn, đã chấm dứt khổ đau. 
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137 Tập trung tâm vào bất tử giới - ĐẠI 
Kinh MALUNKYAPUTTA - 64 
Trung LI, 205 


ĐẠI KINH MALUNKYAPƯTTA 
(Mahamalunkyaputtfa suttam) 


— Bài kinh số 64 — Trung II, 205 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tịnh xá ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". - "Bạch Thế Tôn". 
Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


- —Này các Tỷ-kheo, các Ông có thọ trì năm hạ 
phân kiêt sử do Ta giảng dạy không? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Malunkyaputta 
bạch Thê Tôn: 


— Con có thọ trì năm hạ phân kiết sử do Thế Tôn 
giảng dạy. 
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— Năm hạ phần kiết sử do Ta giảng dạy, này 
Malunkyaputta, Ông thọ trì như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, con thọ trì thân kiến là hạ phân 
kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn con thọ 
trì nghi là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 
Bạch Thế Tôn, con thọ trì giới cắm thủ là hạ phần 
kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn, con 
thọ trì dục tham là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng 
dạy. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sân là hạ phân kiết sử 
do Thế Tôn giảng dạy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con 
thọ trì năm hạ phân kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 


— Này Malunkyaputta, vì vấn đề gì (hay vì ai) 
Ong thọ trì năm hạ phân kiêt này do Ta giảng dạy? 


Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo 


cật vân Ông với ví dụ này vệ đứa con nít? Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 


năm ngủ không có tự thân, thời đâu nó có thể khởi 
lên thân kiến? Thân kiến tùy miên thật sự sông tiềm 
tàng trong nó. Này Malunkyaputta, nếu một đứa con 
nít ngây thơ, đang năm ngửa không có các pháp, thời 
từ đâu nó có thê khởi lên nghi hoặc đối với các pháp? 
Nghi tùy miên thật sự sông tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngửa không có giới, thời từ đâu nó có thê khởi 
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lên giới câm thủ trong các giới? Giới cắm thủ tùy 
miễn thật sự sông tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngửa không có những dục, thời từ đâu nó có thê 
khởi lên lòng dục tham trong các dục? Dục tham, tùy 
miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 
nằm ngửa không có các loài hữu tình, thời từ đầu nó 
có thê khởi lên lòng sân đối với các loài hữu tình? 
Sân tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. 


Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo 
cật vẫn Ông với ví dụ này về đứa con nít? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, Bạch Thiện 
Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn thuyết giảng năm 
hạ phần kiết sử. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 


— Vậy Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
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giảng như sau: 


® Ở đây, này Ananda, có kẻ vô văn phàm phu, 
không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các 
bậc Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân 
nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân: 


—_ Vị ấy sống với tâm bị nghỉ hoặc triền phược, bị 
nghI hoặc chi phối, và không như thật tuệ tr1 sự 
xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. Nghi hoặc này 
của vị ấy kiên cô, không được nhiếp phục, trở 
thành một hạ phần kiết sử. 


— Viậy sông VỚI 
bị giới câm thủ chỉ phối và không như thật tuệ 
tri sự xuất ly giới cầm thủ đã khởi lên. Giới cắm 
thủ này của vị ấy kiên cố, không được nhiếp 
phục, trở thành một hạ phân kiết sử. 


—_ Vị ấy sống với tâm bị dục tham triền phược, bị 
dục tham chi phối và không như thật biết sự 
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xuất ly dục tham đã khởi lên, dục tham này của 
vị ây kiên cô, không được nhiêp phục, trở thành 
một hạ phân kiệt sử. 


—_ Vị ấy sống với (âm bị sân triền phược, bị sân 
chi phối và không như thật tuệ tri, sự xuất ly 
sân đã khởi lên. Sân này của vị ấy kiên cố, 
không được nhiếp phục, trở thành một hạ phần 
kiết sử. 


® Và này Ananda, có vị Đa văn Thánh đệ tử, đến 
yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến 
các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân: 


—_ Vị này sống với tâm không bị nghỉ hoặc triền 


, không bị nghi hoặc chi phối, và vị này 
như thật tuệ tri sự xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. 
Nghi hoặc này của vị ấy với tùy miên được 
đoạn trừ. 


—. Vị ấy sống với tâm không bị giới cầm thủ triền 
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phược, không bị giới cắm thủ chi ¡ phối Và VỊ này 
như thật tuệ tri sự xuất ly giới cắm thủ đã khởi 
lên, giới cấm thủ của vị ấy với tùy miên được 
đoạn trừ. 

— Vị này sống với tâm không bị dục tham triền 

, không bị dục tham chỉ phối, và vị này 
như thật tuệ tri sự xuất ly dục tham đã khởi lên. 
Dục tham này của vị ây với tùy miên được đoạn 
trừ. 

—_ Vị này sống với tâm không bị sân triền phược, 
không bị sân chi phối, và vị này như thật tuệ tri 
sự xuất ly sân được khởi lên. Sân này của vị ấy 
với tùy miên được đoạn trừ. 


Này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa 
đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu 
con đường ấy, lộ trình ấy, 

nhưng năm hạ phần kiết sử được biết rõ, hay 
được thấy rõ, hay được đoạn trừ, 


Ví như, này Ananda, đối với một cây lớn đứng 
thăng có lõi cây nếu người ấy không đẽo vỏ trong, 
không đẽo giác cây, nhưng vẫn có thể đẽo được lõi 
cây, sự tình này không xảy ra. Cũng vậy này Ananda, 
con đường nào, lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử, nếu không thực hành con đường ấy, 
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lộ trình ấy, nhưng năm hạ phân kiết sử sẽ được biết 
rõ, hay sẽ được thây rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự tình 
như vậy không xảy ra. 


** Và này Ananda, con đường nào, lộ trình nào 

đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu 
con đường ấy, lộ trình ấy, thời năm 
hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hãy sẽ được 
thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, 


Ví như, này 4nanda, đối với một cây lớn, đứng 
thăng, có lõi cây, nếu người ấy sau khi đẻo vỏ trong, 
sau khi đẻo giác cây, thời sẽ đẻo được lõi cây, sự tình 
này xảy ra. Cũng vậy này Ananda, con đường nào, 
lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, 
nêu thực hành con đường ẫy, đạo lộ ẫy, thời năm hạ 
phân kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay 
sẽ được đoạn diệt, sự tình như vậy xảy ra. 


Này Ananda, ví như sông Hằng, nước đầy tràn, 
con qua có thể uống được. Rồi một Hgười Ôi yếu đi 
đến và nghĩ như sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hãng, VỚI fay của ta, fa sẽ đến bờ bên kia an 
toàn". Nhưng người ấy không thể sau khi lội cắt 
ngang dòng sông Hằng, với tay của người ấy, đến 
được bở bên kia an toàn. Cũng vậy, này Ananda, bất 
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„ không hoan 


hỷ, không có định nh, không có giải thoát, thời 
vị ấy cần phải được xem là giống người ốm yếu 
kia. 


Này Ananda, vi như sông Hằng, nước lớn, đầy 
tràn, con qua có thể uống được. Rồi một người lực sĩ 
đi đến và nghĩ như sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hẳng, với tay của ta, ta sẽ đến bở bên kia an 
toàn”. Người ta có thể sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hằng với tay của người ấy, đến được bờ bên 
kia an foàn. Cũng vậy, này Ananda, 


„ hoan hỷ, có định tĩnh, có 

giải thoát, thời vị âầy được xem là giông như người 

lực sĩ kia 

®° Và này Ananda, thế nào là con đường, thế nào 
là lộ trình đưa đên sự đoạn trừ năm hạ phân 


kiêt sử? 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo do 


ện. ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiên thứ nhât, một trạng thái hỷ 
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lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 


— Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, 


tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là 


— Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ây 
Wffffff T30 VN ›s ( cá 2i ó¡ (Amatadhatu) và 
nghĩ răng: "Đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức 
là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sanh y, 
sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niết-bàn". 


> Nêu an trú vững chặc ở đây, vị này đạt đên sự 
đoạn tận các lậu hoặc. 


=> Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu 
hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, 
thời do sự đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không 
phải trở lui đời này nữa. 
Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình 
đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 


chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm... 
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..Thiền thứ ba... 


...chứng và trú Thiên thứ tư. VỊ này chánh quán 
mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức 
pháp là vô thường... (như trên)... không phải trở lui 
đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là 
lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý 
đối với dị tưởng, vị Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Hư không 
là vô biên", chứng và trú Hư không vô biên xú 


. (như trên)... 
không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là 
con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm 
hạ phân kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi Hư 
không vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên”, 
chứng và trú Thức vô biên xứ... (như trên)... 


.. VƯỢt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ răng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
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bất tử giới và nghĩ răng: “Đây ià tịch tịnh, 
đáy là vi điệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly 
tất cả sanh y, sự ái diệt, võ tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Nêu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ây không đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp 
của mình, do sự đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không phải trở 
lui đời này nữa. 


Này Ananda, 


© bạch Thế Tôn, nếu đây là con đường, đây là lộ 
trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử 
thời do hành trì như thể nào mà một số vị Tỷ-kheo 
chứng tâm giải thoát, một số chứng tuệ giải 
thoát ? 


— Ở đây, này Ananda, Ta nói rằng do sự sai 
khác về căn tánh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda, 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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^ 


TAM 


138 Vì sao đôi lúc tham chiếm cứ tâm và 
an trú - TIỂU Kinh KHỎÔ UẤN - 14 
Trung L, 209 


TIỂU KINH KHÔ UÂN 
(Culadukkhakkhandha suttam) 


- Bài kinh số 14— Trưng I, 209 


Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn sống giữa giòng họ Sakka 
(Thích-ca), trong thành Kapilavatthu (Ca-tỳ- -]a- vệ) 
tại vườn Nigrodha (Ni-câu-luật Viên). Lúc ấy, có 
người Sakka tên Mahànàma đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến xong, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngôi xuống một bên, Mahànàma, dòng họ 
Sakka bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con đã hiểu như thế 
này lời dạy Thế Tôn: _ Tham là cấu uề của tâm, sân 
là cầu uễ của tâm, sĩ là cầu uễ của tâm". Bạch Thế 
Tôn, con đã hiểu như thế này lời dạy Thế Tôn: 
"Tham là cấu uề của tâm... sĩ là câu uễ của tâm". 
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— Này Mahànàma, có một pháp trong Ông chưa 
được đoạn trừ, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm 
Ông và an trú... các si pháp xâm nhập tâm Ông và an 
trú. Và này Mahànàma, pháp Ấy trong Ông có thê 
đoạn trừ được, nếu Ông không sống trong gia đình, 
nếu Ông không thụ hưởng các dục vọng. Và này 
Mahànàma, vì pháp ây trong Ông chưa được đoạn 
trừ, nên Ông sống trong gia đình vả thụ hưởng các 
dục vọng. 


Các dục vọng, vui ít, khô nhiều, não nhiều, sự 
nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahànàma, nếu 
một vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật 
chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ 
lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh, hay một pháp 
nào khác cao thượng hơn, như vậy vị ây chưa khỏi 
bị các dục chi phối. 


Này Mahànàma, khi nào vị Thánh đệ tử khéo 
thây như vậy với như thật chánh trí tuệ: "Các dục, 
vui ít, khô nhiêu, não nhiêu. Sự nguy hiêm ở đây lại 
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nhiều hơn", vờ v¿ øðày ebứøg được hỷ lạc do ly dục, 
ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào cao 
thượng hơn, n0 vậy vị ấy không bị các dục chỉ phối. 


e Này Mahànàma, thuở xưa, khi Ta còn là Bồ- 
tát, chưa chứng được Bồ-đề, chưa thành Chánh 
Đăng Chánh Giác, Ta khéo thây với như thật 
chánh trí tuệ: "Các dục vui ít, khổ nhiêu, não 
nhiêu, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn", dầu 
Ta có thấy với như thật chánh trí tuệ như vậy, 
nhưng Ta chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly 
ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác 
cao thượng hơn. Và như vậy Ta biết rằng, Ta 
chưa khỏi bị các dục chi phối. 


® Và này Mahànàma, khi nào Ta khéo thấy VỚI 
như thật chánh trí tuệ: "Các đục, vui ít, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều 
hơn”, và Ta chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác 
bắt thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao 
thượng hơn, như vậy Ta khỏi bị các dục chi 
phôi. 


Và này Mahànàma, thê nào là vị ngọt các dục 2 


Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng các 
đục này: Các sắc pháp do mặt nhận thức, khả ái, khả 
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lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn; các 
tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận 
thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân 
nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hỷ, tương ưng với dục, 
hấp dẫn. Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng 
các dục như vậy. 


Này Mahànàma, y cứ vào năm pháp tăng trưởng 
các dục này, có lạc và hỷ khởi lên, như vậy là wj "goí 
các dục. 


Và này Mahànàma, thể nào là sự nguy hiểm các 
dục?... (như trang... cho đến trang... với "Này 
Mahànàma" thế cho "Này các Tỷ-kheo."...) Này 
Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục đưa 
đến đau khổ tương lai, là khổ uẫn, do dục làm nhân, 
do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính 
dục làm nhân. 


Này Mahànàma, một thời Ta ở tại Rajagaha 
(Vương Xá), trên núi Gijjhakuta (Lính Thứu). Lúc 
bấy giờ, rất nhiều Ni kiền Tử (Nigantha) tại sườn núi 
Isigili, trên Kalasila (Hắc Nham), đứng thắng người, 
không chịu ngồi và cảm giác những cảm thọ thống 
thiết, khổ đau, khốc liệt, bén nhạy. Này Mahànàma, 
rồi Ta vào buôi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, 
đi đến sườn núi Isigilh, tại Kalasila chỗ các NÑigantha 
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ây ở, khi đên nơi Ta nói với các NÑigantha ây: 


- Chư Hiền, tại sao các Người lại đứng thăng 
người, không chịu ngôi xuông và cảm giác những 
cảm thọ thông thiệt, khô đau, khôc liệt, bén nhạy như 
vậy? 


"— Này Mahànàma, được nói vậy các Nigantha 
ây trả lời Ta như sau: 


—Nay Hiền giả, Nigantha Nataputta-là bậc toàn 
tri, toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như 
sau: "Dâu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri 
kiến luôn luôn được tôn tại liên tục ở nơi ta". Vị ây 
nói như sau: “Này các Nigantha, nếu xưa kia Người 
có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn 
bằng khô hạnh khốc liệt này. Sự không làm ác nghiệp 
trong tương lai chính do sự hộ trì về thân, sự hộ trì 
về lời nói, sự hộ trì về ý ngay trong hiện tại, ở tại nơi 
đáy. Như vậy chính nhờ sự thiêu đối, sự chấm dứt 
các nghiệp quá khứ, sự không làm các nghiệp mới, 
mà không có sự tiếp tục trong tương lai. Do sự không 
tiếp tục trong tương lai, các nghiệp được diệt trừ; do 
nghiệp được diệt trừ, khổ được diệt trừ; do khổ được 
diệt trừ, cảm thọ được điệt trừ; do cảm thọ được diệt 
trừ, tất cả khô đau sẽ được tiêu mòn". Và vì chúng 
tôi chấp nhận điều ấy, và chúng tôi kham nhẫn điều 
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ấy, nên chúng tôi được hoan hỷ. 


Này Mahànàma, khi được nói vậy Ta nói với các 
Nigantha ây như sau: 


"_— Chư Hiển Nigantha, các Người có biết 
chăng, trong qua khứ, các Người có mặt hay các 
Người không có mặt? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiên Nigantha, các Người có biết 
chăng, trong quá khứ, các Người không làm ác 
nghiệp hay có làm ác nghiệp? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiển Nigantha, các Người có biết 
chăng, các Người không làm các nghiệp như thê này 
hay như thê kia? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiên Nigantha, các Người có biết 
chăng: Mức độ đau khổ như thế này đã trừ diệt, mức 
độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt? Hay, khi 
mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt, thời 
tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt? 
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"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiên Nigantha, các Người có biết 
chăng, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bát thiện 
pháp và sự thành tựu các thiện pháp ?" 


" Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"— Chư Hiền, theo các Người nói, Nigantha các 
Người không biết: Trong quá khứ các Người có mặt 
hay các Người không có mặt; các Người không biết, 
trong quá khứ các Người không làm các ác nghiệp 
hay có làm các ác nghiệp; các Người không biết các 
Người không làm ác nghiệp như thế này hay như thế 
kia; các Người không biết, mức độ đau khô như thế 
này đã được trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này 
cần phải trừ diệt; mức độ đau khổ như thế này đã 
được trừ diệt thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt; các 
Người không biết, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các 
bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp. Chư 
Hiển Nigantha, sự kiện là như vậy thì những kẻ săn 
băn ở đời, với bàn tay đẫm máu, làm các nghiệp hung 
dữ, được tái sanh trong loài người, những hạng ấy có 
xuất gia trong hàng ngũ Nigantha các Người 
không?" 


"— Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể 
thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu 
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nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thê 
thành tựu nhờ hạnh phúc thì vua Magadha Seniya 
Bimbisara (Tần-bà-ta-la) có thể đạt được hạnh phúc, 
và vua Magadha Seniya Bimbisara sông hạnh phúc 
hơn Tôn giả Gotama”. 


- Lời nói này thật sự đã được các Tôn giả 
Nigantha nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư: 
"Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu 
nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau 
khổ. Hiển giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành 
tựu nhờ hạnh phúc, thời vua Magadha Seniya 
Bimbisara có thể đạt được hạnh phúc; và vua 
Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn Tôn 
giả Gotama". Và chính ta ở đây cần phải được hỏi 
như sau: "Giữa các bậc Tôn Giả, ai sống hạnh phúc 
hơn, vua Magadha Semiya Bmmbisara hay Tôn giả 
Gotama 2?” 


- Hiền giả Gotama, lời nói này thật sự đã được 
chúng tôi nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư: 
Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thê thành tựu 
nhờ hạnh phúc... (như trên)... sống hạnh phúc hơn 
Tôn giả Gotama. Hãy để yên sự việc như vậy. Nay 
chúng tôi hỏi Tôn giả Gotama: "GIữa quý vị Tôn giả, 
ai sống hạnh phúc hơn, vua Magadha Seniya 
Bưmbisara hay Tôn giả Gotama ?” 
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— Chư Hiền Nigantha, nay Ta sẽ hỏi các Người 
một câu, cũng vận. đề này. Nếu các Người vui lòng, 
hãy trả lời câu hỏi ấy. Chư Hiển Nigantha, các Người 
nghĩ thế nào? Vua Magadha Seniya Bunbisara có thể 
không di động thân thể, không nói lên một tiếng, 
sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn bảy ngày bảy 
đêm có được không? 


— Này Hiền giả, không thê được. 


"¬ Chư Hiền Nigantha, các Người nghĩ thế nào? 
Vua Magadha Seniya Bimbisara có thể không di 
động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm 
giác thuân túy lạc thọ luôn sáu øñgày sảu đêm, luôn 
năm ngày năm đêm, luôn bồn ngày bốn đêm, luôn ba 
ngày ba đêm, luôn hai ngày hai đêm, luôn một ngày 
một đêm không? 


— Này Hiền giả, không thê được. 


— Chư Hiền Nigantha, Ta có thê không di động 


thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuận 
túy lạc thọ luôn trong một ngày một đêm. Chư Hiền 
Nigantha, Ta có thê không di động thân thê , không 
nói lên một lời, sống cảm giác thuân túy lạc thọ luôn 
trong hai ngày hai đêm, luôn trong ba ngày ba đêm, 
luôn trong bốn ngày bỗn đêm, luôn trong năm ngày 
năm đêm, luôn trong sáu ngày sáu đêm, luôn trong 
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bảy ngày bảy đêm. Chư Hiền Nigantha, các Người 
nghĩ thê nào? Sự kiện là như vậy, ai sông hạnh phúc 
hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Ta? 


"— Sự kiện là như vậy, Tôn giả Gotama sống 
hạnh phúc hơn vua Magadha Seniya BimbIsara." 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Mahànàma 


thuộc giòng họ Sakka hoan hỷ, tín thọ lời dạy của 
Thê Tôn. 
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139 Ví dụ 5 bát nước - Kinh BÀLAMÔN 
SANGÀRAVA - Tăng II, 682 


BÀLAMÔN SANGÀRAVA - 7ăng II, 682 


1. Rồi Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Bà-la-môn Sangàrava thưa với Thế Tôn: 


2. - Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, 
có khi các chú thuật học thuộc lòng lâu ngày (đọc 
tụng) lại không thể nhớ lên được, còn nói øì các chú 
thuật không được học thuộc lòng? Do nhân øì, do 
duyên øì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các chú thuật 
không học thuộc lòng lâu ngày (đọc tụng) lại nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc 
lòng? 


3. - Này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị dục tham xâm 
chiếm, bị dục tham chỉ phối, và không như thật biết 
TỐ Sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, 
người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, người ấy không như thật biết và 
thây lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật 
biết và thấy lợi ích cả hai, cho nên các chú thuật được 
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học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, 
còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước trộn lẫn với 
thuốc nhuộm gôm lặc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh 
hay màu vàng và ở đây, một người có mắt muốn 
ngăm nghía bóng mặt của mình, không có thê như 
thật biết được, thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, 
trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục 
tham chi phối, không như thật rõ biết SỰ xuất ly khỏi 
dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không 
như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ây, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của 
cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng! 


4. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị sân xâm 
chiếm, bị sân chi phối, không như thật biết sự xuất 
ly khỏi sân đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không 
như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của 
cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các 
chú thuật không được học thuộc lòng! 
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Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước được lửa đun 
sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuồn cuộn. Ở đây, một 
người có mắt muốn ngắm nghía bóng mặt của mình, 
không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này 
Bà-la môn, trong khi trú với tâm bị sân xâm 
chiếm...cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng! 


5. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị hôn 
trầm thụy miên xâm chiếm, bị hôn trầm thụy miên 
chỉ phôi, không như thật biết sự xuất ly khỏi hôn trầm 
thụy miên, đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không 
như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ây, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của 
cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các 
chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị rons rêu che 
phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm nghía 


khuôn mặt của mình, không thê như thật biết được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị 
dục tham xâm chiếm... còn nói øì các chú thuật 
không được học thuộc lòng! 
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6. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị trạo hồi 
xâm chiêm bị trạo hối chi phối, không như thật biết 
SỰ xuất ly khỏi trạo hối đã khởi lên; trong khi ấy, 
người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi 
ích của người; trong khi ấy, không như thật biết và 
thây được lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật 
được học thuộc lòng lâu ngày lại không thê nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc 
lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bị gió thối, dao 
động, chân động, nồi sóng. Ở đây, một người có mắt 
muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, không thê 
như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà- 
la-môn, trong khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm... 
còn nói øì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


7. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị nghi 
hoặc xâm chiêm, bị nghi hoặc chi phối, không như 
thật biết sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong 
khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích 
của mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy 
lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết 
và thây được lợi ích của cả haI, cho nên các chú thuật 
được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên 
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được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc 
lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bị khuây động, 
khuấy đục, khuấy bùn, đặt trong bóng tối. Ở đây, một 
người có mặt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, 
không thể như thật biết được và thấy được. Cũng 
vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị nghi 
hoặc xâm chiếm... còn nói gì các chú thuật không 
được học thuộc lòng! 


S. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
dục tham xâm chiếm, không bị dục tham chi phối, lại 
như thật biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; 
trong khi ấy, người ấy như thật biết và thấy lợi ích 
của mình; trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích 
của người; trong khi ấy, như thật biết và thấy được 
lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật không được 
học thuộc lòng lâu ngày lại được nhớ lên, còn nói gì 
các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị trộn 
lẫn với thuốc nhuộm hoặc gôm lặc, hay màu đỏ tía, 
hay màu xanh, hay màu vàng, và ở đây, một người 
có mắt muốn ngăm nghía khuôn mặt của mình, có 
thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị dục tham 
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xâm chiêm... còn nói gì các chú thuật đã được học 
thuộc lòng! 


9. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
sân xâm chiêm... còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


Vị như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị lửa 
đun sôi, không sôi lên sùng sục, không nồi lên cuồn 
cuộn. Ở đây, một người có mặt muốn ngắm nghía 
khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được và 
thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú 
với tâm không bị sân xâm chiếm, không bị sân chỉ 
phối... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc 
lòng! 


10. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
hôn trầm thụy miên xâm chiếm, không bị hôn trầm 
thụy miên chỉ phối... còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước không bị rong 
rêu che phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm 
nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được 
và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi 
trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên xâm chiêm, 
không bị hôn trầm thụy miên chi phối... còn nói gì 
các chú thuật đã được học thuộc lòng! 
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11. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
trạo hôi xâm chiêm, không bị trạo hôi chi phôi... còn 
nói øì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị gió 
thôi, không bị dao động, không bị chấn động, không 
bị nồi sóng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm 
nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được 
và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi 
trú với tâm không bị trạo hỗi miên xâm chiếm, không 
bị trạo hồi chi phối... còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


12. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
nghi hoặc xâm chiêm, không bị nghi hoặc chi phôi... 
còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị 
khuấy động, đặt giữa ánh sáng. Ở đây, một người có 
mắt muốn ngăm bóng mặt của mình, có thể như thật 
biết và thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong 
khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, 
không bị nghi hoặc chỉ phối và như thật biết sự xuất 
ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong khi ấy, như 
thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ây như 
thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, như 
thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật 
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không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ lên, 
còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


Đây là nhân, đây là duyên, này Bà-la-môn, có khi các 
chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày, lại có 
thể nhớ lên được, còn nói øì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


13. Khi được nói vậy, Bà-la-môn Sangàrava bạch 
Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn...từ này cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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140 Điều phục tâm, không để bị tâm điều 
phục - Kinh ĐIÊU PHỤC - Tăng III, 
326 


ĐIÊU PHỤC -—7ðăng II, 326 


1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


2. Thế nào là bảy ? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 


- Ty-kheo thiện xảo về định, 

-_ Thiện xảo nhâp định, 

- Thiện xảo an trú định, 

- Thiện xảo xuất khỏi định, 

-. Thiện xảo trong sự thoải mái của định, 
-_ Thiện xảo trong cảnh giới của định, 

- Thiện xảo trong dẫn phát đến định. 


Thành tựu bảy pháp này, này các Ty-kheo. Tỷ-kheo 
điêu phục tâm và không đê mình bị tâm điêu phục. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
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Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, SàrIputta 
điều phục tâm và Sảriputta không để mình bị tâm 
điều phục. 
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I41 Điều phục được tâm - ĐẠI Kinh 
RỪNG SỪNG BÒ - 32 Trung L, 463 


ĐẠI KINH RỪNG SỪNG BÒ 
(Mahagosingasuttam) 


- Bài kinh số 32 — Trưng I, 463 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng 
Gosinga có nhiều cây ta-la cùng với một số đông 
Thượng Tọa đệ tử nôi tiếng như Tôn giả Sariputta 
(Xá-lợi-phất) Tôn giả Mahamogøallana (Đại Mục- 
kiền-liên), Tôn giả Mahakassapa (Đại Ca-diếp), Tôn 
giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Revata (Ly- 
bà-đa), Tôn giả Ananda (A-nan) cùng với một sỐ 
Thượng Tọa đệ tử nổi tiếng khác. Rồi Tôn giả 
Mahamogsallana vào buôi chiều, sau khi tham thiên 
đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Mahakassapa ở, sau 
khi đến bèn nói với Tôn giả Mahakassapa: 


— Hiển giả Kassapa, chúng ta hãy đến chỗ Tôn 
giả Sariputta đê nghe pháp. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 
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Tôn giả Mahakassapa vâng đáp Tôn giả 
Mahamoøgøsallana. Rồi Tôn giả Mahamogsallana, 
Tôn giả Mahakassapa và Tôn giả Anuruddha đi đến 
chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Ananda 
thy Tôn giả Mahamogsallana, Tôn giả 
Mahakassapa và Tôn giả Anuruddha đi đến chỗ Tôn 
giả Sariputta để nghe pháp, sau khi thấy vậy liền đi 
đến chỗ Tôn giả Revata và nói với Tôn giả Revata: 


- Này Hiền giả Revata, các bậc Thượng nhân 
như vậy đã đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. 
Này Hiền giả Revata, chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn 
giả Sariputta để nghe pháp. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Tôn giả Revata vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi 
Tôn giả Revata và Tôn giả Ananda đi đến chỗ Tôn 
giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Sariputta thấy 
Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi 
thây bèn nói với Tôn giả Ananda: 


— Tôn giả Ananda hãy đến đây, thiện lai, Tôn 
giả Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. 
Này Hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga! 
Đêm rằm sáng trăng, cây Ta la trổ hoa cùng khắp, 
hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền giả 
Ananda, hạng Tỷ-kheo nào có thê làm chói sáng khu 
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rừng GŒosinga? 


—- Ở đây, này. Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo nghe 


gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. 
Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn 
nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, 
những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, 
được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến 
khéo quán sát; vị ây thuyết pháp cho bốn hội chúng 
với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ 
mọi tùy miên. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 
này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputfa nói với Tôn 
giả Revata: 


- Này Hiền giả Revata, Tôn giả Ananda đã trả 
lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi 
hỏi Tôn giả Revata: Này Hiên giả Revata, khả ái thay 
ngôi rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả 
Revata, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu rừng 
Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tý-kheo ưa 
vui thú đời sống tịnh cư, nội 
tâm tu pháp, tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, 
thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không 
tịch. Này Hiền giả Sariputta, hạng Ty-kheo này có 
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thê làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputfa nói với Tôn 
giả Anuruddha: 


- Này Hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã 
trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 
tôi hỏi Tôn giả Anuruddha: Này Hiền giả 
Anuruddha, khả ái thay ngôi rừng Gosinga... (như 
trên)... Này Hiền giả Anuruddha, hạng Tý-kheo nào 
làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiển giả Sariputta, Tỷ-kheo, với 
, siêu nhiên, quán sát ngàn thế 
giới. Này Hiên giả Sariputta, ví như một người có 
mắt lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp, quán sát một 
ngàn đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này Hiền 
giả Sariputta, Tỷ-kheo, với thiên nhãn thanh tịnh, 
siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinøa. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputfa nói với Tôn 
giả Mahakassapa: 

- Này Hiên giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha đã 
trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 
tôi hỏi Tôn giả Kassapa: Này Hiện giả Kassapa, khả 
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ái thay ngôi rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền 
giả Kassapa, hạng Iỷ-kheo nào làm sáng chói khu 
rừng Œosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo, tự 

và tán thán đời sống ở rừng 
núi, tự mình sông khất thực, và tán thán đời sống khất 
thực, tự mình mặc y phần tảo và tán thán hạnh mặc 
y phần tảo, tự mình sống với ba y và tán thán hạn ba 
y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiêu dục, 
tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ, tự 
mình sống độc cư và tán thân hạnh sống độc cư, tự 
mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh 
không nhiễm thế tục, tự mình tinh cần, tinh tân và 
tán thán hạn tinh cần, tỉnh tắn, tự mình thành tựu giới 
hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình 
thành tựu Thiền định và tán thán sự thành tựu thiền 
định, tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành 
tựu trí tuệ, tự mình thành tựu giải thoát và tán thán 
sự thành tựu giải thoát, tự mình thành tựu giải thoát 
tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. 
Này Hiên giả Sariputta, hạng Tý-kheo như vậy có thê 
làm sáng chói khu rừng Gosinsa. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả SariIputta nói Tôn giả 
Mahamoøgsallana: 
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— Hiền giả Moggallana, Tôn giả Mahakassapa 
đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 
chúng tôi hỏi Tôn giả Mahamogøsallana: Này Hiển 
giả Moggallana, khả ái thay khu rừng Gosingal... 
Này Hiên giả Mogsallana, hạng Tỷ-kheo nào có thể 
làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, hai Tỷ-kheo 
đàm luận về Abhidhamma (A-tỳ-đảm). Các vị ây hỏi 
nhau câu hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với 
nhau chớ không dừng lại (không trả lời được), và 
cuộc đàm luận về pháp được tiếp tục. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tý-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinøa. 


Rồi Tôn giả Mahamogsallana nói với Tôn giả 
SarIpuftta: 


— Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo sự 
giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi 
Tôn giả Sariputta: Này Hiển giả Sariputta, khả ái 
thay, khu rừng Gosingal Đêm rằm sáng trăng, cây 
Ta-la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa 
rộng khắp nơi. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 
nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Mogsallana, Tỷ-kheo 
, không phải Tỷ-kheo không điêu 
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phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào 
buổi sáng, vị ây an trú quả ấy vào buổi sáng; an trú 
quả nào VỊ ấy muốn an trú vào buổi trưa, VỊ ây an trú 
quả ây buôi trưa; an trú quả nào vị ấy muôn an trú 
vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiêu. 
Hiền giả Moggallana, ví như một vị vua hay vị đại 
thần của vua có một tủ áo đựng đây những áo có 
nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn 
mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ây vào buổi 
sáng; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, 
nhà vua mặc cặp áo ây vào buôi trưa; cặp áo nào nhà 
vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc Cặp áo 
ây vào buổi chiều. Cũng vậy, này Hiền giả 
Mogsgallana, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không 
phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả 
nào Tỷ-kheo ây muôn an trú vào buổi sáng, vị ấy an 
trú quả ấy vào buôi sáng; an trú quả nào Tỷ- -kheo â ấy 
muốn an trú vào buổi trưa, VỊ ây an trú quả ây vào 
buổi trưa; an trú quả nào vị Tỷ- -kheo â ây muôn an trú 
vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiêu. 
Này Hiền giả Moggallana, hạng Tỷ-kheo như vậy có 
thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. 

Rồi Tôn giả Sariputta nói với các Tôn giả ấy: 

— Này chư Hiền, chúng ta đã trả lời theo sự giải 
thích của chúng ta. Chư Hiền, chúng ta hãy đi đến 
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chỗ Thế Tôn ở và thuật lại vấn đề này cho Thế Tôn 
rõ. Thê Tôn trả lời chúng ta như thê nào, chúng ta sẽ 
như vậy thọ trì. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tôn giả ây vâng đáp Tôn giả Sariputta. Rồi 
những Tôn giả ấy đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế 
Tôn: 


—- Ở đây, bạch Thế Tôn, Tôn giả Revata và Tôn 
giả Ananda đến tại chỗ con ở để nghe pháp. Bạch 
Thế Tôn, con thấy Tôn giả Revata và Tôn giả 
Ananda từ xa đi đến; thấy vậy, con nói với Tôn giả 
Ananda: 


— Tôn giả Ananda, hãy đến đây, thiện lai Tôn 
giả Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. 
Này Hiện giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga! 
Đếm răm sáng trăng, cây ta-la trỗ hoa cùng khắp, 
hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiên giả 
Ananda, hạng Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói khu 
rừng ŒosInga? °ˆ 


Bạch Thê Tôn, được hỏi vậy, Tôn giả Ananda 
trả lời với con như sau: 
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"— Ở đây, Hiền giả Sariputta, Tý-kheo nghe 
nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. 
Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn 
nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, 
những pháp â ây được vị ấy nghe nhiều và giữ gìn kỹ, 
được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến 
khéo quán sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng 
với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ 
mọi tùy miên. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 
này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga." 


— Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời 
cho được chơn chánh, Ananda phải trả lời như vậy. 
Này Sariputta, Ananda là bậc đa văn, gìn giữ điều đã 
nghe, tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh, những pháp ấy được vị ây 
nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lập lại lớn tiếng, được 
ý tư duy, được tri kiến khéo quán sát. Vị ấy thuyết 
pháp cho bốn hội chúng, với văn cú viên dung lưu 
loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. 


— Bạch Thê Tôn khi nghe nói vậy, con nói với 
Tôn giả Revata: 


"— Này Hiên giả Revata, Tôn giả Ananda, đã trả 
lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi 
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hỏi Tôn giả Revata: 


"— Này Hiền giả Revata, khả ái thay ngôi rừng 
Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả Revata, hạng 
Tý-kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng 
Gosinga"”. 


"— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo ưa 
thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội 
tâm tu tập tịnh chỉ, không gián đoạn thiên định, thành 
tựu quán hạnh, luôn luôn luI tới các chỗ không tịch. 
Này Hiên giả Sariputta, hạng Tý-kheo này có thê làm 
sáng chói khu rừng Gosinga". 


— Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời 
cho được chơn chánh, Revata phải trả lời như vậy. 
Này Sariputta, Revata ưa thích đời sống tịnh cư, vui 
thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu tập tịnh chỉ, không 
gián đoạn thiên định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn 
lui tới các chỗ không tịch. 


— Bạch Thê Tôn, khi được nói vậy, con nói với 
Tôn giả Anuruddha như sau: 


"— Này Hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã 


trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 
tôi hỏi Tôn giả Anuruddha: 
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"— Này Hiền giả Anuruddha, khả ái thay ngôi 
rừng Gosinga.. (như trên). Này Hiền giả 
Anuruddha, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu 
rừng Œosinga?" 


Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
Anuruddha nói với con: 


"— Này Hiên giả Sariputta, ở đây, Tý-kheo với 
thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, quán sát ngàn thế 
giới. Này Hiển giả Sariputta, ví như một người có 
mắt, lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp rồi quán sát 
một ngàn đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này 
Hiền giả Sariputta, Tỷ-Kheo với thiên nhãn thanh 
tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinga”". 


- Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời cho 
được chơn chánh, Anuruddha phải trả lời như vậy. 
Này SarIputta, chính Anuruddha với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. 


— Bạch Thê Tôn, được nói vậy, con nói với Tôn 
giả Mahakassapa: 


"— Này Hiển giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha 
đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 
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chúng tôi hỏi Tôn giả Kassapa: 


— Khả ái thay ngôi rừng Gosingal... (như 
trên)... Này Hiên giả Kassapa, hạng Tỷ-kheo nào làm 
sáng chói khu rừng Gosinga?" 


Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
Mahakassapa nói với con: 


"— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo tự 
mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng 
núi, tự mình sống khất thực và tán thán đời sống khất 
thực, tự mình mặc y phần tảo và tán thán hạnh mặc 
\ phân tảo, tự mình sống với ba y và tán thán hạnh 
ba y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu 
dục, tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ, 
tự mình sống độc cư và tán thán hạnh độc cư, tự mình 
sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không 
nhiễm thế tục, tự mình tinh cần, tinh tấn và tán thán 
hạnh tinh cần, tinh tắn, tự mình thành tựu giới hạnh 
và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình thành tựu 
thiên định và tán thán sự thành tựu thiền định, tự 
mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ, 
tự mình giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát, 
tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự 
thành tựu giải thoát tri kiến. Này Hiển giả Sariputta, 
hạng Tỷ-kheo ấy có thể làm sáng chói khu rừng 
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Gosinga.” 


— Lành thay Sariputta! Nếu trả lời cho được 
chân chánh, Kassapa phải trả lời như vậy. Này 
Sariputta, Kassapa tự mình sống ở rừng núi và tán 
thán đời sống ở rừng núi... tự mình thành tựu giải 
thoát tri kiễn và tán thán sự thành tựu giải thoát tri 
kiên. 


— Bạch Thê Tôn, được nói vậy, con nói với Tôn 
giả Mahamogøsallana: 


"— Hiền giả Moggallana, Tôn giả Mahakassapa 
đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 
chúng tôi hỏi Tôn giả Mahamogsallana: 


"— Này Hiền giả Mogsallana, khả ái thay khu 
rưng Gosinga!... Này Hiên giả Moggallana, hạng Tỷ- 
kheo nào có thê làm sáng chói khu rừng Gosinga?" 


Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
Mahamoøgøallana nói với con: 


"— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, hai Tỷ-kheo 
đàm luận về Abhidhamma, (A-tỳ-đàm). Họ hỏi nhau 
câu hỏi, và khi được hỏi, họ trả lời được với nhau, 
chớ không dừng lại vì không trả lời được, và cuộc 
đàm luận về pháp của họ được tiếp tục. Này Hiền giả 
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Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinga. " 


— Lành thay Sariputta! Nếu trả lời cho được 
chơn chánh, Moggallana phải trả lời như vậy. Này 
Sariputta, Mogsallana là bậc thuyêt về Chánh pháp. 


Được nói vậy, Tôn giả Mahamogøgallana bạch 
Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, con nói với Tôn giả SarIputta, 
như sau: 


"— Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo 
sự giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi 
Tôn giả SarIputta: 


"~ Này Hiền giả Sariputta, khả ái thay khu rừng 
Gosinga!l Đêm răm sáng trăng, cây ta-la trổ hoa cùng 
khắp, hương trời như tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền 
giả Sariputta, hạng Tý-kheo nào có thê làm sáng chói 
khu rừng Gosinga?” 


— Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
SarIputfa nói với con: 


¬_ Ở đây, này Hiển giả Moggallana, Tỷ-kheo 
điêu phục được tâm, không phải Tỷ-kheo không điêu 
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phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào 
buôi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buôi sáng; an trú 
quả nào vị ây an trú vào buôi trưa, vị ây an trú quả 
ây vào buôi trưa; an trú quả nào VỊ ấy muốn an trú 
vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiêu. 
Hiển giả Moggallana, ví như một vị vua hay vị đại 
thần của vua có một tủ áo đựng đây những áo có 
nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn 
mặc vào buôi sáng, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buỗi 
sáng; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, 
nhà vua mặc cặp áo ây vào buôi trưa; cặp áo nào nhà 
vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc Cặp áo 
ây vào buổi chiều. Cũng vậy, này Hiền giả 
Moggallana, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không 
phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả 
nào Tỷ-kheo ây muôn an trú vào buổi sáng, Tỷ- -kheo 
ây an trú quả ây vào buổi sáng;, an trú quả nào VỊ ấy 
muốn an trú vào buổi trưa, vị ây an trú quả ây vào 
buổi trưa; an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buôồi 
chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Này Hiền 
giả Moggallana, hạng Tỷ-kheo như vậy có thê làm 
sáng chói khu rừng Gosinga?." 


— Lành thay, lành thay, Moggallana! Nếu trả lời 
cho được chơn chánh, Sariputta phải trả lời như vậy. 
Này Mogsallana, Sariputta điều phục được tâm, 
không phải Sariputta không điều phục được tâm. An 
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trú quả nào VỊ ây muốn an trú vào buỗồi sáng, VỊ ây an 
trú quả ây vào buổi sáng; an trú quả nào vỊ ây muốn 
an trú vào buồi trưa, vị ây an trú quả ây vào buổi trưa; 
an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị 
ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. 


Khi được nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, vị nào đã khéo trả lời (câu hỏi 
được đặt ra)? 


— Này Sariputta, tất cả đều lần lượt khéo trả lời. 


Và này các Ông hãy nghe Ta nói hạng Tỷ-kheo 
nào có thê làm sáng chói khu rừng Œosinga2 


Ở đây, này Sariputta, Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau 
khi đi khất thực về, ngôi kiết-già, lưng thắng, đặt 
niệm trước mặt, và nghĩ răng: '”Fa sẽ không bỏ ngồi 
kiết-già này cho đến khi tâm của ta được khéo giải 
thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ". Này 
Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinøa. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tôn giả ấy 
hoan hỷý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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